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TRUYỆN 
ÔNG THÁNH GIOAN VIANNEY 
LÀ CHA SỞ HỌ ARS. 


TỰA 


Та dịch ra sách nầy thì cứ theo sách cha Francis Troehu 


Añ dọn. Vốn sách hạnh ông thánh Gioan Vianney thì thấy đã 


eó rồi, song sách ta dịch ra đây là một sách tiên khởi kể chép 
cứ 1Есо những lời khai chứng cớ khi tra xét việc người đề 
phong thánh mà chép. Bỡi dó sách nầy đã đủ đều lại chắc 
chẳn và theo thứ tự năm tháng ngày giờ mà kề các việs. 

Đủ đều vì sách nầy КЁ các đều trong sách khác đã bổ sót. 

Chắc chắn vì kë chép sách nầy cứ theo lời khai chứng сб 
trong bai lần tra xét đề phong thánh, 

Chắc chẩn vì kể đã khai làm chứng thì biết rõ cha Gioan 
VÀ các việc người làm, các lời người nói cùng cách ăn thói ở, 
lại là kể đạo đức cùng đã thề trọng thề mà chứnz mình cứ 
thật như đã biết mà khai. 

Chắc chẩn vì kể chép sách nầy đã xem xét kỹ lưỡng giấy 
tờ còn giữ tại nhà thờ họ Ars, lại chẳng bŠ qua các giấy mực 
chỉ về cha Gioan mà còn lưu lại các nơi khắc như sŠ làng, sŠ 
họ cùng giấy mực tại toà giám mục ở Ly-ông và Belley. 

Sau nữa kë làm sách nầy đã xem tường сйс sách Кё khác 
đã chép hạnh người mà so sánh với giấy tờ chứng cớ khi tra 
xét bầu phong thánh, nên đã thấy rõ chỗ thiếu nơi thừa, hay 
là chẳng đúng theo năn: thắng ngày giờ mà châm chướe, cho 
nên sách nầy là một sách trọn đủ cùng chắc chẩn, bỡi đó 
đứng giảm-mục địa phận Belley đã ban khen cùng ưng nhận. 

Mà bỡi ông thánh nầy chẳng những là thánh сй mà lại là 
bồn mạng cả hàng linh mục có việc coi збе linh hồn bồn đạo, 
và khi người còn sanh tiền đã hết lòng thương yêu lo lắng 
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phần rỗi người ta nhứt là kë có tội. Bỡi đó ta địch ra sách nầy 
đề hàng đạc đức được xem đó mà noi gương quan thầy mình 
giữ trọn việc bồn phận riêng minh mà tập đàng nhơn đức, 
cùng noi gương người trong sự làm viĝo bồn phận coi sóc linh. 
bồn người ta, đề mình được nên lành cùng làm cho con chiên. 
mình nên lành nữa. 

Còn kë chẳng phải là đứng làm thầy có xem sách nầy. 
chẳng vô ích, vì xem đó mà họe đòi gương các Кё eó đạo họ 
Ars đã đặng nên chiên lành vì biết типа nghe lời гїп khuyến 
chỉ bảo ; lại có xem thì thấy rõ người cỏ lòng thương xót kiếm. 
tìm phần rỗi người ta, nën dë đem lòng trông cậy хіп người 
đoái thương cầu bàu cho mình đặng rỗi. 


ДУ, TRUYỆN 


LÀ CHA SỞ HỌ ARS 
PHẦN THỨ NHỨT 


làm cha sở Ars 
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ÔNG THÁNH GIOAN MARIA VIANNEY 


Từ khi người sinh ra cho đến khi 


( là tir năm 1786 cho đến năm 1818 ) 


Trên một gò cao gần thành Ly-ổng, tại làng nhổ kia tên 
là Đa-đi-ly, еб gia thấtông Phêrô Vianney và bà Maria Ca- 
rave ; đỏ 1А gia thất ông nội cha Gioan. Hai ông bà chuyên 
nghề nông và trong nhà đủ ăn, càng giữ đạo tử tế. Mấy kë 
cùng cực tìm đến nhà ấy, thì ông bà hằng vui lòng tiếp rước: 
Trong tháng Juliô nắm 1770, bởi ông bà có danh thơm hay 
êm người, nên đặng phước rước một đứng thánh bần nhơn. 


Ông thánh Bënëditó Labrẻ vốn trước đã vào nhà tập một 
dòng nhặt phép kia ở gần nơi gọi 1А Sept-fonds, mà hỡi lương 
lâm đa lu, nên mới ra khối dòng. Nguëi quyết theo ơn Chúa 
goi mà đi viếng các nơi thánh, thì đã định sang thành Rô- 
ma ; đọc đàng ghé Paray-Monial và ở đó ít lâu mà kính viếng 
nhà thờ xưa Ө. C. G. đã hiện га ша tò dạy việc kính thờ 
-Trái Tim Người ; đoạn lần sang qua Ly-ông. Tới nơi trời đã 
À __ tối, mà đầu đã sẵn chốn thị thành gần dó, сб muốn ghé vào 
nghi ngơi cũng dë, nhưng người muốn ở lại Đa-đi-ly, thấy 
kë bần khô tới đỗ nhà ông Phêrô Vianney thì người eñng 
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Ông thánh Bênêđitô ăn mặc khác thường; khi ra khổi 
dòng người ta còn đề cho một cái ảo kể ở nhà tập quen mặ€, 
thì người mặc ảo ấy, vai mang bị, quanh сё đeochuỗi lần 
hột, trước ngực lại đeo một ảnh chuộc tội bằng đồng ; đồ tùy 
hành là một sách đọc kinh, một sách gương phước và một 
cuốn chép tóm các bài Evan quen đọc trong ngày Chúa nhựt 
lễ cả. Người ăn mặc dị thưởng như vậy mà vào trong sàn 
trước nhà nhỗ thấp ông Vianeey, thì ông ấy tiếp rước người. 
cũng như mày kë bầu cùng khác ; còn соп cải bỡi nhờ lời 
cha mẹ chỉ dạy, nën xem kë bần cùng như chính mình Ð. C. 
G., thì đứng xem người và 15 lòng thương xót. Ông Matthes 
là chính kể sau sẽ nên thân phụ cha Gioan cũng đứng đó với 
bốn anh em khác ; người nhìn xem kể bần nhơn rất móc 
meo mà cũng rất hiền từ, tay hằng lần hột luôn chẳng có khi 
rời ; người xem, mà chẳng ngở sau nầy mình cũng së sinh. 
đặng một đứng thánh như vậy. ; 

Ông thánh Bênêđitô và các bạn đồng khồ ngồi chung 
cùng nhà ông Vianney mà dùng cháo nóng ở nhà dưới gần 
bên bếp lửa, là nơi cách mười sáu năm sau, một trẻ đặng. 
Chúa thương cách riêng sẽ ngồi đó mà sưởi chen cho ím. 
Xong món cháo thì ăn một đôi món khác nữa. 

Саш ơn và đọc kinh tôi rồi, thì khách qua đằng lên trên, 
nhà lò, đã сб rơm га trải sẵa mà ngủ. 

Sáng ra đi, ai nấy đều cảm ơn ông Vianney, nhưng có. 
một người còn trẻ, tuồi độ vài mươi, gương mặt tốt lành, 
cách cư xử lịch sự, khi cắm ơn thì dàng những lời ra vë 
người ăn học và đạo đức сао ха, \ 

Ít làu ông Vianney lại đặng thơ đứng thánh ấy gởi cho, 
thì càng lấy làm lạ, Vốn ông thánh Bênêđitô chẳng mấy khi 
gởi thơ cho ai, nhưng hoặc vì ông Vianney đã rước người tür 
tế quá mà người cảm động cách riêng, hoặc vì про ơn Chúa 
soi sáng mà người biết trước ngày sau nhở có con тё Chúa 
đã chọa cách riêng sẽ làm cho nhà nầy được danh vọng, nên. 
người mới viết thơ như vậy. 

Khỏi tắm năm là ngày mười một tháng Februariô nắm. 


_ 1778, ông Mattbeô đã cưởi bà Maria Bơ-lu ở Êcully là một 
_ làng cách xa Đa-đi-ly non một dăm ; vốn óng Maltheô là 
người đạo đức Бйр hòi, mà bạn người chẳng những là có đức 
in vững vàng, mà lại việc làm, cách ăn thói ở cũng phù hiệp 
-cùng đức tin nữa. Ð. C.T.xuống phước lành cho hai vợ 
“chồng sinh đặn g sáu người con ; cha mẹ theo thỏi quen đời 
ấy, thì dưng con cho Đức Bà trước khi sinh ra: đầu lòng là 
„Catharina, kbi vừa khôn lớn lo đồi bạn, cách ít làu đã qua 
đời ; thứ bai là Joanna Maria chết khi mới nên năm tuổi ; 
thé ba là Phanxicô ngày sau kế nghiệp cha me ; bến là Gioan 
Maria là ebinh thánh ta đang kề truyện ; trước chẳng ai biết 
«Бо mấy, song chừng làm cha sở họ Ars, thì thiên hạ mới 
biết гб; năm là Magarita, trễ näy sống lâu hơn hết trong các 
соп ông Mattheô Vianney, và lại sống lâu bon cha Gioan 
nhiều nắm nữa ; sáu là Phanxicô, ngày sau đi linh mà chẳng 
trở về Đa-đi-ly nữa. 
` Gioan Maria sinh ra chinh nửa dèm ngày mòn, tâm thắng 
Maiô năm 1786, và chju phép rửa tội cũng nội ngày ấy. Cha 
mẹ đỡ đầu là chú ruột và tbim : 1А ông Gioan Maria Vianney 
vå bạn người là bà Phanxiea Ma-ti-nông. Вб người chẳng tìm 
tên khắc một lấy chính tên thánh mình mà đặt cho người 
nên mới gọi là Gioan Maria Vianney. 

Người mới sinh san mà xem ra cha mẹ đã có lòng thương 
yêu tưng trọng hoa anh em khả: ; vừa khi mát người biết 
nhìn xem cáe vật bë ngoài, thì mẹ ưa chỉ cho người xem ảnh 
chuột 101, và сле ảnh khắc treo trong nhà ; tay non nót người 
wira co vô duài га được, thì mẹ cầm đem lên ігар, xuống ngực 
wà ra bai bên vai ; bỡi đó chẳng mấy lâu người đã quen như 
уду; nên khi mới đặng mười tắm tháng, сб một bữa trước 
khi cho người ăn chảo, mà mẹ quên giúp làm dấu, thì người 
ngậm miệng lắc đầu nhiều lần làm dấu chẳng chịu ăn; mẹ 
hiều ý con, mà khi bà ấy cầm tay con giúp làm dấu thánh 
giá, thì tự nhiên miệng người më ra. 

Ông thánh Raymonđô Nonratô, ông thánh Gaetan, ông 
thánh Anphôngsô, bà thánh Rosa ở thành Lima và nhiều 


đứng thánh khác, thì nói được từ bé đã có dấu chắc ngày 
sau sẽ nên thánh, còn về Gioan Maria nầy có nói như vậy 
đặng chăng. Rồi những chứng cớ còn lưu truyền lại, thì 
chẳng thấy nhắc gì về dấu lạ йу. Nhưog mà về phần đạo 
đức, thì người là một trẻ sớm khôn, biết vưng theo như. 
mẹ người lo lắng chỉ dẫn hơn các anh ел khắc, Bồn tính tự 
nhiên người hướng chlu về В. C.T., nhu hài người mới 
dàng mười tám thắng, khi cå nhà tựa nhan mà đọc kinh tối, 
người cò ý bắt chước, thì tự mình quì gỗi chung với cả nhà, 
và đã biết chấp tay trúng phép. Đoạn mẹ đem người đi ngũ, 
yà trước khi hôn con lần sau hết, thì ba ấy nghiên mặt mình 
trên соп, mà nói với người về Chúa Hài-đồng, về Đức Mẹ và 
thiên thần giữ mình ; ma đang hồi mẹ còn nói dịu dàng ёш- 
ải thì thưởng người đã ngủ rồi. Khi vừa lớn biết đi, thì chạy 
chơi trong nhà và quanh hè, nhưng mà chẳng dám ra khổi 
cữa cho ха, vì dưới giọt hè, phía sau gần vườn сб một hồ 
đây nước đề cho súc vật uống, nên sợ té vào đó. Chẳng mấy 
khí người ha mẹ, và mẹ đang lúc lo việc nhà, thì cãag lấy 
lời tự nhiên đề hiều, và đồi cách nói theo sức trẻ соп mà dạy; 
bà ấy làm như vậy, thì đã dạy người thuộc được kinh Kính. 
mừng, kinh Lạy cha, và những đều đại khái về B. C. T., cùng 
linh hồn người ta ; còn người càng nghe, thì lại càng hỗi 
mẹ nhiều đều hơn nữa. Khi mẹ dạy vë sự mầu nhiệm Chúa 
Giêsu nải-đồng, lễ Sinh Nhựt, máng có và chúng mục đồng, 
thì người ham nghe chẳng biết nhàm, Có khi mẹ con nói 
truyện cùng nhau một сасһ đơn sơ thật thà làm vậy cho đến. 
chiếu ; tôi đến thì người lại thức với mẹ, và chị Catharina là. 
kể đạo đức hơn mấy chị em khác mà kề tích thánh, và có 
lần người quì dưới đất chấp tay đề trong tay mẹ mà nghe. 
Mùa tốt trời thì ông Mattheỏ đi làm việc ngoài đồng sớm. 
lắm, sàng ngày bạn người cùng cả nhà mới ra sau ; Ca- 
tharina và Phanxicô lớn hon, thì lừa chiên bò đi trước gần 
mẹ, sau lưng thì Gioan và Magarita cỡi lừa tiếp theo, đến nơi 
mấy trẻ hoặc nhẫy chơi trên đảm cỏ, hoặc coi giữ chiên bó, 
Кё chép truyện người trước hết, thì nói người chẳng hay. 
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vui ehơi như trễ con khác. Nói vậy chẳng nhin; người cũng 
chơi дідо vai về, nhặm 16 như trå một tuồi với người ; mắt 
.người xanh da trời, sắc 540, tóc hoe hoe, nước da đợt đợt ; 
. đầu mà người đạo đức sớm mặs lòng, song cũng còn liếng xào 
như thường ; tính nét người băng sùag ; đến sau người phẩi 
гап sức chịu khó lâu, thì mới tập ở hiền lành cho trọn. 
Người hay mủi lòng, dễ động giận, phưng từ bé người đã 
biết cầm mình ; còn mẹ người bay xem xét kỹ lưỡng, đã biết 
gương lành có sức mạnh, nên chỉ người làm gương cho anh 
em chị em khác. Khi mấy trẻ ấy chẳng vung lời cho mau, thì 
bà mẹ quen nói rằng : kia bay hãy coi Gioan hay vung lời hơn 
bay, có dạy biều điều gì thì vwag nghe lập tức. 

Dầu người biết cầm mình mặc 1004, song cũng có lần giận 
khóc : số là người có một cái chuỗi lần hột, người lấy làm 
Ваш lắm ; Magarita là em nhổ hơn người một tuồi rưỡi, thấy 
thi lấy làm vừa ý nên muốn giành ; bỡi vậy anh em phải rầy 
nhau, trước la lối giậm chơn, rồi xô đánh ; người buồn lắm thì 
chạy lại cùng ше; mà mẹ lấy lời dịu dàng, song nói cách chắs 
chẩn mà rằng : < Con hãy đưa cho em, bãy đưa vì lòng kính 
mën Chúa. » Gioan đầu đang tức khóc, nhưng liền trao chuỗi 

- cho em như lời mẹ dạy. Một trẻ nên bốn tudi mà làm được 
nhu Yậy, thì đã biết bŠ ý riêng mình là chừng nào ! 

Cho người hết khóc, mẹ chẳng vuốt ve, chẳng dð, một 
<ho người tượng ảnh Đứa Bà nhỏ nhổ båag gỗ ; ảnh xấu 
xấu nầy cha mẹ đề một nơi trong nhà dưới. Gioan năng xem 
ngó và muốn lắm, mà nay đặng làm của riêng, thì biết người 
vui mừng là thề nào! Cách bẩy mươi năm người còn nói 
лапа: < Ôi ! tôi mến ảnh ấy là ngàn nào 1 Ваш ngày tôi hẳng 
đem theo tôi luôn, và ban đêm nếu chẳng có ảnh ấy trên 
giường một bên tôi, thì tôi ngủ yên chẳng được ; Đức Nữ 
4lồng trình là đứng tôi triu mến đã lâu ; những thuở tôi chưa 
biết Người thì tôi đã mến yêu Người », 

Những kë chứng kiến lúc mấy năm người còn nhổ, nhứt 
За bà Magarita là em người, thì đều kë lại hễ 1à vừa nghe tiếng 
chuông lên hiệu nhựt một, thì người đà qal gối trước hết mọi 
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nguòi. Cũng có thấy nguời ở trong xó nhà, đề ảnh quí bầu сда. 
người trên ghế, và quì gối trước ảnh ấy mà cầu nguyện một. 
cách chăm chỉ sốt sång hết sức. Trẻ con thì chẳng biết hồ then 

giữ đạo trước mặt người ta, nên Gioan đầu ở đâu mặc lòng, 
như ở nhà, ngoài vườn, giữa đàng, hễ đầu mỗi giờ thì người 

cầu nguyện, là bắt chước ше mỗi khi đồng hồ đánh giờ, thì. 
làm đấu thánh giá và đọc một kính Kính Mừng, rồi làn đấu. 
lại nữa. 

Có một người ở gần làm việe trong vườn kế sận nhà ông- 
Mattheó, thấy người hay làm đấu thánh giá như уйу, thì ngở 
là tại người thấy mình mới làm, nên обі trách cùng cha người ` 
тїп: « Tôi tưởng cậu tóc hoe-hoe соп ông cầm tỏi là ша». 
Cha người kề lại lời người kia cho trong nhà nghe, thì mẹ 
người rằng : « Gioan, sao con làm vậy ? Người thưa rằng: « Tôi 
chẳng dë người lân sận ấy thấy tôi, nhưng mà trước và sau 
khi đọc kinh cbẳng phải làm dấu thánh già sao ? 

Những người đàn bà lân cận nghe người đọc kinh, thì 
nói cùng cha mẹ người rằng : e Người đã thuộc mấy kinh cầu ; 
ông bà phải lo cho em рід ngày sau làm thầy cå hay là thầy 
đồng ». Có khi hồi đó bà Maria chưa nghĩ đến con yêu dấu 
mình ngày sau sẽ nên quí trọng ; nhưng mà người lấy linh š 
hồn con làm tốt lành, nên đầu bình bóng sự tội, thì người 
cũng ra sức cho con mình lãnh khổi. Người năng nói rằng : 
a Nầy Gioan, con hãy coi, giả như chị em anh em con có làm- 
mất lòng Chúa, thì mẹ phải phiền rầu, mà giả như chính соп, 
phạm tội làm mất lòng Người, thì mẹ lại càng phải phiền гїп 
hơn nữa, 

Hàn thật Gioan chẳng như các trè khác, người đặng ơn 
riêng B.C.T., nên đầu khi chưa dà trí khôn, thì đã có đấu khác. 
thường thiên hạ, như tích sau nầy làm chứng : là khi người 
vừa đặng bốn tuồi, eó một lần buồi chiều người ra khổi nhà . 
mà chẳng thưa cho mẹ bay ; bà ấy thấy vắng con thì kêu, rồi 
nin nghe coi người có thưa lại chăng : mà bỡi chẳng nghe 
thưa lại, nên mẹ phát áy nãy chạy ra vườn, dòm coi đống cùi,- 
đống rơm, kêu kiếm mà chẳng thấy ; vốn người bë mẹ ktu- 
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_thì thưa liền mà sao lần SEN biệt ; mẹ liền đi lại chuồng 
-bò mà kiếm, và đi và tưởng cổ khi người đã té xuống hồ nước 
_sâu súc Vật quen uống rồi. Đến chuồng bò mẹ gặp người qul 
gối giữa hai con bò đang nầm im đó, bai tay chấp lại cầm 
tượng ảnh nhỏ Đức Bà giơ lên trước :nặt, mà cãu nguyện sőt 
sång. Mẹ thấy người liễn bồng áp vào lòng úa nước mắt mà 
tång : a 011 соп tôi đây, sao con di núp mà đọc kinh một 
mình làm vậy, chớ con chẳng biết mẹ con ta bay đọc kinh 
chung với nhau sao ? > Người thấy mình là п cớ cho mẹ phải 
phiền, thì đề mẹ bồng ngửa trên tay mà nói thấm cùng mẹ 
xẵng : « Lạy mẹ, xin tha lỗi cho con, con chẳng hay mẹ phiền. 
kiểm con, con chẳng làm như vậy nữa ». 

Đang khi trong xóm nhỏ ehẳng mấy ai biết tới, хау ra 
những việc trong gia đạo như vậy, thì trong nước Langsa lại 
хёу ra nhiều đều dữ dẫn kinh khiếp : là trong nước nồi loạn 
phế vua, cướp của Hội-thánh, và khuấy khuất nhà dòng nhà 
phước ; nhưng mà bấy nhiêu đều йу chẳng có can thiệp đếm 
kể ở chốn thôn quê cho mấy, vì hoặc chẳng biết gì hết, hay 
là có biết chẳng rõ gì, nên cứ ở yên cho đến khi phe loạn 
khuấy đến các thầy cå cùng việc thờ phượ ›¿. 

Bà Maria Vianney là người đạo đức tri xa; ngày thưởng 
người rãnh đặng chừng nào, thì năng xem lễ chừng ấy ; thường 
người đi với con đầu lòng là Catharina, nhưng mà đi với 

*бїоап mới nên bốn tuồi, mà đã sớm đạo đức và có lòng thèm 
khát B. C. T., thì người thích ý bon. Khi nhà thờ gần đó đánh 
chuông lên hiệu làm lễ, thì Gioan xin mẹ dẫn đi và mẹ liền 
theo ý con ; đến nhà thờ mẹ thường đề người quì trước mặt 
mình, và cất nghĩa cho người biết cá: việc thầy cả làm trêm 
bàn thờ, mà người mau sinh lòng ham các lễ phép ấy lầm ; 
nguoi nhìn xem thầy cå thấy mặc áo lễ ёп bông hoa, thì lấy 
làm tốt lành, thấy chú giúp lễ mặc áo lòng đổ, áo ren trắng 
thì thích lắm; người cũng ước muốn giúp 1, mà còn nhỗ yếu 
bưng sách lễ chưa nồi. Thinh tbošng người trở mặtxem mẹ, 
mà thấy mẹ chăm chỉ sốtsắng, và dường піш có ngon lửa bề 
“trong làm cho mặt mẹ nên sáng rạng уйу. 
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Đến sau khi cô kë mừng khen người, vì đã đặng ham 
muốn đọc kinh xem lễ sớm làm vậy, thì người ửa nước mắt. 
mà rằng:« Tôi đắng như vậy trước là nhờ ơn Chúa, sau là. 
nhờ mẹ tôi, hë lồng mẹ đạo đức, thì cũng dë sang cho con. 
nên đạo đức. Mẹ tôi thật khôn ngoan lắm ; ai có phước dàng 
một mẹ tốt lành như vậy, khi xem đến hay là nhớ đến mà 
chẳng sa nước mắt thì sao ? » 
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Đoạn thứ hai 


Gioan chắn chiên cho cha mẹ, ( từ 1793 đến 1794 ) 


Thắng giêng tày năm 1791 nhằm lúc chỉ dụ phe loạn ra, 
mà bắt các đứng làm thầy phi thề giữ thë lệ về việc đạo theo 
ў nhà nước, mới thi hành tại Ly-ông, thì Gioan chưa đầy 


năm tuồi. 

Cha Jacobê Rey làm chánh sở họ Đa-đi-ly đã ba mươi chim- 
năm, bỡi yếu đuối thì đã thề theo ý nhà nước, mà sau người 
thấy cha phó, và các cha lân cận chẳng chịu thề, thì người 
hiều biết mình làm chẳng phải, nên đã ăn оп lỗi mình ;cha. 
nầy còn ở lại trong họ một ít lâu, cứ làm lễ trong nhà bồn. 
đạo, đoạn về Ly-ông và sau thì trốn qua Italia, 

Cha ЈасоЬё phối đi dày làm vậy, thì tại Đa-đi-ly người ta 
cũng hay biết, nhưng mà chẳng có chộn rộn gì cho mấy, vi 
nơi nhà thờ cũng còn làm việc thờ phượng, lại có cha sở giảm. 
mục ở Ly-ðng mới sai tới ; Giảm mục mới nầy là ông La-mu- 
rét bạn thiết cốt với ông Mi-ra-bô, nhà nước đặt lên thay vì 
đứe cha Ma-bơ, mà chẳng lãnh bằng sắc nơi Toà thánh. Cha. 
sở mới và giám mục cà hai đã thề theo ý nhà nước. 

Mà chẳng lễ nào những người đạo dir ở Ða-đi-1v biết dáng 
thề làm vậy là bë đạo và nên phe đẳng, vì các lễ phép và 
thói quea trong họ cũng còn như thường, nên kể ngay thật 
cũng cử xem lễ cha sở mới một ít lâu ; cå nhà ông Mattheð. 
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-cüng làm như kể khắc. Nhưng chẳng mấy lâu thì lại biết, 
-Catharina là con đầu lòng hồi đó mười bai tudi, sinh nghỉ 
trước hết mọi người, vì cha sở mới nầy khi giảng thì lời cũng 
khác và đều giảng cũng khác chẳng giống như cha Jacobẽ, 
cứ dùng những tiếng lạ phe loạn mới bày, và chê trách сас 
cha trước. Vã lại nơi nhà thờ ít nhóm đọc kinh xem lễ hơn 
xưa, mà cỏ nhóm thì nam nữ lại lộn xộn ; những ngưới sốt 
sắng thật, thì chẳng hiệp chung đó nữa mà làm việc thờ 
phượng, một đi xem lễ nơi khác ; còn những kể trước chẳng 
mấy khi tói nhà thờ, thì гау Бау đi và ngồi đâu tự ý. Catha- 
tina thấy vậy thì pbát sợ, và nói lại cho mẹ bay. Đang lúc đó 
cũng có một người bà con ở Èeully tới thăm nhà ông Mattheô 
Vianney ; người nầy nghe cả nhà đi xem lễ cha sở mới ấy, 
thì rằng : < Anh chị làm gì vậy ? Các thầy сй lành bỡi chẳng 
chịu thề, nên phải bát bớ đuồi xua, nhưng mÀ may còn sót Ít 
-đứng trốn được nơi họ tôi ; anh chị có lo việc hồn, thì phẩi 
cứ các đứng бу; cha sở mới ở họ đây đã thề theo ý nhà nước, 
‘tbi chẳng còn thuộc về Hội-thánh, nên chẳng phải là đứng 
chăn chiên thật, anh chị chẳng nên nghe theo ». 

Bà Maria nghe biết rõ thì tức giận quá, liên đến cùng cha 
'sở mới ấy mà tràch sao еб bổ Hội-tháảnh thật; người nhắc 
Tại lời Evan : nhành nhỏ chẳng hiệp với gốc, thì phải bŠ vào 
lửa; người nói mạnh më làm cho thầy ấy phải chịu xưng 
тїп: « Ü, bà nói phải, gốc thì hơn nhánh, nghĩa là hiệp 
với Hội-thánh, thì hơn là nhập với hôi nhà nước mới 
lập. Bà Maria phải giải nghĩa cho con cái biết thầy că vè 
phước ấy có lỗi ; mà có kể kề lại rằng : Gioan nghe vậy thì ra 
sức lánh cha sở ấy, nên biết người đã tỏ lòng góm tội là 

.đường nào ! 

Từ đó nhà thờ họ là chốn lắm đấu КЫ thâm trầm, là chốn 
xưa cha mẹ đã chịu phép hôn phối, là nơi các сор cái đã chịu. 
phép rửa lội, thì гау chẳng còn nên chỗ hiệp nhan mà đọc 
kinh xem lễ cho nhà ông Mattheô nữa, và Ít lâu quân loạn 
lại đóng cữa. Nhưng mà đã đến ngày các đứng làm thầy phải 

båt bó dữ dẫn ; thầy cả nào chẳng chịu thề, thì phải båt và 
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trong vòng bai mươi bốn giờ phải xử tử, mà chẳng đặng kêu. 
nài, Ai trần tố một thầy cả vi linh chẳng thề, thì đặng thưởng 
một trăm đồng bạc đời ấy ; còn ai giấu chứa thì phải án. 
dày. Dầu mà luật đe phạt nặng në làm vậy, song cũng có ít 
thầy cë lành còn trốn lanh dáng chung quanh làng Đa-đi-ly ;. 
và nhà ông Mattheô Vianney khi thì giấu đứng nầy, hồi thì 
đứng khác. 

Đầu có nhiều kë bit tình theo phe loạn, nghỉ nhà ông ấy 
chứa thầy cả bat khẩn chẳng thề, mà ông nầy chẳng bay đầu. 
thì thật là mộ! đầu rất lạ. Mà nhứt là tại Ly-ðng và chung 
quanh thành ấy thì các đứng trốn ần được nhiều, 

Thường bên Ða-đi-Ìy cho kë chắc chẩn sang mấy nhà eó 
đạo bên Êcully, dọ thăm cho biết nơi các đứng ần mình, và 
đêm tới sẽ có làm lễ ; biết được thì chiều cå nhà ông Майһеб 
lén đi, mà có lần phải đi thầm trong đêm tối. Gioan đặng 
đi xem lễ làm vậy thì mừng, nên bước mau mạnh më ; anh 
em chị em người đi xa vậy hoài, có khi cũng năn nỉ, mà mẹ: 
thì rằng ; « Bay bãy båt chước Gioan, coi nó lật đật băm hở là 
đường nào x! 

Tới nơi mấy bà con vào trong nhà lẫm, hoặc trong phòng 
kin đáo, vắng vë sáng më mò ; ở đó có một đứng lạ mặt đang 
quì gần bên bàn su sơ mà cšu nguyện ; thấy mấy bà con mới 
vào, thì người mừng rỡ chào rước, rồi lại nơi riêng cho xưng 
tội. Thầy cå ngồi sau toà nói оё tiếng khuyên bảo, an ŭi 
thêm sức và giải 101 cho ; cũng có khi đôi vợ chồng mới đến 
xin làm phép hôn phối, xong các việc thì sửa soạn làm lễ, là 
Yiệc lớn nhỏ đều ước ao hết lòng. Thầy сё dọn trên bàn đá 
thánh, sách lễ, chén thánh, và nhiều bánh lễ nhỏ, vì trong đêm 
ấy chẳng ai xem lễ mà không rước lễ ; đoạn người vội vàng 
mặc ảo lễ đã xếp nhàu nhò lem lãm ; kể xem lễ nin lặng; 
thầy cå bắt đầu làm lễ và đọc lời nầy rằng : < Lạy Chúa tôi 
sẽ bước lên bàn thờ Chúa >. Ôi Í khi người đọc lời ấy, thì tổ 
lòng sốt sång là ngần nào ? Còn kể xem lễ thì sốt sång và động 
lòng là thè nào iia ! Thật cũng nói đẳng đây chẳng 
chỉ như trong hang Catacurnbê xưa, các thánh tử ЖЕП 
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xem lễ hoặc làm lễ trước khi phú mình cho quân dữ mà chịu 
tử vì đạo. 

Trong những giây phút dáng gbi nầy, thì biết Gioan động 
lòng là thề nào 1 Người quì với mẹ và chị em mà cầu nguyện 
sốt sång như thiên thần ; đến khi thầy cả là đứng liều sự 
sống mình vi phần rồi người ta giảng dạy, dầu người không 
hitu cho hết, thì cũng rắn nghe, Уй lại lần đầu hết Ð. С. Т, 
soi lòng cho người biết mình đặng ơn Chúa kêu gọi lên bực 
thầy cå, là trong hồi nhóm chùng lén, mà xem lễ ban đêm 
như vậy. 

Năm 1793 đang lúc loạn cå, thì tại Ly-ông máu chảy lai 
lắng gươm máy hằng chém giết người chẳng thôi. Ông Chaliê 
làm sŠ những người chẳng ua phe loạn và giết hết năm muốn 
người. Ông Precy làm đầu cho dân đấy lên và giết quan ấy, 
thì kë có đạo mới đem lòng trông cậy khỏi khốn ít nhiều ; 
nhưng mà chẳng may phe loạn lại sai tướng khác đem binh 
đến уду thành йу; trong vòng một tháng ông Precy chống lại 
cách mạnh mẽ, đến sau bị đói thì phải hàng đầu. 

Gioan khi ấy mới nên bẫy tuồi, пёа chẳng så đến những 
việc thè ấy cho mấy ; người ở tại đồng điền cha mẹ gần đó, 
cüng có nghe ke nói đi người nói lại về việs giặc giã, và quãn 
linh đóng gần Đa-đi-ly cũng hay qua lại làng ấy, nên thấy vậy 
thì cũng biết ; nhưng mà nghe biết việc giặ+ giã, người cüng 
an tịnh, chỉ không nghe chuông nhà thờ bảo hiệu đọc kinh 
xem lễ, thì người mới áy пау khó chịu mà thôi. 

Cữa nhà thờ thì phải đóng lại, ngoài dàng chẳng còn 
thánh giá hay là ảnh tượng gì. vì nhiều kể xấu ở Ly-ông tới 
Ba-di-1y phá tan hết ; trong nhà thì phải giấu cho kỹ. Những 
kë đạo đức còn giữ dáng đền thờ riêng nơi lòng mình mà thôi, 
Gioan chẳng đề cho ai lấy đặng ảnh nhồ của mình, mà lại giữ 
kỹ hơn trước, hằng đề trong bị áo, đem theo mình luôn. Vốn. 
tính trễ nhô mau quên việc dir, mà cüng mau khuây sự phiền ; 
việc loạn đã làm cho cà nước Lang-sa tràn trề máu chảy, 
nhưng mà nơi đồng điền Ða-di-ly cüng còn chim kêu, thú nhẫy, 
“Trong mấy năm kinh hãi ấy, thì Gioan đặng ở bằng tịnh 
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nơi đồng điền Ba-đi-!y, là chốn có vẽ bằng tịnh tự nhiên эмт 
һап mà chẳng ai phá đặng. 

© Đa-đi-ly ngô phía mặt trời mọc thì quang khoản. sini 
đẹp, xóm ở trên một chỗ đãt sỏi bằng, và bơi triền vë phía Ly- 
ông một ít; ở đó thì thấy núi gọi là Kim-sơn và giây nồng Phu- 
viê cũng gần ; Gioan chẳng mấy khi xem, cùng nghĩ đến mấy 
nơi cao ấy, một sở thích đồng cổ đã quen là mấy nơi cao cao 
giữa sñng là chỗ người ta thường (БА chiên bò. 

Mồng tắm tháng Maiô năm 1793, người được сһйп båy 
tuồi, nên đã giúp nồi việc trong nhà, thì cha mẹ dÈ cho người 
chăn súc vật. Mỗi ngày bai lần người thả lừa, và chiên bòidi 
ăn ; bởi mấy đàng xuống sàng quanh queo dốc дас, và đầy đá 
sạn, nën Magarita có đi theo, thì người phải đắc, Cả hai đốc 
lòng ở cho кп, nên khichăn vật thì cũng lo làm đồi thí việc 
khác : là đem chỉ lông cbiên theo mà làm, vi thuở ấy mấy kể 
ebăn chiên vừa giữ vật vừa làm tất. Ngày nay nơi sủng ấy 
chẳng còn rậm rạp tbanb vắng như xưa, nhưng mà cũng còn 
suối nước và hai bên có cây cối, пёр coi cũng còn đẹp, chim 
chóe gây kêu cũng còn nhiều nên gọi là sửng chim рау. Gioan 
yếu chuộng chỗ đó lắm, và hãng nhớ tiếc cả đời, vì đến sau 
khi đặng nhiều người tới lui chúc tụng, thì thấy người thở ra, 
mà tó lòng Бобр tiếc buồi còn ở trong ruộng đất cha mẹ, vì 
khi ở 40 thì cô ngày giờ đủ mà cầu nguyện, và lo phần rỗi 
mình. 

Khi đến nơi bai anh em cứ lời mẹ dận, thì qui gối dưng 
các việc cbo B. C. T., rồi mới thả chiến bò йз, và lo coi ngó 
këo ăn phả của người ta. Hai anh em tự nhiên ưa truyện vẫn. 
cùng nhau, bỡi người thuộc tích Sắm truyền, nên kề lại cho 
em nghe, và dạy em học kinh cùng khuyên em cho nên đạo 
đức sốt sắng mà rằng:« Magarita, khi em xem lễ, thì phải giữ 
phép tắc nết na », và người cũng chỉ cho em biết phải làn 
sao cho được giữ phép tắc nết na nữa. 

Những linh hồn đã đặng nên thánh, thì tự nhiên bức tức 
tìm đến cùng Chúa, và đặng tới thì vui mừng hớn hở; mà 
người trước đã cầu nguyện một cách sốt sắng sửng sở nơi. 
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chuồng bò, thì cüng hằng thèm khát tìm đến cùng Chúa như 
vậy. Người nói cùng Magarita rằng : « Em làm giùm tất nầy 
cho anh, anh mắc lại mé suối đọc kinh một chút ». Bên phía 
ấy có một cây lớn nhờ mối mọt ăn thành ra một cái bóng. 
Người lấy cë đá, nhành cây, cùng hoa tươi mà. доп chung 
quanh bóng ấy, và dét ảnh nhỗ vào, doga qui trên cổ mà lầu 
hột sốt sắng như thiên thần ; ở nhà thờ rày chẳng cỏ ai đọc 
kinh eẦu nguyện, mà nơi mẻ suối giữa lùm cây nầy lại nên 
như nhà thờ cho người. 

Cũng c5 lần người làm cung tạm đề ảnh Bú- Mẹ, là người 
lấy đất bùn bên gành suối mà đắp làm nhà thờ, và nån binh 
сас thánh hay là đứng làm thầy, người tự nhiên đã khéo tay, . 
mà bỡi làm thì lại thêm giỏi, пёп đã айп một ảnh nhổ Đức 
Ва coi cũng được, cha người lấy hầm và giữ lâu trong nhà. 
Làm cung tạm xong rồi, anh em nhớ mạy lễ nhạc ngày đi kiệu 
Mình Thánh mà гау chẳng còn, rồi làm tbeo và bát mẩy câu 
kinh còn nhớ. 

Chung quanh đó cũng có nhiều trẻ khác chăn chiên bỏ ; 
thật chúng chẳng xứng làm quen với hai anh em tử tế nầy, 
song Gioan cũng phải dë cho nó lại cùng, như ngày kia có 
nhiều (гё đi qua đồng ruộng người đang thả chiên hò ăn, thấy 
cung lạm có lá xanh xanh thì lấy làm lạ mà hỏi. Gioan vui 
lòng trå lời cắt ngbĩa cho chẳng lấy làm khó gì, mà sao mấy 
trẻ đồng một tudi với người lại không biết mấy hình ảnh ch? 
đi gì vậy ? Vốn các trẻ ấy trước cũng có đi nhà thờ, đọc kinh 
*em lễ một đôi khi ; mà bỡi chẳng có lòng đạo đức và chẳng 
hay chăm chi, nên đầu những lễ phép tốtlành quen làm trong 
ngày Chúa nhựt lễ ch, thì гау lại quên hết. Trong lúc ấy đầu 
người chẳng nghĩ tới, song người thật rên như tông đồ là 
Tâm thầy dgy lẽ đạo cho bạn tác. Người dú ng bên bản thờ thê 
hèn mà day lại cho nó, những đều pgười đã ngbethäy cå day 
mấy đêm khi trước, là lúc xem lễ trộm vụng trøtg nhà pgười 
ta ; những kinh người đã hoe với mẹ mình, thì cũng day lại 
cho nó nữa ; đoạn khuyên thêm rằng: «Con trể chẳng nên 
cứng cŠ với cha mẹ, chẳng nên giận, ећб nói lộng ngôn, tục 


(Та », sau hết thì nói nghiêm trang rằng: < Chúng con phải. 
nên khôn ngoan, là hãy kinh mến Ð. С, T. x, Vậy thi tại nơi 
rậm rạp sủng chim gây nầy, ơn Ð. С. Т. kêu gọi người Таш. 
thầy cå càng thấy 15. Những trẻ nghe dạy thì khó đứng yên. 
một ebỗ, nên người day vån tất, mà cũng biết kiếm cách khac 
đề cầm nò lại, là såm sửa đi kiệu. Đang khi cả nước Langsa 
chẳng đặng làm các phép trong đạo ra bề ngoài, thì nơi sàng 
quanh hiu nầy các trẻ lấy cây làm thánh giá, đoạn sắp hàng. 
theo sau mà lần hột, hay là hát ca vịnh đơn sơ, Cách sáu mươi. 
năm sau là khi Gioan đã đặng thoä lòng mộng ước, thì người 
nhắc lại sự đi kiệu ấy một cách hớn hở mà rằng: «Khi đó 
gần mỗi lần tôi cüng làm cha sở >. 

Trừ ra khi giải khuây và tập việc đạo đức cbung làm vậy, 
còn trong mãy lúc khác, thì người thường ít ưa ở với tré 
khác. Các trẻ ấy chơi rầy rà, hung hằng theo ý nó, thì người 
chẳng ưng, nhưng cũng со khi cho vui lòng chúng nó, thì 
người cũng сци chơi búng đạn với nó. Ông Bơ-rô-vinh kém 
người hai tuồi, lúc còn пф có bận bạn với người bai năm, 
sau cách bày mươi năm, бор ấy kề rằng: < Người giỏi lắm, 
yà tử tế dë bắt lòng chúng tôi mến phục ; khí chơi chúng tôi 
có thua thường tò mặc buồn ; người thấy chúng tỏi có dấu. 
buồn thì rằng : Thôi ta dirug choi nữa. Và cho chúng tôi khổi 
buồn, thì người trå lại mấy viên đạn người đã йп, và cho thêm 
mQ! xu nữa ». 

Nhiều кш người lừa chiên bò đi àn, tal đem theo miếng 
bánh to mà chia cho những đứa nguéo hơn ; bỡi người có 
lồng thương như vậy, ші những đứa nòng nảy, коі nồi nóng 
quá đánh anh em hay là thú vật, thì người ngăn cầm được. 
Người nỏi dịu dang rằng : dung làu vậy ша có tội; mà 
thường ai nấy cũng nghe lời, nhưng mà bỡi ngăn cầm hoài, 
thì có một đứa lớn hơa người mà bay tự ý. Nó thấy người cú 
Xem chừng nó, thì chẳng bằng lòng, nêa dành ngugi một cái 
nơi ống chơn, vì biết chắc người chẳng đánh lại. 

Mà may trong bọn trè đó cũng có đứa thiệt thà, tử tế và. 
nên thần, như trè Phacxi:ô, Đu-cơ-lô, Bz-rô-vinh và Đu~ 


- mông. Những ngày Magarita chẳng đi với anh được, thì cha 
- người ebo phép người đi với mộttrễ trong mấy trẻ mới nói 
“trên đó ; vậy một lần,người rỏi với trè Ðu-cơ-lô rằng :« Đi, 
tôi có đem bánh thịt khá, ta sẽ chia nhan s. 
Một lần khảe cũng đi với trễ Đu-eơ-lô như vậy; khi tới 
` nơi người lén núp lùm cây mà đọc kinh cần nguyện ; những 
trè chăn chiên chung quanh đỏ không thấy người, thì hỗi 
người ở đầu ; trè Đu-cơ-lô tháy máy chỉ, và dẫn (гё kia tới 
.đỏ, thì gặp người đang qul cầu nguyện. 

Một ngày kia đang lúc mùa hè, vừa mới xế qua, người ở 
191 nhà cba mẹ dáe lừa chở lúa mì đem đến chỗ xay bột, mà 
có một trễ nữ tên là Marion Vinsentê con nhà gần đó, cũng 

` nên bẩy tuồi như người muốn đi với, và cha mẹ bai bên cũng 

` bằng lòng cho đi. Hai trẻ ra đi bỡi trời nổng gắt quà, nên 
phải vào bóng mát nghỉ ; ấy là lúc tiện mà tổ tâm tình. Mari- 
on thấy người bằng tịnh, hay vưng lời ; hai mắt xanh xanh 
mà hiền từ, thì ưng ý, nên nói cách thật thà rằng : € Gioan 
“në, nếu cha mẹ ta muốn, thì mai sau ta sẽ biệp nhau x. Người 
nghe vậy giut minh, mà 1:2 lời rằng : « Ôi không ! không đâu, 
Marion, thôi ta đừng nói chuyện ấy nữa ». Nói đoạn người 
liền đứng đậy dåc lừa đi, và Marion cüng đi với cho đến nơi 
xay bột, Cách sâu mươi năm sau bà Marion Vinsentê ngồi nơi 
ngạch cữa kéo chỉ thì nói cách bằng tịnh kề lai việc ấy, và 
cho là đều tốt nhứt ей đời mình gặp có một khi mà thôi. 

Gioan tự nhiên đã nết na nhiệm nhặt, mà lần lần lại tổ 
bày ra ; bởi оё! na như vậy, nên chẳng chịu thương ai hay là 
đề cho ai tò đấu thương mình cho quá, như lời người rằng : 
«Tôi biết hên mẹ tôi là đều nên mọi bề, nhưng vậy mà có 
lần tôi cũng chẳng chịu hôn ». 

Phe loạn tưởng đóng са nhà thờ, thì hủy tuyệt đặng việc 
thờ phượng ; nhưng mà сб một đều sáng rạng tốt lành trong 
đạo thánh. nó chẳng hề phá được, là đức yêu người. Nơi nhà 
ông Mattheô đức ấy là đức tò tiên lưu truyền, và bằng trỗ sinh 
Dông trái. mà Gioan là tông đồ đức ấy. Ông Bơ-rô-vinh là bạn 
tác với Giean ở Đa-di-ly thấy người chất củi trên lửa xám 


xám của cha mẹ, mà chổ đem cho mấy nhà nghèo КЪ. Сіояш 
làm việc ấy, thì tổ lòng bón hở, còn cha người trước bitu 
chở 401 ba khúc, song sau thì rằng : « Thôi con chở đặng 
bao nhiêu thì chở ». à 

Những kể nghèo nàn không nhà cữa, hë tới Ða-đi-]y thl 
dë gặp chỗ nương nhờ, vì ông Vinse.lê là cha Marion, уй 
ông Mattheô đã cứ lòng đạo đức thuận tính cùng nhau : bë là 
người nữ nghèo nàn, thì nhà ông Viasentê rước, còn nam 
thì đỗ nhà ông Mattheô, mà Gioan thì thưởng chỉ nhà cha mẹ 
cho kể ăn xin biết. 

Trong những kë nghèo nàn cũng có pgưởi có con còn phë 
mà phải dẫn nỏ đi bộ luôn ; Gioan thãy mấy trẻ ấy khốn cực. 
lam vậy, thì động lòng thương, nên nắm tay dẫn nó vao nha, 
và nài mẹ thương xót. Người xin mẹ cho đứa nầy dòi giày, 
đứa kia cái йо, đứa khác cái quần, đứa nọ йо lót, Bà Maria 
động lòng nên cbo, mà Gioan nhỏ người khi thấy mẹ mở t& 
lớn lấy ra những đồ mình nài ước, thì lòng mừng phới phở. 

Ông bà Vianney chẳng những cho kể bào kbà đặng đồng 
bàn, mà lại nhường cho nó lấy món ăn trước. Có ruột bữa. 
chiều nhà người rước cho tới hai mươi người như vậy ; cũng 
có lần bà Maria than rằng : « Nay không đủ cháo cho mỗi 
người ; ông Mattheô nghe vậy thì rằng:« Thỏi đề tỏi nhịn đỡ »¿ 

Những kë trỏi nồi làm vậy cũng có khi nhằm phẩi đứng 
làm thầy đang phải phe loạn tìm bát, mà cũng có khi nhằm 
phải kể а ý cùng phe loạn tàn hina dò xét, mà nhà ông Ма!- 
theô rước hết làm vậy, Ші thật là liều mình mắc phải hiềm 
nghèo eà thề lắm. Nhưng mà nhờ ơn trên che chở cách riêng; 
thì người mới khỏi bị trần tố. Ăn tối rồi chủ nhà mời mấy 
khách quì gối. Gioan cất tiếng địu ngọt thanh bai đọc kinh 
thë cho mọi người ; rồi người và anh em dẫn mấy người dó 
lại nhà lắm, hay là nhà lò đã có rôm dọn sẵn mà ngủ ; mà 
B. C. Т. ban ơn gìn gi# nhà hay thương xót nầy đặng bình ` 
an, 

“Trước khi đi ngủ thì Gioan làm như thấy cha mình, và 
thuể trước ông nội là Phêrò quen làm, là dọn quét chỗ mấy. 


người đói rách mới ngồi, cùng lấy áo cü, ướt ca nó mà hong 
trên bếp, xong rồi thì chuyện vän về việc đạo với mẹ hay lù 
chị, vì người càng ngày càng nên đạo đức. Đoạn cả nhà đọc 
vài kinh Lạy Cha, Kính Mừng cầu cho những linh hồn trong 
luyện ngục, là như kë ăn хіп đời вао, rồi chúc giã nhau mà 
đi nghỉ. 

Тіт dó Gioan đã sinh lòng sốt sắng cầu cho các đẳng 
trong luyện ngục, như lời bà Magarita kề rằng : « Lúc năm. 
1791 có một bà dì qua đời, thì trong nhà nói với nhau rằng : 
« Đọc kinh đã nhiều rồi, mà rày lại phải thêm một kinh Lạy 
Cha, Kính mừng nữa ». Gioan khi đó chừng đặng bảy tuồi 
nghe vậy thì rằng: « 011 Thêm một kinh Lạy Cha, Kinh 
mừng сб lâu gì đâu >. 

Đầu người chẳng phải до hèn gì, song theo thối quen 
nơi nhà quê thì người phải ngủ nơi chái chuồng bỏ, có giường 
đề sẵn cho người và Phanxicô. Người nói cùng anh rằng : «Та 
phải nên khôn ngoan, đừng đề phi chết thình lình như đứa 
tội lỗi,.. 


_ớt—~—- 


Đoạn thứ ba 


Gioan đi học và xung tội rước lễ bao đồng, 
( từ năm 1791 đặn 1799. у 


Có xét các việc Gioan hồi còn thơ ấu, thì thấy người mau 

“më trí, chẳng phải chậm lụt. Nhưng mà khi người đã đặng 

-chín tuồi, thì ehi biết mấy đều về việc đạo, còn những đều 

rê khác quen học biết, thì người chưa biết chút nào ; chị 

người cũng có dạy học chữ, song ogưởi biết coi tập tò sách 

` kinh mà thôi. Vậy đến hồi phải cho đi học, mà rủi ở Ba-đi-ly 
-chẳng có ai dạy. 

Năm 1793 có luật dạy trễ từ sáu tuồi cho đến tám tuổi, 


phải đi học trường công ba năm liên tiếp, cha ёсе nào chẳng 
cho7con đi học, thì phải bắt va bằng một phần tư tiền thuế: 
mình‡đã nộp ; nơi trường công thì dạy chung cho hết mọi 
tre, và mọi trẻ buộc phải đi học ду tbày. Kë lập luật fy nghĩ 
làm vậy, thì trong những làng nho nghèo cũng sẽ dàng nhờ sự - 
giáo-huẩn. Nhưng mộng ước thì có, mà thành sự thì không, 
vi bỡi loạn lạc nên trong nước đã mất căn сб! việc dgy- 
đô. 

Cũng có luật cho phép ai nấy được mở trường dạy mặc y 
minh, mà lại cũng có luật cấm chẳng cho những Кё không 
thề theo thề lệ về việc đạo như nhà nước diab, và chẳng đó. 
giấy chứng minh đã thề, thì không được làm thầy dạy. Những. 
người thuộc các dong đã phai bãi đi, và thầy cả đầu đã từ chức 
rồi mặc lòng, thì cũng сЬйор đặng mở trường day trè nhỏ. 

Đã vậy tuầy là người theo phe loạn thì lại không đả, nên 
trường nhỏ tại Ða-đi-ly trước có người đạo đức tử tế làm thầy, 
đến năm 1791 thì phải đóng cữa mãi cho đến năm 1795 mới. 
đạy lại. 

Đến ngày hai mươi bẩy tháng Juliô năm 1794, chánh 
đẳng loạn Robespierre phải xử tử, thì việc day đỗ trè com 
được khá bon. Hội các quan làm đầu trong nhà nước bãi lời. 
thề đã lập mà bắt các thầy day phải thề, và cho phép ai nấy: 
cũng được làm thầy day ; nhờ vậy nên đầu năm 1795 mới cỡ 
ông Duma mở trường day tại Đa-đi-ly. Nhằm mùa mưa lạnh 
trẻ nhỏ rãnh việc ngoài đồng, lại thầy mới nầy là người tử- 
tế hån hồi, nên học trò đến họ: đông đảo. 

Thầy dạy tập đọc, tập viết, hạc toán, sử ký và địa du. 
Gioan về đàng khôn ngoan và cầm trí chăm học thì trôi hơn 
chúng bạn. Bà Magarita kë lại rằng : « Ông Duma wag bụng 
vë Gioan lầm, và năng nói với trẻ khác rằng : a phải chỉ các. 
trò chăm chÏ bọc được như trò Gioan ». Mà thật người học .. 
lấn tới nhiều, vi mùa đông năm ấy chiều tối khi ở nhà, thì ˆ 
người đọc sách thiên được mà học lại cho kỹ, hoặc dạy em. 
Magarita ; bay là đọc hạnh các thánh lớn tiếng cho mẹ và 
kể nghèo đỗ nhà nghe. 3 : Ma y 


Nhưng khi йу сас nhà thờ cũng chưa dáng më ra mà làm 
-việc thờ phượng ; khi tên Robespierre phải xử, thì Кё có đạo 
cũng сб lòng trông sẽ được thong thả mà giữ đạo. Mà thật sự 
-việc bắt bó cũng có війт bớt nhiều, và nhà nước đã bãi một 
Ít đều luật xấu về việc đạo. 

Nhưng mà cách ba tháng thì lại có luật khác buộc các 
thầy cñ, bë đứng nào muốn làm việc theo chức phận mình, 
thì phải thề vung phục các luật nhà nước thì mới dàng làm. 

Cba Jacobê là cha sở họ Đa-di-ly đã phải trốn đi mà rày 
chưa thấy về ; vã lại cũng chưa có thầy cà lành nào thế cho 
người. Cả nhà ông Ма реб Vianney chẳng chịu nhận kể làm 
cha sở đã thề theo ý nhà nước, nên cũng cứ lén đi xem lễ 
trong nhà tư bồn đạo. Từ loạn cho đến năm 1794 đầu có luật 
dạy tìm bắt mà giết mặc lòng, thì có nhiều thầy єй cũng cóm 
trốn ån tại Ly-ông được; hết thảy là ba mươi đứng, hay 
làm các phép cho bồn đạo khi thì chỗ nầy, khi lại nơi khác 
chẳng có chừng đỗi được, vì các đứng chẳng có ở một nơi nào 
cho luôa đặng. Thật trong nước Lang-sa khi ấy việc giẳng бао 
cũng chẳng khác chi các địa phận trong các nước ngoại đạo ; 
mà lại tệ boa nữa. Dầu đức cha Mabo dĩ phải ép tình mà 
trốn ra khỏi địa phận, nhưng còn cố chính Linsola tàng hình 
trốn lại dàng, nên đầu mùa xuân ойс 1794 cố chính näy nhập 
nhiều sở nhiều địa phận khi trước lại làm địa sở mới, mà giao 
cho các cha sống sót coi sóc, và cho nhiêu kể làm thầy giáng 
day giúp nia., 

Họ Êcully nền chỗ chính địa sở, và Đa-đi-ly thì cñng quí 
về đó. Ở đỏ người ta còn nhớ tên những đứng đã chịu khó vì 
đạo, đã lấy lòng can đãm quả chừng mà giúp bồn đạo trong 
miền ấy : trước bët hai cba về dòng Sulpiciỏ là cha Royer và 
cha Chaillon ; hai cha nầy trước làm giáo sư tại trường sách 
đoán ; cha Carolô Balley đã phải quân loạn đuồi ra khỏi địa 

phận người, và sau nữa cha Grôbô trướ làm cha phó địa 
sở kia ; cha nầy trước đã trốn qua bên Italia, mà người mới 
trở về hầu thế cho anh em đã qua đời. 

Bốn cha cũng đều ở tại Èzully song ở bốa nơi riêng; cho 


đặng dë giữ këo kë xấu biết, thì mỗi cha chọn mỗi nghề, 
nhưng chàng mãy khi lam cho thiệt. Vậy cha Balley lâm nghề - 
thợ mộc, còn cba Grôbô thì làm bồi bếp. Nhờ những đồ khí. 
cụ đem theo, thì làm cbo các đứng ra vào với người ta mà 
chẳng ai nghi ngờ. Thường chiều tối các đứng mới ra đi, và. 
cứ đàng trẽ mà đến rơi đã hẹn cho được làm lễ, 

Các đứng ấy đã phải giả sớm, và xem nơi mặt thì biết đã - 
phải nhọc nhân thiếu thốn quá di, vì lòng thương linh hồn 
người ta, nên khi Gioan thãy các đứng ấy làm lễ nơi bàn thờ, 
thì có lòng cung kính mến yếu lắm. Mà các đứng thấy người 
1а một trẻ con mắt trong xanh, mà cầu nguyện chăm chỉ sốt 
sắng hết sức, thì cầm người hơn các trẻ khác. 

Năm 1797 có một lần cha Grôbô đi ngang qua họ Đa-đi-ly, 
và ghé thăm nhà ông Mattheô. Người cứ lần lượt làm phép - 
lành cho các trễ ; đến lượt Gioan, thì người bài rằng : « Con 
đặng mấy tuồi > ? Gioan thưa đặng mười một tudi, thì cha Ấy - 
lại rằng : « Đã bao lâu con chưa xưng tôi >? Gioan thưa mình. 
chưa đi lần nào bët ; cha ấy liền bitu : thôi bây giờ hãy xưng 
đi. Gioan ở lại một mình mà xưng tội cùng cha йу; đến sau. 
người hay nói lại rằng : « Tôi nhớ luôn, khi đó xưng tội bao 
đồng tại nhà tôi, chính nơi bệ đề đồng hồ >. Mà Gioan xưng 
những tội gì * Thật ta cũng nên tin đều nầy : khi thầy cå là 
đứng Chúa sai đến làm phước cho người, thấy linh hồn người 
trong sạch trọn vẹn, thì phải lấy làm lạ, vì chẳng gặp đặng 
linh hồn nào như vậy. 

Nhưng mà Gioan сӧз cần phải học lẽ đạo thêm cho đủ, và 
tại Êeully cỏ mấy bà day lén nên học đặng. Cha Grôbô cüng 
dë mà khuyên cha mẹ người lo việs trọng ấy, vì ở đó qua 
Èeully cüng gần, và lại qua đó ở nhà bà Magarita Вола bau- 
ông Humbertô cüng tiện, vi bà ấy là em ruột mẹ người. 

Mà cha mẹ có khi muốn đề người học thêm chữ nghĩa ft ` 
nhiều với ông Buma, nên đề qua năm sau mới liệu cho người 
đi học thêm lẽ đạo. Vậy tháng Maiô năm 1798 bà Maria đem 
con yêu đấu mình là Gioan qua Êcnlly, và đã tính với dl nhi 
Уйу: đi thì chịu nhà сһо người ở, còn cơm ăn áo mặc thì mẹ 
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-người phải chịu. Bỡi tính như vậy eto nên đầu người ở tại 
nhà di mà cũng năng ьйр cha mẹ anb em qua lại. 

Tại Êcully có hai n¿ ười nhà phước bị quân loạn phá nhà 
-dòng và đuồi đi nên về ở đó. Các сћа nấy phú cho bai bà 
day trê cho biết rước lễ bao đồng, nên Gioan cũng bọc cùng bai 
bà ấy một lược cùng mười läm trê khác. Trước bữa rước lễ thì 
-cấm phòng một ngày mà ngày ấy xem như người hãng ở cùng 
Chúa luôn. Ông Phơ-lory ở Padily nói rằng : « Người chừng 
“mấy tuổi mà chúng tôi xem người đường như đứng thánh ; 
. nguời hằng cầu nguyện luôn, và cbẳng có sr gì người lấy làm 

= wui cho bằng đọc kinh cầu nguyện, nën các bạn tác hay nói 
chơi rằng : « Kia coi nhỏ mập Vianney nhảy với thiên thần ». 

Năm 1789 sự loạn lại dọ dàn như trước, khi tên Robes- 
pierre bị xử trắm rồi, thì coi có hơi yên một chút, nhưng та. 
chẳng đặng bao lâu, vì kë со đạo cũng còn phải bắt bë ; các 
tbầy cả phải xử tử hằng trăm, phải đi đày hay là phải giam 
“cầm nhiều chỗ ; cho đến Đức thánh Phapba Phiô thứ sáu đã 
già lắm mươi hai tuồi, mà nó cũng giam người, và người 
phải chết nơi dày. Còn пі бок việc thờ phượng thì chẳng đặng 
làm, muốn бов kinh xem lễ thì phải núp lén mới được. Vậy 
ở Êenlly có nhà bà kia tên là Pingông, có nhà ngang rộng rãi, 
sắc cha chọn сої Ấy mà cho trè rước lễ bao đồng. Vốn lễ nầy 
lúc bình yên là một lễ vui mừng long trọng, nhưng lúc cuối 
mùa xuân năm ấy, thì phải làm cbùng lén chẳng cho ai hay 
biết, nên khuya thì mười sáu tré ở Đađily qua, mà phải đi 
riêng từ đứa, và ăn mặc như thường. Đến nơi vào trong một 
phòng lớn, mà cữa dòng Ма vì mấy trễ đó mỗi đứa khi xem 
lễ sẽ cầm dẻ: , nên sợ ló sång ra người ta thấy được ; và cho 
được giữ thế hơn nữa, thì ngay mỗi cữa sò có đề xe đã chất 
rơm гд đầy, và đang khi trong nhà làm lễ, thì ngoài сб kể lo 
xuống rơm га cho khổi ai nghỉ hoặc gl. Còn mẹ mỗi đứa 
ЯЫ giấu dem khăn trắng sạch, đề sửa soạn cho con mình 
-hšu rước Chúa cho xứng đắng. 

.... Gioan khi ấy đã quá mười ba tuồi, nên đã hitu biết được 
оп rước lễ 14 trạng; vốn người khát khao rước Chúa vào lòng, 


song bỡi loạn lạc thì phải trễ ra lâu. Người lấy lòng tin, cậy, 
kinh mến ước ao rước Chúa, như lời bà Magarita Hambertó - 
là bà con bạn di với người kề rằng : € Em tôi bằng lòng 
lắm đến đỗi chẳng muốn ra khỏi phòng, là nơi em tôi mới 
đặng phước rước lễ bao döng», 

Thật khi ấy người đã dàng nëm trước những lời sốt sång 
đến sau người hay dùng mà khuyên người ta rằng: € Khi 
mình rước lễ thì mình biết có một sự lạ thường, như thuốc 
thơm hay là một đứng nào đó thông khắp cå xác mình làm 
cho mình phải nhảy mừng ; mình thấy vậy, thì phải nói như 
ông thánh Gioan tông đồ xưa rằng : « Đó là Chúa >. Ôi ! một 
người có đạo khi rước lễ vừa rồi mà ra khỗi bàn thánh, thì 
đặng vui mừng là thề nào, vì kbi đó cả và thiên đàng đang ở 
trong lòng mình », Đến. sau ЪЁ khi nào nhắe đến việc rước lễ 
bao đồng thì người mừng khóc, đã năm mươi năm mà người 
còn giữ cái chuỗi đã đặng trong ngày rước lễ bao đồng, và cho 
các trễ họ Ars xem, cùng khuyên nó giữ chuỗi của nó cũng 
như vậy. Nội ngày 'ấy người trở về Ðađily với cha mẹ. Từ đó 
hôi học, và đầu người chậm lớn, nhưng mà mạnh më nên 
đã giúp làm nông nồi. © nhà người cüng hãng giữ lòng nhon 
đức ; cách điện người vui vë tươi cười và ở lịch sự, hë gặp al 
thì đã chào hỏi trước, bỡi vậy cå làng đều mến phục. 


ера 


Đoạn thứ bốn 


Gioan làm nông giúp cha mẹ ( từ năm 1799 
đến näm 1805 ). 


Ngày mồng cbin tbảng Novembrê năm 1799 quan Bona- _ 
parte phá đặng phe loạn, nên mọi việc trong nước đều về tay 
quan ấy, và việc đạo trong nước mới kbổi bắt bó. Các thầy 
cà ở chến dày nhờ dịp ấy mà trở về, và nhà thờ đã được mở 
ra làm việc thờ phượng, nhứt là ở Êcully cha Grôbô và cha 
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Balley đã làm lễ chân chường ; bồn đạo họ Đa-đi-ly qua dó 
_ xem lễ đông dão, nhứt là nhà ông Mattheô. Vậy thì riy mới 
_ giữ ngày Chúa nhựt đặng. Gioau thấy trước bàn thờ có đèn 
chong, thì biều biết trên bàn thờ có Mình Thánh Chúa, nên 
lấy làm vui mừng phi chí, cùng ước ngày nào tại Đa-đi-ly сб 
cha sở, và có Minh Thánh trên bàn thờ như vậy, mà ai ai 
_ cüng đều trông sao cüng sẽ сб. Từ тау việc nông người chẳng 
_ lấy làm nặng cho lắm, vì hễ xem thấy nhà thờ thì lại đặng 
оь sức mà chịu khó. Người phải đề cho hai em là Magarita 
_ và Phanxieô nhỗ гау đã đặng chín tudi, lo chăn giữ chiên bò, 
còn người thì làm việc nặng hơn, là giúp cha cùng anh và 
đứa ở mà làm ruộng đất. Người làm theo mùa nên có hồi cày 
đất, cuốc vưởn, đào lồ ; có hồi hái trải, tỉa nhánh, don củi; 
người cũng biết sửa soạn cho thú vật nơi chuồng ; biết cắt 
cổ, gặt lúa, hải nho, ép rượu. 

— Vốn việc thường mà nên thường hay là ra trọng, thì tại 
__ ý kể làm, Gioan lấy các việc ấy làm trọng, vì người hằng dưng 
cho В. С. T.. Ta biết được hồi còn trai người đã ăn ở bề trong 
thè nào, thì nhờ người có ghi chép đề lại. Vậy người gbi chép. 
trong khi dạy tbiên rằng: « Phải dưng mọi việc cho Đức 
Chúa Trời : việc mình làm, bước mình đi, giấc mình nghĩ, 
thấy đều phải dung cho Chúa. Ôi ! làm mọi việc mà có Chúa 
làm với, thì tốt là ngån nào! Vậy ớ linh hồn tôi, nến mày 
làm việc mà có Chúa làm với, thì là mầy làm, còn Người thì 
chúc phước lành cho công việc mầy ; mầy đi, còn Chúa thì 
chúc phước lành cho mọi bước mầy đi ; mỗi việc, mỗi bước 
Chúa cũng dëm hết ; bë xem một cải, bớt việc togi lòng một 
chút, thì cũng sẽ đặng biên chép vào sách hằng sống. Cũng 
có kë biết dàng mọi việc mình gặp mà lập công, như gặp phải 
mùa đông lạnh lẽo, thì dưng sự lạnh mình đang chịu cho 
_ B.C. T.. Ôi! mỗi sớm mai dưng minh làm của lễ, là chịu cực 
_ vì Chúa, thì tốt là ngẫu nào ! » Vậy người dầu ở ngoài đồng, 
đầu ở trong nhà, bất kỳ gặp sự gì thì cũng đều biết dùng đề 

_ giúp mình nên thánh. А 
= Tuy phần xác người mạnh mẽ và ham việe làm, song bởi 
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còn ít toồi lại chưa quen, nên có lần kia người đi собе vườn 
với Phanxieô, mà muốn làm cho bång anh, nên chiều về nhà 
mệt lũi, thì nói với mẹ rằng : « Tôi muốn làm theo kịp anh 
Phanxicô, nên mệt hết sức x. Ме nghe vậy thì thương mà 
ràng : « Phanxieô, con đừng làm mau hơn em con cho quá, 
không thì con làm giúp em một it». Phanxicô trả lời bằng 
tịnh rằng : < Gioan cbẴng phải làm cho bằng tôi, nếu tôi là 
anh mà chẳng làm nhiều hơn em, thì người ta sẽ nói tôi làm 
sao?» 

Bà Magarita nhắc lại một tích nầy nữa : « Sém mai ngày 
sau có một chị nhà phước ở thành Ly-ông đến nhà cha mẹ 
tôi ; mgười phát cho chúng tôi mỗi đứa một ảnh giấy ; trong 
bị người còn tượng ảnh Đức Bà nhỗ nhỏ, anh em chúng tôi 
ai cñng muốn, nhưng mà người cho Gioan. Qua bữa sau 
Gioan đi làm với anh, mà trước kbi làm, thì Gioan hôn chon 
ảnh ấy cách cung kính, rồi rắn sức đồi tới che xa đề vừa làm 
уйа xem mà cầu nguyện ; khi làm tới chỗ ảnh ấy, thì người 
lại lấy mà hôn, rồi dồi tới nữa, cứ vậy айі. ; 

Đến chiều vë nhà, thì Gioan nói với mẹ rằng : < Tôi có. 
lòng trông cậy Đức Mẹ, вау tôi cầu xin cùng Đức Mẹ tử tế, 
thì Đức Mẹ giúp tôi ; bỡi vậy nay tôi làm theo kịp anh Phan- 
xicô mà chẳng mệt gì; mà mỗi khi làm người cũng cứ cầu 
xin Đức Mẹ, nên làm đặng luôn tắm ngày như Phanxicô 0. 

Hai anh em etr nin thinh mà làm, ngó như hai thầy dòng 
giữ miệng, song cho khi bận lòng anh, thì người đọc kinh 
nhà tiếng, hay cầu nguyện thầm thi trong lòng mà thôi. Hë 
người cuốc một cái, thì nghĩ thầm trong mình đó là phải sửa 
linh hồn mình, là phải nhồ có màgieo giống tốt vào, Mỗi khí 
người ở một mình ngoài döng hë nghe thú kêu, chim gáy, thl 
người chẳng cầm được lòng vai mừng sốt sắng, nĉa Фу: kinh 
lớn tiếng hay là hát ca vịnh, Từ thuở bé người đã có thói чаеп 
cầu nguyệ + mỗi khi trở giờ, thì гау сйад giữ như vậy; xưa 
thì đọc một kinh Kinh Mừng, гау lai thêm пад câu kinh 
sau nầy nữa : a Hãy ngợi khen Chúa ; 6 linh hồn tôi, hãy ở 
cho mạnh më ; ngày giờ thì qaa, mà sự đời đời hã 14 tới; hãy 
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sống như ta đã gần phải chết ; ngợi khen Đức nữ Maria Mẹ 
Chủa Trời chẳng hề mắc tội tŠ tông x. 

Ăn trưa rồi mấy bạn làm nhóm lại với nhau mà nghỉ, 
người cũng nằm trên cổ như kể khác, giả đò ngả cho dng 
thầm thi cầu nguyện. Người chẳng đặng học cho lâu mà khi 
lâm việc, thì cñng nhờ đó mà tập thêm trí khôn. Воі làm việc 
khó nhọc, thì tập cho quen һайт mình, lại nhớ được nhiều 
đều hay ngày sau dùng mà giảng, như B. С. G. đã làm xưa, là 
Лу gương сас vật tự nhiên hay là việc ăn ở trong gia đạo, mà 
giẳng giải cho người ta dë hiều. Người thấy chim câu bay, thì 
đem trí nghĩ đến Ð. С. T.T. ; thấy hột giống gieo xuống đắt, 
phải nhờ mưa cùng khí ím mặt trời mới lên, cùng trỗ sinh bông 
trải được, thì nghĩ đỏ là chỉ linh bön phải nhờ ơn Chúa mới 
làm | lành được ; thấy trái phải sâu đục mà úa hay là chín 
9008, thì nghĩ đó là việc lành bề ngoài mà làm bỡi lòng kiêu 
ngạo nên phẩi hư; thấy vườn nho trỗ bông thơm tho, thi 
ight linh hồn đặng ơn"nghĩa cùng Chúa còn thơm hơn nữa ; 
thấy buồng nho chin muồi chảy nhụy, thì nghĩ dó là sự ngọt 
ngào dịu dàng bỡi đọc kinh cầu nguyện mà га ; thấy đất 
hoang vu thì nhớ lại lòng kë có tội cũng hoang vu như уйу; 
xem thấy lò lửa thì người nghĩ sánh trong lòng rằng : sự khó 
cũng như bó gai, lòng kính mến Chúa cũng như lò lửa, gai 
tuy cứng nhọn mà bỏ vào lửa thì ra tro mềm, cñng một lẽ ấy 
gặp sự khó mà chịu vì lòng mến Chúa, thì sự khó cũng ra 
êm diu. 

Gần tối thì những kể làm gần nhau thường nhóm lại mà 
đi về với nhau, nên chẳng hiếm gì là nói : có kể nói khoan 
thai đầm thắm, có kể và đi và hát, mà nhứt là nhiều kë lạt 
nói lớn liếng, cãi cọ, cười ebơi от sòm, mà người chẳng ưng 
y, vì giờ nầy các vật ngó đã gần thinh'lặng, thì người cũngmuốn 
cho đặng vắng vë thinh lặng ; bỡi vậy người quyết đi riêng 
một mình ở sau, và lấy chuỗi lần hột. Có kë trong bạn làm 
xây lại, thấy người làm như vậy, thì thầm khen là khôn 
ngoan nhơn đức, mà cũng có kể thì nhạo cười, và nói với 

anh nguèi тїрє: < Pharxicô sao không trụt lại mà riệm Lạy 


Cha với Gioan ». Phanxicô chẳng muốn đề cho chúng nhạo. 
cười khuấy khuất em, nên chẳng thèm trả lời, một đổ mặt të 
lòng xung cho chúng thấy mà thôi nhạo. Mà giả như người có 
muốn làm cho nó phải nin cũng đặng, vì người hay xem xét, 
nên cũng dễ biết chúng nó lỗi quấy tại sao, lại cũng sẵn lời 
bác bể, song người cứ nhịn làm thỉnh mà lần hột ; mấy 
trẻ mê muội hay nhạo chọc thấy vậy, thì cũng phải thôi và 
nói sang truyện khác. 

Cũng mấy đứa láu xáu đó hay lấy đồ người mà giấu đi ; 
làm vậy hoài lẽ thì chẳng chịu nồi, phải phát xung; nhưng mà 
người chẳng giận chút nào, cứ vui cười mà đi kiếm, kiếm 
được thì cứ làm thỉnh và làm việc như thưởng. 

Có một ngày kia vì một lẽ nhỗ mon mà Phanxicô rầy người 
gay gắt lắm ; người có шаба chữa mình cũng được, nhưng 
mà người cứ nhịn và làm thỉnh. Gương nhon đức thề ấy không 
chầy thì кір cũng sinh ích lợi, vì những kë trước đã chẽ bai 
bể bác việc người, thì sau biết nghĩ lại, như lời ông kia nói 
cùng đức cha Richard là giám mục địa phận Belley rằng: 
« Gioan thật nên mẫu gương cho mọi người ; có Кё nói Gioan 
làm không nhằm, song thật sự người là phải, là khôn mọi dàng. 

Còn Hội thánh trong nước Langsa rày lại được khá hơn, 
vì quan Napoleo muốn cho trong nướe đặng bằng an thứ tự, 
quan ấy đã hiều biết nến chẳng có sự đạo, thì việc bằng an 
thứ tự trong nước chẳng lẽ nào mà có và bền đỗ đượs, nên 
quan ấy đã lo làm hoà về việc đạo cùng Đức Giáo tông, và hai 
bên đã đồng ưng ký tờ hoà trớc tại Phari ngày mười sắu tháng 
Јајо, còn lại Roma ngày 15 tháng Âugustô năm 1801; qua nắm. 
sau là ngày mồng năm tháng Aprili năm 1802 thì hội nghị lập 
luật cho tờ hoà ước ấy nên như luật phà nước. Vậy ngày 18 
tháng Aprili năm ấy tạt nhà thờ Đức Bà, là nhà thờ chính toà 
ở Phari, đã mười năm chẳng nghe tiếng chuống, thì rày chuông 
lại lên hiệu bảo mừng lễ Phục Sinh là mừng Chúa sống lại, 
mà cũng mừng đạo thánh trong nước được sống lại nữa, Nghe 


tin ấy thì cả nhà ông Mattheỏ mà nhứt là Gioan miraq quả, 
nên chảy nước mắt га. 
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` Cách một ít thắng trước cha Jacobë đã trở vë Đa-đi-]y, vì 
šu người phải đi dày mà cũng còn làm cha sở họ ấy, và con 
chiên cñng còn tríu mến người. Vậy mùa xuân năm 1802 tại 
nhà thờ họ đã làm lễ cả trọng thè cũng như hồi chưa nồi con 
loạn, 

Đến ngày lễ Minh Thánh Chúa người hái hoa nơi vườn 
cha mẹ mà don theo đàng, và giúp anh em chị em làm giây 
bông ; đến khi Gioan nghe bát kinh « Ớ Lưỡi » và thấy cữa 
nhà thờ mở ra, thấy thầy сй cầm hào quang eó đặt Mình Thánh, 
та bồn đạo theo ehầu bát kinh, thì người vai mừng phới phở 
là đường nào ! 

Từ đó về sau mỗi khi sửa đi làm, mà có lẽ đặng, thì người 
di viếng nhà thờ trước, vì người cần phải có sức chịu khó сй 

ngày, nên cần phẩixin ơn cùng Chúa. Song lúc mùa xuân 
cùng mùa hạ thì mặt trời moc sớm, nên phải đi làm sớm, bỡi 
đỏ khi nhà thờ lên hiệu nhựt một và làm 1, thì người đã ở 
вводі đồng rồi, nên chẳng xem lễ đặng. Dầu mà người nhơn 
đức muốn xem lễ ngày thường lầm mặc lòng, nhưng mà người 
cũng cứ làm việc như anh em, vì tuy người nhơn đức sốt sắng 
thật, mà bỡi vung lời cha mẹ nên có bỏ lễ ngày thường, thì 
cũng chẳng rối ngại gì. Mà cho được bù lại sự không được 
xem lễ, thì người đọc năm kinh Lạy Cha, năm kinh Kính 
Mừng mà biệp làm một cùng thầy cà đang tế lễ trên bàn thờ, 
TÖI giye lòng ước ao rước lễ thiêng liêng; Chúa cũng ban cho 
người đặng khoái lạc trong lòng cüng như khi rước lễ thật 
vậy. Nhưng có lần không đi nhà thờ được, thì người chẳng 
chịu nồi, như ngày kia vừa xế qua ogbe đánh chuông bão hiệu 
làm phép lành ; Gioan muốn đi chầu mà cha người đang mắc 
binh ho, nên Gioan thưa cùag cha rằng : a Xin cha cho tôi đi 
nhà thờ nửa giờ, tôi sẽ cầu cho cha đặng khỏi binh >. 

Vốn nhà ông Mattheô đầu trong lúc loạn lạc bắt Ьб việc 
đạo, thì cũng giữ ngày Chúa nhựt như thưởng. Hë tối thứ 
bẩy, thì lén đi xem lễ, rồi cå ngày Chúa nhựt hoặc đọc kinh 
lần hột, hoặc đọc sách thiêng liêng hay là đi thăm viếng bà 
€on, Khi được rộng đạo lại, dầu nhà ông ấy chẳng đồi gì về 


thói ña ở trong ngày Chúa nhựt cho mấy, nhưng cũng đặng 
thêm lòng đạo đứe hon, vì bỡi gương Gioa+ mì сі anà nèa 
sốt sắng hơn, 

Vë phần Gioaa ngày Chúa nbw: sáng dậy, thay áo rồi thì 
tới nhà thờ liën, và đặng giờ chừng nào, thì та! 851 lâu mà 
chšu Minn Tnánh chừng ấy; mát người ngó lên nhà tạm 
dường như một thiên thần đang thờ phượng Сайа; ai nấy 
thấy vậy, thì lấy làm gương cho mình bắt chước, 

Người cũng lo học thêm lẽ đạo cho tường hơn, nhưng 
mà trừ ngày Chúa nhựt, còn mấy ngày khác thì chỉ rảnh được 
chút ban đêm mà thôi. Nơi giường người ngå tại chái chuồng 
bò, có một cải trang nhỏ nhỏ ngày nay người ta còn 
thấy ; đó là nơi người đề sách day tập đi đàng nhơn đức. 
Tối lại người thấp một đèn chai sáng mờ mờ, rồi lấy sách 
Evang hay là Gương phước ша coi. Anh ngưới là Phanxicô 
thì ham ngủ ;ít bữa trước thấy vậy làm thỉnh, mà cứ thấy 
hoài nên sau nói lại cho mẹ bay. Mẹ người cứ sự khôn ngoan. 
nên cảm người chẳng đặng thức khuya một phải đi ngủ mà 
thôi. Người vưng lời mẹ chẳng xem sách nữa, nhưng mà ban 
đêm khi Phanxicô ngủ, thì người nằm thức mà suy tưởng 
về Chúa, và sự hậu lai mình. 

Đang khi ấy âu là người suy lời Ð. С. G. đã phán trong 
sách Evang rằng : bãy theo Tao; xưa tại bở hồ xứ Galilea 
B. С. С. đã phán 101 ấy mà gọi ông thánh Paêrô, ông thánh 
Jacobë, và ông thánh Gioan theo người. 

Gioan muốn làm thầy сй và bỡi muốa như vậy, thì người 
ra sức nên sốt sáng tử tế ; nhưng làm sao mà làm thầy cå 
đặng ? Vì người đã đến mười bẫy tuồi rồi, mà mới học sơ sài 
chút đỉnh, гау có muốn làm thầy cả, thì phải học tiếng La- 
tỉnh, ấy là đều thiệt khó. 

Vā lại cha mẹ anh em nếu biết người ибс muốn như vậy, 
thì sẽ nghĩ làm sao ?Về phần mẹ người thì сһйс sẽ ưng 
thuân, vì sẽ vội vàng sẵn lòng dưng con уёа dấu mình cho 
Chua. Nhưng mà về phần cha người thì sao? Ôag Mattheô 
tuy có lòng thương giúp kể khó khăn, nhưng mà đêm ngày bỡi 


‚ do việc nông nặng nề, thì sự nhon đức người cũng thưởng 
thường như kể khác. Còn việc treng nhà thì rày đang mắc 
việc phải tőn kém, vì Phanxieô đã gần đến kỳ phải chấm 
lính, nên sợ có khi phải chuộc cho khổi đi lính chăng ; lại 
Catharina đã gần lo đôi bạn, nên cũng là một việc cần phải 
tốn nữa. Nghĩ vậy nên việ: Gioan trông ước thật là khó lầm. 
Nhưng mà người suy biết là bao nhiêu linh hồn phải cứu cho 
đặng rỗi ! Вау các họ không còn thầy cả coi sóc ; biết 1А bao 
nhiêu trễ nhỏ không đặng nghe dạy kinh phần, không đặng 
“nhờ các phép bí tích, nhứt là không đặng rước lễ : đó là như 
lúa đã chín mà bỡi thiến thợ gặt nên đã hòng hư mšt ! 

Nghĩ vậy chẳng đáng cho người chịu khó mà lước thắng 
con phiền, eùng mọi đều ngăn trở sao ? 

Trước người tő ý mình cho mẹ và dl là bà Humhertô biết, 
và cũng nói rõ tại sao mình muốn như vậy rằng : « Nếu tôi 
làm đặng thầy cå, thì tôi quyết làm cho nhiều người đặng 
rỗi ». Với mẹ thì chẳng cần паі nT nhiều lời, một phú mọi 
'việc cho mẹ mà thôi ; mẹ vừa biết ý con thì ehẳy nước mắt vì 
mừng quả. Bấy giờ còn phải xin cha người ưng thuận nữa 
mới xong. Gioan chẳng dám tổ ý người cùng cha người một 
dt lâu, mà bỡi mẹ thúc giục, thì có một bữa người làm việc 
với cha mình, đến hồi nghỉ người lấy lòng dạm dĩ mà thưa tổ 
mọi đều. 

Ông Mattheô chẳng chịu hẳn vì rằng, mới lo đôi bạn cho 
Catharina, mới chuộc lính cho Phanxicô, vì Phanxicô rủi phải 
điền linh nën phải mườn một người khác thế lại, bây дїў 
phải trả tiền sở tồn cho người học Latinh nữa, thì cữa nhà 
không khỏi lun bại điêu tàn, nên việe muốn làm thầy cå phải 
thôi đi. Vã lại người đã lớn quá, và đang lúc thầy cả có ít, 
thì ai mà lãnh dạy trễ đã lớn như vậy ; lại nữa có bọc cũng 
không chắc sau có tới rơi không. Gioan nghe các lẽ ấy thì 
làm thinh, mà trong lòng đau xót lắm. 

Ông Mattheô kề lại cho bạn mình sự con là Gioan đã xin, 
xà mình chẳng ưng cho. Bà Maria cứ lòng đạo đức mà khuyên 

-ehồng ưng thuận, vì rằng trong con cái mình thi Gioan là đạo 
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đức, siêng năng và khôn ngoan bon hết. Chẳng đẻ ông Mat- 
theô vin các lễ ấy mà rằng : « Bởi Gioan mạnh mẽ và đñãtừng - 
trải công ăn việc làm, nên phải ở nhà, vã lại mình càng ngày 
càng già, vậy thì mai mốt lại phải mướn thêm một người nữa 
sao? Nói tắt một lời là ông Mattheô chẳng chịu dưng của quí ` 
bắu mình là Gioan cho Р. С. T. 

Cha người chẳng chịu luôn làm vậy đã gần hai năm, mà 
người cứ lèm thỉnh, nhưng mà xem mặt người thì biết đặng 
lồng người chẳng thôi ước ao. Cách người ăn ở đạo đức, thì 
hằng tổ ra cho cha người biết tại có ơn mạnh Chúa kêu gọi, 
nên người phải vưng theo, và cha linh hồn người cũng đoán 
định như vậy nữa. 

“Thật Gioan cũng tổ cho cha Jacobê biết lòng mình ước ao | 
làm thầy cả, và các sự người đang mắc phải. Mà rỗi cha nầy 
lúc luu dày đã mắc lấy nhiều binh, nèn đầu đầu năm 1823 
người cũng được làm cha sở họ Đa-đi-ly lại như thường ; 
nhưng mà khỗi ba tháng người cão thối mà trở về Ly-ông, 
cho đến mồng sáu thắng Juliồ thì mới có cha Touraier đến 
thể lại, mà cha nầy lâu mới biết rõ nhà ông Mattheô, 

Bề ngoài xem ra B. С. T. bë tôi tá khiêm nhượng mạnh 
më Người, song thật thì Chúa sắp đặt cho Gioan lên làm thầy 
сі, và lên tôt bực thánh. 

Đang hồi cha Jacôbê làm chánh sở tại Đa-đi-ly, thì đức 
hồng y tng lĩnh giám mục Ly-ông nầy phú mọi việc địa phận. 
cho đức Cha Merinville lo liệu, nên đức cha này đặt cha Ca- 
rolô Balley, là đứng đã có công chịu khó vì đạo làm chánh. 
së tại Êcully. 

Cha Balley sinh ra ngày ba mươi tháng Septembrẻ năm 
1751 tại Ly-ông, hết thẫy là mười såu anh em, mà người là út. 
Một người anh vào dòng Chartreux tên là Téphanô ; còn người ` 
hồi còn trẻ đã vào dòng gọi là dòng bà thánh Сепоуерћа với . 
một người anh khác tên là Alexandrô. Khi phe loạn nồi lên ç 
thì người làm cha sở một họ kia về địa phận Bloi, và khi 
phải đuồi ra khổi họ, thì người trốn về Ly-ông. Ở đó khi thì 
ở tại nhà nhổ cha mẹ đề lại, khi thì àn trong mấy nhà ао. 


E = 
đức chắc chắn, nhứt là nhà ông Lôra. Song thương hại ! ở đó 

- khi thấy anh là Alexandrô thề theo ý phe loạn, thì lòng người 
phải phiền muộn là đường nào ! Nhưng mà ngày 14 thắng 

- Januariô năm 1791 lại nghe tin anh khác là Tephanô vui lòng 
chịu tử vì đạo, thì người mới bớt rầu phiền. Khổi ba tháng 
người dưng mình vào sồ những cha phải trăm lần liều mình 
chết, cho đặng gìn giữ họ Êcully, và mấy họ lân cận cho khôi 
mất đức tin. Đến nắm 1803 người được làm chánh bồn-sở 
tại đó, thì đem theo một người chị ở cùng mình. Bà nầy lớn 
hon người mười tám tuồi và trước đã đi nhà phước. 

Cha Balley đến nhậm he Êcully, thì việc người lo trước 
tết, là lo cho có kë sau làm thầy cå, nên đã dạy tiếng Latinh 
tại nhà người. Chồng Catharina là người đạo đức và là anh 
тё, đã kề lại cho Gioan biết sự cha Balley dạy tiếng Latinh. 
'Vốn Gioan đã biết cha Balley, vì đã đặng xem lễ cha ấy trong 
hồi loạn lạc. 

Cha Balley mắc nhiều việc lắm, vì phải lo những sự cần 
kíp theo phép đạo một họ đã đông người và lại ở gần Ly-ông, 
nên hồi loạn đã phải đồi tệ nhiều. Dầu người mới đặng năm. 
mươi hai tuồi ; song vì buồi loạn đã phải trốn lánh liều mình 
hoài, nên гау yếu sức. Tuy vậy ша bỡi người muốn cho có 

_ kể nối việc thầy cà, thì đi khắp các nhà bất luận giàu nghèo, 

- tim những trẻ có đấu Chúa kêu gọi mà lo dạy dỗ ; người đã 
виді một trễ tên là Реѕсһашр ngày sau đã vào dòng Ð. C. G., 
và hai tr khác là Matthia và Jacobê là con ông Lôra; ông nầy 
trong buồi loạn đã chứa người và đã chịu chết vì đạo. 

Khi Gioan biết ở Ecully có dạy tiếng Latinh, thì đem lòng 
trông cậy lắm, vì tưởng là dịp tiện mà xin được cha mình ưng 
*huận. Còn mẹ người bấy lâu hàng khuyên người vững chí 
bền lòng, thì гау lại nói giùm cho người nữa. Bà ấy nói cho 
chồng biết гау cho Gioan học Latinh, thì chẳng phải gởi vào 
trường xa xuôi, song cho học gần là học tại enlly, là nơi con 
mình đã rước lễ bao đồng, và đỏ cũng có cữa nhà giượng là 
ông Humberlô ; vã lại cũng không tốn kém là bao nhiêu, vì 
Gioan học tại cha sở mà thôi, còn cơm nước thì có di lo nấu 


giùm cho, vã con mình muốn theo thánh ў B. C. Т. mà mình. 
lại không cho sao ? Ông Mattheó nghe vậy thì ưng chịn mà 
tång : « Con đã cứ vững một lòng như vậy thì thôi, ta chẳng- 
nên ngăn trở nữa. 

Gioan đặng tin cha mình ưng thuận thì mừng lắm, liền 
hối mẹ đi thưa cha Dalley cho mau, Bà Maria liền đi cùng em 
là bà Magarita Humbertô đến nhà cha sở họ Êeully, Cha 
Balley tướng thì ốm mà cao lớn, gương mặt tg người Roma, 
nên ai mới gặp người lần đầu thi phải khép nép. Hai chị em. 
lấy lòng dạn mà thưa cho người biết rõ công việc mình muốn, 
và cũng tò cho cha ấy biết tại sao mà {гё Gioan đặng ơn Chúa 
kêu gọi, trë Gioan đã bao lớn, và trước lâu đã học ít nhiều 
vậy mà thôi, nhưng về phần nhon đức thì càng ngày cảng thêm. 
SK cách ăn ở tốt lành đáng nên gương cho кё khác båt 
chước. 

Cha Balley nghe mọi đều thì lưỡng lu, sau hết người 
mới trå lời rằng : a Tôi тйс quá dạy thêm một trễ nữa không. 
đặng >. Hai chị em nài, thì người lại chối hån rằng : mình 
không thế lãnh day đặng; nên gặp cha Balley lần đầu thì coi 
bộ việc đã chẳng xuôi. 

Hai chị em bà Maria buồn và trở về kề lại cho ông Melin. 
là bạn Catharina, và xin ông ấy đi một lần nữa thử coi. Ông 
Melin tới thưa, thì ban đầu cha Balley cũng từ chối như trước ; 
ông ấy thấy vậy thì rằng : « Thôi xin cha bằng lòng đề tôi đem 
em tôi dến, cha thấy thì tôi chắc cha sẽ chịu lãnh ». Cha ấy 
rằng : « Vậy thì đem tới coi thử ». 

Vậy Gioan là một kể nông phu chuyên vic ruộng rẫy, đi 
với mẹ đến cùng cha Balley, là kể sẽ đem người làm việc trong. 
vườn B. C. T. là Hội thánh. Gioan khi ấy đặng mười chín tuồi 
ngô ốm o, xanh méc mà đầm thắm dë đặc ; còn cha Balley là 
đứng nhiệm nhặt, liết mắt xem xét Gioan và hồi thử đều nầy 
đều kia ; nghe thưa thì cha ấy hiều Gioan đã biết lẽ đạo ; thấy. 
cách Gioan cười mà tỏ lòng tin еду minh, thì cha ấy lấy làm 
уйа ý, nên người nhìu xem Gioan một cách đầy lòng mếm 
thương, và nghĩ trong lòng vì Chúa thì mình chju lãnh, đoạn. 


1 
ý 
vì 


mói cùng Gioan rằng: € Con hãy an lòng, như có cần, thì cha 
-cüng sẵn lòng të lễ mình cha vì соп». 
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Đoạn thứ năm 


Gioan dàng ơn Chúa kêu gọi khi đã lớn tudi 
(từ năm 1805 đến 1809 ) 


Vậy thì Gioan phải bỏ nhà cha mẹ, và đồng Đa-đi-ly một 
lần nữa. Từ ngày người rước lễ bao đồng về sau, thì cũng 
lớn thêm và nay đã đặng bai mươi tuồi, mà khi trở lại Èeul- 
ly mấy người ở nhà bà Pingôrg xem người cüng còn thật thả 
dễ thuong như hồi còn ató xưa vậy. Dầu người chưa dàng 
trọn lành mặc lòng, nhưng mà người mau tò ra cho ai nấy 
biết ngày saw pkuói sẽ nên nhơn đức lầm, vì mỗi ngày chỉ ăn 
cháo mà thôi, shẳng ăn tứ gì khác, dầu người ta có mời mấy, 
người cũng chẳng ăn. Đang tuôi như người là lúc thân thè 
đang nở nan nên cần phải ăn nhiều, mà người ăn cháo không 
làm vậy, là muốn hãm mình ; mà lại còn muốn hãm mình 
“hơn rữa, đề xin Chúa ban ơn cho dàng học rên ; vì vậy 
người xin dì đồ nước thêm vào chảo dọn cho mình trước 
khi bỏ mỡ vào, vì làm như vậy, thì chẳng còn ngon nữa. 

Bà Magarita hoặc vì quên hay là cho khổi thêm việc, лы 
chẳng làm như người xin, một dọn cho người ăn cũng пыт 
cå nhà, mà người vốn tính tự nhiên vui vë, song ăn ít muồng 
cháo mà thấy ngon, thì xem như người tổ bộ kbó chịu, dường 
như ăn mỗi miếng phải mắc cồ vậy. Mà đến sau khi người 
đã nhờ ơn Chúa mà nên trọn lành cho thật, thì trong những 
địp trước lấy làm khó chịu, thì sau lại vui vẻ tươi cười. 

Người bằng tổ mình là bạn tbiết càng kể khó khăn, hễ 
gặp ai trôi nồi, thì đem về tạm đỗ nhà dì, mà nhiều lần bỡi 
đem về nt išu người, nên nhà dì phải chật. Có một lần người ‚ 
vë Đa-đi-ly (hàm nhà, dọc dàng gặp kể khó, thì cho nó đi giày “ 
cha mẹ mới mua cho người, vì tưởng mình đã làm việc cho 


и 


cba mẹ nhiều, nên đôi giày ấy đã nên như của tư mình vậy: 
Vè đến nhà cha người thấy đi chon không thì ngầy quổ la 
mà người cũng không chữa việc làm phước bố thí ; như cớ 
lần kia người gặp giữa đàng một đàn bà nghèo khồ và có com 
thơ, người động lòng thương nên trong mình có bày quan 
tiền thì cho nỏ hết. 

Вау khỉ sự học La-tinh nên mai chiều người tới nhà cha 
sở, vừa bước vào nhà thì gặp chị Magarita Balley. Chị nầy tuy 
mặc ёо như người thế gian, mà còn giữ lòng mình và cách ăn. 
ở như khi còn ở nhà phước. Còn cha Carôlô Balley có tiếng. 
thông giỏi sách đoán, nên nhiều lần bề trên biča người dạy 

* sách đoán tại trưởng lớn Ly-ông, mà người hằng từ chối. Khi 
người tiếp rước ai, thì ngó nghiêm trang và ăn nói cứng xân, 
nhưng mà nét xem người thì hiền từ chiêu đãi, nên Gioan 
ở gần người, thì mau lấy làm tra. Song thương bại ! người 
ngó vào sách mẹo Latinh cũng như ngỏ đám rừng; cách 
người thưa thì tươi tång vui về, nên ai ai cũng ưa nghe người 
nói, còn về việc học, thì khó cho người quá : hễ cầm tới cây 
viết thì lừ бїт, bối rối, lại đầu chẳng phải biếng nhác gì, mà 
lâu năm trí khôn cũng chẳng thêm mở. 

Кё mới học mẹo thì cần phải có trí nhớ, mà người thì 
trí nhớ đã biếng dàu mất hồi còn ở nhà cầm сибе rồi ; mấy 
đều đầu trong sách mẹo Langsa người đã học cùng ông Du- 
ma, thì rày quên hết; mà muốn đặt tiếng Latinh, thì phải 
biết đặt tiếng Langsa trước đã nên thiệt là khó. : 

Trò Deschamp và hai anh em trò Lôra nhỗ hơn người 
nhiều mà đã thuộc mẹo, chia dễ như chơi, nay thấy người đã 
lớn ша đọc trầy trật bày bạ, thì đầu mấy trò cũng là trẻ tử tế, 
song cũng phải lén cười, còn cha Balley thì chẳng muốn cười 
chút nào. Người tuy it tuồi mà đã có nhơn đức nhiều, và đã. 
biết suy nghĩ quyết định chẳc chắn, nay mới học mà thấy khó 
đến đỗi khó hơn làm nồng nữa, thì có гап chí chắng? Đã. 
chẳng rün chỉ chút nào, mà lại người càng rắn sức hơn nữa, 
Yì mỗi ngày học tại cha sở rồi, tõi về nhà thì lại thắp đèn mà. 
học nữa; đoạn người đọc kinh cầu nguyện sốt sång lầm mà. 
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xin Ð. С, Т. T. ghi vào trí mình những tiếng mới học ; nhưng 
mà sång thức dậy thì mấy đều học bữa trước đã theo thầy 
theo sách hồi nào rồi. 

Trẻ nhỗ mới học Latinh, thì lúc đó sách phải dùng mà 
địch ra tiếng bồn nhà, là sách tóm những truyện trong Sím 
“Truyền cü ; người cũng dịch sách áy như trè con vậy. Cha 
Deschamp kề lại khi đó người giúp Gioan tìm tự vị, và dich 
cho nhằm ; còn trò Matthia Lôra là trò gidi hơn hết trong mấy 
trò cha Balley dạy, cũng giúp người như vậy; mà trò nầy 
nồng оду, nên có một bữa cắt nghĩa giùm hoài, mà thấy người 
không hiều liền phát nóng đánh người một cái nơi má trước 
mýt anh em. Người vốn cũng nóng song biết cầm mình, да! 
gõi trước mặt trò nhổ mới dành mình mà xin tha lỗi. Trò 
Matthia thật cũng có lòng tốt thấy vậy động lòng chẩy nước 
mát ra mà ăn não, và ôm lấy Gioan đang còn qui dó mà xin 
lỗi, Từ đó bai anh em bạn nên nghĩa thiết với nhau lắm. Đến 
sau ông Matthia làm thầy сй và được sai giảng đạo bên nước 
Hoa-kỳ, và lên làm giám mục thành Bu-bu-co trọn đời chẳng 
hề quên tích ấy, 

Người thấy mình học đã nhiều tháng mà cũng như không, 
chưa thuộc biết đi gì hết, thì lại rán sức hơn nữa, và thêm ăn 
chay cầu nguyện, mà bởi ăn chay bầm mình quá làm vậy, thì 
người mất sức ra gầy mòn mệt nhọc. Bà Humberlô khuyên 
ngắn người không đặng, thì thưa cho cha Balley hay. Cha 
nầy cüng hãm mình quá lầm, vì người phần xác сао lớn, lẽ 
thì phải ăn nhiều mới đủ giữ sức, vậy mà người ăn chay 
nhiệm nhặt lắm ; nên thầy đã vậy thì lo cho phần xác trò cho 
đủ sao được ; nhưng mà khi người nghe thưa, thì cũng kêu 
Gioan mà dặn rằng : « Thật thì cũng phải bãm mình và đọc 
kinh cão nguyện, nhưng cũng phải ăn cho dü mà giữ sức 
mình chẳng nên đề cho hết sira >. 

Nhưng mà đã đến lúc lòng người phải túng rối, và sợ cỏ 
khi không xuôi nữa, vì người thấy việc học Latinh khó quá, 
thì ngã lòng lại thêm ma qui giục nữa, nên người chẳng còn 
ham muốn làm thầy сй như trước đã ước ao. Vậy người nhớ 
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lại ruộng đất cha mẹ và mình làm nông thì dễ hơn, và được 
việc hơn, nên thưa cùng cha Balley bay người muốn trở về 
nhà mà thôi. 

Cha Balley liét xem thì hiều biết người phẩi cực lực trong 
lòng tại cớ nào, mà cha ấy cầm Gioan như kho tàn châu báu, 
thì tiếc lắm nên nói rằng: « Gioan, con muốn đi dâu, com 
muốn tìm mắc phải buồn гїп nữa.sao? Cha con đã muốn đề 
con ở nhà, rày nếu thấy соп buồn vì học không đặng mà trở 
vě, thì sẽ chẳng cho соп di nữa, như vậy thìcon phải bổ 
những đều con đã quyết ; phải bå ch*ng làm thầy cả, chẳng 
сіта linh hồn người ta dáng nữa mà chớ s. 

Gioan nghe đến việc làm thầy cả, việc tế lễ, việc làm cho 
kë có tội ăn năn trở lại ; lại thấy lúa chín thì nhiều mà kể 
gặt thì it; người suy các đều ấy thì đặng an làng lại. Ma qui 
chẳng còn đám khuấy đến linh bön vẹn sạch người nữa, 
Nhưng mà người cũng còn lối trí như thường; người xưngra 
mình chẳng đem vào trí mà nhớ đặng một đều học nào sốt. 
Người biết mình tối đạ như vậy, thì có khi không làm đặng 
thầy cả, nên toan một việs quả sức cho đặng xin Chúa ban 
ơn mở trí cho mau, là người khấn đi viếng nhà thờ ở Louvee. 
gần nơi mồ ông thánh Phanxicô Rëgi, là tông đồ xứ Velay và 
Уіуага, lại khấn khi đi và khi về thì ăn mày của nuôi mình, 
và đi chơn không. 

Vậy năm 1806 nhằm mùa lốt trời thì người ở Êcully ra 
đi một trăm ngàn thước mới tới làng nhỏ xứ Louvee ; đầu 
mà người ốm o, song còn mạnh chon và nhặm lẹ. Cứ chăm. 
chỉ việc đi mà quên nhớ mình mạnh mẽ, thì sẽ ăn mày không 
ra. Người xem lễ rước lễ đoạn ra đi, một tay cầm gậy, một 
tay cầm chuỗi lần hột. Đi dáng một di lâu, phần thì đói, 
phần thì khát nước, nên phải đứng lại nơi cửa nhà kia, người 
ta thấy thì kháo láo với nhau : Trẻ bình bồng kia muốn gì đó ; 
ngó bộ nó như là thánh mà đều không biết chừng... vã lại nó 
kề công việc nó học, sự nó đi viếng ông thánh Phanxi sô, việc. 
nó nói vậy nghe lạ đời ai mà tin được ; đây có khi là một lính. 
phẩi qua biên cương xứ Savoie hay là Piémont mà lén đào, 
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җа giả dạn kë đi viếng nơi thánh chăng. Vậy người đến nhà 
nào mà xio, thì người ta cũng cầu như là một đứa láo ăn 
biếng nhắc, nên đuồi đi lại ngắm kêu linh tuần bắt nữa. Tình 
cờ rờ trong túi thì thấy có tiền đủ mua ăn, nhưng mà người 
muốn giữ lời mình đã khấn, nên chẳng chịu mua một cử ăn 
cỗ, và uống nước suõi mà đi. Đến khi mệt quá lại chóng mặt 
đi không nồi nữa, thì mới đánh liều bước vào nhà một đàn 
bà kia mà xin, và cũng trông may đặng chút gì đỡ đéi. Mẹ ấy 
đang quây chỉ, thấy người bước xồ vào nhà, thì lập kế khéo 
mà đuồi ra, là đưa đầu sợi chỉ cho người và biỀu kéo ra sân. 
Người tưởng làm vậy là giúp mẹ ấy chút dinh, nên nắm mà 
kéo đi ra, chẳng dë mới bước khỏi ngạch cia, thì mẹ ấy 
đóng cữa và đuồi đi. Đêm sau chẳng ai cho đỗ nhà, thì người 
phải ngủ giữa trời. May mấy bữa sau gặp chỗ khá hơn và 
nhờ mấy miếng bánh người ta cho ăn mới «0 sức trẻo cho 
tới đền thờ xứ Louvee ; đền thờ nầy cất trên đỉnh núi xứ Vi- 
vara thượng, cao một ngàn một trăm thước. Đến nơi thì hết 
sức mà lòng thì vui mừng. 

Gioan tới đây là cho dáng quì trước hòm xương thánh 
ông thánh Phanxicô, mà bày tổ cho người, mình chju khó di 
đàng gay go là có ý xin cho đủ trí học đặng tiếng Latinh, hầu 
sau hoe sách đoán cho được mà thôi. O'a người xin làm vậy 
thì đặng như lòng ибс ao, nhưng mà thật vừa dù mà thôi, vì 
Ð.C.T. muốn thử tôi tá Người hầu tập cho quen ngày sau đánh 
trận ей thề cùng ma qui. Người đi viếng các nơi ông thánh 
Phanxieô đã ở xưa, và cầu nguyện nơi nhà thờ cü đã bư sập, 
vi tại nhà thờ đó năm 1640 ông thánh Phanxicô đầu đang rét 
nặng, thì cüng giáng day và làm phướe trong mùa Sinh nhựt ; 
mà Ьбі thánh nầy nóng пйу phần rỗi linh hồn kể có tôi nên 
phải chết : là ngày bai mươi sáu tháng Desembrê, đầu mà 
người đang rét phải khát nước lắm mặc lòng, nhưng cũng 
cứ làm phước. và giẳng giải cho đến hai giờ chiều mới làm 
lễ ; làm lễ rồi cũng cứ làm phước nữa, và bỡi ngồi nơi cữa sồ 
trống, nên phải cẩm gió lạnh ngất đi. Người ta liền đem về 
ibà vuông ho hấp thì người tỉnh lại mà cbẳng chịu nghỉ làm 
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phước, và nửa đêm ngày ba mươi tháng ấy thì phải bịnh hơ 
tức, mà qua đời khi mới dàng bốn mươi ba tuồi. 

Gioan nghe biết những việc ông thánh Phanxicô đã làm, 
thì lấy làm gương cho mình bắt chước, và giục lòng mình ở 
cho mạnh mẽ mà làm việc mình đang phải làm là hoe hành. 

"Tại Louvec thì Gioan đã xưng tội rước lễ, người kề cho 
cha giải tội biết, bỡi mình khấn ăn mày dọc đàng thì làm cho. 
mình đi đàng ra gay go lầm. Cha ấy đồi lời khấn cho người 
là khi trở về, thì phải bế thí thay vì ăn xin. Trở về thì người 
cũng cứ đi bô nhưng mà mua vật ăn, mướn nơi ngũ, chớ 
chẳng ăn xin ngủ đỗ nữa. Gặp kể khó xin người thương giúp, 
thì người cho mà tổ ra mình chẳng phải là ăn mày. Bi về 
cách ấy thì người lấy làm vừa ý, nên sau hay nói rằng : « Lời 
sách Evang :« cho thì dë hơn chịu lấy » nay tôi đã từng thử lời 
ấy thật lắm, và trọn đời tôi chẳng khuyên аі khấn đi ăn mày 
như tôi đã nếm thử ». Người phải khồ sở trong lúc đi đàng 
làm vậy, thì mới hiều rõ kë khó khăn không có cữa nhà, phẩi 
khốn nạn là chừng nào, và về sau làm cho người eàng thương. 
xót kể cùng khồ lỡ đàng hơn nữa. 

Cha Balley ở nhà hằng dưng lời cầu nguyện hiệp cùng 
môn đệ yêu dấu mình, mà khi thấy người về liền vui mừng 
tiếp rước. Từ đó về sau người họs khá hơn một chút, nên, 
khỏi ngä lòng ; trước việc học thì nhàm, гау coi có tấn ích, 
Người được an ủi vui mừng vì trông có lẽ sẽ làm thầy cả đặng, 
còn cha Balley mới bớt sợ mà lại trông sao mau đến ngày mình 
đặng hầu học trò mình làm lễ mở tay роі bàn thở Chúa. 

Nhưng mà người đã đến tuồi phải đi linh, lớp linh năm 
1807 là lớp người, mà lại phải đòi sớm nữa, vì tháng Novem- 
brè năm 1806 đánh trận lena, thì vua Napoleo đặng thắng, 
nhưng mà hao hết nhiều binh tướng, nên vua phải mộ thêm 
bốn muôn lính mới. 

Gioan đang học Latinh cho đặng làm tbầy cả, và vốn có luật 
chuẩn cho các thầy khỏi đi lính, song luật ấy chuẩn nội các 
thầy đã chịu chức thánh, là năm chức trở lên mà thôi, còn. 
các thầy chức nhỗ và kë đang học Latinh thì luật chẳng chuần... 
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Вс Hồng у Fesh đặng thần thế cùng vua, thì xin được vua 
chuần cho địa phận Ly-ông, những người đang học làm thầy 
cà dầu cbưa ebju chức thánh, thì cüng đặng khỏi đi lính, như 
các thầy đã cỏ chức thánh vậy ; nên cha Balley xin cha Grô- 
bó trước có làm việc cùng nhau tại Êcully trong hồi loạn, 
тау đang làm kỷ lục đức Hồng y, biên tên Gioan Vianney vào 
sò các trễ học cbo đặng làm thầy cå, thì cha ấy đã biên, nën 
Gioan được tạm khỏi đi lính, 

Trong mùa chay năm 1807 Gioan đặng chịu phép Thêm- 
sức tại nhà thở họ Êeully, khi đó người dáng hai mươi mốt 
tuồi. Đức Hồngy Fesh là đấng siếng năng việc bồn phận 
mình ; nhưng mà bỡi việc nặng quá, vì địa phận người khi ấy 
gồm сб ba tÏnh, nên từ trước người đi kinh lược viếng các họ 
đặng có một lần trong năm 1803 mà thôi. Người đi viếng địa 
phận lần thứ hai nầy là một việc trọng đáng kề, nên từ ngày hai 
mươi tháng Јапцагіб căm 1807 thì đã có giấy cho hay trước. 
Dầu mà mùa đồng lạnh lẽo lắm mặc lòng, song khi đức Hồng 
у đã viếng các họ trong thành Ly-ông rồi, thì người đi viếng 
các họ ngoài thành, và chung quanh pữa, nên bọ Ècully cng 
đặng ngài tới viếng. 

Cách đức Hồng у dùng mà cho chịu lễ, và ban phép 
'"Thêm-Sức thì cũng lạ mà tiện : là người day làm một bình dài 
dài như thúng nhổ màu điều đựng đặng ba ngàn bánh lễ nhỏ 
mà truyền phép, rồi sang qua bình bánh nhổ mà đi cùng nhà 
thờ cho chịu lễ, kë chịu phép Thêm Sức, thì sắp hai hàng nơi 
vòng giữa, mà có hồi đông quá phẩi đứng ngoài tiền đàng, và 
đến ngoài sản nữa, lễ rồi thì người ban phép Thêm Sức. Năm 
1807 người ban phép ấy cho ba vạn người. Những kë chịu 
phép ấy có người đã lớn, có người đã thành nhơn, và cũng 
có kë trước đã theo phen loạn гау trở lại giữ đạo cha ông đã 
truyền. 

Gioan cũng chịu phép Thêm Sức trong ngày ấy làm một 
cùng em là Magarita mới quá ®nười chín (одї. 

Đã biết người có lòng rhon đức lắm, nên dễ biều kbi 
mgười chju phép trọng ấy thì cầm lòng căm trí mà ở cùng 


Chúa là thề nào ! Người và сав bạn học ở gần cha Balley hầu 
giúp các sự căn đang khi lâm phép ấy, nản người được chịu. 
phép Taêm Sức trước và trong паа thở. Đức Спа раа thì là 
cậu ruột hoàng dë, phần tai mặc ао dó theo đhức hồag y, nén 
ai ai cũng đều ngó, ma người thì caắng lo ra ; lại dầu lễ phép 
Thêm Sức người chưa hề Һау, уа đông ngưởi ồn ào, song 
người chẳng ngỏ xem, một cứ cầm trí chăm chỉ luôn. Người 
chọn thánh Gioan tiền hô lam bồn mạng khi chịu phép Thêm 
Sức, và từ dó về sau người ký tên thánh khi thì Gioan Maria 
aotixita, khi thì Gioan Baotixita Maria, và trọn đời yêu chuộng 
thánh Gioan tiền hô hơa các thánh khác. 

B. C. T. T. ngự giữa linh hồn thanh sạch ngưởi cũng như 
chim câu nằm trong të ; chim câu nẫm ấp giữ trứng thề nào 
thì B. С, T. Т. cũng gìn giữ lòng người cho được muốn những 
đều tốt lành, và dọn những ơn trọag ngày sau së làm cho 
người đặng nên thầy cả. Trọn cả hai năm từ ngày chju phép 
Thêm Sức về sau, thì người đặng bằng an khoái lạc trong 
linh hồn luôn. 

Trong mùa thu năm 1809 еб một lính tuần ở Ly-ông cầm 
giấy qua Đa-đi-ly bảo Gioan lên đàng nhập trại ; nghe tin ấy 
thì người sững sở dường như sét nồ bên mình vậy. 


— n а 
Đoạn thứ sáu 


Gioan trấn lính ở làng Noe ( từ nám 1809 
đến năm 1811). 


Kë truyện Gioan đến lúc nầy thì chẳng đặng rõ cho mấy, 
song nhở giấy tờ cũng chắc, nên ta cüng trông nói cho đành 
rành theo sức dáng. Cha sở họ Èeully đã xin biên tên Gioan 
là Бос trò mình vào sŠ kể khổi đi lính thì đã đặng ; nhưng 
mà luật chuần chung cho các thầy đã có chứa thánh mà thôi, 
còa địa phận Ly-ông kë còn học Latinh và kẻ hoc lý doån mà 
chưa chịu chức thánh thì nhờ ơn hoàng đế tạm chuñn, Mà 
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năm 4809 hoàng đế phải giặc hai bên một lược, nên túng tốf 
mọi bề ; nước Austria và Hispania đã gần phải mất, nên phải 
có bình tiếp cứu. Nước Hispania chẳng muốn nhận vua Giuse 
Bonaparte, nên các quan tồng thống phải đem binh đẹp giặc 
bên ấy ; còn vua thì lại đem binh đánh cùng quân giặc phía 
khác. Trước nhờ tài năng vua thì còn thắng dáng mấy trận, 
“nhưng mà sau thì phải thua. Bên Hispania cüng chưa dẹp 
-xong vi còn chống cự cho đến năm 1814 mới thôi. Vì phải 
đánh giặc nữa, nên vua phải đòi thêm lính mới, nhưng mà 
.nước Langsa khi ấy đã kiệt sức ; trước năm 1809 thì luật cấp 
linh đã nặng mà mỗi năm mỗi thêm, nên càng nặng bon nữa. 
` Năm 1809 bát trước thêm bai lốp, và ai từ năm 1806 đã 
kbhổi cấp lính thì nay lại phải ra đi. Địa phận Ly-ông cũng 
còn nhờ ơn riêng cho các học trỏ học làm thầy cả khỏi đi 
lính như trước, mà Gioan và ba học trò khác nữa cũng về 

địa phận ấy lại phai đi lính ấy là đều lạ chẳng ai ngờ. 

“Tại sao vậy có khi tại cha Balley quên nhắc cho toà giám 
-mpc nhớ паш ấy Gioan cũng còn học Latinh nhu thưởng, 
hoặc vì tại aó chỉnh chẳng có biên tên người vào sŠ học trò 
mhà trường Latinh, 

Vốn người thuộc về lớp lính năm 1807 mà nay phải cấp 
vào lớp năm 1810, và phải sang nước Hispania nên phải đi 
Bayonne cho kip. Giấy đòi người đi lính đem tới Đa-đi-ly 
đoạn gởi sang Êcully. Cha Balley thấy giấy ấy thì rụng rời, 
người liền về Ly-ông ша giải cho biết Gioan là thật học Latinh 
-học làm thầy cả. Các quan tuyền lính chẳng chịu vì rằng: 

-Gioan đã lớn mới học ; lại ở trong nhà người ta, và tới nhà 
cha sở mà học, nên chẳng kề như học trò nhà trường Latinh 
-đặng ; vã lại trong sŠ bề trên địa phận giao cho các quan thì 
chẳng có tên người. Giấy cố chính Courbon gởi cho các quan 
mà chứng nhận người là học trò Latina, và cha Balley trông 
chắc nhở giấy đó người sẽ đắng khổi, thì rủi tới trễ nên việc 
xong rồi, lo tính gì chẳng đặng nữa. 
Vậy người phải vưng ra đi lính, nhưng lòng người buồn 
-bä сус lực là thề nào, vì đã bai mươi bốn tuồi rồi, mà mới 


học tập tò tiếng LatÌnh như trễ mười lãm tuồi, vậy mà rày ph&i 
di linh nữa, thì biết bao giờ làm thầy că cho được, nën hết 
trông cậy. 

Lë luật buộc đi linh, thì cĩng cho phép kể bị điền được 
kiếm người khác thế lại cho mình ; vì vậy nên Gioan xin cha 
người mướn người khắc thë cho mình, vl còn có một thë đó. 
mới khối bỏ hoe mà thôi. Ông Mattheô bấy lâu nay chẳng 
muốn cho người hoe làm thầy cå cho mấy, nên chẳng nghe 
lời con xin, vì rằng đã phải chuộe linh cho Phanxieô, тау lại 
phẩi ehuộc cho người nữa sợ không dà tiền ; nhưng mà ông 
ấy thấy eon buồn, bạn khóc nên cầm lòng không đặng thì ưng 
chịu, nên lấy tiền tiêu đụng được chịu khó đi tám ngàn thước 
cho tới Ly-ông, tim mướn kể thế cho người. BÀ Magarita kề 
lại : có một trai chịu và đòi ba ngần quan, mà phải giao trước 
bai trăm quan và ít đồ cần dùng, song khỏi hai ba ngày trai 
ấy lại đến nhà đem trả lại hai trăm quan tiền và mắy đồ đã 
lãnh bữa trước nên người phải ra đi. 

Ngày bai mươi sâu tháng Oetobrề người phẩi vào trại 
như lính mới điền tại Ly-ông. Các bạn lính có thói ăn ở chẳng 
lành, nói lộng ngôn phạm thượng, thì là m cho người khó chja 
quá chừng. Trước đã học quá lại thêm hãm mình, nên mất 
sức và bị binh rét, mà гау lại phải đồi cách ña ở tứ: tốc làm 
vậy, thì binh càng ra nặng thêm ; nên ngày hai mươi tắm thắng 
Oetobrê người đau nặng dày không nồi ; thầy thuếc coi nhà 
thương trại lính doån người đã nặng, và day đem người qua 
nhà thương châu thành tại phòng đề riêng cho binh lính, vÈ 
тфу người ở trong trại lính có hai ngày mà thôi. 

Trong vòng mười lắm ngày đảng khi người ở tại nhà 
thương thành Ly-ðng, thì cha Balley và bà соп ở Ba-di-ly 
cùng Èenlly đến thăm. Сб Magarita Hambertô là bà con bạn. 
di mới đặng mười bảy tudi cũng đi thăm, rồi về kề rằng: 
« Tôi cũng đi thăm người như mấy kể khác, mà lôi đặng ở 
cùng người nửa buồi chiều, và ăn cơm với người nữa. Người 
chuyện vấn với tôi thì cứ nói về Ð. C. T., và sự cần kíp phåi 
Yung thánh ý người >. Đến ngày mười hai tháng Novembrë- 
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_ toán lính phải nhập đạo binh bên nước Hispania, thì bó Ly- 
- ông mà qua thành Roanne; ở đỏ đặng tập thêm cho thuần thạo. 

Dầu mà người mới khá song cũng phải đi cùng toán binh 
ấy, và bỡi người còn yếu nên chẳng đi theo bàng ngũ cùng 
lính khác, một đi xe theo sau, và cũng chẳng mang đủ đồ như 
lính крас cbi mang cái bị mà thôi. Bỡi đàng xấn xe vồng lên 
xuống, lại thêm lạnh quá nên người phải đau trở lại nặng 
như trước. Khi đến Roanne thì người ta liền đem người vào 
nhà thương giao cho mấy bà phước dòng ông thánh Aoentinô 

сої sóc, nên người ở lại đó sáu tuần, 

Người cậy kẻ viết thơ tin về nhà cho cha mẹ hay, và đòi 
gặp Phanxicô là anh và kể cần tín với người hơn, nên Phan- 
xicö phải đi thăm em. Còn cha mẹ thì йу náy lắm, nên cũng 
rắn đi thăm con, dầu đàng xa cũng chẳng nệ. Gioan đặng gặp 
cha mẹ thì mừng, song thấy eha mẹ phiền rầu, thì lấy nhiều 
lời mà an ủi. Đoạn giã từ cha mẹ một cách rất thiết tha, còn 
hai ông bà trở vë Đa-đi-ly buồn bực quá đỗi, và trởng chẳng 
hề thấy con mình nữa, 

Trước khi ra về mẹ người cũng xin các bà phước thương 
giúp người, cũng như thương giúp con vậy. Mà mẹ xin làm 
gì vậy cho vô Ích, vì các bà thấy người ở lịch sự, hay chịu khó 
thì đem lòng chuộng thương hơn kë khác. Người xưng ra 
tång : « Tôi chẳng bao giờ quên đặng ơn các bà phước thành 
Roanne đã lo lắng cho tôi ». 

Còn các bà їшї lại nói cùng mbau rằng : « Trai nầy chẳng 
bao giờ đánh giặc được, vì chắc người sẽ chết dọc đàng bèn 
Hispania, lại phàn nàn sao người vội di vậy. Gioan nghe 
vậy thì rằng : « phải уппа theo luật >. Các bà lại rằng : a Chú 
© lại mà cầu nguyện cho nước Langsa, thì hơn lá di dành 
giặc ». Người trả lời rằng; « Tôi cảm ơn các bà vì mấy lời 
cúc bà mới nói với tôi, và xin сас bà nhớ đến tôi >. 

Ngày mồng năm tháng Januariô năm 1810 có thể bài quan 
Ља coi việc tuyền binh cho biết, người phải nhập về cơ quần 
-ngày mai phải sang biên đương nước Hispania, và chỉ giờ 

-nào người phải tới phòng việc quan ấy mà lãnh tờ lên đàng. 


Gioan lo lång suy nghĩ mà ra khỏi nhà thương trước giờ đã - 
ehi một ít lâu, nên có đỗ giờ mà tới phòng việc, nhưng đọc 
đàng gặp nhà thờ thì người lại vào đọc kinh cầu nguyện. Ôi † 
biết là bao nhiêu sự lo lắng, biết là bao nhiêu đều ước ao 
người phú trong tay Chúa như lời người rằng : « Vào đó bao- 
nhiêu đều khó nhọc lo lắng của 151 tan mất, cũng như tuyết 
phải ánh sång mặt trời vậy x. Người ở đền thờ cũng như ở 
núi Thabor, nên quên chẳng nhớ đã quá giờ, bỡi đó khi đến 
phòng giấy, thì cữa đã đóng rồi. Ngày hôm sau là mồng sắu 
chinh lễ Ba Vua, vừa tản sáng người nai nit đồ linh, đoạn từ 
giã các bà mà đi ; các bà đưa người cho dën rào sắt cùng chãy 
nước mắt mà từ giã người. 

Gioan trở lại phòng giấy, thì có mấy linh canh nói cho- 
người biết tốp lính đã đi rồi chẳng có đợi người. Người đang 
còn nói cùng linh canh tại sao mình trễ, thì cữa phòng giấy 
liền mở ra, và quan Blanchard thấy người, thì giận và biều 
xiềng lại giao cho lính tuần; người nghe ngầm thì sợ lạnh. 
mình, và thấy những lính đào đã bị bắt phải xiềng lại đó, thì: 
sợ cho mình mà cũng thương hại cho bạn đó. May có một 
quan nhỗ nói chữa người rằng : « Trẻ này có phải là trốn đâu, 
vì mới ra khổi nhà thương, thì tới quan trên lập tức ». Quan 
Blanchard làm thỉnh, và phát tờ cho người lên đàng cùng dăm- 
ít nữa là phải theo cho kịp hậu binh. Cũng một ngày ấy em- 
Magarita ở Ècully đi một mình qua Roanne, vào nhà thương 
hồi thăm anh, mà khi nghe biết người đã đi rồi thì buồn bã 
lầm. 

Vậy Gioan đi đã gần tởi núi Forez là nơi thẳng cảnh, vì 
có chỗ dìm đà xinh đẹp, mà có chỗ sõi sọi buồn tanh; mát 
người trồng xem kiền vật mà lòng thì thầm nghĩ tới Chúa, 
Khi đó người đã mệt hết sứe, chon bước đi không muốn được 
nữa, nên {гё ngang qua đảm đất cày kiếm nơi nghỉ một chút. 
Lại nhằm đàng nhỏ hẹp lên núi, liền lấy bị lót ngồi cho khuây 
lắng và lấy chuỗi lần hột kêu xin cùng Đức Mẹ là dirag người 
thường trông cậy, thì bày giờ lại gån vỏ паі xin chớ bô mình. 
hơn nữa. ; 
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` Thinh linh có một người trai lạ đến hài người rằng : 
эж Anh làm gì đây, thôi đi với tôi ». Và nói và xách bị cùng 
“dẫn người đi đêm theo đàng núi rậm rạp, mà người thì mỗi 
mệt quá гап đi theo đà hòng không nồi. 
Người trai lạ ấy tên là Gui cũng tìm chốn núi non mà trốn 
Ainh như nhiền người khác, nên gặp Gioan thinh linh như 
туфу, thì cũng có ý dẫn đi trốn luôn thề ; còn Gioan dầu chẳng 
biết người ấy là ai, và đi như vậy là đi đâu, song đánh liều 
“đem lòng tin cậy đi theo mà thôi, vì chỉ nhở mình mệt mỗi 
“quá sức, lại thêm bị rét nữa, nên trông cho được chỗ nghi 
đêm, vì tốp lính đã đi xa quá rồi, chẳng còn trông theo cho 
kịp nữa. 
Hai người đi vào núi biềm hóc, đầu trời mưa nước lớn 
‘cüng liều mình lội suối mà đi, rồi cử đàng núi phía tả làng 
“Мое mà vào cho đến chỗ gọi là núi bà Mađalena giáp ranh 
“càng xứ Allier và xứ Loire. Núi nầy ngày nay chỉ còn cây 
'#ậm trên chót cao mà thôi, song kbi đó cây cối xanh tươi dim 
“Ча từ trên cho đến đưới. Cả bai và đi và truyện vẫn cùng 
nhau, mà dầu trai lạ ấy chưa tô tên mình mặc lòng, song 
: Gioan bởi thấy người ấy sẵn lòng mang bị thế cho mình, thì 
„đem lòng tin cậy liền tổ mọi nỗi việc mình. Trai ấy nghe rõ 
“АМ rằng ;« Coi tuồng anh làm lính không đặng ». Người đáp 
.lại rằng biết vậy mà phải vưng theo luật. Trai kia lại rằng : 
.« Nëu anh theo tôi, thì sẽ àn đặng nơi làng tôi, vì đó bốn phía 
Ла rừng núi tiện bề йа ánh >, Gioan nghĩ nếu mình có Ân đi, tbl 
.âu là cha mẹ sẽ phải khồ nên kbông chịu, nhưng mà người 
ikia lại bảo rằng : « Anh khéo lo, hiếm chỉ kẻ khác cũng trốn 
đây mà có sao đàu ». Đang hồi đêm hôm người chẳng biết 
.liệu làm sao, nên cũng cứ đi theo trai ấy, lòng tính đề sáng sẽ 
- hay. Mà người lại nghĩ có khi là thánh ý Chúa chi định, nên 
làm theo như trai kia chỉ bảo. 
~ Võn làng Noe ở trên núi cao hơn såu trăm thước, {гё Gui 
‘thì quen thuộc đàng nẻo, nên dẫn người cho đến nhà một 
„người kia tên là Aocutinô ; ông näy ở một mình một cõi, và 
có hai vợ chồng mà thôi. Trẻ Gui đến gö cữa và xưng tên, thì 
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trong nhà më cita rước cå hai vào. Ông Aocutinô thấy Gioar 
đối mệt gần 1üi, thì lật đật 16у đồ đem cho ăn, còn bạn ông у 
thì đọn giưởng trong nhà quen nằm mà nhường mời người 

nghỉ. 

Gioan được chỗ may thi ngủ một giấc thẳng nghin. Còn 
trè Gui và hai vợ chồng chủ nhà thì bổ rơm đưới đất mà 
nằm. Qua bữa sau trë биі dẫn người đến trại cưa Claudiô, 
mà làm mướn kiếm tiền tiêu đụng. Cả hai cưa mướn tại đó. 
hai ngày, rồi chủ trại thấy người ốm yếu thì thôi mướn, nên 
người phải tìm chỗ khác hầu kiếm việc làm. Vậy người vào 
xóm thuộc về làng Noe đến nhà bà Antonia mà xin đạy trẻ 
nhỏ, song bà nầy lãnh người chàng đặng, vì đã nuôi người 
khác rồi. 

Nhưng mà công việc người rày lại thêm khó, vì tuy đầu 
người chẳng cố ý trốn lính mặc lòng, song bởi chẳng còn 
lẽ nào mà theo chó kịp toàn lính người nữa, nên đầu muốn 
đầu chẳng, thì cũng phải kề như liah đào vậy. Người phải đến 
trình điện cùng lý trưởng làng ấy là ông Phaolồ Fayet, Ông nầy 
làm lý trưởng làng Noe, mà chẳng có ở tại Noe, một ở trên. 
cao hơn cách Noe chừng vài ngàn thước gọi là xóm Robin ; 
nơi ấy có ruộng đất tư, nên ông ấy cất nhà ở đỏ mà làm. Ông 
Phaolồ nầy đặng danh thơm tiếng tốt tại làng Noe, nên về 
sau thường trong dòng bà соп anh em đặng làm lý trưởng. 
Vốn ông ấy chẳng ưa việc giặc giã tàn bại nuon dân, nên khi 
Gioan tới ra mặt cùng ông ấy, thì đã có bai lính đào khắc 
trốn tại nhà ông ấy rồi, rày thêm Gioan nữa, thì ông ấy cũng 
lấy làm khó lòng ít nhiều, phần thì trong nhà đã đông miệng 
ăn, phần thì lính tuần thỉnh ойр lại đến xét kiếm lính đào, 
phần thì mình làm lý trưởng đang kim, nên lính tuần có đến 
thì cứ ở nhà mình, mà mình lại giấu lính đào, thì thật là khó 
lầm. 

Nhưng mà bỡi ông ấy là người hiền lành, lại chẳng ưng 
việc bắt buộc đi lính như nhiều kể đời ấy, nên chẳng nỡ nộp 
Gioan, mà cũng chẳng đề cho người không nơi nương dua, 
Vậy ông ấy 15 ý cho Gioan bitu mà hết sợ, lại cũng nói cho. 


x #gười biết тау không nhập binh đặng nữa, thì ra như lính 
— đào, nên phải giữ thế mà tránh cho khổi lính tuần kiếm 
= soát; đoạn chỉ cho Gioan ở nhà bà Clauđína Fayot là bà con 

với ông ấy và дой chồng, ngay trước nhà ông ấy. Bà Clauđi- 
na từ hồi chồng chết, thì cứ ở vậy cùng bốn đứa con, mà 
con trai đầu lòng mới đặng mui bốn tudi mà thôi. Ông 
xã chỉ Gioan ở đó, vì biết bà ấy là người tử tế có lòng thương 
kë khác. Үл lại ông xã cüng đã tính liệu với bà ãy về việc 
cơm nước cho Gioan, và đồi tên người là Hieronimô kamapa 
tê cho tiện bề lánh việc kiếm soát. 

:Ва Clauđina có lòng tốt lắm, và khi ấy mới đặng ba mươi 
tâm tuồi ; người cần mẫu lo việc gia đạo mà cũng có lòng 
thương kể cùng khồ, nên mỗi khi làm bánh, thì cüng trí đề 
riếng một phần cho kë khó ; bởi đó ông xã tính cho Gioan ở 

i đó, thì bà йу chju liềa. Cho khỏi con cái trong nhà khờ đại 
mà nói bày ra, thì bà ấy nói cùng con ; người trốn tại nhà 
mình đó là bà con với mình. Nhưng mà phải cho khôn ngoan 
"hết sức mới đặng, bởi vậy trong hai tháng đầu ban ngày 

_ Gioan phẩi trốn khi thì trong nhà lẫm, khi thì trong chuồng 
bò kế cận cùng nhà ông xã, bỡi đó khi lính tuần có đến, thì 
cüng chẳng nghỉ nan. Mà cho đặng giữ kỹ hơn nữa, là mỗi 
khi bà Claudina đem cơm cháo cho người, thì đựng trong 
gàu bằng cây dường như đem cho súc vật ăn vậy. Tối lại 
người mới dám ra mặt mà truyện vän cùng người trong nhà, 
và đọc sách Evang, hạnh thánh hay là kề những truyện đã 
nghe cha Balley và mẹ người kề xưa, cho ей nhà bà Claudina 
` nghe, mà bỡi người tốt lành nhơn đức, thì cå nhà đều mến 
_ phục. 
“Тай nơi chuồng bò gần kề cữa sồ có một phòng nhỏ đề 
giường cho trễ Lui, là con trai bà Clauđina mới nên mười ba 
tuồi ngủ, thì Gioan cñng ngũ chung đồ cùng trễ Lui ; nhưng mà 
không mấy bữa trễ Lui chẳng chịu mà rằng: a Mẹ nầy, anh bà 
_ eon nầy cứ thức đọc kinh hoài làm tôi ngủ không được, nên tôi 
© ehÂng chịu ngủ chung với ảnh nữa ». Vậy nên bà Clauđina 
© phải dë một giường kbác cho con mình. Gioan thì chẳng muốn 


ở không vô ích, nhưng mà đang lúc đó là mùa đông, nên mọi. 
công việc ngoài đồng phải nghỉ hết, vì tại núi xứ ấy thì tuyết 
sa nhiều, lại lâu ngày mới tan ra được, nên chẳng sao mà 
làm đất cho được. Bỡi vậy Gioan muốn dạy trẻ nhà, vì trong 
làng đó kë dốt nát không biết chữ thì nhiều, nën Ít nữa là 
dạy cho biết dọs sách kinh. Vậy mấy đứa con bà Claudina 
yà ít trẻ lôi xóm, có trẻ đã trộng, và cũng có người lớn nữa. 
tới học với người cho biết đọc sách, biết viết và học kinh 
thiên, - 

“Tại xóm Robin bề ngoài xem ra chẳng có ai nghỉ nan gì 
vě Gioan đi trốn linh, vì người ăn тйс như Кё ở nhà quê ; vĩ 
lại trai Gui thì biết nhưag mà trốn chỗ khác ; chỉ có ông xã 
và Claudina biết rõ tên tuồi và việc người, nhưng mà giữ kín 
mọi bề, pẻa chẳng ai nghi ngờ. Dầu vậy mặc lòng, người 
cüng chưa даш xuống làng Мое mà xem lễ, song mỗi khi 
nghe hiệu làm lễ mà đi chẳng đặng, thì lòng người thốn thức 
lắm, Một bữa ngày thường cha sở làm lễ sớm, thì Gioan liều. 
mình đi thầm tới nhà thở đang khi còn vắng người mà xung 
tội rước lễ, 

Trong mấy làng trẻn núi cao, thì có thỏi quen hễ sớm mai 
Chúa nhựt mỗi nhà có mỗi người ở nhà coi nhà. Кё phải ở 
nhà làm vậy, thì xem lễ cách thiêng liêng mà thôi, là hiệp. 
một ý cùng cha mẹ anh em đang xem lễ, và nhờ tiếng chuông 
thì cũng biết mùa lễ đến đâu, nên dễ mà cầm trí theo. 

Lúc đầu Gioan phải coi nhà và giữ ngày Chúa nhựt theo 
cách ấy, sau lāa lần mới đám đi xem lễ, Ó tại xóm Robin 
mà xuống làng Noe thì dốc lắm, đàng đi gay go và då lớn 
nhiều, nên bà Clanđina chẳng hề dám bồng con út mình mới 
lên ba tuồi theo. Gioan chịu lãnh bồng đi và gìn giữ em nb 
nữa ; người mon trón chơi giỡn cùng trẻ ấy, nhưng mà khi 
xem lễ đầu có em nhỏ một bên mặc lòng, song người cũng 
ra sức cầm trí chăm chỉ và lúc dưng Minh Thánh, đề xuống 
tập quì một bên mình. Có một lần xem lễ về con đầy tớ biều. 
соп nhỏ ràng : « Claudina, em hôn người bà con mà cám ơn, 
vì đã giữ em tử tế », Con nhë giơ tay muốn hôn người, mà, 


người mác cỡ chẳng chịu ; bà Claudina thấy vậy, thì quở 
con đầy tớ nặng lời cùng dặn chớ сб biều như vậy nữa. 

Nhưng mà ở đây đầu dáng có chỗ nương dựa, và kë yêu 
người nề mặc lòng, song người cũng chẳng khổi phiền não 
được, vì phần thì nhớ đến cha Balley, nhớ mình đã сб lòng 
có công học cho được làm thầy cả, mà гау mắc ngăn trở chẳng 
làm chỉ dàng, và chẳng biết bao giờ là cùng, phần thì suy 
đến mình trốn lính làm vầy, cha mẹ ở nhà có khi phải quan 
båt Ьб hành phạt cách nào chăng ; bỡi suy nhớ vậy nên lòng 
người chua xót lắm. Уй lại tại Noe cũng có đều làm cho 
người rầu thêm nữa: là bà Claudina là kë bảo lãnh nuôi 
dưỡng người bấy lầu, cùng thương mến người cüng như con 
ruột, thì nay lại phải ốm đau ; người thấy vậy thì ra sức giúp 
làm trong nhà, mà bỡi người ăn uống sơ sài nên mất sức và 
sinh bịnh, trước thì phải rét rồi lại đau ngực, may nhở gân 
сё! trong mình mạnh, nên người mới khỏi chết. 

Тї dó biết giữ thế thì it sợ lính tuần, nên ngày Chúa nhựt 
mới dám đi xem lễ, Người giữ nết na và xem lễ sốt sång lắm, 
nên bồn đạo thảy đều khen, người dầu còn trẻ mà đã tử tế 
mọi bề. Kbi đã ấm trời, tuyết tan, dàng dễ đi, thì lại thấy lính 
tuần đến Robin khi thì đứng trưa, khi thì chiều tối. Dầu nhiều 
khi lính tới thình lình ban đêm vào soát trong chuồng bò bà 
Clauđina mà chẳng båt dàng người, vì như eó tiếng bề trong 
bảo người cho biết mà trốn đi vậy. Nhưng mà có một lần 
thiếu chút nữa người phải bị bắt: là lối mùa hè năm 1810 
một bữa hồi quá trưa người đang làm việc gần nhà bà Clau- 
dina, thì có linh tuần tới thình linh ; người vừa thấy dấu hiệu 
bảo tin liền lo trốn, mà bỡi ở gần máng chuồng bỏ, thì chun 
đại vào trong chuồng ấy, và cbạy chun núp dưới đống rơm, 
lòng thầm thĩ phú dưng cho Chúa lo liệu. Khi người chạy 
trốn vậy không rõ lính tuần có thấy chăng, mà kiểm soát kỹ 
quá sức, và làm hung đến đỗi những kể thấy đều һойп уйа. 
Gioan nằm dưới đống rơm піп hơi mà chịu, nhưng phần thì 
hơi rơm, phần thì khí tanh nơi chuồng bò, phần thì mặt trời 
гоі nắng trèn đống rơm ấy nữa, nên người đã phải ngột gần 
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ngõt hơi ; lại rải nữa là có một linh lại soát nơi đống rơm - 


người nåm, thì lấy gươm xăm nên mũi gươm dàm phảingười — 


đau lầm, song người chẳng dám hở miệng một thỉnh lặng mà 
chịu. Д 
Đền sau khi nào nhắc đến những truyện đã xảy ra tại 
Noe, thì người xưng ngay, trót đời chẳng khi nào mà chịu 
cực cho bằng khi ấy ; mà bỡi người đã hứa cùng Chúa chịu 
cực bằng lòng chẳng dám ойо nỉ, nên đã giữ y như lời mình 
hứa. Như rắn một И phút nữa, thì người chết ngột chẳng sai; 
may lính tuần lấy làm đủ rồi thì thỏi xét, và lại nhà lý trưởng, 
khuất bên kia vách mà nghỉ, nên người mới khỏi bị bắt và. 
khỏi chết ngột. Lại có một lần khác cũng núp до mà trốn. 
linh tuần như vậy, bỡi phải trốn lâu nën người khát nước 
quá, phải hái lén một chùm nho cho đặng đỡ khát, song 
người chẳng phải là ăn cắp, vì cüng trả tiền dë tại gốc nó. . 
Lúc giữa năm 1810 thì người dàng tin về cha mẹ anh em 
ở nhà, vì bà chủ người ở đỗ là Clauđina phải đau như la đã - 
nói trước, mà thầy thuc dạy bà ấy phải đi uống nước suối 
Cbarbonnier gần bën làng Ða-đi-]y. Bà ấy chẳng muốn đi, vl 
sợ bë việc nhà ; lại thêm tốn kém, mà người thì thúc giục đi, 
vì trông hà ấy qua đó thì sẽ đặng mạnh lại, còn mình eó dịp 
mà thông tin сһо nhà hay, và sẽ biết đặng cha mẹ anh em га 
thề nào ; nên người khuyêa nài bà ấy đi, và hứa sẽ giúp cho 
mượn ít nhiều, và khi đến đỏ thì sẽ ở nhà cha mẹ mình nên 
cũng tiện. Ấy vậy bà Clauđina mượn của người một trăn quan. 
ша trầy đi, còn người nhở dip йу thì gởi thơ vë thắm cha mẹ, 
mà ehẳng nói mình ở đâu. Т7: 
Ва Claudina tới nơi thì hỗi thăm nhà ông Mattheô Vian- 
ney, và xin ở đậu lại đó, mà trong nhà tb) lấy làm khó lòng 
vì Ít muốn rước người nữ, song khi bà Clauđina trao. thơ của 
Gioan, thì mẹ người thấy tin con liền vui mừag sa nước mắt 
hồn chào bà ấy, và sẵn lòng tiếp đãi cùng mời ở lại nhà mình. 
Hai bà chuyện vän cùng nhau thì mẹ người nói cùng bà kia 
rằng: « Có bữa kia tôi nhớ соп mà buồn thẳm quả lë, nên tôi 
tới thưa cùng cha Balley, mà người an ủi nói con tôi chẳng ` 
+ Кр 


сб chết, còn sống mà lại mạnh kboể, không làm lính và 
sau sẽ làm thầy cả, mà nay đặng tin thì thật như vậy, » 

Còn ông Mattheô thấy bà Clauđina thì chẳng tổ dấu mừng, 
và khi thấy bạn mình truyện vẫn cùng bà ấy, thì cũng chưa 
hitu căn do, và đến khi nghe đọc the con 401 về thì chẳng 
mừng rỡ, vì bỡi Gioan trốn nên ông ấy đã phải vạ nhiều phen, 
và quan Blanchard còn ngăm sẽ làm cbo hết nhà nữa. 

Bà Clanđina thấy vậy thì hỏi răng : « Ôpg nghe tin соп 
ông ở nhà tôi, thì ông chẳng bằng lòng phải kháng? Ông 
Mattheô rằng: < Bà ở đâu xin nói chó tôi biết đặng tôi tìm 
сеп tôi ». Ва ấy lại rằng : « Nếu ông biết nhà tôi ở đâu, thì tôi 
lại đem con ông mà giấu xa hơn nữa, vì người соп ông đó thì 
quí hơn mọi của cài ông ». 

Khổi mười tám rgày bà Clauđina trở về Мое; ông Mat- 
theö đưa bà ấy đến chỗ gọi là Tarare. Gioan đặng biết tin cha 
mẹ anh em, thì vui mừng quá bội, song khi biết cha. mình 
phẩi khốn khồ vì tại cớ mìnb, tbi người rầu phiền. Vốn chẳng 
phải tự ý người muốn trốn lính mà vào nơi đây, song đã lỡ 
rồi thì biết làm sao được, Lòng người muốn làm thầy cà thì 
cüng vững một bề chẳng cỏ đời đồi, nên lúc tháng Đeeembrê 
thì người quyết tìm sách mà Вос, vậy người gởi thơ về Êznlly 
cho cha Balley, và cha ấy đã sai bà kia là người chắc chắn 
đem đến tại Robin cho người. Người đặng sách thì xin bà 
Clauđina cho mình rảnh việc hầu ở nhà mà học, nên nói cùng 
Dà ấy rằng : « Tôi đã lớn quá mới học, nên phải lo cho lắm 
may mới kham, vậy xin bà bằng lòng đề tôi ở nhà mà học 
riêng trong phòng, còn tiền cơm nước sau tôi sẽ thối lại 
cho bà >. 

Nhưng mà người chẳng сб ở đó bao lâu nữa, vì đến 
tháng Oetobrê cha Balley sai bà Bibô qua Noe tin cho người 
hay, đã kbổi bắt buộc việc đi lính pữa, nên hãy sửa soạn 
mà về ; người nghe tin ấy thì mừng quá sức, và xem đỏ là 
thánh ý Ð. С. T. lo liệu cho mình. 

Bỡi rày các nước đã đặng bình an một chút, và vua Napo- 
1еб đã tháng đặng nước Austria, cùng cưới con vua nước ấy 


là Maria Luisa làm hoàng hậu, nên ban ơn đại xá cho cå nuc 
vì vậy quan Blanchard bảo tin cho ông Mattheô biết Gioan. 
cũng nhở ơn xá tội, và về sau eó muốa khỏi ra đi lính nữa, 

thì cũng dàng phép mướn người khác thế cho mình, Sn- 
Phanxicô là con út ông Mattheô, sinh ngày bai mươi tháng 

Octobhrê, nên nay thì đúng hai mươi tuồi, mà khi Phanxicô 

bắt thăm điền lính, thì đặng thăm hu@n lại lâu, bỡi vậy quan. 

Blanchard bitu Phanxicö chịu điền trước mà thế cho Gioan, 

và ông Mattheô cüng ưng thuận, vì ông ấy muốn cho nhà mình. 
khỗi hình phạt, là phẩi nuôi lính mà thế lính đào. Phanxieô 

chịu mà buộc Gioan phải làm giấy giao sau chia gia tài, thì. 
Gioan phải lấy phần của Gioan mà giao cho mình ba ngàn 

quan. Giấy mực giao kết xong, thì Phanxicô ra lãnh đi lính, 
và trầy đến thành Phalsbourg là hai mươi tháng Augustô ; 

ban đầu còn tin tức về cha mẹ hay, và nói mình đã đặng lên 

chức bếp, rồi từ đỏ biệt tin chẳng biết chết còn thể nào. 

Còn uơi nhà bà Claudina khi hay tin người såm sửa đi về, 
thì ai nấy đều khóc lóc nhứt là trễ nhỗ xiu Claudina càng 
khóe hoa nữa, và nói bệu bạo càng mẹ rằng : « rày người bà 
con chẳng còn ở với ta nữa ». Những kể ở làng Noe đã quen 
biết người, khi nghe tin người sắp sửa đi, thì tiếc lắm, vl 
chẳng còn thấy gương lành người mà bắt chước ; ai nấy đua. 
nhau kẻ cho vật nầy người cho thứ khác ; chị em cô Đadolle 
đi quyên tiền đề đưa người đi đàng ; có người Кіа may cho. 
người cái йо dòng vì rằng sau nầy sao người cũng làm thầy. 
cà, và bắt người тойс một сїр lâu rồi dưng luôn eho người. 
Có một bà kia đem cho người ba chục quan, thì người hồi. 
ràng: «Thưa bà, đây có phải là eủa bà mượn mà cho 
chăng ? > Bà ấy rằng : « Không phải, đây là tiền tôi mới bán ` 
соп heo, tôi còn mệt соп dë bán nó thì dù tiêu dụng, nên chú - 
hãy lấy tiền nầy mà đi, mai sau có làm thầy cà, thì hãy nhớ. 
cầu nguyện cho tài ». 

Một học trò cựu của người, tưởng là con ông xã làng у, 
muốn chịu sở tồn cho người đi về, Vì vậy đầu tháng Januariô. 
năm 1811 Gioan lòng nức nở từ giã mọi người ra đi, vậy тау 


đãi hết hồi lưu đày, đã hết е buồn bực. Bà Clauđina là như 

оше thứ bai, thì muốn đưa người cho đến tận nhà, mà bỡi 

_chẳng sức đi nồi, nên phải đề cho con trai đầu lòng mình là 
Ілі đi với người cho đến Đa-đi-ly. 

Bà Maria thấy con về, thì ôm vào lòng cách thiết tha quá 
đối, vì nhớ lại con yêu đấu mình đã chịu trăm bề khốn khó, 
còn mẹ cũng bỡi thương nhớ khóc con nên mặt mày cũng ra 
võ vàng mà nay dàng gặp con lại, thì vni mừng là ngàn nào. 

Nhưng mà bà ấy chẳng đặng vui cho lâu, vì Gioan về dáng 
Ít tuần thì bà lâm binh mà qua đời, là ngày mồng tám tháng 
ébruariô. Còn về phần người thì bằng пъб mẹ luôn cho đến 
hơi thể sau bết cũng còn nhắc tới mẹ và hē nhẳe lần nào thì 
khóc lần nấy, cùng thường nói khi mất mẹ rồi, thì người 
thẳng còn yêu sự gì dưới thế nữa. 

Gioan chẳng có quên những tháng người đã ở tại Robin, 
khi ra đi thì người cũng hứa sẽ trở lại mà thăm, và dầu người 
muốn lắm, song chẳng đi đặng, nhưng mà thỉnh thoắn cà đời 

_ người cũng gặp đặng một bai kể tại làng ấy đến thăm người ; 
“còn khi người đã chết rồi, thì những người làng Nee hay tới 
viếng mồ người, và ở đó người ta hằng nhớ hàng nhắc lại 
lòng đạo đức người luôn, mà chẳng thấy ai chê trách người 
vì trốn lĩnh như vậy. 

Hoặc có kë rằng nếu Gioan là người đạo đức thật, thì sao 
“chẳng vung theo 1041, còn trốn tránh làm vậy. Trước hết ta 
“đã thấy chẳng khi nào người cố ý trốn tránh, song vì rủi di 

__ trễ, đến giữa đàng bỡi chẳng có sức mà theo cho kịp toán lính, 
nên mới theo người trai lạ; kbi tới làng Noe rồi, thì đầu 

_ muốn dầu chăng cüng phải kề là lính đào, nên chẳng 18 tự 
mình nộp mình chịu tội ; vì việc người gặp chẳng phải tự ý 

___ mgười mà ra, nên lương tâm chẳng kêu trách. Үй lại tới làng 
Мое thì người phú mình cho kể trên là lý trưởng trong làng, 

_ chớ chẳng làm cách gì mà dối trá, nên xét lại đó chẳng phải 
__ là việs tự ý người, song là việc Chúa sắp đặt cho được gìn giữ 
mgười, hầu пау sau dùng mà đem muôn vàn linh hồn dàng 


Đoạn thứ bảy 


Gioan học cách våt tại Verrie ( từ 1812 đến 1813 ) 


Gioan lâm rủi là mất mẹ đang hồi ca phâi nhờ mẹ nhiều 
đều, phần thì nhờ lời mẹ an ủi trong соп phiền não, puân thì 
nhờ mẹ giúp 101 cùng cha hầu đặng ăn học làm thầy cả. Nhưng. 
mà ông Mattheô bỡi nhớ lời bạn mình trỗi trăa gẩa vó trong 
giờ làm chung, nên chẳng ngăn trở, một đề cho người trở lại 
học củng cha Balley. 

Tại Êeully cha Balley hằng trông cậy Chúa sẽ lo liệu cho. 
người trở về mà học, nên đã 16 tháng mỗi tối cha ấy đọc 
kinh, thì hằng nhớ cầu nguyện cho người dàng trở về, пау 
thấy người lại tới học, thì vui mừng quá bội, còn bàn đạo 
Ècully khi thấy người về thì cũng mừng nữa, 

Tir đây về sau thì người chẳng ở nhà dì là bà Humberlô 
nữa, song ở tại nhà cha sở, vì hai anh em trò Lôra và trò. 
Deschamp đã vào trường Latinh rồi ; lại bỡi trước người chưa 
học bao lăm rồi phải bå, nén rày cha Balley muốn giữ người 
ở cùng mình cho dễ chăm xem giúp đỡ hơn. Уй lại người ở 
trong nhà cha sở, thì cũng giúp đỡ nhiều việc được ; lúc nghĩ. 
hoe, thì ìàm lặt vặt trong vườn, giúp dọa đồ lễ và giúp 
lễ, khi đi dạo thì hai cha соп đi cùng nhau mà вог hồi, nên. 
đầu giờ đi chơi mà cũng còn có ích. 

Khi ấy người đã đặng hai mươi lắm (001, nên cha Balley 
phải bòn tinh cho người đặng chịu chức ; vậy cha ấy xin Bë 
trên kề người như học gần mãn trường Latinh, và cho đặng 
chịu phép Cát Tóc, thì В? trên ưng cho, và người đã dšag 
chịu phép ấy ngày hai mươi tám tháng Maiô nắm 1811. Từ 
bây giờ người thuộc về Hội thánh cách riêng, và đã đặng tới 
một bước đầu hết trong bực đứng làm thầy. Ngày ấy tại nhà 
cha sở họ Êcully thì vui mừng lầm. i 

Ở tại nhà cha Balley tập các việc càng cha ấy thi tất, nhưng 

mà phải tập соја kt ó lắm, vì cha ấy tuy phần xác lớn cao mà. 
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_:šn thi Ít, ra như người ăn vừa đủ sống mà thôi. Vậy Gioan 


- ở cùng thầy, thì đã båt chước mà hãm mình lâm. Cha Balley 


_ hãm mình nhiệm nhặt, và eó lòng nhon đức sốt sáng, đến đỗi 


mỗi khi làm lễ thì động lòng chẩy nước mắt ra. Còn Gioan 
giúp lẻ thì đặng học cho biết ngày san phải làm việc trọng ấy 
Ла thề nào. 

Mỗi giờ nghỉ người chẳng mắc làm vườn, hay là việc gt 
trong nhà thờ, thì người lại thăm bà,Bibỏ, vì bà ấy tuy có một 
người con học tại trường Latinh nên đã phải tốn kém, dầu vậy 
song vì lòng kính mến Chúa mà lo những sự cần mặc cho 


_ người. Mỗi tháng nghỉ người gặp chú nhỏ ấy, và khi chuyên 


уйп cùng nhau thì nói về việc nầy hơn hết : là làm thầy єй. 
_Người giữ đức vưng lời cho trọn, như lời người năng nói rằng: 
<“ Khi tôi ở nhà cha Balley, thì chẳng có bao giờ tôi làm việc 
_ gì theo ý tõi. Sách người ham coi hơn hết là hạnh các thánh, 
nhu thơ người gởi cho trò Lôra làm chứng : là người xin bạn 
-cü giúp minh một chút, là lấy cho người mượn sách truyện 
các thánh tu rừng đề tại nhà ông Razaad. 

Đến nửa năm 1812 thì cha Balley phải lo cho người học 
theo như luật định : là cho được lên chức thầy cà, thì phải 
học cách vật một năm, và học sách đoán ít nữa hai năm. 

Vậy Gioan phải vào trường tại Verrie. Trường nẦy mới 

-eó năm 1803; đầu hết là trường dạy tại nhà cha sở cũng như 
trường eha Balley dạy ở Êcully. Cha sở đỏ là cha Périer sửa 
lại nhà cũ và nhà läm, ebo một ít trẻ có đấu Ð. С.Т. kêu gọi 
ở mà học. Nhờ ơn Chúa phù hộ, thì không bao lâu đã đặng 
näm mươi {гё vào học, nên chật chỗ. Bấy giờ cha Périer mua 


-thêm miếng vườn cùng nhà hư sập gần đó, nhập làm một với 


*ườn nhà thờ, hầu có chỗ đủ cho học trò ăn hoe, mà trễ nào 
hoe tại đỏ, thì mỗi tháng phải trả mười quan. Nhà ngủ là gát 
trên, còn dưới là chỗ Вос; đến giờ ăn com thì mỗi người phåi 
xuống bếp lãnh đồ ăn ; giờ nghỉ học thì lo lượm củi khô hay 
Jà tu bồ nhà lại. 

— Đức Hồngy Fesh lấy làm nhà trường nhỗ và mua thêm 
кын được. Năm 1807 thì nhà ấy đã đặng 


есту) 


== 


năm mươi học trò, mà mấy năm sau thì mau thạnh lắm nhu 
năm 1809 có hơn ba trăm trễ һо:. Song rải lús đó cha Périer 
đã có công khởi việc, thì già yếu, nên xia nghỉ, và có cha 
Barou trước làm giáo sư dạy cách vật tai trường Argentie tới 
thế cho người, 

Đến năm 1811 thì уіёг coi bộ không xuôi, vì vua Napoleð 
muốn tự quyền chọn các đứng giảm mục mà chẳng tâu cùng 
"Toà thánh ban bằng sắc. Vậy cho được đỗ các đứng Giám mục. 
trong nước theo y vua, thì vua hội công đồng chung cả nước 
tại dinh tồng lãnh giám mục Phari. Nhưog mà саз đứng giảm. 
шус đều xưng tổ rằng : phải lãnh bằng såe nơi Toà thánh thì 
mới đặng, nên vua chẳng đặng như ý đã toan, thì tức mình 
mà báo thù сйс đứng ấy, Vậy ngày mồng mười tháng Juliô cớ 
dụ vua dạy công đồng phải tăn, qua ngày mười hai ban đêm. 
có lính đến båt ba đứe giám mục thành Tournai, Gand và 
Troyes mà giải sang thành Vicennes, còn các học trò thuộc 
quyền ba giám mục ấy thì phải đi lính. Cha Emery đắm. 
chống cự cùng vua, thì dòng người là dòng Sulpicio có dụ day 
bãi đi, Qua ngày mười lăm thắng Novembrê сб lịnh day đóng 
cửa các trường Latinh, còn học trò có muốn học thì tới 
trường làng, 

Đức Hồng y tồng lãnh giám mục địa phận Ly-óng đầu 
chẳng còn đắc thế như trước, song người cũng xin dáng vua 
triễn lại cho địa phận Ly-óng it tháng, nhưng mà đến năm 
1812 thì các trường La-tinh địa phận người cũng phải đóng 
cửa như các nơi khác, bởi đó một ngàn hai trăm học trò 
không chỗ ăn học, Сб Courbon lo việc trường, thì một it nơi 
cũng liệu đặag cho các chú học tại trường công nhà nước, mà 
chẳng phải ở trong сае trường ấy. Trong công luận toà giảm 
mục cũng có kë bàn спо сас chú nhập trường côag nhà nước 
mà học, nhưng mà đức Hồng-y khòng chịu mà rằng: « Tôi 
không muốn cho người la trach toi dàu, chẳng lẽ nào tôi đề 
học trò La-tinh tới bọc tại trường công, vì những trường ấy 
là như trại lính, và kẻ ở đó là như bọc nghề làm linh, còn tôi 
thi muôn cho cô thầy cá chớ chẳng muốn cho có lính đâu ».. 


~ 638 — 


к giữ it nhiều, vì Verrie cách xa đàng cái, nên không mấy khi 
4 ai lui tới. Vā lại như sau có lậu ra, thì sẽ khai trường ở tại 
= errie là nhà nhánh trường lý đoàn mà thôi, năm nay bỡi 
"trường lớn chật quá nên sang bớt các thầy học đó, chó chẳng 
phải trưởng riêng йау La-tinh đâu. Tính toan xong rồi, thì 
đối tbårg Octobr năm 1&12 đem nbững kể đã học mãn khoá 
La-tinh hết thầy là hai trăm, sang học cách våt đó một ре) 
тфї mới nhập trường lớn ở Ly-ông. 
xã Gioan đầu biết Latinh có ít, song cũng đặng nhập ЕМ 
= ách vật ở đó. Cha Barou chia các tbầy làm hai lớp, và giao 
cho cha Grange và cha Chazelles dạy ; lẽ thì phải có bốn cha 
= day mới pbi, song bỡi thiếu thì phải chịu vậy. Gioan học 
4 với cha Chazelles, mà người lớn tuồi hoa hết trong lớp, và 
_.... lại lớn tuồi hơn cha day người nữa. 
¿. уй Тоді đã nhiều mà việc học còn ít, nên khi cha дау hồi 
\ a đều gl, thì người chẳng hiën cứ làm thỉnh, nên cå lớp đều 
13 cười rộ lên, mà n¿ười cú lòng khiêm nhượng chịu then trước 
mặt anh em. Thưởng khi dạy triết-lý, thì thầy giáo dùng 
ед tiếng Latinh mà bỏi và giải nghĩa, mà người biết Latinh ít 
б lâm, dịch từ bông sách cũng chwa xuôi, nên không lë người 
ry nghe Шёа kịp cho đặng ; vã trong lớp ấy chẳng phải có một 
ú _ mình người sút vậy mà thôi đâu, cũng có năm bày người như 
' F: тфу nữa; bỡi dó cha Chazelles đã lựa riêng nguëi càng bẩy thầy 
kbác mà day bằng tiếng Langsa. Dầu người cố sức chăm ebi 
mà học, song lúc đầu chẳng bitu đặng đi gì hết, nhứt là những 
= đều theo cách vật luân-lý, song lần lần cũng bièu đặng một 
t i đôi thí, rên kbĝi tắm tháng người gởi thơ thĩm cha Balley 
= mà nói về sự học thì người cũng biều đặng ít nhiều, mà 
_— ban đầu sợ không hiều gì hết, nhưng vậy người cũng vào. 
~ hạng học thiệt sút kém. 
__ Gioan thấy vậy thì chạy đến cùng Chúa là đứng hằng 
_ xem thấy mọi nỗi tâm tình, nhứt là khi vào nhà thờ thì người 
bằng khóc lóc cùng Chúa. Mẹ người đã qua đời rồi xác nằm, 


nơi đất thánh Ba-di-ly chẳng có ở đấy, nhưng mà người tưởng. - 
như mẹ còn sống, và ở gần bên mình, nên thông cho mẹ Вау 
mọi nồi lo lắng trong lòng. Anh em nhạo cười, các đứng dạy ` 
dỗ chẳng mấy khi ар ủi giục lòng người, bỡi vậy nên đến sau 
người xưng thật khi ở Verrie thì người phải cực lực một ít: _ 
mà người nói một ít, chớ thật cbju cực lực nhiều bề. Có một. 
đều làm cho người thêm lỏng mạnh mẽ chịu khó học hành, 
là đi viếng nhà thờ, và từ ngày người mất mẹ, thì thêm lòng 
triu mến Đức Bà chí thiết, nên đã khấn hứa phú trót mình 
làm tôi Người. 

Ò Verrie chẳng phải anh em đều chê bỏ nhạo cười ngời 
hết thầy đâu ; những thầy đạo đức sốt sång, thì cầm người 
như gương cho mình bắt chước, nên ưa tới lui với người, vì 
người năng nói về Chúa cùng Đức Ме. Ở đó người đã nên 
nghĩa thiết cùng thầy Mareellinô Champagnat là đứng ngày 
sau lập dòng gọi là dòng anh em nhỏ шоп Đức Bà, i 

Thầy Marcellin nầy khi bắt đầu học Latinh thì đã mười 
bẩy tuồi; học đặng một năm thì Bề trên cho về vì tối trí ;. 
người cũng làm như Gioan là đi viếng đền thờ ở Louyee, mà. 
cầu xin eho dàng học nên, Đến sau bề trên lại cho vào học. 
tại trường Verrie lúc trường đó còn dạy Latinh ; người cố công 
gần sức học năm năm, thì tới lớp nhứt ; và ra sức hơn nữa 
thì đặng mãng khoá Latinh, nên năm 1812 thì lại vào học 
cách vật một lược cùng Gioan. Thầy Marcellinô đặng hai 
mươi ba tuồi còn Gioan thì hai mươi sáu tuồi rưỡi. Cả hai. 
cũng lớn tuồi như nhau, đã chịu khó lắm cũng như nhau; 
eó lòng ham mộ và nhơn đức cũng giống nhau nên mau thành. 
nghĩa thiết cùng nhau. Å N 

ở trường Verrie lúc ấy cūng còn giữ thói quen аы : 
nhặt như trước ; nhà ở thi xấu, của ăn đạm bạc, còn luật phép ` 
thì nghiêm nhặt. Dầu vậy Gioan chẳng khi nào nắn nỉ, một 
bằng lòng luôn, và chẳng bao giờ lỗi việc bồn phận. 
người ăn ở thì thường thường chẳng ai lấy làm lạ, vi ng 
xmuốn ở khiêm nhượng, và chẳng muốn ai nhắc tới 
làm chỉ, Thật khi ấy bỡi thấy người ở tầm thường, mà nhứt 


— 6 — 
Tà thấy người học thua sút, thì ai nấy cüng tưởng có khi không 
nên việc, huống lựa ai mà tưởng ngày sau người sẽnên gương 
cho mọi người bắt chước ; cho đầu cha Barou là đứng giỏi 
dán trong việc dạy dỗ coi sóc học trò, mà người cũng cứ sự 
bề ngoài chớ chẳng thấu đặng Gioan là kho tàn quí báu D. 
C. T. nấy phú cho người. 
— 


Đoạn thứ tám 


Thầu Gioan học lý đoán tại Lụ-ông 
( từ năm 1813 đến 1814 } 


Thầy Gioan học triết lý tại Verrie, thì chẳng đặng khá 
cho mấy vì ít hitu. Đến tháng Juliô năm 1813 thì người trở 
về Êenlly mà thăm cha Balley, cha con gặp nhau thì vui mừng 
khôn xiết, và tó ý cùng nhau trông sẽ dàng lên bys cao trọng 
đứng làm thầy, vì rày đã gần tới hơn ; đầu rày việc học hành 
chẳng đặng vui và khó nhọc, song mai sau sẽ đặng làm 
thầy cả mà giúp phần rỗi người ta, thì sẽ đặng toại chí ; vậy 
cha Balley sắp đặt mọi sự cho Gioan dăng vào học trường lý 
đoán, 

“Trường lý đoán địa phận Ly-ông kêu là trường ông thánh 
Treneô, là một toà nhà lớn ba từng, có vườn cảnh rộng rãi, 
trong vườn dọn đàng qua lại, cùng trồng bông hoa rất đẹp. 
Lúc loạn nhà trường nầy khi thì nền như nhà trử thuốc đạn. 
súng ống, khi thì làm nhà thương nuôi linh binh ; yên loạn 
rồi nhà nước trả lại làm nhà trường như trước. Bấy lâu có 
các cha dòng Sulpieiô coi sóc day dỗ tại trường lý đoán nầy, 
cho đến ngày hai mươi sáu tháng Decembrê năm 1811 có du 
vua cấm chẳng cho các cha dòng ấy cai сас trường lý đoán 
trong cå nước, thì các cha ấy đã thôi cai trưởng nầy đặng 
bai năm. Dầu mà đức Hồng-y Fesh nài xin thề nào, thì vua 
Napoleô cüng chẳng chịu cho. 
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Bỡi chẳng có các cha dòng Salpieiô coi sóc day đỗ nữa,“ 
nên đức Höng-y Lồng iñab giảm mục địa phận phải đặt сас 
cha trong dia phận thay vì. Nhưng mà có kể оба ni vì rằng, 
các cba ấy cỏa trẻ quá, chưa từng trải việc đại sự làm vậy 
dáng; và lại mới bọc đó rồi lại làm thầy, е các thầy chẳng 
në là bao nhiêu; nhưng mà cáo cha ấy đầu nhổ tuổi mặc 
lòng, song tài đức gồm đủ, 

Cha bề trên mới là cha Gardette, chịu chức thầy cả đang 
hồi loạn, rồi phải bắt cùng giam tù, Vốn người có lòng nhon 
đức, song роі khi bị giam cầu đã phải khồ sở quá, nên sau xem 
ra người ở thẳng nhặt, nhứt là bắt các thầy giữ luật phép kỹ 
lưỡng mọi bề, Cha coi sóc nhà trường là cha Azolette là người 
tử tế thông thái, và sau lên làm giảm mục thành Auch; giữ việc 
là cha Ménaide, còn cua Meoland dạy sách thánh và lễ nhạc, 
cha nầy còn tr moi có hai mươi làm tuổi, có tính dễ dàng vui 
vè, va sau lên lam tồn, lãnh giâm mục thành Toulouse; còn ha; 
cha Chollelon và Cattes mới học mãng trưởng lại Рцагі về, 
thì dạy chính lý đoán. Các cha day trường thật là những 
đứng thông thái, cứ theo kiều cách các cha dòng Sulpieiô mà 
lo сро các thầy được nên đạo đức và thông thải. 

Thầy Gioan vào trường lý đoán là lúc tháng Octobrê, và 
cũng gặp dáng thầy Mareellinô là bạn thiết cốt ở Yerrie, và 
nhiều thầy khác nữa, như thầy Clauđiô Colin ngày sau lập 
dòng Đức Ba, thầy Ferdinanđô Donnet ngày sau lên làm tồng 
lãnh giám mục thành Bordeaux, 

Ít ngày trước lễ các thánh Nam Nữ, thì cấm phòng đoạn 
khởi sự học. Thầy Gioan thì hằng ước ao cho người ta quên 
mình, nhưng mà các nhon đức người chẳng lẽ nào mà giấu 
cho đẳng ; như có một cha tên là Aocutinô Ponsut thấy thầy 
Gioan mới vào nhập hoe, mà cách ăn ở nhơn đức lạ thường 
thì hằng nhớ và đến sau lâu người còn nhắc lại rằng : « Thầy 
Gioan khi ấy đặng hai mươi bảy tuồi, mà thấy người chăm 
chỉ thỉnh lặng giữ nét na mọi đàng, hằng bổ ý riêng và hãm 
mình chịu khó lắm, đến đỗi giả như trong hai trắm năm 
mươi thầy học đó, mà ai cüng ăn ở như người, thì trong khi 
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nghỉ, khi đi đạo ai có xem thì sẽ tưởng là thầy dòng hết, chớ 
chẳng pbải là các thầy học trường ». 

Ở tại trường cũng còn nhiều thầy đã thấy người ăn ở tốt 
lãnh, và về sau còn cbứng lại, vì trường lý đoắn tuy rộng lớn, 
mà bỡi các thầy đông quá, nên ebËng đủ mà đề cho mỗi thầy 
ở riêng một phòng, bỡi đó mấy phòng rộng lớn hơn thì có đối 
ba tEầy ở ; vậy nên người ở chung một phòng cùng thầy Bé- 
sacier, thầy Declas và thầy Duplay. 

Thầy Bésacier kề lại rằng : « Thầy Gioan trong mọi việc 
thì giữ mực thước trọn vẹn : như cỏ lần kia tại đàng gần đó 
có cơ quân kéo đi, nhạc Кёп rần rộ, nhiều thầy eñng ra xem, 
mà ở tại phòng chúng tôi có bước hai bước thì xem được ; 
уйу mà tôi chẳng thấy thầy Gioan xem chút nào. 

"Thầy Declas sau vào dòng Marista khi nói về người thì 
rằng: к Tôi đã biết người hồi trước, thật là đứng thánh >. 
Nhưng mà về việc học thì người thua sút quá, bỡi sách đoán 
thì bằng tiếng Latinh, mà người biết Latinb ít quá, nên không 
hitu đáng, đầu nhiều khi các thầy khác cắt nghĩa giùm cho. 
mà cũng không hiều ; nhưng vậy mà người cñũog chăm chỉ 
học luôn. Mà các thầy đã biết bởi người học Latinh ít năm và 
thất thường, nên rày học sách đoán chẳng khá thì chẳng ai 
lấy làm lạ. Còn ngày sau khi đã làm thầy cả rồi, mà người 
làm nhiều ich trọng cho linh hồa người ta, thì tại người bền 
đỗ chịu khó học thêm, mà nhứt là nhờ ơn Chúa xuống đầy 
dẫy cho người mà chớ. 

Cha bề trên bỡi biết người nhơn đức và ra sức lạ thường 
mà học cho được, nên có lòng thương, và cho tHầy Duplav là 
kể học giỗi hơn đạy riêng người lại, mù bễ người dùng tiếng 
Langsa mà hỏi đều gì, thì thầy ấy cüng dùng tiếng ấy mà trả 
lời rõ ràng cho ngưởi. Có một cha cai trường là cha Mioland 
thấy người bọc sút quá thì thương,mà dạy riêng cho người một 
hai khi ; cha ấy dùng sách đoán tóm vån tắt bằng tiếng Langsa 
mà giải nghĩa cho người, và nhờ cách ấy thì người biết sách 
đoán vừa vừa đủ. Nhưng mà trong giờ trả bài chung và trong 
khi hài hạch, thì phši dùng tiếng Latinh, cho nên trong mấy 


giờ đó người chẳng hitu đặng đi gì hết, mà các cba day đã 
biết vậy, nên chẳng hỏi người bao giờ. 

Thật trong trường khi ấy chẳng có thầy nào muốn làm 
thầy cả cho bằng người, mà xét việc học thì спок chẳng có 
thầy nào mà къб trông làm thầy cả cho bằng người nữa, bỡi 
våy nên ngưởi thấy mình đã rån hết sức, mà е có khi không 
đặng phư lòng sở nguyện, thì sinh phiền rầu, và khổi chừng 
nàm sáu thắng lại có một việc làm cho người đau lòng xót dạ 
hơn nữa : là các cha cai trường tuởng khỏng lẽ trông người 
рос đủ hầu lèn bực thầy cả đặng, nën cho người thôi học, 
Trót đời ngươi thì đo là dëu làm cực lòng người hơn nët mọi 
đều khắc шйу іу, đến đổi ngày sau khi nào người nhắc lại 
các đều khốn khỏ mình đã gặp, thì chẳng dám nhắc lại việc 
đã phải thỏi học khi ấy bao giờ. 

Các thầy bạn học thấy người phải ra khỏi trưởng, thì lấy 
làm tiếc lắm, còn nguời thì vưng ý bề trên mọi đàng, như lời 
đức Hồng-y Donnet chứng rằng : < Khi dó tôi còn học và là 
bạn thân với người, nên khi người bị ra khổi trường, thì cũng 
1Ö tâm tình cùng tôi ; mà những lời người nói với tôi hồi đỏ, 
thì thật là khiêm nhượng tốt lành mà tôi còn ghi nhớ luôn >. 

Làm thầy cà thì а chẳng trông, về thế gian thì lại không 
muốn, vì lòng người chi ước aoidưng mình cho Chúa mà thôi. 
Vậy người nhở lại năm trước сб một người quen biết hồi còn 
nhỏ, là thầy Dumont mới vào dòng cùng ở gần đó, nên người 
liền đi tim thầy ấy, có ý cậy xin cho người vào dòng, vì người 
nghĩ làm thầy cả không đặng, thì làm thầy dòng cũng là làm 
tôi Chúa. Mà người quên bàn tính cùng cha Balley trước, một 
ở trường vừa ra, thì tìm 161 ngay nhà dòng mà nói cùng thầy 
Dumont rằng : « Tôi biết Latinh ít quả không đủ mà học sách 
đoán cho dàng làm thầy cà, nên tmuốa vào ở nhà dòng nầy 
xin thầy liệu giùm cho tôi >. 

Rồi người trở về Êeully, cha Balley chịu lấy người mà 
lòng cũng chua xót ; người liền 10 mọi việc mình toan tính 
cho cha ấy bay. Cha Balley dạy người cho biết thánh ý B. C. 

Т. là muốn cho người làm thầy cå mà thôi, nên biều ngưởi 


` н "w 


уі thơ cho thầy Domont mà хіп đừng nói gì về sự người xin 
vào dòng, một cứ học nữa, thì người vung theo mà rán sức 
một lần nữa. Cha Balley dạy người và cũng dùng một thứ 
sách đoán tóm vån tắt bằng tiếng Langsa, là sách người đã 
dùng mấy tháng tai trường ; cha Balley trước thì dùng tiếng 
Langsa rồi lại dùng tiếng Latinh mà eắt nghĩa, nhờ đó thì 
người biết đặng những đều đại khái cần kíp, còn mọi đều 
khác thì trông cậy Chúa sẽ lo liện ban thêm cho. Còn phần 
người thấy mình thiếu trí học mấy cũng không nồi, thì lấy 
làm khốn cực trong lòng lắm, mà nhờ người có lòng nhơn 
đức, và Chúa cũng thêm sức cho, thì mới kt ái ngã lòng. Như 
đến sau người đã kề lại rằng : « Khi tôi học tại Èeully, khi 
nào tôi buồn quá chẳng biết phải làm gì, mà hễ tôi đi ngang 
bên nhà bà Bibô, thì nghe như có tiếng ai nói thầm cùng tôi 
rẵng, hãy vững lòng mà hoe, sẽ dàng làm tháy сї chẳng sai >. 

Mà đã gần đến kỳ phong chức, nên đến tháng Maiô thì sẽ 
hạch xét các thầy bầu lựa người chịu chức. Cha Balley nghĩ 
phần thì địa phận thiếu thầy cà, phần thì người đã hai mươi 
bẫy tui rồi, và chịu phép cắt tóc đã ba năm, nên nếu còn có 
]ë trông người làm thầy cå đặng, thì ít pita kỳ nầy đươe chịu 
bốn chức ; vì các lẽ Ấy nên cha Balley đánh liều mà cho người 
đi chịu hạch với сйс thầy khác. Vậy người ra khỏi trưởng đã 
ba tháng nay lại trở về gặp anh em thì vui mừng lắm ; người 
ngồi chỗ sau rốt mà đợi. Khi vào phòng chịu khảo bạch thấy 
сб chính Brochard và шу đứng khác, là những đứng thông 
thái xứng đắng, thì đã phát bối rối, khi nghe kêu đến phiên 
mình thì bối rối thêm nữa; bỡi vậy nên khi các đứng hỏi, 
người bởi sợ và hối rồi sẵn, thì ebẳng hiều lòi hỏi là làm sao, 
rên thưa chẳng nhằm vào đâu hết. 

Các cha khảo hạch một bên thì thấy người thưa chẳng 
đặng, bên khác thì đã biết cha Balley là người thỏng thái và 
ngay lành, và đã nghe cba йу ngợi khen thầy Gioan 1а người 
nhon đức vå chịu khó phi thường, nên cbång biết phản định 
làm sao. không biết phải bë hẳn cbẳng nên cho cbịu chức, 
hay là đề đợi ít lâu nữa sẽ bay. Các đứng thấy việc khó lắm 
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làm vậy, thì chẳng muốn nhứt định cho hẳn, một trả lời 
quanh rằng : « Thầy Gioan eó шаба nhập địa phận khác mà 
xin chịu chức cñng đặng, miễa là đức cha địa phận ấy „ng 
nhận >. 

Mr chiều người trở về Ê:ully kề lại mọi đều cho dùm 
Balley hay ; cha nầy nghe vậy thì biết việc đã hiền nghèo lầm. 
rồi, nên sáng bữa sau người liền về Ly-ông bàn tín cùng cha 
Grỏbô là kể xưa đã làm phước bao đồng cho thầy Gioan, mà 
гау đang làm ký lục tại toà giám mục. Cha Balley đi cùng cha 
Grôbô déa cố chính là kể đã hỏi hạch thầy Gioan ngày hôm 
trước. Cha Balley nhắc lại mọi đều về Gioan cho cố chính 
nghe, và quyết đầu người bề thông thái có thua sút; nhưng 
проп đức trồi hơn các thầy địa phận thầy thầy ; còn Cha Grô- 
bó cũng nhắc lại những đều thuở người còn nhỏ mà làm chứng 
như vậy nữa. Cố chính nghe các đền thì lấy làm tỉa cùng hứa 
së liệu việc thầy Gioan lại. Уй cha Bailey nài xin, thì cố chính 
cùng cha bề trên trưởng lý đoán chịu qua Êsully mà hỗi hạch 
thầy Gioan lại. Người đặng tin ấy, thì lấy làm yên lòng, nên 
khi các cha hồi, thì người thưa dàng vừa đủ, cho nên сб 
chính chịu trình người vào số kể có lẽ được chịu chức, còn 
việc ai đặng chịu chức ai không cho bão, thì cố cbiab nầy. 
chẳng có quyền nhứt định, 

Rủi khi ấy nước Lang-sa đang bị thua giặe tư bề, додо 
lính các nưởe đang xâm chiếm, nên vua Napoleô phải từ chức ; 
mà bỡi đức Hồag-y Fesh daag làm tồng lãnh giám mục địa 
phận Ly-ông là bà con cùng vua, nên người cüng phải trốn. 
sang bên nước Đức Giáo Tòng, và giao mọi việc địa phận cho _ 
cố chỉnh Courbon lo liệu, спо nën thầy Gioan có đýag chịu. 
chứe hay không là việc cố chính nầy nhứt định. Các cha cũag 
nói rõ cho cố chinh ấy hay, thầy Gioan chẳng hiều tiếng La- 
tinh là bao nhiêu, và người đã lón quả khó trông hoe thêm „ 
dàng nữa. Сб Courbon nghe vậy, thì sẵn lòng cho thầy Gioan ` 
chịu chức, vì nghĩ rằng : trong việc ойу thì chính đức tag. 
lãnh giám mục cũng chẳng nhặt cho lắm, vì như năm 1812 cho 
các thầy kõi đi lính, thì đức cha đã phong nắm chức cto f> 


tti a 
tết các thầy học lý đoán, bất kỷ đặng một năm hay là hat ` 
năm, 

Cố Courbon là người đơn sơ ngay lành, nên chỉ hỏi về 
thầy Gioan mấy đều nầy mà thôi : là có nhơn đức chăng ? Có 
lòng kinh mến Đức Bà chăng và có biết lần hột chăng ? Mà khí 
nghe biết người, chẳng những là nhơn dire, mà lại nên như 
mẫu gương nhon đức cho kể kbác theo đòi, thì lấy làm đủ và 
goi người chịu chức, vì rằng : có nhon đức thì đủ, còn mọi 
đều khác có thiếu thì đề Chúa lo liệu. Cố chính đặng ơn Chúa 


soi lòng mà nói những lời ấy thật rất nhằm, như ta sẽ thấy 
sau kbi thầy Gioan đã làm thầy cà rồi. 


mao 


Đoạn thứ chín 


Thầu Gioan từ chịu näm chức cho đến khi làm thầu cå 


( từ năm 1814 cho đến näm 1815 ) 


B. C. Т. đã dùng sự khiêm nhượng, và sự khốn khó mà 
dọn linh hồn Gioan cho tốt đẹp, và khi Chúa đã trau giồi đủ 
rồi, thì mới ban cho người vào chịu chức thánh. Vậy bề trên 
đã cho người hay ngày mồng bai tháng Julió năm ấy là lễ 
Đức Bà đi viếng bà thánh Isave, thì người sẽ đặng chịu bốn 

-ehứe và chức thứ năm một lược-nữa, vì bề trên đã chuàn cho 
người được chịu các chức ấy trong một ngày. Đặng lin ấy thì 
cha Balley và người vui mừng саш tạ ơn Chúa biết là chừng 
nào! 

Vậy một tháng trước ngày chịu chức, thì người trở về 
-nhà trường mà ở cho thanh vắng bầu don mình, và ngbe giải 
nghĩa các lễ phép trong ngày phong chức, và quờn chức theo 
máy chức người sẽ chịu. 

Đến mồng bai tháng Juliô, tbl người mặc áo đài trắng 
bước lên cung thánh, ấy là bước từ giã thế gian mà chịu các 
-chúc cho đến chức thứ năm, tại nhà thờ chính toà là đền thở. 
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Ông thánh Gioan, một lược cùng thầy Colin cùng nhiều. thầy 
khác, bỡi chính tay Đức Của Siunong là giám mục tuà 1 Gre- 
noble truyền chức cho ; còa thầy Marcelliað là kë chi tia với. 
người, thì đã chịu chúc thứ năm trước một năm rồi. Chịu 
chức đoạn thì người trở về È:nlly mà học riêng với cha Bal- 
ley, chớ chẳng học chung củng các thầy tại trường 150 ; mà 
được ở nhà cha Balley học riêng làm vậy là đều may lắm, vÌ 
năm ấy tại trường lý доло các thầy những chộn rộn bàn soạn. 
vě уіёс vua chúa, nên chẳng lẽ cầm trí học hành, và tập việc 
nhơn đức cho được, vì ở tại Ly-ông khi nghe tin упа Napoleô. 
từ chức, thì người ta vai mừag nức nở, dường như minh đã 
khỏi hồi khốn khồ mà vào đến di tiên bồng vậy, nêa các 
thầy tai trường cũng xón хао. 

Khi vua Napoleỏ phải đi dày trong cù lao Elbe, thì dir: 
Hồng y Fesh phải trốn chỗ näy chỗ khác, sau hết thì vë Ly- 
ông vài bữa rồi trốn sang Rỏma. 

Đến ngày mười bốn tháng Aprili vua Louis thứ mười tám. 
lên trị vì thay упа Napole3; nghe tin ấy thì hội các cha quyền 
giám mục tại Ly-ðng chẳng lĩnh ý dir: Hồng y, song tự quyền 
mà truyền hát kinh tạ ơn B. C. T. trong các nhà thờ cà địa 
phận, nhứt là cha Grỏbô là bạn thiết cốt với cha Balley, bấy 
giờ đang làm ký lụs tại toà giảm mục, lấy việ» tôn vua mới 
làm khoái chí, và tổ lòng mừng quá sức, nên các thầy nh àr 
trường đều bắt chước theo; bởi vậy nên trong nhà trường 
những nghe các thầy bin luận trayệa vãa về việ› chính trị, | 
chớ chẳng nói về việc hoe hành. Còn đức Hồng у đầu ở bêm 
бта, song cũng сӧз thật là giám туе địa phận, nhưng mà 
nhà nước đã tịch biên của cãi người, nêa xem ra чү” е 
hòng mất quyền eoi sóc địa phận. 

Song thình linh đầu thắng Marti3 năm 1815 vaa Napolsô.. 
lại trở về trong nư#c Langsa, và ngày mồng mười vaa tới Ly- 
ông, và mấy cha đã theo phe упа mới thì phẩi båt vấn ч 
Còn đức Hồng y thì ngày hai mươi sảu tháng Maiô lại try i! 
địa phận Ly-ôag, và ở lại đó ba ngày mà thôi. Ngày hai 4 

tám người đi thăm các thầy, vi biết trong các thầy có nhiều 
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người cbẳng ưa phục vua Napoleô mà nhà nước đã biết, nên 
е khó lòng. Người đi thăm như vậy là có ý khuyên giải сас 
thầy cho hitu biết, đó là không phải việ* bồn phận các thầy 
chút nào ; nhưng mà khi người tới nhà trường, các thầy kể 
thì trốn, người thì đứng xa, сб kể lại lùng bùng nữa ; hai cha 
“đi theo kêu đặng một ít thầy tựu lại, thì đức Hồng y khuyên 
giải ít lời, song thấy сЬйпр dàng Ích gì thì người thôi, và qua 
bữa sau là bai mươi chin thắng Maiô người sang Phari, và 

“khi đặng tin vua Napoleô thất trận tại Vaterloo, thì người 
lại trốn sang Rỏma, và ở dó bai mươi läm năm, cho đến ngày 
mười ba tháng Maiô năm 1839 mới qua đời. 

'Treng năm ấy thì thầy năm Gioan ở tại nhà cha sở Êcully, 
nên chẳng phải chộn rộn lo ra chút nào ; ấy là thánh ý Chúa 
khiến cho người đặng ở nơi thanh vắng mà lo học hành, cùng 
tập việc nhơn đức mà thôi. Đến cuối thắng Maiỏ năm 1815 
thì bề trên gọi người chịu sáu chức, nên người trở về nhà 
trường hầu dọn mình ; mà đầu trong nhà trường các thầy 
cũng còn xỏn xao, song người cứ một mực lo nắm giữ vắng 
vÈ bề trong luôn. Ngày hai mươi ba tháng Juniô, thì đức cha 
Simong lại truyền вап chức cho người tại nhà thở chính toà 
ông thánh Gioan, và người cũng dàng chịu chức làm một cùng 
thầy Colin là kể sau lập dòng Marista, và thầy Marcellinô sau 
lập dòng anh em hèn mọn Đức Bà ; hai thầy ойу còn ở lại 
trường dọn minh chịu chức thầy cả, còn người thì trở về 
Ècully. 

Bỡi người có nhon đức nhiều, và cũng nhờ cha Balley lo 
liệu nài xin, thì khi người vừa chịu sáu chức rồi, bề trên liền 
toan cho người chịu chức thầy сё nữa. Bỡi vậy nên cố chính 
Brochard lại qua Êcully khảo xét người lại một lần nữa, mà 
thấy rõ trong vòng một năm người đã học khá hơn nhiều, уі 
hồi trọn một giờ về những nơi khó hơn trong sách đoán mà 
người trả lời trúng lại rõ ràng, nên bề trên dạy người cấm 
phòng ít ngày rồi qua Grenoble mà chịu chức thầy cả, còn 

-các thầy bọn người thì năm sau mới chịu chức ấy. 
Vậy ngày mồng chín tháng Augustó người tới dinh Giám 
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muc mà lãnh thơ chứng tự cố chính Courbon phát cho. Trong 
thơ ấy cố chính xin dú: cba địa phận Grenoble phong thầy 
Gioan lên chức thầy cå cho địa phận Ly-ông, mà người chưa 
đặng quyền giải tội ; cố chính viết mấy lời ấy, là vì thấy người - 
học còn thua sút, nên chưa dám cho làm phép giải tội ; mà 
người ta xét khác còn Chúa thì khác, vì sau nầy cha Gioan 
phái ngồi toà giải tội quả ba phần đời người, và sẽ làm fcb 
cho chẳng biết là bao nhiêu linh hồn. Cố chính khi ký tho 
chứng tự cho người chịu chức thì rằng: « Hội thánh cũng 
cần cho có thầy cả thông thái, mà nhứt là cần cho có thầy că 
nhơn đức x. € 
Người lãnh thơ rồi liền di bộ tay xácb gói cỏ ít đồ ăn, và 
áo dài trắng đề mặc khi chịu chức và làm lễ đầu tiên. Đàng đi 
từ Ly-ông cho đến Grenoble thì xa một trắm ngàn thước, mà 
người thấy гау đã đặng phi nguyễn ước ao, nên đi phấn chấn 
vui vë ; nhưng mà cũng phải sợ е hiềm nghèo, vì lúc ấy binh 
lính các nước còn đóng trong nước Langsa, và việc giặc giã 
chưa yên, nên quân lính thấy người đi vậy, thì nghỉ là kẻ đi. 


do thám ; bởi vậy có lần lính Austria nói sỉ nhục người, cũng 

có khi nó bắt người cùng ngắm đâm đánh nữa. Chiều ngày 

mười hai người tới nhà trường lớa địa phận Grenoble, và 

qua sáng bữa sau pgười ta đem người vào nhà thờ nhỏ ; nhà. 
nầy lúc trước loạn thì thuộs về các cha dòng ông thánh Phan- 
xicô. 


Khổi một lúc có đức cha Simong tới ; đức cha nầy là đứng 
thật nhon đức, và vững chí kiên tàm, song cũng biết tùy việc 
mà uốn lòng theo ý kể khác. Vậy có Кё đem trình thầy Gioan 
mà kiču xin lỗi, vì phong chức có một thầy cả lạ như vậy #t 
cbẳng khổi làm khó lòng cho người. Đức cha nhìn xem thầy ` 
Gioan, thấy mặt ốm như thầy tu hành, lại đi có một mình- 
chẳng có bà con bạn hữu di với, thì người min cười mà ràng; 
« Phong chức một thầy cả tốt lành như vậy thì chẳng khó 
nhọc là bao nhiêu s. - н F „ 

Cũng dë tưởng đặng ngày ấy người động lòng sốt sång 
,vui mừng là thề nào 1 Nhưng mà hồi ấy chẳng thấy người nói. 
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điều gì, song đến sau khi nào người dạy sách thiên mà nó? 
ën chức thầy cả, thì người nhớ lại sự mình đã đặng động 
lòng trong hồi chịu chức mà rằng : < Ôi ! chức thầy ей cao 
trọng là thề nào ! Bao lâu còn đưới thế nầy, thì thầy cå chẳng 
hiều đặng quởn chức mình cao trọng lớn lao là trùng nào; 
<ó một khi lên thiên đàng rồi, thì mới đặng tổ thấu mà thôi; 
mà nếu như ở đời nầy thầy cå có biết thấu quờn chức mình, 
thì át là chịu không nồi một phải chết, mà chết chẳng phải 
tại sợ, song là tại lòng yêu mến mà chớ ». 

Rày người đặng bai mươi chín tuai và ba tháng, đã trải 
qua nhiều nồi, lúc sợ, bồi buồn, khi khóc, thì nay mới đặng 
bước lên bàn thờ tế lễ Chúa. Người vừa chịu chức, thì liền _ 
càm linh bồn và xác mình như bình thánh đề dùng tế lễ Chúa, 
nên chẳng còn đề dinh chút trần nhơ nào. 

Lúc người còn ở với mẹ thì năng than thở rằng : « Nếu 
tôi làm đặng thầy cả, 41101 sẽ cứu đặng nhiều linh bồn >. 
Вау làm thầy cả rồi, thì linh bồn kë có tội đang ngóng trông 
pgười mà chớ. 


——— 


Đoạn thứ mười 


Cha Gioan vë giúp xứ Êcully ( từ năm 1815 
đến năm 1818 ) 


Vậy ngày mười bốn áp lễ Mông-Triệu người làm lễ đầu 
hết tại nhà thở nhà trường, là nơi người đã chịu chức bữa 
trước, một lược cùng hai cha theo bình nước Austria đang 
làm lễ hai bàn thở gần đó, Và bởi ngày sau là lễ Эте Bà thăng 
thiên, mà người có lương tâm kỹ lưỡng và có lòng kinh mến 
Đức Mẹ, nên chắc là người chẳng có đi vë trong ngày ấy, bỡi 
Yậy người đã ở lại cùng làm ba lễ tại nhà thờ nhà trường 
địa phận Grenoble. 

1 Xong các việc thì người lo trở về, mà khi về cũng gặp 
rủi như bồi đi, song cũng về tới Êcully đặng ; còn cha Balley. 
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ở nhà thì nôn bóng trông đợi người. Người về tới nơi lại đặng- 
một tin mừng nữa, là cha Balley xin người làm phép lành rồi,. 
thì nói cho người hay, bề trên đã cho một cha giúp xử Êcully 
mà cha đó là chính người. Thế ấy thì rày cha con lại được. 
sum hiệp cùng nhau, và người tận tâm giúp cha Balley cho- 
bớt khó nhọc, và giúp người trong giờ làm chung nữa, 

Còn tại nhà cha mẹ người bên Đa-đdi-ly, thì lại vui mừng 
hơn nữa. Lúc xưa bồi người trốn lính, thì nhà cha mẹ phải 
nhiều nỗi ưu phiền, rày thấy người lên bực thầy cả và về thăm, 
thì mọi sự cực xưa đều quên hët.Ói! phải chi khi ấy mẹ người 
còn sống mà vui với người ; mà bỡi mẹ đã qua đời rồi, nên. 

. người ra thăm må mẹ mà cầu nguyện cho mẹ lầu giờ. Người 
cũng 651 thơ cho những kể ở làng Noe và xóm Robin hay, гау 
mình đã đặng lên chức thầy cả. Năm trước khi người mới 
chju năm chức, thì có viết thơ cho cha Jacquet là cha sở đương. 
kim tại dó mà xin cba ấy như có dàng, thì lãnh người làm phó. 
ở Noe miễn là liệu cho pgười com ăn áo mặc mà thôi, vì người 
có lòng thương mến những người ở làng ấy lắm, nên chẳng 
hề quên những kể ấy đặng. Bà Claudina nghe tin người đã 
lên làm thầy cả, thì lấy làm phước lĝc biết là chừng nào, vì 
bà ấy trông гау tuy người làm cba phó ở Êeully, mà có khi 
mai sau sẽ làm cha sở tại Noe chăng, vì vậy người ta liền tính. 
liệu mà sai kể đi qua Êsnlly mà kính chào cha Balley cùng 
mừng người. > 

Còn bồn đạo họ Êcully đặng người về làm cha phó, thì 
cũng vui mừng rhu cha Balley mà rằng, trước người còn họe 
mà đã nhon đức sốt sång, nên gương sång cho mình, huống. 
chi rày người làm thầy cả, thì lại nên gương cùng së làm cho 
mình đặng nhờ phần bồn bơn nữa : bỡi vậy con .chiên mau 
đem lòng tin cậy mến phục, song về việc phần hồn thì bàn 
hồi với người mà thôi, chớ người chưa làm phước giải tội 
đặng, vi tuy bề trên đã đặt người làm cha phó tại đó mặc lòng; 
song chưa ban quyền giải tội tức thì, ít lâu sau mới ban mà 
thôi ; vì cố chính Courbon đã tính như vậy, là có ý cho người 
học thêm cho đủ, 
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Mà đến khi người đặng phép bề trên ban quyền giải tội, 
thì chính cha Balley xưng tội với người trước hết, Уба cha 
Balley là người nhiệm nhặt, thông thái, mà khi chọn cha linh 
hồn thì người chẳng lấy ai làm xứng cho bằng cha Gioan, và 
người hiều biết càng ngày ơn Chúa càog thêm trong lòng 
thầy cả mới nầy, nên người trình cùng cố Courbon mà xin 
ban quyền cho cha phó mình đặng làm các việ» bực thầy cà 
coi sóc bồn đạo, thì cố chính liền ưng cho. 

Cha Gioan bắt đầu làm việc buz mình trước hết là ban 
phép rửa lội ngày hai mươi ba tháng Augustô nám 1815. Bồn 
đạo vừa nghe tin người đặng quyền làm phước, tức thì tới 
xưng tội cùng người đông lầm, còn kể liệt thì cứ xin rưởa 
người. Người những lo làu phước và giúp kể liệt nhiều như 
vậy, nên có hồi bó ăn, và đến sau cũng thường bỏ йл mà làm 
phước như vậy nữa. Mà người chju khó ngồi toà giấi tội như 
vậy, thì chẳng phải là vô ich đâu, vì nhiều người nguội lạnh 
trễ nổi đến xưng tội cùng người, rồi trở nên sốt sång làm 
gương sảng trong họ. 

Vë việc dạy sách thiên, thì người don bài day kỹ lưỡng, 
cùng сй! nghĩa đành rành ; dạy trễ nhỏ thì người dùng tiếng 
cùng cách điệu như trẻ nhỗ cho nó dë hitu ; còn những đứa 
tối dạ ít tri thì người kêu riêng vào nhà, và chịu khó day đi 
day lại. Khi còn ở Êeully thường người giảng vẫn tắt mà rõ 
ràng ; thật người đã chịu khó quá sức mà доп bài giảng, nên 
lời người giảng mới có sức làm ich cho người ta ; đầu mà lời 
nói chẳng đặng hay, nhưng mà hë thấy người lên toà giảng, 
thì ai nấy liền ào vào nhà thở cho đặng nghe. Phần thì mới 
qua cơn loạn, phần thì ở gần Ly-ông, nên trong họ Êsully 
cũng có nbiều thói xấu, là người ta cũng còn kam vui chơi 
xem chèo hát ; bỡi vậy khi giảng người chẳng nệ tỏ sự thật, 
và chê trách thói xấu nặng lời. 

Người hằng giữ nết na thanh tịnh, và ăn ở trọn lành theo 
đứng bực người có đạo ; người mới ba mươi tudi mà bằng giữ 
mình, ăn ở đơn sơ tốt lành, và xa lánh chẳng cbju quen lớn 
cùng ai cách riêng. Ông thánh Phanxicô Salesiô rằng : « Сас 
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thánh thì đăng ơn riêng nầy là xem thấy mọi người trướs mặt, 
mà chẳnạ xem mặt ai hết », Cha Gioan nầy cũng vậy người hằng 
giữ con mắt, vl biết mình cũng yếu đuối như кё khác, cho nên 
Һау đọc kinh cầu n;uyện Баш mình đánh tội cho dàng hãm ` 
đẹp tiub xác thịt, vi người la con cháu Adong, nên cũng mang 
tính hư cuiều đàng trai như kể khác. Có kẻ hỏi người làm sao. 
mà thẳng cho được сас chước cắm dỗ về đàng trái, thì người 
rằng, nhở lời mình khãa và kêu xin củag Đức Ba, Ấy là cách 
người đã dùng, nêa khi còn ở Ècully, thì hằng ngày đọc kinh 
Lạy Nú vương, và it еда kinn vẫn 141 ша cầu xin Đức Mẹ 
giúp giữ đức ấy cách riêng. 

Vốn cho Balley chẳng có của bao nhiêu, mà rày phải nuôi 
thêm cha Gioan làm phó thì nặng cho pgười ; bồn đạo hiều 
biết nên xúm nhau mà chịu nửa phần sở tồn nuôi cha phó. 
Còn cha'Gioan bao nhiêu của người có, thì bố thí cho kể 
khó hết, có lần áo mặc trong minh cũng cài mà cho ; như một 
lần cha Balley sai người qua Ly-óng, vì có việc phải tính với 
một bà kia, khi ra đi cha Balley biều người phải mặc cải quần _ 
шої người ta mới cho, thì người vưng lời mặc mà đi, song 
khi về cha Balley thấy người mặc cái quần cü rách thì hỗi ; 
người nói giữa dàng thấy kể đói rách kêu xin, thì người đồi. 
cho nó ma lấy đồ rách của nó. Ông Anrê Provin là kể quen. 
biết người hồi còa nhỏ tại Đa-di-ly, hë gặp cha Balley thì bỗi 
thăm cha Gioan гау ra sao. Cha Balley cũng cứ trả lời một cách 
mài mà rằng: Кау cñng vậy, có bao nhiêu bố thí hết bấy nhiêu. ˆ 

Khi bë tren chí епа Gioan làm phó tại Èeully, thì cha 
Balley có ý đề người ở chung một nhà với mình, hầu dễ giúp 
người пос thêm sách đoản; vì vậy hē lús nào không mắc. 
việc khác, thì hai cha con học với nhau, và cha Balley cắt 
nghĩa cho người khi thì sách đoán, khi thì sách lễ phép ; mà _ 


học vừa xong, cha Balley lại ra cho người một đều khó, đề _ 


cho người giải và nói tại sao mình giải vầy giải khác — - : 
Nhung mà B. C. T. chẳng có ý đề cho người ở tại Êenlly. 

mà học cho thạo việc сої sóc linh hồn người ta mà thôi. dàuh 

song cũng có ý cho người ở đó mà học cho đặng nên thánh, 
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nữa, vì cha Balley là một đứng Баш mình lắm, và hai cha 
chánh phó đua nhau. băm mình nhiệm nhặt! quá sức, xem ra 
như là hai đứng thánh vậy. Đến sau cha Gioan năng nói về 
cha Balley rằng : Như tôi đặng phước ở luôn cùng người, thì 
tôi đăng nên khôn ngoan it nhiều, vì ở gần người thì mới biết 
được linh hồn mình có sức mà bë mọi sự về ngũ quan, và 
nên giống tiên thần là chừng nào! Nghe người than thở 
môt lời: Lạy Chúa tôi. tôi kính mến Chúa thì đủ làm cho 
Tồng tôi ái mô kính mến Chúa ». 

Cha Balley mặc áo nhặm, nên cha Gioan cũng lén хіп bà 
Bihô mav cho một áo bång đa có lênz nhẹn và cứng, đề mặc 
mà hãm mình ; khi nào không có khách, thì hai cba ăn uống 

chấm mình quá Ië ; uống thì nước lạnh, ăn thì ít сй khoai và 
miếng bánh cü табе. Có lần nhà bếp don một đĩa thịt bò mà 
hai cha cũng chẳng ai ăn, cứ don đi don lại hoài cho đến khi 
dĩa thịt ra đen thui mà cũng còn nguyên mãi. Bồn đạo Êcul- 
ly thấy bai cha hãm mình quá lẽ như vậy, thì thưa cho bề 
trên bay ; bề trên liền rằng : « Chúng con có phước, và đặng 
* bai cha hãm mình đền tội thay vì chúng con x. Đoạn bề trên. 
đòi hai cba đến, thì cha chánh cáo cha phó hãm mình quá độ, 
còn cha phó lại cáo cha chánh làm khốn xác người thái quá. Bề 
trên nghe váyltbi cười, mà cho hai cha về cùng dạy phải bớt 
уіёс hãm mình. Nhưng mà khi nào có khách thì nơi bàn dọn 
coi khá hơn, như có lần kia cha Courbon và сас cha khác ăn 
Сот tại đó, thì dọn nhiều món ăn lại cũng nấu ngon nữa. 
Nbåm lúc tháng Oetobrê năm 1815 đang khi tại nhà cha 
sò Êeully dùng cơm trưa, thì có bà Clauđiaa ăn mắc kiều 
cách nhà quê đến hồi thăm cha Gioan, con đầy tớ nói сас 
đứng đang ăn cơm và có khách đông, Bà ấy chẳng ngại một 
vô đại nơi phòng сот, lige kiếm соп yêu dấu mình xưa là 
cha Gioan. Người vừa thấy bà ấy thì vui mừng quá bội, lật 
đật đứng đậy chạy lại chào bà một cách thiết yếu. 

Cha Balley vốn là một thầy сй hay hãm mình đền tội. 
nhưng mà cũng hay ra vào cùng kể khác ; người cũng hay 
qua Ly-ông thăm viếng những nhà quen biết xưa, nhứt là nhà 
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ông Lỏra, lại cũng quen biết ông Antón Jaricot nữa. Ông nầy 
đã mua một nhà lớn ở Tassin gần Êeully cùng đã giao cho 
con gái lớn có chồag về đó là bà Perrin. Em bà Perrin là cô 
Pbaolina Јагісо! trong năm 1817 đúng mười tám tuồi qua ở 
tại nhà chị ; ban đầu cô nầy bỡi chẳng ngờ sự sang trọng thế 
gian hiềm nghèo cho phần linh hồn, nên theo thói thế gian 
một ít lâu, đến sau bièu biết, thì đã từ giã mọi thói thế gian 
mà làm gương nhon đức. 

Cũng tại Tassin nầy mà cha Gioan nghe nói về bà thánh. 
Philomena là một nữ đồng trinh, đã chịu tử vì đạo khi trước 
© thành Rỏma, mà гау mới gặp dàng xác thánh người trong. 
hang mö dưới đất, và người đang làm nhiều phép lạ. 

Theo luật địa phận Ly-ông, thì cha chánh và cha phó phải 
ở chung cùng nhau, nên cha Balley va cha Gioan chẳng những 
ở chung cùng nhau, mà lại các việc thiêng liêng thì cũng làm. 
chung với nhau nữa, và cũng có hồi cùag nhau đi viếng nhà. 
thờ Đức Bà ở Fourvière, mà єй hai đi chung có một cái dù mà 
thôi. Tại nơi nhà thờ ấy hai cha ra sức chép những kinh 
ngợi khen Đức Mẹ, đặng đem về mà dạy lại cho bồn đạo 
trong địa phận, và đã dạy kinh, cùng lập cách lần hột kính. 
Đức Bà chẳng hề mắc tội tò tòng, rày tại nhà thờ họ Ars trước. 
đọc kinh tõi người ta còn quen lần hột chuỗi ấy. a 

Cha Balley mới đặng sáu mươi làm tuồi, nhưng mà bỡi 
khi loạn lạc người phải trốn tránh khồ sở quả, пёр rày đã 
yếu lắm, chẳng còn trông sống bao lâu nữa. Đến thắng Fe~ 
bruariô năm 1817 người phát đau ung độc nơi chon, nên chẳng. 
làm dàng mấy việc trong họ, một nấy phú cho cha Gionm. 
Người bång chịu đau đớn bång lòng chẳng hề nänni, song lần. 
lần ung độc làm hư máu rồi ѕірЬ cồi và thúi lở, nên thầy. 
thuốc đoán người không khổi chết ; bỡi vậy ngày mưởi bẩy. 
tháng De:embrẻ thì người xưng tội cùng cha Gioan, chịu. 
Mình Thánh như của ăn di đàng, cùng chịu phép Xức đầu. 
thánh, mà qua đời bình an cùng đặng đầy công nghiệp trước 
mặt P. C. T. ni 

Khi làm phép Xức đầu thánh rồi, và bồn đạo đã về hết. 


е. 


tòn có hai cha trong phòng cùng nhau, thì cha Balley mới 
khuyên cha Gioan một hai lời san hết, và trối phú xin người 
chu nguyện cho mình ; đoạn trao những đồ người đã dùng mà 
hãm mình đánh tội cho cha Gioan, và nói nhỗ tiếng rằng : 
< Ó con yêu dấu, con Ьйу giấu những đồ nầy chớ đề cho ai 
thấy, vì nếu người ta có thấy, thì tưởng tôi đã đền tội đã rồi, 
nên chẳng cầu nguyện cho tôi, như vậy có khi tôi phải ở luyện 
ngục cho đến lận thế chăng >. Những đồ ấy tuì cha Gioan giữ 
lấy, và cñng dùng mà hãm mình đánh tội. 

Khi cha Balley vừa tắt hơi, thì người than khóc chẳng 
khác gì cha ruột mình vậy, vì thật pgười có Фар lén bực thầy 
cà, và sau có làm đặng việc gì, thì thấy đều nhờ сб cha Balley 
mới dàng ; bởi vậy người hằng nhớ đến cha thánh nầy luôn, 
wà năng nói khen cba Balley rằng : « Tôi đã thấy đã biết nhiều 
linh hồn tốt lành mà chưa thấy linh bön nào tốt lành hơn 
linh bồn người x. 

Người nhớ cha ấy lắm, đến đỗi hình duông, gương mặt 
cha ấy hằng gắn trong trí người luôn, và bë kni nào nhắc đến 
thì sa nước mắt. Mỗi ngày lên bàn thờ lam lễ, thì chẳng bó 
quên cha уба đấu mình. Vốn người chẳng cầm vật gì ở đời 
nầy làm qui báu mà đem lòng yêu chuộng, song người hằng 
giữ trong mình một cái gương soi nhỏ nhổ cha Balley đã dùng 
xưa, vì rằng gương đó xưa đã chiếu mặt mũi cha yêu dấu vào. 
'Vã lại ở Êcully bồn đạo còn nhớ và ngợi khen cha nhơn 
đức nầy luôn. 

Khi cha Balley qua đời rồi, thì bồn đạo tổ lòng chuộng 
mộ cha Gioan lắm, nên đã tới dinh giám mục mà паі xin cho 
người làm cha sở tại đó. Bề Trên không nhậm lời, vì có khi 
tại cha Gioan không muốn, như sau nghe người quen nói 
minh chẳng muốn làm cha sở Êcully, vì họ lón số quá. Vậy 
mên bề trên sai cha Trépier thế cha Balley, và ngưởi cũng 
còn làm cha phó như thường. 

Cha sở mới näy tưởng chẳng cần phải giữ cách ăn ë như 
ucha sở trước, vì rằng : nhà cha sở chẳng phải nhà dòng, nên 
<асһ cha phó ăn ở, thì cha Trépier lấy làm quá, vì nhiều khi 

. 


cha sở mòi người đi thăm cåe cha khác, hay là bồn đạo trong 
nọ, thì người kiču vi lấy lë mình có một áo dòng cũ mà thôi, 
nên chẳng có áo cho xứng mà đi thắm như vậy. Hoặc cha sở 
mới thấy cách người án ở khác nghịch cùng thói ở mình, nên 
xin đồi người chăng. Việc ấy chẳng rõ, nhưug mà bề trên 
cũng lo liệu cho người. 

Каі quan Napoleô làm hoà ước cùng Toà thánh về việc 
đạo, thì đã bớt nhiều toà giảm туе, bỡi đó mấy địa phận phải 
giảm toà giám mục, thì chia nhập các địa phận khác, cho nên. 
một phần tỉnh Ain phải sáp nhập về địa phận Ly-ông. Làng 
Ars thuộc về phần tỉnh Ain ấy, từ ngày mười hai tháng Janu- 
ariô năm 1818, thì không có thầy cå coi sôc, vì cha Anton De- 
place trước ở đó mới dáng hai mươi lắm ngày rồi đã qua đời ; 
mà làng Ars nhơn số hi thiều chi có hai trăm ba mươi người 
mà thỏi, nên bề trên chưa quyết định phải sai cha nào ở đó, 
một xin cha Durasd là cha sở họ Sanigneux ở gần đó lãnh 
coi tạm ít lâu đã, Đôi ba tuần rồi mà bề trên chưa chỉ định 
cách nào, nên bà Annà đệ багё tới toà giảm mục mà nài xin. 
cho đặng một cba về ở làng mình, vì bà ấy chẳng muốn cho 
họ mình sáp nhập cùng địa hạt khác, vì vậy bề trêa mới nhứt 
định. 

У Đầu tháng Februariỏ cha Gioan đang làm phó tại Ê¿ully 
đặng tin bề trên phú cho người coi sóc họ Агз; người dáng 
tin ấy thì bằng lòng vưag theo. Vốn máy họ tỉnh Ain mới 
nhập vào địa phận Ly-òng, thì các cha trong địa phận coi là 
một xứ chí tử chẳng khác gì Siberia, và cố chinh Courbon hễ 
sai cha nào lãnh mấy họ về hạt йу, thì thường là những cha 
bề trên chẳng lấy làm tin cần cho mấy. 

Cách ít bữa sau khi người đặng tin đồi, thì người về Ly- 
ông giáp сб chính mà lãnh tờ sai. Cố chính khi kỷ tờ sai cho 
người thì rằng : « Bên phia ấy người ta ít có lòng kinh mến 
Chúa, cha hãy sang đó mà lo cho con chiên đặng lòng mến 
Chúa hơn ». Cha Gioan thưa lại cùng bề trên rằng: lo cho 
người ta được lòng kinh mến Chúa, ấy là đều người sở nguyện. 
Cố chính an ủi người mà rằng : « Vốn họ Ars đó là chỗ nhỏ, 


dt nhon sô, tiền bạc cũng rất ít, vì mỗi năm làng cấp nuôi cha: 
coi sóc mình năm trắm quan mà thôi, nhưng mà cba hãy 
trông cậy! Chúa chẳng bổ đâu, vì tại đó cũng có một bà giàu 
сб đạo đức sẵn lòng giúp đỡ các cha trong mọi việc ». Ấy 14 
lời bề trên nói khuyên người thì làm vậy. Ngày mồng ba thắng 
Februariô người làm việc bồn phận mình lần sau hết tại Ê- 
-cully, và ngày mồng chín thì từ giã mà đi làng Ars. 


———- '>***—— 


ай, PHẦN THỨ HAI 
Kë truyện cha Gioan từ khi lãnh coi sóc họ Ars 
cho đến khi qua đởi 
(tử năm 1818 cho đến năm 1859 ) 


——~-~——— 
Đoạn thứ nhứt 
Cha Gioan tới nhậm họ Ars 


Họ Ars vốn có đã lâu đời nhưng mà là một họ nhỏ nhơn 
số hi thiều, puần đời thuộc về tỉnh Ain, còn việc đạo trước 
thì về địa phận Belley, lúc đó mới sắp nhập địa p»ận Ly-ông. 

Họ ấy ở về phía bắc cách xa L;-ösg ba mươi lắm ngàn 
thước, và cách Êeully cũng chừng ba :nươi ngàn thước, 

Cha Gioan đặng lịnh bề trêa, thì ngày mồng chín thắng 


Februariỏ năm 1815 liền lên đàng đi bộ mà sang qua dó. Đồ 
đạc người đem theo là it đồ mặc, một cái giường cùng năm 
ba cuốn sách, là của cha Balley đã trối lai cho mà thỏi ; còn 
kể tủy hành thì có một mình bà Bibỏ, là kể xưa ở Êeully đã 
thương giúp lo liệu đồ mặc cho người, lúc còn học cùng cha 
Balley. p 

Người vừa tới đầu địa sở, thì có sương mù che phủ, nên 
chẳng biết đàng cùng chẳng gặp ai mà hổi thăm, bởi đó qua 
khối làng Toussieur rồi, thì đi lạc bày bạ. May tuấy mấy trè 
chăn chiên gần đó, thì người tim lại mà hỏi thăm đàng đi 
làng Ars ; các trè ấy chỉ Ый tiếng thà âm, nên người phẩi 
nói đi nói lại nhiều lần mà nó cũng chưa hiều, sau hết có một 
đứa lớn boa hiều dàng, thì liền dẫn người và chỉ đảng cho ; 
người liền саш ơn nó mà rằng : «Con đã chỉ cho cha biết 
đàng đi tới họ Ars, thì cha sẽ chỉ cho con biết đàng lên thiên 
đàng ». Trẻ ấy cũng nói cho người biểt chỗ đang đi đây là địa 
đầu họ ấy rồi. Người nghe vậy liền qul xuống dó mà cầu 
nguyện cho con chiên mình. Đoạn cứ theo mé suối lần tới thè- 


— 8 — 


- thấy chòm nhà rãi rác chung quanh nhà thờ, ấy là xóm họ Ars. 

` Mà bởi trời đã tối còn nhà trong xóm nhỗ thấp lại lợp tranh, 

-nên xem thấy mốc mốc vậy thôi. Khi người vừa xem thấy, thì 

“trong lòng lấy làm nhå quá, nhưng mà cũng một lúc ấy ơa 
Chúa soi cho người biết nên thầm thĩ rằng ;« Ôi họ nầy nhỏ 
quá sao đủ được cho nhiều kể sau nầy sẽ lựu hội dó mà ở >. 
Rồi người lại quì xuống nguyện xin thiên thần bồn xứ phù 
giúp cho сйс người trong họ, tới nơi thì vào viếng nhà thờ 
trước hết. 

Вау bọ Ars thật là có phước, vì đã đặng một thầy cả tốt 
lành rất mực coi sôc mình, chẳng những là đáng gọi là thật 
tốt lành mà lại đáng gọi là đứng thánh nữa, nhưng mà khi ấy 
nào có ai nghĩ tới sau nầy người sẽ dàng Hội-thánh nhắc lên bực 
hiền thánh đâu, vì cà thế gian chưa có dàng biết các nhơn đức 
сао trọng người, mà cho đầu có biết thì người cüñag chưa phải 
là bièn thánh, vl tuy người rất nhon đức sốt sång, và hãm 
mình đánh tội låm lắm mặc lòng, song đến păm 1925 Hội- 
thánh mới nhận các nhơa-đức, và công nghiệp thật là trồi 
xa khác thường, từ đó người mới đặng nhắc vào bàng cùng 
các đứng nhon đức cả thề vang lừng ta quen gọi là thánh. 

Sáng bữa sau là mồng mười tháng Februariô nghe hiệu 
chuông bão xem lễ, thì cả họ mới biết гау mình đã có cha coi 
sòc phần hồn ở luôn tại họ. Một it người đạo đức thì thiệt vui 
mừng, còn phần nhiều chẳng cỏ tổ dấu mừng gì cho mấy, 
như lời bà Anna đệ Garê nói rằng : a Khi nghe biệu làm lễ, 

‚АЫ! ai nấy nói cùng nhau rằng : гау ta đã có cha sở mới >. 

Có kể nói rằng kbi cha Gioan tới nhận bọ Ars, thì họ ấy 
đã ra như một xứ уб đạo, những kể ở đó chẳng còn đức tin, 
cách thói ăn ở chẳng còa tỏ dấu người có đạo chút nào. Nói 
vậy là nói quá, vì chưng trong đời thứ mười tám, thì Ars là 
một họ đạo tốt lành, các cha coi sóc Һе nầy lúc đó đã ghi chép 
lại mà chứng tổ như vậy : như trong năm 1724 có cha Phan- 
xicô là đứng thông thái đạo đức sốt sång lãnh coi họ ấy, thì đã 
ghi chép rằng : bòn đạo đã паі xin cùng ép người lập hội 

_ehầu Mình Thánh, họ Môi khôi và họ áo Đức Bà cho mình 


đáng vào. Bồn đạo trong họ mỗi Chúa nhựt đầu tháng, ш 
tựa tại nhà thờ mà suy gầm ehung về sự chết; dầu khi đỡ: 
mới lập lễ kiub thờ гїї Thánh Trái Tim Э. С. G. mà bồn đạo. 
họ Ars mừng lễ ấy sốt sáng long trọng lắm ; cũng có phem 
cả họ dầu xa xuôi mặc lòng, song đua nhau theo cha sở mình 
tới Ly-ëng ¿mà nhờ ơn toàn xả. Đời йу bba đạo họ Ars cũng 
như bồn đạo các họ khắc cả miền ấy, lå quea đi kiệa mà viếng 
mấy nhà thở có tiếag ; mà đi làm vậy nhiều lin bồn đạo địa 
sở nầy qua địa sở khác, lại đi kiệu trọng thè, nên có ít cha 
sở chẳng bằng lòng, thì đã trình cùng đứa giảm mục. Уй lại 
thói tốt ấy lầo lần cũng pha đều không hay vào, là khi đi kiệu' 
làm vậy luôn dip nhiều người cũng ăn ибод say sưa, và mua 
vui xem chèo xem hát, nên đức giám mục đã phải nhắc bão 
các cha coi chừng mà khử trừ nbững đều tệ đi. Song cha 
Phanxisô дай quyết bồn đạo họ Ars chẳng có làm đều gì 
không phải như vậy bao giò. Сас cha kš tiếp cha Phanxieô. 
thì cũng ghi chép về những việ› đạo mình đã làm trong họ 
ấy, nên chẳng có lẽ mà tin người ta ở đó khôag còn giữ đạo. 
Đến năm 1788 cha Saunier lãnh coi sóc họ Ars. Lúc loạn 
cà thì cha nầy đã thề theo ý pne loga, và ở lại đó cho déa đầu 
năm 1794, Qua năm sau тайа laạn tới phá phách nhà thử, và 
đầu cha Saunier đã thề theo ý nó mặc lòng, song cũng phẩi 
bắt, mà ông ấy muốn cho khỏi án tử hình, thì đã chịu từ chứa 
cùng việc bồn phận đứng làm thầy, và nộp các giấy tờ chứng 
thị mình là thầy cả cho nó, thì nó mới tha, Cách ít tháng 
sau ông ấy trở về họ Ars mà chẳng phẩi cho được coi sóz bòn 
đạo, song lập tiệm buôn bán tại đó mà thôi. Từ đó nhà thờ. 
chẳng còn phải là nơi thờ phượng, một nên như đình cho kë 
xấu nhóm hiệp cãi lẫy nhau, cũng làm những lễ phép dj đoan. 
phi lý trêu nhạo đạo thánh mà thôi, З 
Trong lúc khốn nạn thề ấy, cũng có nhiều cha vì lòng 
thương bồn đạo, liều mình mắc lấy hiềm nghèo, giả đạn tới 
chùng lén mà làm các phép Ві tích cho con chiên. Song bỡi 
lúc nguy hiềm như vậy, thì các cha đã chẳng dám ra mặt: 
chắn chường lại chẳng có ở lâu, nên phần nhiền trong hg 


bẵng hay biết. Cho nën năm 1801 khi sự đạo trong nước đã 
„được yến, tbi bọ Ars về pbần đạo thật đã phải sút kém mọi 
Năm 1802 có cba Lecourt tới giảng dạy trong bọ, thì người 
ча lại bắt dầu lo việc giữ đạo, nên cha ấy đã làm các phép Ві 
“Ticb, cùng sửa lại những đều rối rit trong họ. Nhưng mà 
cha ây chẳng ở luôn tại đó, pguời giảng dạy và làm các việc 
“trong ít ngày, rồi thì di noi kbác. Đến năm 1803 làng hội Бір 
“mà chuẩn trích một së liền đề sửa lại nhà thờ, mướn nhà 
cùng chju sở lồn nuêi một cba ở luôn trong bọ, lại sắm đồ 
‘ihò phuong. Bề trên thấy lòng bồn đạo biết lo lắng nhu: vậy, 
thì động lòng thương nén đều ойт 1804 sai cha Lecourt về ở 
ˆ luôn lại đó, Cha nầy thật sết sáng xứng dáng kë làm tông đồ, 
-nên di khắp chốn trong địa tở tìm kiếm những chiên xiêu lạc ; 
song рої thiếu kể chăn nén уйа собі một năm, thì cha Lecourt 
nầy lại phải đồi ; từ dó họ Ars lại không có cha ở, một sắp 
nhập удо địa sở khác cho đến kbi cba Berger đồi lại đó. Nắm 
sau cha Berger đem tám mươi lắm người, là một phần ba 
“hơn số trong bọ đến tại bọ Trévoux mà chịu phép Thêm Sức, 
‘Cha Perger сої séc đó chừng đặng mười răm ; mà đầu соп 
chiên kính chuộng mến yêu còng muốn cbo người ở lại, song 
người đã xin, thì răm 1817 Bë trên đồi người đi nơi khác. Cách 
{tiêu thì có cba Deplsce tới cói sóc bọ Ars. Cha nầy kbi vừa 
tới nơi, thì bị mưa ước lạnh lčo quá sức, bồn đạo thấy уду 
thì liền lo giúp đỡ ni ười túc thì, ấy là đấu lòng con chiên yêu 
chuộng, cùng ибс ao cho сћа ở với mình, nhưng mà rủi vi 

{ «һа ấy đến chẳng mấy ngày lại sang kíp khác. 

Thật từ năm 1817 trở lên đến hai mươi lắm ойт, thì 
trong vòng bẩy nhiêu năm ấy họ Ars thiệt sút kém việc đạo 
hạnh, vì tuy những người ở đó chưa mất đức tin tuyệt hẳn, 

-nhung mà cách thỏi ăn ở chẳng kbác chi kẻ vô đạo, và tuy 
chẳng làm đền gì mà dáng kề là thật xấu mọi bề, song việc 
_ hồn thì biếng trễ những nhưng, 
.._ Ngày Chúa nhựt lễ сй gì bất kề, chỉ biết việc xác mà thôi. 
:Lớn nhổ trai gái, già trẻ cũng đều quen thói nói phạm thượng : 


trong làng eó mấy quản rượn, thì ngày nào cũng tấp nập kể 
ra người vào, nhứt là từ chiều Chúa nhựt cho đến sáng thứ 
hai, thì chẳng tbiếu kë say sưa, la lõi, cãi cọ chưởi mắng om 
sòm. Con gải thì ham cbẻo båt nhày múa, mà bỡi thức khuya 
chơi bời ban đêm nhu vậy, thì sinh nên chẳng biết là bao. 
nhiêu tội lỗi. Còn về lẽ đạo tbì 461 đặc, trễ nhỏ biếng nhắc 
chẳng nghe đạy thiên, và rất it kë biết đọc sách, vì chẳng có 
trường dạy cho thường ; trè vừa trông thì đã phải làm việc 
nông, nên cà lúc mùa màng thì căm cui việc ngoài đồng. Mùa 
đông một hai khi có kë më trường day, song (тё nhỗ con nhà. 
nghèo chẳng học bành gì đặng, những chơi bòi đi dòng dài 
vô lối mà thôi. Nói tắt một lời có sánh họ Ars với các họ lân. 
cận thì nói được Ars chẳng phải là xấu rốt bực, mà cũng 
chẳng tốt bon các họ kbác. Trong họ cbẳng ai có lòng ghét 
thầy cå ; xét cung thi đầu chưa mất tuyệt lòng muốn giữ đạo, 
nhưng mà chẳng tổ dấu gì là giữ đạo cho nên. Có muốn biết 
cho rõ ràng khi cha Gioan mới tới nhậm coi sóc họ Ars, lòng 


người ta nghĩ tưởng về sự git đạo thè nào, thì hãy xem сас 
bài người đã giẳng cho соп chiên khi ấy, thì biết người trong 
họ bồi dó những lo làm ăn cùng vui chơi theo phần xác mà 
thôi. 


Có xem qua việc đạo trong họ khi đó, thì cũng nói được 
họ ấy chẳng kbác gì đất hoang vu sinh đầy gai gốc tranh cổ, 
nhưng mà may cũng còn một ít thói lành, và dòi người thật 
lòng giữ đạo, như hội cbầu Mình Thánh cha Pbanxieô đã lập 
xưa, thì rày cũng còn. Cả nhà ông Mandy ià xã trưởng trong 
làng, cùng cå nhà ông Cioier là bào mục thì còn giữ đạo tử tế, 
và bằng sẵn lòng phủ giúp cha Gioan khử trừ các thói xấu 
trong họ. Cũng có đôi ba nhà khác nữa giữ đạo Ьйп bòi, trong. 
họ cũng có một thầy đang học sách đoán tại trường lớn ở Ly- 
ông, mà nhứt là cbj em bà Аппа đệ Garê là kẻ cà trong làng 
thì còn lòng đạo đức khá lắm. Ва Anna nầy hồi dó đặng sáu 
mươi bốn tuồi, mỗi ngày hë lo тіёс cita nhà xong rồi, còn dư 
bao nhiêu giờ, thì làm việc thương giúp kể khó, và chuyên lo. 
зіфе bồn ; cbẳng ngày nào bà ấy bó đọc kinh chung trong nhà, 
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Việc cư xử với thiên hạ thì bà ở khôn khéo, nên đẹp lòng 
mọi người, cho nên dầu tronglúc loạn, thì nhà bà ấy cüng 
hàng dàng bình an luôn ; bæi nhờ đó nhiều lần các thầy cå 
phải bắt bó trốn Ап tại nhà bà, và nhiều khi lén làm lễ tại đó 
đặng nữa. Bà ấy có lòng thương yêu кё nghèo пао, liệu nhà 
ở, cơm ăn, åo mặc cho ró, nên kë nghèo nàn thẫy thây đều 
yêu mến. Bà ấy có một ngườiem ruột tên là Phanxieô đệ Garë 
trước có làm quan binh cùng có vợ ở tại Phari nên thường ở 
bên ấy, chẳng mấy Кїї ở tại Ars. Đỏ là những người giữ đạo 
Ьйп hài trong họ. 

Dầu còn ít nhiều nzười giữ đạo khá khá mặc lòng, song 
cha Gioan xét thấy phần rất đồng trong họ bề đạo hạnh đã 
rồng không, mà thói hư nết xấu lại đẫy đầy ; người suy bồn 
phận mình là phẩi phá cho tuyệt thói xãu, mà biết sức mình 
yếu đuối nên phát kinh sợ. 

Bỡi lương tâm người rất chính đính, và lòng người rẤt 
sợ lội, nên người thấy rõ сор chiên mình ăn ở như vây, thì 
rất đỗi khốn nạn về phần bồn, bỡi đó người chẳng khỏi đan 
lòng xót dạ. Nhưng mà người chẳng cứ ngồi than khóc, một 
tra tay làm việc tức thì. Người cbẳng có y muốn làm cho cå 
thế gian ăn năn trở lại, một lo cho những linh bồn trong một 
họ nhỏ B. C. Т. nấy phú cho người mà thôi. Có biếtrõ ý người 
như vậy, thì mới biều được những lời giẳng dạy, cùng việc 
người làm trong mấy năm đầu hết tại Ars, vì Irong mấy năm 
ấy người giáng day là giẳng cho bọ Ars, доб trách thói xấp, 
thì cũng là thói xấu tại Ars ; phải chỉ người ở nơi khác thì 
lời day, việc làm có khi cũng khác, Nhưng mà thói hư nết 
xu cùng tội lỗi, tuy tùy nơi và xem dán bề ngoài cũng có 
khác nhau, song kỳ trung cũng là một, nghĩa là nết xấu thì ở 
đâu cũng là thói xấu, còn tội thì ở dàu cũng là tội. Bỡi vậy 
người chẳng tìm cách thế mới lạ, một cử những cách thế các 
đứng sốt sáng coi sóc bồn đạo quen dùng xưa nay, và quyết 
định như vầy : một là lo cho biết con chiên mình ; bai là liệu 

cho có kể thế lực trong làng đồng tâm giúp mình trong việc 
“khử trừ thói xấu ; ba là lo ebo kể bấy lâu giữ đạo khá đặng 

: р Уїаппеу-8 


== 


nên tốt hơn ; bốn là lo cho Кё bấy lâu những nhưng việc hồn 
dặng biết chăm lo phần rồi ; năm là lo cho những kë bấy lâu 
làm gương xấu được án ойо trở lại ; mà bỡi người đã biết rõ 
minh toan tính mặc lòng, song nếu chẳng có ơn Chúa, thì 
chẳng có lẽ nào mà thành su dàng. vên trước hết người lo 
đọc kinh cầu nguyện cho con chiên mình đặng ơn Chúa giúp, 
và muốn cho lời người cầu dá: thế trước toà Chúa, thì người 
1o cho mình dàng nên tbånh, cùng ăn chay һайт mình đánh 
tội thay vì con chiên mình. Vốn сйс đều người đã quyết định 
mhu đã kề trên là việc thật khó, còn người thấy mình yếu 
đuối kém tài kém đức, song ơn Chúa bằng giúp sức cho lòng 
người khỏi thối chí, vì Cbúa bay dùng Кё khiêm nhượng yếu 
đuối mà phá tan lòng trí kë kiêu căng ;bỡi đó tuy những 
phương thế người dùng bề ngoài xem ra chẳng cao trọng cà 
thề chút nào, song bỡi người khiêm nhượng nbơn đức, thi 
Chúa đã ban cho pgười làm thành nhiều việc cå thề nhứt là 
đồi lòng con chiên nën đạo đức sốt sáng. 

Ngày mười ba tháng Februariô có cha Duereux, là cha 
chánh cå Mizerieux lại Ars thị lễ phép cho người nhận bọ ; 
ngày ấy các viên chức trong làng nhóm hiệp tại nhà vuông, 
mà rước người trọng thề đưa tới nhà thờ. Khi vừa tới citra thì 
cba Ducreux đeo đây làm các phép cho người, đoạn dẫn lên 
bàn thờ mở cữa nhà chầu, rồi đưa lại toà giải tội, toà giẳng và 
nơi quen làm phép rửa tội. Xong các việc người giẳng ít lời, 
mà tổ cho con chiên biết người có lòng thương yêu ; củng ước 
xnuốn làm cho nó đặng mọi sự lành 1а thề nào ; ngày hôm sau 
người làm lễ trọng thề cầu cho con chiên thảy thầy. 

Đang khi làin сас lễ phép, {41 bồn đạo toe maeh muốn coi 
xét người là thề nào, vì mấy bữa trước cũng có thấy thoán 
qua vậy. Hình duong cách đi đứng, thì chàng có sự gì khác. 
thường, chỉ thấy người ăn mặc thô hèn, song kh, người bước. 
lên bàn thờ mà tế lễ, xem thấy mặt người đồi diện, bộ 
điệu oai nghi khác thường, thì liền đem lòng tôn kính. Lý 
trưởng nói trước mặt mọi người rằng : « Họ ta nhà thờ nhỏ 
thấp, nhưng mà ta có phước, vì đặng cha sở rắt поп đức >, 


Người chẳng lo dọn dẹp sửa soạn nhà cữa chút nào, song 
đề mặc bà Bibô sửa dọn ; người đem bà nầy theo сб ý giúp 
việc nấu nướng, song Ít lâu bà ấy trở về, thì chính người nấu 
lấy cho mình. 

Nhà vuông tại đó có năm phòng, từng trên có ba phòng, 
thì một phòng người dùng mà ngủ, còn hai phòng kia thì đề 
rước khách ; ở đưới ngăn làm bai, một bên thì làm nhà bếp, 
còn bên kia là phòng cơm. Bà Аппа đệ Garè đã cho mượn 
ghế bản, giường chiếu, mùng màng sẵn rồi ; cha Gioan đem 
theo cái giường cha Balley đã trối lại cho người, thì lấy làm 
đủ, nên chẳng muốn dùng các đồ quí tốt don sẵn đó, vì vậy có 
một lần người tới thăm bà Annà, và xin bà ấy đem сас đồ 
đã cho mượn mà đọn nhà vuông về, vì người chẳng có cần 
dùng đến chút nào. Người xia đề lại cho mình một cải giường 
nhỏ, vài bàn cü, một kệ đề sách, ít cải tà đựng đồ vặt, đôi 
ba ghế xấu xấu, một cái nồi, một cải chảo cùng Ít đồ thiệt cần. 
nơi bếp mà thôi. 

Ai nãy thấy người dùng đơn sơ làm vậy, thì lấy làm lạ, 
mà nhứt là nhữog nhà dư ăn bấy làu chẳng biết lọi cho kë 
nghèo nàn xu nào, nay nghe biết cha sở mình phân phát mọi 
của cho kë khó, thì lấy làm sững sờ bò ngỡ. Khi người ở 
eully mà đi, thì người ta cũng có dưng cúng khá tiền của, 

, nhưng mà tới Ars chẳng bao lâu, thì túi lại trống trơn, vì bao 
nhiêu tiền bạc đã vào tay Кё khó hết rồi. 

Người chẳng có tưởng một sự mình ở tại họ, thì đủ cho 
соп chiên chira nết xấu, nën kbi sắp đặt việc nhà vừa xong thì 
liền lo tìm kiểm con chiên xiêu lạc tức thì ; mà bỡi người đã 
тб con chiên mình có ra hư xấu là tại dốt nát lẽ đạo, chớ 
chẳng phải tại lòng nghịch đạo, nên người tới lui thăm viếng, 

` đề con chiên dễ đem lòag mến phục. Vốn nội họ Ars cả thấy 
chừng sáu chục nhà, nên có muốn di thăm hết, thì cñng chẳng 
mấy bữa là rồi ; song cha Gioan làm thế khác, là người lựa 
giờ tiện, và cứ lần lượt mà đi thăm. 

Уйу thường giờ trưa thì người đi thăm khi nhà näy, bữa 
жа khác, vì người biết chắc giờ ấy ai nấy ở nhà, nën chắc 


gặp được. Mỗi khi vào thắm nhà nào, thì trước bết hồi thăm: 
về việc làm ăn, mùa màng, rồi hỗi thăm việc trong gia đạo, có 
bình yên sức khoẻ, соп cái mấy đứa, bà con thân quyến với 
những ai, sau hết thì mới hỗi thăm về việc giữ đạo, mà nhờ. 
hỏi thăm như vậy cùng ngke trả lời, thì biết đặng nhà nào 
đức tin còn khá, nhà nào đã sút kém. Ông Villier cũng là 
người ở đó, khi ấy đặng mười chin tuồi, thì đến sau kề lại 
ràng : « Người đi thăm Іар đầu, thì có nhiều nhà chẳng ưng 
gl cho mấy, vì dầu thấy người ở hiền lành vui vë lịch sự mặc 
lòng, song chẳng mấy ai mà tin người là thật nhơn đức s. 

Bỡi người đi thăm từ nhà như vậy, thì mới гб đặng con 
chiển mình, thiếu thốn lẽ đạo là chừng nào, vì chẳng hiếm 
người dốt nát, đến đổi những đều cốt yếu trong đạo cũng 
chẳng biết, nhứt là bạng người nam nữ từ 25 đến 30 tuồi, vì 
những kể ấy sinh trưởng lên trong kbi gặp cơn loạn cả, nên 
chẳng đặng nghe dạy dỗ về việc đạo. Bỡi chẳng biết lẽ đạo. 
như vậy, nên cách ăn thói ở những kể йу luông tuồng, nên 
nhiều gương xấu chán chường, đến đổi có kë dám khoe về 
guong хап mình đã làm nữa, vi chẳng có kề là tội là gương. 
xấu chút nào ; chèo hát mắt nết na, bỏ ngày Chúa nhựt cùng 
nhiều thứ tội khác, thì kề là như không tội vậy. Thấy vậy 
người than thầm chàng biết sao mà đem những chiên lạc thề 
ấy vào đàng chính cho đặng ; dầu mà người biết mình chẳng 
đủ súc, song chẳng ngã long, một bën chí tròng cậy có ngày. 
B. C. Т. sẽ cho con chiến được йа năn trở lại. 


— 


Đoạn thứ hai 


Cha Gioan đọc kinh cầu nguyện cùng hãm mình 
đảnh tội cho con chiến được ăn піп trở lại 
Vốn người có lòng kính mến Chúa cùng thương yêu linh 


hồn người ta chi thiết, nên tự nhiên cũag có lòng muốn tìm 
kiếm linh hồn người ta mà đưa đến phần rỗi, lại người vốn. 


manh mẽ quyết chí và ham việc làm, nên đã ước sống ở đời 
_sao cbo khỏi ở nhưng, một làm việc sinh ich lợi cho mình, 
Š cùng cho con chiên mình mà chớ. Bỡi đó tuy Bề-trên đã nấy 
кылы cho người сої một địa sở nhỏ lắm, lẽ thì rỉnh nhiều ngày 

giò mà nghi ngơi thong thả, dầu vậy mà khi vừa nhận họ 
Års, thì rgười đã liệu cho có việc làm сё ngày hầu nên ich lợi 
_ Cho con chiên, 

Mỗi sáng sớm khi mọi người trong họ còn ngủ yên, nếu 
ai có ý xem thì thấy một ngọn dèn leo lét nhấp pháy ngang 
qua đất phần mộ, ấy là dèn cba Gioau cầm гої mà ra nhà 
thờ, Tới рої người liền lại trước bàn thờ sấp mình xuống đó 
mà cầu nguyện ; người bày tổ cùng Chúa mọi đều lòng mình 
trớc ao, cùng mọi đền cực lực lòng mình đương phải chịu, 
mà xin Chúa đoải (hương mình cùng con chiên mình nữa. 
Người thường chẩy nước mắtra mà nguyện rằng :« Lạy 

“Chúa, xin Chúa đoái thương mà ban ơn cho con chiên tôi 
được ăn năn trở lại, đầu Chúa có đòi tôi phải chịu khốn khó 
cả đời, đầu phải sống trăm năm ở tuế nầy, và hãng giây 
phút chịu đau đớn khốn cực thiết tha, thì tôi eam chịu, miễn 
là Chúa ban ơn cho con chiên tôi được ăn năn trở lại tbì thôi». 
Người cầunguyện luôn cho tới sáng ; cå buồi mai nếu chẳng 
cò mắc việc gl cần kíp, thì người cũng ở luôn trong nhà thờ 
mà cầu nguyện, và có nhiều bữa lại ở luôn cå ngày đến tõi 
mới ra, nên ban ngày cỏ ai rước kẻ liệt, thì tới nhà thờ mới 
chắc gặp người. 

“Thường thường mỗi budi trưa người. đi thăm nhà bồn đạo, 
= mà bữa nào không đi thấm ai, thì cũng dạo ra ngoài đồng, và 

' đang khi đi hoặc đọc kinh, không thì cũng thầm thĩ Кёп xin 
cùng Chúa ; có gặp ai, thì chào hồi cùng nói một đôi lời, rồi 
thì tìm nơi thanh vắng mà lầo hột. Người cũng như thánh 
Phanxivô khó khăn xưa, bay ưa những nơi rừng núi tbanh 
"vắng, vì đó khí hậu tốt lành, lại thanh vắng dë cầm lòng cầm trí, 
mà suy nghĩ các việc cao trọng Cbúa đã làm ; lại bỡi nhờ tai 
nghe mắt thấy các vật Chúa đã dụng nên, mà nhắc lòng trí 
lên cùng Chúa, Người được rãnh mã đi cầu nguyện như vậy là 


lúc ban đầu mà thôi, vì đến sau đêm ngày hằng mắc kể chuc 
xin xưng tội, nên chẳng còn giờ nào rãnh mà đi được nữa. 

Mà đầu mấy khi đi cầu nguyện nơi thanh vắng được nhắc 
lòng lên cùng Chúa làm vậy, thì đáng lẽ lòng trí người đáng 
nhẹ nhàn phới phở, nhưng mà người chẳng quên động sự 
phiền trong lòng, vì con chiên mình sút kém 1006 đạo dë, 
nên có một lần người bồn đạo tên là Mandy thình linh đi vào 
rừng, thì thấy người đang quì gối khóc 16с mà nguyện rằng : 
« Lạy Chúa tôi, xin Chúa hãy khấn ban ơn cho coa chiên tôi 
được ăn năn trở lại ». Người kia nghe vậy chẳng dim đi 
tới nữa kẻo làm động người, một lén lui lại mà trở về. 

Một đám rừng người wa hơn hết là dám rừng có đền Ci- 
beins, thưởng người theo mé suối vào chỗ cỏ cây lớn. Ở đó 
hễ khi đọc đến kinh Sánh đanh, thì sấp mình xuống đất mà 
thờ lay kêu xin. Khi одо người đi như vậy mà đọc kinh theo. 
đứng bực kë làm thầy phải đọc, thì trước và sau khi đọc rồi, 
gặp chò thề nào bất kỳ, người cũng qui gõði mà đọc kinh dọn 
mình và kinh cắm оп. 

Chẳng những người đọc kinh cầu nguyện cho con chiên 
mà thôi, song lại hãm mình đánh lội thay vì nó nữa. Bỡi 
người chẳng muốn cho ai biết đặng cå đời người đã đánh tội 
là thề nào, nên сїї ở một mình chẳng đề cho ai ở trong nhà 
với mình, Người đã hiều biết thường có ai sẵn lòng hãm mình 
danh tội thay vì kể có tội, thì Ð. С, Т. mau ban ơn cho nó ñn 
năn trở lại, bỡi vậy người шиба cứu con chiên mình, thì 
chẳng në hãm mình đánh tội thay vì nó. 

Khi ngủ đầu lạnh Ičo máy người cũng chẳng chịu đắp mën, 
bỡi vậy cái mën người đem theo thì И bữa lại cho kể khó, còn 
hai cái khác thì đề nơi phòng khách chẳng bề dùng tói; mà 
người còn muốn hãm mình hơn nữa, nên giường cüng chẳng 
chịu rằm ; khi đến giờ phải nghỉ, thì xuống phòng bếp nằm 
trên đống củi mà ngủ, mà bỡi nơi ấy ầm ước nêa người ngủ 
đó, thì sau mắc phải một ;chứng binh làu ngày mới khổi. 
Hết nẵm trên đống củi thì lại lên gác cao nằm trên tấm ván 
không, và lấy khúc cây gối đầu mà ngủ. 


— 95 — 


-___ Lần kia có ngưởi trong họ đến rước kẻ liệt ban đêm, thì 
nghe người ở trên gác ấy mà xuống; mẹ соп bà Renard ở 
gần một bên, mỗi sảng nghe người thức dậy, thì khua khúc 
.cây gối đầu. Ра раш mình ngũ Ít như vậy, mà trước ngủ còn 
.đánh tội dü dẫn hơn nữa. Thường mỗi tối trước khi đi ngủ, thì 
vào phòng riêng còi nửa thân áo dòng phía trên vai, đoạn lãy 
roi sắt nhọn mà đánh mình. Lần kia có người ở Ly-ông ghé 
“nghi tại nhà bà Renard gần đó mấy đêm, thì đều nghe người 
đánh tội trót cả giờ mới ngól, mà khói một chút lại nghe đánh 
nữa, đến đỗi bà Rerard động lòng thương xót mà than rằng : 
a Ói! biết bao giờ cho người thôi >! Những đồ sắt người 
dùng mà đánh tội, thì chính người làm hay là sửa lại, và bễ 
bai tuần thì đã gày bw hết một cái, cho nên mỗi sáng dọn 
phòng, tti thấy khúc roi sắt, giây chì gấy văng tứ tung. Bà 
-Catharina nói ràng : « Mỗi ngày thấy vai áo trong người mặt, 
оі đấu roi đánh tôi mà phải rạng rách củng dó điều những 
máu, thấy vậy mà thảm thương >. Cũng có lần bỡi đánh tội 
-quả lẽ, nên người phải ngất và té dựa vào vách nên dính máu 
vào đó. 
Trong phòng người ngủ, tại cbỗ ban ngày quen quấn 
rút cải mùng cbe giường còn thấy dấu máu уйу đó, song bởi 
-dă lâu, гау còn thấy vàng vàng lgt lgt mà thôi ; một chỗ vách 
nơi phòng ngủ còn thấy dấu máu in cả vai người, và chày 
đàng cho đến đưới ván låt ; cũng tại đó thấy máu dính trên 
tay in vào vách, ấy là kbi người phểi xiều thì vin tay vào đó 
-mà đứng dậy. 
Người đã đánh tội dữ dẫn như vậy mà còn hãm minh 
trong sự ăn uống quá lắm nữa. Trót сі đời mỗi năm đến mùa 
._ bay cả, thì người ăn chay nhiệm nhặt, mà nhứt là mùa chay 
măm 1818 thì người giữ nhặt quá chừog ; bỡi người nấu lấy 
mà än, nên såm một bai vật tbiệt cần thiết cho được giữ mạng 
sõng mà thôi ; bữa ăn người chẳng có chừng, đến bữa gặp 
аі ăn chút dinh thì đã dù. Thật mấy năm người mới ở họ 
_Ars, thì băm minh quá mwc, đến sau cbính người cũng nhận 
biết là quá, nhưng mà mừng vì chẳng quá lỡ trong đều nào. 


( 


khác nữa, nên người nói cùng cba kia rằng : « khi mình còn. 
trễ thật có nhiều đều chẳng khôn ». 

Khi người đến nhậm họ Ars đã đặng mười lắm ngày, thì 
em là Magarita đi cùng bà Bibô đến tbăm. Người gặp cả bai,. 
thì chào hỏi vui vë thiết cốt, song chào mà thôi chớ chẳng 
biết lấy đi gì mà thết đãi, vì vậy người rằng : a Các người ăn 
“làm sao ? Trong ntà tôi chẳng còn đi gì hết ? Một lát nhớ lại 
còn Ít củ lang thiêu mốc người đã nấu đề dành mà ăn, thì đem 
Чөп mời em cùng bà Bibô ăn. Magarita kề rằng : < Hai chúng 
tôi thấy củ lang thiên ngất, mốc xì, thì chẳng làm sao ăn cho 
được ; vậy mà người lấy bai ba cü ăn trước mặt chúng tôi 
mà rằng : s Chưa thúi, còn khá tốt, tỏi còn lấy làm ngon s. 
Đoạn người kiến rằng : « Bây giờ người ta đang đợi tôi ngoài 
nhà thờ, các người ở lại đó cứ kiếm liệu Шу». 

May phước hai người đã biết chừng, nên khi đi đảng có 
mua phòng theo ít cái binh ; cả bai lục kiếm kbåp nhà, thì 
gặp được một gói bột, it cái trứag gà và ít nhiền mỡ sữa, là 
đồ một người bồn đạo đã tết mà người chẳng dùng, nën bŠ 
quên trong хб. Nhờ mấy môn dó thì cå hai lấy mà làm ít cải 
bánh mông, lại sẵn cặp chim câu соп xó гб đó, thì bắt làm 
thịt ram đi luôn thề, 

Đến trưa người ở nhà thở về, thấy trên bàn đã don sẵn 
chim ram thì ràng: a Tội quả ! các người làm thịt nó sao ? 
“Tôi cũng muốn đuồi nó đi, Кёо làm гау cho mấy nhà gần đây, 
song ram nó làm chỉ уду». Nói ода ngudi chẳng có dùng đến, 
chỉ ăn một chút bánh mà thôi. Lần khác anh người là Phan- 
xicô cũng tới tbñm, mà bỡi chẳng dự phòng đồ ăn theo, nên 
phải ra vườn moi cũ mụt nấu mà ăn. Song đến sau thì người 
biết đãi anh em khá hơn. Bỡi đang lúc đó người ở một mình. 
và nấu lấy mà ăn, nên đặng dịp tiện mà hãm mình như lòng 
mình muốa. Có lần vì muốn hầm minh nên bỏ qua hai ba 
ngày chẳng ăn gì hết. Trong năm 1818 trót cả tuần thánh người 
ăn có hai lần mà thôi ; trong nhà dā chẳng có đồ ăn, mà 
người chẳng bao giờ lo sắm trưởs. 

Khi bà Bibô trở về Êcally, thi đã liệu trước mà xin bà kia. 


t í 
©... —— z 


tên là Renard lo giúp nấu ăn cho người. Trước thì bà ấy 

_ lo lắng hàn hồi, nën mỗi sảng đem một bánh mới làm cho 
_người. Nhưng mà bà ấy có ý coi thì thấy pgười chẳng hề 

_ ăn, một phân phát cho kể khó đồi lấy bánh thừa của nó; 
cũng cỏ khi mua những đầu dày bánh của kë ăn xin mà ăn 
nữa. Thường bà Renard cũng làm bánh mồng, và níu khoai 
Jang cho người, nhưng mà lúc rành, thì người mới dùng một 
đôi ít vậy mà thôi. Cũng có lần bà ấy bwng đồ ăn cho người 
thì lại khỏe mà bưg về, vì người ebẳng chịu ăn chút nào 
hết. Khi thấy người ở nhà thờ trở về nhà vuông, thì bà bung 

- đồ đến gõ cữa, người cứ làm thỉnh, thì bà ấy lại рб nữa ; bấy 

_ giờ người mới trả lời mình ebẵng cần, nên chẳng ăn đi gì hết. 
Lại người cũng đặn chừng bồi nọ hồi kia sẽ đem cho pgười 
dùng, mà cái hồi người đặn chẳng phải một buồi một ngày, 
bën là nhiều ngày mới tới một kỳ, Bà giúp thấy lâu quá mới 

“tới kỳ dặn, nên chẳng cứ, một bing đồ trước ngày đặn mà 

` паі 01 người dùng, song người chẳng chịu. 

h Chẳng phải một mình bà Reaard song nhiều bà khác khi 
giúp người thì cüag gặp như vậy, nên có một bà than rog: 
«бї 18їйр đứag thánh thì thật khó quá!» Thường chính 
người nấu một nồi củ, đoạn sắp vào giô mà treo nơi vách, khi 
nào đói quá thì mới lấy một cù bay là hai mà ăn, sen ebÂng 
ăn tới ba cũ, vì rằng : ăn cái thứ ba ấy lá ăn thêm cho sướng. 
Dầu những khoai ấy cách một bữa đã lạnh ngắt, thì người cứ 
đề vậy mà ăn chẳng hâm lại, nên khi gần hết, thì những củ 
còn lại đã mốc meo hết. Cũng cỏ lần thấy người lùi trứng gà 
trong tro nóng rồi lấy mà ăn; cũng có khi người lấy một chút 
bột, đồ nước lạnh và ít hột muối rồi đem pấu mà ăn. 

Người ăn uống hãm mình luôn như vậy cho đến năm 

.1827; từ dó có nhà mồ cỗi, thì bång ngày người dùng bữa tại 
nhà ấy. Mà người thường nói rằng : « Tỏi tiếc thuở còn ở 
một mình chẳng ai nấu cho tôi, vì khi đó tôi thường làm ba cái 

bánh mà ăn, nghĩa là tôi ăn cái thứ nhứt, thì tôi làm cái thứ 

` hai, mà ăn cái thứ hai thì tôi lại làm cái thứ ba, cứ vậy mãi, 

-wà đôi ba ngày tôi chỉ dùng một ly to nước lạnh thì đủ >. 
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Hë mỗi ngày Chúa nhựt trưa thì người ža một chút binh, 
đến tối mới ăn khá hơn. Có một bữa người nhịn ăn đã ba 
ngày nên dôi quá, rắn lại rờ coi trong giỏ đề củ, thì thấy vắng ` 
hoe, bỡi vậy người lại nhà gần đó cỏ ý xin ăn đỡ đỏi ; chủ 
nhà thấy người tải mét, thì sợ hãi mà rằng : « Thưa cha muốn 
đi gì x? Người liền rằng : « Tôi đã ba ngày nay không ăn vật 
gì hết nên đói quá >. Chủ nhà ngbe vậy, thì lật đật lấy nửa 
cải bánh mà dung cho người. Lại có một bữa khác người lại 
nhà ông Cinier đang hồi ăn cơm trưa, thấy dọn trê + bàn khoai 
mới nấu, tbì người lấy một củ cầm coi mà rằng : « Ngó ngon 
quá x. Nói vậy rồi đề lại nơi đĩa. Trè Antón thấy vậy, thì đến 
sau nhắc lại mà rằng : « Người làm vậy là có ý hãm mình mà 
chớ ». 

Khi đó trong vườn nhà thờ bổ kbông cbậng trồng tria 
vật gì, nên bà Renard xin phép thả bò ăn đó. Vậy có một lần 
bà ấy thấy người bứe eë mà ăn, thì lấy làm lạ, mà hồi rằng : 
< Cha ăn сё sao > ? Người thấy việc mình làm chẳng còn kin, 
thì buồn mà trả lời rằng : « Tôi ăn thử mà ăn không được». 

Dầu mà chẳng có ai ở với người, bầu thấy chân chung 
các việc người bãm mình đánh tội hầu nói ra cho thiên hạ 
biết, song một sự thấy người gầy guộc, thì bồn đạo cüng đủ 
biết người ăn chay đánh tội vì nó là chừng nào! Người lấy 
mát thiêng liêng mà xem những linh bồn måc tội ó uë xấu xa 
đang phải ma qui cai trị hành hà, nên quyết cửa nó cho khổi.. 
Nhưng làm sao mà cửu nó ; người nhớ lời B. С. G. đã phán. 
trong sách Evang rằng : « Giống qui хап xa nầy phải lấy sy- 
ăn chay cầu nguyện mà xua trừ nó mới được » ; bỡi vậy nên 
người cứ lời Chúa phán dạy, mà hãm mình ăn chay cầu 
nguyện đề hòng cứu những linh hồn đang mắt tội ó аё xác 
thịt. 

Cách lâu sau có một cha kia đến ở với người ít lân, có $ 
nhờ người chỉ dẫn cho bič: đàng coi sóc linh hồn người ta, 
thì người nói riêng cùng cha ấy rằng : « Giống qui ó uë có 
dàng sự đánh tội mà xua nó ra khổi linh hồn người ta, thì jt 
được việc cho bằng dùng sự bãm mình bớt ăn, bớt uõng, bớt ' 
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060 thì méi ebắe được việc Боп, vì cách hãm mình thè ấy rất 
-* dep lòng Chúa, nên qui ó uč sợ hãi lắm, Phần tôi, thì tôi đã 
_ tùng biet như vậy, vì trong vòng tåm cbin năm tôi còn ở mệt 
mình là lùc chang có аі nẫu cho lôi ăn, thì tôi dàng thong thà 
bầm mình theo ý tôi, rên nhiều khi nhiều ngày liên tiếp tôi 
nhịn dói ròng, mà trong lúc ấy tôi cầu xin ơn nào cùng Chúa 
-cho tôi, hoặc cho con chiên tồi, thì đều đặng hết ». Đoạn 
ngudi chẩy rước mắt mà таго : « Song rèy chẳng còn đặng 
“nhu vậy nữa, vì tôi chẳng có sức nhịn dói lân được nên chẳng 
còn nói đặng như khi trước. Song nhớ lại lúc tôi còn? ở một 
mình, thì phước cho tôi là thề nào ! khi ấy tôi đươc mua bánh 
thừa của kể khó mà йр, gần cả đêm tỏi đặng ở trong nhà thờ 
mà cầu nguyện, chẳng có mắc làm phước mãi như bây giờ, 
và đặng nhiều ơn lạ Chúa ban xuống cho tôi nữa». Ấy vậy 
lúc người ăn chay hãm mình đánh tội nhiệm nhặt, là chính 

._ úe người đặng nhiều ơn an ủi hơn hết. 


— 


Đoạn thứ ba 


Cha Gioan làm cho соп chiên mình ăn пап trở 
lạt là lo dag đỗ cho nó biết lẽ đạo 


Người thật có lòng muốn cho con chiên mình được nên 
lành, song bièu biết sự mình ước muốn chẳng đặng nên 
thật ich, là vì tại con chiên mình đã nhiễm dầm các thói hư nết 
xấu, Trong họ ckẴng ai mà nghịch với người ; những kể bấy 
lâu quen giữ ngày Chúa nhựt, thì гау eñng còn cứ giữ như 
vậy. Song bấy nhiêu đó mà thỏi ; thì người chẳng lấy làm đủ, 
yl chung người biết ngày sau mình phải trả lẽ về hết mọi linh 
hồn các nguời trong họ, nën chăng chịu đề yên cho đến khí 
trừ tuyệt mọi thói xấu mới thôi. Mà cho đặng như vậy thì 
chẳng những người ăn chay hãm mình đánh tội cùng cầu 

_ nguyện, song lại dùng lời giẳng và việc làm nữa. 
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Trước hết người chăm chỉ lo cho con chiên giữ ngày Chúa. 
phut, vì nếu chẳng giữ ngày ấy, thì chẳng có 18 nào mà giữ 
đạo nên được, Вау lâu trước nhà thờ chẳng có máy người 
vãng lai, thi người quyết liệu cbo con cbiën năng tới mà đọc 
kinh xem lễ ; mà cho được giục lòng bồn đạo ham đi nhà 
thờ, thì pgười nhứt định sửa lại cho tử tế. Hồi đó nhà thờ. 
trong họ nhỏ hèn, trong lòng bề dọc chỉ có mười một thước, 
còn bề ngang ойо thước là cùng. Trên cung thánh thì đủ chỗ. 
đề một bản thờ mà thôi ; còn bản thờ thì lại đơn sơ quá, 
chẳng có chạm trồ hoa hoè chút nào bết. Trên trăn bản thì 
nứt hở tý tung. 

Đồ dùng làm việc thờ phượng thì là đồ thường đã cũ. Eih 
và lại it quá, nên trong ngây lễ cả chẳng có đủ mà dọn cho 
xứng dàng tử tế được, vì mài năm họ chỉ cắp năm chục quan. 
đề sửa đồ hư cùng mua đồ mới ; bấy nhiêu đó thật là ít quá, 
nên khi cha nào qua dàng có ghé vào nhà họ Ars mà làm lễ, 
thấy họ nghèo nàn như vậy, thì cũng phải động lòng thương 
hại. Nhà thờ tuy cũ bèa, song cha Gioan Іау làm quí yêu chẳng. 
khác gl nhà tò tiên trồi lại, nên người ra sức sửa sang cho 
ra đẹp. 

Vậy trước hết người lo sửa bàn thờ vì là nơi trọng hơn 
hết. Lại bỡi người có lòng tôn kính phép Thánh Thè, nën ước. 
ao làm bàn tiò tốt hết sức tùy sức minh. Vậy người còn một 
Ít tiền bạc thì xuất hết, lại cũng ra tay làm giúp thợ nữa ; khi 
thấy bàn thờ đã xong, thì người vui mừng hết sức, và lại cũng. 
chịu khó qua Ly-ông kiếm đặng bai ảnh thiên thần đề hầu 
hai bên nhà chầu nữa. Xong bàn thờ thì người lo sơn sửa 
phía trong nhà thờ, mà nhờ sửa làm vậy, trong nhà thờ xem 
ra như mới và xứng đáng hơn. 

Đoạn n¿ười lo mua sắm đồ thờ phượng, bỡi vậy nên qua. 
1y-ông kiếm áo lễ, bình thánh, chơn đèn cho tốt mà mua, 
đến đỗi mấy nhà buôn bán ở chung quanh kháo láo với nhau 
rñng : < ở gần đây có ông cha sở nào đỏ, ngỏ thấp thấp, ốm 
“teo, ăn mặs lôi thĉi coi tuồng như nghèo cháy túi, vậy mà dài 
mua những đồ thiệt 161 cho nhà thờ người mới lạ cbớ ». Có 
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một lần bà Аппа đệ Garê đem người sang thành lớn kia, hầu 
“mua một bộ đồ lễ cå ; người đi đến phổ người ta đem ra cho 
người xem rồi người rằng : a Bộ nầy khá tốt mà tôi còn muốn 
mua thứ {51 hơn nữa, tới phố nào người cũng nói như vậy. 

Người sửa nhà thờ cùng sắm đồ thờ phượng tốt đẹp làm 
vậy, thì chẳng có vô ích đâu, vì chưng làm như vậy, thì một 
Jà të ra lòng người ái mộ sång danh Chúa ; hai là kë sốt sắng 
đạo đức thấy vậy tbì vui mừng, và thèm lòng đạo đứ+: còn 
kë bấy lâu trễ nải, thì đến ngày lễ cũng toe mạch muốn đi coi 
хеш, và nhở đỏ cũng siêng tới nhà thờ, và đến sau cũng nên 
người giữ đạo 10 tế. 

Vốn bồn đạo trong họ phần nhiều không giữ đạo chẳng 
phải là tại bỡi chẳng tin, vì chwa ai mất dire tin, song nhữ+g 
nhưng lơ láo việc giữ đạo, là tại съ ад biết lẽ đạo cho đã ; 
người chẳng cầm sự đốt nát làm vậy là một đều khiếm khuyết 
mà thôi, song kề là thật như một thứ tôi, bỡi viv nên người 
giẳng rằng : « Ta hãy chắc đều nầy : là khi mình làm một đều 
xấu, mà chẳng biết là xấu, hay là bổ một việc lành, mà chẳng 
biết là việc lành không đặng bó, mà không biết như vậy là 
tại mình chẳng muốn học cho biết, thì một sự không biết thề 
ấy là tội nặng dàng phạt һоп các thứ tội khác >. Bỡi đó cho 
nên người hết sý: chju khó, và lo lång dgy đỗ lẽ đạo. Khi xưa 
người còn ở nhà cha mẹ đã phải làm nông khó nhọ: đồ mồ 
hôi xót соп mắt, thì đã cho là kbỏ, nhưng mà có sánh với sư 
khó nhọc người phải chịu, đề day đỗ lẽ đạo cho con chiên, 
thì sự khỏ xưa chẳng khác chỉ là việc giải trí chơi vậy mà 
thôi. 

"Trước hết người chăm lo dạy kë còn trè tudi. Bồn đạo 
họ Ars chuyên nghề nồng, nên tr vừa mới trộng trông thì đã 
mắc việc làm ; trai gái mặc đầu hễ vừa dáng bảy tuồi, thì đã 
phải chăn chiên bò ; bỡi trong xứ rất ít người làm thuê mướn, 
nên соп trai vừa mười hai tudi đã phải giúp cha mẹ làm mùa, 
cho nên chẳng mấy đứa học hành gì dáng. Thường khi mùa 
đông mưa giỏ, thì cũng có nghe dạy sách phần, mà bởi chẳng 
thuộc nén ngbe dạy cũng chẳng bam mộ. Còn ngày Chúa 
Vianney-9 
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nhựt khi cbẳng mắc việc ngoài đồng hay là trong nhà, thì 
cũng có đi хеш lễ, mà mãy khi khổi mắc, nên chẳng mấy khi 
mà nghe giảng. Bỡi đã chẳng thông biết lẽ đạo, mà lại phẩi 
bạn bè cùng kë chẳng tốt, nên các trẻ ấy mau buỏng lung theo 
tỉnh mê рё! xấu. Nói tắt một lời là các trẻ trong họ sinh trưởng 
lên, chỉ chăm những việc phần xác, nên ăn ở dường như 
mình chẳng có linh hồn phải lo đến vậy, Tuy cũng có xưng 
tội rước lễ bao đồng, song đó là việc một thuở đã quên mất 
hàn rồi. 

Từ lễ các thánh Nam Nữ cho đến ngày người cho nó 
rước lễ, mỗi ngày thưởng, sáu giờ sáng người nhóm nó tới 
mà nghe dạy ;cỏn ngày Chúa nhựt thì nhóm dạy giờ thứ 
nhứti ban chiều. Người khéo kiếm cách mà dụ dỗ cho nó ham 
di, như có làn Кіа ngưới nói củng по rằng : « Нё sàu giờ mà 
da nào tới trước hèt, thì cha sẽ thưởng một tượng ảnh tốt >, 
Nghe vậy qua bữa sau moi bën giờ, thì có nhiều đứa đã tới 
суе sẵn rồi. Trong hai mươi bày năm trường, thì chính mình 
pgười dạy, cùng cắt nghĩa thiên cho trể nhỏ, cho đến năm 
1545 ngươi mới giao việc йу cho cha giúp người. Đến giờ dạy 
thì người len hiệu спо nó vào nơi dạy, đoạn quì gối thẳng 
rắng mà đọ: kinh trước khi dạy. 

“Trước hèt người kiếm một dài lời thiết yếu mà nói cho 
nó động lòng hầu chăm chỉ mà nghe, đoạn đọc một thiên cho 
nó nghe, đọe xong thì cñt nghĩa vån tắt rõ ràng, và dë hiều 
vừa sức nó, Đang khi dạy người lo coi cho nó được chắm chỉ, 
nếu đứa nào lúc láo lo ra, thì người cũng sửa phạt nhẹ nhẹ 
vậy, song nhứt là kiếm cách mà giụe lòng nó cho ham, cùng 
ở với nó hiền lành dịu dàng, dË nó sinh lòng mến phục mà 
sẵn lòng nghe lời day đỗ. Người шиба cho mỗi đứa đều có 
chuỗi lần hột sẵn luôn, nêa mỗi khi di dạy, thì cũng đem 
chuỗi theo ; nếu đứa nào có mất thì người lại cho nó eái khác. 

Bỡi biết dùng cách thế như vậy, thì trë sinh mộ mến và 
bam nghe day, đếa đỗi nhiều người đã nghe dạy, đến khi già 
cũng còn nhớ mà nhắc đi nhắc lại, như lời ông Drémieux đã 
thuật lại cùng đức cha Convert rằng : « Khi соп còn nhỗ đi. 
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học thiên với cha Gioan, thấy mỗi lần đang khi người đợi 
chúng con đến, thì người quì dưới lầu chuông mà cầu nguyện, 
thỉnh thoảng thấy người ngửa mặt lên trời mà tå dấu vui 
mừng ; con tưởng chắc khi đó người đã đặng xem thấy sự lạ 
gì đó. 

Ngày Chúa nhựt chẳng những trẻ nhỏ, mà người lớn 
cũng tới nghe dạy nữa. Bỡi người chẳng quån khó nhọc mà 
day dë làm vậy, nên chẳng bao lâu trẻ trong họ Ars được 
thông biết lẽ đạo hơn các trẻ trong các họ cả miền ấy thåy 
thấy. Có một lần đức cha Devie ban phép Thêm Sức tại họ, 
thì đã khảo xét mà thấy thật như vậy, nên đã ban khen tổ 
tường ; còn các cha coi sóc tại đó sau khi cha Gioan đã qua 
đời rồi, xét thấy những kể đã lớn dầu là bồn đạo thường mà 
thông biết lẽ đạo rõ ràng lắm, ấy là những người khi còn nhỗ. 
đã học cùng cha Gioan. š 

Nhưng mà cüng rủi vì chẳng phải hết mọi {гё đều đặng 
nhờ việc dạy dỗ như nhau đâu, vì chưng cha Gioan buộc 
phải thuộc lòng từ tiếng như trong sách thiên, nên những 
đứa tối trí cbẳng thuộc đặng. Dầu khi đó Hội thánh đã phi 
bác bè Jansenismë cho hẳn rồi mặc lòng, song tâm trí mọi 
người cũng chưa tuyệt đứt những đều nhiệm nhặt phe йу đã 
dạy ; bởi vậy nhiều thầy lý đoán cüng còn dạy nhặt về sự cho 
trẻ rước lễ bao đồng. Phần người lại thêm lương tâm thẳng 
nhặt, nên những đứa tői trí, người còn buộc phải họ: thêm 
lâu năm nữa mới cho rước lễ lần đầu ; bỡi vậy có đứa đã 
đến mười sñu tuồi, mà người cũng chưa cho rước lễ bao đồng, 
như ông Perroud cùng bai ông Cinier đã mười sáu tuồi mà 
phải tới sở khác mới rước lễ bao đồng đặng. Đều ấy chẳng lạ 
vì đời đó Hội thánh chưa buộc phẩi cho trẻ nhổ rước lễ sớm 
như bây giờ. 

Còn kể lớn thì mỗi ngày Chúa nhựt lễ cả người ra sức 
giảng dạy. Vậy cách người quen don bài giảng thề nầy : Nơi 
phòng mặc áo người trồ một cữa sò ngó ra bàn thở, tại chỗ 
cữa sồ đỏ người đặt một cái bàn, và hãng ngày ở đó mà dọn 
bài giảng. Trước hết người 10 coi sách đoán, sách bồn công 
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đồng Tridentinô, sách banh các thánh, sách зу tập đi đằng 
nbơn đức, cùng những bài các đứng đời trước đã giảng giải 
cbo người ta, xem rồi thì người ra trước bàn thờ qui gối mà 
cầu xin, cùng suy kiếm những lẽ, những đều mình phải giảng, 
mà bỡi suy mình phải giảng cho hạng người đốt nát nghèo 
пар, thì suy cho biết phải lựa lời lựa cách thë nào cho vừa. 
Người suy xưa Đứng đã giảng cho những kể nghẻo nàn lao 
động, dâu giảng dạy những đều cao trọng mắc mó, song biết. 
giẳng đơn sơ dë dàng cho mọi‡người hiều đặng, thì nay người 
đang quì trước mặt Đứng ấy, nên khóc lóc kêu xin ban ơn 
cho mình biết lựa lời dùng cách đề cho lời mình giảng dạy 
duoc làm cko con chiên cảm động mà ăn năn trở lại. Cầu xin. 
xong rồi, thì trở về nơi bàn mà viết các đều các lễ mình sẽ 
ciẳng. Hễ quân lính toan ra trận, thì đứng sắp sẵn sàng, người 
suy mình là lính phải binh vực sự thật, rên khi viết bài giáng 
thì đứng mà viết. \ 

“Thường từ sớm mai cho đến tối người dùng bẩy giờ 
mà đọn bài giảng, nên một ngày viết ra hoặc tám hay là mười 
trương giấy lớn. Viết rồi còn một việc khó hơn nữa, là phải 
học thuộc lòng ; người đã tối tri mà một bài giảng dài có khi. 
bon ba mươi, сб bài đến bốn mươi trương, viết đã nhỏ chữ. 
lại dày liền, chẳng có chỗ chira giấy đề lại hàng, phân khoän, 
mà phải học cho thuộc, thì biết người phải chju khó là chừng 
nào! ' 

Học rồi thì từ tối thứ bảy cho đến rạng ngày Chúa nhựt. 
lại thức mà tập giáng lớn tiếng, nên nếu đẻm ấy có ai đi gần. 
đó, thì nghe biết các đều người sẽ giảng ngày mai; mà có 
buồn ngủ quá thì ngồi đựa ghế ngủ một chút mà thôi. Thật 
những giờ người đã chịu khó quá sức làm vậy, thì có công 
trọng hơn trong cà đời người. 

Đến giờ người lên toà giẳng, song thương hỡi ! trong nhà. 
thờ nơi hàng ghế đề riêng cho Кё cả trong làng, thì chỉ сб 
mình bà Аппа, xem nữa thì thãy một toán người già cå ăn 
mặc theo thú quê mà thôi, trong đó chẳng hiếm người nghe 
giẳng mà chẳng có y cho đặng ích, song là toe mạch đòm xét 


đề bắc bể nhạo bán mà thôi, còn những kể xuân xanh dầu 
một mặt cũng chẳng thấy ; nhưng vậy người chẳng ngại gì, 
<ó bao nhiêu người thì giàng cho bấy nhiêu. Vā lại đứng làm 
thầy giàng cho nhiều người bay là 11, thì cũng là làm trọn 
việc mình. Cha Gioan bišu rõ lẽ ấy, nên chẳng ngã lòng, lại 
thêm phấn chấn mà giáng. Ngày truớc pgười đã ăn chay, cả 
đêm lại thức mà tập дійок, sång ra phải làm lễ trưa và lại lễ 
hát nữa cùng phải giẳng trọn cả giờ, nên dën trưa mà người 
chưa ăn uống được, thì biết người phải nhọc mệt là thề nào ! 

Khi giẳng người nói giọng hồ âm nên thường nói lớn 
tiếng, song tiếng nói và bộ điệu là tự nhiên chẳng ép rán chút 
nào. Cỏ lần bà Аппа đệ Garë thấy vậy, thì thưa người rằng : 
«Cha nói chỉ lớn quá vậy, xin cha giữ thế këo hao hơi mà 
sau mắc binh chăng >. Lần khác сб kể hôi người rằng: « Sao 
khi cha đọc kinh thì cha đọc nhổ tiếng, còn khi giảng thì cha 
lại nói lớn hung vậy > ? Người шїп cười mà trả lời rằng: 
< Khi tôi giảng, thì tôi nói với nhiều người điếc và ngủ gục, 
nên phải nói lớn, còn khi tôi đọc kinh, thì tỏi nói với Chúa, 
mà Chúa có diče đâu mà phải đọc lớn tiếng ». í 

Bỡởi thức cå đêm thứ bảy nhọc nhẫn quá như vậy, nền kbi 
giẳng có lần nửa chừng thì quên mất hẽt, chẳng biết phải nói 
đi gì nữa, mà có phải váy cũng chẳng lạ gl, vì thức lâu thì 
đầu óc phải vang nên dë quên lắm. Dầu phải cụt lời nửa 
chừng, nên phải mắc cỡ trước mặt bồn đạo, song người cüng 
chẳng thối cbi, một băm bể ra sức đề дїйп dạy hơn nữa mà 
thôi. Chúa nhựt sau người sợ mình quên nửa chừng như lần 
trước mà có kë khinh chê, nên thiệt phần ich cho nó chẳng ; 
bỡi vậy trước khi lên toà giảng, thì người cầu nguyện, và cũng 
xin bồn đạo cầu nguyện cho người nữa ; mà nhờ vậy người 
chẳng còn quên, lại gặp lúc cần thì cũng biến hoá thêm lời 
đặng nữa. 

Khi giãng cho con chiên thì người cốt ý một đều, là chỉ 
rõ ràng ebo nó biết việc phải làm, đều phải lánh theo bồn 
phận nó, nên ra sức giảng cho rõ ràng dë bièu, chẳng hos mĩ, 
trau chuốt khen lao vô ích. Thật có nhiều khi nbút là kbi chê 
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trách thói xấu, thì xem ra người nói xẵn quả; mà lúc mấy 
năm đầu người có $ nói như vậy, bầu cho lời giẳng có sức dú 
thấu vào lòng kể nghe, nhưng mà chẳng phẩi người cử một 
mực nói xẵn luôn đâu, song có khi cũng nói hiền lành dịu 
dàng mà vỗ lòng con chiên nữa, vì người hiều biết mình 
chẳng phải là tông đồ dùng lời cứng хіп làm cho người ta sợ 
ша йа năn trở lại mà thỏi, song mình cũng là đứng chắn sóc, 
và là cha lành các con chiên mình nữa, 

Уй lại cå đoàn chiên đang ở trước mặt, có kể cần phải 
dùng lời dịu dàng mà làm cho nó hưng tâm, có kể phải lấy 
lời khuyên bảo mà làm cho nó nên phấn chấn. Vậy người 
thưởng nói rằng : «О anh em, ta hãy ra sức mà lên thiên đang; 
ở đó ta sẽ đặng xem thấy Chúa tỏ tường đời đời, thì ta sẽ 
đặng phước thanh nhàn nói sao cho xiết. Ôi ! phải chi hết thày 
mọi người trong anh em đều biết nên khỏn mà le giữ đạo, 
tbi sau trên thiên đàng cha sẽ được dẫn chúng сов vầy đoàn 
hát mừng trước toà Chúa. Ó anh em, có làm sao đi nữa thì ta 
cũng phải gần lo lèn thiên đàng, nếu sau nầy rỗi có ai trong 
anh em phải sa hoà ngục, thì biết chúng ta phãi phiền rầu là 
chừng nào ». 

Người cũng năng nhẳe cho con chiên mình biết kể ở chốn 
thôn quê, thì dễ mà dàng rỗi linh hồn, vl khi lâm việc ngoài 
đồn, dë đem lòng nhớ Chúa mà cầu nguyện cùng Người. Còn. 
mấy trè xuân xanh trong họ mà đã từ bổ thói xấu trở lại dàng 
chính, thì người khéo kiếm lời dè dặc mà khen mừng cho 
nó. Đều người sửa đặng trước hết trong bữa đó, là làm cho 
những kể đang xem lễ biết giữ phép tắc nết na, còn những 
người hôm ấy chẳng đi nhà thờ, bay là có đi mà chẳng muốn 
nghe lời, thì đến sau cũng đều vung giữ, vì bồn đạo trong họ 
khi ấy mỗi khi xem lễ, kẻ thì lơ láo tổ bộ wong ë quá bừng; 
kë thì xầm xì chuyện vän, kể lai ngắp đài, mấy người tới sau 
thì xô cita rôn ràn, еб kể xem lễ nửa mùa đã lật йй! ra về. 

“Trẻ trai gái những ngó ngang ngó ngửa, góc trên xó đưới 
chẳng chỗ nào mà chẳng vác mặt xem ngó, coi đứa nầy ša 
mặc ra sao, đứa Кіа xinh lịch thề nào; còn nói gì trè nhỗ vừa ` 
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_thấy cái gì thì chỉ trỗ cười giỡn nhăn phíu xl xó. Thật những 
người thề ấy chẳng khác chi như đá cứng, có đục dëo cho 
mạnh tay, thì mới vỡ ra dáng. Bỡi vậy kbi người giẳng trách 
соп chiên lỗi phép trong nhà thở, vì chẳng có đức tin cho đủ, 
thì người mượn những tiếng cùng những cách người ta năng 
nói nặng lời mà chê trách. Bỡi người sốt sång nóng пау quá, 
nên trách dã nặng 101 lại cbi đích xác đều và ngưởi lỗi phạm 
nữa, 
Trong mấy căm đầu người cứ у lời ông thánh Phaolồ 
хиа đã đặn bảo ông thánh Titô rằng : « Hãy quở trách cho 
thẳng nhặt bầu giữ đức tin cho trọn hảo >. Bồn tính tự nhiên 
người thì hay nói cay gắt châm chích, đầu mà người có 
nhon đức thật, nhưng dòi kbi cũng tố lộ tính tự nhiên thề ấy 
та, vì hồi đó người chưa được hiền lành dịu dàng cho trọn 
hào. 
уа lại khi đó người chưa được từng thạo cho đủ, nên 
-chưa biểt tùy tính tùy sự yếu đuối mỗi người mà chế 
giảm, song nhặt với mình chừng nào, thì cñng nhặt với кё 
Жас chừng ấy ; mà người có ở nhặt như vậy, thì cũng là tùy 
thời, vì chưng lúc ấy phe Jansenismỏ là phe buộc người ta 
nhiều đều nhặt quá về phép Thánh Thề, tuy đã phải luận phi 
nhưng mà căn rễ nhuốm sâu vào lòng thì cüng chưa trừ cho 
„dứt đặng, nên trừ một hai đứng thánh, còn đâu đâu các cha 
cüng доб trách thói vô phép đang khi xem lễ nặng 101 như 
„người. À 
Việc coi sóc linh hồn có làm cho người ta bë thói hư nët 
xấu chưa đủ, còn phải làm cho người ta thật đặng lòng đạo 
„đức nữa mới xong. Vậy người cứ theo như công đồng Tri- 
đentinô đã dạy mà cắt nghĩa các lễ phép ý vị Hội thánh quen 
-dùng khi tế lễ, nên pgưởi rån sức mà cắt nghĩa cho con chiên 
mình hiều, cùng sinh lòng yên chuộng các lễ phép ấy. Vậy 
người giẳng giải cho biết phép tế lễ là làm sao, cần kíp cho 
người ta là thề nào, và có sức trước mặt Chúa và làm cho 
“người ta đặng nhiều ơn ích là chừng nào nữa. Cũng nói được 
+rót đời người làm thầy cå chỉ chăm lo cho con chiên càng ngày 
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càng bổ lòng ham mộ sự đời nầy mà yêu chuộng việc xem lễ: 
Tước lễ. 1 

Dầu người có làm hết sức mặc lòng, song trong họ cũng còn. 
có kể ngày Chúa nhựt, lễ cà bỏ xem lễ đề tới nhà nọ nhà kia mà - 
rượu chè ăn uống ;eñng còn cỏ kë ra đi xem lễ, nửa đàng gàp 
kể quen, thì mời về nhà truyện trò thết đãi mà bỗ xem lễ ; 
cũng cô kể bỏ xem lễ đặng ở пла bài bạc và mê sa tira điểm, 
không nữa cũng lấy në lam lụng, шй: đi đầu nầy ngå nọ, hay 
là mê xem chèo hát mà bë xem lễ, Хата kể thề ấy ấn ở 
đường như nó ebẳng có linh hồn phải 10 cho rồi. Với пав 
kể dó thì người dùng hình phạt đời đời mà ngắm đe rằng : 
+ Các người vô phước Кобр nạn là thề nào 1 Các người cứ: 
theo thỏi các người đi, mà các người phải biết ngày sau các 
người chỉ trông hoà ngục mà thôi >. 

Người lại lấy lễ nó ham lo việc phần xác mì bác nó rằng = 
< Кё ham mê nhữag của con mắt xác thịt thấy đặng mà thôi, 
thì những của thề ấy cùng người ham mê nó sau nầy isë phải 
tuyệt mất ; bỡi lòng nó ham mê của cải, thì đã mất đứe tin, 
mà của cải nó sau nầy cũng phải mất, nên nó phải khốn nạn 
vô phước đời nầy và đời sau nữa mà cbó ». 

Người cũng đư biết nhiều lần mình giảng là giảng cho 
cột, cho vách nghe mà thôi. Song một đôi khi gặp ngày lễ 
trọng, thì cå họ cũng còn cứ thói quen đõi truyền mà tựa tới 
nhà thờ xem lễ, Gặp những dịp thề ấy, thì người lại giẳng ˆ 
trách thói xấu hay làm cho nhiều người phải mất linh hồn ; 
như trong ngày lễ B. С. б. thăng thiên người giảng chế các 
thói хап thầy thấy ; ngày lễ Mình Thánh thì người lại giảng 
chê trách những kë làm gương xấu, đến đầu thì đam hoà 
ngụevà xiềng tol theo mà làm cho kë Кһїс vương тйс. Chẳng 
phải người cứ một bề xân xớm mà ché trách mãi дап; chẽ 
trách rồi lại lấy lời dịu ngọt mà nbåc lòng con chiên rằng: 
< Ó anh em, thôi ta chớ mãi chê trách làm chi, thật suy đến. 
những Кё ăn ở thề ấy, thì đáng ngã lòng, mà hôm nay ta сб 
nói như vậy thì chẳng phải. Thôi ta hãy đềnhững kẻ ấy vùi 
lấp trong sự tối tăm, vì nó tự ý đành lòng như vậy ; ta hãy: 


_đề cho nó phải đoán phạt, vì nó chẳng muốn cho đặng rỗi; 
-Còn phần anh em là kể chuyên lo giữ đạo, thì hãy siêng năng 
461 nhà Chúa >. 
Đến ngày lễ bồn mạng trong họ, dầu ai ai cüng có đi xem 
- lễ, song cả ngày сй dém lại mãi miệt ăn uống, say sưa, hát 
bông chơi bòi. Người thãy vậy thì cầm những kể còn ở trong 
nhà thờ đề phát cho mỗi người một cái roi, rồi dẫn ra nơi 
chèo hát mà rằng : « Hoặc có kể nói rằng cha muốn giảng về 
những йаш chèo hát, vã muôn vàn tội ас bỡi đó mà ra, thì là 
giảng cho vô Ích ; nói sao thì nói, cha làm như vầy là việc 
<ha phải làm, anh em chẳng nên giận ; näy cha đây là kể chăn 
збе linh hồn anh em, cha có làm thề nầy là việc bồn phận 
buộc cha phải lâm mà thôi ». Nói đoạn người biều đánh đuồi 
những (гё trai gái đang chèo hát lộn xộn với nhau, mà người 
cũng chẳng dung thứ cho những cha mẹ dui tối phần hồn 
“уй ở chẳng chỉnh, vì đã chẳng biết dẫn đàng lành cho con, 
mà lại bày nẻo hư cho nó. Mà người quyết chẳng hề thôi chê 
trách sửa phạt, cho đến khi thói xấu chẻo hái tuyệt hẳn mới 


_ thôi, 


Đoạn thú: bốn 


Cha Gioan làm cho con chiên trở lại 
ià lophá tuyệt thói xấu bỏ ngày Chúa nhựt, rượu chè 
và nói phạm cùng những thói sinh nên dip tội 
Trong nắm 181814 năm toàn xá, từ đầu năm là lúc chua 
` đến mùa làm, thì trong họ шбї ngày Chúa nhựt trong nhà 
` thở cũng thường thấy xem lễ khá đông, nên người tưởng con 
chiên гау đã khá bề giữ đạo ; nhưng mà đến mùa Phục Sinh 
“người mới biết mình nghĩ vậy đã chẳng nhằm, nên chẳng 
“khëi đau lòng xót dạ, vì phần nhiều đàn ông chẳng xưng tội 
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xước lễ năm. Có kë bë làm vậy đã mười năm, kể thì mưởš 
lãm, và có kể bô đến hai mươi піз nữa. Đến mùa hè thì lại 
thấy ít xem lễ ngày Chúa nhựt, vì đàn ông và trễ trai gái chẳng 

mấy người đi, còn đàn bà thì cũng ít hơn trước nhiều, Vậy 

người ta đi đâu mà chẳng xem lễ, Đến ngày Chúa nhựt chuông 

đánh mặc chuông, vừa tån sáng kể cuốc, người cày, kể lừa 
bò, người gảnh giống lăn xăn ra đồng ; trong mấy lò rèn thợ 
thấy liên tay, ống bë phì phà, búa đe ebẳng ngới tiếng kêu 
lãn chãn, nên người nghe thấy, thì lòng đau да xót biết là 
chừng nào ! 

Những kẻ lỗi luật làm vậy, thì làm mãi cho đến khi hết 
muốn làm mới về; về rồi lại sửa soạn trau tria mà ra quán 
rượu, vì đầu Ars là một làng nhỗ lầm mặc lòng, song cũng cớ. 
tới bốn quán ; tới đó chuyện vẫn việs nầy đều nọ, cùng uống 
cho đến КЫ say mèm mới thôi, Trè trai trễ gái thì chỉ mãi 
chơi bòi ріба hőt chẳng còn nghĩ tới việc gì nữa ; kë đã lớn 
tuồi bất kỳ nam nữ thậm chí ông - già bà cå má cóp, đa nhăn, 
răng rụng, miệng móm, mắt lờ mà cũng nhóm hiệp nhau một 
nơi gần đất thánh, cho được dòn hát nhåy múa. Cả đêm những. 
hát hỗng buông tuồng cười cợt, cùng nói phạm thượng nữa. 
Nhà cha Gioan gần đó chỉ cách hàng rào mà thôi, nên chẳng 
lẽ mà người không nghe thấy ; bỡi vậy người những khóc 
thương con chiên dầm dë, Người lại nghe biết những chuyện 
chơi bòi bại hoại thề ấy còn mãi miết cho đến mùa mưa móř 
thôi, nên lòng rất đỗi phiền, mà nhứt là người phiền hơn nữa, 
là khi nghe biết đến ngày lễ ông thánh Sixto là bồn mạng 
trong họ, thì người ta lại còn chơi bòi hơn nữa. Ngày ấy tại 
họ nën như phường thị cho con hát nhóm hiệp đờn hát nhảy 
múa chơi bởi, vì Ars khi đỏ là nơi có tiếng сЬо con hát các 
nơi làn cận quen nhóm biệp thi nghề. 

Mà bỡi đâu nơi làng nhổ mọn nầy lại có tiếng là nơi hắt 
hồng chơi bòi như vậy, vì một là tại địa cảnh làng nầy ở gần. 
sông và gần đầm nước, nën mùa hè КЫ hậu mát më ; hai là 
trẻ ở đỏ tự nhiên giọng tiếng thanh bai dịu đàng nên dễ làm 
cho kể nghe mê say muốn nghe mãi, ba là vì những người đó. 
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-bay bam những sự vui chơi, vì сас lẽ ấy nên những phưởng 
“chèo hát bay đô hội tại đó. Thật những kẻ ở đó nếu chẳng 
nhờ đức tin mạnh më ngăn cầm, thì liền ăn ở theo ngũ quan 
“xác thịt mà chớ. 

Vốn lúc năm 1818 trong bọ người ta cũng còn đức tin; 
nhưng mà kể cả trong làng tuy còn lòng đạo, song chẳng lo 
bồn phận người có đạo cho đủ, cũng còn ham chơi bời sung 
sướng, nèn thành guong cko кё đàn em trong họ noi theo, 
như bà Arna đệ Garê tuy có lòng đạo đức, mà khi có khách, 
thì cũng còn đề chèo hát vui chơi nơi đền mình ở. Cha Gioan 

thấy tuờng tận truớc mặt muôn vàn dip tội làm cho con chiên 
mình phải hư mất, thì chẳng có lẽ người chịu cho đặng, vì 
nguời nghĩ chỉnh việc mình là phải cứn соп chiến cho dàng 
ti, và làm cho người ta thỏi phạm thượng tới Ð.C.T.. Những 
__ lời phạm thượng, lỗi bỏ ngày Chúa nhụt, thói quen chè rượu 
nơi tùn diči, những dám bội hè ngoài đàng bay là trong nhà, 
những thói cách nói bát boa tình tục (То, ấy là những đều 
người góm ghét chẳng sao làm thinh cho đặng, nên quyết hết 
súc mà khử trừ cbo tuyệt, Dầu phải nhiều năm thì người cũng 
“hằng cứ lời ông thánh Phaelồ mà khi giáng, khi làm phước, 
“mọi dịp mọi пої bằng răn ni khuyên lof, доб trách sửa phạt 
uôn luôn chẳng hề thôi. 

Mỗi ngày Cbúa nhụt tuy có kể vào nhà thờ xem lễ, mà 
cũng có kể vào tửu điếm gần đó ebo đặng say sưa ; vậy nên 
.pgười quyết triệt cho hết m šy tiru điểm gần nhà thờ, đề người. 
ta khổi vào dó, thì mới kbĝi bô xem lễ. Tiru điếm hồi dó cũng 
Ча roi eto người ta buông lung trong đều xấu xa xác thịt, vì 
dại đỏ trai gái cặp kë nhau mà nhẫy hát; người lớn đấm sa 
айо sắc, mà quên việc bồn phận phải giữ cùng vợ mình. 

Воі đó khi người giảng về tiru điểm, thì bộ người xung 
- giận khác thường, lấy lời mạnh më quể trách mà rằng: «Тц 
“điểm là nhà buôn của ma диў, {йа điếm là trường qui sứ hoš 
ngục dàng mà giẳng dụ người ta theo trình ; là nơi người ta 

` bản linh hồn cho ma qui, là nơi làm cho gia đạo tan tành, là 

‹chốn làm cho kể tới lui mắc phải trăm ngàn binh tật, là nơi 
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cãi cọ đâm chém nhau, Сда kể say sưa chẳng kbác loài vật,. 
mà còn tệ hơn loài vật nữa ». 

Người đã giảng trách nặng lời về nơi tira điếm cùng kế 
say sưa, còn chủ tửu điểm thì người chẳng có bỏ qua đâu, 
phút là người có $ triệt riêng hai chủ tira điểm ở giữa làng 
gần nhà thờ. Người chẳng kề nó có thần thể càng người ta 
hay là không, một cứ thẳng ngay mà trách rằng : « Những kë 
đặt ra tiza điểm là kể cướp cơm vợ nghèo, con dói người ta, 
xì chưng сй tuần chồng làm đặng tiền bạc bao nhiêu, thì dén 
ngày Chúa nhựt chủ tiru điếm lại dùng nước шеп mà bóc 
lột sạch bấy nhiều ; chẳng cha nào mà ban phép giải tội cho- 
những chủ tiru điểm đề cho người ta uống rượu ban đêm, 
hay là đang hồi làm lễ được; hỡi nhữag người tira điểm, bảy 
giờ tuy qui đữ chưa hành khồ bay, nhưng mà nó khinh chê ` 
cùng giò khạc trên đầu bay mà chớ >. 

Những lời người giẳng trách thề ấy tuy chẳng thấu tai 
những người chuyên nghề tửu điếm, nhưng mà in sâu vào. 
lòng trí bồn đạo, nên chẳng có vô ích đảu, vì từ đó mấy quán 
rượu mỗi ngày mỗi ít kë tới lui, đến đỗi trong hai chủ quán 

` gần nhà thờ có một chủ tới người mà nắn nỉ, vì tại lời người 
giảng mà mình phải thất nghiệp. Người nghe vậy thì bièu nó 
dẹp nghề, đoạn giúp vốn cho nó chuyên nghiệp khác, nó ушпа 
theo và sau nên một người đạo đức hẳn hòi trong họ, Còn 
chủ kia ban đầu chẳng nghe lời ngưởi, song ít lâu lỗ vốn, thì - 
cũng phải dẹp tiru điểm mà chuyên ngbề khác ; vậy nên hai 
tửu điểm gần nhà thờ thì chẳng còn nữa ; còn hai nhà quán 
ở cuối làng lần lần chẳng mấy ai tói nên cũng phải thôi. Ау 
vậy người đã trừ tuyệt tira điểm trong bọ mình rồi, dầu vậy 
người chẳng thỏi chăm giữ nhắc nhở con chiên mình, vl tuy 
mấy chủ trước đã thôi, song cũng còn sáu bẩy người khác kế 
tiếp nhau lập lại tiza điểm tại đó nira, và mỗi lần nó lập tiru 
điểm, thì người chúc cho nỏ chẳng được như ý nó muốn, và 
nói trước với nó rằng : є Kẻ lập tửu điểm tại đây, thì chắc ít 
lâu sẽ phải lụn bại э. Mà đến sau thật у như vậy. 104 
Người triệt được tửu điểm, thì làm ích trọng cho người ta 
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Þičt là trùng nào, vì chẳng những con chiên người khỏi muôn 
vàn dịp tội, mà lại cứu nó cho khỏi lâm пап nghèo cùng, như 
lời người kia trong bọ rằng : « Cha Gioan làm cho trong họ 
chúng tôi tuyệt tửu điếm, ấy là người tuyệt được cớ thứ nhứt 
sinh sự nghèo пап đói khát trong bọ chúng tôi mà chó. 
Nhưng mà đến sau bỡi người ở các nơi tới Ars lo việ linh 
hồn, nên trong làng người ta lại làm bốn năm nhà quản, hầu 
eó chỗ cho người ta trú ngụ. Cha Gioan đã chẳng ngăn cấm, 
mà lại chính người cũng bitu ông Pertinand coi một nhà quán. 
lớn nữa. Ông nầy là người bồn đao trong bọ, trước đã sang 
thành Maçon làm công tại xưởng làm rim mứt, mà chủ xưởng 
bắt buộc phải làm trang ngày Chúa nhựt. nên người mới Кёп 
vë. Bởi đó chẳng phải người gớm ghét hết mọi nhà дойр, 
song những nơi quán bẳn hỏi chẳng nên dịp tội làm mất lòng 
Chúa, thì người chẳng ngăn cấm chút nào. 

Vốn nói phạm đến danh Chúa là việc tội nặng nề, ai có 
lòng kính sợ Chúa, thì khi nghe những lời phạm thượng thề 
ấy, chẳng lẽ nào mà chju cho đặng. Vậy tại Ars thì thói nói 
phạm thượng đã quá lắm, đến đỗi {гё nhổ kinh Lạy Cha chưa 
thuộc mà những lời phạm thượng đã lầu rồi, nên người lấy làm 
đau lòng mà quyết trừ cho tuyệt. Vậy khi giáng kbi day thiên thì 
chẳng bổ qua dịp nào mà chẳng chê trách thói xấu ấy, và mỗi 
khi nói đến tội ấy thì người khóc lóc, đề cho người ta biết 
tội thề ấy góm gbiếc, và mất lòng Chúa quá chừng. Chẳng 
những ebëtràách mà thôi, lại cüng ngắm đe nếu chẴng chừa bổ, 
thì chẳng khổi Chúa đoản phạt đời näy và đời sau nữa. Vậy 
người gišng ring: Một nhà cỏ kể quen nói phạm thượng, 
mà nhà ấy có khỏi sét đánh, hay là muôn đều tai hại khác thì 
là hoạ, nên anh em hãy giữ đừng bao giờ nói phạm thương, 
këo anh em cùng cữa nhà sẽ phải hư nát khốn nạn mà chớ p. 
Chẳng những người chê trách thẳng nhặt mà lại tìm hết lời, 
-hết cách mà làm cho trễ nhô cùng kë xuân xanh biết nhờm. 
góm lội йу nữa. 

рис eta ын А АР «Tôi nhớ khi trước có một 

һа kia thuật cho tối một chuyện như vầy : là một lần cha ấy 
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đi họ Ars, và có đem theo một đứa nhỏ chừng mười ba mười 
bòn tuổi ; cå hai cũng đều xưng lội cùng cha Gioan ; sảng 
ngay cha kia làm lễ, thì hài đứa phỏ ấy ràng con có rước lễ 
chăng ? Trẻ ấy thưa mình không rước lễ, thì cha kia lại bòi 
xao mà không rước lễ : trẻ thưa lại rằng : € Tại con có nói 
phạm thượng nên lần nầy cha Gioan cbẳng chịu ban phép 
giải tội cho con, 

Người cũng chẳng chịu được những tiếng những cách 
người ta quen dùng mà thề nguyên, гда så quấy quá, nên 
người giẳng trách cùng chỉ rõ tiếng nào, câu nào là đều thề 
bày rủa xẵn, cho mọi người đều biết mà lánh ; bỡi đó chẳng 
bao lâu trong họ cbẳng còn nghe thề bày гда xẵn như trước 
nữa ; chi pghe những tiếng đọc kinh hay là chúc tụng danh 
Chúa mà thôi. 

Còn thói làm việc xác trong ngày Chúa nhựt, thì người 
phải chịu khó day đỗ quở trách liên li tám năm trường mới làm 
cho bớt dàng. Lần đầu người giảng về thói xấu ấy, thì khóc 
lóe, tô mặt giận cùng ran rầy cả và mình, đến đỗi cách năm 
mươi nám sau mấy kë đã nghe giảng bữa đó, nhớ lại cách 
người đã làm, thì cüng còn phải mủi lòng. Vš lại cå đời người 
khi nào giảng về sự người ta lỗi ngày Chúa nhựt, thì cũng 
khóc lóc, tổ lòng giận, cùng run sợ cà mình như vậy nữa, 

Người quen nói rằng : « Anh em có không nghe thì thôi, 
ngày Chúa nhụt cứ đi làm việc хас đi, mà phải biết làm уіфе 
như vậy dầu có đặng lợi chừng nào mặc lòng, thì cái lợi thề 
ấy sẽ giết bại linh bồn và xác anh em đời đời trong hoà ngục. 
Nếu cỏ hỏi kể làm việc xác ngày Chúa nhựt rằng : « Anh mới 
làm gì dó ? åt kẻ ấy sẽ thưa rằng: tôi mới bán linh hồn tôi 
cho ma qui, tôi mới đóng đỉnh Chúa Giêsu vào thánh Giá. Ôi 
thôi 1 hoà ngục là phần của tôi ; ngay Chúa nhựt tôi theo cày 
mà thấy cày xốc đất, thì tôi bắt nghĩ sau nầy linh hồn tôi 
cũng phải ma qui cày xốc trong hoà ngục như vậy mà chớ. 
Ngày Chúa nhụt là ngày của Chúa, là ngày Chúa đề riêng lại 
cho Người. Các ngày trong tuần cũng là của Chúa dựng nên 
:hết thày, nếu Người muốn giữ hết lại cho Người thì cũng 
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đặng; mà Người đã ban cho anh em sáu ngày, chỉ giữ lại 
cho mình một ngày mà thôi, vậy lẽ nào mà anh em còn giựt 
cướp ngày ấy đi nữa. Anh em đã biết của trộm cướp chẳng 
bao giở sinh Ích lợi thật cho kể cướp; nếu anh em cướp ngày 
của Chúa, thì ngày ấy chẳng sinh lợi thật cho anh em được 
đâu, Cha đám chắc có hai đều làm cho người ta phải ra nghèo 
khồ : một là làm việc xác ngày Chúa nhựt, hai là ăn trộm của 
kë khác >. 

Những lời r gười giẳng trách thề ấy không máy bữa bỡi kẻ 
học đi người nói lại với nhau, nên chính mấy người hay làm 
việc xúc ngày Chúa nhựt thảy đều bay biết ; mà chính mình 
người cũng liện thế mà làm cho nó hay biết nữa, là có khi 
ngày Chúa nhựt thinh linh lúc hát kinh chiều rồi, người đi 

quanh quấn theo mấy đàng trong xóm gần nhà thờ. Bỡi đi làm 
'Yậy nên một ngày Chúa nhựt kia trong thắng Juliô, người gặp: 
một kể trong họ cắt lúa đang chở về ; nó thấy mình phải bắt quả 
tang, thì lấy làm hồ then, nên ra súc ойр sau xe chở. Người 
thấy kë ấy të tưởng cùng biết đích mặt đích tên, nên 16 mặt 
buồn mà nói cùng nó rằng : « Oog gặp tôi như vầy Át ông 
không khổi bối rối, nhưng mà Chúa thấy hết mọi sự, nên 
ông phải kinh sợ Người. Đến chiều tối bữa đó đến giờ dạy 
thiên người lại giẳng về sự làm việc xác ngày Chúa nhựt mà 
rẵng : < Anh em hãy di, hãy đi ra nơi ruộng kë làm việc xác 
mà xem nó còn có chuyện phải bán nghĩa là bán linh hồn nó 
cho ma qui >. Người thường giắn g một cách sốt sång nóng nảy 
và nói lớn tiếng, đến dài nhiều khi phải tắt tiếng nói không 
đặng nữa. x 
„ Chẳng khi nào người chịu cbuàn cho ai được làm việc 
_ xác, đầu kể xin làm vậy là người giữ đạo bẩn hài tử tế, thì 
người cũng chẳng chuån, vì hãng sợ këo có kể nương nhờ 
__ phép chuño mà làm quả đi chăng, nên mới ở nhặt như уйу. 
Người chỉ trông cậy đứng đã dựng nên mọi của cải sẽ giúp 
đỡ con chiến mình mà thôi. Mà kể vưng giữ luật Chúa dạy, 
thì Chúa ban ơn gìn giữ chẳng đề cho phải thiệt hại. 
Như lần kia chính cha Gioan đã nói trước, mà cũng thật 
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quả y như vậy : số là lúc mùa lúa gặt rồi còn đề ngoài đồng, 
đến ngày Chúa nhựt gần giờ làm lễ, trời phát đông cùng kéo 
mây mù mit đã hòng mưa lớn. Ai nấy thấy vậy tbi chộn rộn 
muốn thưa xin đi cuốn lúa, кёо hại to. Cha Gioanä cứ làm 
thính, khi lên toà giảng azười bảo chẳ+g có mưa bại йаа 
mà sợ, mà thật như lời người đã nói, vì trời chuyền vậy rồi 
thôi chẳng có mưa, và từ bữa đó liên tiếp hai tuần sau trời lại 
nắng tốt luôn nữa. Nhưng mà khi nào người biết thật có sự 
căn kíp, thì cüng làm thinh đề cho người ta làm việc xác, 
như lần kia người thấy có kë đào giếng trong ngày Chúa nhựt, 
thì làm thỉnh vì biết đó là việc phải làm liên tiếp cho xong 
mới đặng, Cũng cỏ lúc mùa màng trời xấu có lẽ sợ phải hư 
hại nhiều, thì người cũng làm thinh cho bồn đạo cất gặt, còn 
ban phép chuần rõ ràng, thì đầu chung dän riêng chẳng hề 
khi nào người ban; khi ai xin phép mà người xét là việc 
đáng cho, song người nói quanh mà rằng đó là việc ông, ông 
iĝu lấy, Người cũng nói rõ rằng: « Các chỗ khác thì сае cha 
cũng có ban phép chuẳn cho người ta được làm уіёс xác, song 
phần tôi ở đây, thì tôi chẳng muốn cho như vậy ». Người ở 
thẳng nhặt như vậy là muốn sửa cho họ mình coi sóc được 
nên như mẫu gương cho сас nơi khác. Mà thật đếa sau phần 
đông bồn đạo họ Ars giữ ngày Chúa nhựt hết sức trọn vẹn, 
Cha Gioan đã hiều rõ đầu con chiên mình có thông lẽ đạo, 
có vưng giữ ngày Chúa nhựt, thì bấy nhiêu cũng chưa đủ cho 
nó thật nên chiên lành, còn cần phải làm cho con chiên được 
bitu biết các dip him nghèo hay sinh tội lỗi, cùng làm cho. 
nó xa lánh thật nữa mới đủ. Vậy trong họ khi ấy có thói quen 
nhóm biệp nhau có khi ban đêm, có khi ban ngày mà chèo 
bắt ; các người trong họ nhứt là trai gái đang tuồi xuân ham. 
bơi thỀ ấy lắm, nhưng mà cách chơi như vậy sinh nên muôn. 
vàn tội lỗi về đàng trái, vì chơi cách đó trai gái phải cặp kë 
lộn xộn với nhau. Lại trong họ đầu người ta chẳng рһйї giàu 
có, song trè gái hay trau tria chuốt hình bán dạng, đó cũng là “ 
một dịp hiềm nghèo, dễ sinh cớ cho nhiều người vấp phạm, 
nên cha Gioan quyết tuyệt những dịp hiềm nghèo thề ấy. Mà. 
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__ tỡi kể bam chèo hát cùng wa trau tria chẳng kề những việc 
thề ấy là dip tội cho mình, cùng nên gương xấu cho kë khác, 
lại cha mẹ cüng chẳng cầm những việc ốy là tội, và hại cho- 
con mình cùng cho kể khác nữa ; bỡi vậy trước hết người 
dùng lời giảng mà tổ cho ai nấy biết đó là việc tội, lại nhảo 
đi nhắc lại cha mẹ nào dë cho con cải mình đến đám chèo 
hát, và sửa soạn ăn mặc trau tria thì lỗi nặng việc bồn phận ; 
song có kể chẳng så lời người giảng dạy vì rằng : dầu có đề 
cho con mình đi dám chèo hát, song mình cũng biết coi giữ, 
lẽ nào đề cho con mình phải hư, vì vậy trên toà giáng người 
nhắc lại mà rằng : « Hoặc trong anh em có kè rằng con tôi có 
di chẻo bát, 101 cüng biết xem sóc, có đề cho nó làm đều quấy 
đầu ? Phải, anh em coi ngó được là coi ngó соп йп mặc xinh 
lịch thề nào mà thôi, ebẳng bao giờ anh em xem ngó tâm tình 
nó cho đặng. Hỡi những cha mẹ khốn nan, bãy vào hoå ngục 
mà xem, ở đó sẽ thấy Chúa oán phạt việc mình đã làm, là đề 
cho con mình đi chèo bát ; cha mẹ thề ấy hãy xuống hoà ngục 
trước đi, không bao lâu con mình cũng tới đó nữa, vì mình 
đã cbi đàng cho nó. Anh em hãy xét cha sở chăn sóc linh hồn 
anh em, có ngăn cấm những sự chơi bòi thiệt hại phần hồn 
như vậy, сб phải lẽ lầm chăng ?» 

Lần khác người cũng giẳng nữa rằng : « Truớc toà Chúa, 
anh em phải trà lẽ về linh hồn anh em thề nào, thì cũng phải 
trả lë về linh hồn con cái anh em như vậy. Cha chẳng rõ anh 
em có làm hết sứe thề nào, song cha dám chắc đều nầy, là lúc 
con cái còn ở một nhà cùng cha mẹ, оќо nó phải đoán phạt 
đời đời, thì cha mẹ cũng phải sợ mình phẩi don phạt liên 
can, vì bởi chẳng xem sóc con cho đủ. Nay cha rõ biết về sự 
ngăn ngừa dịp tội cho con trong sự chẻo båt, anh em đã 
chẳng núng mà lo đến chút cào, mà lại yên tâm lắm nia ; 
thôi anh em có yên tâm vậy cũng phải, vì chắc sau nầy sao 
anb em cũng phải phạt đời đời mà cớ». ˆ 

Nhiều nhà nghe người giẳng giải доб trách tbì bièu biết, 
và vung giữ theo, mà cũng có kẻ chẳng xem sao đến. Với 
những kể chẳng xem sao lời người giảng dạy, thì người lại 


dùng thề khác là chẳng chịu giải tội cho nó, cho đến khi sửa 
mình hån mới thôi, còn cha mẹ nào còn đề con đi như vậy, 
thì người cũng chẳng chịu giải tội cho đến khi thật biết giữ 

bồn phận mình. Như có một bà kia tại họ lúc còn trẻ mỗi năm 

một lần đi thăm bà con ở làng lân cận gần đó, luôn dịp cũng 
xen một vai chẻo bát ; đầu mỗi năm đi một lần mà thôi, song 

trong sáu năm đi làm vậy cba Gioan cñng chẳng chịu giải tội 

cho lần nào hết. 

Bỡi người kiên tâm giảng giải chê trách cùng dùng 
phương thế giam toà giải tội như vậy, lại nữa cũng nhờ lý 
trưởng trong làng giúp sức ngăm cấm, nên chẳng bao lâu thói 
chèo hát phải tuyệt, đầu có kể muốn cậy thế quan muốn lập. 
lại thói ấy cũng không được việc, vì trè nữ tróng họ trước 
biết kính vưng cha sở, sau biết kính vưng cha mẹ, nền chẳng 
thêm tới những đám bát thề ấy nữa, như có lần kia mấy Кё 
chống cãi đã xin đặng phép quan mà lập dám hát gần nhà thờ, 
nó muốn hát chơi chiều Chúa nhựt; những trẻ ої nó đã 
xin đến dự cũng có đến, nhưng khi nhà thờ lên hiệu đọc kinh 
cùng chầu phép lành, các trể ấy liền bŠ mà vào nhà thờ hết, 
nên nó phải dẹp đồ mà lai. 

Lại những đám chơi dầu vốn chẳng có tội, song bỡi thì 
giờ bay là cách thế nhóm hiệp có lẽ sinh nên dip tội dirge, thì 
người cũng ra sức ngăn cấm, như lần kia có người lớn trong 
làng lo đôi bạn, dàn sự muốn cho trọng thề, thì làm tiệc ăn 
chơi như lệ đã có lúc trước ; song nhóm hiệp chộn rộn ban 
đêm, khi người nghe tin ấy dầu đã già ей yếu đuổi mặc lòng, 
song cũng lên toà giảng mà quở trách phâo giải cho con chiến 
biết gương xấu nó mới lam đó, sinh thiệt bại cho cà họ là 
chừng nào, rồi thì thêm rằng: « Ít bữa nữa cũng sẽ có dám 
cưới trong họ, anh em cứ уду nữa đi coi cha có làm thinh 
nữa không s. Nên từ đó trong họ bë hẳn thói ấy đi, 

Còn về cách ăn mặc trau tria mất nết, thì trước hết người Е 
dùng lời giáng day mà chê trách rằng : « Mẹ kia chỉ biết sửa 
soạn đầu cồ cho con, bôn chôn lo cho nơi đầu con mình có 
mü tốt, mà chẳng lo cho lòng con mình có Chúa ngự trị. Mẹ 
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Жу rằng không lẽ mà không lo sửa soạn cho соп, mà đề cho 
nó ô đề như mọi, phải lo cho con được xinh đẹp hầu ra vào. 
với thiên hạ. Phải, con gái mẹ ấy chẳng bao lâu đã đặng nhiều. 
kë nhằm nhia, và bỡi ăn mặc trau tria chẳng xứng tiết hạnh, 
thì gái ấy sẽ nên như mồi ma qui dùng mà làm hư chẳng biết 
là bao nhiêu linh hồn, và đến ngày phán xét né sẽ thấy chẳng 
biết là bao nhiêu tội lỗi bỡi nó ăn mặc trau tria mà làm cớ 
'cho kë khác vấp phạm >. 

Chẳng những người giäng khuyên таё trách cùng thẳng 
tay giam toà những kë chẳng vưng cứ ; mà lại chính người 
cũng ra kiều thức cha mẹ phải cứ, mà sắm mặc cho con, nên 
những cách thức nào bấy lâu người ta quen dùng loà let, thì 
người dəy bổ di, và kiếm cách khác đơn sơ xứng đáng thế 
lại. Mà bễ khi còn thấy ai ăn mặc trau tria, thì người kiếm lời 
châm chọc cho nó mắc cỡ mà chừa, như có bà kia cũng đã lớn 
tudi, có nhà buôn bản ở gần nhà thờ, người thấy bà ấy ăn mặc 
hơi trau tria một chút, thì khuyên sửa lại cho đơn sơ. Vậy có 
một bữa bà ấy mặc áo lắng tốt, vốn thường khi nào người 
кїр bà ấy thì chào là con, song bữa thấy bà ấy mặc cái áo 
lắng, thì người cất mũ cúi đầu mà rằng: « Chào cô >. BÀ 
kia nghe vậy, thì mắc cỡ. Một lần khác người gặp một con nhỗ 
đeo kiềng, thì người min cười mà rằng : « Con bán kišng ấy 
năm xu cha mua cho >. Тгё ấy bồi người muốn mua làm chỉ, 
thì người rằng: «Cha mua mà đeo cho con mèo của cha ». 

Mà nhứt là người chẳng chịu đề cho ai ăn mặc không 
xứng mà vô nhà thờ, nên bất luận lớn nhỏ, bất câu sang hèn, 
hễ là ăn mặc cách nào chẳng xứng, thì người cấm hẳn chẳng 
cho vô nhà thờ. Người cũng không muốn cho con chiến đề 
trong nhà những bình cbẳng xứng, như một lần nzười tới 
nhà bà Аппа đệ Garê, thấy treo một hình người nữ ăn mặc 
Đất xứng trống cò 10 vai, thì người chỉ bình ấy mà rẵng : bộ 
người trong hình đó gần chết chém là phải. Ва Аппа biền ý, 
thì chẳng còn dám treo hình ấy ra nữa. Bỡi người chí công 
làm vậy nên con chiên bỏ thói ăn mặc xa hoa chẳng xứng, 

- đến đổi những người các nơi khi tới Ars mà thấy đàn bà con 


Баі ăn mặc đơn sơ tiết hạnh chẳng khác chỉ kë ở nhà phước» 
thì đều lấy làm lạ và khen ngợi luôn, 
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Đoạn thứ năm 


Cha Gioan sửa lại nhà thờ họ Ars 


Người có lòng kính mếa Chúa cùng thương yêu linh hồn. 
người (а, nên nóng này muốa làm nhiều уіф: cho sảng danh 
Chúa, và sinh ieh phần rỗi cho kë khác ; vã lại tính tự nhiĉa 
người ham mộ việc làm ; bỡi đó khi nào chẳng có việc mà 
phải ở khòng, thì người lấy làm khó chịu hết sức ; cho nên đầu 
người đánh tội cùng hina mìah quá lš mn, lại bỡi nơi ở khí hậu. 
chẳng biča thì đã phải bịnh hoga liên mãi, và sửa đã уда 
lắm mặc lòng, song người chẴng chịu đề cho mình thong thả 
nghỉ ngơi bao giờ. Khi đó việc phải lo phầa rỗi cho bồn đạo. 
chưa có mấy thí, nên còn rảnh dư nhiều thì giờ. Vậy ngưởi 
liệu dùng mà làm cho sáng danh Chúa. Người chẳng dùng thì 
giờ mình rãnh mà sửa soạn vườn tược, nhà cữa cho xinh đẹp - 
trang hoàn, vì vườn đất nhà thờ bë không, lại пад cây trái 
đã có sẵn, thì người biều phá hết këo đề tőn giờ tốn công sắn. 
sóc gìn giữ, và nên cớ cho người ta trộm phá mà làm mất 
lòng Chúa. Còn nhà vuông người ở thì đã chẳng såm cùng 
sửa soạn vật gì, mà lại những đồ cần dùng thì người cñnz bớt 
khi vật nầy khi móa khác mà cho kë khó, chỉ đề lại ít vật rất 
cần dùng nghỉ ban đêm chút đỉnh mà thôi. 

Vậy những thì giờ người chẳn z phải dùng mà giúp việs thiầng 
liêng cho bồn đạo, thì người dàng mà đọc kinh cầu nguyện 
cùng học hành, còn dư bao nhiêu thì dàng mà sửa sang nhà 
Chúa. Thước ta đã thấy người đã sửa lại bàn thờ cùng một hai 
nơi trọng hơn trong đó, song người còn toan một хіёс nữa là. 
sửa cả nhà thờ. Song thình linh xây ramật việs làm cho người 
phải bỏ ý mình đã toan : là khi đó họ Ars còn thuộc về địa- 
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„phận giảm mục Ly-ông, nên đầu tháng Aprili năm 1820 người 
“Чапа tờ Bề trên coi sóc địa phận đổi người làm cha sở bọ 

_ 8alles ở miền Beanjolais thuộc tỉnh Rhône. Bề trên định làm 
vậy, bỡi vì nghe biết người ở Ars những binh hoạn đau đớn 
luôn, nên có ý cho người ở nơi tốt kbi bon, vì họ Salles ở về 
miền cao ráo, lại đân sự ở đó dễ dàng, và ngoan đạo cùng 
“chẳng đông cho mấy, vì có chừng ba trăm nhơn số mà thôi. 
Vốn lòng người cåm mến con chiên ở Ars, song vừa đặng lịnh 

- trên thì chẳng có xin паі, một lo dọn ít đồ cün kíp mà chở di. 
Khi những con chiên lành nghe tin cha sở mình phải đồi, thì 
сі động thương tiếc quá chừng, chỉ thấy nhiều người than 
thở rằng: « Ôi 1 Phải chỉ người còn ở lại sau nầy con cái ta 
được xưng tội rước lễ lần đầu với người thì phước cho соп 
cái ta là chừng nào ! Cha sở ta là đứng thánh mà nay chẳng 
còn được ở cùng ta, thì vô phước cho ta lầm. Còn về phần bà 
Anna đệ Garê là kể cå trong làng, bỡi chẳng biết trước nên 
khi nghe tin người đồi, thì càng cảm động thương tiếc hon 
nữa. 

Cha Gioan thấy lòng con chiên mến tiếc người tận tình 
như vậy, thì cũng động lòng, và làm thinh đề cho lý trưởng, 
cùng ít kể lớn thay mặt соп chiên, sang qua Ly-ông kêu nài 

- cùng đứng bề trên cho người ở lại. Cố chính Courbon thấy 
bồn đạo nài xin như vậy, thì cũng wng cho mà rằng : «Уфу thì 
cha Gioan ở lại Ars bao lâu nữa mặc ý người muốn ». Nói đoạn 
liền viết thơ giao cho lý trưởng cầm về, trong thơ ấy bề trên 
cho phép người ở lại Ars chớ chẳng phải đi bọ Salles nữa, vì 
уду người mới khối đồi. 

Vā lại xem ra thánh ý Chúa eñng chẳng muốn cho người 
Ма họ Ars, vì chưng đến ngày định, người ra đi tới sông, thì có 
gió to sóng lớn nên pbu đò chẳng đám đưa qua, người trễ ngõ 

- khác thì cầu bắc qua suối lại trỏi mất, nên chẳng lẽ đi cho 
đặng thì phải trở về. 

Dầu lần nầy người khổi đồi mše lòng, song bồn đạo còn 
lo sợ chẳng chắc người đặng ở luôn tại đó, vì Ars khi đó là 
một sở nhánh thuộc về địa sở Mizerieux mà thôi, và kbi cha. 


+ 


Gioan đến dó vừa được bai năm là lúc trong họ mới vừa r 
biết các nhon đức người và đem lòng yêu chuộng, thì xút nữa. 
người đã phải đồi ; lại bồn đạo còn nhớ việc mới xây tháng 
Aprili, nên áy này không biết sau nầy người lại phải đồi nữa 
chăng. 

Đã làu những kể cả trong làng trù phương liệu cách mà 
xin cho lang mình được tàch làm địa sở riêag, chẳng phải 
sắp nhập vào địa sở khác. Trước loạn cả thì nhà vuông, và 
vưởn tuge vón thuộc về các cha coi sóc trong họ. Song hồi 
loạn đã phải tịch ký cùng bán cho một người kia tên là Cinier. 

Tù năm 1806 mẹ ruột chị em bà Anna đệ Garë lo mướn 
lại nhà vuông cùng vườn tược có $ sau tính liệu cho được 
mua lại mà cúng cho họ như xưa, Qua năm 1808 bà ấy đã 
mua lại được, rồi đến năm 1821 là lúc cha Gioan đang coi sóc 
tại họ, thì bà ấy qua đời, nên em trai bà Аппа đệ багё làu 
giấy cúng nhà vuông cùng vườn tược thầy thảy cho họ, bỡi 
đó rày họ Ars có 1 xin tách riêng một địa sở được. Уй lại 
đời ấy nhà nước còn dự chung nhiều đều trong việc đạo chưa 
tách biệt hẳn như bây giờ, nên các bồa đạo bọ Ars vin lẽ 
làng mình ở cách xa Mizerieuv quá, mùa mưa nước lớn, 
đàng xấu trễ nhỗ cbẳng tới đặng họ chính mà nghe day thiên 
phần, lại оќи chẳng được làm địa sở riêng, thì chẳng có thầy 
cå ở luôn trong họ, nên cbẫng khỏi đồi tàn việc đạo. Vì các lẽ 
йу nên bồn đạo gổi đơn xin vua Luy thứ mười tắm ban phép. 
cho làng mình được làm địa sở riêng. 

Lại bồn đạo cũng lấy lẽ nài xin nữa rằng: « Các kể ở trong 
làng thấy đều còn đức tin, còn giữ nết na phép tắc cùng mộ 
mến việc đạo, lại cũng sẵn lòng chịu sở tồn mà nuôi cha sở : 
sau nữa cha sở bây giờ là người rất nhon đức đã làm ích cho- 
trong làng, cùng сйс nơi lân cận chẳng biết trùng nào mà kề, 
nếu làng chẳng được nên địa sở riêng, thì cha nầy phải đồi 
đi, ất mọi sự ích lơi người đã làm, và còn trông sẽ làm nữa 
trong giây phút phải mất theo người hết, thì thiệt hại cho làng 
lắm. Còn ông Phanxieô là em bà Anna đang ở Phari, cũng 
hiệp một ý với làng mình mà nài xin như vậy nữa. Cho nên- 
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lầu làng Ars chưa đủ nhơn số mà lập địa sở riêng như luật 
đã định mặc lòng, song ngày hai mươi lắm tbáng Augustô 

răm 18:9 nt à rước cùng giảm mục địa phận đồng ưng chuần 
cho Ars được rên một địa së riêng. Ấy vậy địa sở Mizerieux 
phải mất một họ tốt lành, song chẳng đặng biết cho rõ mà 
buồn tiếc. Còn сё chinh Courbon trước đã cbẳng đẻ, nên đề 
cha Gioan ở lại Ars chẳng đồi qua bọ Salles, thì rày lại tiếc, 
Nà từ đó họ Ars và cha Gioan chẳng còn thuộc về địa phận 
Ly-óng nữa. 

Những việc đã xảy ra về bọ Ars, đang khi cha Gioan sắp 
sửa nhà thờ như ta mới kề truớe, nếu có sánh cùng những 
việc trong thế gian bay là trong cà Hội thánh, thì thật là việc 

-ph mọn, song xét theo một họ nhỏ mọn như Ars thì là việc 
“cà thề đảng nhớ. 

Năm 1820 thì phải sửa lại lầu chuông, vì trước đã làm 
bằng cây nay mục па! hết, đến đồi không đám giựt chuông 
như thườn g quen, song kbi có việc thì cầm đùi đánh mà thôi. 
Dầu vậy bằng ngày cũng phải e sợ kbôr g biết nó sập hồi nào, 
nên pgười rẻi xin, thì tháng Augustô năm ấy làng đã lo làm 
lại, cùng xây gạch vững vàng chắc chẩn. Khi xây lầu mới 
vừa rồi thì ckÍnh người mua thêm một cải chuông nữa treo 
lên đó, và đặt tên là chuông Môi khôi. 

Đang khi thợ thầy sửa lại trong ngoài, thì người mới thấy 

то nhà thở nhỏ chật quá, nhưng mà người chẳng có ý muốn 
triệt hạ mà làm cải kbác, vì biết ai ai cũng yêu chuộng nhà 
mình đã quen, nên dë mà đọc kinh cầu "guyện cho sốt sång 
Боп, vã lại ¿ó làm cái mới, thì sở tồn bết nhiều cb&ng são liệu 
“được. Bên hông cung thánh ngay chỗ thường cho người ta 
rước lễ, sắt vách thì có bàn thờ kinh Đức Mẹ, mà mỗi mọt än 

__ gần hết, lại chi đề có tượng ảnh Đức Mẹ cùng bốn chon đèn 
_ đã cü rich coi cbẳng xứng chút nào. Người muốn tôn kính 
_— Đức Mẹ cho trọng thề xứng đáng theo như lòng ước muốn, 
опёп quyết lộng vách nơi ấy mà làm một nhà thờ bên cạnh 
day mặt vô phía cung thánh, đề dưng kinh Đức Mẹ. Mà việc 

_ đã đặng may mắn vì khởi sự tháng Januariô đến mồng sáu 


, 
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tháng Augustô là lễ bồn mạng họ, thì đã hoàn thành. Nhà thờ- 
nầy cũng làm trần bản, sơn thếp, đắp vē ảng tượng coi cũng: 
уйа xinh tốt. Người cỏ lòng mến nhà ấy cách riêng, cho nên 
trong bốn mươi năm hē ngày thứ bẩy thì làm lễ tại đỏ. Mà 
rủi đến ойт 1822 cả trần bàn nhà thờ lại phải hư sập, nên 
làng phải chịu tốn hết nhiều mà sửa lại mới xong, 

Khi người chju phép Thêm Sức, thì đã chọn thánh Gioan 
Baotixita làm bồn mạng, nên năm 1823 người đã xuất của tư 
mà xây một nhà thờ nhà, đề dưng kính thánh bồn mạng mình. 
Khi đã làm xong, thì ngày hai mươi bốn tháng Juniô chính lễ 
thánh Gioan người rước cha Matthia Lôra dën làm phép cho 
trọng thè. Cha nầy xưa 1А bạn Бос với người tại Êeully, lúc 
đó đang làm bề trên nhà trường nhà. Trong ће khi đó phần 
nhiều đã giữ đạo Ьйп hài sốt sáng, nên khi thấy làm phép. 
nhà thờ mới làm vậy, thì vui mừng ; nhưng mà cũng còn có ` 
kể ham vui chơi theo ngũ quan, nên nghe có lễ trọng cũng. 
tới xem cho vui mắt. Người quyết đề một bài dạy thấm thia 
cho nó, nên trước tiền đàng nhà thờ mới, người thích mấy 
chữ rằng : « Đầu thánh nầy là giá trả công cho tuồng con. 
bát >. Ấy là người muốn оће tích ông thánh Gioan Baotixita. 
chịu tử đạo, vì соп Salôm2 đã đòi đầu thánh ấy mà trừ công. 
nó hắtmúa cho đẹp lòng vua Ёгойе, đề mà day nó cho biết sự - 
mua vui bỡi việc chèo hát sinh dàng các giống tội góm ghiếe. 

Trong ngày làm phép nhà thờ mới nầy, thì Chúa đã cho- 
người biết việs hậu lai, là cho người biết tại toà giải tội sẽ đặt nơi 
nhà thờ nầy, nhiều người lội lỗi sẽ đặng ơn trở lại; tuy người. 
chẳng nói rõ ràng, song người ta cũng đồn thồi về ơn lạ ấy. 
Đến khi thấy làm bàn thờ gần xong thì người vui mừng, nhưng 
mà phải lo áy пау đàng khác, vì người đã tốn của tư năm 
trăm quan mà thuê cất nhà, bao nhiêu tiền họ cấp nuôi người, 
cùng tiền Боё lợi ruộng đất tư anh người là Phanxicô đã thâu - 
mà gởi cho người, thi đã trả cho thợ vôi hết ; bây giờ thợ- 
mộc lại đòi tiền công nữa, nên thật khó lòng chẳng biết toan. 
liệu làm sao. 

Vậy người đi đạo ra đồng có ý cho khuây lắng bớt lo lắng. 
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Tồi sẽ tính liệu. Nhưng mà mới đi đặng một đỗi, thì gặp một 
bà lạ chào hỏi rằng : « Cha có phải là cha sở họ Ars 
cbăng ? > Người thưa phải, thì bà kia liền trao cho người sáu 
trắm quan, là của bà ấy có ý đem theo mà cúng giúp việc lành, 
Người thấy Chúa ban ơn giúp cách lạ làm vậy, thì vui mừng 
đội ơn, mà chẳng đám tin cậy thải quá, và lấy việc mình phải 
túng ngặt lần đó làm đều răn mình, về sau phải biết liệu cho 
khôn hơn, đừng đề khi nào phải túng rối như vậy nữa; bỡi 
đó đến sau khi thuê mướn thợ thầy làm việc 81, thì người dự 
sẵn tiền mà trả trước khi thợ đòi. 

İtlàu lần lần người mở lộng vách mà làm thêm ba nhà 
thờ thông liền với nhà thờ chính nữa : là nám 1837 làm nhà 
thờ dưng kinh bà thánh Philomena, ít lâu sau làm nhà thờ 
dung kính B. C. С. cbịu quan Philatô đem ra nơi cao trước 
mặt dân mà rằng : Nầy là người ». Còn nhà thờ làm sau hết 
thì người dưng kính các thánh thiên thần. Ấy vậy trước sau 
© người đã làm hết thày là năm nhà thờ nhỗ thông liền với nhà 
thờ chínb. Bỡi thông liền nhiều nhà thờ nhỏ làm vậy thì nơi 
cung thánh nhà thờ cũ xưa chật Бер, тау tr nên rộng rãi. 
Người dời phòng mặc áo ra phía sau, và ngay san lưng bàn 
thờ chỉnh đặt một toà riêng, đề làm phước cho các thầy cå 
mà thôi. Trong những nhà thờ ấy người đề nhiều tượng, cùng 
tò dåp vẽ vời nhiều hình ảnh trước cho thoã lòng sốt sång, 
sau là cho những người chơn chất được nhìn xem mà thêm 
lòng tin еду, cùng nên sốt sáng hon, vì người quen nói rằng: 
a Xem thấy binh ảnh thì ta cũng được động lòng và nên sốt 
sång hơn, vì thấy hình ảnh cũng có sức chuyền động lòng ta 
như ta thấy chính thật sự vậy ». 

Trong các kể đã dưng cúng tiền bạc cùng đồ đạc cho cha 
Gioan trau sửa nhà thờ, thì phải kề ông Phanxicô là trước 
hết. Ông nầy là em ruột bà Anna đệ Garê, và đã có công trọng 
đáng cho họ Ars gbi nhớ muôn đời. 

Khi cha Gioan vừa tới họ Ars, thì bà Anna viết thơ cho 
em đang ở Phari mà tin cho hay, có cha tên là Gioan trước 
lâm cha phó tại Êcully mới đến lãnh coi sóc Во mình. Mùa 
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xuân năm 1819 ông Phanxicô trở vë Ars mà nghỉ it tuần. Ông 
nầy gặp cha Gioan lần đầu, thì liền mến phục cùng đem lòng 
tin cậy hết sức, vì thấy người đầu còn trẻ tuồi mà bỡi thức 
khuya đậy sớn, ăn chay hãm mình, cùng chịu khó quá sức 
nên га ốm о gầy guộc. Đến sau trở về Phari hễ lần nào viết 
thơ cho chị, thì chẳng quên phác khen cha Gioan là đứng 
dàng khen mọi bề, 

Còn bà Аппа bë khi 601 thơ cho em, thì kề lại công việc 
cha Gioan đang làm trong họ, cùng thêm rằng : « Công việc 
thi vậy, mà гау bët tiền, chàng sao làm cho xong đặng, nên. 
cba sở mình phải phiền lắm », Bà ấy khéo nói binh vực họ 
Ars, nên òng Phaaxic6 động lòng, và quyết sẽ giúp tiền bạc 
đề cha Gioan làm cho xong việs. 

Vậy òng ấy trả lời rằng : а Tôi muốn cho nhà thờ họ Ars 
được xinh đẹp trọng thề, mà tôi cũng chắc tôi sẽ lo cho được. 
như ў tôi muốn ». Ма ỏng ấy chẳng phải néi suông mà thôi 
đâu, song liều đặt eho thợ làm, và năm 1834 lần liên chỉnh 
đã gói ba cờ lớn thêu chỉ bạc cúng cho bọ : một lá thì thêu 
hình Thánh Thè, lá kia thêu hình Đức Bà, còn lá thứ ba thì 
thêu hình ông thánh Sixtồ là hồn mạog họ. Lần khác ông Éy 
lại gởi cúng đồ lễ vàng, đề dùng trong ngày lễ trọng, cùng 
một bộ lễ đen bằng nhung rất tốt có viền ví đỏ đề dùng riêng 
trong ngày thứ sáu tuần thánh. Ôag ấy cũng viết thơ cho cha 
Gioan mà rằng : « Tôi nghe các việc cha 1ã làm cho họ tôi, 
thì lòng tôi сіли muốn lo cho họ tôi nữa ; người ta trong họ. 
đã viết thơ cho tôi biết, nhở lời cha dạy dỗ và gương tốt cha 
làm, nên trong họ đã đặng động lòng mà trở lại làm tôi Ð. С. 
T. sốt sång hơn trước s. 

Đến năm sau ông Phaaxicô lại muốn cúng một cái tàn 
đề dùng kiệu Mình Thánh, nên giao cho cha Gioan lựa mua 
thứ nào thiệt tốt vừa ý người ; bỡi vậy người qua Ly-ông lựa 
mua một cài thiệt tốt, song rỗi tàn thì lớn, mà еба nhà thờ 
nhỗ hẹp, nên dùng chẳng dàng. Đến năm 1826 ông Phanxicô 
sửa lại mặt tiền nhà thở, cùng mở thêm cữa tiền cho rộng, 
từ đó mới dùng đặng tàn người đã mua, Lại khi sửa mặt tiền, 


š 
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thì ông Phanxicô dưng ảnh Đức Bà chẳng hề mắc tội të tông 
đề đặt trên chót lầu nơi mặt tiền ấy nữa. 

Mỗi khi đặng đồ ông Phanxicô gởi cúng cho họ, thì người 
vui mừng hơn mọi người khác thầy thấy. Cũng cỏ lần bởi 
vui mừng quá, nên lúc mở thùng soạn đồ ra, thì người cười 
'rồi lại khóc chẳng khác chỉ trè nhỗ vậy. Một lần kia lúc người 
đang mở thùng đồ ông Phanxicô mới gởi, thì có một bà già 
đi qua gần đó ; người liền kêu lại biều xem đồ quí tốt một 
chút trước khi chết, Bà kia cùng nhiều kể khác xám lại coi 
và khen tốt, thì người rằng : « Các của trên thiên đàng còn 
quí báu bon nữa bội phần ». 

Trước ta đã kề бод Phanxicô chịu sở tồn mà sửa mặt 
tiền, cùng mở thêm cữa chính nhà thờ cho rộng ; nhưng mà 
từ mặt đất mà lên cbo tới cữa vào nhà thờ, tbì bấy lâu chẳng 
có xây cấp, một làm cải thang kiều khu бе mà thang ấy đã 
bỏng hư. Ông Phanxieô quyết sửa lại là xây cấp đá, nên gởi 
thơ cho lý trưởng mà rằng : « Tôi muốn cho trước tiền đàng 
nhà thờ được xinh đẹp mà đó là sự cần, vì đền vua chúa thế 
gian mà nơi tiền đàng còn phải xinh đẹp, thì huống chi nhà 
Chúa còn phải oai đẹp hơn nữa ; làng cứ sửa cho tốt, tôi chẳng 
có tiếc của chút nảo ». 

Bỡi vậy nên năm 1828 phần thì nhờ ông Phanxicô cúng 
tiền, phần thì nhờ trong làng dưng công chở đá, nên đã xây 
cấp trước tiền đèng cùng làm hai hàng cầu lơn hai bên 
nữa. Đến sau ông Phanxieô lại cúng một bộ đồ dùng đặt 
Mình Thánh là nhà chšu, mặt nhựt cùng phương du che 
trên nhà chầu nữa, lai cúng một ít đồ khác thấy là đồ qui tốt. 

Ấy vậy nhà thờ họ Ars bấy giờ có một phần đã sửa lại 
trong năm 1828, là lúc cha Gioan coi sóc tại đó dáng mười 
năm. Vậy đang lúc còn rẳnh, thì người đã tận tâm sửa lại 
nhà Chúa. Còn từ đấy về sau người chẳng còn rảnh được lúc 
nào, vì các nơi người ta đô hội tới xưng 101 cùng bàn hổi 
việc linh hồn, nên người phải mãi mãi ngồi toà giải tội. 


——————-.‹~:~—————— 


Đoạn thứ sáu 


Cha Gioan phẫi khốn khó trong máu năm đầu 


Нё muốn chuộc tội, thì phải đồ máu, cüng một lẽấy muốn 
làm lành, thì không chịu khó không đặng. Các thánh xưa nay 
hë đã làm dàng việc gì сао trọng, thì đã phải chịu khó lắm 
mới làm đặng mà chớ. 

Cha біоло đã biều lẽ ấy, nên người muốn đem con chiên 
mình ăn năn trở lại, thì đã đành lòng tự ý hãm mình đánh 
tội quá sức; ma Chúa lại đề cho người mắc phải đau lòng 
cách khác khó chịu hơn nữa, là тйс phải sự khó bởi lòng 
sâu độc kể khác mà ra. Thường khi động đến những thói hư 
nết xấu đã thâm căn cë đế, thì chẳng khói mắc phải những 
kể đã nhiễm thói xấu chống cưỡng. Người đã biết như vậy, 
nên quyết lòng phá tính рё! xấu, thì cũng dự sẵn mà chịu kể 
xấu chống bång như người đã nói rõ ràng rằng : < Khi trong 
họ mình coi sóc chẳng may gặp phải thói hư nết xấu, thì 
đứng chăn chiên nếu muốn cho mình ngày sau khỏi phải đoán 
phạt, åt chẳng nên kiêng nË, hay là sợ соп chiên khinh dë 
ghét nhơ mà bổ qua chẳng chê trách. Dầu mình biết bỡi tại 
mình giẳng chê thói xấu, nên khi vừa xuống khỏi toà Ät phải 
bị giết tức thì, như сб thật vậy đi nữa, thì mình cũng chẳng 
nên sợ chết mà không dám nói. Нё đứng chăn chiền nào 
muốn giữ bồn phận mình cho đủ, thì sẵn sàng chống trà Кё 
хап mà chê trách thói hư nết xấu », 

Xưa thánh Phaolồ khi viết thơ cho bồn đạo thành Corin- 
thỏ, thì đã dạy thề ấy mà rằng : « Thầy hãng muốn thí mình 
mà làm ich cho anh em, đầu tại chê trách thỏi chẳng lành 
nơi anh em, mà anh em chẳog còn chuộng mến thầy, thì thầy 
cũng chẳng xem sao, miễn là được làm Ích cho anh еш thì 
ай». 

Cha Gioan chẳng muốn dung thứ nết xấu con chiên hầu 
nên с cho minh phải phạt, mà phần nhiều соп chiên cũng 


mau biều ý người, vì trong máy tbáng đầu hằng phải nghe 
lời quở trách năm đe, bỡi chẳng chùa thói bur nếtxấu. Người 
càng thấy nó phải xốn tâm, và chẳng muốn nghe chừng nào, 
thì lại tô mình ham nói hơn nữa chừng ấy mà rằng : « Khi 
tôi giãng cho phô ông, tbì tôi cbšng biết nEàm >. 

Lúc dó thường người giẳng lâu và cứ giẳng về thỏi nët 

__ Xấu, cùng phần phạt hoä ngục đã dành đề cho kë chẳng cbira. 
Vốn tính tự nhiên người gớm thói xẩu, lại hay muốn sín sước 
cho mau được việc, mà nhứt là bỡi lòng sốt sång ái mộ phần 
rỗi linh hồn con chiên cùng ebo danh Chúa được cå sång, nên 
khi giảng trách thói xấu, thì chẳng nói phớt qua, một chỉ 
đích xác cùng ngầm đe nặng lời, bỡi dó kể nghe chẳng lấy 
làm vừa lòng ; người cüng biết nên nói cùng con chiên rằng : 
« Anh em phải biết eó cách nóng giận mà chẳng phẩi là lỗi 
mà lại là việe nên, là dáng mọi bề ; là khi nóng giận vì bỡi 

lồng mộ mến cho sáng danh Chúa mà ra. 

Vā lại cũng dë rõ được người có chê trách nặng lời, thì 
cũng chẳng phải là theo tính nóng giận mình, song là việc 
bồn phận buộc bắt mà thôi ; vì chưng khi nào phải khuyên 
lon an ủi, thì người cũng biết diu dàng êm ngọt, còn khi phải 
chi quyết trách chê, thì người dùng lời rõ ràng thẳng nhặt 
cbắc сЬйп. Còn kë có tội thì người hết lòng thương xót linh 
hồn nó, song tội ёс nó làm, thì góm gbét hết sức. Ấy là lúc đầu 
thì người bay chê trách ngăm đe, nhưog mà khi con chiên đã 
biết cbira thỏi xấu, thì người lại hay giẳng về những 16 tốt 
lành giục lòng nó mộ đàng nhơn đức. 

Mà bỡi сас kể quen thói xấu, thì trước đã ở rộng phép, 
тёу thấy người thẳng nhặt như vậy thì liền phân nàn rằng : 
Опр cha nầy nhặt phép quá di. trổ nhỏ như vầy mà chưa 
chịu cho xưng tôi ; còn båt đề năm sau mới cho chịu lễ bao. 
đồng, mà có chắc là năm sau cho đâu. Kẻ lại rằng : Con tôi 
như vầy mà cbưa được xung lội rước lễ. Với những kẻ lỗi 
ngày Chúa nhựt, với những kč làm chủ (їо điểm, cùng những 
người uống đôi chén, với những người vui chơi hát xướng 

mhư rơi khác, thì chẳng pkải ồng ở thẳng nhặt quá đi sao? 


biata Biia aka, 4 = St gx. đc. “6-5 SEMANAS 3 


= óc 


Ông không muốn ở như kể khác, thì tự y бад, mà ít là ồng đề 
cho kë khác được yên mà theo ý minh. Ау là những lời người 
ta bàn soạn trách móc thì làm vậy. 

Dâu mà những người đạo đức thì cũng úy ki người; nen 
bà Catharinà là kể sau hằng тёп phục ngợi khen người, mà 
trong lúc mười năm đầu là lúc bà íy quen gọi là mười nũm 
khốn nạn cho mình, thì bà ấy kinh người thì có kinh, nhưng 
mà úy kj đến đôi bà ấy xin Chúa cho người đi khổi họ cho 
rồi, vì chẳng chịu dáng cách người coi sóc linh hỗn mình nữa. 
Bỡi người muốn cho bà йу được nêa trọn lanh nën dâu một 
chút lỗi nhổ mọn, thì người eñng chẳng chịu bà ấy lỗi phạm, 

Mà kë nào phú việc hồn cho người xem sóc chỉ dẫn cách 
riêng, thì người cũng đều ở tuẳng nhặt hết sức như vậy nữa : 
như người nữ kia tên là Pignaut quê ở thành Ly-òng con ntà 
dư ăn dư mặc, song bỡi nghe tiếng nhon đức n;ười thì bổ 
nha tới Ars, ở đỏ nhà Ьа Renard, có ý nhờ người chỉ dán 
cho dàng đi đảng nhon đức ; vậy пёр trong mọi dịp dầu nhỏ 
mọn, thì người cũng buộc ba ày phái hãm mian bó ý riêng, 
mà có lần người muôn tập ba йу паш y riêng mình, ші cấm 
cháng cho đi nghe dạy lẽ đạo nữa. Trong mọi yiệc lành parece 
đức, thì người cũng đề phụ nữ được thông công giúp đổ, nhun g 
mà người làm hết саси cho kể йу Шёи hiết làm vậy la lâm vi 
Chúa mà thỏi, chẳng phải 1а vừa ý minh ưa thÍcn. 

Воі người ở thẳng nhặt, пёа nhữag Кё đã bị quở phạt, 
những người đã bị giam toà, thì phàn nàn năa nỈ, cùng nói 
hành người nhiều đền ; người nghe biết thì nói rằng :« Biag 
chăn chiên khi nói động đến gươug xấu kể làm cha mẹ, chẳng, 
qua là muốn cho cha mẹ đặng hiều biết tội mình, cùng lội 
xaình lâm cho соп cài phạm theo, vậy ша có khỏi cha ше 
giận hờn, гда trách, nói хап cùng bë bác trăm cách dàu. Mà 
người trong họ eó đều e hẳng hay, đứng chăn cbiản vì muốa icn 
lợi cho phần hồa nên báo nó, thì có khỏi nó giận ghét là hog; 
nên ra sức nói xấu cho cha sở minh ; minh nó nói chưa taoñ, 
còn trông kë khác nói nữa mới vừa lòng, lại ai nói đều gì về 
cha sở nó, thì nó liệu sao cắt nghĩa trái cho được mới wag. 


а 
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Có kể cha sở theo lương tâm mình đoán định nó chẳng nên 
rước lễ phen nầy phen nọ, thì cãi mắng cùng thù hềm, chẳng 
khác gì cha sở đã làm bại cho nó vậy. Có người vì lẽ cần mà 
cha sở chẳng giải tội cho, thì liền trở nghịch, cầm cha sở 
mình xấu tợ quÏ sứ mới ưng.» Ấy là những đều người ta 
nghĩ luận, người đã biết rõ nên nói ra như vậy. 

Mà có nhiều nhà giữ lòng thù bềm lâu năm, như thấy rõ 
là khi năm 1830 trong nước phải cơn tối loạn, thì có sáu bảy 
người trong họ nhơn dịp đó tới đuồi người ra khỏi họ, vì 
rằng : chẳng chịu được nữa, Những kể đó vốn là đạo hạnh 
chẳng khá gl, song người hằng ở dịu dàng tử tế cùng nó, 
chẳng bao giờ nói một lời chua chác, mà nay nó làm như 
уду, thì người lấy làm khó chịu vò hồi. Nhưng mà có một đều 

-khác làm cho người đau lòng xót dạ Боп nữa, là các 1гё nữ 
trong họ bỡi nghe lời người rắn khuyên, nên chẳng thèm vui 
chơi xướng hát như trước, một siêng năng nghe дау, cùng 
bay tới nhà thờ mà đọc kinh cầu nguyện ; có một đôi kể ở 
họ khác mà nhứt là {гё trai hay mê vui sướng, гау thấy trẻ 
nữ chẳng còn tới mãy đám hát, thì nó phải mất dịp theo ý 
mình, nên giận mà quyết nói xấn đề làm cho người mất tiếng. 
Nó lấy sự người ốm o, xanh méc vì ăn chay đánh tội mà đồ 
rằng : người ốm о vậy là tại ăn ở bậy bạ với bầy con gái ấy 
mà ra. Nó đặt vẻ уйп tục lÏu cùng đem tên người vào đó mà 
hát hông nhạo cười. Nó viết thơ ойс danh gởi cho người nói 
nhiều đều uë tạp nhục mạ quá sức ; nó lại đắn thơ nặc danh 
-thè ấy trên cita nhà vuông cho người ta xem, rồi đến chiều 
lại nhóm nhau trước nhà người, mà hô nói nhạo báng ồn ảo 
nữa. 

Một đôi khi Ð. C. G. cũng đề cho những người đã đặng 
nên ven sạch, mắc phải những đều bẻ va cáo gian xấu xa góm 
ghiếe, dầu kẻ ở đứng bực làm thầy, thì Chúa cũng сё khi đề 
cho phải như vậy nữa ; cho nên hồi đỏ lại xảy ra một việc të 
hơn, kể xấu được dịp mà bổ va eho cha Gioan hơn nữa, là 
trong họ có một đứa con gái trắc nết ở gần nhà vuông chửa 
boang, cùng sinh con, Кё dữ quyết dùng việc đó mà làm mất 
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tiếng người, nên liệu đồ cho người. Đó là một việc đồn thồi 
võ сб, lễ thì nội nhon đức người cũng đã đủ làm chứng sy- 
thật cho người, vì trong cách người ăn ở, chẳng ai thấy địng 
một đều gì mà có hơi nghỉ nan cho đặng. Dầu vậy kë xấu süng 
cố làm nhục, nên đem đồ do nhớp treo bịt nơi ca nhà người, 
lại trọn một năm rưỡi, mỗi chiều nó lại trổ đứa bé mà nhạo 
báng si nhục dường như người đã ăn ở bìy bạ vậy. Thật khi 
ấy người đã phải xấu bồ đau phiền hết ngõ nói được. 

Lại thêm một đều cực lòng cho người, là bấy lâu họ Ars 
thuộc về địa phận Ly-ông, mà các đứng bề trêa trong địa phận 
đã biết rõ người là thật nhơn đức ; kể xấu cũng rỡ đều ấy, 
nên tuy nó kiếm đủ cách làm бс nhục cùng nhơ danh người, 
сб ý cho người phải ngã lòng, nên đi cho khổi họ ; song nó 
chẳng đóm gởi một chữ nào mà cáo người với bề trên, song 
đến năm 1823 thì địa phận Belley đã được có toà Giám myc 
lại như xưa, nên họ Ars thuộc về địa phận ấy, còn người tbt 
vë quyền dire giám mục mới là đức cha Devie. Đức cha nầy 


xưa nay chưa biết người, nên kë xãu nhở địp đó mà kiếm lời 
ngọt ngào nặc danh gởi đơn kiện người. Đức Giám -mục được 
đơn kiện, thì nghĩ là việc mình phši xét. nên sai cha bề trên 
trong xứ tra xét. Việc tra xét thề nào chẳng rõ, song chắc một 
đều là bề trên chẲng có trách người đều gì, nên bas nhiêu đều 
cáo gian га уд Ích. 


Phần người thấy mình đã phải khốn суг: thới quá như. 
vậy, thì lòng rất đỗi phiềa, như đến sau khi người đã gần 
chết, nhớ lại сас việc thuở đó, thì rằng: « РЬАі chỉ khi tôi 
mới tới họ Ars mà tôi biết trưởs đượ› việc sau sẽ ra như vậy, 
Át tỏi chết liền hồi mới tới đó э. Thật lúc đỏ người phải cay 
đẳng chẳng khác chỉ như Кё hấp hối hóng qua đời ; nên một 
lúc người ngã lòng, mà muốn trốn bë địa phận ; may có kể 
biết, thì ra sức khuyê+ giải cho người hiều rõ, nến người đi 
làm vậy, thì lại nên cớ cho người ta đồn thồi bày hơn, vì vậy 
người mới chịu ở lại. 

Từ đó người phú mọi việc trong tay Chúa. đầu lòng người 
thấy kë nghịch làm nho danh chẳng phải cho mình, song cho 
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- că đứng làm thầy, thì khó chịu ; nhưng mà người dẫn lòng 
` mà thứ tha cho nó, lại kề nó là nghĩa thiết với mình nữa, nên 
bë có dịp có thế đặng, thì người liền làm ơn cho nó tức thì, 
như một nhà kia cũng vào phe nghịch với người mà làm ăn 
suy sút, người chẳng ngại lấy của mình mà giúp đỡ nó. Dầu 
người biết rõ ai là kể đã làm ô đanh nhục mạ người, mà người 
chẳng bao giờ nói tên nó ra, lại kiếm dịp mà làm ơn cho nó 
nữa. Người thấy lý trưởng tổ lòng tức giận những kë đã phao 
phần cho người như vậy, thì người khuyên ông ấy rằng : Та 
phải lo cầu nguyện cho nó mà thôi. 
Có một cha kia eñng phải cực lòng, vì cũng phải người 
da cáo gian, nên phàn nàn ойр nỉ, thì người khuyên rằng: 
-Cba hãy làm như tôi, là đề cho người ta nói cho mặc sức nó, 
đã thèm rồi thì nó phải thôi. 
Vốn kể lành khi gặp cay đẳng, thì lòng lại được vui 
- mừng, người cũng vậy, vì eb Ëng những người bång lòng nhịn 
nhụe, mà chịu mọi sự nhuốc hồ cùng cáo gian, và đang khi 
'phải chịu như vậy, thì lòng lại được vui mừng khoái lạc ; nên 
đến sau người thường gọi lúc khốn nạn đó, là lúc tốt! nhứt 
trong đời mình. Người ước ao cho bề trên phận mình có lỗi 
mà căt hết các phép đừng cho coi sóc bồn đạo nữa, một đề 
cho người đặng rảnh mà ăn păn khóc lóc tội mình. Người 
vốn có lòng trèng nbu vậy, mà lâu thấy chẳng được như ý 
đã trông, nên năm 1813 người mới nói tổ cùng Ít người tâm 
phúc rằng : « Bấy lâu tôi bằng tưởng cùng trồng së có ngày 
người ta dành đuồi tôi ra khëi họ, hay là bề trên sẽ cất quyền 
phép cùng giam tôi cho đến chết... mà bỡi tôi chẳng đáng, 
mên nay chẳng còn trông đặng như vậy nữa. » Vã khi bề trên 
đã dạy tra xét việc người, mà biết người chẳng có lỗi chút nào, 
thì vui lòng mà đề người ở lại như cũ ; người thấy vậy, thì 
than rằng : « Ôi ! đề tôi ở đây cũng chẳng khác chỉ cột chó ở 
- đây vậy. Bề trên làm vậy là chẳng biết tôi cho rõ mà chớ, » 
Vậy người đã thật là khiêm nhượng, vì chẳng những lòng 
đã chẳng ham kiếm tìm cho ñgười ta tôn trọng thêm, mà lại 
- ehinh sự tôn trọng cùng danh tiếng đã đặng, thì cũng khinh 
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chê thảy thấy. Dầu phải khốn khó cũng chẳng hề ngã lòng, 
Song gặp khốn khó thì lại muốn chju khốn khó thêm nữa ; 
như tán đá kia phải nhở due nơi tay thợ, thì mới thành hình 

được, cũng một lẽ ấy linh hồn người cũng chẳng khác chị là 

tán đá, sự khốn khó là như đục B. С. Т. dàng mà sửa linh - 
hồn người nên tốt hơn mà chớ. 

Vốn kể xấu đã làm nhơ đanh người chắn chường, thì 
người cüng được phép binh mình chán chường ; vã lại cũng 
có nhiều kë khuyên nÀi người như vậy, song người cứ thinh 
lặng khóc léc cùng Chúa mà thôi. Mà đầu người chẳng nói 
ra một (106 nào mà binh vực mình, song các nhon đức người 
thì lại binh vực cho người, vì tại người thật nhơn đức, cho 
nên kể хап phao phẫn cho mấy тойс lòdg, thì phần nhiều 
trong con chiên chẳng có tin hay là nghỉ hoặc cho người, nên 
cũng hãng giữ lòng tin cần kính chuộng người lnôn. 

Những kể cáo g'an người làm vậy thật phải kề là quần 
tối tâm đại đột, vì chưng đừng КЁ các nhon đứa, nến có xét 
tính banh người giữ mình nhặt nhiệm trong đều xác thịt, th} 
chẳng có lẽ cho kể ngay lành tin đặng, vì chưng khi người 
còn ở nhà chưa học làm thầy, thì đầu mẹ ruột người cüng cbẳng 
chịu hôn như người ta thưởng quen ; người giữ nết na đến 
dài một đứa соп nit thì người cüng chẳng muốn đá động đến 
mình nó. Khi người ở tại bọ mấy khi trê nhỏ những nhà 
sang trọng tới viếng thăm người, một hai khi tỏ dấu thiết tha 
cùng trễ nam, còn trẻ nữ đầu nhỏ mấy, người cũng chẳng nói 
làm dấu gì thiết tha cùng nó. Mà người nhặt cho đến đỗi khi 
nào thấy trë nữ trong họ dầu nhỏ lắm mặc lòng, mà bắt tay 
chèo một đứng làm thầy, thì người cñng quở trách nó tức thì, 
Khi nào ốm đau thì người muốn cho người nam giúp đỡ, mà 
khi nào có cần kíp đề cho người nữ giúp đỡ một hai việc, thì 
người ở nhiệm nbặt cho kể ấy biết mình giúp người sự gì, là 
làm vì Chúa mà thôi, chớ chẳng phải vì thương mến người 
theo tính tự nhiên. Như bà Catharina là kể giúp người nhiều 
khi nói rằng : « Khi tôi giúp người mặc lòng song tôi chẳng 
đảm thưa, nói Һау là ngó đến người, tôi tưởng tôi có giúp 
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việc người là làm vì Chúa, chớ chẳng phải bởi lòng tôi tự 
nhiên mến người mà làm, nên mỗi khi tôi dọn bung đồ ăn 
cho người, thì tôi đã dự phòng chị đuồi cùng bưng về. 

Những bà pbơn đức có việc phẩi dọn đẹp nơi nhà vuông, 
khi có người ở phà, thì cbẳng đặng phép vào dó bao giờ. 
Сӧр những bà tới thắm người mà thấy người nói vấn tắc và 
Ất lời, mắt chẳng xem mặt ai, cùng giữ nghiềm chỉnh, và chẳng 

ngồi ngay lrước mặt mình bao giờ, thì thầy đều cầm người là 

“đứng thiên thần mặc lốt phàm người thế; người chẳng kề 
người nầy kë nọ là ai, một chỉ chăm xem linh hồn mỗi người 
hầu giúp cho đặng rỗi mà thôi. Ấy vậy lòng người cbẳng chút 
gì thương người ta theo tính tự nhiên. 

Và rgười cũng xưng ra như người chẳng làm thầy cả 
cùng chẳng p¿ồi toà giải tội, thì cbẳng hề biết những tội về 
đàng xác thịt, có biết là tại người ta xưng tội mới biết mà 
thỏi, Bỡi đó cho nën dầu kể xấu ra sức bổ уа cáo gian cho 
xuấy mặc lòrg, mà phần nhiều nguói ta trong họ chẳng tin 
chút nào, thì chẳng phải là lạ gì đâu. Anh em đồng chức với 
người đầu nạhĩ tưởng nhiều đều khác về người chẳng chinh 
mặc lòng, song cbẳng hề cbịu ngbiêng tai mà nghe ai nói bày 
vë người như vậy khi nào. 

Nên tir năm 1822 thì cå hàng đạc đức quen biết người, 
thầy đều ngợi khen người nhơn đức xứng như đứng thánh vậy ; 
còn những chiên lành thì chẳng bỏ qua dịp nào mà chẳng 
bình vực người. Như lần kia có kể rói với con trai lý trưởng 
rẵng : « Ôi cha sở anh bất quá cũng như mấy ông cha khác. > 
“Trai rọ liền trả lời rằng : « Các anh lầm, pbần tòi đã dòm 
hành xét nét lắm, thì lôi biết rõ cha sở ta là thiệt đứng 
thánh, 

Mà nói chỉ anh em đồng liêu cùng Кё có đạo làm chứng 
cho rgười, chính Кё vô đạo cũng làm chứng cho người là. 
thanh sạch nữa ; vì trước ta đã thấy kẻ xấu vin lễ người ốm o 
£ầy guộc mà đồ là tại nguòi ăn ở bày bạ, thì có một thầy thuốc 
vô đạo kia xét coi liền biết người gầy mòn xanh mức, là tại ăn. 

chay đánh tội thái quả, nên thầy ấy xưng hô chán chường và 
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phi bác những kë nói bậy, nên từ ấy về sau chẳng còn ai nói ` 
bậy về người nữa. 

Уби người ибс ao cho người ta cầm mình có lỗi mà khinh 
dë nhạo cười, song Chúa chẳng đề cho người phải mất danh 
thơm, vì đã định dùng người là một thầy cả tốt lành hầu xông. 
mùi thơm Chúa Kirixitô ra trước mặt thiên hạ, nên từ dó 
nhẫn đi mọi nơi thiên bạ thấy đều tin thật người là đứngrät 
nhơn đức mà chớ. Vã lại cũng có đôi việc làm cho người ta 
càng tin người là kể vẹn sạch hơn : là có một đờn bà kia 
tính nết lăng loàn tới Ars đã lâu, lần kia muốn vào xưng tội 
với người, song đầu mẹ ấy làm hết sức mà chẳng tới gần toà 
giải tội người đang ngồi được. Lại sau cüng còn một tich khác. 
nữa, là bà Anna đệ Garê có thói quen hằng năm tới lễ bồn 
mạng người, thì ngày áp lễ dung cho người một bó họa huệ 
tươi ; một lần ngày ар lễ bà ấy chẳng đem dưng đáng, đến 
bữa sau khi người làm lễ vừa rồi, thì bà ấy đem dưng cho 
người tại nơi phòng mặc áo. Người liền đề nơi сіта sŠ, mà 
đầu mặt trời roi rắng vào bó hoa nóng lắm mặc lòng, song đề 
vậy lắm ngày mà hoa cũng cứ tươi tốt chẳng hẻo хап, dó là 
đấu chỉ lòng người tinh sạch như boa kia, mà kể xấu có ra 
sức b3 va cũng chẳng làm cho mất tỉnh sạch được. 

Mà trong mấy năm đó chẳng phải người bị khốn cực vì 
người ta bó va, cùng làm sỉ nhục mà thôi đâu, vì bề ngoài đã 
phải кё xấu bổ уз, mà trong lòng lại phải khốn cực đàng khác 
nữa : là người nghĩ mình là thật khốn nạn yếu đuối, mà việc 
coi sóc bồn đạo thì nặng nề quá, nên sinh lòng lo sợ sau пйу 
không кіді phải đoán phạt nơi toà phán xét, nên ra nhu ngã - 
lòng. Vậy người sợ quá nên than rằng : « Lạy Chúa, Chúa 
muõn cho tôi chịu khốn khó bao nhiêu ở đời nầy, thì xin Chúa 
cho tôi chịu, miễn là đời sau đừng đề cho tôi phải xuống hoà 
ngục thì thôi. Lòng người cử bối rối mãi, sợ hãi rồi lại trông 
cậy, trông cậy rồi lại sợ hãi ; cũng có hồi người tưởng Chúa 
đã bỏ mình rồi, nên muốn trốn cho khổi họ và kiếm nơi thanh. 
vång mà than thân trách phận khốn сус mình mà thôi. 

Vốn thánh giá Chúa gởi cho người, thì nặng nề, nhưng: 
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mà từ ngày người quyết lãnh vác cho bằng lòng, thì thánh 
giá nặng ấy liềa trở nên nhẹ nhàn cho người ; bỡi vậy người 
quen nói rằng : « Khi mình gặp sự khó mà lòng muốn chịu, 
thi sự khó chẳng còn nên khó cho mình nữa ; còn khi gặp 
sự khó mà muốn tránh, thì lại càng khốn hơn nữa mà thôi, 
Phải cầu xin Chúa cho mình đặng lòng muốn chịu khó, thì 
sự khó ra ngọt ngào êm ái. Trong bốn, năm năm tôi đã từng 
thử mà biết như vậy. Trong bấy năm ấy tôi phải bë vg, nói 
hành, chống bản đủ cách, tôi cầm những sự thề ấy là thánh 
giá nặng në quá vác không nồi ; nhưng mà khi tôi cầu xin 
Chúa cho tôi đặng lòng ham hố chịu khó, thì bẩy nhiêu sự 
khó đã chẳng còn là khó, mà lại nên sự bằng an phước lộc 
cho tôi tứe thì.» Ấy vậy đầu người phải khốn cực vùi dập, 
mà chẳng có làm cho người mất sự bằng an, cùng lòng trông 
cậy Chúa được. 

Có cha kia hồi khi phải khốn khó có làm cho người mất 
bằng an chăng; thì người trå lời rằng : « Oå ! chịu khó mà 
mất bằng an, chính sự khó làm cho lòng ta dáng bằng an chớ, 
ta gặp khốn khó, mà lòng có phải khốn khó theo là tại ta chẳng 
biết yêu chuộng chin khó mà chớ ». Bởi người có lòng tin 
vữag vàng nền đã chẳng ngã lòng, mà lại làm được nhiều 
việc đại sự, là việc có nhiều cha tuy thông giỏi hơn người mà 
bỡi kém lòng tin mạnh mẽ, nên chẳng làm được. 

Người năng nói muốn chịu khó, thì sự khó bởi mình 
ham muốn mà ra nhẹ, là eó ý muốn tổ ra cho kể khác đặng 
biết, khi phãi khốn cực, phải liệu thề nào cho khỏi mất công, 
còn phần người thì có chịu khó hay làm việc gì, thì chịu và 
làm vì Chúa mà thôi, chẳng có ý chịu hay làm mà trông kể 
khác trả công, bay là cho thoả lòng mình ham mộ, vì người 
quen nói rằng : « Cũng một việc mình làm vì Chúa, mà nếu 
lại xen ý cho thoä lòng mình ham mộ mà làm, thì ít đẹp lòng 
Chúa hơn, cho bằng ki mình làm mà lòng mình không hưởng 
được sự thoả mộ tự mình ; hàng ngày tôi tưởng có lẽ người 
ta даб. tôi ra khỏi họ, song khi tôi làm việc, thì tôi lại làm 
nghịch ý tôi tưởng, là tôi có ý làm như tôi phải ở lại vậy ». 


Vianney-12 


Dâu người đã lấy lòng nhịn nhục mà lước thẳng mọi cơn 
khốn khó mặc lòng, nhưng mà cũng chẳng khổi vi dó mà hao 
hoi mòn sức, cho nën năm 1827 naười phải chịu đề гиф: thầy 
соі binh cho người. Thầy thuốs xem xét thì biết người тйс 
phải đau gân, mà muốn ngăn ngừa bịnh khỏi ra nặng, nên 
chẳng những chỉ thuốc phải uống rất kỹ lưỡng, mà lại dəy 
người phải ăn ибод làm sao nữa. Ма bởi những món thầy 
thuốc dạy người phải dùag, là các móa thuở пау bỡi hãm 
mình mà chẳng bë dùag đến bao giở, nên ai nấy cũng ngóng 
trông người sẽ liệu làm sao ¡ mà người chẳng muốn Ьб hãm 
mình, nên chẳng hề dùng những món dã chi, song cwe chẳng 
đã thì mới chịu dùng một chút nước cbè bà Anna đệ Garê 
sắm dung mà thôi. Dầu mà mới đặng bën mươi tudi, song đã 
hêt sức, vì hằng phải rét luôn chẳng bao giờ ngớt. Đầu năm 
1828 chẳng rõ hoặc người thấy mình yếu sức, hay là buồn. 
phiền cách nào, nên người đã xin đồi. Chị em bà Anna bay 
tin, phần thì thương tiếc một hai muốn cho người ở lại, phần 
thì sợ người đồi đi thì nhà mồ côi chẳng khỏi tàn hại, nên 
kêu xin cùng bề trên cho người ở lại. Dầu người ta kêu xin 
áí mộ người, song đức cha Devie cũng nhậm lời người mà 
cho phép rộng uguëi có muốn ở lại Ars hay là không muốn. 
đó nữa, thì sang nhậm Fareins. Bề trên muốn cho người qua 
ở Fareins, thì chẳng có ý trông cho người được mạnh lại, vì 
bề trên đã biết dầu ở đó сб cha phó, thì chẳng qua người nhờ 
cha phó bớt việc mà thỏi, song chắc là người chẳng thôi ăn 
chay, hãm mình đánh tội, nên chẳng lễ trông người mạnh ; 
song bề trên chỉ Fareins cho người, thì сб ba ý ойу: một là 
cho kể bë va cáo gian cho người biết rõ, chẳng phải tại nó cáo. 
gian mà người phải đồi, vì chưng đồi đi Fareins như vậy là 
thăng chớ chẳng phải là giáng ; hai là vì họ Fareins lớn hơn 
nhơn số xấp nám họ Ars ; hai là họ Fareins thì đông đảo, còn. 
người thì lại sốt sång nhơn đức, nêa bề trên có ý cho người 
ở đó thì sẽ làm được nhiều ích cho người ta hơa ; ba là vì tại 
Eareins có nhiều người theo bè bối, lại lúc loạn cà thi bồn 
тер ở đó đã йн thiệt thời về đức tia nhiều bë, nêa bề trên 
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nghi người có sức mà đem kë xiêu lạc trở về cùng Hội-thánh, 
lại nhơn đức người đủ làm cho người ta được lòng tin kính 
mà giữ đạo sốt sång như xưa. Åy là ý bề trên muốn cho người 
đi Fareias thì làm vậy. 

Ban đầu thì người ưng đi, song ít lâu người tưởng minh 
sút đức kém tài chuyên lo cho họ đông đảo như vậy chẳng 
nồi, nên đồi ý lại than trách mình rằng : < Ôi khốn tôi là kê 
đã coi một họ nbó mà khó trông làm nồi bồn phận, thì rày 
lại cả gan mà lãnh họ lớn. » Vì vậy người gởi thơ cho bề trên 
mà tổ ý mình quyết ở lại Ars. Bề trên theo ý оёа cho người 
ở lại. Đến sau người gặp cha sở họ Fareins, thì nói 1ë ý cùng 
cha ấy rằng : « КЫ trướe bë trên cho tôi ở Fareins, mà tôi 
không dám lãnh, vì tỏi sợ kể bè bối, vì chưng làm cho kế 
ngoại trở lại thì dễ hơn làm cho kể rối biết nhìn đàng thật, 
cũng có ít kể bè bối hỏi tỏi, như nó cứ đọc kinh cầu nguyện 
ở nhà nó, mà chẳng tới nhà thở có đặng rỗi chăng, thì tôi đã 
trả lời với nó rằng : nếu một đứa con nói với các ông rằng : 
tôi biết cha tôi, còn mẹ tôi thì tôi chẳng nhìn, như vậy сйс 
ông sẽ nghĩ yề đứa con ấy làm sao? » Vốn người về lòng 
khiêm nhượng mà nghĩ mình chẳng làm nồi việc nơi họ 
Fareins, thì cüng phải, song người tưởng có kể khác làm 
nồi việc hon mình, thì tưởng chẳng nhằm, vì chẳng có đứng 
nào có sức mà làm cho kë có tội ăn năn trở lại, cùng nên sốt 
sắng đạo đức cho bằng người được. 


—— 


Đoạn thứ bảy 


Cha Gioan làm ích cho trong họ cùng các nơi lân cận. 


Dầu người đã phải chịu bë va cáo gian, và sÍ nhục quá 
chừng, nhưng mà bấy nhiêu đều ấy là việc một hai kế n mẻ 
tối tăm độc địa mà thôi. Còn trong họ bỡi nhờ gương lành 

` người làm, lời người khuyên dạy chỉ bảo, thì đã có kể sinh 
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lòng sốt sắng chẳng khác chỉ giống hoa thơm gieo vào đất, 
thì đã trỗ bông thơm tho tốt lành, là đã có kể ăn ở ven sạch, 
cùng nên sốt sắng đạo đức, người thấy vậy thì liệu phương 
gìn giữ kë đã có lòng đạo đức cho sốt sång thêm, và lo thêm 
số kể sốt sång cho nhiều hơn nữa. 

Vậy trước hết người lo qui góp những kể còn lòng đạo 
đức, đề những Кё ấy dùng lời cầu nguyện cùng làm gương 
tốt, bầu giúp sức cho người làm cho Кё khắc được nên đạo 
đức. Dầu thuở ấy bè Jansênismô chưa tuyệt đứt cho hẳn, 
nhưng mà người sớm bièu biết phương thế сб sức làm cho 
người ta được đồi lòng nên tốt, là sốt sáng kính tôn cùng năng 
rước Mình Thánh Chúa. Bỡi vậy trước hết người lo cho con 
chiên mình có lòng yêu chuộng tón kính phép ấy. Người cũng 
đã rõ gương lành kë lớn trong họ có sức kéo lòng kể nhỏ noi 
theo, nên trước hết người lo cho kë lớn, nhứt là bà Аппа đệ 
Сагё được hay rước lễ cùng năng viếng Minh thánh, Bà nầy 
убп là kë сй trong họ, và có đức tin cùng lòng đạo, nhứt là có 
lòng hay thương giúp kể nghèo đói, song bấy lân bà ấy bỡi 
chẳng gặp cha linh hồn chỉ đàng cho rõ ràng chắc chẳn, cũng 
không khỏi рос độc bè Jansênismö, nên tuy chẳng nói làm. 
đều gì lỗi phép đạo, song trong năm ít khi xưng tội rước lễ, 
Vậy cha Gioan khuyên giục bà ấy tón kinh phép Thánh Thè, 
là năng rước lễ cũng siêng năng viếng Mình Thánh Chúa. 
Mà bà ấy nghe người, nên từ đó sāp đi hãng ngày đi xem 
lễ, viếng Mình Thánh cùng năng rước lễ nữa. Mà mỗi khi đi 
nhà thờ, thì đầu mùa lạnh lẽo cũng đi bộ, vì bà ấy nghĩ di, 
bộ làm vậy, đề tiền mướn xe mà nuôi kể khó thì hơn. 

Chẳng bao lâu đôi ba người nữ khác bắt chước bà Annà, 
như bà Rơna, bà Lacoa, bà Binhô, và ít lâu sau trẻ nữ trước 
đã vào họ Môi khỏi cũng theo gương сас bà ấy ; sau nữa mấy 
người соі nhà Mö côi cũng quyết lòng lo việc tôn kính phép 
Mình Thánh Chúa cách riêng nữa ; khi đã dáng nhiều người 
đồng ý, thì người liệu cho hàng giờ có kể chầu Mình Thánh 
Chúa luôn, giờ thì ngưởi cbầu, giờ thì bà nầy, giờ khác lại 
người khác, nên từ năm 1828 thì cà ngày trong nhà thờ cũng 
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со kë chšu Mình Thánh. Chính ông Pêtirăng là giáo sư trong 
làng cũng làm chứng như vậy mà rằng : « Khi nào tôi vào. 
nhà thờ, thì cũng thấy có đôi kẻ chšu Mình Thánh. Còn những 
người sốt sáng thề ấy thì sau đã được qua đời tết lành như 
đứng thánh vậy. » 

Còn bên nam thì người mới kbuyên dáng ông 10у mà 
thôi. Ông nầy vốn là ngudi cỏ đức tin chắc chắn, nhưng 
bỡi bấy lâu ở giữa những rgười bơ thờ lòng đạo, thì 
cũng chẳng làm việc gì cho sốt sáng hơn kể khác, trước ông 
ấy cũng có vào hội tôn kính Thánh Thè cha Pbanxicô đã lập 
thuở xưa, song rày còn giữ một đều là khi nào chšu phép lành 
hay là di kiệu, thì cầm một đèn theo chšu mà thôi. Mà từ khi 
nạhe lời cha Gioan khuyên bảo tång ngày chẳng khi nào mà 
bë chầu Mình Thánh. Như lời người bay nói về ông ấy rằng : 
«Chẳng bao làu nay có một người trong họ mơi qua dòi. 
Người ấy hằng ngày mỗi khi đi làm, thì đem đồ dë trước nha 
thờ, mà vào chšu Mình thánh Chúa rồi mới di. Một bữa ng 
ñy cũng chšu Minh thánh như vậy, thì dàng sốt sång quá 
chừng, nên cứ chšu mà quên đi làm ; có một người khác quen 
làm việc một nơi với ông ấy, vì có đất gần nbau ; bữa đó 
thấy ông nọ chẳng đi làm, thì lấy làm lạ, nên đến lúc về tưởng 
сб khi ông nọ ở trong nhà thờ, nên vào xem, thì thấy ông 
đang chăm chỉ trông lên nhà chầu, người nọ bèn hồi rằng ; 
< Ông làm gì lâu dữ vậy, thì ông Luy trả lời rằng : Tôi ñgó 
Chúa mà Chúa ngó tôi >. 

Mà người biết có làm cho người lớn cùng trè trai xuân xanh 
mên đạo đức, thì trong ho mới nên tốt được, cho nên người 
lập lại hội chšu Mình Tbánh cha Phanxicô đã lập xưa cho 
người nam vào, và giẳng khuyên người la rằng : e Người nam 
cũng có linh hồn, và cũng phải lo cho linh hồn mình đặng rỗi 
chẳng khác chỉ phụ nữ. Trong mọi việc thì người nam tiên 
xướng, lẽ nào trong việc làm tôi P. С. T. củng tôn kính Mình 
“Thánh, thì người nam lại nhương bước cho phụ nữ sao 9 Hë 
nưười nam mà sốt sáng đạo đứ«, thì sẽ nên gương sáng có 
sức làm eho nhiều kë noi theo ; còn phần chúng con đã vào 
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hội, thì xin chúng con hãy nhớ mình phải ăn ở sốt sång tử 
tế hơn Кё khác mới được. » 

Thật nhiều người lớn cùng trè trai cũng nghe lời кы 
khuyên bảo mà vào hội chầu Minh Thánh, song dầu người 
ra sức mấy cũng ch&ng làm cho phò Кё ấy được giữ trọn luật 
điều trong hội : la mỗi ngày phải chšu Minh Thánh, mà đều 
chẳng lạ, vì những người đó că ngày mắc là n lụ nzoài đồng, 
nên khó mà giữ trọn được ; đầu vậy việc người làm chẳng 
phải la vô ich, vì từ dó những kë vào hội chẳng bao giờ bó 
ngày Chúa nhựt mà chẳng xem lễ, cùng làm уф: lânh khắc ; 
lại khi xem lễ thì giữ phép tác hắn hoi, đến đỗi kẻ ở họ kháe 
thấy thì phải khen ngợi ; cũng có ngưởi khi đọc kinh trưa 
rồi, thì ở lại trot giờ mà châu Minh Thánh. 

Khi người mới tới năm đầu là năm 1818 thì chẳng có làm 
lễ Mình Thánh Chúa cho trọng thề được, nhưng mà năm sau 
là 1819 thì người liệu mừng lễ ấy cho trọng thề hết sức mình. 
Vậy người såm áo trắng toàn một kiều cho trè con trai nbë 
mặc mà chầu Mình Thánh cùng đi kiệu, và khuyên nó rằng: 
< Chúng con mặc áo trắng sạch thề nầy thì chúng con phải suy 
chúng con ở trước mặt Chúa, và chầu chực Người chẳng khác 
chỉ là thiên thần trên trời đang chšu Chúa vậy. Trẻ nhỗ được 
chầu Chúa -như vậy, thì lấy làm mừng rỡ. Còn những trai đã. 
lớn lại sợ tiếng người ta xầm xì nhạo bản, nên nhiều đứa cực 
chẳng đã mới cầm dèn theo kiệu, nhưng mà cũng được một 
phần sốt sáng hẳn hoi chẳng sợ ai xầm xì nhạo bán. 

Đến sau người lại cho phép đan bà trê nữ được vào hội 
chầu Mình Thánh như дап ông, còn dàa ông trè trai thì lại 
được vào hội Môi Khôi như đàn bà trẻ nữ, Năm 1845 người 
đem hội mình vào hội đã lập tại nhà thờ chính toà ở Phari, 
là шёі ngày buộc mỗi người phải đọc một kinh Kính Mừng 
mà cầu nguyện cho kể có tội ấn năn trở lại, thì có sáu mươi 
người tại Ars đã xin vào họ ấy. 

Người đã biết dầu cỏ lập hội nọ hội kia trong sành thì cũng. 
chẳng qua là ít người sốt sắng đạo đức hơn được nhờ mà thôi, 
mà bồn phận mình chẳng phải là lo cho một ít người, song là. 


\ 
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10 cho hết con chiên, nên người lại liệu thế cho hết mỗi nhà: 
được nên đạo đức. Vốn bồn đạo họ Ars phần nhiều làm ruộng 
đất, bỡi vậy nên chẳng có thế mà xem lễ ngày thưởng cho 
luôn được, thì người liệu cbo mỗi nhà tối sớm lập lại thói 
quen đọc kinh chung trong nhà, Khi xưa trong bo phần nhiều 
nhà đã giữ thói tốt lành ấy, song lúc năm 1818 thì trong hợ 
người ta chẳng đọc kinh chung ngày thường, đầu tại nhà thờ 
hay nhà tư thì cũng không. Người lập được thói đọc kinh 
chung trong nhà tư, rồi lần lần mỗi ti lại khuyên được người 
ta tựu tới nhà thờ mà đọc kinh lần hột chung với nhau. Đến 
sau người lại khuyên thêm соп chiên mỗi khi đọc kinh tối 
rồi, thì xét mình một giây lác, và đọc một bài sách thiêng 
liêng. Ây là việc người liệu cho bồn đạo quen giữ trong nhà 
u mình thì làm vậy. 

Người cũng biết kể làm nghề näy nghiệp nọ nơi xưởng 
nơi lò thì khó mà đem lòng nguyện thầm cùng Chúa đang khi 
làm việc được, song kẻ làm nông thường trước mắt thấy mọi 
vật Chúa dựng nên, lại thường ở nơi thanh vắng, nên dễ đem 
lòng lên cùng Chúa ; bỡi vậy người йау cùng kbuyên riêng 
những người đó rằng : e Anh em ebớ tưởng дос ngoài miệng 
-cbo nhiều kinh bay, thì đẹp lòng Chúa hơn là những lời thầm 
thĩ bỡi lòng mà ra, và lời cầu nguyện thầm tbf cùng Chúa 
làm vậy là đều rất dễ, lại làm ich cho anh em lầm. > 

Còn những Кё mà người biết đã có lòng sốt sång, thì người 
khuyên day cho biết dùng lời than thở mà nhåe lòng lên cùng 

“Chúa mà rẵng : а Khi ta thương mến ai thì cbẳng những là 
nhớ tưởng, mà lại cüng ейп phải gặp nữa mới thoả lòng, cũng 
một lẽ ấy nếu ta có thật lòng kính mến Chúa, thì chẳng những 
Фос kinh cầu nguyện mà thôi, song lai phải dùng lời than thở 
-mà nhắe lòng lên cùng Chúa nữa. Vậy anh em mỗi buồi 
mai vừa thức dậy thì hãy nguyện rằng : « Lạy Chúa, ngày 
hôm nay tôi quyết làm mọi việc, và chịu mọi sự khó cho sáng 
-danh Chúa. Tôi làm mọi việc có ý cho đẹp lòng Chúa tôi, 
chớ chẳng có ý cho đẹp lòng người ta, hay là cho nên ích lợi 
-cho tôi. Than thở cùng dưng việc như vậy, thì được nhớ đến: 
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Chúa luôn, và được làm mọi việc vì Chúa mà thôi. Нау là ` 
anh em nguyện rằng : « Lạy Chúa, хіп Chúa taương xót 4011 
Khi phải khiên gảnh nặng nề, thì hãy nhớ lại xưa Chúa dā 
phải vác thánh giả nặng nề, mà xia hiệp sự khó mình làm 
môt cùng sự khó Chúa đã chịu. » Ấy là lời người thường 
khuyên dạy con chiên, mà có nhiều người đã vưag giữ theo 
trọn vẹn, nên ai có tới tại Ars mà thấy mặt người trong họ tổ- 
dấu an nhàn vui về, thì mới biết linh hồn hằng kết hiệp cùng, 
Chúa, thì đặng bằng an là thề nào. 

Vốn thường người chẳng đi xa, soag khi có việc cần hay 
là giúp đỡ người ta phần hồn, thì người cũng bằng lòng mà đi, 
bỡi đó các nơi làn cận cũng dàng ngbe lời người giảng khuyên 
dạy đỗ. Воі bồi loạn cả phe nghịch đã phá bại sự đạo; mà- 
dầu sau đã yên mặc lòng, song các sự đồi tệ cũng chưa sửa 
lại dàng. Đâu đó người ta еһйад biết lẽ đạo, nië t kë ейл 
còn tổ lòng nghịch đạo, mà nhứt là đâu đâu cüng thấy người 
ta ăn ở luông tuồn ‡, mÍt nët, mà nhứt là gần tinh Ain thuộs 
về địa phận Ly-ông, thì tệ hơn сас nơi khác, vì xa xuôi nên 
trong vòng ba mươi năm mới dáng dý: Giim myc kinh vấn 
một phen ; bỡi thiếu các cha, nën những địa sở nhổ. phải bổ. 
trống, còn làng Ars may nhờ có chị em bà Аппа là kë cå trong 
làng cầm giữ, không thì сӣой chẳng kbõi ra tệ quá như nơi 
kháo. 

Воі các bồn đạo đã ra nguội lạnh thề ấy, tal ейп phẩi có 
những tuần cấm phòng làn phư 7e chung, mới có lễ làm cho. 
_ nên sốt sáng lại được ; с\с cha cả xứ đã hiều biết như vậy, 
miên hiệp lyc càng nhau mà mở tuần cấm phòng làm phu ye 
chung. Ở thành Ly-òng có sẵn cáo cha chuyên giúp việs cí m 
phòng như vậy, song các cha ấy ít, mà đâu đó sũag xin raye 
nên chẳng đủ ; bỡi đó cha Gioan phải đi giảng, cùng lắm. 
phước nhiều nơi đề giúp các cha khắc. Mà bë có lịnh bë trên 
dạy, hay là các cha mời mà thôi, thì người cũng vui lòng mà. 
đi lập tức. Ban đầu các cha trước đã biết người ho: hành sút - 
kém, thì сйп có bụng nghỉ hoặ+ người làm không nồi уіёс 
băng, song thấy người ăn ở nhiệm nhặt nhon đức sốt sẳng„. 
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_lại giảng đơn sơ thật thà mà khéo léo, thì đều lấy làm lạ cùng 
-kinh phục. 

Đầu năm 1823 người giúp làm phước tại họ Trévoux, thì 
-đã làm ích cho người ta lầm, vì ai nấy cũng muốn xưng tội 
với người, bỡi đó nơi tóà người làm phước chẳng hồi nào 

_ mà ngớt kể chực xưng tội. Trong tuần ở đó thì người ở đỗ 
nhà ông Morel, mà mỗi tối ông бу phải đợi người về ăn cơm, 
mà chẳng bữa nào đợi được. Mấy bữa sau quá nửa đêm ông 
ấy vào nhà thờ kiếm người, thấy người còn đang làm phước. 
Mà nhứt là bữa sau hết người ta ào tới mà xưng lội với người, 
đến đỗi xô lấn nban chút nữa toà giải tội ngã đẻ người. Quan 
buyện gần đó cüng đi xưng tội với người, mà tuy làm việc 
làm phước cho những người thề ấy chẳng phải là dễ, song 
người chẳng vì nề, một cứ như việc bồn phận mình mà làm, 

- quan huyện đến sau bång nói khen người, mà đầu ít muốn, 
thì cũng vung lời người mà bãi việc chẻo hát mỗi lối tại nhà 
minh. 

Lúc ấy có thói quen hễ khi mở tuần làm phước cho bồn 
đạo rồi, thì ngày cuối các thầy cả eó mặt tại đó cũng làm lễ 
phép hầu nhắc các đều buộc mình đã lãnh trong ngày chịu 
chức, Mà lần làm tại Trévoux, thì người được các cha chọn 

` làm việc nầy : là cầm sách Evang đưa cho mỗi cha dà đến mà 
hổi rằng : Cha có tin mọi đều trong sách Evang B. C. G. đã 
truyền day chăng ? Сас cha nghe tiếng giọng người hỏi, thì 
cảm động sốt sång lắm. 

Khi người đi giúp làm phước tại họ kia, thì tại Ars người 
ta đồn thồi độn duc rằng : người đã phải chết đang khi ngồi 
toà làm phước. Vốn chẳng có mà người ta đồn làm vậy, là 
tại người nhịn dói mà lại di lạc vào chỗ đầy tuyết, nên té xiều 
xuống đó, đến khi người ta gặp mà đem về, thì người lạnh 
quá mà ngất đi, nên nó thấy vậy thì tưởng người chết rồi, 
nên mới đồn ra mà thôi. 

Người ta muốn kiếm người mà xưng tội, nên hè vừa sàng 

- sớm thì người đã vào nhà thờ mà làm phước cho tới trưa. 

Mà dầu trong nhà thở lạnh quá súc, nên người ta đã đem đồ 


đề người dùng cho đỡ lạnh, người vì sợ mất lòng, nên cũng: 
lấy, song chẳng dùng tới. 

Năm 1826 người giúp làm toàn xả tại họ Montmerle, mà 
bỡi nhà cha sở không có chỗ, nên người phẩi ở đỗ nhà một. 
bà kia đã già ở gần nhà thờ. Khi vừa tới người biều con đầy 
tớ nấu một nồi khoai, và đem đề trong phòng cho người, 
Khỏi mười ngày khi đã xong các việc rồi, thì cha sở lại nhà 
bà đã cho người ở mà cắm ơn, và có y trả sở tồn bà kia đã 
don cho cha Gioan ăn uống, Bà nọ nghe cha sở nói muốn trå 
sở tồn, thì rằng : a Don cải giường rồi đề không đó thì chẳng 
mất công gì mà cha phải trå công ». Cha sở rằng : « mấy bữa 
nay bà phải tốn mà don сот nước cho cha Gioan ăn chớ ». 
Bà kia rằng: « Người có ăn gì đâu mà đọn, mỗi ngày trưa 
thì về đây năm phút mà thôi ». Khi đó con ở mới thuật lại 
người đã biều nó nấu một nồi khoai bữa mới đến, Nghe vậy 
thì cha sở cùng bà kia mới lên phòng người, thì thấy quả có 
cái nồi đề trên ống khói lò sưởi, mì đã hết rồi ; chừng đó: 
mới biết trong mười ngày người ở đó thì cứ ở trong nhà thờ, 
mỗi ngày về сб năm phút và ăn nội một nồi khoai mà thôi. 
Cha sở lại hổi thăm cå họ, thì lại biết rõ người chẳng có ăn 
chút gì tại nhà ai bao giờ. 

Khi người làm toàn xá tại họ kêu là họ thánh Benađô, 
một mình người với cha sở đó mì thôi chẳng có cha nào 
khác nữa, Trong mấy bữa toàn xá, thì hết thấy mọi người 
đều xưng tội với người nên toà cha sở trống trơn, Đến sau, 
cha sở đó gặp сас cha khác thì nói chơi rằng : « Hồi làm toàn. 
xá tôi được cha Gioan tới làm giùm rất hay : là người làm 
nhiều thì có, mà ăn thì không trơn. » Cả họ ai cũng đều tới 
nghe người giảng, đến đỗi những người làm thuê cùng kể ð 
tôi tớ cũng bỏ việc nửa chirog mà đi nghe giáng ; mà chủ nhà 
có không bằng lòag thì mấy người ấy rằng : « Có không bằng. 
lòng, thì chúng tôi trả tiền mà bồi lại cho ông thì giờ chúng 
tôi chẳng làm việc, chớ bë nghe cha Gioan giảng thì chúng 
tồi không chịu >x. 

Lại một lần khác tại Lima có dịp đề Mình Thánh, thì cha 
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зб họ ấy mời người giảng ; ban đầu người xin kiến, vì biết ở 
_đó là nơi thị tứ, có đủ người quyền qui, thông minh, sợ không 
có sức giáng trước mặt những người thề ấy được ; song cha 
sở nói là có ý mời người giẳng cho một họ nơi nhà quê mà 
thôi, nghe vậy nguời bằng lòng đi, sorg đến khi vào nhà thờ, 
"thì thấy đầy những kể có chức quyền phần đạo phần đời, 
cùng phiền rgười tbôrg thái. Thấy vậy ban cầu phút nhắc, 
mà rồi nguời cũng cú giång về sự Chúa thuong yêu loài người 
ta là thề nio ; kể ngbe thấy đều độrg lòng cbåy nước mắt. Mà 
đến sau pguời quen rnhếc lại tằrg: a Bữa đó cha sở Lima 
muốn bắt tôi làm thằng hề ». 
Thường trước khi người đi giúp việc nơi khác, thì đã lo 
gởi địa phận cho một cha lân cận giữ kể liệt, mà bë ngày 
-Chúa nhựt, thì người trở về làm lễ tại họ mình luôn, đầu 
nhiều khi mắc làm phước cbo tới tối thứ bẩy, mà đầu tõi 
trời, đàng lãm tbề rio cồng về; Lỡi vậy lý trưởng thấy người 
di một mình đêm bôm tối tăm e biềm nghèo, thì chiều thứ bảy 
sai con mình tới rước nguời đi về cho có bạn. Mà đầu đảng 
bùn lấm và tối trời mặc lòng, người cũng chẳng đi theo đàng 
tắc cùng dë đi cho gön, vì mỗi khi đi về còn ghé thắm kể liệt 
chỗ го chỗ khác nữa. Người sợ con lý trưởng đi theo lân như 
vậy mà buồn, thì kiếm truyện tích bay trong hạnh các thánh 
mà rói cbo trẻ ro nghe, hay là lần hột cbo khuây kĉo buồn ; 
cũng có hồi trễ nọ thấy lạnh quá, lại đảng gay go, thì phàn 
nàn, người liền an ủi rằng : Hãy dưng mọi sự khó cực nầy cho 


- Chúa, các thành còn chịu cực hơn ta nữa. 
Trót đời người lèm thầy сй chẳng hề một lần nào mà đi 


chơi, từ lúc còn trë cho tới già, có đi thì là đi giúp việc cho. 
anh em lần cận mà thôi. Mà anh em сб xin người giúp việc 
gl cho con chiên bồn đạo, thì pgười sẵn lòng đi tức thì, chẳng 
bë kbi rào từ chối. Hë có địa phận rào gần đó trống cha sở, 
thì người chịu lãnh сој giùm ; có it cha sở gần người đã già 
-eä yếu đuối, thì người hết lòng giúp dë, nên các cha đó có 
-cậy mượn việc gì, dầa đêm đầu ngày người cüng sẵn lòng đi 
“liền, vậy nên nhiều phen ban ёш người phải đi kể liệt trong . 


máy địa phận các cha ấy. Khi nào ở xa có ai rước người dí 
kë liệt nhằm ngày Chúa nhựt, thì khi làm lễ vừa rồi người di 
liền chẳng kịp ăn uống, và đi rồi cũng cứ nhịn đói mà về cho 
kịp bát kinh chiều. š 

Mà nhứt là người có lòng kinh giúp cha già kia tên là 
Julið cách riêng. Cha nầy lúc xưa làm bề trên nhà trường nhỏ, 
năm 1808 mới làm cha sở bốn họ cách Ars chừng 3000 thước. 
Người có lòng kính nề giúp đỡ cha nầy cách riêng như vậy, 
là tại có khi cha nầy là một người nghĩa thiếtquen thuộc 
với cha Balley, vậy nên trong vòng một năm mà người lm 
nhiều việc giúp cha Juliô ấy lắm. Một lần người đi đưa xác 
một người thế cho cha Juliô, mà bữa đó lạnh quá, nền người 
về thì lạnh cứng mình. Một lần khác cũng đi kể liệt thế cho 
cha già mà phải đi đêm, còn đàng thì bùn nước, nên khi 
người trở về nhà thì run rầy, và lắm lem lắm luče, Mà người 
chẳng tỏ chút díu gì ойо ni, song thấy mình giúp đỡ được 
cho cha già, thì lại lấy làm vui. 

Lại có lần khác nữa ở Savigneux là họ chẳng thuộc về 
người, có kể đau nặng gần chết muốn nhờ người làm phước, 
cha sở đó cho người hay, dầu người đang phát cằm mà cũng 
lật đật đi liền, song đến nơi làm phước xong, thì người mệt. 
xiu, phải chở mgười về. Lại cũng trong họấy có người liệt 
nặng, song muốn xưng lội với người trước khi chết, mà đang 
mùa mưa, người thì rét, soag cũng liền ra di, mà bị ướt lạnh 
quá sức, nêa đến nơi người chẳng còn sira đứng ngồi cho nồi, 
bỡi vậy người ta đề người nằm trên giường khiêng lại gần bên 
kë liệt cho người làm pgước ; mà sau người nói bữa ấy mình 
bị vậy lại đau nặng hơn người liệt kia nữa. 

Trót đời người hễ còn chút sức mà giúp phần rỗi linh hồn. 
người ta, thì chẳng hề từ nan: như có lần kia ở họ -Fareins 
có người đau ung độc chẳng còn trông sống ; dầu đã chịu đủ 
các phép rồi, song người ấy bỡi nghe tiếng nhơn đức người, 
thì hët sức ước ao gặp người hầu nhờ phép lành một phen 
trước khi lia thế, cha sở ở đó thấy vậy thi liền Ча cho người 
hay ; bữa đó là thứ năm tuần thánh, nên chắc cả đêm sẽ tới 


thì người thức mà chšu Mình Thánh ; đầu vậy vừa hay tin 
thì người đi liền, song đi lạc đàng, nên tới nơi lấm lem, lại 
mệt gần hết sức, mà chẳng chịu ăn hay là nống một chút gì, 
một thẳng lại nhà kể liệt mà an ủi cùng ban phép lành cho, 
_ đoạn ra đi bộ mà về. ү 
Cha sở họ Jassan là kể thường giải tội cho người, cũng 
kề một tích người chịu khó quá sức nữa mà rằng: « Nắm 
1852 lúc lễ Mình Thánh tôi phải đau nặng, cha Gioan vừa 
nghe tin đó, dầu trót buồi mai ngày ấy người đã phải mệt 
nhọc lắm, vì đã làm các việc trong ngày lễ cả, còn đi kiệu 
Mình Thánh cho đến (гиа mới xong, mà xong rồi dầu đang 
trưa đứng bóng nóng rát quá chừng, người cũng đi bộ mà tới 
thăm tôi ». Е 
Chẳng thiểu gì tích người chịu khó vì anh em vì bồn đạo 
như vậy nữa. Thật người đã noi gương thánh cả Phaolồ mà 
thí mình đề làm ích cho anh em, và cho phần rỗi linh hồn. 
người ta mà chớ. 


—s 


Đoạn thứ tám 


Cha Gioan lập trường học cùng nhà mồ cói 
cho trễ nữ 


Làng Ars bấy lâu nay chẳng có trường học và thầy dạy 
{тё nhỗ cho thưởng, song mỗi năm lúc mùa đông, thì trong 
Tầng rước thầy về dạy, nhưng mà một thầy dạy chung thì tr 
nam nữ cũng hoe chung một chỗ. Người lấy sự trễ nam nữ 
học chung lộn như vậy làm chẳng bång lòng, nên quyết liệu 
một nơi riêng choir nữ được học; còn trẻ nam thì cứ đề học 
_như hấy lâu trước. Từ năm 1820 chó đến năm 1823 người suy 
tính kỹ lưỡng, cùng đã liệu sẵn được ít nhiều tiền đề toan 
liệu việc ấy. Trước hết người liệu cho có kể làm thầy dạy, 
nên chọn hai trễ nữ trong họ là Catharina và Đênêđita, Hai 
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người nầy có lòng ngay lành nhơn đức, song bấy lâu trước 
những chuyên việc nông, nên đã chẳng học bành gì cho mấy, 
lại chưa bao giờ biết làm thầy day, bỡi vậy nên người gởi hai 
người ấy học tập tại nhà phước ở Fareins, Hai người nầy ở 
đỏ puần thì học thêm, phần thì day trè nhỏ đề tập cho quen 
việc. 

Người đã liệu cho có thầy dgy, rồi cũng liệu cho có nhà. 
đề làm trường học nữa, Bỡi vậy người xin kể đạo đức cúng 
giúp đặng ít nhiều, còn người có bao nhiều, thì xuất hết mua 
một cái nhà còn mới gần bên ора thờ. Nhà nầy chẳng được 
rộng lớn xinh đẹp, song tiện vì ở gần nhà thờ. РЫа dưới có 
một phỏng, thì dùng làm nhà học, còn trên có hai phòng thì 
đề cho thầy và học trò ngủ ; nhưng mà chỉ ở đặng chừng vài 
mươi trå mà thôi. Người đã phải xuất hết сда mà trả tiền nhà, 
nên chẳng còn đồng nào cbi phí cầu chứng theo lệ. Xong các 
việc thì tháng Novembrê năm 1824 người më trưởng, cùng 
giao cho bà Catharina và Bênêđita khai đạy. Cũng có một 
người nữa ở họ Jassans tên là Gioanna mới dáng bai mươi 
вап tuồi cũng tới dưng minh giúp việc trong trường ấy nữa. 
Bà Gioanpa day trè học may vá, cùng coi sóc các việc cần 
trong nhà. Người chẳng buộc các bà ấy mặc áo, giữ luật nào 
riêng, và chẳng phải khấn hứa đều gì riêng nữa. Song đầu _ 
các bà ấy bë ngoài coi như người thế gian, song người lo cho 
сйс bà ấy giữ các nhon đức chẳng khác gì kë ở nhà phước 
vậy. 

Bà Catharina cai quản nhà nầy hai mươi hai năm một 
cách xứng đáng hån hoi, chẳng phụ lòng cha Gioan tin cậy. 
nấy phủ, cùng hẳug noi gương cha Jhánh mình mà tập chịu 
khó, siêng năng chẳng në khồ cực. Còn bà Gioanna thì có 
lòng tốt siêng năng lo việc trong nhà, song bồn tính khó, nên 
bà Catharina hằng ngày phải nhịn nhục luôn mới xuôi được. 
Đến nắm 1830 bà Bênêđita mất, nên Catharina lấy làm buồn 
tiếc quá. Bênêđita chết rồi, thì cha Gioan lại chọn một người 
kia ở Mizérieux tên là Maria ; bà nầy có tính hay cãi, nên 
làm cho Catharina phải lấy làm khó lòng, song bà ấy hằng 
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vung thánh ý Chúa mà chịu khó nhịn nhục bằng lòng. Thật 
mấy người đã dưng mình mà giúp việc dạy trường khi đó, 
rất đáng kben, vì làm vậy chẳng có trõng ích lợi gì đời nầy, 
cha Gioan chỉ hứa cho cơm ăn йө mặc mà thôi. 

Vậy tháng Novembrê 1820 các bà ấy sửa don một ít đề 
cần rồi thì tới ở trường, mà đầu cha Gioan đã hứa liệu sự cần 
cho, song ngày đầu mấy bà tới đỏ, thì trong nhà chưa có di 
gì hết, nên khi quét dọn sửa soạn rồi toan trở về nhà kiếm 
com, song lại nói củng nhau ràng : Ta đợi chút, nếu có ai 
muốn giúp, thì sẽ đem che ta. Nói vừa đứt tiếng thì thấy mẹ 
mình đem đồ eho mình, nên từ đầu tiên thì nhà ấy đã đảng 
gọi là nhà của Chúa lo liệu mà chở. Qua ngày hôm sau thì 
trễ nữ trong họ tựa tới học ; mà Ьбі nhà trường dạy thí công, 
mên các nơi lân cận nghe biết, thì cũng cho con mình tới học 
nữa, bỡi đó phải lấy nhà lẫm làm thêm chỗ ngủ mới đủ. Từ 
năm 1825 đến năm 1826 đã có mười sáu trẻ ăn ngủ tại trường 
như học trò học trong vậy. Người chàng chịu cho cha mẹ phải 
trả tiền ăn học, nền cha mẹ liệu giường chiếu mùng màng, và 
đem đồ cho con ăn mà thôi. 

Người thấy mình liệu được cho trẻ nữ có chỗ ăn học; 
nhưng mà {гё có cha mẹ cùng có ăn mới nhở học đặng, còn 
những trẻ hoặc cha mẹ bổ chẳng nuôi, hay là cha mẹ ngbèo 
nàn quá, phải đi xin ăn từ bữa ; bay là phải ở thuê mướn 
cùng những kể bất nhon vô đạo, thì người hitu rõ những (тё 
khốn nạn thề ấy đã chẳng biết lễ đạo, lại mắc phải nết hư 
thái xấu làm hư mất linh hồn, nên động lòng thương cùng 
toan liệu lập một nhà, hầu nuôi những trẻ khốn рап ấy. Người 
cũng biết nhà mồ côi mình toan lập, thì mọi sự cần chẳng 
biết lấy đâu mà chi dụng, chỉ trông cậy Chúa mà thôi, song 
sợ làm như vậy là quá trông cậy, cùng ra như thử phép Chúa; 
vậy người làm việc chín ngày, và xin bồn đạo hiệp một ý làm 
тіёс cùng người trong chín ngày ấy, mà xin Đức Mẹ chỉ day 
` сро biết thánh ý Chúa, làm việc xong người thấy lòng mình 

vững vàng hơn nữa, thì biết là thánh ý Chúa muốn, nên nbứt 
định lập nhà mồ côi như đã toan liệu. 
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Vậy người mua thêm đất hầu 'có chỗ làm nhà, còn nhà 
thì chính pgười ra kiều thức, cùng hết sức ra tay giúp thợ 
làm cho man chóng. Vậy hằng ngày thấy người khi làm thợ 
vôi, khi làm thợ mộe, lúc lại làm thợ mái, có hồi khiến đá, 
đã vôi và тас cây nữa ; nói tắt một lời, là việc gì người cũng - 
làm hết cho đến khi xong việc mới thỏi. Khi làm xong nhà 
mới nầy rồi, thì từ đó rước nuôi những trẻ mồ côi cô độc ; 
trễ có cha mẹ tại họ Ars tới học mà thôi, còn trè các họ lân 
cận, thì chẳng cho học đó nữa. Đầu hết có ba trẻ mồ côi đến 
ở, song chẳng bao lâu có nhiều đứa xin vào, đến đỗi chẳng 
còn chỗ cho đủ nữa. Thường tại nhà ấy lãnh nuôi những trễ 
được tâm tuồi trở lên, và nuôi ở đỏ cho đến khi rước vơ 
đồng rồi thì mới cho ra. 

Nhưng mà khi gặp trẻ đã lớn tuồi xin vào ở, mà người 
biết nó mắc bịnh hoạn khốn nạn, thì cüng lãnh nuôi, vì những 
trễ ау cũng cần phải có nơi nương dựa chẳng khác trễ còn nhổ, 
vi nhiều đứa tới xin ở, thì tật binh quá lẽ, nên lễ nào người 
chẳng động lòng thương xót nó. Có nhiều lần chính người 
айр it trè binh hoạn dọc đàng, thì cũng đem vë mà nuôi 
dưỡng. Nói tắt hë còn có chỗ ở được, thì người chẳng chịu 
bỏ đứa nào mà không lãnh, mà lại có lần đầu đã chật chỗ, 
mà người cũng còn rán lãnh thêm nữa, như một lần người gặp 
một trẻ dọc đàng, thì dẫn về giao cho bà Catharina mà rằng : 
є Hãy lãnh trè nầy là của Chúa gởi cho con ». Bà Catharina 
thưa chẳng giường nào cho nó nằm, thì người rằng: « Còn 
giường của соп quen dùng, trẻ nầy nằm đặng chớ x. Bà Ca- 
tharina nghe vậy, thì dụ dự một chút, song nghĩ lại, thì phàn 
nàn vl mình chẳng muốn lãnh trẻ ấy, nên lãnh cùng ôm trẻ 
ấy vào lòng mà tổ lòng thương xót. Ау vậy cha Gioan chẳng 
©б thương xót tr phải khốn nạn bằng lòng muốn, bằng 
miệng than mà thôi ; song đã liệu phương mà cứu giúp nó 
hồn xác thật nữa mà chớ. Bà Gioanna kề rằng : Có một lần é 
kia cha Gioan nghe biết người ta đem bô đứa nhë gần đó, thi 
đạy đem về cùng biều làm nôi mà nuôi nó ; một lần khảcnữa. 
người nghe tin một đờn bà ở họ lân cận đang hấp hối don 


“chết, mà mẹ ấy có con đại cbẳng аі lãnh nuôi, người sai kể - 
tới ñm trễ ấy về nhà mồ côi mà nuôi. 
= Những tre ở nhà mồ côi có đứa cũng có tiền riêng ít 
nhiều, có đứa thì có bà con theo lẽ phải cho nó đặng trả sở 
tồn được, đầu vậy người cbẲng chịu bắt buộc đứa nào phải 
trå một đồng nào hết ; có kë như cha sở họ Gex cũng nói cho 
_ người biết mà rằng : « Cha lãnh nuôi nhiều đứa chẳng phải 
..eùng túng cho thật >. Người nghe vậy thì trả lời rằng : « Tôi 
không sá nó có сйа it nhiều mà cbịu sở tồn hay không, tôi 
_ nuôi nó là có ý liệu cho nó được biết lẽ đao, và những đều 
cần hầu sau giữ đạo tử tế mà thôi >. 
Từ ngày eó nhà mồ côi, thì người phải le lắng nhiều 
đàng, nhứt là lo cho có đủ của đề cấp cơm ăn áo mặc cho nó, 
.bỡi vậy bao nhiêu của tư người dùng hết mà lo cho nhà mồ 
còi; như lần kia anh người đem liền huê lợi đất ruộng người 
bên Đa-đi-ly, thì người biều lý truởng coi đấm đoạn giao trót 
cho nhà mồ côi. Người cũng trông cậy con chiên trong họ giúp 
đỡ vật dụng, song người ta cbẳng có gì cho mấy hầu giúp đỡ. 
Воі đó người sai kë đi xin trong họ, thì người ta chỉ cho dáng 
một bao cü mà thôi, vì vậy từ đó người chẳng còn xin chung 
mọi người nữa, chỉ xin mấy người khá mà có lòng từ thiệu 
mà thôi, Trước hết người xin những kể giàn có trong làng, 
Tồi qua Ly-bng xin ít nhà quen biết, lại cũng xin một đôi kë 
сб việc đến Ars, mà người biết là kể từ thiện rộng rãi thật. 
Mà Chúa chẳng đề cho lời người kêu xin ra vỏ ích bao giờ, 
niên người quen gọi sự Chúa lo liệu cho mình là như gậy 
người nương mà chống đỡ nhà mồ côi người vậy. 

Đây ta kề lại mấy lời người đã viết mà xin bà Alix Bel- 
зеу giúp nhà mồ côi mà rằng : Kính cô, tôi xin cô cho con 
cái tôi cüng được nhờ lòng cò hay thương giúp. Tôi biết cô 
_ có lòng rất tốt lành rộng rãi cùng kë nghèo nàn... Vậy tôi 
“cảm ơn cô trước và gởi lời kính cùng xin cô cầu cho tôi... 

Trong nhà thờ gần một bên phòng mặc ảo người treo tấm 
_ bàn cỏ thích chữ rằng : Bay hãy cho thì có kể sẽ cho bay 
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Вќу lâu người nhờ của bố thí mà nuôi nhà mồ côi, зоок 
của bố thí làm vậy e eó hồi không chắc, nên người muốn cho 
nhà ấy đặng huẻ lợi cho bền, thì toan mua ruộng đất, bỡi vậy. 
người chắc mót được Н nhiều, thì mua đất cho nhà mồ côi, 
song Ít lâu người thấy ruộng đất làm chàn гап kbó lòng, thì 
nhường lại cho ông bá tước ở đền Cibeins, cùng giao xết với 
sóng ấy là đất ruộng thì về ông ấy coi giữ như của tư, song 
bằng năm phải chịu cho mbà mồ côi năm trăm quan, và liệu 
cho nhà ấy năm trăm bó củi dàng giá một trăm quan nữa. Từ 
đó mỗi năm người giao cho bà Catharina thầu tiền và cỗi 
mà tiều dụng cho trẻ mồ côi. Được mối lợi như vậy, thì người 
eó khả tiền hơn một chút nên nuôi trẻ mồ ебі nhiều bon trước, 

Từ паш 1830, về sau trong vòng 20 năm, thì nhà mồ côi 
hàng có đông trẻ ở luôn, vì thườag thường có sáu mươi đứa 
mà có hồi cũng hơn nữa. Vã mấy bà coi sóc trong nhà cũng 
chẳng đếm số làm chi, vì hè có mặt đó bao nhiên, thì lo lắng 
hết bấy nhiêu, nên lần kia có người hỏi các bà số trễ mồ côi 
trong nhà ià bao nhiêu, thì sắc bà ấy cứ lòng ngay thật mà 
trả lời rằng : a chúng tôi không biết». Người kia lại rằng : 
< Lễ nào các bà lại không biết », Các bà rằng : є Thật chúng 
tôi không biết mà có Chúa biết thì đủ rồi ». Người kia rằng : 
« Nếu vậy có đứa nào trốn thì sao ». Các bà rằng : « Chúng tôi 
biết mỗi đứa rõ lắm và hằng chăm lo cho mỗi đứa luôn, nên 
nếu có mất đứa nào, thì chúng tôi không lễ mà không 
biết x, 

Tiền của it mà nuôi đông đứa như vậy, thì biết phải tiết 
kiệm, cùng khéo liệu là chừng nào mới đủ được, vì trong sáu 
mươi trẻ dó phải lo hết mọi sự cần cho nó, còn nó thì ehẳng 
làm lợi đặng đi gì trong nhà. Уа lại eñe trễ ấy chẳng khác chỉ 
bầy chim mất mẹ, nên đói khát, vì vậy phải cho ăn nhiều 
mới khẳẩm, cho nên mỗi thắng tőn ít là một trắm vuông lúa, 
vì vậy lễ thì người hằng phải âu lo áy nắy luôn. song người 
cứ trông cậy Chúa mà thôi. Nhưng mà cũng có bồi phải túng 
rối, vì trong nhà chẳng còn lúa gạo. Trong những lúc như vậy, 
thì người lại đi xin người ta giúp, và bán đồ đạc của người 
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“nữa, các bà coi trong nhà lấy làm khó quả muốn ngã lòng, 
song người quở trách vì cbång có lòng trông cây Chúa cho đủ. 
Bà Catharina kề rằng : Có lần сі em chúng tôi thấy của 
сё Ít mà phải nuôi nhiều tr như vậy, thì chúng tôi chẳng 
“bằng lòng, cùng xem là việc quá sức chúng tôi có thề liệu 
được, nên nói một bai lời оёр ni, mà chúng tôi mới nắn ni 
như vậy là lần đầu hết mà thôi. Bà Gioanna năn nỉ ít lời rồi 
đến nhà vuông, khi bà ấy đi rồi, bai chị em chúng tôi cùng 
nhau năn пї đôi lời, song khi bà Gioanna tới, thì cha Gioan 
tó bộ chẳng bằng lòng, cùng trách chúng tôi sao chẳng còn 
một lòng như trước. Gioanna thưa có mình bà năn ni, còn 
hai chị em tôi có năn nỉ gì đầu, mà cha trách chung hết. Người 
-_ tiền trå lời rằng : « Cả ba chúng con cũng đều năn ni hết x. 
Khi bà Gioanna trở về thuật lại tự sự, thì chúng tôi phải chịu 
thật người biết rõ chúng tôi đều có năn nỉ, nên từ ấy đốc lòng 

_ chẳng bao giờ phàn nàn năn ni nữa. 

Còn phần cha Gioan chẳng phàn nàn păn nỉ, song lòng 
không khỗi lo lắng được, vì vậy người bång cầu хіп, lại cüng 
trông cậy nhở các thánh người có lòng tôn kính, nguyện giúp 
cho người nữa ; cho nên eó lần Chúa cũng làm phép lạ chắn 
chường mà giúp người. Số là năm 1829 trong nhà hết lúa ăn, 
trong lẫm chỉ còn đôi nám lúa rãi rác mà thôi ; mà cả xứ đều 
mất mùa, nên chẳng có lễ mà trông người ta bố thí giúp đỡ 
được. Còn bà Аппа đệ Garê thì nhiều lần đã giúp, song 
chẳng sao đủ được, vì bà ấy còn phải giúp đỡ những kẻ 46 
khác trong làng nữa, bỡi vậy người toan cho trẻ về bớt, vì 

__ ehẳng biết làm sao mà nuôi hết dáng nữa. Nhưng mà người 
nghĩ tới mấy trễ phải đuồi về làm vậy, ắt đói rách cùng mắe 
muôn đều him nghèo phần hồn phần xác, nên đau lòng xót 
4з quả lẽ. 

Mà thấy chẳng còn lẽ gì trông cậy người ta đặng nữa, thì 
“người quyết chay đến cùng ông thánh Phanxicð Rêgi, là đứng 
xưa người đã xin đủ trí mà học. Vậy người vào lẫm quét 
-nhóm lúa lại một nơi, và giấu chút xương thánh ấy vào trong 
ба, đoạn dạy các trễ hiệp nhau mà nguyện xin Chúa ban on 
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hằng ngày dùng đủ, còn người cũng ra sức ейп nguyện cùng 
trông cậy thánh Phanxicô cứu giúp, 

Khôi ít giờ bà Gioanna tới thưa cho người hay bánh đã. 
sạch rồi, vì bà ấy coi việc trong nhà. Người vừa thấy bà ấy, thì 
day vào lắm quét доп it lúa còn lại, Bà ấy vừa hé cta lãm, thì 
thấy lúa сїйу tràn ra, liền lấy làm lạ trở lại thưa cho người 
bay mà rấng : « Cha Ып con vậy là có ý thử con có vưng lời 
chăng, chớ lắm quét sao được, vì lúa đầy ». Người nghe vậy 
thì rằng : « Lm đầy lúa sao >. Bà Gioanna rằng : « Đầy tràn, 
cha lại coi. » Cả hai lại và thấy quả lúa đã đầy, và lúa mới 
thì khác dạn với lúa сй, cùng nhiều đến đỗi chẳng khi nào 
mà trong lẫm có nhiều chừng ấy, lại đầu nhiều làm vậy mà 
mấy cây đà chẳng gãy. Đến sau đức cha Devie tới Ars mà 
nghe tích phép lạ ấy, thì vào lẫm сої cùng lấy tay chỉ mật chỗ 
cao mà hồi người rằng : « Phải bồi đó lúa đầy tới đây chăng o? 
Người chỉ mà rằng : « Thưa đức cha, còa hoa nữa, cao đến 
đây chớ ». 

Đến sau nhờ lời người cầu nguyện, thì Chúa làm một 
phép lạ nữa mà giúp nhà mồ còi, là có một näm trời nẵng 
hạn quá sức, nên bột làm bánh rát it và mắc quá chừng, lạt 
trong nhà chỉ còn bột đủ làm ba cái bảnh mà thôi. Bà Gioan- 
na kề rằng : Bà Catharina và tôi thấy vậy thì bắt nghĩ nếu cha 
Gioan cầu nguyện, Át chúng tôi sẽ có dà bột mà làm đủ lò 
bánh như thưởng quen ; vậy nên chúng tôi đến thưa người, 
thì người dạy cứ lo nhồi bột. Tôi liền vưng lời làm theo mà 
trong lòng cũng bắt nghỉ ngại, song khi tôi trộn bột mà nhồi 
thì thấy bột còn nhiều nêa đồ nước cùng bò bột thêm, mà tỏi 
bỏ thêm hoài mà thấy bột eñag còn nhiều, nêa eứ thêm miết 
cho đến khi đầy cối thì bột mới hết. Mà thường cho đầy cối 
thì phẩi có một bao bột mới dáng, nay có ít mà nhồi cũng đầy 
cối, bỡi đó tôi làm đặng mười bánh thiệt to hầm đủ một lò 
đầy như thường ; các trẻ giúp tôi làm bánh thấy phép lạ như - 
уйу, thầy đều sửog sờ. Chúng tôi liền đến thưa lại mọi sự cho 
cha Gioan thì người rằng : « Chúa là đứng tốt lành hằng lo 
lắng cho kẻ khó khăn mà chớ >. 
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Người lập nhà mồ côi làm ích cho trễ mồ côi, song đến 
ngày phán xét chung, thì mới bita nhà ấy có ích lợi là đường 
nào, vì nhở đó mà nhiều trẻ còn giữ đặng nhơn đức, và tập 

-đặng nghề đến sau làm ăn, cùng giữ đạo tử tế; bỡi đó mới 
khỏi hư mất linh hồn đời đời. Các trễ ấy sau có đứa lo đôi 
bạn, có đứa ở với người ta, và hằng nhớ 101 khuyên đạy ап 

-Ùi mà ăn ở tử tế cho đến chčt, và eó nhiều đứa vào nhà đòng 
nữa. Các trè ấy đều cỏ lương tâm chính đính, và chẳng bao 
giò làm đều gì nghịch lương tâm mình ; như trong làng có 
người kia có tính hà tiện hằng sợ kể khác x%i bớt của mình, 

‘song đến mùa hái nho, thì ông ấy cứ rước trẻ ở nhà mồ côi, 
bỡi biết chắc các trễ ấy dầu một trái cüng sợ tội mà chẳng 

dám ăn. Còn cha Gioan hàng dạy trẻ ấy cầu nguyện, và hãm. 
minh đền tội cho kể tội lỗi được ăn năn trở lại. Bà Catha- 

-rina kë rằng : khi các trẻ ấy biết bởi người ta ham chơi bòi 
chèo hát mà làm mất lòng B. C. T., thì mấy đứa lớn xin phép 
thức сй đêm, mà cầu xin Chúa thứ tha cho những kể đã lỗi 

„phạm như vậy ; mà khi đặng phép thì chia nhau hầu mỗi дїў 
có kể thức mà ёйи nguyện và khi hết giờ mình phải thức, thì 
lén kêu đứa khác chẳng ồn ào chút nào bët. Các trễ ấy nghe 

-cha Gioan giẳng phải chju khó cho kể có tội đặng ăn näo trở 
lại, thì khi đi dạo đứa nào cũng lấy một thứ cây nhám và 
cứng xắt vào mặt mình đề dung đền thế cho kë có tội. 

Các trễ Ấy сб lòng cung kính cha Gioan mọi bề, nên chẳng 
có sự gì người tổ ў muốn mà các trẻ ấy chẳng làm theo. Như 
<ó một đứa eó một thứ đồ chơi nó ham quá sức, đi đâu cũng 
đem theo đầu vô nhà thờ cüng vậy, người thấy nó ham quá 
làm vậy thì biều nó quăng đồ ấy vô lửa. Trẻ ấy ngần ngại 
một chút rồi liền vưng lời mà ném vào lửa tức thì. Nhiền đứa 
đang còn ở đó mà qua đời, thì thật chết một cách tốt lành 
quá sức. Có đứa khi thấy mình gần chết, thì të đấu vui mừng 
vì đã gần đến giờ lên thiên đàng ; có đứa thấy giờ chết gần 
đến, thì hát hay là xin kë khác hát thay cho mình những са 

- vịnh саш ơn. Có một đứa khi mới đau nặng, thì cũng tổ dấu 

-sợ chết, song khi gần đến giờ sau hết, thì nói chững chàn 


ràng : Bây giờ tôi chết đành lòng, có một sự giữ đạo mới làm: 
cho tôi đặng phước thật mà thôi ; và khi chị em tựu xung 
quanh mà bát kinh, thì trễ ấy rán hết sức mà hát theo eho- 
đặng. 

tử Gioan thấy trẻ mồ côi thấy đều có lòng nhon đức, 
thì vui mừng, vì đã đặng như y mình muốn. Nhưng có kể 
trách trong nhà chẳng dạy trë học hành là bao nhiêu, và nuôi 
đông đảo chật chội lại chẳng lo eho sạch sẽ theo phép vệ sinh 
cho dù, Ta phải biết người lập nhà nầy có ý cứu giúp những 
trè nghèo nàn mồ cài cô độc cho khối khốn nạn phần hồn 
phần хас, chớ chẳng có ý dạy các trễ ấy cho nên những bà 
thêng minh ; bỡi vậy người һоп kë coi sóc dạy dỗ cho vừa 
y người đã định. Còn về vệ sinh bỡi người chăm lo hãm mình, 
đến đổi nhà riêng người thường ở, thì người cüng chẳng lo. 
tới, nên việc vệ sinh nhà mồ côi người chẳng lo tới thì chẳng. 
lạ gì. Vë lại nhà thì nhỏ, vừa để ba mươi trè ở, song trễ xin 
ở thì nhiều, cho nên muốn giữ vệ sinh phải bổ nhiều đứa: 
mắc phải khốn nạn, mà có hại vệ sinh ít nhiều, thì cứu 
nhiều kë eho khỗi muôn đều khốn khó ; bởi lòng người thương 
xót những ігё khốn cực, nén đầu biết nhà chật cũng lãnh. 
nuôi đến sáu mươi đứa, thì thà chju thiệt vệ sinh một ít mà. 
cửu đặng nhiều đứa như vậy thì còn hơn, 

Vä lại bỡi chẳng сб nhà rộng lớa cho đủ, nên trẻ mồ côi. 
cùng trễ nữ trong họ phổi bọc chung một chỗ, và lại học khác 
nhau, vì đứa thì học vần, đứa thì tập đọc, đứa nghe giải 
nghĩa, nên thật xem ra bất tiện nhiều bề, song phải tùy thời. 
tùy sức chẳng lẽ mọi nơi đều trọn đủ như nhau được, Vš с& 
năm day học luôn một tuần nghỉ một bữa thứ năm mà thôi. 
nên mấy bà coi sóc trong nhà chẳng hồi nào rằng tay, nếu có. 
xnuốn lo cho đủ theo phép vệ sinh cũng chẳng sao mà lo được,. 
vì giờ đâu còn mà lo. 

Những Кё ở xa tới viếng nhà nầy thấy đều khen là một. 
nhà chẳng có nhà nào khác giống đặng. Như quan trạng sư: 
kia quê ở Ly-ông tới viếng nhà ấy, thì lấy làm lạ lùng mè. 
ràng ; Nhà mồ côi cha Gioan lập thì thật là một sự la, Trong- 
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mhà nuôi nhưng không, chừng năm mươi cho đến sáu mươi 
та, từ mười hai cho đến hai mươi tudi. Nuôi làm vậy chẳng 
ứ kỳ hạn nào là thôi, song nuôi cho đến khi trễ lớn khôn đủ 
mới cho ra ở với người ta. Đang khi còn ở trong nhà, thì việc 
thứ nhứt là phải bọc cho biết Ð. C. T., mến và làm tôi Người. 
“Trẻ lớn làm gương tốt cùng khuyên dạy trẻ nhỏ ; đầu tại đó 
chẳng học hành cho шйу nhưng mà mọi trẻ đều có đức tin, 
giữ lòng nhơn đức cùng vung lời chịu lyy lạ lùng. Cho nên 
một nhà mà được như thế, át phải nhờ nhon đức cà thè đứng 
đã lập thông cho, thì mới đặng mà chớ, » 
Vốn cha Gioan lập nhà nầy, thì ý thứ nhứt là nuôi cùng 
day сйс trễ ấy cho biết đàng ăn ở tử tế xứng đáng con nhà có 
'đạo, hơn là day cho thông cbữ nghĩa ; đầu vậy những trẻ ở đó 
'cũng biết chữ vừa đủ dùng, lại cüng học tập đặng những việc 
'quen làm, như làm ren, may vá, giặc rửa. Biết bấy nhiêu cũng 
đủ cbo người ở chốn đồng điền. Song nhứt là ở đó, thì học 
đập đặng các nhon đức cần kip, bầu sau lướt thắng những đều 
hiềm nghèo sẽ mắc phải, và ở cho nên người tử tế xứng đáng. 
Bỡi đó đức Giáo Tông Phiô thứ chin khen ngợi nhà mồ 
“ôi cha Giøan, là như mẫu gương các nhà khác đáng noi theo, 
mà đạy đỗ trẻ con cho biết đàng đức bạnh. Cha Gioan yêu 
©huộng nhà mồ côi cách riêng, mà người chuộng như vậy, vì 
nhà ấy chuyên lo cho trẻ nghèo nàn cực khồ. Bấy làu trước 
mgười chẳng chịu đề cho ai nấn don cho người ăn, song tir 
ngày có nhà mồ côi, thì người đành ưng đề cho nhà ấy nấu 
деп, và chính người bằng ngày lại đó mà dùng bira nữa. Tuy 
người là chủ cùng là cha nuôi cå nhà mặc lòng, song bằng 
ngày cũng tới đó mà xin nhờ một chén sữa ; chẳng cần ai 
dọn cho, song mỗi khi lại đó thì đi ngay vào bếp lấy bình 
đựng sữa mà dùng một chút, và có khi gấp quá, vì người ta 
сб việc đợi người, thì lãy bình sữa và đi và uống mà ra nhà 
thờ, Song thưởng mỗi khi lót lòng rồi, người ra sân trẻ quen 
chơi mà nói một hai lời cùng hỗi đền nọ đều kia, cùng day 
cho nó biết phép ăn ở cho nhằm, cũng có khi chỉ đạy cho nó 
biết phåi làm sao mà ngồi ăn cho nhằm nữa. 
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Kbi nào người muốn xin ơn riêng cùng Chúa, thì người. 
dạy trễ mồ côi cầu nguyện, và người quen nói rằng : Khi nào 
trè ấy cầu nguyện, thì chắc được như ý người xin, vl người 
đã biết lời trẻ thể ấy cầu xin, thì chắc đẹp lòng Chúa, vì lời 
cầu thề ấy bỡi lòng thanh sạch mà bay lên toà Chúa, Giữa 
sàn nhà mồ côi có làm một cái vòng nguyệt bằng cây sống, và 
đặt một ảnh Đức Bà chẳng hề mắc tội tŠ tông. Các trẻ kiếm. 
bông hoa chưng доп và bữa nào không mưa gió thì chiều tối 
quen nhóm mà đọc kinh cầu Đức Bà, cùng hát ít kinh khác 
nữa mà kinh Đức Mẹ. 

'Thường các trè ở đó chẳng ra sớm kbi chwa dàng mười 
chín hay là hai mươi tuồi, còn dưới hạng tudi đỏ một hai khi 
cũng có đứa xin đi giúp tạm trong nhà người ta lúc mùa đông 
mà thôi. Khi có đứa đến bạng phải ra khỏi nhà, thì người. 
liệu cho nó được chỗ ở hẳn hài đã rồi mới cho ra ; đứa nào 
muốn lo đôi bạn thì người dạy bảo chỉ vë cùng giúp cho những 
sự cần, cùng ít nhiều tiền hầu làm vốn làm ăn. Còn những 
đứa vào nhà dòng nhà phước, thì người bằng chỉ bảo răn 
khuyên cùng cầu nguyện cho chẳng hề thôi. Thật cha mẹ ruột 
có khi cũng chưa lo lắng cho bằng người lo cho trẻ mồ côi, 
cho nên thầy thấy trẻ ấy cả đời hằng mến yêu người luôn. 

Bỡi trè nữ trong họ học chung tại nhà mồ côi, nên người 
dạy thiên cho trẻ nữ cũng ở đó nữa. Vậy từ lễ các thánh Nam. 
Nữ cho đến ngày rước lễ bao đồng, mỗi ngày sáu giờ såing 
người дау thiên cho trễ trai tại nhà thờ. Nếu сб muốn dạy trễ 
nữ cùng trẻ mồ côi luôn một lược với trè trai tại nhà thờ 
cũng đặng, song người muốn dạy riêng tại trường bọc, như 
våy dạy luôn được cà năm, nën những trẻ ќу được thấm lễ 
đạo hơn .nhiền, Thường giờ trả bài buồi mai vừa rồi, thl 
người liền vào nơi học mà dạy sách thiên. Ban đầu nội trå 
học đó cùng mấy bà thầy nghe dạy mà thôi, nhưng lần lần có 
kë ở xứ khác tới Ars vì việc linh hồn, bỡi phải kiếm người, 
nên phải tới nhà mồ сді, vì thưởng biết giờ nào người ở đó, 

đến nơi nghe người dạy thiên, thì đứng ngoài mà nghe; lần 
lần thấy còn chỗ thì cũng vào nghe nữa, Song từ năm 1845 vì 
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có nhiều kể muốn nghe dạy sách thiên, nên người thôi dạy 
tại nhà mồ сёї mà dạy tại nhà thờ. Có kẻ tiếc vì nghe đạy tại 
nhà mồ cái, thì được ở gần người, và nghe cùng thấy người 
rõ ràng hơn, song day tại nhà thờ làm ích cho người ta hơn, 
vì đặng nhiều. ngưởi nghe đạy lại nghe được nhiều lời sốt 
sắng, vì người ở gần nhà tạm thì động lòng mến Chúa, nên 
nói sốt sáng nóng ойу. Người cũng đã liệu xin phép Bề trên 
làm một nhà thờ riêng tại nhà mồ côi, Ai ai cũng chẳng hitu 
vi sao người muốn làm nhà thờ riêng tại đó, vì nhà mồ côi 
gần một bên nhà thờ họ, song người có ý khác, là bỡi người 
hằng muốn ở thanh vắng, nên trông có ngày sẽ đặng kbi 
lãnh việc coi sóc linh hồn người ta, mà ở một nơi riêng đề lo 
việc đọc kinh cầu nguyện cùng suy gẫm, nên làm nhà thờ tại 
đó, là có ý sau xin vào ở luôn cho đến chết, mà người chẳng 
đặng như lòng ước muốn, vì tuy làng nhượng đất và người 
khỏi công làm nhà thờ, song làm chưa xong, thì phải vưng 
101 mà giao nhà mồ côi cho dòng các bà phước, nên từ đế 
nhà mồ côi và nhà thờ chẳng còn thuộc về người nữa, bỡi 
våy chẳng có lễ mà trông xin vào nghỉ đó đặng, ấy là thánh 
$ Chúa chẳng muốn cho người thôi coi sóc linh bồn người ta. 
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Đoạn thứ ehín 


Cha бїоап làm cho Ars trở nên sốt sáng 
đạo dire khác xưa bội phần 


Muốn biết bồn đạo trong họ đã đồi ra khác thề nào, thì 
trước ta hãy nhớ lại hồi năm 1818 ià lúc eba Gioan mới lãnh 
coi họ, người ta giữ đạo nguội lạnh trễ nải quả chừng, rồi 
cử lần lươc xem mỗi năm về sau người ta dā ra khác thề nào 
thì mới dễ biều sự cha Gioan làm cho người ta nên sốt sáng 
đạo đức. 

Năm 1820 có thầy sáu tên là Renard quế ở tại bọ Ars đang 
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học lý đoán ở Ly-ông hay tia bề trên đồi cha Gioan, thì 
viết thơ cho bà Аппа đệ Garê mà rằng : < Tôi vừa nghe tin 
họ ta phải mất cha Gioan, thì lấy làm lạ cùng buồn tiếc quá 
lẽ, vì Chúa đã cho người coi họ ta mà làm cho nên nhon đức 
sốt sång. Tôi hết lòng chúc cho họ ta đặng cha khác có lòng 
nhon đức mà gìn giữ cho họ ta được bền lòng đạo đức sốt 
sång như bấy lâu nay >. Xem những lời ấy thì ró năm 1820 
họ Ars đã trở nên một họ 801 sång đạo đức thật, ấy là lúc 
cha Gioan mới coi họ được hai năm, Ы 

Nắm 1823 chính cha Gioan gởi thơ cho bà Clauđina ở 
làng Noe rằng : « Bay tôi đang coi một họ người ta hết lòng 
lòng kinh chuộng làm tôi Chúa ». Người viết thơ ấy là khi 
coi họ Ars vừa được ba піш rưỡi, vậy cứ đó thì tỏ lúc ấy họ 
Ars đã có lòng sốt sång làm tôi Chúa khac khi trước lắm rồi, 
Có xét chung thì người ta đã ra khá lâm ; những kể trước ăn 
ở luông tuồng, thì гау đã đạo đức ; kẻ trước giữ đạo thường _ 
thưởng, thì rày đã nên sốt sắng thật, đến đỗi trong tuần lễ 
bồn mạng, thì дай nửa phần trong họ chẳng në đi đàng xa 
cho được viếng nhà thờ Đức Mẹ ở Fouvrière, 

Nhưng mà chẳng nên vội tưởag hết thầy mại người đã 
nên tốt đâu, thật cũng còn đôi kể khó khan nguội lạnh, cüng 
còn Ít kể chưa bỏ đứt thỏi quen làm việc xác chiều Chúa. 
nhựt, và cũng có kể chưa chừa cho thật tật xấu đã nhiễm 
sâu vào lòng là mê chèo hát, Những kể mắy năm trước chưa 
trở lại cho thật, thì năm 1826 và 1827 nhờ dịp toàn xá cùng 
tuần сат phòng làm phước chung đã ăn ойо trở lại. Bà Ca- 
tharina kề rằng : < Chẳng sao mà kề cho xiết được B. C. T. 
đã ban ơn cho người ta trong họ trở lại, bỡi nhờ cha Gioan 
cầu nguyện, mà nhứt là nhở người dưng lễ Misa, thật ơn 
Chúa rất mạnh đã làm cho lòng người ta chóng đồi, và chẳng 
шйу"аї mà chống trả ga mạnh Chúa cho được, nên ai nấy 
làm hết sức cho khỏi cùng chira bë tội lỗi cho thật, Trước 
nhiều người mắc cỡ hồ ngươi chẳng dám giữ đạo chán chường, 
тау lấy việc không giữ đạo cho nên làm mắc cỡ hồ thẹn. 
Những kë bấy lâu chẳng chịu xưng tội rước lễ, thì гау trước. 
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mặt kë khác nói cản chường mình muốn xưng tội, và chẳng 
phải nói không mà thôi đâu ; bỡi vậy năm 1827 cha Gioan đầy 
lòng vni mừng mà nói khen họ Ars rằng : « Cha đã đi giảng 
cùng làm phước nhiều họ, mà chẳng thấy họ nào bồn đạo có 
lòng đạo đức sốt sắng thật như họ ta đây ». 

Kë ở bọ khác tới Ars, thì cüng phải xưng ra họ nầy rày 
khác xa khi trước ; như năm 1832 ông Picard tới Ars mở lò 
rèn thấy người ta trong họ đã ra khác thì rằng: « Xưa tôi 
biết họ nầy chẳng có khác gì mấy họ lân cận, mà bây giờ nhờ 
có cha sở đắng gọi là thánh, nên bọ nầy khác hơn khi xưa, là 
đạo đức tri xa các họ khác thảy thấy >. 

Ấy là những lời chứng khen họ Ars đã nên tốt lành, bây 
giờ ta hãy xem cách ăn thói ở những kë trong họ coi có thật 
đáng khen là đạo đức sốt sång căng. Ngày thường những 
người đi làm, khi đang đi đến nơi làm, thì tay hằng cầm 
chuỗi mà lần hột, Mỗi chiều tối khi nghe chuông, thì mọi 
người đều đến nhà thờ mà đọc kinh lối, những kể thiệt mắc 
việc cần mới ở nhà, song quì gối trước ảnh trong nhà mà đọc 
kinh, nên trong giờ đọc kinh tối mấy nhà còn người ở nhà, 
thì coi cũng chẲng khác chỉ nhà thờ vậy, vì ai nấy cũng đều 
chăm chỉ đọc kinh cầu nguyện mà thôi. 

Các nẻo ra đồng thảy đều có thánh giá ; kë làm tại đó thì 
và làm và hát ca vịnh ngợi khen Chúa hay là Đức Bà, và 
chẳng bao giờ nói lời tục Uu, bai ý bay là phạm thượng. Bà 
Alix kề rằng : Có một lần tôi đi tới Ars đang mùa gặt, tôi đi 
dạo cùng đồng, thấy người ta)làm lyng băn хап, song chẳng 
nghe ai thề гйа một tiếng, tôi lấy làm lạ mới hồi một người 
đang làm gần nơi tôi đi, thì người ấy trả lời rằng : « Chúng 
tôi đây cũng ebẳng tốt hơn người nơi khác, song ở gần một 
đứng thánh như cha sở chúng tôi, thi chúng tôi еп và chẳng 
dám phạm tội như vậy. Có người ở Ly-ông kề rằng : Một buồi 
chiều kia chủng tôi tói gần làng Ars, liền gặp ba người đang 
dẫn ba соп ngựa kéo cây, tôi vừa tới suối, thì ba người ấy 
cũng vừa tới đó, và cho ngựa lội qua, song rủi một con vấp té 

- nhào xuống suối, tức thì cå ba liền lội theo kéo ngựa lên, mà 
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chẳng thấy tổ đấu giậa ngầy hay là chưởi гда con ngựa một 
tiếng nào ; tôi thấy vậy thì thật lấy làm lạ quá sức, vì trong 
những dịp như vậy mà các người đó cứ bằng tịnh, thì thật 
là có nhơn đức nhịn phục lắm mới được. 

Bồn đạo Ars có thói quen trước và sau bữa ăn, thì đọc 
kinh ăn cơm và kinh cám ơn chẳng mấy ai Ьб. Khi đến giờ 
nghe hiệu Nhựt một, mọi người bất kỳ ở nơi nào thšy đều 
cất nón chấp tay mà đọc kinh Nhựt một; lại mỗi khi nghe 
đã hết một giờ, thì ngừng việc lại mà đọc một kinh Kính 
mừng. Đến mùa xuân trong họ ai cũng làm thánh giá nhổ 
xin làm phép rồi đem cắm trong ruộng, đề xia Chúa phủ hộ 
cho khỏi tai hại mùa màng. Đến mùa gặt hễ vừa gặt đến chỗ 
có thánh giá, thì mọi người làm đó liền sấp mình đọc một 
kinh Lạy cha ; một kinh Kính mừng, hay là hát kinh Ớ ngọn 
cờ. 

Những kë lân cận thấy cách người trong họ Ars ănở 
như vậy, thì nhạo bán mà rằng : Nếu các người cứ nghe 
tời cha sở các người, thì ồng sẽ làm cho các người nên như 
thầy dòng hết. Song các kể ấy chẳng вй lời nhạo bán một trà 
lời rằng : < Cha sở chúng tôi là đứag thánh, nên chúng tôi 
phải vưng lời người ». Ai tới Ars thấy người ta ôn hoà, thì 
lấy làm lạ lùng, thật là một nơi dju dàng hoà thuận, những 
kë ở đỏ ăn ở lịch sự tử tế, có hỗi thắm đều gì, thì sẵn lòng 
chỉ bảo. Chào rước chuyện тап một cách thiết cốt thật tình 
xứng đáng con nhà đạo đức mọi bề. Chẳng có nhà nào mà 
không có ảnh Đức Bà hay là các thánh. 

Cha Gioan còn muốn cho mỗi nhà con chiên mình đắng 
thâm nhiễm lòng đạo đứe, thì năng đi thăm từ nhà, mỗi khi 
tới người hỏi thăm cha mẹ con cái có mạnh khoẻ chăng, бі 
thău công ăn việc làm, cùng mùa màng thề пао, rồi nói 10101 
đạo đức mà giụe lòng mỗi người ; sau hồi thăm về việc giữ 
đạo, là trong nhà có giữ đọc kinh xem lễ, kiêng việe xác, соп 
cái có vung lởi cha më, cần mẫn học thiên phần chăng. Người 
cũng thúc giục những nhà có tôi tớ, phải ân cần lo lång phần 
hồn nó cüng như con cái trong nhà, nên phải liệu cho nó 
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ugc học lẽ đạo, được xem lễ đọc kinh ngày Chúa nhựt. Người 
hồi thăm làm vậy cũng chẳng khác chỉ là nhắc mỗi nhà xét 
minh về việc giữ đạo mà chớ. Cũng сё lần cho vui lòng con 
chiên đề mỏ mến phục mà nghe lời khuyên bảo, thì người 
cũng dùng bừa chút đỉnh cùng con chiên nữa. Người đi viếng 
từ nhà thề ấy, thì làm ich cho người ta lắm, vì khi giảng tại 
nhà thờ, chẳng khuyên mỗi một người được, song khi đi 
thăm riêng làm vậy, thì người khuyên cùng chỉ trách ám hạp 
cho mỗi nhà, Người muốn cứ đi thăm từ nhà luôn, song lần 
lần bớt đi vì mắc việc, уй đến sau bằng ngày mắc làm phước, 
nên từ dó chẳng còn đi thăm con chiên như trước nữa, mà 
cả họ đều nhớ tiếc luôn. 

Năm 1889 đức cha Couvert còn gặp được Ít người đã sống 
đời cha Gioan, và đặng người đi thăm viếng, thì kề vë nhữag 
kể ấy rằng : Thấy mặt các Кё ấy, thì biết đặng nên thánh lầm ; 
thấy các kể ở bình an vui về tổ díu như dáng phước thanh 
nhàn vậy, nên vừa thấy mặt thì phân biệt Кё ấy được tức thì. 
Cha mẹ nhờ đứng thánh khuyên dạy đã nhơn đức, nên đõi 
truyền cho con, những kể ấy tuy chẳng giàu có song có lòng 
thương yêu giúp đỡ kë khó ai cũng phải lấy làm lạ, lòng trí 

_ hằng suy tưởng ngay lành, bởi lòng đầy ơn Chúa cùng có đức 
tin vững vàng, nên cách ăn ở thật thà đơn sơ lịch sự khác 
thường thiên hạ. 

Bà Catharina kề vë mẹ mình rằng : Mẹ tôi thường mỗi 
khi đi nhà thờ xem lễ đọc kinh, thì lo sửa soạn đầu cò cho 
tôi lâu lắm ; song khi cha Gioan đến coi họ được hai tuần, 
thì mẹ tỏi ra khác tức thì, là mỗi khi đi nhà thờ chẳng còn 
sửa soạn gì cho tôi nữa,“một 10 di cho mau... Bà nầy tới nhà 
thở thì chăm chỉ cầu nguyện cbẳng còn biết đi gì nữa ; có lần 
соп út thấy mẹ cầu nguyện lâu quá đợi không được, thì kéo 
áo biều về, mà bà ấy cbẳng hay gì hết. Са mùa chay chẳng 
bao giờ bà ấy cho con ăn ngoài bữa, đầu đã có phép chuần 
ngày thứ bẩy khỗi kiêng thịt nữa. Có một đứa con thấy vậy 
thì nói rằng : Вау thứ bày không kiêng thịt nữa. Bà ấy rằng : 
Có luật dạy phải ăn thịt không ? Con thưa không, thì mẹ rằng : 


Vậy thì cử kiêng thịt. Chiều tối đầu máe việt mặs lòng, song 
bà ấy chẳng hề bỏ đọc kinh khi nào, lại cũng liệu cho cả nhà 
đọc nữa. Khi đi ngủ thì bà ấy thưởng cúi mặt ma hỏi con dá 
đọc kinh riêng trước khi ngủ chưa. 

Khi cha Gioan vừa lãnh coi họ, người ta ở đó chẳng coi 
phép công bình là gì, kë ở Ars nói làm cũng như các nơi khác; 
КЫ buôn bán khéo giấu tì tích và bán như của tốt ; mỡ chua, 
trứng ung bán cũng như vật còn mới tốt ; kể làm thợ đệt thì 
dùng chỉ kém giá mà bán như chỉ tốt; kể buôn chỉ gai trước 
khi bán thì đề vào nơi ầm ướt cho nặng cân hầu câu cho lợi. 
Khi ở ngoài đồng về không ăn trộm vật nầy vật kia mà dem 
về là hoạ. Cha mẹ thấy соп cái về có trộm đặng của người ta, 
f thì mừng hỏi lấy dàng của gì đó. Nhưng mà từ ngày người ta 
И giñ đạo sốt sång, thì khác xa lầm, dầu ăn cấp một vật nhổ 
Ë mọn thi ai nấy cũng gém và chẳng dám pham; như có một 
| ; đứa nhà ăn cáp một trải đảo, cầm về nhà mà chưa kịp ăn ; 


bà mẹ thấy cầm trái đào, thì tra hỏi cho biết bỡi đâu ; đứa 
con chẳng có đàng chạy chối, thì thủ thật mình đã ăn cắp của. 
nhà buôn kia ; mẹ liền trói con lại và dẫn đi và đánh cho đến 


h" nhà nó đã ăn cáp, bắt nó trả trải đào cùng xin lôi với người 
nó đã ăn ойр. 

А Cha Gioan vốn cư xử liếp rước mọi người một cách tử tế 

ү y như nhau, song với con chiên người ở Ars, thì tử tế hơn mọi 

B người khác ; từ khi người mắc làm phước cå ngày, thì chẳng 

Е còn giờ mà đi thăm môi nhà như trước, song dầu người xưng 


tội đông mấy шас lòng, thì mỗi ngay thứ bảy người đề шау 

giờ riêng ша làm phước cho bôa đạo Ars, спо chẳng để con 

F chiên mình phải chờ đợi lâu nhw kë “khác ; măy ngày khác 

nêu со người họ Ars muón di xưng tội, người vao nha thờ mà 

thây thi keu và lâm phước ігиос сас кё каас, nèn ai có đi 
xưng tội mà muốn dọn mình làu, thi phải kiếm chỗ khuất mà. 

ngồi, mới khổi người kêu. d 
Trót đời người hằng tận tâm giúp ích cho con chiên trong 

họ, cho nên đêm ngày bất kỳ nếu trong họ cỏ kể liệt đầu là 

hồi người ta các nơi đông đảo chuc xưng tội, thì người bỏ hết. 
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các việc khắc mà lo giúp con chiên mình đã. Như lần kia bà 
Scipiot đến rước người ban đêm cho mẹ mình đau nặng, người 
nghe bà ấy kêu liền thức dậy mở cửa mà rằng : « Cha di bày 
giờ э. Nói rồi đi liền. Bà Ѕсіріо! xin lỗi v! rước người ban 
ëm bất tiện cho người quá, thì người rằng : a Có gì đâu mà 
khó, cha chưa đồ máu ra vì chủng соп». Năm 1823 người 
đang giúp làm toàn xá tại Trévoux, vừa nghe tin con chiên 
mình có kể đau nặng, dầu đang kbi trời lạnh và sa đầy tuyết 
cüng đi đêm mà về ; tới nơi tuyết dinh đầy mình cùng lạnh 
thấm xương, mà người chẳng kề, vì hễ khi phải lo cho linh 
hồn con chiên, thì chẳng có sự kbó nhọc nào mà ngăn trở 
người dáng. Nhưng mà lòng người hằng vui mừng vì biết con 
chiên đều sẵn lòng nghe lời dạy dỗ, và mến người cùng vưng 
lời trong hết mọi sự, 

Trong toà cáo giải và trên toà giảng người bàng giảng giải 
khuyên bảo cho biết những ơn ích, và bồn phận phải giữ bỡi 
phép hôn phối mà ra, con chiên người hiều biết cùng bết lòng 
vung giữ, cho nên B. С. T. xuống phước cho các gia đạo là 
cho sinh nhiều con cái, và vợ chồng hoà nhã, con cài kính 
yêu cha mẹ : như ông Cinier sinh đặng mười con, ông Mandy 
mười hai và ông tước bá đệ Сагё cũng mười bai ; Fertinand 

và ông Fleury mỗi nhà đặng mười lắm đứa, cho nên từ khi 
cha Gioan lãnh coi bọ cho đến khi người qua đời, thì nhơn 
số trong bọ đông gấp đôi, như nội năm 1818 cho đến năm 1824 
có xét chung sŠ sinh tử, thì số sinh trội hơn năm mươi tám 
"người rồi. Cha mẹ h ång giữ quyền coi sóc соп kỹ lưỡng, và 
đầu con đã khôn lớn cha mẹ cũng chẳng thôi coi sóc. Dầu trai 
đầu gái, thì chẳng có nhà nào đề cho con rêu rao ngoài dàng 
khi chẳng có việc cần kíp. Còn ở nhà ebËng bao giờ cha mẹ 
đỀ cho con chơi діт, bay là nằm ngồi không nhưng vô lối. 
Đi học về cha mẹ bắt con phải làm việc nầy việc kia, con gái 
tập kéo vải và sửa don trong nhà, chẳng đề đứa nào chơi giỡn 
wó ich. Con gái khi cần Кір phải đi ra ngoài, thì khi về phẩi 
trình lại cho cha mẹ biết mình đã ăn ở thề nào, và đi cùng ai. 
Ngày Chúa nhựt con gái có muốn đi chơi khỏi nhà, thì phải 
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аі với mẹ luôn, chẳng bao giờ đặng đi một тїпһ. Cô Cinier 
phải ở nhà hoài thì lấy làm tà túng khó chịu, nên có một bữa. 
Chúa nhựt thau với mẹ rằng : « Ở nhà luôn như vậy con đã 
thèm quá, nên nay bát kinh chiều rồi con đi chơi >, Chiều bữa 
ấy mẹ dẫn cô ấy đi dạo chớ chẳng đề cho đi một mình. Song 
có một bữa eó ấy lén đi cùng ít trễ gái khác vào rừng bái trái 
ăn chơi, chẳng đè gặp trå trai ở Mizerieux qua chơi cùng trễ 
trai họ Ars, nên sợ chạy một bữa hoảng hồn, và tir đó chẳng 
даш lỗi lời cha mẹ mà đi chơi một mình nữa. 

Bồn đạo giữ ngày Сайа піци sốt sång lầm, nên những kể 
ở nơi khác có tới Ars, thì liệu tính trước cho gặp ngày Chúa 
nhựt đang khi mình còn ở đó, và mắt đặng xem nhãn tiền, thì 
có nhiều kể kề lại rằng:« Tại Ars trước bgười ta chẳng giữ ngày 
Chúa nhựt, song nhờ cha Gioan giảng giải dạy dỗ, thì rày 
người ta giữ ngày Chúa nhựt trọn vẹn, vì ngày ấy chỉ dùng 
làm việc thờ phượng mà thôi. Ngày ấy người ta rước lễ thật 
đông, gần cå ngày nhà thờ chật luôn, vì làm việ+ nầy khối 
một chút lại làm việc khác ; mà bất kỳ làm việc thờ phượng 
cách nào, tbì hàng cỏ người ta đông luôn. Một giờ trưa người 
day sách thiên mà người ta nghe day đông cũng gần như khi 
xem lễ, nghe day rồi hát kinh chiều, tối vừa nghe chuông cå 
họ đều tựu tới nhà thờ mà đọc kinh chung, và nghe giáng 
một lần nữa. Các bồn đạo mỗi lần vào nhà thờ mà đọc kinh. 
hay là nghe giảng dạy, thì giữ phép tåc cùng chăm chỉ sốt 
sång, nhứt là những người có con nhỏ, thì bắt con phải giữ 
phép tác mọi bề. MỖi ngày Chúa nhựt thấy bồn đạo Ars tựu 
tới nhà thờ mà ăn ở đức hạnh sốt sắng, chẳng khác chỉ các 
bồn đạo đời các thánh Tông đồ vậy ». 

Cha Gioan trách con chiên người eó một đầu là nhiều 
người tới trễ, nghĩa là tới rồi mà đợi thiệt đến chừng làm lễ, 
hay là việc khắc mới với nhà thờ. Dầu người giảng khuyên 
người ta chira bỏ tật ấy, song bỡi là tật thâm cän nên đến nău 
1850 mà thôi cũng chưa hết. Vậy người liệu thế khác là mỗi 
ngày Chúa піці lễ cà trước khi råy nước thánh, thì biền thầy. 
giữ nhà thờ đi quanh hè mà bièu người ta vào, ban đầu nhiều . 
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Кё chẳng muốn nghe, song lần lần ai nấy cũng nghe lời vào 
“mhà thờ trước khi гау nước thánh. Đang khi trong nhà thờ, 
thờ phượng ngợi khen Chúa, thì ngoài đồng cüng đều vắng 
người vắng tiếng, vì hoạ hiếm mới có kể lỗi ngày Chúa nhựt, 
mà rủi có ai lỗi làm vậy, thì làm lén và làm một giây lác mà 
thôi, vì tại Ars khi đó người ta chẳng còn sợ phải nhạo cười 
vi giữ ngày Chúa nhựt, song sợ chê cười vì chẳng giữ mà 
chớ. Ngày ấy cha Gioan cũng chẳng cho ai buôn bán đầu 
những ảnh tượng cùng đồ dùng thờ phượng cüng chẳng đặng, 
nên nếu có ai trộm linh mà mua những chuỗi ảnh, và dem 
xin người làm phép, nếu người biết đã mua trong ngày Chúa 
nhựt, thì người chẳng hề làm phép. 

Ngày Chúa nhựt bồn đạo Ars có phải đi đưa ne hay là 
vičng kë liệt, thì mới đi xa, còn về các lẽ kbác thì chẳng chịu 
đi ngày Chúa nhựt bao giờ. Cả ngày Chúa nhut chẳng có tiếng 
ồn ào hoặc cãi lẫy hay là xe eó tới lui, nên trong cå họ thật 
ngày ấy im lìm bằng tịnh. Cha Gioan cũng chẳng cho phép 
người trong họ đưa hành khách trong ngày Chúa nhựt, và 
cüng chẳng muốn cho xe chỗ khác tới nữa, song có kë chẳng 
muốn vưng lời, mà có tích sau nầy làm chứng không muốn 
vung lời người cũng chẳng được, là ngày Chúa nhựt sau lễ 
Mình Thánh đang khi nhà thờ làm lễ trọng cùng đặt Mình 


` Thánh, thì có một xe ngựa muốn đi ngang trước са nhà thờ, 


song vừa tới ngay trước nhà thờ ngựa liền đứng lại, và đầu 
kë dẫn xe đánh mấy nó cüng cứ đứng yên đó chẳng chịu đi, 
bỡi vậy phải cho xe trở lại, thì ngựa mới cbịu đi. 

Cả ngày Chúa nhựt trong họ vắng thinh chẳng còn nghe 
kèn trống vai chơi, chỉ nghe tiếng chuông nhà thờ gọi làm 
việc thờ phượng mà thôi ; chẳng còn thấy người say sưa gây 
gò, bay là tế xẹo ngã xiêng như trước nữa, nên kẻ ghét tật say 
thấy vậy thì rằng : Têi ưng ý họ Ars vì chẳng có kể say 
rugu. Những người trong họ thường lo các việc thiêng liêng 

-zồi, còn rảnh giờ nào thì thăm viếng nhau, hay là chơi trái 
` lăng giải khuây, những kë già cå thì ở nhà nghỉ ngơi hay là 
- đọc kinh lần hột riêng một mình. 
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Có nhiều ngày lễ vốn chẳng phải là lễ buộc, song cha 
Gioan cũng làm trọng thề đề giụe lòng con chiên thêm sőt 
sång, như hai ngày sau lễ Phục sinh, và lễ Hiện xuống, ngày 
thứ năm chính lễ Mình Thánh Chúa, ngày nhắc lại ông thánh. 
Phêrô và ông thánh Phaolồ, 1Ё ông thánh Gioan Baotixita, lễ 
ông thánh Sixtô, và lễ bà thánh Philomena, Những ngày ấy 
sớm mai bồn đạo tựu đông đủ xem lễ như ngày Chúa nhựt, 
xổ hát kinh và tối đọc kinh chung cùng nghe giảng. Dầu con 
chiên chăm giữ nhiều ngày làm vậy, song chẳng ai tại cớ ấy 
mà ra nghèo nàn ; người cũng dạy rõ ràng những ngày mới 
kề trên, thì chẳng có luật ойо buột phải kiêng việc xác, nên 
ai eó việc thì cứ làm, song chẳng mấy kể di làm ; bỡi đó người. 
quen nói rằng : Những ngày làm lễ cho trọng thề thêm như 
vậy tôi 14у làm quí yêu, vì trong những ngày thề ấy con chiên. 
đi xem lễ, cùng làm cáo việc thờ phượng chẳng phải vì luật 
buộc, song vì lòng kính mến Chúa thật mà thôi. 

Mỗi ngày thường trong tuần cũng có mươi lăm đàn ông 
và năm mười đàn bà xem lễ, nhiều nhà phân tính cho mỗi 
ngày trong nhà có người xem lễ. Những kể đã vào họ Mình 
"Thánh, thì hằng giữchầu phép lành và chšu Minh Thánh khi: 
di kiện, và mỗi ngày Chúa nhựt giữ giờ chšu Mình Thánh: 
như bồn luật dạy. Nhiều người bắt chước ông Chaffangeom 
mỗi khi trước và sau đi làm, đem đồ đề tại hè nhà thờ удо’ 
chầu Mình Thánh. 

Có một việc người rắn sức khuyên giục con chiên lâu 
năm mà chưa đặng, là muốn cho người ta năng chịu phép Bi 
tích; người muốn cho соп chiên rước lễ mỗi thắng, cùng mỗi 
tuần mà chẳng đặng, nên nghĩ dầu con chiên có rước lễ ít 
hơn miễn là rước lễ cho nên, thì cüng đủ sức giữ minh, cùng 
tín tới trong đàng nhơn đức, nên lúc người đã già, thì quyết: 
liện cho những đàn ông rước lễ một năm ít là bốn lần, và: 
người quen nói rằng : « Như ai nấy biết nghe lời, thì са họ- 
chắc sẽ được nên thánh ; bỡi đỏ người rắn giảng khuyên, vè 
cầu xin Chúa ban ơn soi lèng con chiên biết nghe lời, lại cũng: 
khéo kiếm cách mà làm cho người ta năng rước lễ trong ngày: 
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` giàp năm đã chịu phép Rửa tội, rước lễ bao đồng, bay là chịu 
„phép Hôn phối. Khi lãnh việc cba mẹ đỡ đầu, thì người 
khuyên những ngày ấy phải rước lễ. Cả đời người hằng lấy 
хаш trao Mình Thánh cho người ta làm trọng vọng phước lộc, 
nên bao giờ được làm việc trọng ấy, dầu lâu mấy cũng ung 
làm luôn, và mỗi khi trao Mình Thánh người động lòng mến 
C búa quá sức, nền thường sa nước mắt. 

Muốn cho con chiên đặng ebåc lòng yêu chuộng phép 
“Thánh Thè, thì người lo làm cho nó sinh lòng bam mộ các 
lễ phép quen làm mà tôn kính phép trọng ấy; và người đã 
liệu dược như y mình toan :1а mỗi ngày Chúa nhụt chưng 
оп nhà thờ trọng thề, và dang khi tế lễ dùng những đồ tốt 
đẹp hết sức ; trẻ giúp lễ Бар đầu chinh người tập, nên giữ lễ 
nhạc hån hài nghiêm chỉnh ; còn người mỗi khi làm lễ, hay 
là việc thờ phuong pio khác, thì làm một cách nghiêm trang 
chính đảng, và giữ mọi lễ nhạc kỹ lưỡng từ chút. 

Song từ năm 1849 người giao việc tập lễ nhạc cho thầy 
Anastasiô, thì trê giúp càng biết giữ lễ nhạc kỹ lưỡng mọi 
đàng, đến đỗi khi сас cha tun cấm phòng, thì đức cha Langa- 
Jerie khuyên rằng : < Nếu сас cha muốn thấy tại nhà thờ: nào 
mà mọi kể giúp lễ giữ lễ nhạc kỹ lưỡng đúng đắn từ chút, thì 
hãy tới Ars, đó các cha sẽ thấy thầy Ânastasiô làm thầy lễ 
nhạc chẳng hề sai lỗi bao giở ; việc thầy Anastasiô làm được 
tại Ars, nếu các cha thật muốn, thì các cha cũng làm được 
tại họ mình ». 

Nhiều lần kể ở xa thấy bồn đạo Ars xem lễ, chầu Mình 

_- Thánh kỹ lưỡng sốt sång, thì phải lấy làm như gương cho 
minh noi theo. Mỗi năm đến ngày thứ năm tuần thánh cha 
Gioan muốn nhåc lại ơn trọng Chúa đã lập phép Mình Thánh, 
củng kính thờ phép trọng ấy cho trọng thề hết sức, nên ngày 
ấy người don nhà thờ, cùng bàn thờ tạm sẽ đặt Mình Thánh 
rực rỡ, và bồn đạo сё họ thấy đều xem lễ cùng chšu Mình 
Thánh sốt sång hết lòng ; vừa tối thứ năm lại Міёр nhau làm 
giờ thánh, còn người сй đêm quì gối luôn mà chầu Mình 


Mỗi năm đến lễ Mình Thánh là một lễ bồn đạo quen 
mừng trọng thề hơn các lễ khác, có so sánh việc trọng thề bề 
ngoài thì thật có nhiều nơi làm trọng thề hơn tại Ars, song có 
xét lòng tin cùng lòng kinh mến Chúa bồn đạo tổ ra trong dip 
lễ nầy, tbì chẳng đâu mà bằng Ars cho được ; cha Gioan lấy 
dịp mừng lễ nầy làm khoái lạc quá sức, nên xem cách người 
khác thường bề ngoài, thì rõ lòng người yêu quí lễ trọng nầy 
mà chớ ; mỗi lễ єй khác chẳng bao giờ người nghỉ làm phước 
mà lo đến việc don dẹp, song đến lễ nầy thì người thôi làm 
phước Ít giờ trước khi làm lễ, đề đi хей: cùng thúc giục don 
dep mọi sự cho tử tế. 

“Trước hết người đến nơi các trè giúp lễ cùng trễ tông đồ 
mặc áo, mà nhắc khuyên rằng: Chúng con mặc йо ngoài 
trắng sạch, thì chúng con cũng phải lo cho lòng chúng con 
trong sạch như vậy. Trẻ nữ trong họ và trẻ mồ côi người nuôi, 
cũng mặc áo trắng thầy thấy hầu đi kiệu. Người muốn cho. 
họ làm nhiều bàn thờ tạm, vì như vậy Ð. C. G. sẽ tạm ngự. 
nhiều nơi, thì sẽ xuống phước lành nhiều nơi trong họ ; nên 
lòng người mừng rỡ chạy chỗ nầy chỗ kia thúc giục, cùng га 
tay giúp den bàn thờ tạm, đoạn trở về làm phước cho kể ở 
xa đến xưng lội, rồi mới đi kiệu. 

“Tại Ars kiệu Minh Tháhh chính ngày thứ năm sau lễ p. 
C. T. be Ngôi chẳng đời qua Chúa nhựt như các họ lần cận, 
nên сас bồn đạo làn cận tới Ars nhiều lắm, mà người liệu 
cho ai nấy thấy vào hàng đi kiệu hết, nên rất đông người đi 
hầu Minh Thánh ; bỡi người qui trọng lễ näy lắm, nên đầu 
người rất khiêm nhượng, trong mọi việc bay kính nhường 
cho các cha kbắc, song trong ngày lễ näy người chẳng bao. 
giờ nhường cho ai cầm Mình Thánh đi kiệu. Khi đã già thì 
cũng cứ giữ cầm Minh Thánh, chi có năm sau rốt trước khi 
qua đời, bỡi yếu sức quá mới chịu đề eho cha khác cầm, song 
khi đến bàa thờ tạm, thì người lãnh đem lên bàn thờ bầu 
làm phép lành cho bồn đạo. Mỗi khi cầm Minh Thánh như 
vậy, thì người tổ lòng sốt sång quả sức, mắt hằng chăm chỉ 

,4rồng vào Mình Thánh, cùng sa nước mắt, và lòng hằng thờ 


"mu 


is — 
lay nguyện xin ; theo sau kiệu chẳng biết là bao nhiêu bồn 


“đạo, song ai nấy đều chăm chỉ đọc kinh cùng hát ngợi khen 


Chúa mà thôi. 

Kë ở xa có gặp thấy, thì phải lấy làm sốt sáng trọng thề, 
vì những đàng Mình Thánh Chúa đi qua, đâu đâu cũng dọn 
dẹp kỹ lưỡng hết sức, và đang khi đi kiệu có súng lớn bán 
chào mừng cho thêm oai thề hơn nữa, Trong ngày ấy nhứt 
là, khi người đã già yếu, thì phải mệt quá sức ; có lần càm 
hào quang bước lên bàn thờ hòng phải ngã, song người chẳng 
quång khó nhọc bao giờ, cho nën có một lần đi kiệu về, thầy 
Anastasiô hài người bữa nay mệt lắm phải chăng, thì người 
trả lời rằng : « Lễ nào mà mệt, vì Đứng tôi cầm trong tay, thì 
Đứng ấy lại nung đỡ tỏi ». 

Xét các đều đã kề trước nầy, thì rõ Ars khi đó đã nên 
một họ tốt lành, nên một chốn người ta đua nhan cho đặng 
„nên thánh ; бі đó có nhiều người ở xa, khi tới đó mắt đặng 

. xem thấy các gương lành cha sở và con chiên trong họ làm, 
thì ở luôn lại đó cho đặng nhờ lời cha Gioan đạy đỗ xem sóc, 
cùng bắt chước gương lành mà lo việc linh hồn mình ; cũng 
có nhiều kë tới ở tại Ars có ý trông eha Gioan giúp đỡ an ñi 
trong giờ lâm chung, vì chưng nếu đặng sống giữa chốn tốt 
lành, còn lấy làm dịu dàng êm ái, huống chỉ đặng chết tại đỏ, 
thl càng êm ái hơn nữa mà chớ. 

` Đang khi cha Giown coi sóc tại Ars, có nhiều người qua 
đời một cách dịu đàng êm ái të dấu thanh nhàn thiên quốc, như 


ông Luy Chaffangeon là kë có lòng sốt sáng kính thờ phép ` 


“Thánh Thè trước hết mọi người ; khi đã đặng bảy mươi tuồi 
mới qua đời, mà đang khi hấp hối mặt hớn hở xem lên trởi 
mà rằng : < Tôi sẽ đặng xem thấy mẹ tôi ». Bà Аппа đệ Сагё 
đặng bày mươi tám tuồi mới qua đời cách tốt lành, chẳng 
khác gì Её đã đặng kêu vào thiên quốc vậy. Trước ta đã thấy 
trê mồ côi qua đời êm ái diu đàng là thề nào rồi. Con chiên 
trong họ được cha thánh mình giúp đỡ trong giờ chết, thì 
qua đời bình an vui vë lắm, đến đỗi thấy mài người qua đời 
thì ai ai đền nói rằng : « Chớ chỉ tôi cũng đặng chết như vậy ». 
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Bỡi đỏ các bồn đạo mấy họ xung quanh bång ước ao trong 
gió lâm chung được cha Gioan ban các phép sau hết cho 
minh. Có một người ở họ gần đó khi đau nặng gần chết, thì 

bièu đem mình đến Ars, hầu nhở cha Gioan giúp đỡ, và ban 

các phép cho. Bỡi người trong họ đã sống tốt chết lành như 

Yậy, nên cha Gioan quen gọi nơi đất thánh chôn xác những 

kë ấy là chỗ tích chứa xương thánh. Dầu một đêi người khi 

sống đã chẳng đặng tốt lành, song đến giờ sau hết người 

hằng giúp đỡ nguyện xin cùng ban các phép cho, mà chẳng 
ai từ chối, nên người tin chắc hết thäy mọi người đã qua đời 

lúc người còn đang ở tại họ, thì đều đặng rỗi mà chớ. 

Chính ma qui thấy họ Ars đã nên tốt lành, thì tức giận 
nên dùng miệng một người đàn bà nó ám mà rằng : < Họ Ars 
bay dø thúi quả, mọi người ở Ars đều thúi hoắc. » Cha 
Gioan bài nó rằng : « Còn chỗ Rotonde thì sao, mầy nói tao 
nghe thử э. Qui cũng dùng miệng dèn bà ấy mà nói rằng : 
« Rotonde tốt và thơm ngắt. Rotonde là chỗ người ta ở Ly- 
ông hay nhóm mà chơi bởi. 

Cnắng sao nói chó xiết duga các ơn thiêng liêng hàng ngày 
Chúa xuống cho các người tại Ars, mà lại phần хае Chúa còn 
ban ơn gìu giữ cách riêng nữa, là trong vòng mấy mươinăm 
ngươi làm cha sở tại Ars, thì tại dó chẳng bao giờ phải lạnh 
1ёо tuyết giá, hay là bão bang làm hư hại, Bỡi đó các kể ở xa 
dầu tới ở Ars không mấy ngày mặc lòng, song ở đé thấy lòng 
mình yên hoà vui vẻ, nëu khi phái trở về, thì buồn tiếc chẳng 
khác ehi mình bỏ quê xử mà đi nơi xa nươc lạ vậy. 

Cha Toccanier đã làm cha giúp tại Ars mười năm đến 
sau người phải đồi đi nơi khác, thì hãng nhớ tiếc mà than 
tång : Ch% chi mỗi khi lòng trí tôi nhớ Ars thì chính thân tôi 
cũng được tới dó nữa ; thật sự khi tôi ra di tal lòng tôi bắt 
muën trở về đỏ, tôi hằng nhớ những ngày phước lộc đã đặng. 
Hỡi Ars, được ở với mày thì phướs là trùng nào ? > w 
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Đoạn thứ mười 


Cha Gioan phải ma quî khuấu rüg 


Ai là Кё có đạo thì đều tin có hoå ngục, và một phần 
thiên thần bỡi sa phạm tội, nên phải phạt vào hoà ngục ; phần 
thiên thần đã phải đoán phạt như vậy gọi là ma qui; bỡi đó 
ma qui có thật chẳng phải là đền bày đặt mà phỉnh dog người 
ta đâu, Tuy ma qui tự nhiên có tài hơn loài người, song chẳng 
đặng tự ý dùng tài năng nó, một hai kbi Chúa có ban phép, 
thì nó cüng làm hại chén chường ; còn thường thì nó chỉ 
bại ta một cách khéo léo kín khuất mà thôi ; bỡi nó chẳng làm 
gì đặng Chúa, nên nó ra sức làm cho công việc kể làm tôi 


Chúa hoá ra vô ích. 
Trong ba mươi lăm năm là từ năm 1824 cho đến năm 1858 ma 


quÏ khuấy khuất cha Gioan bề ngoài chắn chường : nó làm vậy 
là có ý cho người mất ngủ, mất nghỉ hầu sinh mệt mề chắn ngán 
chẳng còn có sức đọc kinh, cầu nguyện, hãm mình cùng làm 
các việc giúp linh hồn người ta, và như vậy thì người cũng 
phải thối chí mà thôi việc eoi sóc phần rỗi người ta nữa. Song 
qui đữ chẳng đặng như ý nó đã toan, vì cha Gioan càng phåi 
nó khuấy khuất chừng nào, thì người càng tổ lòng thương yêu 
linh hồn, và ra sức chịu khó cho người ta đặng rỗi chừng ấy, 
nên ma qui đã chẳng được việc mà lại phải hại thêm. 

Vậy nó bắt đầu khuấy phá là khi người đang suy tính mua 
đất làm nhà mồ sôi. Trước hết nó cám dỗ bề trong là khi người 
đau nặng nó làm cho người sinh ngã lòng chẳng còn muốn tean 
việc gì nữa, vì nó giụe người tưởng mình đã gần chết. Lại nó 
làm cho tâm trí người bắt nghĩ tưởng đã đến hồi mình phải 
sa ho ngục rồi, nhưng người lấy lòng trông cậy chạy đến 
cùng Chúa, thì lại được bằng an. 

Ma qui cám đỗ bề trong chẳng đặng, thì khuấy phá bề 
ngoài, là mỗi đêm nó làm sột sao như ейп phá mùng giường 
người nằm ; ban đầu người tưởng chuột nên khi ngủ thì đề 
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cái chia gần mình : nghe sột sạc người lấy chia khua đuồi, 
song càng đuồi thì càng nghe cần phá đữ hơn, nên người tưởng 
шапа màn chắc đã rách nát hết rồi ;song sáng dậy còn nguyên 
chẳng có dẫu cắn lùng chỗ nào, và ma quỉ khuấy phá như 
vậy nhiều lần. Ban đầu người chẳng nghĩ tưởng là việc ma 
qui khuấy rầy, vì người chẳng bao giờ vội tin những chuyện 
19. Nhưng đến sau thấy rõ là khi người ta đem kë phải qui ám 
cho người chữa, thì người hằng dë giữ suy xét cần thận mọi 
bë, có đủ dấu сйс rõ ràng mới chịu tin là qui åm. Cha Dou- 
four kề rằng : Một lần tỏi hài người, kể thấy thầy cà hay là. 
ảnh chuộc tội liền phát hoẳng hốt tức thì có phải bị qui ám 
chăng ? Người trả lời rằng : kë thề ấy có khi tại binh gân, có 
khi tại cuồng, và cũng eó КЫ tại дої khuấy ít nhiều. 

Уй lại hằng ngày người chịu khó làm nhiều việc lắm mặc 
lòng, song người hằng tinh táo tỉnh tường luôn, lại người ghét 
việc láo xược hết sức, nên chẳng lẽ mà tin người bày đều hay 
là nói hoàng được ; bỡi vậy việc người chịu tin là qui làm, - 
thì thật là việc có dü lẽ mới tin như vậy. 

Cách ít bữa đang ban đêm người nghe động cửa mạnh. 
lầm, kêu dội cå sân, người tưởng có khi kể trộm nghe biết 
ông Pbanxieõ mới cúng đồ cho họ, nên đến ăn trộm chăng, 
người liền xuống xem thử mà chẳng thấy đi gì hết. Bỡi vậy 
vậy đêm sau người chẳng dám ngũ một mình, nên xin một 
người trai trong họ tên là Anrê pgü tại nhà vuông với người. 

Giờ ta bấy nghe ông Anrê kề lại là thề nào. Vậy ông ấy 
rằng : « Cha Gioan nghe tiếng động са rộn ràng, đến chiều 
người lại nhà gặp tôi mà rằng : Hồi hôm cha nghe rộn ràng. 
mà không biết có phải ăn trộm động са chăng, vậy tối nay 
con có muốn ngủ tại nhà cha chăng ? Tỏi trå lời rằng : Thưa 
cha được lắm, con sẽ nạp súng đem theo. Đến tối tôi cầm. 
súng lại nhà người, hai cha con sưởi lửa và nói chuyện cho: 
đến chin giờ, rồi người nhường phòng người quen ngå cho. 
tôi mà rằng: Giò ta đi nghỉ ; nói đoạn người lại phòng gần 
đó mà nghỉ. Tôi nằm đó song chẳng ngủ được ; vừa một giờ. 
đêm tôi liền nghe như có ai дїгї phá chốt cita phía sàn mạnh. 
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Tám, lại nghe như ai cầm chày động phá cánh cửa, còn trong 
nhà nghe tiếng van như sét nò, cùng ầm ầm như nhiều xe 
đang chạy vậy. Tôi liền quo cây súng chạy lại cita sò mở ra 
xem, thì chẳng thấy đi gì hết. Nhưng mà cả nhà chuyền động 
hơn một khắc đồng hồ, hai chon tôi run lập cập tám ngày 
san mới hết, Khi vừa nghe tiếng ầm ầm, cha Gioan liền dậy 
thấp đèn, eùng lại hỏi tôi có nghe gì không? Tôi nói với 
người rằng: Tôi nghe hung lắm, chớ cha không thấy tôi đã 
đậy cùng ейт súng chực sẵn đây sao? Đang khi đó nhà vuông 
cũng cứ dù đưa như khi động đất vậy ; người hỏi tôi có sợ 
không, thì tôi thưa không sợ, nhưng mà đứng không vững vì 
nhà hòng sập. Người lại hỏi tôi rằng : Con nghĩ là gì vậy ? 
Tôi thưa hẳn đây là qui phá mà chớ. Khổi một lúc thì hết, 
nên hai cha con đi ngủ. Chiều bữa san người lại tới xin tôi 
đến ngå với người, thì tõi thưa rằng: Con hoảng một đêm hồi 
hôm đã đủ rồi >. Ít bữa người lại nhà mồ côi học bộ ông Anrê 
lính quinh bữa đó mà cười và rằng : «Ông Anrê cầm súng 
trong tay mà sợ quá chẳng khác người bai tay không vậy ». 
Ông Anrê chẳng dám ngủ tại nhà vuông nữa, nên cha 
Gioan xin lý trưởng cho người canh giúp ; lý trưởng liền cho 
con mình cùng một người nữa ngủ tại nhà người. Hai trẻ ấy 
kë rằng : « Chúng tôi ngủ luôn tại nhà vuông mười hai ngày 
mà chẳng nghe thấy đi gì hung dữ rộn ràng ; còn người ngủ 
phòng kề đó thì hay thức dậy và hỏi có nghe gl không. Chúng 
tôi chẳng nghe tiếng gl động cho lắm, song có pgbe như ai lấy 
đao nạo Иа lịa trên bình đựng nước mà thôi. Chúng tôi treo 
đồng hồ nhễ gần bên tấm gương, sáng nkuói thấy thì rằng : 
< Đồng hồ chủng con treo dó mà không bề nát là lạ lắm >. 
“Trong mấy bữa đó có nhiều người núp tại lầu chuông, 
song chẳng nghe tiếng gl; có một bữa thấy có cục lửa bay 
rớt trên nhà vuông, má nhà cbẳng chảy. Người chẳng vội 
đoán bỡi đâu có những tiếng động như vậy, nhưng mà một 
lần đang khi trời lạnh tnyêt phủ cà mặt đất, pgười nghe như 
é đạo bình nước Austria bay Russia kéo đi rộn ràng qua sân 
-người, và nghe nói xên xao những tiếng lạ chẳng bita được. 
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Người liền mở cữa dòm ra, song chẳng thấy đi gì, chi thấy: 
tuyết trắng mà thôi. Lần nầy người nghe thật có tiếng nói, 
song chắc là không phải tiếng người ta, nên đoán tiếng đó 
hoặc bỡi thiên tuần, không thì bỡi ma qui, vã lại bỡởi người 
thấy trong mình khi nghe những tiếng обі thề ấy, liền bắt sợ, 
nên tín chắc đó là tiếng thần dir mà chớ, vì như sau người 
thua cùng đức cha Devie rằng : < Nếu liếng thề ấy bỡi Chúa 
mà ra, thì con chẳng bắt sợ, vì Chúa tốt lành khi Người có 
làm sự lạ tỏ ý Người, thì chẳng làm cho ta phải sợ hãi. 

Từ đó người tin thật là việc qui phá rầy, nên chẳng cậy 
ai canh nhà người nữa, vì súng ống giáo mác qui chẳng sợ 
đâu, bỡi vậy người ở một mình mà chịu trận cùng nó. Khí 
giái người dùng mà ebju trận là nhịn nhục và đọc kinh cầu 
nguyện, như một lần cha linh hồn người hỏi, khi bị ma qui 
khuấy phá, người làm thề nào mà đối địch, thì người rằng : 
e Tỏi nbåc lòng lên cùng Chúa, làm dãu thánh giá hay là nói 
it lời khinh chê qui sứ thì nó thôi ». Mà hë đêm nào nó phú 
hung, thì bữa sau chắs có người tội lỗi đến xin xưng tội. 

Bỡi người biết vậy nên dầu qui phá mất giác пй, song 
lòng lại dược vui mừng, như lời người nói với ỏng Мегшой 
rằng : Ban đầu tôi chẳng biết là việc thè nào nên sợ, song bây 
giờ có phải khuấy phá như vậy thì tồi ưng ý, vì đó là dấu 
chi ngày sau tôi sẽ bắt dáng cá 16а ; đêm nào qui khuấy tôi 
càng hang, thì bữa sản chắc có nhiều người đến toà cáo giải. 
Qui giận làm hoảng, song nó u mê, vì làm vậy nó bảo cho tôi 
biết trước bữa sau sẽ đặng nhiều kẻ có tội trở lại. Người Б 
nói cå lớn có ý chỉ kë có tội lỗi ойор nề. 

Người phải ma qui khuấy rầy đang chính lúc người chịa 
kbó làm việc quá sức, vì chưng cå ngày тйс ngồi toà làm 
phước, đến tối đã mệt hòng hết sức, mà còn coi sách gương các 
thánh, cùng đánh tội lâu giờ, rồi mới nË m trên giường cứng 
mà ngủ ; song hè là thiu thiu liền nghe tiếng la lối, kêu gọi 
đập đụng rầm rột nên phải thức dày. Có lần ngưởi nghe như 
ai cầm búa đập cữa phòng ngủ, song cữa còn đóng như thưởng, 
ma qui đã vào phóng người rồi. Đếa sau người kề lại rằng : 


== 179 — 


a Tôi không bièu nó vào, mà nó cũng cứ vào đại э. Có một 
Iän nhầm ngày thứ bẩy qui cbẳng biện ra tổ tường, song nó 
“hät ghế xó bàn cùng la góm ghiếc rằng : Vianney, Vianney, 
mày là đồ ăn nấm, sao mầy chưa chết cho rồi, tao sẽ bắt cho 
- được mày ша chớ. Đoan nó kêu rống như иа dữ hay là chó 
tru, cùng xông vào giựt phá giường người nåm. 
Thầy Anastasiê cũng kề xưa có nghe bà Catharina thuật 
_ lai, có hồi ma qni làm оћ cầm búa đồng dinh vào ván, hay 
là như đóng niềng thùng, lại đánh trên bàn, trên ống khỏi, 
trên bình đựng nước như đánh trống vậy, cùng hát giọng xẵn 
161 ; đang khi đó cha Gioan nbạo nó rằng : Qui tiếng xấu quá. 
Cũng có lần nó làm như eó ai rë trên mặt hay là chuột chạy " 


_ trên mình người ; có bữa quÏ làm như bầy ong bay vào phỏng, ў 
người nghe liền thức đậy thấp đèn dndi ra, song chẳng M: 
“thấy đi gì bết ; có lần nó nắm kéo người xuống khỏi giường, | 
người thấy vậy trong mình pbát sợ, nên làm đấu thánh giá, | 
| 


qui liền thôi kéo mà dÈ người nåm yên. Giường người nåm 

dót rơm cứng, song có một bữa người thiu ngủ, thì thấy êm I 

41 dường như ойк trên nệm lông vậy, lại nghe có tiếng giục ì 

theo đàng trái. Người thất kinh làm đấu thánh giá, thì liền \ 

hết tức thì. à 

Ma qui cũng còn khuấy vặt mãi, trong phòng người ngå 

mó hiện hình doi bay liệng tứ tung, và đậu đeo trên giường ; 

trên lẫm nó làm như bầy (гіта nhảy dám chẳng ngót. Trong 

. phòng cơm nó làm như ngựa nhẫy đá, có lần nghe như ngựa 
treo hông bốn cẩn rồi thình link’ rớt rüm xuống vậy. Những 

tuồng quÏ dữ làm chỉ làm ebo người mất giãc ngủ, chớ cbẳng 

làm che người giảm bớt việc làm, vì chưng đầu cå đêm người 

chẳng ngủ đặng chút nào, song đồng hồ vừa điềm mười bai 
giờ khuya, thì người đã nhớ kẻ xin xưng tội đang chực đợi 

1 tại nhà thờ, nên dậy tức thì và ra nhà thờ ; nhưng mà dậy 
5 làm vậy biết người phải rán sức là chừng nào, đến đỗi khi 
‹đến nhà thờ, người ta thấy người tái xanh, liền hỏi người đau 
sao; người trễ 101 rằng: « Cả đêm nay qui khuấy quá tôi 

- ghẳn g ngũ đặng chút nào >, Có lần người lên thang vào phóng, 
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thì qui đã đi trước người, nên bữa sau có cha kia đến thăm, 
người mời cha ấy lên thang trước mà nói rằng: « Nay khác 

hôm qua, vì nay tôi mời cha đi trước, ceba hỏm qua tôi lần 

thang nầy thì qui đã đi trước tôi và đi kêu như mang giày có- 
đỉnh chông vậy ». 

Tháng Décembre năm 1826 trước rạng đông người đi đến. 
một họ gần đó, cho được giẳng trong ngày làm toàn xá ; người 
và đi và lần hột, tứ ›th1 qai Lìm lửa cháy sång loä сйс nễo đàng 
và bụi bë xung quanh chỗ người đi, dàu đâu cüng có lửa cháy 
hết, Ấy là satan biết người tới đó sẽ làm nbiča ích cho linh 
hồn người ta, nên nó theo và làm lửa cháy đề đoạ cho người 
sợ mà trở về. Song người biết là mưa ma quai nên cứ việc đi. 
Vốn người hễ việc gì nói ra mà có lẽ làm cho kể nghe khen 
ngợi người, thì chẳng bao giờ người nói, song khi dạy sách 
thiên người cũng kề lại các việs ma qui làm mà khuấy khuất 
người. Mà những đều người thuật về ma qui khuấy rầy thì 
dáng tin, vi ai cũng biết người chẳag hề nói láo, lại đầu người 
phải khó nhọc lắm mà làm các việ› bực mình, song người: 
hằng tỉnh tảo luôn. Song lạ một đều là nhữag kë ở một nhà 
với người, như cha Raymonđô giúp người sáu năm, cha Toc- 
canier ở cùng người mười năm, thì chẳng bao giờ nghe thấy 
gì hết ; như một đêm người nói cùng cha Raymonđô rằng = 
Qui phá đó, cha hãy nghe. Cha Raymonđô rån ша nghe, mà 
chẳng nghe đi gì hết ; mà kể khác chẳng nghe biết сас sự ma ` 
qui làm, thì chẳng lạ, vì qul cỏ ý phá rầy cha Gioan mà thôi, 
chớ chẳng phá kë khác, nên `kë khác chẳng nghe. 

Dầu vậy mặc lòng cñng có khi kë khác nghe thấy ma qat 
phá như các tích sau nầy : Bấy lâu trước eó bức ảnh Đứ› Bì 
chịu truyền tin dÈ tại nhà thờ, năm 1820 cha Gioan đem ảnh. 
ấy về nhà người, và treo gần một bên thang lân phòng, ma qu? 
lấy giống do bôi vào йпһ ấy, nhiều người như cha Monin cùag 
cha Renard đều thấy rõ ràng như vậy. Em người là Margarita 
lâu lâu tới thăm anh. Có một lần bì ấy ngå tại nhì vuông, 
đến nửa đêm nghe người đậy ra nhà thờ. Khổi một chút bY 
ấy nghe gần giường mình nằm có tiếng động mạnh như nắm: 
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-sâu người đập trên tủ vậy. Margarita kë lại rằng : « Tỏi nghe. 
vậy phát sợ lật dat dậy thắp đèn гоі xem, thì thấy mọi sự 
còn y nguyên như thường, thấy vậy tôi tưởng có khi tại tôi, 
mó ngủ chăng ; tôi liền nằm ngủ lại, song уйа nåm thì lại 
nghe đập mạnh hơn lần trước nữa, nên tôi liền dậy mặc áo 

_ ehạy ra nhà thờ. Đến kbi anh tôi trở về nhà vuông, tôi kề lại 
chuyện nghe đập bồi hôm đó, thì người rằng: « Em đừng 

-sọ làm chỉ, dó là qui khuấy, nó chẳng làm gì dáng em đâu, 
song nó khuấy vặt tôi hoài như vậy, có khi nó nắm chơn kéo. 
tôi trong phòng, vì 101 đã làm cho người ta ăn năn trở lại ». 

Có một người quê ở L.y-ðng tới ở tại Ars và có nhà gần 
nhà vuêng, mỗi đêm bà ấy nghe tiếng động tại nhà vuông, 
song có một bữa nghe tiếng khua động khác thường quá, nên 
уйа sáng liền tới thưa cùng cba Gioan, thì người rằng : « Tôi 
cũng nghe nbu vậy, song cbẴng sao đâu mà sợ, vì cỏ khi đó là 

_ người ta đến đây mà xưng tội >. Ông Amiel là thợ dåp ảnh 
tại Montmerle kề rằng : Tôi không hitu sao người ta ngủ tại 
nhà vuông bọ Ars được, vì đêm одо cũng nghe tiếng ầm ñm 
sớm gbiếc, trước khi tôi còn làm ảnh cho cha Gioan, tôi có ở 
đó ít lâu mà chẳng bữa nào ngủ được s. Trong năm 1838 có 

một thầy bọc cách vật đến Ars, vì muốn xưng tội cùng cha 
Gioan, thầy ấy kề rằng :« Người cho tôi xưng lội tại phòng 
приді ở, song khi tĉi quì và xung tội r ửa chừng, tức thì thấy 
cả phòng chuyền động, rung 140, bàn quì tôi đang quì cũng 
lắc qua låe lại, tôi liền sợ bãi và đứng dậy, cha Gioan nắm tay 
101 mà rằng: không sao đâu, đó là qui khuấy vặt mà thỏi. 
Xung tội rồi người dạy quyết têi phải lo làm thầy cà, từ đó 
tới giờ tôi còn sợ, nên chẳng dám trở lại Ars mà xưng tội với 
người ». Cũng chính thầy mới kề trên lúc còn nhỏ bọc tại 
Ars, mỗi tối гй anh em bạn đến nhà vuông áp tai vào cữa, đề 
nghe coi có tiếng động qui phá rầy như người ta nói chăng. 
Các trẻ làm như vậy thì đã hơn bai mươi lần nghe tiếng Š ë 
kêu tên tộc cha Gioan mà rằng : < Vianney, Vianney ». 

._ Năm 1842 có người lính tuần ở Messimy tên là Ñapoly 

-dang mắc nhiều việc khó rối, đến Ars có ý xin cha Gioan bàn 


giải. Ông ấy tới đã tối quá, nên đứng tại cita nhà vuông тй 
đợi cha Gioan thức đậy. Nửa đêm ông ấy nghe tiếng Кёп đói 
cha Gioan một cách góm ghê, thì tưởng cỏ kể muốn hại 
người, nën vừa thấy phòng cha Gioan thấp đèn, thì ông ấy 
cüng cầm dèa chạy đến mà rằng ; < Coi như có kể muốn hại 
cha, song có con đã sẵn đây mà bình hộ cha >. Người nghe 
tiếng ông ấy thì rằng : « không có gì dàu, đó là qui giễn mà 
thôi ». Nói doam người thấy ông kia còn sợ, thì nắm tay mà 
rằng: < Hãy vào nhà thờ » ; người liền dẫn ông kia vào toà 
mà làm phước, và từ đó về sau ông nọ bång giữ đạo tử tế, 

Tháng Martiô năm 1852 có chị nhà phước tên là Clotilđa 
tới Ars muốn xưng tội cùng người. Chị nầy chực đã một ngày 
mà vào toà chưa được, nên tối đến cũng ở tại lầu chuông mè 
đợi như nhiều người khác. Quá nửa đêm cha Gioan đến ту 
cita nhà thờ, ai nấy lật dàt theo người dŠ chc vào toà xưng 
tội. Chị Clotilda còn khép пёр trong xó, người đi một ít bước 
liền xây lại chỉ chị ấy, và bitu ai nấy đề cho chị vào trước. 
Chị ấy liền đi theo người, song mới vào nhà thờ ít bước, thì 
nghe có tiếng om sòm như nhiều người đang giận rầy rà vậy. 
Chị Clotilda sợ run, người xây lại nói nhỗ rằng : « Con đừng 
sợ, đó là qui khuấy rầy s. 

Có một việc khác vốn cũng có lẽ mà cho là bởi сб tự 
nhiên được, song ai øi cũng đều tin là việc qui dữ làm mà 
phá hại cha Gioan 1ó tường. Ngày 24 tháng Februariô năm 
1857 tại Ars có đề Mình thánh Chúa bai ngày đêm cho người 
ta chšu. Sớm mai ngày ấy trong nhà thờ đầy người ta chầu 
Minh Thánh cùng chuc xưng tội, nên người phải làm phước. 
sớm hơn сав bữa khác. Gần bẩy giờ người ta thấy lửa phát 
cháy tại nhà vuông nơi phòng người quen ngủ. Khi đó người ‹ 
sửa soạn làm lễ, thì có kể thưa cho người hay mà rằng > 
< Thưa cha, trong phòng cha có lửa cháy n. Người nghe liền 
đứa chìa khoá cho người ta mở cữa mà chữa lửa, còn người 
cứ nói tỉnh rụi rằng : « Đó là qui hư kíp khuấy, nó bắtebim 
chẳng dáng giận đốt lồng » ; đoạn người đi về nhà vuông gặp: 
người ta đang bwng dọn tro cháy, thì làm thinh mà trở lại. 
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“nhà thờ cứ mặc áo làm lễ, Ai xấy thấy người tự nhiên thì 
-dëu lấy làm lạ, thầy giữ nhà thờ tưởng người không bay biết, 
mên thưa rằng : « Phòng cha cháy hếtrồi x. Người tổ cách 
chẳng ѕа gì, rồi cứ việc lo làm lễ. Sẵn có cha Monin ở đó 
liền vào phòng mà coi, thì thấy dấu lửa cháy khác thường. 
Dën trưa người lại пра mồ côi, thì cha Monin lại nói việc 
<háy phòng người hồi sớm mai, mà rằng : 8 Ai cũng đều tin 
ша qui đã dõt phòng cha, còn cha có tưởng như vậy chăng » ? 
Người trả lời rằng : « Cái thì đã ebåc rồi, qui giận dữ mên 
mới làm như vậy, song đó là điềm tốt, sẽ có nhiều kể tội lỗi 
đến xưng tội và trở lại >. Mà thật mấy ngày sau rất có nhiều 
„người các nơi đến xin xưng tội. 

Cách ba mươi năm về trước đã có một việc làm náo động 
сас cha lân cận, là гат 1826 lúc cha Gioan giúp làm toàn xá 
tại Морішегіе, khi đó qui kéo giường người ngủ đi càng 
phòng, ai nấy đồn thồi về việc lạ ấy, roà trong các cha chẳng 
-ai tin, nên nhạo cười, song đến mùa đông năm sau thì có 
một lần nữa, mà lần nầy ai cũng phải chịu là quả : là khi 
më toàn ха lại bọ Saint Trivier, cha sở đó mời, thì người 
liền đi. Vốn nhà vuông đỏ bấy lày trước chẳng bao giờ có 
tiếng gì làm kinh động, song cha Gioan vừa tới đỏ, thì bữa 
đầu bết đã nghe tiếng khua động rầy rà. Các cha ngủ chẳng 
yên nên trách người, vì biết tại người chẳng ngủ và khua 
động tại phòng người mà ra. Người rằng: « Đó là tại ша quf 
biết tôi ở đây sẽ làm ích cho người ta, nên nó phá rầy đó, 
Các cha chẳng tin mà rằng : a Tại cha không ăn, không ngủ, 
niên mê sẵn, trong não tưởng thấy аі la, chuột chạy, chớ có 
.thật đâu x. Chiều hôm sau các cha lại trách người nhiều lời 
Шот nữa, thì người làm thinh. Đêm sau các cha nghe như xe 
lớn chạy đụng làm cả nhà chuyền động, hòng muốn sập. 
Cha Grangier, cha Bênêditò cùng cha Chavaloa eà ba hoảng 
bồn liền thức dậy, trễ giúp cũng khiếp vía. Ai mấy đền nghe 
-tại phòng cha Gioan ồn ào quá sức, nên cha Bênêđitô la lên 
zång : Có Кё giết cha Gioan. Ai nấy đều chạy lại phía phòng 
người ». Tới nơi thấy người nằm yên chỉ thấy giường người 
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_mẫm có ai kéo ra giữa phòng mà thôi. Người min cười mà: 
rằng : « Qui kéo giường tôi ra dày và làm om sòm đó chớ сб 
gì đâu, tôi tiếc vì không nói trước cho các cha hay, song nó 
phá vậy là đấu tốt ; vì mai sẽ bắt đặng cá to ». Người dùng 
tiếng cá to, là có ý chỉ ngày mai sẽ có người tội lỗi ăn năn 
trở lại. Các cha cūng chưa tin, nền ngày sau quyết ý coi 
chừng có ai là kë tội lỗi chán chường xưng tội với người. 
chăng. Từ sớm mai đến chiều chẳng thấy ai là người thề ấy, 
nên quyết tại người mé ngủ nói vậy mà thôi. Song chiều khi 
giảng vừa rồi, liền thấy một người là ông đe Murs đi chắn 
chường trước mặt mọi ñgười mà xưng lội với người. Ông 
nầy là kë lớn trong làng, bấy lâu nay chẳng xưng tội rước lễ 
cùng дїї đạo gì hết. Cha sở và bồn đạo thấy ông ấy ăn năn 
trở lại, thì hết lòng mừng, còn các cha khảe nhứt là cha- 
Chavalon mới chịu tin cha Gioan nói thật, và cầm người như 
đứng thánh cả vậy. í 

Có nhiều khi ma qui cüng khuấy phá tại nhà mồ côi, nën 
ban đêm thình linh nó làm ồn ào cho ей nhà hoäng hồn thức 
đậy. Lại nó cũng kiếm cách mà khuấy cbo rối lòng rối trí 
‘па. Bà Maria là kë lo việc nhà mồ côi kề rằng : « Một lần - 
nhằm ngày kiêng thịt, tôi lo rửa nồi cho sạch đặng nấu canh, 
rồi tôi đồ nước vào mà nấu, thì thấy thịt vụn nồi lên bêu đầy 
nồi, tôi liền đồ nước ấy đi, rửa lại kỹ càng cùng đồ nước khác 
ша nấu ; song kbi nấu chin rồi, lại thấy thịt lộn trong canh, 
Tòi liền thưa cha Gioan, thì người day cứ việc ăn, vì đó là qui 
phá rầy. 

Satan giận hoäng phá rầy song vô ích, vì bỡi khuấy hơài 
nên người quen thường chẳng còn rối hay là sợ hãi chút nào 
nữa, Cha Toeeanier hổi người khi ma qui khuấy, người có sợ. 
nữa chăng ? Người trả lời rằng : « Qui với tôi gặp nhau. thường 
nên đã quen những chuyện nó làm >. Bỡi đó có lần qui phá ' 

'rầy, người tô lòng khinh nó nữa, như ngày mồng bốn thắng 
ВесешЬгё năm 1841 người lại nhà mồ côi mà kề truyện rằng : 
.« Nầy chủng con hãy nghe, chiều hôm qua cha đang đọc kinh, 
аы qui vào phòng cha phình má mà thôi cùng phun ra trên. 


BS 


ván lúa mi cùng thứ khác nữa. Cha liền nói với nó rằng : Đề 
tao đem mấy thứ mầy mới phun ra dó lại nhà mồ côi, cùng 
kè tại chuyện mày mới làm cho người ta nhạo mày cho đáng 
kip. Qui nghe cha nói vậy nó liền hết khuấy nữa >, 

Một bữa tối người vừa thiều thiều ngả, qui liền đến trong 
phòng kêu tên tộc người mà rằng :.« Vianney, Vianney, tao 
sẽ bắt mầy, mau đi, tao sẽ bắt mày >. Người nằm tỉnh táo nơi 
giường trong chỗ tối mà rằng : « Tao không sợ mày đâu ». 
Bỡi người bằng trị được ma qui như vậy, nên ai bị quÏ ám, 
thì người ta liền đem đến xin người trừ chữa. Đức cha Devie 
cũng ban phép che người được làm phép trừ qui ат, và nhiều 
lần người đã trừ qui mà cứu người bị ám như các tích sẽ kề 
sau nầy: Có một đàn bà ở cách xa họ Ars về địa phận đức 
cha khác phải qui ám và chồng đã đem tới xin người cứu 
chữa. Bòn bà ấy ngó hung ton quá lẽ, và nói gån những tiếng 
đứt đoạn đứt khúc chẳng ai hitu đặng. Người ta tới thưa 

__ cùng đem kể bị qui ám tới nữa, người dò xét đoạn day đem 
về xin Giám mục địa phận định liệu. Kể bị qui ám liền nói 
được mà rằng : « Tối, tốt >. Đoạn nói cách giận dữ với người 
tång : a Phải chỉ tao được quyền phép như Chúa Giêsu, thì 
tao nhận mày rốt đáy hoä ngục ». Người rằng : € Ù mày biết 
Chúa Giêsu. Thôi đem nó trước bàn thờ chính >. Kë phải qui 
ám ra súre chống cự, song có bón người khiển nó đến trước 
bàn thờ, người đặt xương thánh trên đầu, nó liền ngất 
đi như chết, Khỏi một lúc nó liền đứng dậy chạy rất man ra 
khỏi nhà thờ. Song cách một giờ người ấy trở lại vào nhà thở 
chấm nước thánh làm đấu, cùng quì gỗi cầu nguyện một 
cách an thường, vì qui đã ra khói nó rồi. 

© Có một người khảe cà neày cứ múa bát trước nhà thờ, 

người ta thấy vậy cho uống vài giọt nước thánh, tức thì nó 

= hoá ra đữ ton, cạp cẩn vách nhà thờ. Sẵn сб cha kia ở đó bắt 

F ам“ đứng giữa dàng ở nhà vuông qua nhà thờ, vì chắc cha 

Gioan sẽ ngang qua đó, một lát người di qua, thấy đờn bà 

_ khốn nạn đứng chre, miệng chẩy máu loã luề, liền động lòng 
'Vianney-16 
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thương giơ tay làm phép lành cho, tức thì bà ấy liền dáng an. 
Cứ lời người con khai, thì bà йу pbải như vậy đã bốn mươi 
năm, song có lần mới dó thì nặng quả ; mà từ ngày nhờ cha 
Gioan ban phép lành về sau bà ау chẳng kbi nào phải lại như 
vậy nữa. 

Ngày bai taươi bảy tháng Ðecembrẻ năm 1857 cha phó họ 
Saint-Pierre trong xứ Avignon và ba bề trên dòng thánh Phan- 
xicô tại xứ Orange dẫn mệt người làm trợ giáo tới Ars. Người 
nầy có dủ đấu là phải qui àm ; chính đức Tồng lãnh Giám. 
mục dia phận đã xét việc bà ấy, củng khuyên phải đem xin 
cha Gioan cứu сиба, Sớm шаі ngây sau nguòi ta đem bà ấy 
vao phòag шас ао lúc cha Gioan sửa soạn mặc áo làm lễ. Kể 
phải qui am kiếm đàng chạy trốn ша rằng; « Đày đông người 
quả >. Cha Gioan liền rằng : « Đông mà không sao, chút nữa 
người ta đi hẽt ». Người ra đãu thì người ta liền ra khỏi phòng 
nhà thờ, cbi còn người cùng kể phải qui аш mà thôi. Ban 
đầu nghe rầm гі, song khỏi một chút có cha ръб kia đứng gần 
bén cữa nghe được rõ ràng. Vậy cha Gioan hỏi qui rằng: 
« Mầy muốn ra khỏi người näy băng? Qui rằng, mình muốn. 
Người lại rằng : a Sao mầy muốn га». Qui rằng : « Vì tao gặp 
người tao không ưa э. Người lại hồi : Vậy mầy không tra tað 
sao » ? Qui dùng người nó ám mà nghiến răng một cách góm 
gbiếc. Tứ. thì người qui ám mở cửa chạy ra khổi nhà thờ, và 
quÏ phải ra khỏi người nó đã ám, nên bà nọ trở lại nhà thờ 
mừng kbóc và tổ dấn biết ơn cha Gioan hết sức. Song khối 
một chút bà ấy phát áy này thưa cùng người rằng : « Con sợ - 
nó lại ám соп nữa. s Người khuyên nó không åm nữa đâu. Mà 
thật về sau bà йу chẳng còn phải quì ám nữa, nên làm trợ 
giáo được như khi trước. 

Ngày 25 tháng Julió năm 1859 là một ngày trước kbi sĩ 
Gioan phát bịnh, và đau luôn cho đến khi qua đời, lúc tắm 
giờ tối người ta đem đến nhà người ở một đàn bà ai cũng tin . 
phši qul ám, và có chồng bà ấy đi theo nữa. Người bièu chồng. 
dẫn vào sân nhà vuông, còn người theo sau. Khi vừa đến cữa 
bà kia liền khỏi qui ám, song khi đó nghe một cải rầằm như 
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- một nhánh сау to gẫy té xuống vậy. Mọi người nghe tiếng ấy 
liền Боёо hồn, song coi lại chẳng cỏ cây nào gãy hết. 

Một người nữa cũng pbẩi qui ám song nó úy ky cba Gioan 
quá sức, nên cEÂng chịu cho dem tới gần người. Người ta thấy 
Yậy thì xin người tới tại nbà người kia ở ; người сро hồi кё 
bị qui ат đi khỏi, liền lén tới đỏ và ở phòng gần một bên, 
chẳng ai cho kë bị qui ám biết người đã đến đó, song khi nó 
vë gần đến nhà, thì vùng vẫy chạy trốn mà rằng : « Đồ khốn 
nó ở gần đó ». Và người cũng trừ qui ấy dàng. 

Nay kề một tích qui đã vào toà giải tội cha Gioan cho ai 
nấy biết, Ngày 23 tháng Januariô 1840 có một người dòn bà 
xem ra như người ở họ gần Ars, đến nhà thờ cùng vèo toà 
đang khi cha Gioan lam phước. Đang khi đó trong nbà thờ 
có chừng mười người chực xưng tội. Tuy chỗ toà làm phước 
khuốt, nên mấy người kia chẳng thấy, song nghe được rõ 
ràng. Đàn bà ấy vào/toà cử làm thỉnh, nên cha Gioan nhiều 
lần nhắc cùng giụe xưng tội, mà người kia cứ làm thỉnh mãi, 
cha Gioan thúe giục riết thì nó mới rằng : « Tao phạm có một 
tội mà thỏi, nên đến đây mà nhờ ơn Ích như nhiều người 
khác, mày bãy giơ tay ¿iải tội cho tao ; đã „Бібо lần mày đã 
giơ tdy giải tội cho tao, vì tao ở gần mầy nơi toà giải tội hoài 
hoài >. Người hồi nó rằng : a Vậy chớ mầy là ai»? Nó nói 
tiếng La-tinh rằng : « Tao là thầy là đầu mục » ; đoạn nói lại 
tiếng Lang-sa rằng : « Hởi cóc đen, mầy làm khồ tao là chừng, 
nào ! Mầy hãng nói mầy muốn ra khỏi họ đây, sao ду không 
đi : në cóc đen khác ít làm khồ tao hơn mầy >. Người rằng: 
« Tao sẽ viết thơ cho giám mục xia người đuồi mày дї». Qui 
liền rằng : « Mầy viết đi, song tao sẽ làm cho tay mầy run viết 
chẳng đặng. Có ngày tao sẽ båt được mày ; tao mạnh giỏi hơn 
mày nhiều, nên nếu chẳng có con kia (dày có ý chỉ Đức Ра ) 
thì chúng ta bắt được mày chắe ; song соп ấy và сол rồng lớn 
йу đề trước cữa nhà thờ ( con rồng đâu, qnÏ có ý chỉ đức 
thánh Micae ) phù hộ cho mầy, nên tao chưa bắt mày duoc. 
Mầy hãy nói cho tao biết, sao тойу thức đây sớm làm chỉ vậy ? 
Sao mầy chẳng vưng lời ông áo tím ? Sao mầy cứ giảng đơn sơ 


cho người ta kề mầy là kë dốt nåt, Sao mày chẳng giẳng cao 
kỳ như kë ở chốn thị thành vậy > ? Đoạn qui nói về đức cha 
địa phận Belly, đức cha địa phận Puy và nhiều thầy eà khác, 
sau hết nói về người. Đứng vào qui cũng kiếm ra chuyện mà 
bắt lỗi, song đến người dàn qui không muốn cũng phẩi xưng 
thật người nhơn đức mọi bề, như xưa trong sách Evang nó 
phải ép tình mà xưng га B. С. G. vậy, 

Mà người càng già, thì quÏ càng bớt khuấy phá, hoặc vì 
qui thấy phá rầy song chẳng làm được cho người ngã lòng, 
nën nỗ ngã lòng trước mà bớt phá ; hay là vì bấy làu Chúa 
đã đề cho người chịu khuấy phá cực lòng đã lắm, nën muốn 
cho người đặng ở yên hầu don mình chết, nên chẳng cho ша 
qui phá гау nữa, Bỡi vậy từ năm 1855 cho đến kbi người qua 
đời, thì ban đêm qui chẳng còn phá người nữa ; song đầu 
qui không phá mà người тйс binh ho luôn, nên cå đêm chẳng 
ngủ được. Dầu vậy người chẳng hề giåm bớt việc ngồi toà 
lâm phước, nên người quen nói rằng : « Trong một ngày đềm 
miễu là 161 ngủ dàng một giờ hay là nửa giờ. thì tôi đủ sức 
mà làm việc ». Воі ban đêm ngủ chẳng đặng, nên mỗi trưa 
ngưởi rån ngủ cho được một giờ hay là nửa ;iờ, nên vừa ăn 
cơm trưa rồi, người vào phòng hầu ngủ cho được И nhiều, 
song nhiều khi qui cũng còn theo phá rầy, sau hết nó mới 
chịu thôi cho đút. 

Bỡi Chúa đã đề cho ma qui khuấy phá người lâu năm, 
nên trong giờ cbết ma qui chẳng có cám dỗ, cùng làm khồ 
người như nhiều đứng thánh khác. Cho nên trước khi người 
chưa chết, thì đã thắng hẳn ma qal dàng rồi. 


— — 


Đoạn thứ mười một 


Bồn đạo tìm tới Ars 
Vì bai lễ nầy mà người ta tìm tới Ars: một là vì nghe 
tiếng cha Gioan nhơn đức lạ thường, nên có ý kính viếng và 
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cậy nhờ người giúp phần hồn ; hai là đến đó cho đặng tôn 
kinh nguyện xin cùng bà thánh Philomena, 

Một đứng còn sống hiện tại đặng người ta tới viếng đường 
như đấu thánh là một đều rất lạ, mà phút là trong đời mười 
chín, thì lại lạ làng bon nữa, Vậy trong vòng 30 răm tai Ars 
hàng có kë tới liên tiếp tbng ngày nào ngới, đề kinh viếng 
và xin nhờ cha Gioan giúp phần hồn, vì cầm người như đứng 
thánh vậy ; nên từ năm 1827 đến năm 1859 cbẳng bao gió nhà 
thờ tại Ars n£ót bồn đạo các nơi khác. Trước hết những 
kë đơn sơ thật thà, cùng sốt sáng båt đầu đi kính viếng, mà 
sau lần lần đủ các người các bạng các bực cũng đều đến nhờ 
người nữa. Sự đỏ chẳng lạ, vì người lúc còn nhỏ ở tại Ða- 
di-ly đã đề tiếng nhon dire ; lúc làm cha phó ba năm tại Êeul- 
ly, cũng dë tiếng nhon đức tại đó ; cho nên khi người vừa 
mới đồi tới Ars, thì đã có nhiều kë ở Đa-đi-ly và Êcully tìm 
tới kính viếng, cùng nhờ việc linh hồn. Những kẻ ở Noe là 
nơi xưa người Ần mình hồi trốn lính, bỡi đã biết nhon đức 
người, nên nhiều người chẳng në đi xa năm sšu ngày cho 
được kính viếng, và nhờ người g'úp cấm phòng xưng tôi ; lại 
cũng có bốn nrười đành lia xứ sở mà ở luôn tại Ars cho được 
nhờ người chỉ dẫn đàng rỗi. 

Càng ngày tiếng nhon đứ người càng bay xa, nhw cha 
Mermod. đã kề lại rằng : « Năm 1822 tôi đang làm giáo sư tai 
trường nhỏ: Meximieux, có một lần cha Gioan đến thắm cha 
Lôras là bạn hoe với pgười tại Êeully, và khi đó đang làm bề 
trên tại trường. Khi ncười vào nhà trường, thì đi ngang sân 
chơi thẳng vô nhà thờ chšu Mình Chúa rồi mới đi thăm cha 
bë trên. Lúc người đi qua sân có môt trò vừa thấy liềo trí hô 
rằng : kia đứog thánh là cha sở họ Ars kia. Ngbe vậy mọi 
người đều chắm ngỏ người hết thấy. Trò nói lời ấy là Antón 
Tlaymonđô mới đặng mười sáu tuồi, và đến san khi làm thầy 
cả rồi đã làm cha giúp người sáu năm ». Trò nầy quê ở 
Fareins gần Arš, nên đã nghe tiếng nhơn đức người. Khi đó 
kể xẩu ra sức nói xấu cho n¿ười thậm tệ, còn kẻ đạo đức khen 
người mọi dàng, nën сйс họ xung quanh ai ai cñng muốn tới 
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Ars cho tưởng gặp người, đề xem cho biết sao mà có kë nói 
xấu lại có người khen ngợi làm уду. Các kë tới Ars nến chăng 
phải là hạng xấu tận tủy xương, thì liền nhận biết người là 
kë thật nhơn đức. 

“Tại Trévoux là chỗ huyện lý chẳng cách Ars là bao nhiêu, 
người ta cảm mến ngợi khen các nhon đức người, nên năm 
1828 người giúp làm toàn xá đó, thì ba phần tư nhơn dân đi 
xưng tội với nzười. Năm 1826 người giúp toàn xã nhiều họ 
làn cận, dàu đâu các cha cüng thấy người giúp được nhiều 
việc hơn (һау thấy, vì bồn đạo đều muốn xưng tội cùng nghe 
người giảng giải, nên các cha ấy thấy đều biết cùng ngợi khen 
người thật có проп đức lâm. Các bồn đạo các nơi lân cận đã 
biết các nhon đức nguời, nên những ngày lễ cå các kể nhon 
đức sòt sáng chẳng muốn xưng tội tại sở mình một đành đi xa 
hơn : là tới Ars mà xưng lội cùng nhở cha Gioan chỉ dẫn 
phần һба. 

Mà đến рй 1827 chẳng những кё ở gần Ars, song nhiều 
người ở xa cũng tìm tới mà lo việc linh hồn mình nữa. Cha 
Mermod kề rằng : Năm 1827 tôi dàng linh làm cha sở họ Cha- 
leins ; tỏi tới đó thì nghe ai nấy đều nói khen cba Gioan rất 
nhon đức như đứng thánh уйу. Nhiều pgười trong con сЬіёп 
tôi tìm tới Ars mà xưng tội với rgười ; mà tôi phải chju thiệt 
những kể đã đi xưng tội với người, thì ăn ở đạo đức nên gương 
tốt cho kë khác ». Ông Perlinand la kë có xe đưa bộ hành nói 
ràng : Từ năm 1827 mỗi pgảy có chùng bai mươi nguời ở noi 
khác tới Ars mà nhờ cha Gioan làm phước э. Trong tuần lễ 
Minh Thánh cũng năm ấy bà tước bá Laure đệ Garê về nghỉ 
tại noi đền ông bà mình tại Ars, mỗi chiều tại nhà thờ có làm 
phép lành, nên bà ấy đi chầu, it bữa sau bà ấy viết thơ cho. 
cha ruột mình mà rằng : « Nhà thờ Ars nhỗ nên chẳng chiều - 
nào mà không chật cứng bồn đạo, song phần nhiều là những. 
người các nơi khác, Trong nhà thờ cờ xí dë điều rực rỡ, đèn 
đuốc sáng giản, nhà cbầu ấp ánh màu sơn thếp, bào quang 
nhấp nháy đá ngọc châu báu, thấy một thầy cà ốm mét gầy 
guộc bỡi ăn chay đánh tội, thức khuya dậy sớm, đứng đọc 
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kinh gần chẳng га tiếng, song tổ lòng mến Chúa chí thiết. 
Mỗi chiều thấy như vậy bắt mỗi lòng >. 

Năm 1828 Кё tới Ars lo việc hồn lại nhiều hơn năm trước, 

song đến năm 1829 cho đến năm 1859 thì số kẻ tới Ars đông quá, 
đến đỗi cha Gioan phải lo việc hồn, nên chẳng còn giờ nào rảnh 
ra được. Cha Merraod lúc đó đang làm cba sở ở Chaleins thỉnh 
thoảng tới thăm người ; có lần người thấy cha Mermod tới thì 
Mừng mà rằog : « Hôm nay thiên thần bồn mạng cha giục cha 
đi thăm tòi >. Cha Mermod rằng : < Coi bộ thiên thần cha 
giye cha đừng đi thăm tôi là phải >. Người trả lời rằng : « tôi 
đi sao được, ngày đêm hãng có người ta chực giữ tôi mà xin 
xưng lội >. Thật có nhiều kể tới Ars chẳng phải chủ y lo việc 
riêng linh hồn mình, song có ÿ xem xét cha Gioan có quả 
biết những đều kín trong lương lâm người ta, cùng làm phép 
lạ như người ta đồn chăng. Song Chúa dùng dịp đó mà xuống 
en uốn lòng nhiều người trở lại, vì chưng chẳng hiếm chỉ 
người lúc đi chẳng có y muốn nhờ ơn ăn năn trở lại, mà đến 
Ars thì lại lo việc riêng mình, và trở lại thật củng Chúa. 
Những kể có tội tìm tới Ars vì trông mình đến cùng đứng 
thánh, thì sẽ đặng sức mạnh mà bày tổ mọi tật linh hồn, cùng 
nhờ người chi phương linh được cho mình có sức chira bó 
tội cho dứt, thì đã đành, song nhiều kể dầu chẳng chủ ý 
muốn trở lại song cũng đi, vì như có sức gi nhiệm giục phải 
đi vậy ; bỡi dó bà Catharinà thưa cùng người ràng: « Các cha 
khác phải đi puương xa mà tìm kiếm kë có tội, còn cha đây 
thì kể cỏ tội lại tìm đến cùng cha >, Nghe vậy người cũng lấy 
làm nhằm nên trả lời rẵng : « Cũng thật vậy ». Ма đến chiều 
thật có kể tội lỗi tìm kiếm người, vì kbi người đọc kinh tối 
rồi về phòng, liền nghe có кё xó cữa mạnh lắm, ban đầu người 
cũng e có khi là việc chẳng lành, nên chẳng muốn ra, song 
nghe xô tiếp ba lần nữa, thì người mới mở са ra coi, liền 
gặp một người dành xe đang đứng chực đó. Người kia thấy 
сва mở liền cho xe vô đề trước sân nhà thở đoạn thưa rằng: 
< Xin cha lại đậy con thưa chuyện chút là con muốn xưng 
đội >. Ấy là kế có tội tìm tới người mà chớ. 


Tir năm 1830 Ð. C. T. đã nhậm lời người mà cho làm. 
phép lạ. Phép lạ trước hết Chúa làm tại nhà mồ côi, là nhậm 
lời cha Gioan mà làm cho lúa và bột hoá ra nhiều; chẳng 
khổi bao lâu kể ở xa cũng nghe tích phép 13 ấy, nên tới Ars 
càng dòng. Người biết các nơi hay tích phép lạ ấy thì lấy làm 
phiền, sợ người ta khen ngợi mình chăng. Bỡi nghe phép lạ, 
nên những kể tật nguyền bịnh hoạn cũng tuôn đến Ars xin 
người cầu nguyện, mà ai nấy nhở người cầu nr uyên thì dàng 
giảm bớt và lần lần đặng lành mạnh. Mà người ta đặng nhở. 
ơn người cầu cho mà lần lần thuyên binh, sao chẳng thấy ai 
nói đến việc ấy ? Ông Pertipand rằng :« Người dặn những kë 
đặng nhờ ơn người như vậy phải làm thỉnh, nên Кё ấy sợ 
mát lòng người chẳng cao rao oa mình đã dàng >. Nhưng mà 
từ khi trong họ tôn kính bà thánh Philomena thì mọi phép lạ 
người làm, người cứ đồ là ơn bà thánh ấy, cho nên muốn 
cho người ta cao rao mà tạ ơn, và cắt nghĩa người ta có tới 
Ars đông đảo, và nhờ nhiều ơn lạ là tại có làng tôn kính 
thánh nữ Philomena mà chớ. Nhờ người sao rao khuyên giye, 
nên các nơi xung quanh cùng cà nước Laagsa mau lo việe tôn 
kinh bà thánh nầy. Giả như trong ba mươi năm cha Gioan 
chẳng cao rao khuyên giục, thì trong nước Langsa người ta 
chẳng tôn kinh bà thánh ấy như bây giờ, vì trước năm 1880 
Ít nghe nói về bà thánh ấy lắm. 

Gốc tích biết đặng bà thánh nầy 1А nấm 1802 có thợ sửa. 
don nơi hang mồ bà thánh Priscilla ở thành Roma, thì gặp một 
ngôi mồ nhỏ có thích chữ rñag : « Kiah Philomena, sự bình. 
an Chúa ở cùng bà э. Người ta mở mà, thấy có xác trể nữ 
chừng mười bốn mui lăm tuồi. Gần nơi diu có một ve nhỗ. 
đựng máu thánh trễ ấy, song đã bë nát; nhở có ve đựng máu. 
như vậy, thì có chứng chắc Hội Thánh nhận trễ nầy là thiệt 
thánh tử đạo ; nên hài сб! thánh nữ айу liên đem về đề chưng 
tại nhà trử xác các thánh khác. Xác thánh nữ đề đó cho đến 
năm 1805 mới сб cha Phanxieô xin dàng, và đem về Mignano, 
là một làng nhỏ trong nước Neapoli cho người ta tôn kính. 
Xác thánh vừa đến nơi, bồn đạo rước mừng trong thể, thì bà. 
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thánh ấy liền làm nhiều phép la, Năm 1815 trong nước Lang- 
sa người ta mới ngbe nói đến các phép lạ bà thánh Ву đã làm. 
56 là các thầy dòng ông thánh Gioan ở Neapoli bị quân loạn 
đuồi ra khôi xứ, nên mới trön qua Langsa. Các thầy đi cùng 
сас làng xóm mà xin nho của bố thí, tới đầu cũag cao rao về 
bà thánh Philomena. Cha bề trên tên là Mayelìon trốn qua 
Langsa ghé nhà ông Jaricot, và có đem tbeo một xương bà 
hành ấy. Con gái ông Jaricot là Paulina dugo mười bảy tuồi, 
nghe tích thánh nữ Philomena, thì hết lòng muốa cho đặng 
chút xương thánh người, nên cha Mayellon đã cho cô ấy một 
phần xương thánh người đem theo. Đến sau cha Gioan xin 
lại cò Paulina một phần xương thánh ấy, và đem về Ars; tử 
dó người ta mới bắt đầu tôn kính, mà nhở bà thánh ấy'cầu 
bàu thì Chúa đã làm nhiền phép lạ. Cha Gioan có lòng mến 
yêu tốn kính bà thánh näy cách riêng, mà bà thánh nầy bằng 
cầu thay cho người đặng mọi ơn lành pbần bồn phần xác, 
người nguyện zia cho mình hay là cho kể khác; bỡi dó người 
-gọi thánh nữ nầy là kë thay mặt lo уіфс cho người trước mặt 
Chúa. Và trong mọi cơn hoạn nan hoặc bỡi người ta bë va, 
-chống bán, hoặc phải та qui khušy phá, thì bà thánh Philo- 
__ mena bång an ùi giúp đỡ người luôn. 


—— — < 


Đoạn thứ mười hai 


Bồn đạo các nơi tuôn tới Ars 
Cha Gioan phải anh em đồng liêu bác bë 


Dầu các nơi bồn đạo càng ngày càng tới Ars đông đảo, 

_ song trong hàng đứng làm thầy chẳng mấy ai tới đỏ, vì đầu 
"những đứng sốt sáng có lòng ải mộ phần rỗi người ta thật 
ж аи lòng, song lấy việc đi bàn bôi một tuầy са сої sóc một 
_ họ chỉ có vài trăm người lànr trải, nên đâu đâu bàng đạc đức 
Кош kháo láo với nhau rằng : Cha Gioan nọ chẳng phải là 
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một người như kë khác sao ? Xem cách ăn mặc bề ngoài đã- 
chẳng dư biết sao ? Vì đó là một naười di kỳ, song may người: 
ta cũng còn kë như kể khắc, 

Trước hết anh em chê trách cách người ăn mặc nặng lời, 
vi xem như vậy là bỡi dj thường mà chẳng muốn sửa, song 
người dùng đồ mặc như vậy bỡi lòng muốn nên trọn lành. 
nên thánh, là giữ đức khó kbăn cho trọn, song anh em lại 
cho lò một cách kỳ đời. 

Bà Gioanna là kể lo việs nhà mồ côi, nên cũng giúp việc 
giặs đồ cho người, thì quả quyết người създ ở Чо dây bầy 
bầy. vi người hay thay áo lót trong mình, song đần người 
ưa ở sạch như bà Gioanna đã biết mặc lòng, song cách 
người ăn mặc bề ngoài xem ra khác, vì bỡi lòng khiêm 
nhượng cùng muốn bãm mình, nên dùag những đồ cü rách, 
Áo dòng quen mặc, nón đội quen dùng là đồ cü ; giày vá trăm. 
mảnh mà chẳng bao giờ chải sửa như kể khác thường quen, 
nên mỗi kbi tựu cấm phòng, thì thấy người йа mặc cách 
nghèo nàn lèm hèm hơn hết. 

Воі thấy người ñn mặc lèm hèm mà anh em chẳng rō 
duyëa cớ, nên ai ai cũng lấy làm khó chịu, vì hàng đạc đức. 
địa phận Ly-ông khi đó đều lấy vic ăn mặc cho xứng thề 
điện làm cần, nên cùm sự người ăn шй: lôi thôi như vậy là 
trải nghịch phép lịsh sự p53i giữ với người ta : bỡi đó có kể 
trách người hà tiện vì rằng : có nghèo chi cũng có đủ tiền 
bạc mà sắm được đồ cho vừa phải thè. Có kë cho vậy là bỡi 
nhẹ da nhẹ tính, song có kể quyết hẳn làm vậy là giả hình, 
vì làm đạn khảc lạ đề thầm ước cho đặng khen lao. Bởi đó. 
anh en chẳng những chẳng ưa mà lại tim dip dùng lời mà tổ 
lòng mình chẳng tra phục ra nữa : như có cha kia về nhôm 
hiệp nhau theo lệ mỗi thắng, thì chång chju ngài gần người 
vì dùng nón cũ rách. Ban đầu anh em chọc chơi, nên cái gì 
cü xấu thì quen nói là của cha sử Ars. Người nghe vậy thì 
rằng: a Phải, cãi đồ xứng cha sở Ars. Hë nói cha sở Ars thì dù 
hiều rồi э. Song lần lần anh em lại thêm nhiều lời chua cay 
khó chịu. 2 


Ет 


= Chính mình đức cha Devie cñng gặp một lần như vậy : 
_là lần kia tại Trẻvoux mở tuần làm phước chung, các cha 
_ tựu về giúp, bữa зап hết có đức cba ăn cơm tại đó, thì ngưởi 
muốn cha Gioan ngồi kề một bên mình. Đức cha làm vậy có 
$ tổ lòng chuộng cba Gioan, vì người rất nhon đức khiêm 
nhươrg, và mới bị kể xếu bô ха cảo gian ; lại người biết rõ 
___ cha бісао va ар mặc } ën bạ, thì chẳng pbài bỡi lë nio khác, 
một hỡi muốn tập nbon đức khó kbăn kbiêm nhượng một 
“cách phi thương mà thỏi. Song khi vừa mới ngồi bàn, liền 
đó mọt cha cåu i bàn to tiếng có ý cho đức cha nghe mà 
адра: a Спа Gican ngòi gèn đức cha шй ăn mặc không giữ 
“phép, vì không có giây thất lưng. Đức cka nghe vậy làm 
thinh, còn nguồi cüng nghe mà cũng làm thỉnh, song có một 
__ cha tuồi tác liền rằng : а Cha Gioan không mặc cho trọn dù 
vậy mà hon kể mặc trọn đủ >, Đức cka tiếp rằng : « Nói rất 
nhằm >. Rồi từ đó cho đến hết bữa cơm ai nấy chẳng còn 

nói gay үй! người nữa. 
x Vë phần người ai chê trách cảch người ăn mặc cho mấy 
mặc lòng, người cũng chẳng så chỉ, vì người đã có lòng mến. 
- đức kbó khăn chẳng khác chỉ thánh Phanxieð và Benedicto 
__ Labre, Song anh em đồng liêu còn chê trách bác bë nhiều đều 
kbác nữa làm cho người phải đau lòng xót dạ. Chẳng bao 
lâu trước kể xấu đã ra sức làm cho người mang tiếng xấu về 
ding trái, chẴng phải đồn thi tại Ars song khắp nơi lân cận 
_ cũng đồn thồi pkư vậy ; mà rèy anh em đồng liêu lại ra sức 
cấm ngăn người ta tói nhờ người việc bồn, nên thật là khó 

© -ebju quá sức, 

š ‚Сас cha thường rằng: dầu người là kë tử tế hiền lành 
x diu đàng, sẵn lòng giúp đỡ anh em, và thật có lòng sốt sáng 
_ ái mộ phần rỗi người ta, song người có học gì đâu, vì học 
sách đoán phấp nhem năm tháng tại trường, và chẳng hiều 


tập tò Ít nhiều với cha sở Êcully, và гау coi một họ rốt bực 
trong địa phận. Người thề ấy mà nhiều kẻ trực tình lại bàn 
tinh cùng xin cai dẫn đàng rỗi : việc người coi sóc chỉ dẫn. 
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có phải lạ lùng hơn kë khắc được sao ? Cũng chẳng phải tại 
đã coi sóc linh hồn lâu näm mà từng trải, nên lời người 
khuyên xứng cho mỗi người ¡ chớ ai nấy ở tại họ mình, 
chẳng đặng nghe lời khuyên bảo chỉ dạy cho xứng һәр 
lương tâm cùng bồn phận mình sao. Có cha kia nói trước mặt 
bồn đạo rằng : Cha Gioan cũng chẳng tài sâu sắc gì hơn chúng 
tôi, Bỡi đó các cha đều kề sự bồn đạo các nơi tựu tới Ars 
là như gương xấu, nên ai nấy cũng nghĩ đã đến hồi phãi day 
bảo con chiên cho rõ, và có cần thì cũng phải trình bề trên 
cho biết mà ngăn ngừa këo sinh tệ. Cho nên nhiều cha cấm 
bồn đạo mình chẳng đặng tới Ars mà lo việc hồn ; ai chẳng 
vung cứ thì chẳng chịu giải tội cho ; lại có cha lên toà giảng 
mà giẳng cấm tổ tường. Có kể lại gởi thơ cho bề trên xin 
định liệu Кёо nhiều người phải cheo leo về phần rỗi. Các kể 
bë bác cùng cáo người với bề trên đều tưởng mình làm vậy 
là phải ; vì ai pấy đều tin tưởng người chẳng biết đủ đều 
bầu chỉ đạy và phân xử trong toà giải tội cho nhằm. 

Các 12 anh em vịn mà chống báclà quyết người không 
trí khôn cho đủ lại học bất túc. Vậy bây giờ ta xét coi lẽ ấy 
có thật chăng. Trước hết ta chju xưng thật cha Gioan tự nhiên 
có tính chẳng hay tọc mạnh mà bọc cho biết đều nọ đều kia, 
như trói đời người chẳng bao giờ ham coi nhựt báo, chì xem. 
có một thứ là nhựt báo kề việc giảng đạo trong các nước 
ngoại giáo mà thôi. Về việs học ta đã biết người sinh trưởng 
nhằm lúc trong nước loạn lạc tử tung, bềgiữ đạo đã cay chua, 
huống là việc học hành, bỡi vậy người đã bai mươi tuồi mới 
học, mà lại chẳng yên thân mà học luôn, vì phải đi lính như 
ta đã thấy trước, bỡi vậy trí khôn hồi nhỏ chẳng dồi mài, đến 
bai mươi tudi mới mò việc học lẽ nào trí nhớ tốt cho được ; 
vã lại bọc nửa chừng lại bổ, bổ rồi lại học, аби vậy có học. 
được nhiều đều cbăng. Song xét phần trí bièu mà nói người 
ЫМ túc ấy là quả. Song trước hết tại người khiêm nhượng cầm 
mình, và cüng muốn cho người ta cầm minh dőt, mà tại đó. 
anh em lại vin bác bë việs người. З 

Та hãy nghe bà Catharina kề lại rgười nói về mình là 
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thề nào, thì dë rõ lẽ ta mới nói trước nầy. Vậy người rằng : 
_« Соп muốn sao, cha chẳng có học dáng gÌ hết ; trong vòng 
năm sáu năm cha Balley rắn dạy cha hết sức, song mất công 
vi cbẳng nhớ được chút nào э; lại hồi khác người rằng :« Khi 
cha ở với các cha khác, thì cba cũng như thẳng Bordin ( Bor- ( 
din là lên một thằng u mê hơn hết trong xứ ) оби trong một X 
nhà nào có đứa u mê hơn anh em chị em, thì cha cũng như 
trễ u mê йу», Khi người đã già, người ta tr cho người xem 
hình ảnh nguời hồi nhổ, thì người rằng : « Đó là hình cha, 
coi bộ cha u mê là chừng nào >. Bởi người khinh chê mình 
thói quá như уду, nên nếu không cỏ lòng kính mến Chúa và 
yêu người, thì chắc người chẳng chịu làm những việc như ta 
thấy người đã làm, 

Nhiều khi trước mặt người ta đầu đền người biết, thì cũng 
làm như không biết, cho khổi người ta tưởng người là khá ; | 
như bà tước bá đệ Belvey chứng rằng :« Trong toà giải tội 
người nói tiếng Langsa rất nhằm, song khi giẳng hay là day 
såch thiên, nhút là trong kể nghe có người lớn hay là kẻăn 
học, thì người lại có ý nói không nhằm một hai khi ». Ấy là 
bỡi khiêm nhượng muốn cho người ta cầm mình đốt nát. 
Song xét cho kỹ, thì người chẳng đốt nát như anh em tưởng 
đâu, vì chưng có xét người bền chí làm việc, hay xem xét mà 
so sánh, thì trí vẽ vừa chừng, và chỉ trích đâu nhằm đó, thì 
dễ biết người có nhiều đều khá cüag như thiên hạ. Vã lại kể 
quen thuộc người, thì rõ biết người dầu chẳng có tài cao, 
song hiều đều gì thì rành rë, rõ ràng, nên chẳng phải là người 
bất túc như người ta nghĩ tưởng. š 

Có xét các bài giảng chính người đã chịu khó don ra, chẳng 1 


2 
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= phải cậy nhờ ai giúp, thì cũng rõ người chẳng bất (йс, vì xem 

__ các bài ấy thấy các đều người giảng day, thì chính đính vừa | 

f chừng, và cha nào có giàng tại Ars, người cũng đòi phải giảng 7 

cho уйа chừng như vậy, nên có một cha kia giảng về lửa luyện. 

ngục mà vẽ vòi xem ra quá sự thật, người liền trách vì nói 

_. quả như vậy. ў 
.... Có xétngười giữ việc bồn phận học lại sách đoán rất nhặc, 

'Vianney-17 


chẳng păm nào mà dám bổ qua, thi cũng chẳng lễ gọi người 

là kë biết knðng du ; vì chưng tuy lúc dòng đao kể xưng tội, 

nên người mắc làm phước giải tội luôn chẳng còn giờ rảnh 

mà lo việc học bành, song đến mùa mua gió lạnh lẽo, ít kë 
xưng tội, thì người dùng tbi giờ rånb mà coi lại sánh doán, 
như chính cha Raymondó đã giúp người làm chứng : người 
xin cba ấy kiếm sách đoàn cho, đến mỗi mùa dòng người coi 

lại. Bỡi có công coi đi bọc lại như vậy, nên lần lần người biết 
rành mọi đều trong lý đoán, và lại khi người giảng về phép 
Thánh Thè, về ich lợi cùng quởn chức và sự cao trọng đứng 
làm thầy, về Đức Bà thì thây rõ người suy thấu nhiều đều 
sâu nhiệm, chẳng khác gl như một đứng thông thái trong Hội 

thánh vậy. Nếu n,ười đã biết bấy nhiều thì chẳng đủ вао? 
Biết bảy nhiêu là biết đủ đều theo bën phận người rồi, chẳng 

lẽ mà đồi người phải biết hết mọi đều khác nữa. Воі đó bồn 

đạo các nơi cò tim tới với người, áu là có ý trồng người chỉ 
dẫn về phầu hồn, chớ chăng phải bàn hổi về сас đều bác học 

thế gian mà rằng : người bất túc, 

Vā lại сас Шапо khác đầu nhờ học hành mà biết nhiều 
đều, song có đều các thành biết được chẳng nhờ sức học 
hành, một nhờ ơn trên soi sáng mà chớ ; có kể cũng muốn 
chạy chối lẽ ấy, nên có một người kia nói về cha Gioan trước 
mặt một thầy thông thái đang làm thầy giáo triết lý rằng : 
« Trong mình cha Gioan có dù đều mà làm thánh, song có 
nội bấy nhiêu mà thôi. w Thầy giáo nọ liền rằng : « Người 
còn bièu thấu các đều khác nữa, nên trong các việc cũng tổ 
ra người thông biết là bỡi ơn trên, vì chưng kể đặng P. С, 
T. T. chỉ dão, thì biều rõ là đường nào ! và đức tin đã làm. 
cho ta hiều nhiều đều một cách cao trọng, hơn ngũ чае 
trí khôn tự nhiên làm cho ta hiều biết mà chớ ». 

Cho nên một cha thông thái tên là Cyrillô đi giảng cùng 
làm phước nhiều nơi, gặp một việc thiệt rối khó, cha ấy liền 
nói lại và xin cha Gioan giải cho, thì người giải một cách dë 
đàng và đúng đắng mọi bề. Chính cha Gioan cũng hitu rõ 
mình biết tính nhiều việs khó, tal nhờ ơn trên mà ra, nên 
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_ nói rằng: «Аі dàng B. C. T. T. soi sång, thì nghĩ tưởng rất 
nhằm, nên cỏ nhiều kể tuy coi là đốt nát, song nhở ơn trên 
Soi sång, thì biết nhiều đều hơn kë coi ra thông thái л, 

_ Phần nhiều trong anh em trước đã biết người học hành 
chẳng ra gl, nên trong lòng cứ nghĩ tưởng người bất kham, 
và có bác bë thì người lại cứ lỏng khiêm nhượng mà làm thỉnh, 
song việc bồn puận cứ như thường, nghĩa là ai tới người mà 
lo việc linh bồn, thì người cũng cứ chịu lấy chẳng thôi, nên 
nhiều kë đoản người đã dốt nåt lại bạo gan оба. Đâu đó cũng 
kêu trách cha Gioan đoán cho người ta ở bực nọ bự: kia nhiều 
khi khác thưởng lắm ; những đều mắc mỏ mà ngưởi giải coi 
như chơi vậy ; cu xử với kë xưng 101 cũng khác thường, 
yl với nhiều kể ở nhơn từ rất mực, mà lại với kể khác thì ở 

__ thẳng nhặc hết ngõ nói. Mà khốn một đền là những kë Кёз 

__ trách thề ấy cứ vịn lẽ là nghe nói vậy. 

Hạng người nói lai thề ấy là ai ? Trước hết là những kể 
chẳng thông thạo, chẳng hiều rõ lời người chỉ day, nên cắt 
nghĩa bây, rồi đồ đó là ý người, song chẳng phải chinh người 
bảo như vậy đâu ; hai là kë kiêu cắng hoặc yếu đuối bay là kë 
đa lự, nên lấy lời người khuyên dạy chỉ bảo làm chẳng vừa 
y, vì chẳng trúng như lòng mình mong ước, nên kiếm đều nói 

` thêm cho bë ; ba là bạng tới cùng người nhứt là đàn bà có 
kë chẳng vì ý lốt, kë đó chẳng khác chỉ ong vò vẽ lẫn lộn cùng 
đàn ong mật vậy ; người hiền biết có kể thề ấy, nên nhiều 
khi gặp thứ người mới nói trên, thì hoặc người chỉ dạy đỏi 


s lời cần kip, hoặc cỏ hồi sợ bất tiện và chẳng trông ích lợi 


6ì, thì người chối hàn chẳng chịu cbo xưng tội, bay là bàn 
= hồi gì với người, Như lần kia có người như vậy tới, thì người 
_ liền nói với kể ở gần mình rằng : « Xin liệu cho tôi khỏi gặp 
__ người dó, nó thật dáng thương hại, song bidu nó đi đi. > Cho 
nên dầu người ebẴng có ý từ chối ai, song ;ặp në người như 
mới nói trên, chẳng lẽ người làm cho phi lòng nó được. Ấy 
là mấy hạng người mà anh em nghe nói, cùng vin đó mà bắc 
bë người ; phải chỉ anh em hay bác bë đó chính mình lấy 
lòng ngay thật mà bàn hồi, hay là vào toà xưng tội với nzười, 
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thì cũng tự mình biết được mấy chuyện mình nghe nỗi có. 
thật чай chăng. 

Người nghe biết anh em phản nàn nan trách, thì фу đài 
mà rằng : « Tội nghiệp cbo kể làm cha sở Ars, bày giờ người 
ta còn phải nói, phải lo về cha sở Ars, rày trên toà giẳng 
người ta chẳng lo giảng về Ë vang, song là giáng về cha sở họ 
Ars mà thôi ». Và chẳng bao lâu có nhiều thơ uặc danh gởi 
tới cho người, mà tráảcu móc người sao có làm bộ sốt sång, 
và quyến dụ bọn dön bà nhẹ д9 nhẹ trí tới lo việc hồn, lẽ thì 
phải đề bon đó lo việc hồn tại họ mình thì hơn. Song người 
chẳng làm đều gì mà giục ai tới cùng mình, nên nói rằng : 
< Tòi chẳng bitu ai tới cùng tôi. > 

Có một cha kia lấy danh anh em khác mà viết thơ nặe 
danh cho người rằng : Người ta kháo láo rằng, cha là đứng 
thánh, nhưog mà những kë сйс nơi đã tới xưng tội cùng cha, 
thì trước sao sau vậy chẳng thấy khả hơa đâu, bỡi vậy chúng 
tôi xin cha bớt lòng sốt sắng trái lề, không thì anh em chúng 
tỏi cực chẳng đã cũng phải trình cho đức cha hay. » 

Tho ау соод ký tên ai, song chữ ai viết người biết rõ, 
nên viết lại cho chính kë đã gởi thơ ấy rằng : < Trọng kinh 
cha, tôi rèt đỗi саш ơn cha, vì đã lấy lòng thương mà sửa 
bảo cbo tôi biết. Vốn tôi đã biết tôi dốt па! quá chẳng kham 
nồi việc giúp linh bồn người ta. Những người các nơi tới đây 
xưng tội cùng tôi ; nay tôi nghe biết những Кё ấy trở về họ 
mìnb, chẳng nẻa khá hơn, thì tôi lấy làm phiền bực quá sức. 
Nếu спа có lấy làu phải, thì xia cba gởi trình đức cha, đỀ 
người sửa dạy tôi. Xin cha cầu cùng Chúa ban cho tôi làm 
nhiều đều nẻn hơn là việc chẳng phải. > 

Cha kia đặng thơ ấy liền hiều rõ người là kể thè nào, 
nên lật đật gởi thơ cùng ký tên minh bạch mà xin lỗi cùng 
người. Воі vậy lần lần anh em bớt in trí và bác bë. Kë nào 
vừa biết người hay là tới gần người, thì liền phải thôi nghĩ 
tưởng chẳng nhằm vë người nữa. Như có một thầy dòng kia 
cho người là kë nhắm mắt làm liều, song khi tới Ars, thì 
liền đồi lòng và khen ngợi người thật nhon đức, cùng thông 


hiỀu nhiều việc về phần rỗi lắm, Bà tước bá đệ Belvey kề 
rằng: < Có cha kia tên là Tournier chưa bao giờ gặp người, 
song khi nói về người thì hay nói cay nhao. Có một lần cha 
Tournier nầy đến Ars, và nghe người giẳng, thì liền động 
lòng sa nước mắt, nên từ ấy về sau сһа nầy chẳng bao giờ 
nói nhạo trách, và сбор chẳng chịu đề cho ai nơi nhạo trách 
người một lời nào trưởc mặt mình nữa. Lại có cha khác đã 
mười sảu năm trường hằng bác bể cha Gioan, sau hết đến 
Ars đề xem xét, khi đến nơi và nghe người đạy sách phần, 
liën lấy làm lạ quá sức và tin phục bët lòng, > 

Một người lại họ Ars kề chuyên một cba kia rằng : « Cha 
nầy tới Ars ghé nghi nhà tôi, và nói riêng cho tôi biết người tới 
đây có ý hỗi thử cha Gioan nhiều đều khó, coi người có biết 
trå 101 chăng : song vừa gặp cha Gioan, thì cha nầy phát bối 
Tối sợ hãi, quên hết mọi đền mình muốn hỏi, nên phải làm 
thỉnh, về nhà cha ấy nói lại rằng : Tôi đã quen giẳng trước 
mặt các đứng giảm myc, song chẳng bao giờ phải sợ bãi hối 
rối, như hồi gặp cha Gioan đây vậy. > 

Có cha kia tên là Borjon sinh năm 1809 nên nbổ bon 
người hai mươi ba tuồi. Năm 1837 được làm cba sở họ Am- 
berieux ; mà bỡi trè tudi chưa từng nhiều đều, nên gặp việc 
gì cũng vội vàng hối hå, lại lời ăn tiếng nói chẳng chút dë 
đặc. Khi cha vừa đến nhậm sở nhằm lúc trong họ nhiều 
người hay tới Ars lo việc hồn, vì bọ Amberieux chỉ cách Ars 
tắm ngàn thước mà thôi. Cha sở mới Amberieux chưa biết 
cha Gioan là thề nào cho rõ. mà thấy con chiên mình đi Ars 
hoài, tbl đã khó chịu, nên quên chính Evang mà ciẳng về 
một thứ Evang khá», là giẳng về cha sở Ars. Lai rủi xây ra 
một việc làm cho thêm tức bon nữa, là mấy bà sốt rằng ở họ 
Amberienx thấy cha sở mình trách móc cha Gioan, và ở 
chẳng tổ lòng sốt sáng, thì muốn cho cha sở mình đồi đi và 
được cha Gioan thế lại, rên xin eba Borjon làm lễ theo ý 
mình ước muốn: it bữa cha Borjon biết có kể хіп lễ cho 
mình đồi đi, nên trong lòng đã tức, và sẵn dịp là có ít 
người trong họ nghe lời cha Gioan chỉ dán mà lập một hội đề 
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giúp nhau làm lành, bỡi lập bội nền quyên góp nhau it 
nhiều làm công bồn, mà chẳng xia phép cha +0 tại. Vi đã 
tức lại gặp dip nên một bữa cha Borjon lên toà giảng trách 
thậm tệ, cùng chỉ trịch tên nầy nọ nữa, nên cå nhà thờ người 
ta đều biết trách vậy là trách ai, Ít bữa cha Gioan cũng nghe 
biết song nzười làm thính ; còn cha Borjon việc nào cũng 
thêm thắt quá sự thật, và sau hết giận tức cha Gioan, nên viết 
thơ cho người như všy: « Trình cha, một người đốt sách 
đoán như cha, thì thật chẳng nên ngồi toà làm phước. > 

Người đặng thơ ấy thì lấy làm cay đẳng khó chju, nên cho 
được giảm khuây sự chua xót trong lòng, người đã bày të cho 
một người tử tế trong họ là ông Mandy cựu lý trưởng Ars 
biết. Ông nọ rằng : « Thơ như vậy Åt kë không biết đều viết 
mà chớ, nên chẳng đáng kề, » Người liền rằng : « Không, đây 
là thơ của người ăn bọc » và nẻi cho ông nọ biết đó là thơ. 
của một người anh em đồng liêu chớ chẳng phải là người 
thường đầu, đoạn thêm rằng : « Như nói vậy mà chẳng тй! 
lòng Chúa, thì tẻi chẳng lấy làm phiền gì. » Nói đoạn người 
vào phòng viết trả lời cho cba Borjon rằng : « Trình cha là 
anh em rất dáng kính, tôi mắc ơn cha, nên tôi phải mến 
thương cha, vì cbi сб một mình cha biết rõ tôi cho thật mà 
thôi. Cha đã biết và có lòng thương lo đến phần hồn tôi, thl 
xin cha hãy khẩn giúp tôi xin đặng ơn lòng tôi ước muốn đã 
lâu, là xin cho đặng đồi khôi họ tôi đang coi sóc, vì tôi biết 
mình đốt nát, chẳng đương nồi các việc tôi phải làm. Lòng 
tôi ước muốn ra khỏi đây, và ở một xó nào mà than khóc 
thân phận khốn nạn tôi, vì tôi còn phải làm nhiều việc hãm 
mình, còn phải đồ nước mắt ra cho lắm nữa mà đền tội 
lỗi tôi. » 

Kể chẳng thật lòng khiêm nhượng, chẳng thật nhơn 
đức phi thường, thì chẳng nói thề ấy được. Bỡi người hằng 
đặt sự thương khỏ Chúa ra trước mắt linh hồn mình luôn, 
nên mói học biết hiền lành, khiêm nhương nhịn nhục như 
үйду. Còn cha Borjon vừa đặng thơ ấy thì cẩm động vô hồi, 
nên lật đật tới Ars quì gối dưới chơn người mà xin lỗi. Song 


người đã bằng lòng tha thứ rồi, nên tiếp rước cha ấy thật 
tình tử tế vui vẻ, Từ đó cha Borjon ở với người hết lòng, 
nên băng tới Ars đề học đòi gương lành pgười làm, và bản 
hồi người nhiều đền khác. 

. Và đến sau cha ấy nói cùng cha Мегой rằng : « Tôi vừa 
хеш các việc người lòm, thì tôi liền đồi tâm tình tức thì ». 
Lại từ đó về sau mỗi năm cha näy đem тё nhỏ mới rước lễ 
bao đồng tới Ars, đề người ban phép lành cho nó; và đến 
khi tra tích bạnh cha Gioan, thì cha Borjon còn sống, đươc 
bề trên kêu kbai chứng, tbì cha ấy đã thề mình bằng giữ lòng 
nghĩa thiết chuộng kính người luôn. 

Vốn người biết trong anb em eó kể đã cáo người cùng 
đức cha, và có nhiều cha xin người viết thơ chữa mình, song 
người chẳng chịu mộtcứ ở lặng làm thỉnh, và trưng tích trong 
hạnh thánh mà rằng : « Ngày kia bề tràn dạy một thầy dòng 
Ting : Thầy bãy ra nơi đất thánh mà nói xấu, nói nhục cko 
kể chôn đó, thầy nọ litn vung đi và nói như vậy, khi trở về 
thì bề trên bổi kể chết nói lại làm sao ? Thầy kia thưa rằng : 
Kë ріш đó chẳng nói lại gì hết. Bề trên lại dạy đi lần nữa, 
mà phẩi nói khen ngợi tung hô ; thầy nọ cũng vung làm như 
lời bề trèn dạy biều ; khi trở về bề trên lại bài, kể chết nói 
sao, thì thầy kia thưa chẳng tbãy néi sao kết. Thầy bề trên 
liền đạy rằng: Khi có kể nói nhục hay là khen ngợi, thì các 
tuầy cũng phải làm như Кё chết nằm nơi đất thánh đỏ vậy. » 
~ hi người đạy sách thiên về sự nhịn phục, và giữ lòng 
mình bình an, thì nhắc lại rằng : « Bữa trước tôi được một 
thơ gọi tôi là đứng thánh, cách vài bữa lại được thơ khác gọi 
tôi là đồ 461 mà làm tài bay: thơ trước chẳng thêm Ích gl cho 
tôi, còn thơ sau cbÑng làm eko tôi sút kém đều дї»; bỡi vậy 
mỗi khi có thơ gởi đến nói người thề nọ, tbề kia, thì người 


__ doc rồi nói rằng : < Được >. Đây là kë biết tôi có khi rõ rằng, 


_ nên nếu tôi có tật kiêu ngạo, thì nhờ người đó mà sửa mình 
_ được, » 

.__. Người chẳng những bằng lòng chịu hết các sự anh em 

_chê bai trách móc, lại nhờ đó mà tập thêm lòng kbiêm nhượng 
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hen nữa, vì сё khi người båt đặng thơ anh еш gởi cáo mình. 
cùng giảm mục, thì người ký tiếp theo đoạn gởi cho bề trên, 
người làm như vậy vì rằng: « Rày bề trên chẳng còn nghỉ nan. 
gì nữa, vl trong tờ cáo thề ấy có chứng chữ tôi ký. > 

Khi ấy giám mục coi sóc địa phận là đức cha Devie, người 
là đứng nhơn từ và chẳng tin các đều cáo gian, mỗi việc xem 
xét kỹ càng rồi mới phản định. Song thấy nhiều kể cáo nài. 
cha Gioan, thì sai cố chỉnh tra xét, Cố chính nầy tuy có lòng 
nhon từ, song bề ngoài xem ra thẳng nhặce. Song việc cha Gioan 
miễn là ở công bình thì đã då. Vậy người thưa cùng cố chính 
người cbẳng nói hay là làm cách gì mà dụ dỗ ai tới xưng tội 
cùng người ; người ta có đến là việs tự ý người ta ; còn khi 
vào toà làm phước gặp ai vào toà xưng tội, thì người cứ lương 
tâm mình mà tính việc cho người ta ; уй lại người biết mình 
đốt nát khốn nạn, lãnh việc coi sóc linh hồn người ta là gảnh 
nặng quá sức mình, nen nhiều lần đã kêu xin cùng bề trên 
cho dàng khỏi. 

Người thấy đức cha cho tra xét việ: mình, thì trông sẽ 
được khỏi việc coi sóc bồn đạo, song thình linh người nghe 
cố chính nói với kể khác rằag : € Nếu сас dëu người ta đo. 
vậy mà thật, thì ấtchẳng có nhiều người đến đồi dầu thầy 
dòng thầy cả cũng đến đây mà nhở phần bồa. > Người nghe 
cố chinh nói như vậy, thì hếttrông đức cha sẽ cho mình nghĩ 
Yiệc; còn cố chính thì lại binh vực người trước mặt bề trên. 

Ít lâu sau đức cha muốn biết cho rõ rằn1người cư xử. 
trong toà giải tội thề nào, thì đạy người phải ghi những việc 
khó hơn người gặp trong toà, và mỗi việc người đã phân giải 
thề nào, hầu trình lại cho bề trên xét. Người liền biên gởi hơn 
hai trăm việs rối khó đã gặp và cách người phân giải. Đức 
cha xét lại thì thấy ngưởi phân tính chẳng hề có sai, Bà tước 
bá đệ Garê rằng : « Có một lần tôi dám nói cùng đức cha De- 
vie rằng: Ai ai cũng đều cầm cha Gioan bọc không đủ ». Đức 
cha liền trả lời rằng: « Người học đủ không thì cha không тб, 
song cha rõ một đều là Ð. C. T. T. lãnh việs soi sång cho- 
người.» Dầu vậy hàng đạc đức cũng còn có nhiều kể chè 
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trách việc người làm, cách người ở khác thường và cho là 
điển hoàng; đức cba грРе đều ấy thì lấy lèm khó chịu, cho 
тёп một lần các cha tựu cấm phỏng, thì đức cha kề lại đều 
_ ấy, và thêm rằng :« Tôi ước ao ebo cä bàng đạc đức địa phận 
tôi được nên điên bošrg Ít nhiều nhw cha Gioan vậy. Đức 
“cha chỉng đợi đúng mười ойт như thói thường mới ban 
„phép rộng cho người, song năm 1832 sẵn dịp cấm phòng, người 
хів phép làm phước tại họ Chaneins là nơi sắp mở tuần cấm 
phòng, và xin cho duoc giải những lội cấm nữa, đức cha sẵn 
lòng cho liền, lại cho được dùng quyền giải tội và giñi các tội 
cấm trong сй địa phận nữa. 
- Воі đức cha cư xử cùng cha Gioan như vậy, nên mấy кё 
bác bë người bấy lâu thấy đó, mà biết nghĩ lại và thôi việc 
bác bẻ. Cho đầu còn đôi kẻ chê trách đôi điều chẳng đáng kề, 
song hết lhïy mọi người trong anh em đều khen chuộng người, 
Mấy kë truớc đã nghe nói rồi in tri, song một phen tới Ars 
thấy việc người làm, tbì thấy đều hết in trí nữa. Còn các cha 
lân cận đã biết rõ ngưởi nên bằng mến yêu kính chuộng. 
Những cha ở xa truớc đã nghỉ ngại người chẳng biết đã dëu, 
tbl тау lại tim tới nhờ người cbỉ dẫn. Sau hết có một việc 
chứng tổ kể bác bë пробі сЬйпв còn bao lắm, vì năm 1884 
khi cấm pbòng chung tại Bourg, thì đức cha đã biên tên người 
vào sŠ mấy cha đặng làm phước trong mấy ngày cấm phòng, 
-túc thì phần nhiều xin lo việc riêng với người, nên người 
chẳng còn rành шй mà giữ luật làm các việc chung trong mấy 
ngày cấm phòng nữa. Воі đó thì dễ hitu hàng đạc đức đã có 
lòng tin chuộng người là thề nào. 


Đoạn thứ mười ba 


Cha Gioan ngồi toù làm phước 


Trong vòng ba mươi năm bång ngày hãng có đông người lui- 
tới nơi thánh đường họ Ars, đến đỗi đấu chon bước га bước 
vào đã làm cho đã lát nền рл! mòn cùng ra trơn lắng, chẳng 
kbác gì những hòn då giữa bièn phải sóng tràn lên rút xuống. 
mà mòn lần «йод ra troa lắng vậy. Dầu mùa dónz lạnh lẽo- 
quá sức mà cũng có dáng người, nên ai ai cũng trởng mùa 
lạnh mặc lòng, soog số kể tới lui tại Ars chÅng sút kém hơn 
lúc trời nắng tốt. Song thật sự mùa lạnh cüng có sút số kể tới , 
lui It nhiều, vì trong mùa ấy mỗi ngày người phẩi ngồi toà- 
làm phước từ mười một cho đến mười hai gi, còn lúc mùa. 
nẵng tốt thì người phải ngồi toà cho đến mười bảy giờ. 

Bà Catharina КЁ rằng : < Thường người làm phước cho- 
hết rồi mới ra, song khi nào có việc rất eñn phải đi ra kbôi toà, 
thì người hằng mặc sẵn áo các phép trong mình luôn, vì nếu 
сб vào phòng тйейо mà cồi, thì kể xưng tội lai bao phủ quanh 
người nên chẳng га dáng. » Lời bà Catbarina đã kề trèn, thì 
cha Renard cũng kề là thật mà rằng : « Cả năm bốn mùa tôi 
cüng về tại quê tỏi là Ars, mà chính mắt tôi cũng thấy quả. 
thật như уду. » Cha Dufour cüng thuật rằng : € Nắm 1851 tôï 
tới Ars vào nhà thờ thì thấy Кё chực xưng tội đứng hai dãy 
từ nhà thờ Đức Ba cho đến nhà tuð ông toành Gioan, mà. 
cứ thấy thêm hoài chẳng bao giờ cho ngới. » и 

Ông Felix đệ багё Іа em ruột lý trưởng đang kim kề rằng + 
a Từ năm 1830 спо dén nám 1845 số kë 101 Ars mà lo việc hồn 
hằng năm bằng thêm đồng, nhứt là lối năm 1545, vì lúe đó. 
số kể tới Ars mỗi ngày cũng chừag ba trầm tới bốn trăm. 
người. Tại Perrache là nhà giấy chinh sở xe lửa Ly-óng có 


một phóng riêng đề bán giấy cho kể di Ars, mà giấy đó cho - 


phép đi khứ hồi đặng tam ngày, Sở xe lửa bàn giấy khứ hồi. 
như vậy, vì kể tới dó bởi động người quả nên thường phải. 
đợi bảy tám bữa mới đến phiên vào toà giải tội. 


П 


Кё vô đạo chỉ biết việc thế gian mà chẳng hiều việc Chúa 
-làm ở đời nầy, nên chẳog hitu đặng vì cé nào mà người ta 
nồng nảy tìm tới Ars, và phải chuc đợi lâu ша chẳng 
ngắn, song những kë tới đó là kë trông nhờ ơn tha thứ tiền 
khiên, nên bÃ::g lòng ép mình đợi lâu như vậy. 

Ông Felix đệ Garë nói rằng : e Chẳng kë sao cho xiết được 

những kể đã tới Ars, tuy có ít phiều kë tới vì muốn toc mạch 
-coi xét, chớ chàng có ў ăn năn trở lại ; song vừa tới dó thấy 
kó điệu, toặc dạng cbo Gican ngó xem đến, hoặc thấy người 
thương khóc kë có tội, thì liền động lòag trở lại ; song phần 
nhiều tói là vì lòng lin trúc give, bay là vì lòng đạo đức sốt 
sång, hoặc vì động lòng йа ойо quyết tìm cho dàng ơn tha 
thứ, Các kể tới Ars có đủ hạng người, mọi bực mọi tuổi ; kë 
làm Giảm mục, người làm lich mục, kể làm thầy dòng, kë 
sang rguời kèn, kë thêrg người dốt thầy đều có đủ. Có kể ở 
ха chiu khó đem cả gia thất đến đó đặng xưng tội rước lễ, 
cùng nghe người khuyên dạy cho thoã lòng sốt sáng. Còn mấy 
nơi lần cận dàng bộ dàng thủy, bằng ngày kë đi người về 
-chẳng ngớt. » 

Theo lời ông Pertioand là chủ nbà quán cùng có xe đưa 
bộ bàrb nói, 10) trong răm 1836 tại Trévoux tới Ars mỗi 
tuần ¿ó ba chuyến xe, còn tại Ly-ông trong năm 1840 mỗi ngày 

* сб etuyfn chở bàrb khách đến Ars. Theo lời quan huyện 
Trẻvoux thì từ tửa năm 1§Eð về зап mỗi niy có hai xe lớn 
cbở người ta từ Ly-ông qua Ars, còn xe lửa ở Paris qua Ly- 
-ông u ёі ngày ghé Ville-fre nebe bai lần cho những kẻ đi Ars 
xuống ; сӧр mộ! chuyến xe mỗi ngày đi từ Villars cũng gbé 

_ Tại Ars cko hành khách di lo việc kön dàng xuống đó nữa. 

“Tùr ойт 1858 cbo đến năm 1859 là năm người дпа đời, nội 

_ kể đi xe đưa hành kbách mà tới Ars tbi độ tám vạn, mà có kë 
“hết các kể boặc đi bộ, hoặc đi xe riêng, hay là đi ghe thuyền 

. nữa, thì số kể tói Ars cũng quá mười vạn. 

Р "Tại Ars chỉ có năm nhà quán rước hành khách và rước 

__ đậng chừng một trăm rưởi người là cùng, nên các kể tới đó 

“phải đỗ nhờ nhà bàn đạo, song có lần không dà chỗ, thì 


nhiều người phải ở ngoài trời. Dầu hằng ngày đông đảo người: 
tứ xứ, song cbẳng bao giờ nghe đức lác hay là chơi bởi ồn 
ảo, vì ai nấy đến đó có ý hoặc cho đặng xem tưởng đứng thánh 
mình đã nghe tiếng, cùng bàn hổi việc riêng,hoặc cho được 
xưng tội, hay là cho được giữ lời mình đã khấn hứa cùng 
bà thánh Philomêna. Bỡi dó có kể buớc vào làng Ars thì xem 
đường như mình đã vào trong đền thánh vậy ; cỏ kể tới gần 
vừa thấy nhà thở, liền cất nón và làm dấu thánh giá trên 
mình, 

Nhà thờ tại họ đêm ngày đề cita trống cho ai nấy dàng 
vào, chỉ đóng có mấy giờ ban đêm, là từ chin giờ cho đến. 
mười hai giờ mà thôi ; song đến đó chẳng dễ mà vào nhà thờ- 
tức thì được đâu : như năm 1859 đức ông Georges là kể lón, 
song cũng phải chen lấn từ bước mới vào tới cữa nhà thờ 
đặng. Các kể ở xa khi mới tới đó thì thường phải đứng đợi 
từ đất thánh cü cho đến các đàng ngoài xa nữa; mà dầu phải 
đợi lâu ngày mới vào nhà thờ được, song chẳng mấy ai ngā 
lồng, vì ai ai tới đó cūag có một ý cho đượ» tới toà cáo giải, 
hoặc xưng tội với người, hoặc thưa trinh việc hồn, mà xin 
người chỉ dẫn, nên có phẩi khó nhọc chờ đợi cũng bằng 
lòng, miền quyết sao ebo mình đượs tới toà cáo giải thì thôi, 
Một phen đã đặng vào nhà thờ rồi, cũng còn phải chờ đợi 
nữa, vì đầu người chẳng có làm phước cho mỗi người lâu giờ 
vô ích, lại đầu mỗi ngày người làm phước mười sáu giờ, có. 
kbi tới mười tám giờ mặc lòng, song có nhiều kể từ khi đặng 
vào nhà thờ cho tới hồi vào toà còn phải đợi hai ba ngày. 
nữa mới tới phiên mình, và cho khỏi ồn ào xô lấn, thì trong 
nhà thờ có kể coi giữ, nên hễ ai vào trước, sắp chỗ trước,. 
bởi vậy nhiền khi kể có tiča của tới sau, mà muốn vô toà 
trước, thì trả tiền cho kể nghèo tới trước đề xin nhường chỗ. 
cho mình, bầu tới phiên vào toà cho mau hơn ; bỡi chực đợi 
làu như vậy, nën nhà thờ mùa nóng mùa lạnh cũng chật luôn. 

Bëi mỗi người đứng chực đã có thứ tự theo số ebÏ, nên 
khi ai có việc cần di ra, thì phi xin kể đứng gần, hay là mấy 
người giữ thử tự trong nhà thờ, giữ giùm chỗ mình mới khói 
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mất. Tối khi sửa soạn đóng cữa nhà thờ, thì ai nấy phải ra, 
song trước khi ra, ai ai cũng lo đếm coi trước mình còn mấy 
người nữa ; xong rồi ra ngoài hay ghé lại lầu chuông mà nghỉ 
mt chút đỉnh. Bà Sophia quê ở Ly-ông thuật lại, trong năm 
1853 con đầy tớ bà tên là Viney đem đồ ăn theo sẵn bên mình, 
đứng chuc luôn hai ngày tai nhà thờ mới vào toà được. 

Có một người nữ tên là Dortan trong năm 1855 muốn cho 
Tō thánh ý Chúa định cho mình ở bực nào, thì đến Ars có ý 
nhờ cha Gioan chi dẫn ; bà ấy vào nhà thờ, song đã ba ngày 
mà chẳng tới toà cáo giải được, nên ngã lòng liền khóc lóc 
và toan trở vë ; đang khi đó cha Gioan ở trong nhà thờ bước 
ra liền nói rằng : « Sao con it chju khó đợi vậy, соп đến đây 
mới ba ngày mà đã muốn đi, con phải ở lại cho đủ mười läm 
ngày, hãy di cầu xin cùng bà thánh Philomena hầu người 
chỉ dạy cho con biết phải ở bực nào, đoạn con sẽ đến toà gặp 
cha. Trẻ ấy liền vưng theo, và đặng biết đàng Chúa định là 
vào nhà phước. 

Mỗi ngày đến cbin giờ mai người làm phước hay là bàn 
giải riêng việc linh hồn cho hàng đạc đực hay là kë ở nhà 
dòng, nêu giờ đó người ngồi tại toà cáo giải đề sau bàn thờ 
chính, và có lần cũng thấy chính đức giám mục địa phận 
chực xưng tội với người. 

Một dòi kbi coi như hết kể tới xưng tội và người dàng 
rảnh rang nghỉ ngơi một bữa, song thật sự chẴng có bao giờ : 
như một bữa chiều kia về thàng Maiô năm 1853 có ba người 
nhà рриб:, cùng một dòn bà khóc chồng mới chết tới Ars, 
liền vào nhà thờ, thì thấy trong nhà thờ chẳng còn ai, liền 
gặp người làm phước vira hết đang đi ra. Người đàn bà vào 


_ thưa xin xưng tội, thì người làm phước, đang khi đó có kể 


hài ba người nhà phước rẵng : < Bây giờ người rảnh, các bà 
có. muốn thưa người việc gi cbằng ? » Có bà thưa rằng : 


_ «Không, đề đền mai chúng tôi mới thưa, bây giờ phải di 
—_ kiêm nhà nghi Ча. > Người kia rằng :« Mai chẳng đặng như 
` bây в giờ đều. » Mà thật như vậy, nên chị Dosithea rằng: 


« Eến bữa sau đông đảo kë tới xưng tội, nên chúng tôi phải 
‡ Vianney-18 
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đợi lâu mà vào toà chưa được, song người biết tôi bịnh hoạn 
nên cho tôi vào trước. » 

Vốn người kbi ngồi toà làm phước chẳng thiên tư vị 
në ai, mà cho vào toà trước, trừ ra con chiên riêng của 
người, bay là kể đau đớn bịnh hoạn, và những kể người 
biết chẳng có lẽ đợi được làu, vì có việc cần gấp, thì người 
cho đi trước, Người biết được ai cần gấp phải nhờ ơn giải 
tội bay là lơi chỉ bảo trước làm vậy, là nhờ ơn Chúa soi sáng 
bë tron¿ cho người. Song người ta nhiều khi chẳng bitu 
được, thấy người làm như vậy, thì cũng có kể phản nàn; 
thầy Anathasiô nghe có kể ойр bi như vậy, liền thưa lại cho 
người bay, thì peười rói với thầy ấy rằng : « Phải rồi, người 
ta cũng trách tôi hình như tôi có thiên tư kể nầy nọ; song 
tôi làm như vậy với một ít người, vì tôi biết những kể ãy 
đã phải khó nhọ cùng tốn kếm nhiều quá mới tới đây đặng ; 
vã lại có kể vi lẽ riêng chẳng muốn cho người ta biết mình 
tới đây, nên kể thề ấy chẳng tiện mà đề đợi lâu, vì kể ấy 
muốn đi về cho gấp. » 

Như đàn bà kia trong nhà có mười sáu đứa con, mà một 
mình phải lo lắng cho hết các con cái, song vì việc cần phần 
hồn mà tới xưng tội với người, ngưởi biết đàn bà ấy đang 
phải chờ đợi, liền ra khỏi toà chỉ ngay bà ấy mà rằng : « Bà 
có việc gấp thì bãy vô liền. > Bà Margarita Humbertô là bà 
con bạn dl với người, đã mười läm năm chẳng gặp đặng 
người, nên tới Ars hầu thăm viếng, người đặn nhà mồ côi lo 
lắng cho bà ấy tử tế, vì lúc người còn học tại Êeully bà kia 
đã hết lòng lo lắng giúp đỡ người ; bà ấy kề rằng : « Trước 
bữa tôi đi về, tbi tỏi đi vào nhà thờ song trong lòng lưỡng lw 
không biết có xưng tội được với người hay không ; đang 
khi tôi còn lưỡng lự, thì người cho kể đến nói cùng tôi rằng: 
« Người đang đợi tôi vào xưng tội. Tôi nghe vậy thì lấy làm 


lạ quá sức, vì chỗ tôi ngồi chẳng lễ nào người thấy dáng №. 


tỏi ra về dàng an nhàn khoái lạc lắm. > 
Ông Она! là kể coi giữ thứ tự trong nhà thờ kề rằng ; 
< Có một bữa người đang làm phước, thinh linh га ngoài 
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cữa nói cùng tôi rằng: < Con hãy bièu người đàn bà quì 
dưới cùng nhà thờ vỏ toà bây giờ, người và nói và chỉ chỗ 
cho tôi dễ kiếm được n¿ười ấy. Tôi lai nơi người chỉ chẳng 
thấy, liền thưa lại cho người bay. Người liền rằng : « Con 
chạy mau dën nhà kia, tòi liền đi và quả gặp pgười ấy bộ 
buồn rầu đaog sửa đi về, vì mắc việc cần kíp chẳng đợi lâu 
được nữa. > Có một người dòn bà khác tới ở đợi đủ tám 
ngày và đã bai ba lần muốn vào toà, song nhát sợ nên chẳng 
vào đặns ; người biết liền kêu kiếm và dạy đi theo người mà 
vào toà. Bà nọ nắm chéo áo dòng theo ngưởi mà vào toà xưng 
tội dàng. 

Người cũng hiều biết ơn B. C. Т. xuống cho người ta thì 
сб hồi có lúc tiện, nên nếu đề qua lúc tiệa đó, thì ơn Chúa 
chẳng sinh ích lợi cho người ta nữa, bỡi vậy người lựa nằm 
hồi mà khuyên giục kẻ có tội ăn năn trở lại, như ft tích sau 
nầy : Năm 1853 có tốp đông người ở Ly-ông qua Ars, trong 
đó hết thấy là kể có đạo tốt có ý đi lo phần bồn mình, chỉ trừ 
có một ông già kia có ý đi cho vui mà thôi. Vừa ba giờ chiều 
tốp йу tới Ars, khi vừa xuống xe thì ông giả cứng сбї nọ rằng : 
< Các người cứ vào nhà thờ đi, tôi lại quán lo com ». Ông ấy 
đi ít bước rồi thình linh đứng lại bộ như suy nghĩ cái gì trong 
lòng, rồi rằng : « Thôi tôi cüng đi với các người, vì không lâu 
gì. Cả tốp liền vào nhà thờ, ông già nọ cüng vào; đang khi đó 
cha Gioan ở phòng mặc áo ra giữa nhà thờ, quì gối, rồi đứng 
đậy xây ngó quanh quất đường như kiếm ai ở gần bình nước 
thánh vậy, đoạn thấy người lấy tay ngoắt,ai nấy đều паб, 
đoạn nỏi với ông lão kia rằng : « Kla người kêu ông ». Ông 
lão liền đi tới, song ngó bô bối rối lắm, còn сд bọn đều сыт 
cười, vì biết chim sầy lồng bấy lâu nay chuyến nỀv bắt lại 
được rồi. Người liền nám tay ông nọ mà rằng : + Đã lâu ông 
chưa xưng tôi phẩi không ? Thưa cha phải, tôi tưởng có khi 
ba mươi năm nay là phải. Ba mươi năm mà trôi sao ? Ông 
nghĩ lại coi, ba mươi ba năm khi ông ở tai chỗ kia chớ. Ông 
nọ chịu mà rằng : Cha nói nhằm. Vậy thì giờ ta lo xưng lội 
chớ sao x ? Ông ấy nghe người bièu vậy thì trong lòng tán 
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loạn, ebẳng còn biết nói lại làm sao, nën vung theo vào xưng 
tội và trở lại thật. —. 

Năm 1840 có người khác tên là Rockette. Ông nầy có đứa 
con binh hoạn đi chẳng đặng, nên đem đến Arscó ý xin người 
cứu chữa; bạn ông ấy là người đạo đức cũng có đi theo, song 
vừa tới, thì lo xưng tội rước lễ, còa ông nọ lo ước một đều, 
là trông cho con được khỏi tật. Ông ấy cũng có vào nhà thờ 
một hai khi, song đứng kề đưới cita mà thôi. Người ở sau 
bàn thờ chính bước ra, vừa thấy ông nọ đứng đó thì kêu, song 
ông ấy cứ làm thỉnh và đứng yên dó. Sẵn vợ cùng con qui gần 
nơi bàn rước lễ, thì người hồi bà vợ rằng : « Ông thiệt cứng 
lòng chẳng tin như Yậy sao ? > Đoạn người kêu lần nữa, ông _ 
nọ quyết đi tới vì nghĩ thầm trong mình rằng : < Ông cha sở: 
họ Ars đây chẳng ăn thịt tôi dàu mà sơ.» Người liền đem 
ông nọ ra sau bàn thờ chỉ toà giải tội mà rằng : « Вау giờ hai 
ta tinh chuyện với nhau, nên xin ông qui đó. » Ông kia rằng: 
a Tôi it muốn. > Người rằng : « Ó3g thử coi », Nghe vậy ông 
kia chẳng còn chối nữa, nên qul gối nói lập cập rằng : « Con. 
xưng tội có kbi đã mười năm ». Người rằng: «Thêm chút 
nữa.» Ông kia thưa, mười hai năm. Người cũng còn biều 
rằng : « Thêm chút nữa. > Ông kia : Từ năm toàn xá là năm 
1826 đến giờ. Phải rồi, kiếm lắm cũng phải gặp. > Ông kia 
liền xưng hết các tội một cách thật thà như trể nhỗ vậy, và 
qua hôm sau đi rước lễ cùng vợ mình, và nhờ người cầu 
nguyện cho, thì đứa coo đặng lành mạnh. 

Có nhiều Кё đi tới Ars chẲng khác chỉ thánh cà Phaolð 
di Damaseô vậy, nghĩa là đi chẳng có ý trở lại, song đến đó. 
bề trong nhờ ơn Chúa, bề ngoài nhở cha Gioan khéo liệu, 
thì đặng ơn trở lại, vì chưng chẳng những người đọc kính 
cầu nguyện cùng đánh tội Ьб mình cho kể có tội dáng ơn 
trở lại, mà người còn biết dùng cách thế khác thường mà 
đem nó trở lại nữa. Trước hết ngưởi dùng lời giẳng sốt sắng 
mà giụe lòng kể cỏ tội ; một phen vào toà người tổ hết lòng _ 
thương, nên nói một dài lời liền đủ làm cho kẻ ấy mềm lòng, 
Người thường chẳng làm phước một người lâu giờ, và cũng 
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chẳng đề người ta cà kê vô ích, Song nơi toà cáo giải người 
chẳng vị në hay là lấy lòng ai, một cứ sự thật mà bảo ngay 
cho kể xưng tội biết việc lỗi việc quấy mình và biết liệu theo 
mỗi người mà bảo cho biết đích xác mình lỗi quấy tại đâu, 
nên kể xưng tội hiều biết đều hại nhứt trong lòng mà xưng ra 
cùng đốc lòng chira сді. Người thường dùng những lời nầy 
mà giye lòng kể có tội : Chúa tốt lành chẳng còn tốt lành nữa 
sao ? không đầu, Chúa cũng hằng tốt lành luôn » ; hay là rằng : 
+ Con phải cứu linh hồn con cho dàng rỗi... Ð. C. G. đã 
chịu muôn vàn sự khó, cùng đã đồ hết mau mà cứu chuộc 
linh hồn con, mà сор lại bë mất đi, thì thiệt hại cho con là 
dường nào !.. Chúa đã làm sự gì dữ cho con, mà con ở với 
Người như vậy ?. » 
Có người kia làm nghề buôn bán tới xưng tội với người, 
` thấy người thở dài mà rằng : a Con mắc một tính xấu sẽ làm 
cho con mất linh hồn, là tính kiêu ngạo. » Ôag nọ nghe vậy, 
liều xưng thật và lo sửa mình ở khiêm nhượag. Cho nên dầu 
người nói ít lời mặc lòng, song nói ngay thẳng cùng nhằm 
phẫi, nên đã làm cho ông kia động lòn¿ kinh bãi mà lo sửa 
mình, cho nền đến sau ông ấy khi nào nhắc đềa (ёо Ars, thì 
nhớ lại việc mình động lòng sa nước mắt. 

Khi gặp kể có tội lâu năm cứng lòng chẳng muña sửa 
mình, thì người thường dùng lời nầy : « Con chắc bị đoán 
phạt > mà làm cho nó sợ ; song người chẳng phãi quyết nó bị 
phạt, một có ý nói rếu nó chẳng chira bỏ, chẳng xa lánh đều 
nầy, đều khác làm cớ cho nó phạm tội, thì chắc sẽ pbải phạt 
mà chớ. Khi gặp kể đạo đức vào toà, thì người chẳng nói dài 

__ lời, song nói một ít lời sốt sång và chính đính dễ thấu vào 
_ tâm tạng mà làm cho động lòag. Như lầa kia đức giắm mục 


© vào toà thì người chỉ khuyên máy lời ойу mà thôi: < Hãy 


thương yêu các thầy cả.» Lần kia thầy Aoathasiô xưng tội 
тїр : « Con có trễ bë việc nầy việc khác, song thật sự con có y 
tốt. > Người nghe rồi khuyên có lời này: a Hoä ngục cüng biết 
tran siồi.» Nhiều người khác nữa người cũng dùng lời vån 
tắt như vậy, song chẳng ai mà chẳng động lòng. Phải chỉ kë 
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khác có dùng những lời người đã dùng, thì cũng chẳng làm. 
cho người ta động lòng, song người đùng những lời ấy mà 
kë xưng tội được động lòng, là vì người nhơn đức, xứng 
đáng như đứng thánh, lại nói một cách sốt sáng lạ lùng, nên. 
mới đặng như vậy. Nếu người dùng lời nói mà thấy kể có tội 
chưa động lòng quyết dứt việc tội, thì người lại đùng thế 
khác, là khóc lóe thay vì kể có tội, hay là thở ra tổ dấu đáng 
buồn tiếc vô hồi, nên kẻ xưng tội nghe thấy, Åt phải động lòng 
theo mà chớ. 

Cha Dubouis là chánh sở họ Fareins nói rằng : < Một lần 
kia hàng đạc đức địa phận gần đó bác bể cba Gioan ; đang 
khi dó có một người làm quan xét xưa có xưng lội với người 
nghe vậy thì rằng : « Trình các ngài, tôi dám quyết chắc cha 
sở Ars kbi làm phước cho người ta, nếu người khóc thì kể 
xưng tội phải khóc theo mà chớ, mà chẳng phải mọi toà giải 
tội làm được như vậy hết đầu ». 

Có lần kể xưng tội thấy người khóc thì hỏi sao cha khóc? 
Người rằng : « Cha khóc vì соп không khóc cho đủ, » Кё có 
tội thấy người khóc lóc vì tội mình như vậy, nên chẳng khỏi 
động lòng ; bỡi vậy nhiều người vào toà xưng tội với người, 
đến khi ra thấy tắm tức và khóc lóc thì chẳng lạ gì. 

Tại phòng mặc áo lễ phía sau cung thánh trong một xó 
nay người ta còn kính một cải ghế thô hèn đề đó, ấy là nơi 
người đã ngồi lâm phước cho người nam, và đã dáng ơn riêng 
Chúa mà làm cho chẳng biết bao nhiêu Кё tội lỗi dáng on trở 
lại, Уба don ông chẳng 101 xưng tội cho đông bằng dèn bà, 
nên chẳng phải đợi naiều ngày mới tới phiên thứ; song 
chẳng phải là ít quá đầu, vì có ngày cũng hơn sáu bảy mươi 
ngươi, và có khi cũng phải đợi cà ngày mới tới phiên mình 
vào toà. 

Bỡi đàn ông cũng không ít, nên mỗi ngày có người nam 
tình nguyện tới nhà thở coi giữ thứ tự, là hễ ai tới trước thì 
đề qui chỗ gần toả, dáng vào xưng tội trước ; ai tới sau đề đi 
sau ; và cho khỏi xô lấn, thì tại cữa vào phòng có cột cây“ 
ngăn, hễ người trong toà ra, thì kể coi dó giở cồng ngăn cho 
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хата cho người khác vào, Những người nam tới đó mà xưng 
tội, thì đủ hang người, trong các tỉnh сй nước Langsa ; có 
kể pbẩi kbó nhọc lâu ngày mới tới dó đặng. Có kể đi là vì 
động lòng quyết muốn xưng các tội lỗi, cùng vưng sửa сйс 
đều quấy mình đã làm ; cũng có kể ban đầu chẳng có ý đến 
-đó mà lo trở lại, song đi vì con khóc vợ khuyên và ra đi, song 
ấy làm then nên lòng chúc nguyền kbi mình tới Ars, thì cha 
Gioan chết trước cho khổi lo việc xưng tội. Song khi tới đó 
thây môt đứng đã già, ốm о gầy guộc bỡi hãm mình đánh tội, 
liếc trông đến mình, thì liềa động lòng ăn năn khóc lóc tội 
mình, và trở lại cùng Chúa cho thật. 
Có kë nói rằng : Phép lạ thứ phút là đêm ngày bằng có 
Кё xưng tội nơi toà cáo giải người, nên nói được người làm 
phép lạ trọng nbứt là làm cho muôn vàn người bỗ đàng tôi 
lỗi mà ăn ойр trở lại. Cha Raymondđô rằng: Chioh tôi đã 
thấy người làm cko rất nhiều người thiệt tội lỗi được trở lại 
tức thì, nên đó là việc nhứt hảo trong đời người ; người năng 
nói cùng tôi rằng : e Đến ngày phản xét chung người ta mới 
“biết dáng số kể bỡi tới đây mà dàng rỗi là bao nhiêu mà thôi >, 
Bà Gioanna rằng : « Khi người làm phép lạ chữa bịnh phần 
xác, thì chẳng thấy người tổ đấu mừng rỡ, vì người quen nói 
тод : « Хас là vật bën chẳng qui gì cho mấy. » Song kbi cwu 
đặng linh hồn mà đem trở lại cùng Cbúa, thì người mới thật 
mừng, mà lrót đời người đã đặng mừng rỡ như vậy biết lì 
mấy lần, vì có lần kia ông tước bà đệ Garè bôi người trong 
vòng một năm người đã bắt dược bao nhiêu cả to, thì người 
sång: « Hơn bày trăm. > Воі đó cha kia nói rằng : « Tôi 
muõn đem hết con chiên tôi tới Ars mà nhở ơn xưng tội cùng 
ha Gioan, vì những kë trong họ tôi mà đã đi Ars xưng tội 
'với người rồi trở về thì hằng lèm gương sång cho người ta. » 
Cha Тоссапіег la kể giúp người nói rằng : « Người có lòng 


- ham in làm cho kể có lội trở lại cách riêng, người có lòng 


ghét tội chừng nào, thì có lòng thương linh hồn kể có tội 
chừng ấy. Người thấy việc tội thì phê ghét, khi rỏi đến thì 
‘tö lòng góm ghê khó chịu quá chừng, song người thương xét 


linh hồn kể có tội, và nghĩ đến nó phải hư mắt, thì đau như- 
lòng phải phân xé vậy. Trong mùa chay năm 1841 nghe người 
than thể khi ở một mình trong phòng rằng : a Lạy Chúa tài, 
lẽ nào Chúa tôi đã chịu hình khồ thề ấy cứu nó, mà rày nó 
còn phải phạt sao ?s Khi người сй! nghĩa sách thiên thì rằng + 
« Suy đến một linh hồn chết mà chẳng có lòng kính mến. 
Chúa, thì phải đau lòng là thề nào ! > Mỗi cbiču khi người 
đọc câu này: < Lạy Cbúa, Chúa chẳng muốn cho kể có tội 
phải hư mất, thì người khóc nứt nở đọc gần chẳng đặng x. 
Bà tước bá đệ Garê nói rằng : « Một lần kia người giảng 
khuyên những kë quyết theo đàng tội lỗi, song muố+ phạm 
Ít tội cho ngày sau bớt phần phạt trong hoä ngục, nghe lời 
người giáng khuyên ngăm đe, thì сї mình tôi đầu run sợ, 
nhứt là nghe người lặp đi lặp lại kể ấy phải Chúa chá: dir, 
nên khốn nạp là thề nào, thì nhiều người động lòng mà 
khóc ой lên ». Khi người thấy một người cỏ tội chẳng chịu. 
ăn nn trở lại, thì người thêm doc kinh cầu nguyện cùng ăn 
chay đánh tội cho nó, và quen nói rằog : « Khi tôi üu 
nguyện cho kể có tội, thì tôi lấy làn ưng ý w; cho nên bë 
gần đến ngày lễ eå, hay là mùa Phục sinh, thì người йа chay 
nhiệm nhặt quá sử», đề хіп cho kể có tội được оп trở lại, 
Bỡi lòng sốt sáng ái mộ phần rỗi kể có tội, пёа người đã 
lãnh việs khó nhọs nặng nề luôn 11 lâu năm ; eñag vì kể có 
tội mà người nửa đêm đã dậy, và ở luôn trong nhà thờ. 
khuya mới về được ; vì kể có tội mà hãng đềm phải bổ giấc 
ngủ, và cüng bỡi lòng thương kể có lội, nên gặp muôn đều 
khốn khó cüng hằng nhịn nhục bằng lòng. . 
Dầu người có lòng thương kể có tội quá sức mše lòng, 
song chẳng thương trái lễ, mà nên cớ cho nó càng cứas lòng. 
ở trong đàng tội; bỡi vậy ai thiệt 15 dấu йа năn chira cãi, 
thì người mới giải tội cho. Vốn người ở thẳng nhặt nơi toà 
giải tội như nhiều nơi kbóc : song từ năm 1840 người gặp 
cha Tailhades là đứng rất nhon đức, eùng cư xử với kể có + 
tội rộng rãi hơn, lại nhờ gặp cha Camelet là Кё đã đi giẳng 
'dạy, cùng làm phước nhiền nơi, nên đã từng việc coi sóc 
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đỉnh hồn người ta lắm, bai đứng ấy khuyên giải cho người, 
sau nữa nhở người coi sách đoán ông thánh Ligoriô mới dich 
ra liếng Langsa, nên từ đó trong toà người mới bớt nbặt ; 
thường người cũng đề cho kể theo dàng tội lỗi, được xưng 
tội có khi đến năm sáu lần, và nhờ vậy người càng biết rõ 
tinh loài người khốn pạn yến đuối là ngần nào, nên càng 
động lòng thương mà ở hiền lành nbơn từ hơn. Ñhư lời đức 
cardinale Richard rằng : « Người ta khi đã già, thì $ tưởng 
“đầu là người nbon đức mặc lòng, cüng kbác hồi còn trè; 
nghĩa là khi trễ việc gì cñng nhặt, đến kni già lại it nhặt hơn.» 
Đầu vậy khi gặp kể có tội thâm căn сб đế, thì người đòi cho 
đủ đấu 1 lòng ăn nën mới chịu ban phép giải tội. Những kë 
chẳng bỏ dịp tội, hay là không thói những ngbề không nên 
làm, thì nguời chẳng hề chịu giải tội cho, đầu phải ebju thiệt 
Tt nbiřu, kể có tội phải bằng lòng cho được bổ dịp tội, thì 
_ người mới chju. Như có người kia tới xưng tội, mà trong nhà 
сб trử sách xấu, thì người buộc phải đốt hết các sách ấy 
06001 mới giải tội. 
Có một người nữ khác ở Phari đang nghỉ mát tại phía 
biền Trung, nën kbi về thì đi ngang gòn Ars. Cỏ tbšy kia biết 
bà йу bấy lâu ăn ở buông tuồng, nên khuyên khi trở về thì 
gbé Ars mà xem một sự lạ : lò một cha sở ở chốn thôn quê 
mà đâu đỏ ai cũng nghe tiếng, bà có gbé dó chắc bà chẳng 
buồn tiếc vì ghé làm vậy phải ігёо trễ, Thầy nọ kbuyên làm 
Yậy, vì trông bà kia ghé đó có lẽ sẽ đặng ơn ăn năn trở lại, 
và lời thầy kia nói sau quả y như vậy, vì bà näy ghé đó buồi 
chiều tình cờ ¿ặp một người đờn bà lạ, song cả bai đi dạo 
với nhau ; đang khi đó cha Gioan đi kể liệt về liền gặp. Người 
chỉ bà mới ghé đó mà rằng : Bà hãy đi theo tôi chút, đoạn 
-day lại nói với bà kia rằng : « Còn bà thì đi về được, vì chẳng 
cần nhờ tôi ». Kbi người đã đem đàn bà ở Phari riêng ra rồi, 
thì tò cho bà nọ biết các đều trải bà ấy đã làm. Bà kia nghe 
vậy sững sờ đứng nin thỉnh, song kbổi một chút thì rằng : 
_ Thưa cha, cha cỏ muốn làm phước cho con chăng? Người 
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rằng: Bà có xưng tội cũng vô Ích. Tôi thấy rõ bà đang рЬаї 
bai qul xiềng giữ, là qui kiên ngạo cùng qui tà đâm. Bà đừng 
trở về Phari nữa, thì mới chịu phép «111 tội d тоз, mà tải biết: 
rõ bà muốn đi Phari, nên tôi giải tôi cho bà khônz đặng. 
Người nhờ оп Chúa soi sáng, nên biết trướe, nếu bà kia có 
trở về Phari, thì sẽ phạm võ vàn tội lỗi xấu xa góm ghiế». nữa, 
nên người tổ hết cho bà ấy nghe. Bà kia nghe vậy liềa rằ+g: 
« Tôi không lẽ mà phạm bấy nhiêu tội như спа mới nói, mà. 
nẽu quả vậy thì tỏi sẽ bị phạt đới đời. > Tôi сайад quyết bà 
phải mát linh bồn, song tôi biết từ nầy bà phải chju khó lắm. 
mới đặng rỗi. Vậy thì tôi phải làm gì cho khỏi mất linh hồn? 
Đến mai bà sẽ đến đây, tỏi chỉ cho bà p. Đến tối người đọc 
kinh cầu nguyện hơn thường, và đánh tội hơn các lần khác 
đề xin Chúa đừng đề cho linh hồn, Chúa đã dựng nên cho 
đặng hưởng phước trên trời, phải hư mất vì chôn vùi trong 
việc do dày như vậy. Sáng hôm sau bà kia tới, thì người rằng = 
Ü, bây giờ dầu không vừa ý bà, song bà cũng nhứt định bỗ 
Phari,và trở lại nơi bà mới ë. Ở dó nếu bà muốn rỗi, thì bà 
phải làm việc hãm mình như уйу đây, Bà ấy xưng tội chẳng 
đặng, thì sửa soạn đi, lòng hằng nhớ đến Phari, song liền bắt 
suy nghĩ nếu mình có về đó, cũng chẳng khác chỉ liều mình 
sa vào vực lội lỗi, liền sinh chắn ngắn, nên kêu xin Chúa và 
quyết lòng chàng còn trở về Phari, một trở lại nơi gần biền 
Trung, ở một nơi riêng, cùng dốc lòng sửa cầu tính nét mà 
theo đàng lành ; bà ấy hằng nhớ lời người khuyên bảo, và 
nhờ ơn Chúa thúc giục giúp sức bề trong, nën đã trở lại 
đặng. Người đã nói cho bà ấy biết һап đâu phải chịu khó, 
cùng sẵn lòng dứt bỏ сас đều tình tư đục ước muốn, và nếu 
đã sẵn lòng làm tbeo, thì sau sẽ có sức giữ đượ:. Mà thật 
khổi ba tháng bà ấy đã đặng trở lại thật, lòng trí đã ra khá» 
xưa xa lắm, nhữag đều trước đã yêu thích, thì bây giờ lại lấy 
làm phiền, cùng gớm ghét hết sứe, 
Còn về sự chỉ việc đền tội, hë người thấy kë xưng tội dg . 

tổ dấu sửa mình thật, thì thường chỉ việc nhẹ, song cũng có 
kë chê trách, thì người nói củng thầy Anathasiô rằng :« Những 
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'kë chẳng në đàng xa và phải сис khồ tốn kém mới tới đây 
được mà xưng tội, có lẽ nào tôi lại ở thẳng nhặt với nó, vì 
nếu tôi buộc làm việc đền tội nặng nề, thì nhiều kể sẽ ngã 
'lòng mà chớ. » Có cha kia bëi pgười nếu vậy người làm sao 
giữ vừa thích trung cho đặng, thì người trå lời rằng: « Tôi 
chỉ сро nó làm việc đền tội nhẹ vậy, rồi tôi lo làm thêm thay 
“Vl nó. > Người cũng biết việc đền tội phải nên như thuốc chữa 
tật linh hồn, nên người rất khôn khéo liệu chỉ việc cho vira, 
-dÈ kë xưng tội nhờ đó mà chira bô hay là sửa tính hư nết xấu 


_ đang mắc phải. Bỡi vậy khi gặp kể xưng tội сб sức đi đàng 


nhơn đức trọn lành, song vì måc bam mê những đều vô Ích 
theo thói thế gian, hay là måc tính kiên ngạo tặng mình, mà 
chẳng đi đàng nhon đức dàng, thì người chỉ làm những việc 
-có sức khử trừ lòng yêu chuộng mình. Khi gặp người cỏ lòng 
.nhơn đức, song có tính hay mùi lòng qua lễ, thì người chỉ 
làm việc khiểm nhượng ; như bà Lioger lúc còn thanh niên 
nhờ người chi dạy những việc khiêm nhượng, như quì gỗi 
giảng tay nơi cữa nhà thở trước mặt mọi người đang ở nhà 
-thờ ra, thì sau đã nên người nhon đức, cùng lập dòng các 
chị hiến mình làm của lễ cho Trái tìm Chúa. 
Còn những kë sợ người ta nhạo cười chê trách mà chẳng 
dám giữ đạo, hay là sa phạm tội đàng khác, thì người lại dg v 
-đọc kinh cầu nguyện chán chường trước mặt mọi người giữa 
nhà thờ. Cha Raymonđô kè lại rằng : « Vào nhà thờ' mà thấy 
những người tóc bạc bấy lâu trước chẳag có bướs chon vào 
dó, kinh nguyện cùng việc tón kinh Эйс Bà chẳng hề biết tới, 
“mà rày cầm chuỗi län hột một cách sốt sáng, thì phải động 
lòng. Người dạy kể xưng tội mỗi người phải sắm sẵn một cái 
-chuði lần hột, mà thường chẳng ai mà không ving cứ. Có kẻ 
thưa lại sắm chuỗi làm chỉ, vì không biết đùng, và biết coi 
-sách thì såm sách đã đủ. Người rằng : Kẻ có đạo tử tế cbẳng 
bao giờ mà kbêng có sẵn chuỗi lần hột trong mình, như cha 
đây hằng có sẵn chuỗi lần hột luôn ; con cũng mua một cái 
-dem cha làm pbép, hầu khi lần hột được nhờ Ân xá mà đền 
.phần phạt tạm dã làm việc đền tội mà đền chưa hết. 
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Có một trai kia tên là Georges mới hai mươi sàn tuồi hay 
theo thói thế gian, song cũng tìm đến xưng tội với người x 
trai ấy vừa хэд tội rồi, người h3i rằag : Con ở tại quê sinh 
con nhài shăag ? Trai йт thưa phải, thì người hồi nữa rằng : 
«Quê con số người ta bao nhiên ? » Trai ấy thưa, hai vạn rưởi. 
Người lại hồi nữa :« Ở đó người ta hết thấy có biết con 
chăng?» Người kia thưa, ai cũng đều biết mình ҺИ. Người 
liền rằng: < Vậy thì hay, thỏi bày giờ con ra tại nhà thử đây 
đọc kinh Tin, Cậy, Kiah mế+ mà làm việc đềa tội ; song ĐẤy 
nhiều chưa đủ, khi соп trở về chỗ con rồi, ngày lễ Minh 
Thánh ở đó có kiện hai ngày Chúa nhựt, thì hai ngày dó con- 
cbọn một, ngày phẩi đi theo sás bên bàn kiệu hần Minh Thánh,» 
Người chỉ việc đó trúng nhằm chỗ ngặt ông ta, là ông Һау sơ 
anh em chê cười mà chẳng дат кїї đạo chắn ehường ; ông 
ấy nghe vậy sững sở nêa chẳng đám cãi gì hết. Song bë chẳng. 
дат, vì đó là việc đền tội, và баң ấy hãy còa đức tin, Đến 
ngày Chúa nhựt trước ông ấy bān rùn, và đề qua Chúa nhựt 
sau. Đến Chúa nhựt sau ông ấy cäu chúc trời mưa спо khổi 
di kiệu, song trời chẳng mưa, nên phải vang theo nầu kiệu - 
mà làm việc đều tội. Sau trai ấy kề гаар : € Dầa tôi сӧз sống 
trăm năm nữa, tôi cñng chẳng quên dáng hai giờ 101 раді theo 
hầu kiện bữa đó. Trân tôi toáe mồ hõi lạnh ngắt, bai chon 
lập cập ; tôi ra sức giu + lòng tin cùng cầu aquyện, song miệng. 
đọc kinh, còn lòng trí bựe rực mà thôi. > Song nhờ lấy lòng 
can đẫm lước thẳng tính sợ chê cười, nên khổi hai năm. thì 
nên người giữ đạo һйа hồi, chẳng còn sợ ai chê cười Mỹ 
bẩn và nên gương cbo Кё khác bắt chước nữa. 

Chẳng hiếm khi gặp kể có tội đã thảm căn cố dë “ 
thói xấu, mà người chẳng những làm cho nó trở lại, mà. Tại 
làm đặng cho nó chira đứt chẳng còa ngã đi ngã lại aia. Cha. 
Niermont làm bề trên nhà trường lớn ở Drou xin cha Toc- 
canier hổi người, có khi nào dā làm dàng cho kể có thôi say 
sưa trở lại, càng chira thật cháag. Người trả lời cho cha Toc- К. 
canier trước mặt nhiều người tång: a Có, э mới đây ‹ có n một 
người din bà đến cám ơn tôi mà rằng : « Từ trước : đến giờ 


chồng tỏi mắc chứng say, nên tôi thật khốn nạn vô hồi, vì 

_ehồng tôi đánh khảo tôi chẳng khác gl như dao cắt bánh vậy, 
song từ khi chồng tôi gặp cha thì đã trở nên hiền lành như 
con chiên, » 

Khi đó cũng có cha phó kia kề một tích giống như vậy 
rằng: «ФК trong họ cha ấy coi sóc có một người trướs mắc 
chứng say sưa, song khi đã đi Ars xưng tội rồi thì từ dó làm 
hết sứ › mà sửa mình, đến đỗi khi đi xem lễ, thì đi dàng quanh 
mà tới nhà thờ, vì theo đàng thường có quấn rượu, nên 
chẳng dám đi qua, sơ bị cắn dỗ mà nống lai nữa chăng, > 
Cha Mermod kề tich nữa rằng : « Trong họ Chaleins là nơi 
tôi coi sóc xưa, сб một người тйс chứag say quá lẽ, chẳng 

‘còn trông sửa mình đặng, song đi xưng tội cùng cha Gioan 
thì đã trở lại thật, và chira bë tật ấy mọi bề, đến đỗi từ đó 
còn sống ba năm mà chẳng hề uống một chút thí rượu, Có 
một đều lạ, là ngày kia người ấy đến nhà tôi xin xưng tội, 
vi rằng : mình đã gần chết ; tôi thấy người ấy thiệt mạnh 
chẳng có đấu đau gì, song cử xin nài mãi, thì (61 làm phước 
cùng cho chju lễ, và khói một giờ người ấy chất thật. > 

Người đã làm cho nhiều vợ chồng bất thuận được hoà 
hiệp cùng nhau ; nhiều kë kiêu ngạo cứ $ trí khôn chẳng chịu 
tia các đều mầu nhiệm đạo thánh dạy, được trở nën khiêm 
nhượng và tin hết mọi đều trong đạo. Nhiều kể ăn ở luông 
tuồng theo tính хас thịt, thì người đã làm cho trở lại vào nhà 
dòng cùng đặng chết lành. 

— Có một người thợ hồ ở Ly-ông, cách ăn ở chẳng xong, 
_ nên vợ thường rầy mắng thái quả ít nhiều. Ngày nọ sáng dậy, 
hai vợ chồng rầy nhau, chồng tức giận quá, nói cùng vợ rằng: 
« Từ nầy sáp đi mày chẳng còn thấy tao nữa ». Nói đoạn dập 
ca một cải mạnh và bước ra ngoài, thì thấy một xe lớn đang 
ngừng đó, và có chữ đề là xe chở thơ qua Ars. Sẩn có người 
qua đó, thì ông ấy hồi Ars là xứnào. N;ười kia liền cắt nghĩa 
cho ông ấy, Ars là một làng nhỏ về tỉnh Ains, người ta qua đó 
viếng một cha sở nhơn đức lạ thường. Ông ấy nghe vậy, hoặc 
muốn đồi chỗ cho bớt giận, hoặc muốn toe mạch coi cho biết, 
Vianney-19 
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nên cũng lên xe đi với người ta. Xe liềa chạy đến Ars trước 
mười một giờ, nêa vừa kịp giờ ngoe dạy sách thiên, Ông ấy 
liền vào nhà thờ xem cho biết cha sở cùng nghe dạy thiên 
nữa. Mà koira kuỗổi nhà thở, thì ông ау động lòng quả sức 
vì những đều mới thấy mới nghe, nèn vừa gặp cha Тоссапіег 
thi nói rằng : « Cha sở nầy thăm däm trong sự mến Chúa quá 
sức, lời người nói sốt sång nóng nảy đến đỗi như tôi dàng 
nghe ngưới một lần nữa, thì tôi cũng dàng nhiễm đầm trong 
sự mến Chúa như người khác vậy. » Cha Тоссапіег nói với 
ông ấy có muốn nghe người dạy nữa, thì chẳng có sự gl ngại. 
Bën chiều ông ấy vào xét mình xưng tội ; khi chịu phép giải 
tội rồi ra khỏi toà, thì lòng trí ông ấy ra khắc, và kề mình có 
phước hơn hết mọi người vậy. Đoạn trở về gặp bạn mình, 
song hồi trước đã 15 lòng giận bao nhiên, thì bây giờ lại tổ 
lòng thiết yến, thương mến bấy nhiêu ; cho nên người ấy 
thật đã ra khác xưa mọi bề. 

Chừng hai mươi hay là mười lăm năm trước là lúc cha 
Тоссапіег chưa làm cha phó tại Ars, đã xảy ra tích một 
người đặng ơn trở lại làm cho cà thành Ly-ông đều nói đến ; 
là ông Missiat giáo sư dạy vë tại trường bá nghệ, và là người 
địa học có danh. Ông ấy xưng mình là kể thông thái về 
phái cứ lý tự nhiên, nên đều gl trí khôn hiều được mới chịu 
tin mà 1501. Vốn lúc còn nhỏ cñag có xưng tội rước lễ bao 
đồng. song kbi loạn đã bà đạo, và từ đó khi theo môn nầy, 
khi môn khác. Tháng Juniô năm 1841 ông nầy ở Ly-ông sang 
đạo cảnh núi về xứ Beaujolais và có ý dạo chơi một tháng ; 
trong xe gặp một người bạn ở Ville-franche có y đi Ars.. 
Người bạn hữu liềa nói với дод Massiat rằng : « Anh đi với 
tôi đến Ars, đến đó anh sẽ đặng thấy một thầy са làm phép 
lạ, Ông ấy rằng : Làm phép lạ sao ? Tôi chẳng tỉn chút nào. 
Người bạn rằng : Tôi đã nói với anh, anh hãy đến đó sẽ thấy 
cùng sẽ tin. — Ä thỏi, đi dạo chơi qua Ars cũng được, vì 
tiếng Ars là nghề, mà tôi cũng là kể làm nghề vẽ, nên tôi 
cũng ưng đi, 2 

Sang bữa sau ông Massiat muốn toe mạch cho biết, nên 


_ thờ làm lễ, thì người chăm xem ông йу, và khi lễ rồi, người 
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cũng đi xem lễ cha Gian làm. Khi ở phòng mặc áo ra bàn 


đi ngay lại chỗ ông ấy quì, đặt tay trên vai cùng ra đấu cho ông 
ấy theo mình. Ông Massiat vào phòng mặc áo, vừa đến toa 
cáo giải, người làm dấu xin ông ấy quì xuống dó: ông йу 
тард: « Ôi ! làm cài đỏ 101 không muẽn >. Song mắt người cứ 
chăm ngó ông nọ chẳng rời, nên ông ấy phải chin phép quì 


© nơi toà giải tội. Trước hết КЁ các việc quấy cả đời mình 
đường như thuật truyện vậy, chớ chẳng tổ dấu gì ša năn 


buồn tiếc. Người cứ nghe hết mọi đều và cũng biết ông nọ 
có lòng thè nào, nên nói cùng ông ấy rång :« Thôi đến mai 
con sẽ trở lại đây, bảy giờ con bãy lại trước bàn thờ bà 
thánh Philomena, mà xin người cầu cùng Chủa cho con 
dàng ăn năn trở lại cho thật. > Ông Massiat chẳng cãi, một 


_ lại nơi người đã cbi, vừa đến đó, liền động lòng khóc lóc, 


mà chính ông cüng không hiều tại sao mình đặng động lòag 
như vậy, và đang khi ra khỏi nhà thờ mà cũng còn khóc. 
Đến sau ông ấy nói rằng : Khóc làm vậy thật là phước 
lộc lắm mà chớ. Bữa sau ông ấy tới sấp mình đưới chơn 
người mà rằng : « Lạy cha, lòng con chẳng tin đặng đi gì 
hết, xin cha giúp соп. > Người giúp cắt nghĩa, cùng xia Chúa 
ban cho ông ấy đặng lòng tin, nên ông ấy ở lại đó luôn chín 
ngày rồi mới về. Khi về thì đã đặng lòng tin mạnh mẽ đến 
đỗi gặp anh em chẳng có đức tin chê nhạo, cũng chẳng thẹn, 
cùng bằng giữ đạo sốt sång vững vàng và đặng ơn chết lành. 
Hồi nửa tháng novembre năm 1855 có hai mẹ con trè 
Sylvain tới ngụ tại nhà hàng ông Pertioand ở Ars. Trè Syl- 
vain nầy tình nguyện đi lính hồi mới mười sáu tuồi, và đã 


_ làm nhiều đều nặng nề quá sức, nên phải đau ngực cùng 


trở về nhà. Vi việc bất thường hai mẹ con phải chịu khó đi 
đảng xa mới tới Ars đặng. Số là một ngày kia trễ nầy di dạo. 
chơi tại Montpellier, tình cở thấy hình cha Gioan thì nhao 


_ cười, Người chị eñng đi đó thấy vậy, tbì rầy mà rằng : e Nếu 


em có lòng tin cậy, thì em khỏang хіп được cha nầy làm cho 


t 4 em khỏi binh sao » ? Trè Sylvain nghe vậy lại nhạo cười hơn 
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nữa. Song qua đêm sau trè ấy thấy cha Gioaa hiện ra đứng 
một bên mình, tay cầm cũ khoai thúi hết một nửa. Trễ йу 
thấy vậy, nên xin mẹ liệu cho mình đi cho tới Ars. Mẹ nghe. 
lời соп xin, mới chịu khó đem con đến ở nơi nhà quản, Mỗi 
ngày cba Gioan đến thăm trè Sylvain. Qua sớm mai ngày 
mồng tắm thắng Becembrë nhằm lễ Đức Bà chẳng hề mắc 
tội tŠ tông, trễ Sylvain đã đặng chịu phép giải tôi, nên người 
ta khiên tới trước bàn thờ cho đặn chịu lễ, Bita ấy trờilạnh. 
quá sức nên trễ Sylvain chịu lễ rồi thì lạnh quá gần hết sức. 
người ta đem sau phòng đề lò lửa cho ấm. Trè nầy ở đó la 
lên rằng : « Nay tôi eó phước là ngàn nào ! eà đời tôi chẳng 
khi nào đặng khoái lạc như hôm nay ». Kbi đem về nhà 
trú, thì trẻ ấy ôm mẹ mà khóc và nói rằng: « Bữa nay con 
đặng chịu lễ thì vui mừng quá, quên hết các sự đau đớn, 
chẳng muốn lìa đứng thánh nữa, một muốn chết đây mà 
thôi »: mà thật đến tối trễ näy đã qua đời. 

Có một người làm nghề chèo ghe đã lâu năm không chịu 
trở lại, may có người khéo liệu cho ông ấy tới Ars. Vừa tới 
nơi thấy nhà thờ cùng toà cáo giải đầy kë ra vào, thì ông 
liền nghĨ người ta phỉnh mình đến đỏ cho được bắt xưng 
tội, nên nói nhiều lời phạm thượng, cùng muốn đi tức 
thì; song có kể cãi vì đã chiều tối rồi, nên dầu muốn dầu 
chẳng cũng phải nghỉ đèm lại đó. Đang khi dó có kë cho 
cha Gioan hay có cá thiệt to đã đến tại Ars. Vừa tối người 
liền tói chỗ người kia ngụ ; vừa đến thì ông kia rằng: «Tòi 
chẳng có ў đến đây mà lam cho ra tuồng kể sốt sång đâu, đề 
tôi nghỉ, vì tôi còn phải đi nữa ». Người liền nắm lay kë ấy 
ша поі dịu dàng rằng ; « Hỡi anh, anh ebẳng muốn thương 
đến linh hồn anh sao? Người kia nghe mấy lời, liền động 
lòng chẳng còn chống cãi nữa. Nội đêm ấy cå hai tính việc 
81 vởi nhau chẳng ai biết đặng ; đến sáng bữa sau thấy người 
kia hai tay cầm ảnh chuộc tội và khóc lu bù, Từ đó ông ấy 
đã trở lại thật, Người ta đồa người cũng nói trước cho biết 1 
ông ấy và người sẽ chết gần một lượt với nhau, mà thật cha 
Gioan qua đời it lâu thì ông ấy chết. 


Trong mùa thu năm 1852 ông Dorel thợ làm thạch cao 
quê ở Ville-franche đi với một người bạn hữu trên đàng cái 
qua Ars. Ông Dorel khi ấy dáng ba mươi bai tuồi, bộ liền xáo 
pha lửng ; chon nit, vai mang súng, miệng hút gió kêu chớ 
đang theo ; thấy bộ tịch ông ấy chẳng ai tưởng là kë đi Ars lo 
việc hồn. Ngày hôm trước có người quen thuộc ông ấy di 
ngang qua đó hỗi ông rằng : < Mai anh đi Ars không ? Ở đó 
có cha sở làm phép lạ, và làm phước giải tội cho người ta 
đêm ngày không ngới, nên đáng đi coi cho biết. Dorel rằng : 
anh cũng có ý đi chớ ? Người kia rằng :Sao không ? Dorel lại 
rằng : Tôi theo y anb, mà tôi đi với anh và cũng đem chó đi 
nữa, đến đó xem cha sở lạ ấy chút, rồi anh có muốn xưng 
tội thì đi, còn tôi ra bàu gần đó bán ít vịt nước chơi s. 

Cả hai tới Ars nhằm lúc cha Gioan đang đi giữa bai 
hàng bồn đạo сас nơi tới đó, và đi và làm phép lành cho 
mọi người. Ông Dorel muốn xem cho biết nên cũng xen 
đứng lộn với ngư3i ta. Cha Gioan vÏa đến ngay ông ấy, liền 
đứng lại, nhẳm nbia ông và con chó ông dåc theo một chút, 
đoạn nói nghiêm trang cùng ông ấy rằng: < Phải chỉ linh 
hồn ông được lång tốt như соп chó ông đây >. Ông kia liền 
hồ thẹn cúi đầu, vì nghĩ chó là vật Chúa sinh ra, song sinh 
nó thè nào, thì nó còn y nguyên như vậy, còn mình là kể có 
đạo mà lại phá hư việc Chúa làm trong linh hồn mình. Ông 
ấy đứng suy nghĩ một chặp lâu liền bắt sợ hãi, nên đem súng 
và chó gëi cho người ta, đoạn vào nhà thở dọn mình xưng 
tội cùng người, và ăn năn đau đớn lắm nên khỏe ròng. Bỡi 
đã suy biết rõ linh hồn mình trọng là dường nào, và nhữag 
sự thế gian giả trả vô ích nữa, nên quyết ăn ở cho nhằm là 
muốn vào nhà dòng. Ñgười khuyên ông ấy vào dòng Trappe, 
nên năm 1852 ông ấy đã vào đòng tại Aiguebelle, và năm sau 
được mặc áo đồng. Cảnh mưởi зао ойт đã khấn trọng thề và 
bền đỗ ở trong nhà dòng luôn cho đếa năm 1883 qua đời 
bình ар. 
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Đoạn thứ mười bón ` 


Cha Gioan làm cha chỉ dẫn phần hồn. 


Có muốn kề cho hết cách thế người chỉ ада cho những 
linh hồn mới nên nhơn đức, hay la đã đi đàng trọn lành, thi 
phải chếp nhiều tở liên tiếp mới kề cho hết đặng. Đây nhắc 
lại một hai tich người chẳng chịu làm phước cho những kë 
người biết cbác có ơn nghĩa cùng Chúa Cha Rougemont kề 
rẳng : « Có một bà cô tôi ở nhà phước, lần kia đi cùng bà bề 
trên trong nhà tới Ars có ý bàn hỗi cha Gioan một đều có hệ 
trọng cho nhà dòng. Đến nơi bai bà chưa kịp thưa, thì người 
đã chỉ cách thế phải cử шд liệu cho xuôi việc ; xong rồi cå bai 
xin xưng tội, thì ngươi trả lời rằng : « Các bà chẳng cần, hãy 
đề cho kể khác nhờ thì giờ cần kịp cho nó, Hai bà nghe vậy 
thì về mà trong lòng đặng vui về lắm. 

Трап Januariô năm 1853 có trẻ nữ tên là Clara tới Ars 
với cậu ruột là đức bồng y tồng lãnh Giám mục thành Mali- 
nes. Trè nầy vào toà vừa làm dấu thánh giá xong, thì người 
ràng: < Chúa sinh ra con cho con đặng vào dòng Rất thánh 
Trải Tìm Chúa, thôi con cứ đi rước lễ, chẳng cần gì phải 
xưng tội. 

Một hai khi người làm lạ thường như vậy, vì người сб 
đủ lẽ mà làm, song thường cüng đề cho người ta xưng hết 
các việc cho vừa đủ ; dầu khi làm phước cho соп nit người 
cũng đề nó nói, cùng të lòng thương yêu như cha thương 
соп mình уду. Hai anh em cha Lemann là con người Giudêu 
đã trở lại lúc còn nhỏ thường xưng tội với người, đếa sau КЁ 
rằng : « Mỗi lần chúng tôi xưng tôi, thì người đề cho chúng 
tôi dựa đầu vào mình người, nên chúng tôi được phước 
nhiễm mùi đứng thánh. > 

Dầu Кё xưng tội nhiều quá lại ở xa, người muốn làm. 
phước cho mau, kèo có kể phải chờ đợi lân ngày, song khi 
gặp Кё đốt nát, thì chẳng khi nào bổ qua mà chẳng dạy dỗ ; 


свй người trong sạch thì chẳng bổ qua mà chẳng thúc giục 
_đi dàng trọn | lành, Bỡi người ăn ở rãt thánh và lời người chỉ 
dạy quyết định. đầy sự khôn ngoan bỡi trời ban xuống, nên: 
г những linh hồn nhon đức, tin cậy vưng theo mọi đàng. Cha 
Rougemont rằng : < Khi tôi lâm phó tại Ars, tôi gặp rất nhiều 
người cầm cha Gioan là một đứng chỉ dẫn coi sóc đàng rỗi 
có ơn Chúa soi sáng cách riêng, và trồi bon hết các đứng khác 
hây thảy >. Bà tước hầu Christina đệ Cibeins rằng: « Khi 
_ người giảng trong nhà thở hay là khuyën nơi te à cáo giải, thì 
tôi cầm lởi người như lời tiên tri cùng như luật phải noi giữ 
vậy ». 

“Thường khi ai ta hỏi việc gì về phần hồn, thì người 
„ngửa mặt lên trời đoạn trả lời rõ ràng mau Кір, song cbẳe 
chắn chẳng chút nghỉ ngại. Nhưng mà cũng có đều người 
chẳng trả lời liền, song đề suy nrbï bay là bàn bổi anhem 


_rồi mới trả lời ; như cha Doufour kề lại rằng :« Dầu tôi còn 


trẻ tuồi lắm song người chẳng uê bàn hổi tỏi một việc theo 


_ lương tàm buộc phải trả của lại cho người ta. » 


Những kể tới xưng tội với người mà tưởng sẽ nghe người 
nói đều gl lạ làng, thì lầm, Những lời người dạy thường chẳng 
thêu thùa thêm thắc, song đã cân trước xét sau kỹ lưỡng, nên 
thật là khôn ngoan mà thôi. Người biết phân biệtcho rành đều 
nào là thật lẽ giụe lỏng bề trong, đều nào là thật sự ước ao, 
đều nào là mộng ибс, mà chỉ dẫn cho kẻ người coi sóc biết 
đàng thật. Như một trè nữ kia tưởng mình ước muốn vào nhà 
“dòng, thì người lại khuyên ở thế gian ; còn trè khắc tưởng 
mình phải lo đỏi bạn, thì người dạy cho biết сб ơa gọi vào 
nhà phước. Người biết xem xét phân biệt từ việc từngười mà 
_dạy phải theo lòng mình ước ao hay là phải bë đi. Còn khi 
người ta bàn hài người về việc có kể khác chỉ vẽ đắc thế hơn, 
АМ nguời chẳng chịu chỉ. Như có một bà quê ở Grenoble hỏi 
_mình có nên cất quản hầu kiếm lợi nuôi соп chăng, thì người 

у về bàn cùng cha sở, I 
¿i Trẻ nữ kia tên là Lucia Martin có tính vui yë và lý lắc ít 
nhiều, song có lòng quảng đại, khi dáng mười tám tuồi thì 


tưởng mình cỏ ơn Chúa gọi vào nhà phước. Cha mẹ cầm việc- 
con muốn là việc điên cuồng. Ngày kia trẻ ấy đi thăm chị em 
bà con ruột học tại trường nhà phước Visitandines ở Montluel, 
Vira thấy rào ngăn nhà kín, thì la lên rằng: « Đây chẳng phẩi: 
là chỗ tôi ở sao ? » Ít lâu sau (гё ấy åy пау không biết có phải 
Chúa gọi mình vào nhà dòng chuyên một việ: đọs kinh suy 
gẫm chăng ? Trẻ ấy liền tỏ mọi nỗi cho bà mình rồi di cùng 
bà qua Ars mà chẳng cho cha mẹ hay. Đợi làn mới đến 
phiên vào toà, song khi đó cha Gioan đã thôi làm phước, vào - 
phòng mặc áo sửa soạn đi kiệu, vì là ngày hai mươi làm 
thắng ‘Aprili lễ ông thánh Matcô. Martin liền chạy theo mà 
rằng : « Thưa cha con muốn chịu ơn trong lễ cha sẽ làm, mà 
con xưng tội chưa được. Khi ấy bồn đạo đã vào đầy nhà thờ 
tràn đến phòng mặc ảo, nên đóng са phòng chẳng đặng nữa. 
Người xây lại min cười mà hồi trễ ấy гё +g : « Con có tính hay 
yêu mình chăng » ? Trè Martin thưa không, thì người rằng : 
« Con hãy quì đây mà xưng tội ». Trẻ ấy liền qul đó mà xưng. 
tội, cùng thưa cho người đều áy пау trong lòng, thì người liën- 
rằng : Đền con ước muốn là bỡi са Chúa mà ra, con hãy lo 
vào dòng Đức Bà đi viếng bà thánh Isave cho kíp >. Cha mẹ 
cũng ưng thuận, nên {гё Martin liền vào đòng và lấy tên là 
Maria Anastasia. 
Năm 1836 có hai vợ chồng ông Millet quê ở Maçon có ý 
tới Ars ở lại it ngay cho thong thả mà bàn hỏi việ › riêng củng 
_ cha Gioan. Hai ông bà đem theo một đứa con gái tên là Lucia- 
Côlumba. Trè näy chẳng muốn thưa việc gì cùng người. СА 
ba ở đó một tuần rồi sửa soạn về, song trước khi đi, vào viếng 
nhà thờ lần sau hết. Khi ấy cha Gioan vào phòng йс áo, 
người nhờ ơn Chúa soi liền đứng lại ngó và cầm sách đọa 
kinh chỉ tr Lucia. Trè nầy thấy vậy, liền hiều người kêu 
mình, nên đi theo người. Đến toà cáo giải người day quì gối 
đó, và khëi một chút người dạy trễ ấy rằng : « Con phổi vào 
dòng Đức Bà đi viếng bà thánh Isave tại họ con, đó lì ý Chúa, 
định >. Lucia chẳng chịu thì người lại nói nữa rằng : « Đó là 
ý Chúa muốn». Thật trè näy mắc trở nhiều đàng, xem. 


-song lần bồi các đều ngăn trở gỡ xong, nên Lucia đã vào dòng 


та tự nhiên chẳng lẽ tính cho xuôi được mà vào nhà đòng, 


như người đã đạy. 

Một trễ nữ khác sau đã vào dòns bà thánh Usnla tại thành 
Avignon. Năm 1856 trè nầy đang bọc tại Troyes, thì có 
một nguờởi bà con đến tìm mà dẫn đi Ars. Qua năm 1916 
€binb trễ nầy kë lại rằng : e Trước khi tôi đi, thì có một chỉ 
em lạn nói nhỏ với tôi rằng : Chị qua đó tôi lấy làm bằng lòng 
lắm, vì chị sẽ nhờ cba Gioan cbi cho biết thánh ý Chúa định 
cho chị ở bực nẻo, như đã chi cho tôi vậy >. Tới nơi người bà 
con trình diện tôi cho cha Gioan mà rằng: « Thưa cha, nầy là 
trẻ có học thức ». Người nghe liền rằng : « Cải dó không khả 


-gÌ, vì có thông biết cho mấy cũng chẳng bằng làm được một 


việc kính mën Chúa >. Người bà con lại hôi rằng : € Trë nầy 
mai sau sẽ ra làm sao ». Người xem tôi một hồi lâu rồi nói 
tång : « Sẽ rên một người nbà phuớc ». Nghe vậy tôi liền 
nghĩ, nếu đi nhà phước, át phải lla mẹ cùng anh em, lại phải 
bë Lọc nữa, nên tôi chẳng cbịu mà phân phô rằng : « Không, 
không đâu, chẳng khi nào con đi nhà phước x. Người nghe 
tôi quyết không nhiều lần, thì min cười đoạn nói cùng tôi 
nhiều lần rầng: < Phải vậy, phẩi уйу». Đoạn tôi theo 
.người vào toà cto giải, mà đầu tôi quyết bọc cko dàng thi đậu, 
mà thôi, song пробі đã dạy và làm cho tôi đồi lòng, và 
sau tôi vào rbà phước, cùng đến năm 1859 là chính năm 
гробі qua đời, thì tôi đã khến búa trọng thè theo luật dòng, 
xà ё luôn trong dòng rắm mươi lắm näm cho đến bây 


- giờ x. 


Vậy nị ười đã сії đẫn cho nbiều linh hồn dàng lên đẳnh 

trọp li nb, nêu cbẳng nhờ rgười chỉ dẫn, thì phữcg linh hồn 
ấy đã сі ор dung mình cho Chúa. Còn những kể tưởng mình 
có ơn Chủa gọi, mà thật chẳng có, thì người cũng rõ biết mà 
chỉ định cho khài sai lầm ; như cha Dufour kề rằng :« Quan 
năm kia đạo đức sốt sắng chẳng nệ giúp lễ và cầm đèn bầu 
khi người cho сЬ{п lễ. Quan nầy chưa có đôi bạn nên hỏi 
.nguời mình muốn vào dòng có đặng chăng. Người liền trả lời 


à 
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rằng : « Quan cứ giữ bực làm quan, vì binh lính cần phải. 
nhờ gương tốt như quan đã làm bấy lâu пау». 

Một cha kia qui trước mặt người mà rằng: « Từ kbi tôi học 
sách đoáo được hai năm cho đến bây giờ là hai mươi nắm 
nay, lòng tôi hằng тобо đi nhà dòng, vậy tôi có nên giữ lòng, 
muốn ấy chẳng ? Người trả lời minh bạch rằng : Đó là ơn. 
Chúa, cha nên giữ lại trong lòng >, Cua kia rằng :« Vậy cha 
có cho phép tôi từ siệ» đang làm là dạy Latinh tại trường 
nhỏ, mà vào dòng, và cha chỉ định cho tôi vào dòng nào ? » 
Người rằng : « Cha đừng lật đật, cứ giữ việc cha đang làm 
bây giờ, vì nhiều khi Chúa ban cho lòng ta muốn việs lành 
thề nọ thề kia, mà đang còn ở đời Chúa chẳng cho ta thực: 
hành như lòag ta muốn э. Người đã làm cho cha kia hiều 
Chúa ban cbo cha ấy muốn đi nhà dòng, là сб một ý cho cha 
ấy nhở đỏ mà giữ mình cho khỏi nhiều sự biềm nghèo thé 
gian, mà giục lòng ăn ở xứng đáng bự› mình mà thôi. Khổi 
ba năm cha ấy thấy lòng mình càng ước muốn di nhà dòng 
hơn nữa, nên sinh bối rối, tới hỏi người một lần nữa, xì lắc 
đó cha nầy chẳng eò+ day Latinh, và bề trên đã sai day 
trường khác. Cha ấy rằng : « Вау giờ tôi chẳng còn dạy La- 
tỉnh nữa, song dạy trường kbác, như cha đã biết, vậy cha 
định cho tôi thề nào ?» Người min cười mà rằng : « Cha cứ: 
việc dạy dỗ Кё khác, đoạn thêm rằng: Về phần cha đừng 
khi nào làm cha sở, vì khi còn ở đời có một việc nhứt hảo. 
cha làm đặag, là dạy đỗ tập tành trê thanh niên cho biết dàng 
giữ đạo, » 

Những kể mua làm việc lành thề nọ, thề kia cũng tớk 
xin người chỉ bảo cho biết phải lựa việs nào cho xứng һар. 
Ngươi biča biết những việc lành пф mon riêng tư làm vậy, 
thì hay sinh rộn, chớ cbẳng sinh ích lợi, vì kẻ muốn những 
việc riêng tư như vậy thưởng lì bỡi tinh yêu riêng mình mà 
ra. Воі đó người chẳng wa những cách số! sång như уйу, 
nên khuyên làm những việc Hội thánh khuyên làm, như lần 
hội, mỗi ngày ba chuỗi, đọc kinh nhựt một, năng nguyện tắt, 
mà nhứt là xem lễ Misa. Người cũng khuyến đọc kinh chung- 


trong nhà thờ thì hơn đọc riêng, vì rằng : Đọc kinh riêng 
chẳng khác chỉ rơm ra rải ngoài đồng, có đốt thì chẳng cháy. 
mạnh duợc. Còn đọc kinh chung chẳng kbàc chỉ như rơm 
га đã cào lại một chỗ, nêu có 004, át chảy mạnh hơn nhiều ; 
thề ấy đọc kinh chung, tbi lòi ta cầu nguyện có sức bay lên 
10а Chúa mạnh hơn. 

Những Кё thật lòng muốn tấn tới trong đàng nhơn đức, 
АМ người khuyên cùng dạy cách nguyện gẫm ; nếu ai gẫm 
theo cách thươug không đặng, thì người khuyên năng nhớ 
đến Chúa. Có kẻ thưa người cho biết phải xem sách nào cho 
đặng ich hơn, thì người khuyên đọc sách Evang, sách sương 
phước, và hạnh các thánh, 

Những kë phú minh cho người chỉ dẫn đàng rỗi, dầu là 
bang nào mặc lòng, người cũng cứ muc khôn ngoan chắc 
chắn, nên trước hết cbi dạy làm các việc bực mình cho nên. 
Bà tước bá đệ Belvey rằng : Ai cũng lẫy làm lạ người có tài 
„phân biệt chỉ rõ ràng việc nào là việc buộc phải làm, việc nào 
là việc kbuyên mà thôi. Những việc lành người ta làm cho 
đẹp ý mình, bay là sốt sång cbẳng nbằm, tbì người chẳng 
khuyên bay là tó lòng ưng nhận bao giờ, cho nên khi day 
sách thiên, bay là làm phước trong toà, người năng nói rằng : 
a Có người bièu việc giữ đạo sai : như kể mỗi ngày phải làm 
công nhựt kiểm ăn, mà muốn ăn cbay đánh tội, hay là thức 
cho đến nửa đêm mà đọc kinh cầu nguyện, ấy là hiều việc 
-giữ đạo chẳng nbằm, Nếu kë ấy biết khôn, tbì sẽ rằng : tôi 
làm vậy không đặng, vì làm vậy Át ngày san tôi chẳng có 

._ súc lš m việc tồn phận tôi cho nồi : tôi sẽ buồn ngủ, và có 
вар sự «khó một chút, chắc sẽ chịu không nồi ; cả ngày sau 
sẽ lir dir, 121 bỏ ngủ ban đêm, nên nay làm chẳng đặng nửa 
pbần việc. Kẻ khôn thì cứ hai đều nầy làm mẹo mực : là biết 
ngbe lèi khuyên bảo, và veng lời chịu lụy. Bà Catharina nói 
rằng : Chẳng bao giờ người muốn cho kể làm chủ bổ việc 
-coi sốc trong nhà mà tới nhà thờ đọc kinh, bay là làm việc 
lành khác kbi chẳng có luật buộc. Có một lần đầu mùa 
-chay người саш tôi ăn chay, tôi liền thưa rằng : « Sao cha 


cấm con mà cha lại ăn chay ? Người rằng : Cha ăn chay mà- 
cha còn làm việc bồn phận cha được ; còa соп ăn chay thì 
chẳng làm nồi việs con phải làm. > 

Những kë lo đôi bạn, thì người зу cho biết đỏ là việc 
trọng, và khuyến phải ra sử: ở cho xứag dáng cùng virag giữ 
việc mình cho пёа. Như bà kia đời chồng trước đã eó nhiều 
con, song vì lẽ riag phải kết baa một lẫn nữa, nên tới Ars 
có ý nhờ người an ủi thêm sức cho, Bà ấy đểa đó chẳng phải 
chờ đợi lâu như nhiều người khác, vì người thấy bà ấy liền 
kêu vào toà trước, Bà ấy vừa qul nơi toà thì người rag: 
« Con kết bạn lại thì buồ 1 lâm phẫi cbăng ?» Bà ấy rằng: 
« Con đã lớn tuồi rồi, không buồn sao được ? > Người rằng : 
« Соп hãy аа lòng, соп hãy biết гау trong Бой ngụ › chẳng 
bičm người đang phải phạt, vì thán¬ ý Chúa đã định khi сда 
sống pbãi sinh con cái, mà bỡi chẳng theo ý Chúa, nên phải 
phạt s. 

Một người đàn bà khác të cho người biết mình buồn rầu 
vì phải nuôi đông con quả, thì người trả lời rằng : « Con đừng 
Sợ gánh nặng Chúa đặt trên vai соп, vi có Chúa gánh đỡ với 
con. Việc nào Chủa đã làm là việ: tốt hết, аба Người định 
cho con sinh nhiều con cái, ấy là Người đã Toán định con 
xứng dàng mà nuôi соп cái nhiều như vậy. Ấy là đấu Người 
có lòng tia cậy con hơn kể khắc р. 

Anh em bạn thầy cả có xio người chỉ dẫn đàng rỗi, thì 
khuyên hẳn phải giữ các đều B. C. б. khuyêu trong sách 
Evang. Những dirag người nghĩ có sức làm được, thì người 
khuyên làm hay là 0 những việc bề ngoài xem ra chẳng cao 
trọng cho mấy, song trước mặt Chúa thật là cao'trọng. Cỏ 
một thầy сй đã vào hội các cha tón kính Rất Thánh Trái Tim 
Р. С. G. tai Issođum, tới Ars cấm phòng có ý nhờ người giúp 
cho đặng nhiều ơn ích. Cha ấy xưng tội xong, thì trong lòng 
sinh ái nggi không biết eó phải xưng га піў! việc nữa chẳng. 
Việc ấy là mấy giờ rằnh choi bài giải khuây củng anh em. , 
kháe. Mà cho yên lòng, thì chá ấy đã xưng mọi việc у thật 

- mọi bề. Người nghe liền rằng ‡ « Chẳng nên chơi như vậy nữa, 


Cha kia thưa rằng : Thưa cha, khi anh em nhỏm biệp nhau, 

eó chơi giải khuây cũng chẳng quấy gì cho mấy. Người rằng : 

Chẳng cần cha phải nhóm hiệp như vậy. Cha kia lại rằng : 

Khi có dịp phải tới giúp đỡ anh em rồi sẵn đó thì chơi chút 

đỉnh. Người rằng : Khi xong việc giúp đỡ anh em rồi thì phải 

về, » Người cbi bảo vån tắt rõ ràng, nên cha kia lưỡng lu vì 
lấy người làm nhặt quả, và tưởng đều người buộc quá sức 
mình giữ chẳng đươc ; song cha nọ ngước mặt lên ngó ảnh 
chuộc tội, liền hiều biết lời người dạy là rất phải, nên thưa 
тод : < Vậy tôi hứa cùng cha, từ гау tôi chẳng còn chơi như 
vậy nữa, và xin cha cầu nguyện giúp tôi bổ cho duge s. Người 
nghe vậy liền rằng : « Vậy thì đủ rồi », và liền ban phép giải 
tội cho cha ấy. Cha nầy chịu phép giải tội rồi, liền tới trước 
bàn thờ bà thánh Philomêna mà viết lời dëe lòng. Cách ít 
lâu sau anh em cũng rủ người đáuh bài chơi, thì người rằng: 

« Tôi cũng tới đó cùng anh em một chút, song tôi chẳng chơi, 
vì khi tỏi tới Ars, tôi đã hứa cùng cha Gioan, tôi chẳng hề 
chơi bèi nữa. Mọi người nghe vậy thấy làm thỉnh chẳng ai 
nói sao hết. 

___ Cũng có khi xem ra người muốn cho các cha cũng phải 
làm việc hãm mình đền tội cho thật nhiều. Như có cba kia 
phàn nàn vì mình đã làm bết sức, mà con chiên chẳng nên 
sốt sắng hơn, người nghe vậy thì rằng : < Cha đã giảng dạy, 
đã cầu nguyện, đã ăn chay đánh lội, cùng hãm mình nhiệm 
nhặt cbưa ? Nếu cha chưa làm các việc đó cho đủ, thì chẳng 
lẽ mà cha phàn nàn như vậy được. » 

Gặp Кё lương tâm đa lự, thì người dạy phải trông cậy Ð. 
С. T., cùng {041 lòng vung lời cba giải tội. Gặp kể ау пау âu 
lo, thì người dạy một đôi lời đã đủ làm cho kẻ ấy dàng an 
lòng ; gặp kë nhúc nhác thì пробі thúc giục làm việc lành 
cho mạnh mẽ. Nhw bà Adèle Conil một lần kia đặng người ta 
xin làm mẹ đỡ đầu cho một trẻ nữ, song bà ấy sợ sau mình 
tiữ bồn phận chẳng xong, nên chẳng chịu, vì đời ấy người ta 
còn lấy việc làm cha mẹ bàu chỗ làm can hệ, nên bà ấy sợ 

“làm vậy là phải lẽ, Cách it lâu bà ấy tới Ars vào xưng tội 
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cùng cha Gioan, dầu chẳng ai nói cho người việc bà ấy chẳng 
chịu lam mẹ đỡ đầu, song người nhờ ơn Chúa soi cho biết, 
nên trách bà ấy rằng : « Khi con chối cEẰng chịu làm mẹ đỡ 
đầu cho trẻ kia, thì con làm chẳng phải, vì khi lâm việc lành, 
thì ct ng nên nhúc nhắc, đầu có khó phọc hay là tốn kém it 
nhiều, cũng pbải lấy lòng mạnh mẽ mà làm. Thôi lần khác 
con hãy ở cho khôn hơn, đừng làm như lần trước nữa ». 
Song nkứt là người tbúc giục người ta năng rước lễ, vì 
người quen nói rằng: < Tnàt cbẳng phải mọi người năng 
rước lễ mà nên thành hết, song kể đã nên thánh là kể năng 
rước lễ mà chớ ». Thuở ấy trong сё nước Langsa chưa сб 
thói quen năng rước lễ, nën chính người khuyên giục bồn 
đạo năng rước lễ trước bët. Nhưng mà chẳng phải người 
cho bët mọi người đầu không xửng cũng dàng năng rước lễ 
đâu. Người muốn cho kể năng rước lễ dọn mình kĩ lưỡng 
trước, hầu dàng nhiều ơn ich bỡi sự rước lễ mà ra, vì người 
hiều biết dầu có chịu phép giải tội, đầu có rước lễ mặe lòng, 
song nếu kể chịu ebẴng ra sức chịu khó don mình, thì các 
phép bí tích chẳag bù đặng sự khiếm khuyết thề ấy đầu ; 
bỡi đỏ người có thỏi quen ở thẳng nhặt với kể có thói quen 
phạm tội mà chẳng lo sửa mình, và cũng cbẳng chịu được 
sự nguội lạnh trễ nải. Như người đởn bà kia ở Ly-ông tới 
xưng lội thì người bảo rằng : « Con chẳng muốn trở lại cho 
thật, con năng rước lễ mà chẳng sửa cách ăn nết ở chút nào ; 
con hay nóng giận và rước lễ hoài, mà cüng cứ giữ thói nët 
nông giận như thường ». Bà ấy nghe vậy thì run sợ, vì thấy 
người rõ thấu tâm tánh mình, nên củi mặt khóc thầm, chẳng 
đâm ngước lên xem mặt người. 
. Sớm mai một ngày kia năm 1845 có trễ nữ tên là Тёрћа- 
na đệ Marcy lên xe một lượt với người khác qua Ars, đàng 
cũng xa, song Têphana là kể đạo đứe, nên vừa tới liền vào 
nhà thở gặp cha Gioan bắt đầu làm lễ, Đến khi cho chju ơn, 
thì trẻ Têphana cũng vào rước lễ, song khi người đến trước 
mặt trẻ ấy cùng toan cho chịu lễ, nên càm Mình thánh mà 
đọc câu kinh quen đọc khi cho ehịu lễ. Nhưng mà đọc nửa 
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chừng, người liền thôi và đứng yên đó; trẻ Тёрһапа thấy 
vậy thì bối rối quá ; còn người muốn làm vậy cho trễ ấy về 
sau biết mỗi khi muốn rước lễ, phải dọn mình trước, Đang 
khi dó Têphana đọc thầm kinh tin, cây, kính mến ; đọc vừa 
rồi, người liền trao Mình thánh cho. Bữa sau người sặp trễ 
ấy thì rằng : < Khi chưa đọc kinh sáng, và đi đàng xa lo ra 
nhiều chuyện thì chẳng don mình cho đủ mà rước lễ, » 

„Cho đăng cho môt người năng ruée lễ. thì chẳng những 
người buôe phải có lòng sốt sång. mà lại phải biết lễ đạo cho 
đủ nữa, Như bà Maduel là người nhon đức thật, song Ít biết 
lẽ đạo cho mấy, có lần kia xưng tội với người, và trước khi 
chịu phép giải tội, thì xin người ban phép cho đặng năng 
rước lễ. Người liền trả löi rằng : « Được lầm, mà việc đền 
tội con phải làm là phải năng tới cha sở con, mà xin người 
dạy cho con biết các đều trong sách phần dạy về kể năng 
rước lễ phi dọn mình thề nào. > Phải chỉ là lới khuyên bảo, 
thì Ьа nọ muốn kuỗi tới cba sở mà nghe dạy sách thiên, thì 
bò không năng rước lễ cũng được; song ngặt người dạy 
năng tới cha sở mà học sách thiên là việc đền tội, dần muốn. 
dầu cbẳng cũng phải ушпа mà tới cha sở xin dạy sách phần. 
Cha sở muốn cho bà ấy khỏi khó lòng di lại nhiều lần, thì 
trao cho hai sách thiêng liêng cùng chỉ đoạn phải coi. Bà ấy 
đem về vưng coi cùng đọc đi đọc lại cho rành, đoạn đem 
sách trả cho cha sở mình mà rằng : a Cha Gioan bắt con làm 
việc đền tội như vậy, thì bây gió con lấy làm đành lòng lắm, 
vì nhờ đó mà соп mới xem cùng hoe đặng nhiều đều thật có 
Ích cho con, mà bấy lâu nay соп chẳng nghĩ tới chút nào », 
Cha sở đó là cha Bernard đến sau nghe trong anh em trách 
cha Gioan соор lo đến việc chỉ dẫn cho người ta, lại mở 
đàng сһо nhiều người làm bộ sốt sáng, thì kề lại tích ấy cho 
ai nấy biết, mà đừng trách móc ebẳng nhằm nữa, 

Khi người ¿ ặp linh bồn có đủ đều nên sốt sắng thật được, 
thì người hết sức khuyên giục năng rước lễ ; như khi người 
dạy sách thiên về sự nắng rước lễ, thì rằng : « Mọi loài Chúa 
đã dựng nên, thì phải nhở của nuối mình mới sống ; bỡi đó 
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Chúa đã dựng nên đủ thứ sắn cổ thảo mộc, cbẳng khác chỉ 
các món ăn đã đọn sẵn trên một bàn lớn, đề mỗi loài lựa 
kiếm vật xứng Бәр puôi mình. Linh bồn cũng phải nhờ của 
nuôi mình thì mới sống thiêng liêng đặng, song Chúa kiếm 
trong hết các vật Người đã dựng nền, thì chẳng có vật nào 
xứng đảng làm của nuôi linh hồn cho đặng, vên Chúa quyết 
định ban chinh Minh Người làm của nuôi linh hồn ta, Vảy 
ở linh hồn tôi, mầy сао trọng là dường nào ! vì có một mình 
Chúa mới làm cho mày {Бой đặng mà thôi. Của nuôi linh hồn 
thật là Mình thánh Máu thánh B. C. G.. Hỡi lương thực tốt 
lành là thề nào 1 Có một Chúa mới làm đặng của nuôi linh 
hồn mà thôi. Có một mình Chúa mới làm cho linh hồn đầy 
dü duoc, có một mình Chúa có sức làm cho linh hồn sung 
mãn được ; cũng có một mình Сода mới làm cho linh hồn 
khỏi dói khát nữa mà chở. Ôi những linh hồn trong sạch 
khi rước lễ đặng kết biệp cùng B. C. G., thì có phước là 
trùng nào ! Trên trời những linh hồa đã rước lễ đặng sáng 
lắng như ngọc châu báu, vì chính Chúa chỏi rạng trong 
những linh hồn ấy mà chớ. Đặng Chúa làm của nuôi mình, 
thì sống như vậy có phước lộc là chừng nào ! Ở đứng làm 
người mày nén cao trọng là thề nào! vì dàng Mình Chúa 
làm của ăn, Máu Người làm của uống. Bỡi vậy chúng con 
hãy năng rước lễ ». 

Trong toà giải tội người cũng khuyên người ta nắng rước 
lễ như vậy nữa. Như bà bề trên Isave Girapd lập đòn: các chị 
kinh Đức Bà Mòi Khôi, đến xưng tội thì người nói một hai 
lời nhắc lại cho bà ấy biết bồn phận bà thật nặng nề, đoạn 
thêm rằng : « Vậy mà bà Ít năng rước lễ quả, hãy lo rước lễ 
nhiều lần hoa, đã gần giờ cha làm lễ, cha шиба cho bà dọn 
mình rước lễ hôm пау dày ». Bà nầy đến sau nói thiệt cùng 
một người bạn hữu rằng : < Khi ấy tôi làra biếng, tảm ngày 
rước lễ một lần mà đã lấy làm nhiều quả ». 

Có một người nữ khác ở bọ Beaujolais, dầu có lỏng nhon 
đức tử tế, song ít rước lễ ; cha Gioan khuyên đi giục lại, thì 
bà ấy chịu vưng rước lễ cứ mười lắm ngày một lần. Bà ấy 


năng tới Ars cho được xưng tội, mà mỗi lần người cũng dạy 
phải rước lễ cho năng hơn. Bà ấy vưng lời, song thưa lại trong 
họ mình chẳng có thói quen năng rước lễ, và nến một mình 
làm như vậy, thì khó chịu với kể khác. Người nghe vậy thì 
— rằng : Con cũng có bạn hữu chớ, con hãy chọn những người 
nhơn đức đem đến đây, thì san con chẳng còn đi rước lễ một 
mình nữa. Lần sau bà đem hai người kbác di với mình, thì 
người lại dặn rằng : « Sáu thắng nữa chúng con trở lại đây, 
và mỗi người trong chúng con phải kiếm cho được hoặc hai 
hoặc ba người đi với mình nữa.» Cách sáu thắng có mười hai 
người họ Beaujolais tới Ars, nạ ười khuyên day sự răng rước 
lễ có sức nhiệm là thề nào, nêa cả thảy đều vung cứ. Ít lâu 
cha sở trong họ thấy con chiên mình đồi nên sốt sång, thì lấy 
làm lạ, mới tra xét cho biết căn do ; mà kbi đã nghe biết đầu 
đuôi, liền vội vàng tới Ars cám ơn cha Gioan, vì đã có lòng 
sốt sång giúp làm cho eon chiên mình được siêng năng rước 
lễ như vậy. 
Còn cbẳng biết bao nhiêu người khác, cüng bỡi nhờ người 
__ khuyên bảo ebi dẫn mà đã оёр tốt hơn. Người làm cba giải 
tội và cha chỉ dẫn đàng rỗi, đã làm ích cho người ta là bao 
nhiêu, thì ebẳng ai biết đặng cho hết, chỉ có Chúa biết, và 
ngày sau Người sẽ 10 ra cho thiên bg biết mà thôi ; cho nên 
bà bá tước đệ Garê xưng ra rằng : « Đến ngày phén xét chung 
__ thì người ta mới biết đặng người đã làm ích cho linh hồn 
người ta là bao nhiêu >. Qui сйпд biết bỡi tại người nên nhiều 
linh bồn đã thoát khỏi tay nó, bỡi vậy nó tứe'giận mới dùng 
_ miệng người nó ám mà mắng cha Gioan rằng : « Mầy đã làm 
x khồ tao quá sức, nến trong thế gian có ba người như mồy, th) 
nước tao sẽ tuyệt mất mà chớ >. 
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Đoạn thứ mười làm 


Cha Gioan làm oiệc mỗi ngày, và ăn ở vång оё bề 
trong là thề nào 


Từ păm 1818 đến păm 1835 mỗi năm người phẩi đi cấm 
phòng năm ngày, và năm 1845 người về nghỉ tại quê một tuần 
lễ, Trước năm 1830 người cũng có lần đi giúp anh em trong 
họ khác ; song từ ойт 1830 về sau thì chẳng khi nào ra khổi 
họ Ars nữa, Trừ một hai khi có khác một đôi thí, còn 
thường thì cách người ở mỗi ngày cứ một mực mãi. 

Mỗi ngày bất kỳ mùa nào người làm việc ít 1А hai mươi 
giờ, và trong mùa hè agười làm phước mỗi ngày mười bày, 
mười tám giờ, còn mùa đông thì mười ba giờ. Khi người còn 
làm cha phó ở Êeully, thì đã сё thỏi quen mỗi ngày bốn giờ 
sáng đã vào nhà thờ, song khi đã làm cha sở họ Ars, thì lại 
mỗi sớm mai lại vào nhà thờ sớm hơn nữa, mà vào sớm làm 
vậy là vì lòng sốt sáng muốn gặp B. С. С. оду trong nhà tạm. 
mà thôi, Đến kbi trong họ đã giữ đạo khá hơn, thì nhiều kể 
thưa xin xưng tội trước rạng dòng. Trong họ người ta cũng 
còn thói thức khuya, nhưng mà chẳng phẩi chơi bời như 
trước, song chiều và trước khi ngå, thì đọc kinh rồi mới ngủ. 
Вол đó những phụ nữ nửa đêm về nhà một lác, đến một giờ 
thì đã tới xin xưng lội, vì ưa xưng tội trong giờ thanh vắng 
đó hơn mấy khi khác. Còa cha Gioan lúc đó chưa có nhiều 
người tứ xứ đến, nën ít mệt, bỡi vậy người làm phước cho 
con chiên theo ý nó muốn, đoạn nói dịu dàng rằng : « Chúng 
соп bộ buồa ngủ lắm, nên hãy về nghỉ. э Những kë đã đắng 
xưng tội khi đó, đến sau lâu còn nhớ đến mà rằng: «Ôi 
được xưng tội như vậy thì tốt là dường nào ! > Từ khi có đông 
người các nơi tới nhờ người phần hồn, thì mỗi bữa một giờ 
đêm chính người dậy giựt chuông nhựt một, bảo cho ai nấy 
biết cita nhà thở đã mở rồi, và người đã ngồi toà làm phước. 
Khi chưa ai tới, thì người quì trước bàn thờ mà đọc kinh hay 
là cầu nguyện. Đếa sau nhiều người các nơi tới đông quá, 
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và người làm phước ngày đêm cũng không hết, thì người 
4*hường dậy làm phước trước nửa đêm đầu mà mùa hè cũng: 
vậy, Воі dó có một lăn bà Gioanna là kể coi sôc nhà mồ côi nói' 
chơi cùng người rằng : « Nay cha chắc chưa đọc kinh sång. > 
Người ép хас mình ra như nói củng nó bây giờ đậy sớm, đề 
ban ngày sẽ ngủ lại it nhiều, song thật sự сй ngày cñng chẳng 
dë cho xác được ngủ nghĩ chút nào, và người quen nói rằng : 
a Tỏi đã phỉnh хас toi đặng rồi,» vì người cầm xác mình 
_ chóng những như kể lạ, mà lại la như kể nghịch với mình nữa. 
Đâu n¿ưới dậy sớm lam vậy, song kẻ xưng tội còn chuc 
збш hgn nữa, vi nhiều người ở xu tới đó chẳng có chỗ ở, 
‘nèn phải đứng trước nhà ta@ bay là nơi dất thánh. Đến 
năun 1845 mới lam thêm nhà gạnh gần lầu chuông, đềcho đàn 
bà trễ nữ được trú đỡ gần nhà thờ cho tiện, vì ban đêm người 
chỉ làm phước cho phụ nữ mà thôi, Mỗi ngày hễ đến giờ 
“người mặc áo cùng đeo giây các phép cầm đèn đi ngang nhà 
gạch ấy, mà tới mở cữa nhà thờ, tức thì kể chực xưng tội 
chen lắn vào toà giải tội, nên cũng có Ən ào ít nhiều, song mỗi 
ngày có chừng mười người thay phiên nhau mà coi giữ cho. 
-kbỗi ồn ào ; mấy người ấy lo thắp đèn, giựt chuông nhựt một, 
và lo chỉ chỗ cho mỗi người. Đang khi đó người quì trước 
bàn thờ, phú đưng các việc mình làm, cùng sự khó nhọc 
mình sẽ chju trong ngày hôm ấy cho Chúa, xin Người đoái 
thương đến kë có tội, rồi người vào toà làm phước. Mùa hè 
người làm phước zniết cho đến sáu giờ sắng, còn mùa đông 
thì bảy giờ mới thôi, đề dọn mình làm lễ, Giờ ăn ngủ thì 
chẳng giữ một chừng, song giờ làm lễ người bång giữ một 
mực, chẳng cbịu trễ bao giờ. Như một lần Кё cả trong bọ xin 
ngưới đề trễ giờ làm 16 một chút cho mình kịp xem lễ, thì 
` người trả lời rằng : « Chẳng lẽ nào tôi trễ như vậy đặng ; bà 
ấy có muốn xem lễ, thì dậy sớm hơn, chớ tôi chẳng sài giờ mà 
làm cho trong con chiên có kë mất xem lễ. Đang khi làm lễ 
mặt người vui mừng hớn hở xem ra như người quên hết mọi 
sự dưới thế nầy. Người năng nói rằng: «Tôi cbẳng muốn 
Чаш thầy cả cho được làm cha sở coi sóc bồn đạo, song làm 


thầy ей cho được làm lễ, thì tôi lấy làm ưng thoã lắm. » Người 
thức dậy sớm, và đã làm việc bồn phận mình nhiều giờ: 
trước kbi làm lễ, thì cbẳng khác gì đã don mình lắm rồi vậy, 
song kbi bàng tới giờ làm lễ, thì người lại quì trước nhà thờ. 
chăm chi ngỏ lên nhà tạm, và cầm trí đến đỗi chẳng có sự gì 
làm cho người lo ra được. Khi vào phòng mặc ào, nếu ai сб 
việc gì cần Мр người cũng dÈ thưa, song chẳng hề nó: một tiếng 
nào, có cần trả lời, thì chỉ làm dấu mà thôi. Còn ai có việc 
сһйпд cần, thì người làm dấu bitu đi. Đang khi mặc áo lễ thì có 
kể coi giữ kẻo người ta bao phủ quanh người quá đi chăng, v) 
đang khi đó ai ai đầu đứng làm thầy, dầu giáo hữu cũng tranh 
nhau cho được giúp lễ. Thường người chẳng làm lễ lâu, chỉ 


làm trong vòng nữa giờ mà thỏi. Người chšu giữ cho trọn. 


các lễ phép, song kbi truyền phép rồi, người trồng xem Mình. 
thánh ra như bất tỉnh vậy. Trướs khí chịu lễ, thì người cầm. 
trí nói khó cùng Ð. С. б. một chút, rồi mới chịu lễ. Các kể 
xem lễ thấy người làm lễ sốt sång, thì xem chẳng khác chỉ 
thánh Phanxicó Salesiô xưa vậy. Có kể xem thấy, thì líy làm 
như một đứng thiên thần đang chầu chực Chúa trên trời Vậy. 

Có kë tới nhà thờ đề xem cách người làm lễ mà thêm lòng. 
sõtsång. Như những khách sang lrọng đến chơi tại Ars, vốn. 
chẳng có ý muốn xem lễ, song cũng hay tới nhà thờ đang khi 
cha Gioan làm lễ, đề xem cách người làm lễ thề nào, Bà bá 
tước đệ Belvey nói rằng : Có một người trong họ Ars nói với 
tôi : như bà muốn học cho biết cách xem lễ cho nën, thì bà 
hãy qui cho gần bàn thờ, dáng xem cha Gioan làm lễ cho tổ.. 
Tỏi liệu quì một chỗ cho dë xem xét, tõi thấy cåch người làm 
lễ, thì lấy làm như người thiên quốc vậy. Tòi thấy cå mùa lễ 
người những khóc lóc, và lần nào tôi tới Ars, thì cũng đều 
thấy như vậy hết. Trót mùa làm lễ cbẳng thấy người lo ra 
chút nào, mà bề ngoài thề nào, thì trong lòng cñog thè ấy, vì 
góm ghét cách ép mình giả dạn lắm. Khi chấp tay hay là 
giăng ra, khi trông lên ngó xuống, thì người làm cách tự: 
nhiên theo như tâu tình trong lòng, chẳng làm cách gì ra lân 


hay chóng quá bao giờ ; cho nên nhiều Кё có tội nếu đặng xem. 


-u — 


thấy cách người làm lễ, thì đã đã mà động lòng ăn năn trở 
“lại, Như có một người theo phe đạo kín, song cũng đành vào 
nhà thờ xem lễ cha Gioan, mà khi vừa xem thấy người làm 
48 nơi bàn thờ liền đồi lòng đồi ý tức thì. Các bộ điệu người 
xem ra như bằng chăm chỉ thơ lạy Chúa, và nuư thấy được 
chẳng phải mình người, song co Chúa Giêsu đang hiệp với 
người ma làm các việc nơi bàn thờ vậy. 

Vốn đang khi người làm lễ, thì tâm tình đều gui góp lại 
nơi linh hồn người hết ; song có môt đều lạ, là đang khi đó 
lồng người cũng có hồi bắt sợ hãi và cũng phải cám dỗ ngã 
lòng nữa, Có một lần đang khi người làm lễ phải cám dỗ trí 
khôn bắt tưởng mình phải sa hoả ngục, và thiệt mất chẳng 


-đặng xem thấy mặt Chúa đời đời, nên người than thở ràng: ` 


Nếu vậy ít nữa đề cho tôi khỏi mất Đức Mẹ chớ. Một lần ngày 
18 Sinh nbụt theo lễ phép người quen giữ kbi đó, thì khi dưng 
Minh Thánh, Máu Thánh rồi, trong nhà thờ hát một kinh dài, 
và đang khi dó thầy cå chính tế phải cầm Mình Thánh trên 
-miệng chén thánh cbo đến kbi hát kinh Lạy cha. Đang khi 
rguời cầm Minh Tbánh như vậy, thì thấy có lúc người vvi 
.như min cười, có 1йе người phiền гда sa nước måt. Khi lễ 
rồi, các thầy xip lỗi, vì bét kinh dài làm cho người phải đợi 
lâu, thì người rằng : « Tôi chẳng lấy chừng nào làm lâu hết. » 
Có thầy kia hổi người rằng : a Thưa cha, đang kbi cha 
cầm Mình Tbánh trong tay, cha làm gì thấy сїа như động 
lòng lắm vậy ?» Người trả lời rằng : « Thót trong trí tôi nghĩ 
tưởng đều chẳngmay, nên tôi than thở cùng Ð. С G. rằng: 
Lạy Chúa, nếu tôi vô phước chẳng đáng tháy Chúa đời đời, 
thì bây giờ tĉi cầm Chúa nơi tay tôi chẳng muốn thả ra nữa. 
LỄ rồi người lại mặc áo, và đeo giây các phép quì trước 
bàn thờ mà cắm ơn, dầu có kể toc mạch đến gần dòm sắt vào 
mặt, cùng nói xầm xì với nhau vë người mặc lòng, song người 
` chăm chỉ rói khó cùng Chúa duờng như chẳng còn nghe thấy 
sự gì đưới đất nữa vậy. Người răng nói rằng: Khi mình 
тибе lễ, thì linh kồn thêm đầm trong sự n¿ot ngào kính mến 
“Chúa, chẳng khác chỉ con ong trấn mình vào nhụy hoa vậy. 


Cảm ơn xong trở vô phòng mặc áo, thì thầy giữ nhà thở dā 
sắp sẵn trên bàn thững chuỗi, ảnh, cùng ảnh giấy dë xin 
người làm phép củng ký tên vào ; người lật đật dùng bốn 
chữ tất, J. M. B. V. chỉ têo người mà ký vào, cùng giơ tay 
làm phép. Nhưng mà cũng có nhiều kë mắc Бозо nạn hồi đó 
cũng chuc xin người an ủi. Người nói một dài lời sốt sáng 
thiết yến mà làm cho nó an lòng, và từ giờ đó người nam vào 
nhà thờ càng đông, mà xin liệu việ» Наһ bồn với người. Từ 
năm 1827 về sau người theo ý thầy thuốc =ùng linh bề trên, 
nên tắm giò ra dùng một chút sữa, song mấy ngày ăn chay 
người chẳng chịu dùng. Bỡi phải dùng chút sữa, nên người 
phải đề nghỉ vài phút mà lại nhà mồ côi, và trở về nhà thờ 
rồi làm phước cho người nam. Mười giờ зӯр đi cho đến trưa 
người ra sức liệu cho rảnh một chút mà đọc phần kinh phải 
đọc buồi mai. Đang khi đó nếu có ai vào xin xưng tội, thì 
người nhường bàn quì cho kể ấy quì mà dọn mình, còn người 
quì dưới đất mà đọc kinh cho rồi. Được nghỉ chút vậy mà 
đọc kinh, thì người lấy làm phướs lộc là chừng nào ! Dầu 
người ít biết latinh nên hiều nghĩa đen các ca Vịnh không 
dàng, song Chúa ban cho người hiều thấu nghĩa lý thâm trầm 
các kinh ấy, nên người nói riêng cùng kể bạn hữn rằng: 
< Khi tôi suy đến nhữg са vịnh tốt lành tôi đọc bång ngày, 
thì tôi phải kêu lên rằng: Ôi ! tội mà có phước là chừng nào! 
vì nếu vua David chẳng phạm tội và ăn nắn, thì bây giờ ta 
chẳng đặng những kinh tết lành thề ấy, Ngưởi yêu chuộng 
sách đọc kinh đến dài đi đâu cüng cüm theo trên tay luôn, 
chẳng bề bô rời ra khỏi mình khi nào. Có kể hồi người tại 
sao mà cử cầm sách kinh theo luôn vậy, thì người trả lời 
rằng : Ấy là bạn chí tín của tôi. nên tôi đi đâu тй: lòng, cüng 
chẳng hề đi môt mình mà сћ ıg đem bạn tôi theo. Khi người 
đọc kinh, thì bề ngoài bề trong đều chăm chỉ sốt sáng hết sức ; 
со kë muốn xét coi cho bẳn, thì cūng phải chịu xưng ra người 
bề ngoài chăm chi chẳng khác chỉ оби tượng đứng yên, tổ 
lòng bề trong sốt sång thật mà chớ, vì người quen nói rằng: 
« Con ruồi cbẳng kbi nào đậu удо nước sôi, chi đáp vào nước 
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lạnh mà thôi. » Nghĩa là sự lo ra cbẳng vào lòng kë sốt sáng 
-đặng, chỉ vào lòng kể nguội lạnh trễ ойі mà thôi, 

Đọc kinh rồi người lại làm phước nữa cho đến mười một 
„giờ, thì lại nơi riêng trong nhà thờ mà cắt nghĩa sách thiền, 
Người cứ dạy sách thiên tại nhà thờ bồi mười một giờ như 
туду, là từ năm 1845 cho đến khi qua đời là năm 1859. Ai nấy 
-cüng biết người тйс ngồi toà làm phước luôn ngày luôn đêm 
chẳng có hồi rằnh mà don bài day bài giằng được. Ông Per- 
“tinand kề rằng : < Từ hồi người thấy đông đảo kể khắp nơi 
tuôn đến Ars, tnì người biết mình cbẳng còn có giờ mà don 
bài dạy cùng bài giảng, nên người làm việc chín ngày cầu 
xin B. C. Т. Т. ban ơn cho người, đầu chẳng dọn trước cũng 
-day cũng giẳng được ; và từ đỏ về sau đầu người chẳng dọn 
bài, song cũng cắt nghĩa thiên cùng giẳng đặng như thường. n 

Giờ dạy sách thiên có 10 người mọi bực mọi bạng: kể 

-giữ đạo 151, kë sốt sing, nzuëi thông thái ; lại có khi eñng có 
kể làm linh muc, đứng giám ус cũng ngồi chen lộn mà nghe 
người dạy nữa. Còn người thì cứ ehăm một sự làm ích cho 
đỉnh hồa kể nghe, nên giả như сб đức Giáo Tông cùng các 
_ đức Hồng y ở đó, thì người cũng cứ một cách ; là dạy đơn sơ 
thật thà. Kể nghe day nghe ng ười chẳng phải như nghe một 
cha khác giẳng, song nghe như Кё Chúa sai đến cách riêng, 
ау là như nghe thánh Gioan liền hó mới tới йау mình về 
:những sự mầu nhiệm trên trời vậy. Trước hết người đọc một 
hay là vài câu hỏi câu thưa trong sách thiên, đoạn cắt pghĩa 
theo đó một chút, rồi tức thì người nói nhiều lời sốt sắng, 
mà chê nết xấu, to lòng góm ghê tội lỗi, bay là nói lời sốt 
sáng mà bày tổ sự kính mến Chúa thì tốt lành, và làm ebo kể 
mến Chủa được vui mừng tbë nào, và đang khi người nói, 
ам паб xem kể nầy người kia dường như muốn cho những 
lời mình đáng thấu vào lòng kể ấy vậy. Dầu người nói nhỏ 
tiếng mọi người chẳng ngbe được hết mặc lòng, song nghe 
người kêu khóc than van, thì đủ làm cho mọi người phải động 
-lòng cho thật. 
+ Trong tháng Septembre năm 1845 có một chị nhà phước 


tên là Maria Gôngzala cực chẳng đã mới đi Ars, vì chị ấy 
chẳng ưa cha Gioan, và chẳng chịu tin những đều lạ đã nghe- 
vë người. Chinh chị ấy kề rằng : Chúng tôi xuống xe thì vừa 
đến giờ dạy tbiên. Bà bề trên đi với tôi muốn đi nghe day, 
nên tôi cñng phải đi theo. Vào nhà thờ vừa lúc người lên chỗ 
day ; khi đó tôi ngó ngay mặt người và người cũng ngó ngay 
tôi, nên tôi phát xao xiếng trong lòng, và phải chóng mặt liền 
xuống. Khỏi một chút tài biết có người nắm kéo tôi, tôi бад 
là bà Catharina, và đắc tôi bièu lại gần hơn, vì chỗ tôi quì 
đang quì cách xa chỗ người ngồi dạy, nên nghe chẳng dáng гб; 
vậy bà Catharina đề tôi ngồi gầa và ngay chỗ người ngồi. Tôi 
vừa nghe Ít tiếng về sự ta phải thuận theo thánh ý Ð. C. T., 
và chịu khó ở đời nầy có công trọng là dường nào, tức thì 
tôi động lòng cùng chắy nước mắt ra trong cà buồi nghe dạy ; 
tử đó lòng tôi bấy lâu trước nghĩ tưởng về người, thì гау đồi 
ra khác thấy thấy. 

Cũng một lúc ấy có thầy thuốc kia tới Ars, và có nhiều 
bà con bạn hữu đi theo ông ấy nữa. Ông nầy vốn chẳng phải 
là kể vô đạo, vì cũng còa đức tin ít nhiều, song trong trí chẳng 
hiền được đứng thánh là đi gì, và cũng chẳng chút а đem 
trí tới sự mình sẽ gặp tại Ars nữa. Ông ấy cũng vào nghe cắt 
nghĩa thiên như kë khác ; vừa nghe mấy tiếng đầu, thì vùng 
cưới ngất. Người ta liền ngỏ coi ông ấy làm vì vậy và lấy làm 
trái quả. Còn ông nọ cúi mặt úp vào bai bàn tay, Đang khi dó 
cba Gioan cứ day, song khỏi năm phút ông kia chẳng còn cười 
nữa, song động lòng khóc lóc ша thỏi. Ông Oriol là người 
xứ Loire sau tới ở tại Ars kề rằng : Khi tôi vào nghe cắt ngùĩa 
thiên, vừa nghe người nói một tiếng đầu hết đã thấu vào 
lòng tôi, và làm cho tôi biết bấy làu tôi đã ăn ở chẳng nên, 
Кё nghe động lòag khóc lóc, còn chinh ngư ›i cũng động lòng 
khóc ló: nữa. Có một lầa đaug khi cắt nghĩa thiên, người 
than khóc vì kẻ có tội mắc phải khốn nạn, đang lúc đô một 
người đàn bà ngồi nghe dạy động lòng quá,la lên rằng : Lạy 

_ Chủa tôi, xin cho tôi được khóc lóc như người vậy. i 

Dầu chẳng phải mọi người nghe dạy đếu động lòng hết 


như nhau đâu, song có nhiều người chẳng phải 1А kể tầm 
thường dần nghe dạy hoài cũng chẳng biết nhàm, Như đức 
cha Allou giám mục thành Meaux ở lại Ars {аш ngày, mỗi 
ngày cũng đi nghe cất nghĩa thiên, mà mỗi lần đầu lấy làm 
lạ lùng hết thấy. Trong những lúc đông người tới Ars, thì có 
các cha tới giúp người cho bớt việc. Che cha ấy khi nào 
chẳng mắc việc thật cần kip, thì đếm giờ cắt nghĩa thiên cũng 
xen cùng bồn đạo mà nghe đạy, và đầu cha Gioan dạy đi đạy 
lại một đều nhiều lần, song mỗi lần đều hec thêm được 
chuyện mới. 

Ít phút người phải ra khổi nhà thờ cho được dùng bữa, 
thì là lúc khác thưởng cảm động đáng ghi hơn hết cả ngày. 
Vậy khi người vừa thôi cắt ngbĩa thiên, thì đã vừa trưa, nên 
чэ! gối trước bàn thờ mà đọc kinh nhợt một. Xong rồi người 
vë nhà vuông ; đầu nhà thờ cách xa nhà vuông chừng mười 
thước, song phải mất một khắc đồng hồ mới về tới nhà được, 
vì từ nhà thờ cho đến cửa nhà vuêng người ta đứng chwe 
chật hết. Những kẻ tới đó chẳng có ý xưng tội, song cho được 
thưa hồi người một đồi lời, thì đứng chuc đó cho dë gặp người 
cho sớm. Ở đó cñng có sẵn những kë binh hoạn tật nguyền сб 
ý nhờ người cứn chữa : vã lại những trẻ nhổ ehẳng có sức ё 
lâu trong nhà thờ, thì người ta cũng đề đứng đó cho dễ gặp 
người. Khi người vừa đi ngang qua liền ngó xem mọi người 
cách nhon từ, mà những Кё ở đó phần nhiều chưa thấy người 
bao giờ, song tự nhiên thầy đều quì gối піп thinh ; khói một 
chút liền nghe tiếng : Thưa cha rất lành, thưa cha thánh, хів 
làm phép lành cho con ; хіп cầu nguyện cho kể binh heạn 
chúng con... ; xin cha thương chữa trẻ nầy cho khëi tật bịnh... ; 
xin cba làm cho cha con, bạn com được ăn năn trè lại... 


т... 
Người đi qua liếc mắt xem mọi người, song có kë xem 


đến, thì tổ mặt tươi cười, có kể người pgó đến liền động lòng 
thương sa nước mắt, và đi và nói một đêi lời dạy eho ai nấy 
biết đàng lên thiên đàag. Gặp trẻ nhễ người cũng tổ lòng 
thương đặt tay trên đầu chúc lành cho nó. Đến c#a nhà 
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vuông phải dep tránh người ta nhiều lần mà cũng chưa vào 
đặng, nên thường người dùng cách nầy mà người ta cũng 
ưng ý: là người lấy trong bị áo một nám ảnh vảy nhỏ nhổ 
ném vào những кё đang đứng đó ; ai nấy lật đật giành nhau 
lượm, thì người cứ *ào nhà đóng cữa cùng khoá lại, vì giờ 
đó người chẳng muốn cho ai vào hết. f 

Kể lo việc nhà mồ côi đã доп sẵẩu đồ ăn trên bàn, và 
người dùng bữa thề nào chẳng cần nói 1йш gl nữa, vì ai nấy 
đã biết người hãm mình chừng nào rồi ; một bên muồng nia 
thì kể giúp cũng đề sẵn thơ từ, cbo tiện người xem. | 

Thường người đứng và dùng bữa một chút thì rồi, nên 
người nói cùng thầy Anastasiô rằng : Từ mười hai giờ chó 
đến một giờ thì đủ cho tôi ăn com, quét phòng, ego râu, ngủ 
và đi thăm kể liệt. 

Người lấy việc đi thăm kể liệt làm trọng lắm. nên đầu lừ 
năm 1845 các việc bề ngoài trong họ người đề cho cba giúp 
làm, seng việc tÈăm viếng kể liệt, thì người cbẳng chịu 
nhường cho si, Mà đi thăm làm vậy chẳng phải nội con chiên 
riêng người trong họ mà thôi ;song những kể ở ха đến đớ 
mà đau liệt ở nhà quán bay là nhà tư người 4а, thì người 
cũng đều thăm viếng cả thấy, vì trong những кё ởxa đến 
nằm liệt tại đó, cũng có nhiều kể đau nặng, xin dem đến vì 
muốn ebết tại đó hầu nhờ người giúp đỡ, cùng an йі mình 
trong giờ sau hết. Mỗi ngày mười hai giờ ruỡi trưa, thì người 
đi thăm một đôi kể liệt, song vừa ra khổi nhà, thì đã cố. 
nhiều người chuc sẵn bao phủ xung quanh người liền, nên 


mỗi khi đi phải có ba người mạnh mẽ theo giữ gìn. 


Mấy người ấy đi trước giăng tay chận người ta đề có lối cho' 


người đi, đầu vậy người ta cũng nắm áo dòng, hay là áo các. 


phép mà hôn, song không phải hôn kính không đâu, lại còn. 
сй bớt đề làm đấu КЫ nữa ; có kể lén cắt tới tóc người nữa ; 
lại có kể lén дїї sách đọc kinh người đang cầm, dở kiếm lấy. 


ảnh ngăn, rồi trả lại, song có lần cũng lấy luôn cả sách nữa. ˆ 


Người phẫi nhiều lần như vậy, song chẳng phản nàn năn ni 
bao giờ. 


‚‚ Có lần người ta lầm của kë khác tưởng là của người nên 
cũng cất lén : Như chá Doufonr coi giữ thứ tự nói rằng; 
Người ta ước muốn đôi vật thuộc về người, nên có hai lần 
lấy đồ của tôi : một lần người la lấy sách kinh của tôi, vì 
tưởng là của người, đem về đến nơi mới biết là của tôi, thì 
gởi trả lại ; một lần ban đêm người ta lầm mà cắt một miếng 
áo dòng của tôi. Tôi phàn nàn với người, thì người rằng : Tôi 
bị vậy hoài. Chẳng bao giờ người ra khổi nhà mà chẳng có 
người ta vây phủ đi theo ; Кё đang ởtrong nhà thờ hay là xung 
quanh có ra, là đề đi theo người mà thôi, và đi cho đến nhà 
kể liệt, Nhiều thầy cå xin theo cho đến tận giường kë liệt đề 
xem người làm các phép, và an ủi kể liệt mà học theo. Cha 
'Tailhades nói rằng : Hai lần tôi đã dàng phước xem người 
ban các phép. sau hết cho kể liệt. Nghe người khuyên yề đời 
sau tỏ ra lòng tin vữag vàng chắc chẩn đến di tôi chưa nghe 
như vậy bao giờ. Ai cũng chịu người nói về việc đời sau như 
chinh mắt người đã thấy rồi vậy. Người khuyên bảo kẻ liệt, 
giục lòng nó, trông cậy, còn kë liệt ước ao được chết trong 
tay người. 

Ra khỗi nhà kể liệt thì người ta chuc sẵn bao phủ đi 
theo người, vì ai cũng biết trong bị/áo người có sẵn nhiều 
chuỗi ảnh, nên muốn xin cho đặng một cái đề làm dấu khí. 
Có người khéo liệu chạy quì trước mặt người nhiều lần đề 
người làm phép lành cho nhiều lần, và lãnh được nhiều ảnh 
chuoi nữa, Có một trë nữ kia ở thành Ly-ông làm như vậy 
thì đặng nhiều ảnh. Tr näy ở tại Ars ba ngày, mỗi khi cha 
Gioan đi qua, thì trễ ấy giơ tay xin ảnh, và lần nào người 
cũng cho. Đến sau {гё ấy vào nhà phước cùng kề lại rằng : 
Đến ngày thứ ba người đưa cho tôi một ảnh chuộc tội nhỏ 
và`nói7rẰng : Nầy соп, nầy là mười bảy lần rồi. Đếm lại thì 
thật trong ba ngày tôi đã đặng mười bẩy ảnh. Người cho hoài 
như vậy thì ai nấy cüng dë hiëu ảnh chuỗi ngưởi mau hết, 
nhưng mà nguời chẳng lo, vì có kë sẽ liệu dưng cho người. 
Như bai anh em trễ Lamam là con người Giu-đều mới trở lại, 
tới Ars ít lâu rồi toan trở về. Hai trẻ kề rằng: Khi chúng tôi 


— sa 


vừa ra khổi làng, thì thấy đông người đi vàe ngay trước mặt 
chúng tối ; chúng tối liền hiều đỏ là cha Gioan đi thăm kë&' 
liệt về, nên mgười ta đi bao xu“g quanh người, chẳng khác 
chỉ thuở xưa người ta theo B. C. G. vậy. Người đến nơi chẳng 
tôi đứng, thì người liền biết anh em chúng tôi, nên chúng tôi 
thưa xin mgưởi chẳng có chút gì aghi ngại rằng : Thưa cha, 
cha đã cho chúng con ảnh, mà chúng cen còn muốn nữa. 
Người min cười củng làm đấu biều người bán ảnh đang đứng 
nơi cửa nhà mình đem cho người một gói ảnh. Người ấy đem 
ra, tì người lấy làm phép, rồi cho anh em tôi một nám, 
đoạn xây lại nói với ngưởi bán ảnh rằng : Con muốn ai trả tiền 
cho con, thì hãy bièu người ấy trả. Kë bán biết ý người, nên 
bái rồi vô, vì biết chẳng bae giờ mất của đâu. 

Trừ khí có việc gấp, thì mỗi ngày trước khi đi thăm kể 
liệt, pgười dí thăm nhà mồ сёі trước, vì người chẳng quên. 
các con yếu dấu mình, và trẻ mồ côi cũng ước ao gặp cha 
nuôi mình, nên cha con gặp nhau thì mừng biết sao nói cho 
xiết. Từ năm 1853 một phần nhà mồ côi gần nhà thờ đề cho 
cha Toeeanier ở, và nhiều khi các cba qua đàng cũng ở đỏ 
nữa, nền mỗi ngày người lại thăm dó trước khi tới nhà mồ 
sôi. Thưởng người lại khi các cha ăn cơm trưa gần rồi nhẫm ` 
lúc ăn đồ (гап miệng, và người kiếm việc thiêng liêng đạo ` 
đức mà nói luôn miệng, có ý cho anh em chẳng nói khen Р 
người đặng ; người ở cùng anh em cách dë dàng vui vë, mà ` 
cũng hay chọc chơi, và dùng một cbén cà-phe cho vui lòng i 
anh em, song chẳng bao giờ bë đường vào. Quá trưa hết việc Ô 
thăm kë liệt rồi, thì người liền vào nhà thờ, qul gồi trước 
bàn thờ chính, mà đọc một phần kinh phải đọc buồi chiều. ˆ 
Bọc xong lại lo làm phước cho người ta. Từ đó cho đến nắm 
giờ chiều người làm phước che đàn bà, đoạn ra nhà vuông 
aghi cbừng năm phút, rồi vào phòng mặc áo làm phước cho 
người nam cho đến bẫy giở rưỡi hay là tám giờ, rồi lên toà 
giảng quì lần hột kính Đức Bà chẳng hề mắc tội 1 tông, và 
đẹc kinh tối chung với bồn đạo. Đọc kinh tối rồi người vë nhà - 
vuông, tiếp rước chuyện văn một lác với các cha, hoặc véi 


một hai r gười bồa đạo ở họ khác. Khổi một lúc người từ giã 
mọi người vào phòng riêng, mà dầu nhiều bữa mệt nhọc quá 
sức đến dỗi lên thang chẳng nồi phải té dựa vào vách, song 
cũng гап đọc kinh sáng bữa sau cho rồi ; đọc xong còn coi 
sách thiêng liêng hay là hạnh các thánh nữa. 

Со kë tưởng một đêm người chẳng nằm trên giường được 
ba giờ, có người trong họ thấy người thức hoài, thì cbẳng 
biết người ngủ hồi nào, vì thấy trong phòng người đề đèn 
sáng luôn. Thường trước khi ngủ người đánh lội, nên lúc dó 
còn dèn sáng ; xong rồi người đi ngũ, thì tắt đèn ; song khi 
nào ngủ ebẳng đặng hay là khi qul chẳng phá cho quá, thì 
người thắp dèn hầu xem mấy ảnh treo trong phòng, vì người 
quen nói rằng : « Khi nào tôi ngủ chẳng đặng, thì tôi lấy làm 
vui mà xem các ánh ấy >. Có lần người nói cùag bà tước bá 
đệ Garê rằng : < Tôi được ở chung cùng сас thánh nơi phòng 
đôi, nên hễ tôi thức đậy, thì xem ra như các thánh cỏ hình 
ẳnh đó, nói cùng tôi rằng : Ôi! mầy biếng nhác là chừng nào ! 
my cứ nạ ủ, còn ta hằng thức mà cầu nguyện cùng Chúa luõn. 
Có một việ : ogwòi cbẳng nói đến, song mỗi đêm mỗi có, là 
đếm nào người cũng phải kh, vì cá ngày những là n việc 
nặng nề luôn, nên tối gân cốt chuyền động làm như cơn rét 
phá rầy chẳng cho người ngủ, lại thêm chứng ho nữa, cho 
nên сб khi một giờ vì ho quả mà pbải ngồi dậy đôi ba lần. 
Dầu vậy, hễ đến giờ đã định, thì người liền dày đi ra nhà thờ 
bát đầu làm việc ngày sau. 

Dầu người hằng làm việc thương giúp người ta chẳng 
mgởi, lại bằng ở giữa đô hội người ta, cùng hằng об kể thưa 
хіп gởi gắm, bàn hài việc nầy việc kia luôn li mặc lòng, song 
ehẳng có sự gì làm cho người mất sự vắng vẻ bề trong đặng. 
Bỡi đầu mà người hằng đặng an tịnh bề trong пш уйу? Cha 
Gardette kề lại chính lời người đã nói mà rằng : « Tôi ước ao 
bë mình và chỉ ưởo ao gặp lại trong Chúa mà thôi. » Xem việc 
mgười làm hằng ngày thì biết sự người ước ao đã đặng hẳn 
thật, vì đầu mỗi ngày người phải làm nhiều việc cùnz là việc 
khó nhọc cho đẹp lòng Chúa, song kbi làm người hàng giữ 
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làng bằng an vắng vë bề trong, chẳng khác chỉ làm các việc 
thiêng liêng vậy. Người chẳng đề trí lo lắng việc chưa đến, 
song hằng nhớ và lo làm cho nên việc đang phải làm mà thôi, 
và có làm việc g), thì làm bỡi lòng sốt sång ái mộ sáng danh 
Chúa, cbớ chẳng làm vl tinh tự nhiên wa Һәр ; bỡi đó сй ngày 
từ mai chí tối người hằng giữ lòng bình an một muc luôn, 
chẳug áy nảy bôn chôn cách nào hết; nên xem ra linh hồn 
người hằng kết hiệp củng Chúa, và hằng ở trong sự kính mến 
Chúa một cách trọn hảe mọi bề, 

Một linh hồn chẳng kết biệp cùng Chúa cho trọn, thì 
cũng làm đặng các việc thánh, song chẳng đặng nên thánh 
cho thật, Cha Gioan hiều biết lẽ ấy, nên cà ngày dầu giáng 
day, đầu làm phước, đầu chuyện vấn hay là làm việc gì khác 
mặc lòng, người hằng nhắc lòng lên cùng Chúa luôn. Người 
đã giữ đặng thói quen nầy : là hë khi lòng mắể chăm chỉ theo. 
việc phải làm, mà ra như bång ở cùng Chúa, và hễ khi có thề 
dàng thì người liền dùng lời nguyện mà đem lòng trí về cùng 
Chúa tức thì. Người hàng lấy sự đọc kinh cầu nguyện, than 
thể cùng Chúa làm sự an ủi, cùng nơi vững chắc cho linh 
hồn mình nương dựa, nên người quen nói rằng : « Sự đọc 
kinh cầu nguyện chẳng khác chỉ sương sa êm mát thơm tho, 
đã cầu nguyện lại muốn cầu nguyện hơn nữa ; cầu nguyện 


` chàng biết bao nhiêu giờ là lâu ». Bỡi đó trót đời người hằng 


muốn ở nơi thanh vắng đặng lo việc đọc kinh cầu nguyện, 
cùng suy gẫm các việc về Chúa. 

Nhưng mà đầu người muốn cho được thong thả đề đọc 
kinh cầu nguyện cbo mấy mặc lòng, song cũng chẳng được, 
đến đỗi người chẳng còn giờ rảnh đủ mà cấm phòng hàng 
năm như các cha kbác, vì năm 1835 người về trường lớn ở 
Brou toan cấm phòng, song trước ngày vào phòng dire Cha 
dạy người về họ người сої збе mà rằng: «Cha chẳng cần 
cấm phòng, kẻ có tội chực đợi ở Ars cần phải nhờ eha ». 
Người liền vưng lời bề trên mà trở về, và từ đó người chẳng. 
năm nào đi cấm phòng nữa, 

Người hẳng nhớ tiếc thuở xưa mình còn ở nơi sắng về 
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chốn đồng điền, nên nghe người tban thở rằng : Ôi ! khi ấy 
tôi có phuóe là пудр nào ltôi khêng phải vang đầu hòng bề 
óc như bây giờ, tôi dàng thong thả mà đọc kinh nguyện ваш 
theo ý tói. Đoạn người min cười mà rằng : « Khi ấy tôi tưởng 
tôi sẽ làm Кё chăn giữ chiên bò trót đời mà chớ. » 


Khi người làm thầy cả, đã làm đứng chăn giữ linh hồn 
người ta mặc lòng, mấy năm đầu người cũng còn thong thả 
đủ mà cầu nguyện như lòng sở ước. Lúc dó người cầu nguyện 
suy рю một cách cao sâu don sơ, nghĩa là lòng trí nhìn xem 
Chúa, lòng cháy lửa mến Chúa, cùng dốc quyết đều ойу đều 
khác mà chẳng nói ra ngoài miệng mấy lời. Khi chưa có đông 
người các pơi tựu tới Ars nhờ người phần bön, thì hằng ngày 
người ở luôn trong nhà thờ, và cứ dùng lòng trí cầu nguyện, 
chẳng có dùng sách mà xem bay là đọc kinh nào. Mắt bằng 
chăm cri rơi nhà tam, lòng bằng tbầm tŁ7 cùng Chúa : mình 
yêu mến Chúa mà thôi ; người cầu nguyện thật cũng nói được 
ràng : Người ngó nhìn Chúa và Chúa ngó xem người mà chớ. 

Từ khi nhiều người tới Ars, thì người ebẳng có thì giờ 
mà ейп nguyên lâu như trước nữa, nên người toan cách 
khác : là mỗi sáng chọn một đều gẫm đề cå ngày các việc 
người làm đều cbỉ về ý ấy. Cha Doufour kề rằng : Có một lần 
tôi xin người cbi vẽ cbo tôi biết cách cầu nguyện, thì người 
rằng + Đã lâu tôi không có đủ giờ mà cầu nguyện cho đúng 
phép và có chừng đỗi đặng, song mỗi pgày vừa sáng tôi ra sức 
kết biệp cùng B. С. G., rồi cå пуду bë làm việc gì, thì tôi 
nhớ lại việc tôi đã kết hiệp cùng Chúa, mà đem các việc tôi 
làm chung qui về dó. Cứ lời người thì cba Doufour kết luận 
тїр: Trót đời người hằng giây bằng phút là cầu nguyện 
luôn. 

Trót ngày người hàng nhắc lòng nhớ khi việc nầy lúc 
việc khác, hoặc B. С. G., Đức Mẹ, hay là các thánh người tôn 
kinh cách riêng đã làm xưa ; song nhứt là người năng nhớ 
sự thương khó Chúa, cứ từ chặng, bắt đầu từ dinh quan 
Philatồ cho đến núi Calavariô ; và cho dễ hơn thì người xin 
bà Catharine ghi trong sách kinh người dung hằng ngày, mỗi 


chặng thương khó theo mỗi giờ kinh, đề khi đọc đến giờ nào 
thì nhớ sự thương khó thee chặng йу, và mỗi khi nhớ làm 
Yậy người động lòng khóc lóc đầm đề. 

Người giữ sự vắng về bề trong và suy nghĩ về Chúa đến 
đỗi nhiều khi đi giữa người ta mà tưởng ở một mình. 
Khi cám ơn, lông trí ngưởi chăm chỉ nhìn xem Chúa, nên 
người ước ao được rảnh mà ở cùng Chúa như vậy luôn. Người 
năng nói ràng: а Khi ta có đức tin thật, thì ta nói cùng Chúa 
cũng như nói với một người đang đứng nói với ta vậy >. Dìu 
sau người thêm tuồi, và bỡi người làm việc khó nhọc, nên ra 
già vai khum, mặt nhãn nhíu, song lòng còn phấn chấn một 
mực luôn như lúc còn trẻ tuồi vậy. Nhiều kbi người suy B. 
C. T. ở trước mặt, thì đặng vui mừag đến đỗi bày tổ ra bề 
ngoài, nên bà Catharina nói rằng : khi nào tôi thấy người tổ 
bộ vui mừng khác thưởng, thì tôi nói cùng thầy Hiâronimô. 
rằng: Hồm nay cba Gioan đặng 1024 mến Chúa lắm, Vốn 
người chẳng muốn kinh mến Chúa cho đặng hưởng sự vui 
mừng ngọt ngào, ở đời nầy, vì người quen nói rằng : « Khi ta 
chẳng đặng an ŭi bề trong, mà cứ làm tôi Chúa, ấy là làm tôi - 
Chúa vì một Chúa mà thôi, còn lúc đặng vui mừng thì phải 
sợ këo ta làm tôi Chúa chẳag phải vì Chúa, song vì ta mà 
thôi э. Những sự an ủi bề trong thề ấy giúp người đặng sống, 
vì đó là díu chỉ người đặng thiết nghĩa cùng Chúa, và dàng 
Chúa đoái thương. Người hitu biết một đầy tớ đáng chù xem. 
như kể gần gũi trong nhà, thì dáng nhiều ơn hơn, nên người 
nói rằng :« Khi Chùa kết hiệp ейп các thánh, thì xem ra như 
Chúa làm mọi sự theo ý các thánh hơn là theo ý Người, » 
Bỡi đó có kể nói với người : « Bà thánh Philomena chẳng 
chối sự gì cùng người, ra như hãng ушар lời người vậy, thì 
người rằng : < Có lạ gì, khi tôi là m lễ, Chúa сёз vưag lời tôi 
nữa ». Hễ khi nào người đặng vui mừng bề trong, thì chẳng 
làm đi gì hay là nói lời gì tổ ra lòag mình đặag hoan lạc, chỉ 
min cười một chút mà thôi ; song kể thấy thì chẳng bao giò- 
quên đặng. 


= 5 = 
Đoạn thứ mười sáu 


Cha Gioan ham muốn ở thanh oắng, phải binh, 
vä khi khá lại trốn đi khỏi họ. 


Những kể chẳng quen thuộc cùng cha Gioan cách riêng 
“thấy người ở giữa đô hội, hằng tỏ mặt vui về, lại sốt sắng An 
-cần thương giúp linh hồn người ta, thì chẳng nghĩ sự người 
muốn ở vắng vë chút nào. Bà Catharina nói, người ở tại Ars 

bến mươi mốt năm là trái ý người mọi đàng. Xem cách người 
ở giữa người ta, thì cho lời bà ấy nói là vô lý. Song một lần 
kia trong năm 1843 chính người nói riêng cùng ông bá tước đệ 
“Garë lý trưởng trong làng rằng : < Thuở tôi đặng mười một 
tuồi, tôi đã xin Chúa cho tôi sốngở nơi thanh vắng cả đời, 
mà Chúa chưa nhậm lời. > Từ thuở nhỗ người ước ao ở vắng 
-về như vậy, vì muốn cho dë đọc kinh nguyện gẫm như lòng 
-sở nguyện, Dầu còn ít tudi mặc lòng, sor g đã biết ở lặng cùng 
гейш trí, thì dễ cho linh hồn bay lên cùng Chúa. Khi đã làm 
:thầy cả cùng làm cha sở, thì vin lẽ khác mà muốn ở nơi 
thanh vắng : là tưởng mình dốt nát, chẳng có sức gánh nồi 
việc coi sóc linh hồn người ta, nên chẳng lẽ lãnh việc nặng nề 
-quá sức mình làm vậy mà thử tìm thiên đàng. Bỡi vậy người 
bay than thở rằng : « Chẳng рЬйї vì khó mà từ пап, song vì 
sợ phải trả lẽ trước toà Chúa về bồn phận cha sở mà 
thôi >. Cả đời người hẳng sợ bãi như vậy, nên hàng muốn 
khổi gánh việc coi sóc linh hồn người ta. Khi đặng bảy mươi 
hai tuồi có một lần người mời cba Descôtes giảng cấm phòng 
trong họ, khi cha Descôtes sửa ra giẳng, thì người hớn hở lại 
gần cha ấy mà nói rằng : « Nay cha toan làm cho chúng tôi 
ăn ойо trở lại, > Cha Descôtes trả lời rằng : a Phần cha chẳng 
có sự gl phải sợ, tôi sẽ trå lẽ trước toà Chúa thay cho cha. > 
Người thở dài, đoạn nói cách nghiêm trang áy náy rằng : a Cha 
cHưa rõ một linh mục bë nhà cha sở tới trước toà Chúa khó 
là đường nào ». 

Ti khi mới lãnh việc coi sóc bồn đạo, thì người đã ước 
uốn oho đặng ở một nơi, mệt xó nào đẻ cho thanh vắng, 
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đề ăn năn khéc 150 mà thôi, Bà Cataarina nói, khi người tới 
Ars được hai năm, thì đã nghe người nói như vậy. Mà thật 
năm 1827 người đã xin đứ: giám mục eho đi nơi khác. Tuy bị 
bó va cáo gian, nên người sinh phia mà xia, soag thật sự 
bỡi lẽ khác nữa, và nča dir: cha có buộc người phải nói, Át 
là người xưng thật đầu làm cho người cực lòag là maña cho 
khëi coi зб: ода đạo và được ở nơi thanh gắng mà chớ, BÈ 
trên chỉ họ Fareias cho người, song người chẳng dâm I 
và thấy Bề trần chưa cho như lòng, người mong ước, thì dầu, 
khồ tâm thật, song cũng định ở lại Ars, vì tròng ë dó có. е 
sau dỄ vào nhà dòng, Trappe bay là Chartreux hoa. а 

Đến năm 1830 dầu đã có nhiền người сас nơi tìm đến Аг 
xin nhờ người phần hồn, soag lòag người таба tim, nơi, 
vắng vë cñng chưa hết mà lại càng hơn nữa, Cha Mermod "ú 
cha sở họ Chaleias ở дїп người, nêa hay tyi xia người chỉ 
dňa đàng (гоп lành, thì người khuyên rằng : « Ta chË э nên. с 
làm cha sở hoài cho đến chết, song trước khi chết ta hãy liệu 
cho được rånh it lâu mà dọn mình chết. > Саса hai mươi 
lắm năm sau cha Camelet là bề tràn hội сас cha lo việ» giúp. 
giảng, cùng làm ph:rớc ейт phòag các họ cũng đặag nghe 
nói riêng rằag: < Tỏi chåag muốn chết đàng làm cha sở, vì . 
tôi chẳng thấy đứng thánh nào chết dang khi làm cha sở hết. 
Tòi muốn trước khi chết được rảnh làm cha sở hai nám 4 
ăn năn khóc lóc tội lỗi tôi. Ôi 1 được như vậy, thì tôi së được. 
kinh mến Chúa là dường пао! > 

Người ước muốn cùng than thở hoài như vậy, thì đức chủ. 
địa phận cũng nghe biết, song cử làm thỉnh mãi. Sau thấy 
người hằng vững chí Кац xin cho khỗi vié: coi sóc bồa đạo, 
thì biết rõ người còn trông cậy со ngày sẽ đưyc như lòag sở: 
nguyện. Bà đệ Саге rằng: sự trông như vậy cũng cần cho người 
được sống. Khi có việs gl phải gởi thơ cho bề trêa, thì người. ' 
chẳng bá qua mà chẳng thêm một hai lời nài xin cho khổi coi 
sóc bồn đạo, và được ở yên nơi vắng vë, như thơ người gởi. 
cho đức cha địa phận năm 1851 làm chứng đều ấy tổ tường, vè 
trong lúc ấy đức cha Devie đã xin đặng đức cha phó, nên 


= co 
›ânguờïtoanbôi việc hầu ở một nơi mà dọn mình chết. Người 
nhờ việc ấy liền viếtthơ ebo đúc cha Devierẵng: Thân lạy đức 
-eba, đức cha dă tính đặng nà bài việc cho rảnh đề đem 
trí suy r gb về nước thiên đàng; thì đúc cha có phước là dường 
''pào ! xin đức cha làm ơn liệu cho con đặug một phước nhu 
_ đức cha. Nến đức cha đi mà chẳr g cho con dáng đi ; thì con 
- phải phiền chết mà chó. Xin đức cha lấy lòng phon lành tha 
- thứ cho con, vì các sự quấy con đã làm cực lòng đức cha, con 
- đrông cậy đức cha sẽ cho con đặng đều con xin. Đức cha đã 
- biết con là kể đốt nút khốn rạn, và ai cũng đều r ghĩï như vậy 
tết... > 
р Đầu nguời gån xó lắm, song đúc cha Devie cũng chẳng 
nhậm lời? Cách it năm pgười lại pôi tbo xin đức cba Chala- 
_'đon rằng : « Trình lay đức cha, con cùng Dgày cảng thềm yếu 
' đuôi ; mỗi đêm con pbài ngồi hết nửa đêm, bay 14 một giờ 
` phèi dậy ba bến lần, ngủ ¿bâng đặng. Khi àm phước phải 
ầm mặt kbi thì bai, lúc thì ba phút ; (on đã 100 tuồi, lại yếu 
` đuối, пёр muốn xin tEôi việc luôn tại Ars. Xin đức cha khẩn 
© nhậm...» Vë người ký tên như уйу + Vianney là một thầy cả 
khốn nạn. 
` Mỗi lần ngudi gặp đức cha, thì cũng thưa xin như vậy. 
Ít trị ày tiuóc kbi xin, người häm mình, là cầu nguyện, khóc 
‚ lốc ttan van, và ăn cbay nhặt gốp bai bon thuế ng, đề xin 
cho đắt 101. Mà dầu xin Боѓі chẳng đặng, song mỗi khi vừa 
_ thấy đức ba, thì lòng nguời lại (rông së xin dàng. Như một 
lần kia ông Oriol thấy r gười vào phòng mặc áo hệ cách hớn 
` bë vui mừng, và nói nt Š với ðr g ấy rằng : « Đúc cha gần đến, 
_ tôi sẽ xin rgười như ông đã biết.» Thật sự бс cha cũng 
năng đếp Ars thšm nguòi, song xin chẳng dang nhu lòng p gưởi 
muốn, vì cũng cứ làm cha sở Ars mãi, vì đức cba Devie và 
đúng kế vị ngài là đức cba Chaladon bằng chôi chẳng cho 
người thôi việc coi sóc bồn đạo. Đến năm 1857 đức cha Langa- 
lerie lên làm giám mục địa phận Belley thế cho đức cha 
Chaladon, thì người lại thử xin nữa. Một đều đáng lấy làm 
lạ, là người chẳng muốn chết đang khi còn lãnh việc coi sóc. 


bòn đạo, vì trong tháng sau hết đời người, người cũng cèm 
айі xin cho đặng khổi việc, mà ở nơi thanh vắng. 

Та hãy nghe lời đức cha Langakerie giàng khen lúc đưa 
xác người, thì rõ. Vậy đức cha rằng : < Vừa mới mười läm 
ngày nay cha Gioan thưa cùng ta rằng : Con xin đức cha ít 
lâu nữa cho phép con đặng nghỉ việc, mà kiếm nơi vắng vė 
đề khóc lóc tội con ; song chính ta đã trả lời cho người rằng: 
Hỡi cha, những kë tội lỗi В, С.Т. sai đến cùng cha, thì nước 
mắt phô kể ấy trọng và cần hơn nước mắt cha nhiều, Cha 
đừng nói như vậy nữa, nếu cha chẳng thôi, thì ta chẳng còn 
tới thăm cha nữa. Mà dầu ta dàng lời thiết yếu an ủi người 
cho vững lòng, song xem ra người chẳng có đồi lòng đặng. ». 

Một người như cha Gioan hằng ở cả ngày trong nhà thờ, 
qul trước nhà chầu chẳng bao giờ muốn thôi, nếu thấy người 
hết sức muốn thôi việc coi sóc bồn đạo cho được ở nơi thanh 
vắng, thì chẳng lạ gl; song có xét cho kỹ, thì thấy được ma 
qui cũng xen vào dùng lễ bề ngoài xem ra phải, mà cóm đỗ 
người bỏ việc làm ích cho người ta, ehinh người cũng nghĩ 
như vậy, Có nhiều kể quen thuộc cách riêng với người mà 
chẳng phải bang tầm thường đều làm chứng : Cha Monin nói 
rằng : « Chính cba G:aon cũng hiều biết mình ước muốn thôi 
việc như vậy cũng có quá, và ma qui cũng vin lấy mà cắm 
dő người, nên người hãm mình đánh tội, và cả đời phải chống 
trả lòng ước muốn tnề ấy luôn luôn. Ông bá tước đệ Garê là 
lý trưởng trong làng càng nói rõ hơa nữa rằng: Tôi bằng thấy 
ý cha Gioan muốn kiếm tìm ở nơi vắng về, mà tôi biết người 
muốn vậy yì ba 1ë nầy : Một là muốn cho ngày sau khỏi trả 
lẽ về sự coi sóc linh hồn người ta ; bai là liệu cho đặng cách. 
mà ăn ойо khóc 16с như người thưởng nói ; ba là cho khổi 
mắc việc hầu có giờ rảnh mà đọc kinh nguyện ваш theo. lòng 
người ham mộ. Ấy là những lẽ chính người đã xưng га, Song 
tôi tưởng đó là chước cám dỗ, mà dầu người thông hiều. việc 
Chúa lắm mặc lòng, song người chẳng tưởng đó là chước cảm : 
đỗ. Ma qui thấy người đã làm nhiều Ích rất trọng phần. bồn 
cho những kë đã tới Ars, và hiều biết sau người cũng còn làm 
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Ích hơn nữa, nên nó khéo liệu dùng lẽ xem ra phải, cùng vừa 
ý người mà làm cho người bò làm ích cho người ta, » 

Thầy Anastasiô là Кё cần tín với người nói rằng: < Cha 
Gioan mắc nhiều đều khó bề trong, mà nhứt là người lấy làm 
cực vì lòng muốn ở thanh vắng mà chẳng đặng ; nên người 
cứ nói đi nói lại về việc ấy hoài, đêm ngày ý muốn ở nơi 
thanh vắng bång có trong trí khôn người chẳng khác chỉ một 
icon cảm đỗ mà ebẳẴng xua đi được vậy ; vì thấy người năng 
nói rằng :« Khi tôi ngủ chẳng đặng, thì trí lòng tôi tưởng 
đường như tôi đang đi vào dòng Trappe hay là Chartreux, 
thấy đến đó tôi sẽ được ở một хб mà khóc 16е đền tội. > Xưa 
bà thánh Catharina quê ở thành Sienna bỡi hay làm phép lạ 
nên bång có đông kẻ tuôn đến ngợi khen, thì than thở cùng 
Chúa rằng : « Lạy Chúa, sao Chúa đề cho tôi nên như một 

` våt trêu сһог cho người ta уйу? Các кё khác là tôi tá Chúa 
dầu ở giữa người ta mà đặng an, còn tôi chẳng đặng như vậy ? » 
Chính cba Gioan Chúa cũng chẳng nhậm lời người mà cho ở 
yên nơi vắng về như người đã biết rõ. Bà Catharina kề rằng : 

:а Tõi nghe người nói riêng cùng tôi rằng : « Các ơn tôi xin 

cùng Chúa, thì Chúa ban hầu hết, chỉ có một đều tôi xin mà 

“Chúa chẳng ban. > Tôi liền thưa lại rång : « Tại cha xin Chúa 
cho cha ra khổi họ Ars näy, nên Chúa chẳng ban cho mà chở. > 
“Tôi nói trúng ý nên người làm thỉnh. » 

Người những ước ao ở thanh vắng, song dầu ước mấy 
cũng chang đặng, mà dầu chẳng đặng như ў, song cũng chẳng 
thôi ước muốn. Việc ấy cũng bỡi ma qui cám dỗ và cũng bỡi 
Chúa đề vậy mà thử người nữa. 

x Cha Monin đã bita biết như vậy, nên nói rằng : « Xem 
ra trong việc đỏ cñog có thánh ý Chúa phân định cách nhiệm, 
vì chưng người phải như vậy thì biết tập bỏ đều lòng riêng 

-_ mình bam mộ mà vưng lời, và biết chuộng việc bồn phận hơn 
đều lòng mình ưa thích ; lại mỗi giờ mỗi khắc hãng có địp 
hãm mình cùng bô ý riêng nữa. » Đức Chúa Trời đề cho 
lòng người phải bai đều tương khắc bằng chống trì với nhau, 

Ла một đàng muốn ở nơi thanh vắng khỏi vương vấn việc ві 


với ai, đàng khác lại muốn làm việc cứu giúp linh hồn người ta. 
Người suy đến việc coi sốc linh hồn người ta thật là gánh nặng 
vÀ ngày sau phải trả lẽ trướe toà Chúa, thì sợ hãi. Lầm kia người 
làm phước cbo mệt thầy nhà trường, tbl hỗi thầy ấy đã chịu 
chức thánh cbưa. Thầy kia thưa, mình đã chịu sáu chứe rồi, 
và còn ba thắng nữa sẽ làm thầy cả. Người liền rằng: < Con 
đừng nói vậy, người ta làm thầy cá vội quá luôn. » Người 
biều biết thầy cả cần kip cho linh bồn người ta, và 
việc chăn giữ đoàn chiên Chúa là việc të lòng mến Chúa hơn. 
hết, cho nên khi chẳng ai đến cùng người mà lo việc hồn, thì 
người tban thở, mà khi thấy nhiều người khắp nơi tuôn đến 
thì lấy làm thoã lòng lầm. Bà bá tước đệ Garê nói rằng: Сё ` 
lần người nghĩ mình sinh ra cho được giúp linh hồn người 
ta, nên khi nẻo chẳng thấy đông người tới lo việc linh hồn, thì 
người buồn bực cùng làm việc chín n;ày cầu хіп cho người 
ta lại đến lo phần hồn. Kbi người ta đến đông бае, đầu có kể 
xin người nghỉ đôi thí, thì người ebẳng chịu mà rằng : Những 
kể nghèo khồ chẳng пё dàng xa đến đây, lại đã thức nhiều 
đêm chuc đợi cho đến phiên vào toà, nếu сб bắt đợi lâu hơn 
nữa là đều cbẳng pb; i. C! úa phải ban cho tôi được ở nhiều 
nơi một lượt, như nLiều đứng thánh khác, thì mới đủ mà 
giúp người ta. Giả như tôi đã bước một соп vào thiên đàng, 
mà có bièu tôi về thế gian làm cho một người có tội trở lại, 
thì tôi liền bằng lòng trở lại tức thì. Nếu phải ở đời оу che 
đến tận thế, mỗi đêm phải bó ngủ mà chịu сус như tôi đang 
chịu bây gió, hầu cứu kẻ có tội cho đặng rỗi, thì tôi bằng lòng 
chịu hết các sự ấy, » Một lần người đang dạy sách thiên thì 
la lên rằng t a Nếu tôi biết )ë thầy cả là đi gì, thì tôi trốn vào 
dòng Trappe tức thì mà chớ. > Đang khi ấy có kë nghe dạy 
nói lên rằng : Như vậy thì hại là dường nào ! Người nghe lêi 
ấy thì nghĩ mà răn mình cùng thêm lòng mạnh mẽ. 

Dầu vậy mặc lòng cñng ‹ ó ba lần người đã bë hg mà trốn đi; 
xem đó thì biết người ước ao ở nơi thanh vắng là dường nào ! , 
Người tưởng thánh ý Chúa day mình phải tbói việc coi sóc 
bồn đạo, song ý bề trên lại khác, nên người trông có ngày 
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cüng ưng thuận. Người trốn ra khái họ lần đầu hết là năm 
1840, song chẳng ai bay biết người đã toan tr6n đi, đến sau 
người nói lại với một đôi kẻ, thì người ta mới biết, Vậy có 
một bữa lối hai giờ khuya người nhờ tối trời, nên một mình 
trốn ra khỏi nhà mà đi, và người tưởng làm sao và muốn đi 
đâu, thi chẳng nói lại eho rõ ràng ; đi một lác đến nơi có thánh 
giá cũng còn gần làng Ars, thì đứng lại và nghĩ rằng: «Tôi 
làm vầy có phải là theo thánh ý Chúa chăng ? Вет một linh 
hồn trở lại cùng Chúa, chẳng phải là hơn các lời cầu nguyện 
tôi làm được ở nơi thanh vắng sao ? Người nghĩ vậy liền thôi 
đi, và nghĩ đến những linh hồn đang chực đợi người, thì 
người liền trở về, Ma quÏ đã xui người trốn lần đó chẳng đặng 
thì nó chẳng chịu thua đâu, nó nhờ dịp người đau mà cám dỗ 
lại nữa. 
___ Năm 1835 người phải sưng mặt, nhứt ring và đau quặng 
ruột ; người phải đau làm vậy, thì hiều biết ngũ nỡi thấp ướt, 
ehẳng khỏi hại đặng, như chính thơ người gởi cho thầy thuốc 
đã làm chứng sự ấy. Thật khi ấy lẽ thì người phải có cha 
giúp, dë bớt việc bầu nghỉ đặng một bai chút ; song trừ ra 
mùa đông năm 1839 có cha Tailhades ở đỗ nhà người ít lâu, 
hầu học tập đi đàng nhơn đức với người, thì từ khi người ở 
Ars cho đến năm 1843 chẳng có cha nào làm cha giúp người 
hết. Bỡi thiếu người nên đức cha Devie chẳng sai ai được, 
chỉ xin các cha lân cận giúp đỡ người được chừng nảo hay 
ehừng ấy mà thôi. Bởi vậy cha Derognat là cha sở họ Rancé, 
cha Raymonđô chánh sở họ Ѕауідпепх tùy lúc tùy hồi đến 
giúp giùm cho người. 

Nói tắc một lời năm 1843 cha Gioan tưởng mình đã gần 
Па khỗi thë. Hai năm trước người thấy mình đã mệt nhọc yếu 
đuối quả, nên làm lời trối xác mình cho đất và linh hồn cho 
Chúa ba ngôi. Đến tháng Đức Bà thì người làm viện mở 
tháng, vì đã mười sáu năm một mình người quen giẳng day 
bồn đạo trong tháng ấy. Người đọc một bài sách tháng Đức 
Bà cùng giải nghĩa lâu ; song chiều ngày mồng ba người đọc 


_ gắch xong liền phát ngột hơi nói chẳng đặng nữa nên quì gố Í 
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đọc kinh, song vừa đọc dàng it tiếng, liền phát một cơn rét 
rất nặng. Bồn đạo liền xúm lại đem người về đề trong phòng 
gñ. phòng người quen ngủ, cho dë sửa soạn cho người, Tại 
phòng đó сб đề cải giường cha Balley đã nằm chết xưa, và 
người giữ tại dó như của trọng đề làm đấu КЫ nhớ dën cha 
mình. 

Người ta lấy nệm rơm người quen dùng trải;lên giường ấy 
mà đề người nằm. Rồi lật đật rước thầy) Saunier, thầy đến liền 
nhận người phải bịnh sưng phôi. Đang КЬ) ôngj bả tước 
đệ Garê cũng đến, và thấy người nằm trên nệm rơm có khúc 
có đẫn, còn giường lót уйп cúng quá, thì liền biều lấy mền tại 
nhà mình đem lót cho người nằm ; song)người chẳng chịu, 


ai nấy phải паі ої lắm, người mới?nghe, Đến ngày muči sắu | 


tháng Maio năm ấy người đặng chẵn năm mươi tắm tuồi, và 
thầy thuốc ngã lòng, chẳng còn trông chữa người cho khá 
đặng nữa. Thầy Saunier cho mời, thì có {ba thầy khác liền 
đến ; các thầy thuốc đồng ý biều giữ'đừngJcho người пбї và 
810 thế kẻo người phải cẩm động cách nào, vì trải tim đã yếu 
lắm. 

Đang khi đó người cũng còn tỉnh trí, nên thấy các) thầy 
thuốc xôn xao bên mình, thì người mỉa cười mà nói rằng : 
« Nãy giờ tôi mắc chống cự hung lầm. > Có kẻ hỏi rằng: «Cha 
chống eu với ai ? Người rằng : a Tôi chống cự với bốn! thầy 
thuốc, nếu tới một tbầy nữa, tbì cbắc tôi đã chết rồi. > Та 
chẳng nên quên người nói làm vậy, là vì lúc đó người còn 
kinh sợ toà Chúa phán tra, nên cbưa muốn chết, vì ông bá 
tước đệ багё trong mấy bữa người đau nặng, đêm ngày hằng 
ở tại nhà vuông với người luôn, nën người nói riêng với ông ấy 
гїп « Tôi còn muốn sống đề kịp ăn nën khóclóc tội tôi, cùng. 
làm cho đặng một hai chút việc lành. Có đêm người ngũ. 
chẳng đặng và lòng bắt bối rối, vì thấy những sự dị kỳ, như 
có một bữa vừa sång người nói rằng : « Đêm nay tôi nghe ma 
qui nói cùng nhau cách khởi hoàn ràng: Ta đã bắt đặng nó, 


nó đã về tay ta rồi. » Song ông Pertinand giữ người lúc đau - 


nói rằng : Dầu ma qui ейш đỗ người mặc lòng, song nó chẳng 
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cám dỗ cho nguời mất lòng nhịn nhục, cùng mát lòng trông 
cậy Chủa, nên nguời cbẳng bề phin nàn пёр ni về sự người 
phải đau оби chút xào, lại hằng tẫn lòng vung lời uống сас 

> Ши thuôc thầy thuốc đã chỉ, và bằng lòng chịu khó vung 
theo thánh ý Chúa cho trọn vẹn luôn, » 

Đang kbi người/đau nặng, thì nhà nào nhà nấy trong họ 
buồn bực như(đã chết,rồi vậy. Những kẻ các nơi iyu tới đó 
хб Iớra như cbiên тй! kể'chăn rồi ; kể ở xa tới đó ít là hai 
ba trăm người, mà xưog tội nửa chừng chưa xong, song cũng 
cứ ở đợi chờ chang chịu xưng tội cùng cha khác: như cha 
Renard khuyên bàjkia xưng tội cùng cha Lacôte là kë thế đỡ 
coi họ cbo người, thì bà ấy rằng : Tôi chẳng bắt đầu xưng tội 
lại các tội một lần nữa với cha khác, hãy đề cho tôi được quì 
поі ngạch cữa phòng người, hầu người thấy tôi cùng làm 
phép lành ebo tôi,”thì tôi sẽ đặng bằng an ít nhiền trong linh 

hồn. » Ai nấy cũng, đều}tưởng nguoi chẳng khỏi chết, và 
chẳng biết tlnheách nào cho tiện hơn được, nên đề chuỗi 
cùng các thứ ảnh đầy thúng đem vào phòng, mà xin người 
làm)? phép епо một pben sau hết. Bà bá tuởc đệ Garê rằng : 
Giả như các,đứe giàu; mục cå nước Langsa có nhóm hiệp lại 
cüng 'chẳng bao giờ làm phép lành nhiều chuỗi ảnh như vậy. 
Е: Ai nấy chẳng?eòn trông sức thể gian, chỉ trỏng cậy ơn 
__ trên cứu giúp người cho lành binh mà thôi ; bỡi đỏ những kể 
__ tới chực xưng tội mà chẳng đặng, thì một ngày nhiều lần đốt 
đèn nơi bàn thờ?bà thánh Philomena, đề nguyện xin cho 
người [được mạnh lại. Các cha khác cũng khi sự làm luôn 
tiếp cbin lễ đề cầu cho pgười nữa. Dầu vậy mặc lòng nhà 
thờ không có паї," і coi cñng như vắng vë vậy. 
> Mồng một tháng Maiô nguời đã bóng bấp hối, khi đó có 
_. bẩy cha ở tại phòng người, ban đầu сйс cha lưỡng lu song 
-sau hếtai cũng định phải làm các phép sau hết cho người. Các 
-cba chỉ cha Valentin là cha sở bọ Jassam và là cha linh bồn 
làm phép xức dần thánh cho người. Cha nầy tưởng đừng cho 
bồn đạo trong họ, và cắc nơi dÄ tựu đến đó biết, thì hay hơn, 
Songfngười chẳng "сЫі mà rằng : Phải giựt chuông bào tin 


cho bồn đạo hay vì cha sở cần phải nhờ con chiên cầu nguyện 
cho. Vừa nghe Liếng chuông một lát thì thày bồn đạo đã tới 
chật sâu và chật thang lên từng nhà vuông. Спа Valentin nói 
sách run sợ mà hỏi pgười rằng: Cha có tin mọi аёо Hội thánh 
dạy chăng ? Người thưa rằng : Tôi chẳng hŠ nghi một dën 
nào hết, và chju các phép một cách sốt sång, đầy lòng tin làm 
cho kë xem thấy đều động lòng thấy thầy. 

Khi làm phép xúc dầu xong, và bồn đạo cùng các cha đã 
ra hết rồi, chỉ còn cha Dubouis chảnh sở họ Еагеіп ở lại với 
người, і người khấn sẽ làm một trăm lễ mà kinh bà thánh 
Puilomeaa, cùng biều đốt một cây đẻn sắp lớn trước ảnh bà 
thành ấy mà xin cho đặng khá lại. Khổi một chút người bất. 
tỉnh, ai nấy đều quì gần bên giường, còn thầy Saunier đứng gần. 


bên người, tưởng chåc người sẽ tắt hơi. Người nằm yên nhắm 4. 


mắt mà nghe thầy thuốc đoán về mạng sống mình. Íttháng sau 
người kề lại cho một người bà con, là bà Margarita Hambertô 
rằng : Khi tôi đã hết sức và các cha đã làm phép xức đầu cho 
tôi, và thầy thuốc thăm mạch tôi, thì nói tôi còn sống chừng 
nửa giờ hay là bốn mươi phút nữa mà thôi. Tôi nghe vậy liền 
bắt nói trong lòng rằng : « Lạy Chúa tôi, vậy thì tôi phải га 
hai tay không trước toà Chúa sao ? Tôi liền cầu xin cùng Đức 
Mẹ và bà thánh Philomena rằng : Nếu tôi còn có ich cho một ` 
ít linh hồn, thì xin cho tôi đặng mạnh lại >, М ñ 

Đoạn người lại nói cùng bà ấy nữa rằng : « Khi nào bà ở 
gần kể liệt gần qua đời, thì bay xem cho kỹ, vÍ tuy bề nzoñi 
xem ra như kë liệt chẳng còn biết gì hết, song thật „ кё ấy 
còn nghe còn biết dáng. » 

Khi lòng người vừa nguyện xin cùng Đức Mẹ và thánh 
người {гїп mến, thi trong mình người liền giẫm binh, nên 
người mở mắt ra và nói đặng, và từ dó cho dën hết ba giở 
sau người nåm yên chấp tay cầu nguyện một cách sốt sång 
như thiên thần. Khổi ba giờ binh lại làm hung, thầỹ thuốc 
chẳng dám quyết đàng nào, song tưởng người còn sống rån , 
ít giờ nữa mà thôi. Khi đỏ các cha tính định với nhau, như 
qua đêm đó mà người chưa chết, thì sáng ngày cha Dubouis 
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phải båt đầu làm lễ tại bàn thờ bà thánh Philomena nhữ 
người đã КЬап. 

© | Rang ngày muời bai ! боді còn thể : khi trong họ чарно 
¡in бу, tbì ai näy đều tới nhà thờ, và cha Dubonis làm lễ 
như lời kbến ; thật khi ấy chẳng biết bao nhiêu lời cầu 
Pguyện sốt sáng bay lên truớc toà Chúa, song người đang 
phẩi một cơn rét nặng, làm cho người áy nảy quá sức, và 
ng Pertirend giữ đó tuổrg người đã đến hơi thổ sau hết. 
Song thình linh thấy người yên tịnh chăm ngó, và lấy làm 
vui duờng như thấy ai biện đến vậy. Khi trong nhà thờ làm 
lễ vừa rồi, thì người nói lớn tiếng rằng : « Trong mình tôi 
bây giờ ra khác lắm, tôi да khá rồi. » Mà bỡi khi ngất trí, 
pghe người kêu tên bà thánh Philomepa nhiền lần, nên ai 
näy dèu tưởng bà thánh ấy dā biện ra và cbữa người ; còn 
ngudi thì bằng kề sự mình đặng khá lại cách lạ làm vậy là 
bỡi ơn bà thánh ấy. Người đặng súc lại mau lắm, nên thầy 
thuếc đều lấy làm may, song người biền gọi là phép lạ mà 
chớ. Khỏi mười sáu ngày người lại ra nhà thờ đặng, nên 
ngày bai muơi ông Pertinard vịn đỡ, thì người đã bắt đầu 
làm lễ đặng, mà bỡi ngày ấy là ngày thứ bẫy, nên người định 
làm lễ tại bàn thờ Đức Mẹ như đã quen bẫy lâu. Song rgười 
còn yếu sức giữ lòng chay lâu eñng khó, nën vừa bai giờ 
đêm Pgười làm lễ, Dầu người làm lễ sớm lắm, song cả bọ 
đều đến xem lễ hết thảy. Người đặrg thấy con chiên mình 
bết lồng thương yêu, thì tổ mặt vui mừng khác thường lắm, 
nên ai nấy cầm xem lễ bữa ấy cbẳng khác chỉ dàng xem lễ 
nơi Catacumbê xưa ; bỡi vậy lòng bằng pbớ chẳng hề quên 
đặng. 

Nguời tuổng mình đã khá đủ, song thầy thuốc cấm 
nbñt chẳng cho làm việc gì cho đến khi kbá thật. Người 
vung theo song lòng tiếc lắm, nên mỗi kbi ra nhà thờ, thì 
ngó 10А giải tội một cách tước tiếc quá chừng ; bỡi đó người 
tước trông sao cho mau manh lại. 

Nhưng mà dầu người đã khỏi binh, song trong họ Ars 
sguời ta lại sợ dàng khác, vì muời bẩy tháng Maiô bà bá 


tước đệ Garê viết thơ cho mẹ mình rằng : « Người đã хів 
cho đặng sống thêm đề làm gì ? Người hằng ước muốn cho 
mạnh sức đề làm gì ? Ấy là hai đều chúng tôi hằng kháo láo- 
với nhau. Тау ơn trên còn đề người sống trên đắt nầy, song 
chúng tôi sợ người bë chúng tôi mà đi, làm cho chúng tôi 
phải xa cách người mà chớ ; và tuy chúng tôi thấy người khỏi 
binh thì mừng, son; sợ người bŠ mà đi, thì lại huồa гїп.» 
Cách mười lăm ngày troag họ đã biết chẩs ý người chẳng 
muốn ở Ars mà lã th việe coi sóc linh hồ+ оа, vì ông bt 
tước đệ Garê tới thăm, thì thấy người ở troaz phòag ngồi 
trên giường khóc 10 dám đề. Ôaz ấy liềa hỗi người có sự: 


gì khó lòng buồn paiền chăng, thì người rằng: «Ngườita - 


chẳng biết đặng bao nhiêu nướa mắt tôi đã đồ ra nvi giường 
nầy, vì từ lúc mười một (аі tôi đã có ý muốa tìm nơi. 
thanh vắng, mà người ta chẳag hề cho tôi đặyg như lòng: 
tôi muốn. » 

Ông bá tước kề lại sự mới gặp khi đi thăm người, thì bà 
bá tước lại viết thơ cho mẹ mlah rằng : Chú ig tôi thật sọ 
người bë chúng tôi mà đi, гау thấy người khổi bịnh, chúng 
tôi mừng đường thỀ người đã sống lại, song sợ người còn 
sống mà chúng tỏi pầẩi khóc taan dường như dă chết mất 
уйу. Chúng tôi chẳng lẽ lam lơ abw chẳng biết nữa, vì người 
tưởng mình đã làm xong việc coi sóc bồn đạo rồi. Khi trr 
người đã nói rằng : Tải cứ lo việe cho đắa khi chết, mà nay thật. 
người cüng như đã chết rồi, nên người tưởng việc mình đã 
xong, vì chưng tuy nay thấy người còn sốag, song sống đỏ là: 
ngưởi xin cho đặng đề tìm nơi thanh vắnghầu don mình 
chết lành mà thôi. Cho nên nay người khaẻ lại, thì người cầm. 
đó là ơn trên ban cho người đề tìm nơi thanh vắng, đó là đầu. 
người nghĩ cùng hết sức ue ao, Người ta nói với chúng tôi, 
tại chúng tôi hay khoe khoan vì dag: cha sở là đứng thánh, 
nên nay Chúa cho vậy là phạt tội kiêu nzạo khoe каар 
chúng tôi mà người ta nói vậy là nhằm. » 

Nhưng mà mấy tuần kế tiếp san khi người đã khá, thì 
chưa xây ra sự gl, vì người chưa sửa soạn việc đi, Người đã 


định có ni ày nguời së ci, rên \ ау giờ lo cho mạnh sức lại 
mà thôi. Khi súc khá kLá, nguói thôi dùng mën ông bá tướẻ 
đã cho mượp, và thầy thuốc cho phép người ngồi toà 
lèm pbt бс, sor g ngròi làm quá lòi thầy thuốc là vào toà bồi 
mới một giỏ kbuyà. Ông Fertinsrd cbẳng muốn cho người 
đi, 1) rẹtoi ›йгр:« Hõi сор, kbi cba dau cba làm theo 
tbánb ý B. C. T. nên vung lời con, song bây giờ lại đến phiên 
сор phải xưng lời cha, nén cba đạy con phải đi ngủ, > Thầy 
tEuõc tbếy nguài liều n inh nt r vậy, song cũng рій lơ, còn 
các kể chuc xurg tội lấy làm ung ý vô hồi. Về việc ăn uống 
thì thầy Saunier cbẳng chịu cho người giñm chút nào, một 
đạy quyết từ đó cko đến khi người thiệt mạnh, mỗi ngày phải 
ăn bai bữa, và trưa phải ăn ít nhiều thịt, và mỗi bữa phải 
dùng Ít nhiỀu ruọu chác сй, Lòng người åy пау vì phẩi ёп 
trống trái 1) ói thưởng, song đức cha dạy người phải giữ như 
thầy thuốc đã chỉ, rên thề nào cũng phải vung. Song moi khi 
dùng bữa người than thở làm cho kë đứng quanh người аі 
cũng pt ši p bát собі mà rằng : Như vầy tôi mê ăn, nên cầu 
xin ơn cùrg Chúa chàng ўро cto nhiều, khi tôi đi vào toà 
làm phước, thì cLẳng ўор mọi sự theo ý tôi như hồi trước 
nữa, » 

Thầy tbuếc dgy bồ duỡng mặc lòng, song người cũng 
xanh méc cùng óm như trước, rên đầu mới có năm mươi 
bẩy 108), mà xen: nl ư đã pià lắm vậy. Ngày hai mươi bẩy 
thắng Augustô năm ấy cha Faivre tới thăm người nói rằng : 
< Nguèi hãm mình đánh tội quá sức mà còn làm phước 
giàrg dạy cùng cắt rgbTa thiên, tôi đã từng những việc thể 
ấy khó nhọc là đường rào, nên bām mình như người mà 
làm nhũng việc ấy, thì cứ sự thường tôi cho người còn sống 
ba thắng nữa là hết sức. > Các tbầy thuốc cũng nghĩ như vậy, 
тёп đoán người cần phải đi đồi khi cho kíp, song nghĩ có 
nói ra cũng như bắt người phải bổ làm phước cho tuyệt, nên 
lưỡng ly chẳng muốn nói ra. Song đức cha dạy người phải 
đi nghỉ it lâu ; vã lại p.ười cũng biết mỗi năm kë làm cha sở 
<ó phép đi nghỉ muòi lăm ngày mà chẳng xin phép bề trên, 


miễn là lo cho oó kë thế lại mình trong mấy bữa ấy, và cé 
cha Raymonđô làm cha sở họ Savigneux song thường ở tại 
Ars, nên thế cho người đặag. Dầu vậy song người lưỡng 
lu chưa biết phải tính làm sao ; lòng người cũng ướa lánh kể 
chuc xưag tội hãng уйу chực người mà đi nghỉ Ít lâu ; 
muỗn làm vậy là phải 18, soag lòng người lại mắc chước 
cám đỗ khác, là một phen đi thì muốn tìm nơi thanh vắng 
mà ħa luôn chẳng trở về nữa, tại vậy nên lồng người nan 
phâu. Song tình cờ người viết it chữ cho anh là Pianxieô 
xin dọn che người một phòng tại nhà cha mẹ ở Dadily. 

Đến ngày mười một tháng Septembrê người mới tổ y 
mình cho cha Raymond biết, Cha nầy chẳng cần người cho. 
mấy, vì hoặc ước thầm cho dáng l\m cha sở họ Ars chăng? 
Người viết một thơ cậy оза Raymonđỏ đem cho đức cha, và 
cha Raymonđô hứa +nình sẽ liệu đem cho gấp. Trong thơ ấy 
người xin đức cha cho người ở tại nhà thờ các thầy đồng 
ông thánh Paanxicô tại Montmerle, vì ở đó có mòt việc làm 
18 mà thôi. Đoạn đêm ấy người trốn đi ; song trướ› khi đi, 
chẳng bó qua được mà chẳng từ giã nhà mồ côi, nÀ nhờ 46 
người chẳng đi luôn dàng. Vi dầu bà Catharina và miy người 
coi nhà mồ сді đã hứa giữ kin тўс lòng, song cũng bảo tin 
cho cả họ hay, bỡi vậy mười giờ tối xung quanh nhà người 
chỗ nào cũng có kể đứag canh giữ coi chừng. Vừa khói một 
giờ đèm người ta nghe có người bước qua rào, liền chay xem, 
liền gặp người tay cắp sách đọc kinh cùag xách một cái 
gói. Cỏ kë шиба cản người lại cùag đưa đồ хіп người làm 
phép, song người cử bước mau cùng qua коді suối rồi chẳng 
оба thấy nữa. Người ta liền kêu ông Pertiaaad biều theo cho 
gặp người. 

Ôag ấy chạy theo khổi làng một chút, liền gặp người đang 
đi lạc đàng, thì thưa gñng : Sao cha bô chúng co i mà đi như. 
vậy ? Người rằng : Ta cứ di, dirag đứng nói ай! tbl giờ làm 
chỉ. Tôi đã viết thơ xin đức cha cho tôi thôi ở Ars, tôi về. 
Dadily ở đợi đức cha trả lời. Tôi sẽ đến nhà thờ Eouvrière.. - 
làm lễ cầu xin cho biết thánh ý Chúa ; nếu đức cha cho phép › 


nbw tôi xin, thì tôi tboä lòng, bằng đức cha dạy tôi trå về, thì 
tôi sẽ trở về. Үй lại tôi đã liệu cho có cba coi thế tôi, nên họ 
-chẳng phải thiệt thòi gì. 

Đoạn eå hai cứ nhắm đàng qua Dadily mà đi. Khỏi một 
chút người đứng lại, vì bấy lâu cứ ở trong toà giải tội, nên 
дага så người ta бй tửa lại chẳng còn như xưa, bởi vậy 
chẳng biết lối rào mà đi nữa. Người thấy vậy liền nói cách 
bơi giận cùng ôrg Perlipand rằng : Ông phỉnh tôi đặng đi 
không được. Ôrg Pertinard nói cho người biết chẳng phải 
vậy đâu, пёр cà bai cứ đi, và khi thì lần hột, khi thì chuyện 
xãn cùng nhan, và ông Perlir ard đã kề lại đi bẩy giờ mà lần 
đến mười chuỗi. 

Tới Trevoux còn sớm lầm, sor g pguời chẳng muốn kêu 
đồ đua qua, nên phải đợi cho tới thiệt sáng mới qua. Đến 
Nerville eà hai dầu đã mệt song cũng qua sôr g Saône, mà bỡi 
ngudi сЬёг đem tiền bạc gì theo, nên win ông Perlinand trå 
tiền cơm m: i, còn người giao đồng hồ cầm đỡ eho ông йу; 
sorg lễ рёо (n£ kia сі ju lãnh. Người eũng cầm đồng hồ thế 
cbo kë đua đò tại Nerville, song kể ấy chẳng chịu mà rằng: 
kbi khác các ông sẽ trả есйп đặng. 

Sau hết tẻi nhà cba mẹ, song vừa tới bỡi người mệt quá 
sức nên pbši nằm nghỉ liền. Ông Perlinand cüng đi nghỉ vì 
đã thức đi cå đêm. Bữa sau pgười bièu ông йу rằng: Ông 
hãy về, và thứ sáu tuần sau trở lại đây ci với tôi tới nhà thờ 
Đức Bà lại Fouvrière, rồi ta sẽ biết phải tính liệu làm sao. 
Song người cbẳng đặng như lòng ước ao cùng tưởng trước, 
Sáng ngày n обі hai tháng Septembrê, xem mặt сас kể tại Ars 
thì thấy mặt : ào mặt nãy đều buồn biu, vì ai nấy đều tin chắc 
ngudi sẽ vào đồng Cbatreux chẳng trở về Ars nữa. Nên mất 
người thì cả làng như mất sống, mất vui, cùng mất phấn 
chấn. Khi nguời đi đặng bai ngày tbì bà bå tước đệ Garê viết 
thơ cho mẹ rằng : Trong nhà mồ côi eủng nơi trường nữ 
những nghe tiếng trè tban thở khóc lóc, một nửa trẻ mồ côi 
mất người, thì buồn bực quá nên đã bë nhà mà đi. Kë các. 

agi tựu tới Ars thì đều đi về ; nhà thờ vắng người ta vào, 


= 1% = 
thỉnh Шода có ít trè nữ thấp đèn cầu nguyện mì thôi. Tôi 
chẳng sứ: nói cho hết dir ze,taấy mọi sự đồi ra khác thì 
lòng mọi người chúng tôi phải baðı rầu là thề nào ! Thật, 
trước như sống, mà rày như ebët vậy. Còa người thì hàng 
ngày chúng tôi có зйа trước mặt một hạnh đứng thánh đề 
xem vậy. Вау mất người thì cũng như xếp sách chẳng còa 
xem đặng nữa, 
i Cha Raymondò vốn 812 làm cha sở họ Savizneux, nhưng 
mà cứ ở Ars, vì trởnz mina sẽ đặng chỉ 4йа cho kể các nơi 
tới đó, song sau đã biều biết người ta tới đó là vl có cha Gioan 
mà thôi, nën khi biết người ở Dađily, thì chẳag một ai tới 
Ars nữa. Ngày mười bốa ông Pertinand về tới nyi kề lại... 
công việc, thì ông bá đệ Garẻ lật đật qua Dadily tức thì. Ông. 
Phanxieô dùng lời quaah mà nói em minah đi đâu chẳng biết,. 
ông ấy chẳng trông gặp người, thì viết ít chữ dë lại mà rằng : 
Xin cha khoan nhứt qayễt đi gì đã, tôi biết cha cân phải nghỉ 
ít lâu, пёр bao lâu спа còa cầu кір, thi спа hãy ở tại nhà anh 
cha mà ngùi. Nhưng mà xin cha chớ quên họ Ars của cha; 
xin cha nhớ lại những linn hồa số: sắng tử të саа daag айа 
vào đàng trọa lành ; xin cha nhớ lại nhữag linh hài хіёа lạc. 
cha mới đem về ràng chiên Chúa. Xia cha nhớ lại nhà mồ. 
côi, vl cha là cối cho nhà áy nương dựa, nếu chẳng có. cha ở 
thì chẳag lẽ nào còa được. Xin cha suy lại їса lợi cho đạo. 
thánh, vì Chúa đã gọi cha đề chống đỡ cùng làm cho. rạng - 
danh đạo Người, 

Đang khi ông bá tước đệ Garẻ viết mấy lời cảm động. 
nầy lại phòng khách, thì ngươi dang ở phòng trên ngay 
phòng ấy mà ейп nguyện, soag caẳng biết có ông. bi. tước - 
qua tìm người ; khi ông ấy đi rồi, trong nha mới nói hi cho 
người biết; người xe n dı хеш lại miy lời баз bả đề đậu, аш 
động lòng lầm. Luôa mấy bữa sau bà Catbarina gởi tin cho х 
người hay nhà mò côi chỉ còn muyi lán đứa пф mà thôi, , 
các trẻ khàc thấy mất người thì baða. phiša mà di hết; đại... 
cũng tin cho người hay, cha Raymonđô đã gặp đức cha, và, 
đức cha nói rō ràng chắc chắn chẳng bao giở chju- ebo cha; 


Gioan ra khổi địa phận Belly. Một người mới lập quán tại Ars, 
thấy người chẳng cóm ở đó, thì hại cho mình lắm, nên cüng 
gởi thơ eho người rằng : Con hết lòng хіп cha đừng bë chúng 
con. Cha đã biết con đã thưa cùng eba nhiều lần làm sao, 
thì bây giờ con cũng thật lòng thưa lại cùng cha như vậy : 
là nếu trong nhà con có sự gì chẳng уйа ý cha, xin cha chŸ 
day, thì con sẽ sửa lại theo ý cha mọi bề, 

Song tbinh linh có một việc làm cho pgưởi bë ngở cùng 
lấy làm khó lòng, là những kë các rơi đã tới Ars, thì cbẴng 
khác chỉ đoàn muỗi tìm đặng lối, nên ngbe người ở Dadily, 
cũng tìm đến đó, không lẽ đuồi người ta về, vên người xin 
phép đức giám mục địa phận Ly-ông làm phước tại nhà thờ 
họ quê утс mình, Mỗi bữa ăn nhà anh người don đề đợi mãi 
© cüng chưa thấy người về; mọi giây phút hãng có kể gë 

cữa nhà anh người mà tim kiếm người, nên ông йу rằng : Nếu 
có người ở đây, thì tôi phải la làng, vì người ta chàng côn đề 
tôi làm chủ nhà tôi nữa. 

Chiều thứ bẩy là mười вап thắng Septembrê ông Perti- 
nand là chỗ nhà hàng tại Ars cùng là em ruột ông Pertinand 
làm giáo sư bữa trước đã đồng đi với người, dẫn hai mươi trễ 
trai trong họ qua Dadily thăm người. Vừa tån sáng ейе kể ấy 
tới nhà anh người, song trong nhà chẳng chịu mở ngõ cho 
vào ; người dòm nơi cữa sò mà kêu, thì ai nấy đều nhận biết 
tiếng người. Người ra mời vào phòng người ở lần hột chung 
với nhau, rồi dẫn ra nhà thở xem lễ ; đoạn mời về nhà lót lòng, 
song các kể ấy đều kiču hết, và ở lại thăm người cho đến tối Chúa 
nhựt mới về. Trước khi đi người dặn вае trẻ ấy rằng : Ngày thứ 
ba chủng con hết thày tới nhà thờ họ ehúng соп mà xem lễ, 
ngày đó cha làm lễ tại nhà thờ Đức Bà ở Fouvrière mà cầu 
хів cho biết thánh ў Chúa, nên chúng con hết thầy eñng ейп 
cho eha. Song thánh ý Chúa định thề khác chẳng như lòng 
người muốn, nên chiều thử bẩy đó có thừa sai Ðức cha địa 
phận Belly tới Dadily nữa. Cha Raymon đồ thừa sai đức cha 
chẳng muố n cho người ta ở đó thấy mình tới mà sinh nghỉ 

cách nào, nên liệu tám giờ mới tới nhà cha sở. Cba sở đó 
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chào hồi cách lơ láo, vì trởng chắc cha ấy là thừa sai đức 
cha địa phận Belly ủy đến đem cha Gioan về. Cha Raymonđê 
thấy cha sở hồi vặn hoài, thì muốn cho cba ấy nguôi lòng, 
nên chịu ngày mai làm lễ hát thay cho cha ấy, Cha sở Dadily 
chẳng thấy đều gì bất tiện, thì định ngày mai lâm lễ xong 
rồi, cha Raymonđô sẽ giáp mặt cha Gioan. Mà thật cũng đặng 
may như vậy, vi sảng ngày cha Gioan xem lễ hát rồi, thì đem 


cha Raymopđô về nhà anh mình ở gần bên nhà thờ. Người ˆ 


nôn nóng muốn biết đức cha day làm sao, nên cha Raymonđô 
trao thơ đứe cha, thì người liền mở xem. Coi xong thấy 
chẳng đặng như ý mình thì buồn, song chẳng nói sao hết, 
Cha Raymonđỏ đi ra, thì người căng xuống an ủi ông Phan- 
xicô, vì bồn đạo họ Ars cứ ra vào mãi nơi nhà ông ấy, nên 
ông йу phšn nàn nhiều lời cùng cha sở họ mình. 

Cha Raymonđô về lót lòng tại nhà cha sở, thì cha sở nói 
với người rằng : Xia cha đi khỏi đây cho kíp, vì người ta đã 
biết cha tới dày có ý nào ; cha hãy đề cha Gioan ở yên, không 
thì người ta sẽ làm dř với cha. Cha Raymonđô chẳng sợ, 
quyết chí đem cha Gioan về cho được, vì trước khi đi sang 
Dadily cha ấy tới thăm ông bá tước đệ Garê, và ông bá nói tó 
cho biết chẳng có lễ nào cha ấy trông đặng làm cha sở thế 


cha Gioan lại Ars đâu. Đến chiều ngày ấy cha Gioan hát kinh . 


chiều thì cha Raymonđô cüng đi chšu, và khi chầu phép. 

-lành rồi, cha sở Dadily eòn nói mẹo dog cha Raymonđô, nên 
nói cùng cha Gioan rằng : Đây cỏ nhiền người xem cha nầy 
chẳng vừa con mát. 


Cha Gioan liền nói rằng : Xin eha đừng khuấy cha Ray-. 
monđô làm chi, cha ấy là như lính ky thồi kèn tiền binh, . 


chẳng sợ ồn ào dàu. Trong thơ đức cha Devie cho phép 
người coi sóc nhà thở Đức Mẹ ở Beaumont, nhưng mà day 
người phải suy xét lại cho kỹ, bỡi đó người quyết định sang 
Beaumont đề xin Ðức Mẹ người ta quen tôn kính tại đó, soi 
sàng chỉ dẫn cho người biết đàng quyết định một phen cho 
dứt. Bồn đạo Dadily đã bay tin nên eoi giữ ohung quanh nhà 
anh người, thì biết làm thề nào mà trá đi cho được. 
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Chiều tối Chúa nhựt bữa đó khi người sửa soạn di nghỉ, 
thì kë cå trong làng cho người đến thưa việc cùng người. Khi 
'kë làng sai đến sân, thì người liền xuống. Vậy các kể ấy thưa 
rằng : Xin cha cứ ở nghỉ tại đây, chúng tôi chịu lãnh xin 
phép cho cha ở lại luôn, Người liền trả lời rằng : Như anh em 
liệu đặng thì tôi chẳng lấy sự gì làm hơn nữa. Thưa nói xong, 
thì mấy pgười làng sai yên lòng; liền trở về. Giả nhu bồn đạo 
;Dadily có biết người sửa soạn đi trong đêm ấy, ebác là sẽ 
thức giữ cho đếa sáng. Vậy người cùng cha Raymonđô đã 
bàn định cách thế trốa đi trong đêm ấy. Vì vậy chiều tối cha 
Raymouđồ vịn lẽ minh phải gặp cha Gioan đặng lãnh thơ vë 
trình cho giám mục, mà đi ra khổi nhà cha sở Dadily ; nói 
thì nói vậy, chớ thật sự cha Raymonđô đi họ Albigny ghé cha 
sơ đó là këjthiét nghĩa mà đợi cha Gioan, vì đã tính trước với 
nhau như vậy. Hai cha cũng cho òng Phanxicô hay, mà bỡi 
hai ba ngày trước kë tới người lui tại nhà гда ràng quá, nên 
'ông ấy cũng đành liệu che em trốn đi. Yậy ngày mười tắm 
hai anh em thức dậy sớm lắm, và nhờ lúc trời còn tối, thì cå 
hai đi Albigny ; người ngồi ngựa, còn ông Puanxicô йс đi, 
Vừa tới địa phận Albigny thì người nói với anh rằng : Thôi 
còn chút nữa đề tôi đi bộ. Người liền xuống ngựa, từ giã 
anh, và đi bộ một‡mình vào làng. Song khi vừa tới xóm, thì 
lồng người lấy làm phiền quá, vì bữa đỏ là lễ bồn mạng, nên 
người ta chẻo hát chơi bòi cho đến sång thứ hai. Người gặp 
cha Raymonđô làm lễ¿rồi, thì người lật đật muốn đi, vì Beau- 
шоп! cách Dadily năm mười ngàn thước, nën còn xa. Cha 
Raymonđô tưởng qua sông Saône rồi sẽ kiếm đặag xe. song 
chẳng kiếm!đặng cái nào hết, nên eå hai còn phải đi bộ cbo 
chơ:đến}Saint-Marcel ; tình cờ ông lý trưởng trong làng gặp, 
liền nhận biết cha Gioan, cho nên đầu muốn dầu chẳng cüng 
phải ở lại đó nghỉ một chút. Mà khi người ta hay tin cha 
Gioan tới đó, thì liền đến chật nhà thờ, nêa người phải lên 
toà giảng cho}người}ta về sự ai nấy phải đứt lòng yêu chuộng 
của đời nầy, về sự sống ở đời chẳng bao lâu, và phước thanh 
nhàn trên thiên đàng. Đoạn thuê đặng xe hai cha đi miết cho 


` 
đến tối mới đến nhà thờ Đức Mẹ ở Beaument. Nhà thờ nầy 
trosg mùa khô rào có nhiều kể đến viếng, vì có lời truyền 
khầu, xưa nhiều trẻ sinh ra mà chết trước chưa kịp chịu 
phép rửa tội, cha mẹ phiền rầu tới cầu xin Đức Mẹ tại đó, thì 
Đức Mẹ đã làm cho nhiều trẻ dàng sống lại chịu;phép Rửa 
tội kbĝi mất linh hồn. Tới nơi bai cha nghỉ tại [аһа cha sở, 
đến sáng cha 56 dem hai cha đến nhà tbờ)Đức Bà. Cha; Ray- 
moz đồ kề lại rằng : Cha Gioan nói đề người làm lễ trước mà 
xin B. С. Т.Т. sei sáng, nên khi người làm lễ vừa rồi, tôi hồi 
người đã nhứt định sao chưa, thì người rằng ; Chưa, đề cha 
làm lễ tôi giúp lễ mà cầu nguyện thêm nữa đã. Khi tôi làm lễ 
rồi vừa vào phòng chưa kịp cồi áo, thì người nói với tôi rằng: 
Chúa cbẳng muốn cho tôi ở lại đây, Tôi liền hài vậy) cha sẽ 
đi đâu, thì người rằng : Ta hãy về Ars. Cha Raymonđỏ liền 
såm sửa đi về, nên thuê một xe đi cho tới Ambérieax, và 
đang kbi đi cha Gioan và khéc và cầw nguyện. Đến Ambérieux 
người rằng : Tôi đi xe mệt quá, nên còn một khúc?đàng nữa 
thôi đề đi bộ, Từ đó cho đến Ars còn bày ngàn thước nữa, 
song khi về tới Savigneux, thì cha Raymonđô khuyên người 
vào nhà tbờ chầu Міри Thánh cùng nghỉ một ehút, Đang khi 
đó cha Raymonđồ sal kể qua Ars cho người ta hay, Cha Gioan 
đã trở về, và còn một giờ nita người sẽ đến, Vừa!oghe tin 
ấy cả làng mừng quá 48, liền gigt chuông như ngày lễ trong. 
Ai nấy hối bã chạy tới cho được thấy người, vì vắng _ đã. 
tám ngày гау, đến 451 kë làm việc cũng lật đật chạy “i 
chẳng kịp thay áo. 

Vừa ойт giờ chiều người về tới họ, các ehuông liền зое 
mừng гиб". Người chống gậy đi đến chỗ con chiên dang đợi mà 
rằng : Mất mà còn, cha chẳng bë chúng con nữa đâu ; người. 
chi nói đặng mấy tiếng đó thôi, vì động lòng quá nên nghẹn _ 
chẳng nói gì đặng nữa ; song người ngửa mặt lên trời giơ tay 
tổ bộ người vui mừng. Cha Raymonđô vin đỡ người đi vòng. 
quanh chỗ con chiên qui mà làm phép lành cho nhiều lần,. 
Ai nấy mừng quả, chẳng nói dáng mấy tiếng chỉ khóc, cùng 
901 gối trước mặt người mà thôi. Rồi người vào thăm nhà mồ. 
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côi, trè trong nhà vui mừng quá bội, vì mất cha, mà пау đặng 
lại. Người mệt quá, nên bữa đó người ta đọc kinh sớm hơn, 
dë người được đọc kinh chung với cả họ trước khi nghỉ. 
Các nơi nghe tin người trở về, thì người ta lại tựu tới nên 
người phải làm việc như trước. 


Đoạn thứ mười bảy 


Vë sự cha Gioan thôi 10 piệc nhà mồ côi. — Lập trường | 
тат cùng giao cho dòng anh ет йау. — Giúp lập lệ rước 
các cha giẳng cấm phòng trong các họ mười năm môt lần. 


Người lập nhà mồ еді có ba ý : một là nuôi trẻ lạc lài 

đối khó cho khổi thiệt mät phần hồn ; bai là làm trường học 
eho (гё nữ trong họ ; ba là có ý dự phòng cho có chỗ sẵn đề ) 
ngày sau giao việc coi họ cho kë khác, thì ở nhà mồ-eôi mà \ 
đọc kinh nguyện gẫm. Song người ta bàn soạn, còn Chúa sắp А 
đặt, vì ý thứ ba người mắc nhiền ngăn trở chẳng dë được, | 

nên chẳng đặng như ý. Còn bai ý khác là nhà mồ côi nuôi 
trễ và làm trường học, thì việc nuôi mồ côi ít lâu cũng hết. ] 
Có kể cho đó là việc nơi toà giám mục cùng một nhà ү 

phước đã đồng tình mà làm cho nhà mồ côi phải tan. Thật 

sự nhà mồ côi chẳng còn, song chẳng có ai đồng tình làm cho 
tan đâu. Vốn nhà mồ côi cha Gioan đã lập ở Ars là một nhà j 7 
riêng, chẳng giống như các nhà mồ côi khác, nên nếu người | 

` có mất đi, thì nhà ấy cüng chẳng còn được. Trong năm 1843 

nhà ấy đã hai lần thiếu thốn, lại thấy khi người đau 
Тыа và trốn đi, thì ai nấy đều ау пау không biết nhà ấy có | 
còn đặng lâu tại Ars, hay là bấy lâu đã lèm ích rất trọng cho ) 
сй và xứ, thì lại phải tan nåt đi chăng. Chính người cũng | 

nghĩ đầu bà Catharina, bà Maria và Gioanna bấy lâu đã hết 

lồng lo lắng cúc việc cho nhà ấy, nhưng mà chẳng lë sống 
I] 
' 
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đời, nên người đã liệu cho ba trễ khác cũng ởtại họ, lo học 
tập Һйй sau thể lại cho các bà ấy. Song người có lòng кшёш 
nhượng, tưởng ai cũng cô sức như người, nên mới tính ntir 
vậy, soog vô ich, vi nếu người mất, thì đầu có kë cai quản 
trong nhà, nếu chẳng аї сб đủ đều như người thế lại đỏ mà 
gìn giữ, thì nhà ấy cũng chẳng còn. Bỡi vậy cho khôn hơn 
thì giao nhà ấy cho dòng nào, mới сһйс bền đỗ đặng. Nhiêu 
người cũng nghĩ như vậy. Cha Raymonđô là Кё giúp người 
trước hết, thì đồng ý với nhiều Кё mà xin giao cbo các chị 
nhà phước. Уй lại những cha mẹ сё con cho bọc đó, đầu cbẳng 
đám chê bà Catharina cùng mấy bà khác về việc coi sós dạy: 
đỗ, song cüng nói tỏ, nếu các bà phước dạy đỗ coi збе, thì - 
trong nhà chắc được sạch sẽ hơn, và trè sẽ học được - 
nhiều đều hon. Lại cũng cỏ kể phàm nàn vì cho con học ‹ đó 
thì phải học chung cha cùng trễ mồ côi, Người pghe biết các 
đều ấy nền láy làm phiền, vì khi lập nhà ấy người có y nào, 
thì đã thoã y như vậy, nên không biết người ta còn muốn 
đi gì nữa mà phàn nàn. Như hội hàn lâm có đòi cho các bà 
nữ sư day trường phải có bằng cấp, thì là việc hàng lâm, còn 
các kể ở Ars có ойп cho сор cải mình nën thông thái đề k 
mười bai tuồi đã bắt đầu làm ruộng, làm vườn đâu: Уй lại 
nếu muốn cho có bà phước, thì đã sẵn bà Catbarina eùng hai 
chị em đỏ, chỉ sửa bề ngoài đôi chút đã đủ nên bà _phướe, 
Giám mục coi sóc địa phận vón có lòng kinh chuộng cha 
Gioan lắm, song cũng biết các việc ở Ars. Đức cba Devie chí 
lo hậu cho nhà mồ сді người, nên sai cha Perrodin là bề 
trường lớn dò ý người. Cha Perrodin đã lập tại Bourg một 
nhà mồ côi, và giao cho các bà phước ông thánh Giuse coi 
sóc, nên thạnh sự lắm. Bỡi đó mỗi khi đi thăm người, thì 
cha Perrodia nói cho người biết, nếu giao nhà mồ côi 
một nhà đòng nào coi sóc, thì có Ích hơn. Cha Perrodin nói, 
hoài, nên lâu ngài cũng chịu. £ 
Tbáng Maio ойга 1847 bà bề trên chung các chị еш dàug л 
ông thánh Giuse đi thắm một nhà dòng thuộc quyền. mình ở. ‚А 
Villeneuve, là họ giáp ranh càng Ars. Bà ấy tin cho người hay, 
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mình sẽ đi qua Ars; cùrg xin gặp nị uòi Lầu bàn chút việc. 
Sw bà bề trên các chj em dòng дпа thánh Giuse gặp r gưởi 
xem ra như là việc tình cờ, song thật ТА việe nhà dòng và toà 
giám mục đã tÍch trước với nbau, vì chung khi tà bề trên ở 
€Villeneuve, thì oba Guillemin là cố chínb, cùng là kë nghĩa 
4hiết với người, đã liệu đi cho кїр tới Ars một lượt. Người 
@hẳng bay sự еб chinh đến, rên khi thấy сб ấy tới, thì lấy 
làm cực lòng, vì biều biết người !a đã toan tính làm cho 
mình mất nhà mồ côi. Bàn linh cùng cổ chính và bà bề trên 
lần đầu trao đồi ý kiến, thì xem ra nhu có lễ đặpg; người 
cũng chịu sửa đồi cách xem sóc cai quản nhà mồ côi. 
© Nhưng mà kbi bà Catbarina cùng mẩy kë coi sóc đó hay 
tin, thì buồn bực quá sức, vì nẹbï lại như vậy mình chẳng 
đặng chết an trong nhà mình yêu chuộng, và chết giữa con h 
nuôi yêu đấu mìnb. Vã lại các bà ấy cũng còn trể, vì bà Ca- Е 
tharina mới bốn mươi mốt, bà Gieanna bốn mươi tám, còn 
bà Maria ba mươi chín tuồi mà thôi. Bấy lâu nay đã phú 
trót mạng sống, cùng tài lực và mọi đều kbáe thầy thẩy mà 
_ lo cho phà mồ côi, nếu тау cbẳng còn đặng dự tới nữa, tbì ; 
së ra làm sao ? Cha Gioan thấy các bà ấy khóc lóc than thổ, } 
| 


thì người cũng buồn bực quá hơn người đã dë trước : song 
_` người lấy lë đạo, cùng lë đức tin mà khuyên wë an ŭi các 
_bà ấy.. 

Người còn bàn đi tính lại với nhà dèng hơn sáu tháng 
nữa, rồi ngày mồng năm thắng Novembrê năm 1847 người i 
ký tờ giao kèo cùng bà bề trên các chị dòng ông thánh Giuse 
ở Bourg. Theo lời giao ấy người chịu cho nhì dòng năm vạn Ë 

_ ba ngàn quan tiền, còn nhà dòng phải lãnh lo lång hết mọi " 
__ #ự cho nhà mồ côi ; nghĩa là nuôi trë mồ côi, và dạy trë nữ Я 
_ trong bọ mà chẳng 18у tiền. Ngày mười ba tháng Decembrê 
a 1847 công luận nhà dòng và toà giám mục đã chuần 
у, nên từ ngày Ку tờ giao kèo chẵn một năm, là mồng năm 
_ tháng Novyembrê năm 1848 nhà dòng tới nhận lãnh nhà mồ 
_ côi, у 
__. Khi các chị nhà dòng tới nhận lãnh, thì trể mồ côi đã gần 
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tết, vì còn hai đứa, mà Ít bữa nó cũng thôi ở, Tại lẽ nào mồ. 
côi chẳng còn ở nữa, thì chẳng ai rõ được, chỉ biết rằng năm 
1843 tháng Septembrê khi cha Gioau trốa vë Dadily, thì trè 
mồ côi đã bổ đi. Ấy là dấu chẳng có người, thì nhà mồ côi 
chẳng lẽ còn đặng. Khi ấy bà Catharina viết thơ tin cho. 
người hay trong nhà chỉ còn mười lăm đứa nhỏ mà thôi, 
Những trè lớn ở n hà người ta thì cũng còn, nên khi người 
trở về, thì cha mẹ bay là kể bảo lãnh lại cho nó về ở như 
thường. Trong vòng bốn năm nghĩa là từ lúc người ở Dadily 
vě cho đến khi người toan tính việc giao cho nhà dòng, thì 
số trễ mồ coi là bao nhiêu cũng chẳng rõ, vì bà Catharina ghỉ. 
trồng rằng : có chừng sáu mươi, và sợ chẳng muốn lãnh 
nữa ; song bà ấy chẳng ghi cho rõ trễ mồ côi càng ngày càng 
it, cho đến năm 1848 bà ấy ghi rõ rằng : Trẻ lén cho ở với 
người ta, còn trẻ nhổ thì cho về hết, chỉ dè lại một hai 
đứa mà thôi. Cứ đó thì rõ năm 1848 phần nhiều trè ở nhà. 
mồ côi đã về nhà cha mẹ hay là ở với người ta. Cuối năm 
1847 cha Gioan đã bớt số kể eoi sóc nhà mồ côi, vì ba trể 
người cho đi học tập đặng sau nối việc cho bà Catharina, thì 
đã xin vào nhà tập các chị dòng бп thánh Giuse ở Bourg rồi, 
nên xem việc trẻ mồ côi thôi ở, và sự người bớt số kể coi sóc 
trong nhà, thì đã đến hồi phải chỉah đốn nhà mồ côi lại. 
Nhưng mà trong tờ giao kèo nhà dòng đã chịu lãnh nuôi trễ ` 
mồ côi coi nhưng không luôn luôn, mà nay chẳng dè trẻ mồ 
côi ở nữa, thì làn sao hiều được. Vốn nhà dòng thấy: 
viện mình lãnh nặng nề tốn kém quá, thì cüng sợ, song ý 
nhà đồng tuy сһйлд muốn bå tayệt việ › lãnh nuôi trễ mồ cõi, 
nhưng mà muốn giữ việc dạy trẻ nữ hơn, cùng lập thêm lớp. 
hoe chịu tiềa nữa. Về việc ấy trong giấy tờ giao kết chẳng. 
nói đến, song chẩ› là bề trêa cũng có nói miệng cùng cha 
Gioan. Уй lại muốn chin" đốn lại mọi sự, nên nhà đồng phải. 
tạm thôi việe nuôi mồ ебі Ít lâu, mà đứa: giám my: cũng: 
khuyên như vậy пїа. А] 
Cha Gioan muốn làm ích cho linh hồn сас {гё xiêu lạc' 
dói khó, nên kh: thấy аһа mình lập chẳng còn lo việc nuôi 
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rể mồ côi nữa, thì người chẳng biết nghĩ thề nào. Người cầu 
nguyện và như cỏ tiếng bề trong bảo người đừng chịu, vì bë 

viĝc nuôi mồ ci, thì công việc lập nhà ấy гау eũng như 
:chẳng còn nữa, nên người than thở rằng : Đức cha xem việc 
bồ nuôi trè mồ côi là thánh ý Chúa, mà tôi chẳng xem được 
như vậy. Dầu rguời tban van mặc lòng, song cũng bằng lòng 
theo ý bề trên. Vậy ngày bai muơi bôn thắng Oetobrêlà mười 
bai ngày truớc kbi các cbi nhà dòng đến phận nhà mồ côi 
tại Ars, thì người viết thơ cbo đức cha Devie rằng: Con hằng 
trêng đức cba lấy lòng thương đến làm pt ép nhà thờ mới 
nơi rbà mồ côi, và bët thầy ai cũng trông các cbị đến nhận 
ở cho man, Người cüng ra sức khuyên các bà bấy lâu coi sóc 
trong nhà bãy bằng lòng theo ý Chúa, nên bà Catharina rằng: 
Chúng tõi uóc го cho các bà nòn nóng đến đây, như chúng 
tôi nên rérg chuc rước các bà vậy. Kbi các hà dòng chưa 
"đến, thì ngư: і lo làm rhà ibò ebo xong, đến mồng năm 
“thắng rovem] rê r bà tbờ mói xong, cùng trarg boàn đủ ảnh 
tượng. Đức cÌ a Devie dầu đã tắm mươi tuĉi, song cũng chịu 
khó tới làm phép nbè thờ, cùng thị cko bà bề trên тобі tên là 
Maria Serapbia, cùng các chị nhận lãnh n! à mồ cêi. 

Đức eha làm phép nhà thờ, và chọn th¿nh tbất làm bồn 
mạng, cùng dung chặng đèng thánh giá rữa. Bữa dó cả bọ 
vui mừng nbu nt йу lễ trọng, và tới xem lễ chật nkà thờ ; ông 

xã tbì ngồi bên cba Gioan. 

Từ đó nhà mồ cếi người đã lập xua, rày ra kbác, vì chẳng 
còn trễ mö côi, thì trorg nhà chẳng còn như trước. Trong tờ 
giao kèo cũng có linh cho bà Catbarira, và bai bà kia đặng 
ở cùng các chi dòng và giúp các chỉ ấy nữa, cho đầu có lời 
giao mặc lèng, song ai cũng bift việc sau nầy chẳng xuôi 

'đặng. Bà Catbarina vốn thật nhon đức, song хдо tính, khi 
Phải gieo quyën, thì tổ ra chẳng bằng lòng ít nhiều, vì ngày 
"mồng bốn tháng rovembrê quả trva, КЫ) các bà phước tới, 
thì Catharina đứng đợi nơi cữa trao са khoá và nói giọng 
lạt Ičo ШЗ : Nay các bà đã tới nhà mình. Nhưng bà ấy cùng 
“hai bà kia chẳng bŠ di liền, song còn ở lại it lâu nữa. Đến 
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ngày hai mươi läm tháng Decembre bà Maria Séraphia viết 
thơ cho bà bề tràn chung rằng: Các người nầy ở tử tế với 
chúng tôi, сб bà Gioaona thiab (подо cũng nói một hai tiếng 
châm cbí:h khó chju, song tôi tưởng đó là tại bòn tính bà йу 
như vậy, саб chẳng có ý muốn nói, cho nền mọi sự xem ra 
cũng yên. п 
Đầu năm 1819 phải dọn đẹp sửa nhà cia lại, nần зӣ 1 dịp đó 
bà Catharina cùag bai chị em bạn ra thổi nhà mồ су, song 
cò 1 giữ lòng hoà thuận tử tí với các bà dó ig. Bì Gioaana 
trở về quê ở với сај ruột mình, còa Catharina và Maria ở 
một nhà gần nhà cha sở, lo sửa soga giặt vá đồ lễ cùng dọa 
bàn thờ, va giúp nấu ао cho cha sở. Cả ngày lo dèt và. dË 
làm áo hay la khăa bàn, khăn thánh, củng đi thắm viếng 
giúp đỡ kẻ liệt. Ва Catharina chẳ зд trề nhú a сас bà dó ig mì 
lại năng tới lui, Tay hồi đầu chẳng wa các chị nhà đòag Ít 
nhiều, song biết hãm mình, lại caí về cho các chị mau quen 
việc, cùng КЫ cãa kip thi cñag ch зд thỏi chỉ giùm, và mỗi 
tháng làn đầu nhóm hiệp tại nhà (25 các bì dó3g các кё 
vào họ Іда chuỗi Môi kasi quea gọi tà chuỗi sòag, nghĩa là 
mười lắm người mỗi ngày mỗi người iẩa một cage, và gån 
một sự mầu nhiệm, оёа caang lại mườ: lắm người thì đã 
trọn một chuỗi. Р 
Тї khi các bà tới nhận nhà mồ сді chə déa hắt hai tuầa, 
thì cha Gioaa hằng làm thỉnh chẳag nói một tiếng gl về nhà 
mồ côi, cùng chẳag tới lui, và từ đó sap đi chắng còn dùng 
bữa tại đó như trước nữa, soag dùn; tại рӯбаҳ người ở mà 
thói. Khi ấy ngươi đã đạng sâu mươi hai (абі, nën аі nấy 
cũng để hiều ké đã già ma phải sửa 16 quen, đâu là người 
nhon їс trọn lành mặc lòng, cũng lấy lam khó ehju. Song 
người chẳng phàn nàn, ahưag mà coi bộ người cũng lấy làm 
cực lòng, nhứt là tiếc vì сай 15 còn ở gia trễ mồ côi người 
yêu đấu nữa. Trước mỗi kni làm việc lành nào, thì người 
cũng day các trễ йу chung lời cầu nguyện, và người biết lời. 
cầu nguyện các trễ ấy, Chúa đã làn cho người nhiều ơa lắm, 
mà rày chẳng còn đặng như vậy nữa. Cho nên có lần người 
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бі riêng cùng ông bá đệ Garê ràng : Người ta trách nhà mồ 
. <ӧі tôi lập nhiều đền, như rằng : Trẻ chẳng ăn mặc sạch së, 
_. song Chúa đã làm phép lạ mà binh giữ nhà ấy. 
К Khỏi muòi läm ngày đang giờ trẻ nghỉ choj, thì người 
lại thắm như trước, nói truyện với nó một cách vui vë như 
-_ thường. Trè ntô và các bà thấy người lại đến thăm, thì vui 
rừig lắm. Thỉnh thoản người cũng đến nơi trễ học, song 
тау chẳng còn lo việc gì trong nbề, vì có сёс bà đã lãnh lo 
lắng bết. Rảnh kkồi lo đến nhà mồ côi nữa, thì nguời lại đem 
trí dùng tiền của mà lo việc kháe. Người đề cho các bà được 
tự ý dạy dò, xem sóc nhà ấy, người chi lo việc hồn cho тё 
-học dó mà thôi. Mà khi сё cha ở gần nhà thờ trong nhà mồ 
200), thì mỗi ngày người lại thăm, luôn thỀ cũng thăm bọc 
__ Hó các bà rữa. Thcờrg bri giờ ruỡi chiều trè tyu học thì 
người lại, cùng làm dấu trên Irán kbi thì đứa nầy, khi đứa 
khác mà ban phép lành cho nó, 
Cho được tổ lèrg ua các bà dòng, thì kbi các bà cbịu 
lãnh bọc trỏ trong, nguòi liền gởi một cháu gái vào học đó. 
Trè nầy lý lắc và chẳng biết cầm trí chút nào, nên các bà 
phàn nàn với nguời, thì n¿ười min cuời mà rằng: Các bà 
-muõn sao, gia tộc toi chẳng ra gì hết. Bà Sainte Lazare rằng : 
có một lần đến lễ thánh Gioan Baotixita trẻ nầy được chọn 
dưng hoa cho nguời, đang kbi ngu ¿i lấy hoa thì nói cùng nó 
.rằng : Con hãy nho đọc một kinh Kính mừng, thì hơn bó hoa 
này. Có một tích khác tỏ ra người chuộng các chị dòng ông 
thánh Giuse ở Bourg, là năm 1857 chính người xin cho một 
châu khác vèo nhà tập tại đó. Mỗi năm đến mồng hai Julio 
1 lễ Đức Bà di viêng bà thánh Іѕауе, người lãnh thị tại nhà thờ 
nhà mồ côi cho сйс bà đọc lời khẩn. 
Cha Toccanier ghi trong lập riêng mình rằng : Chiều 
.mồng hai tháng Julio năm 1855 có lễ phép đắng gbi nhớ cách 
riêng. Ngày ấy sớm mai cha Gioan làm lễ trọng, eó hai mươi 
hai bà phước dòng Ông thánh Giuse đọc lại lời khấn trước 
` оюн người, bồn đạo trong họ và kẻ ở xa tới đó đều vào xem 
_ 18, cùng rước lễ động, đến đỗi một bình lớn đựng đầy Mình 
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thánh mà trao cho rước lễ hết, Bữa đỏ người làn lễ rồi, га 

khi nhà thờ, thì dáng lòng vai mừng quá nên nói rằng : Ôi ! 
đạo thánh tốt lành là dường nào! Tôi suy mới rồi Chúa 
Giêsu và hai mươi hai bì là ban mầu nhiệm Người đã tò hết 

lòng rộng rãi với nhau. Nhưng mà các bà có rộng rãi chừng 
nào mặc lòng, Chúa còa rộng rãi hơn, vì khi các bà hứa cùng. 
Chúa rằng: Chúng tôi nhắc lại chúng tôi đã khấn ở khó khăn, - 
sạch sẽ, cùng viag lời chịu lyy vì Сайа, thì khi ấy tôi nói 
cùng các bà rằng : Xia Minh Thánh Chúa giữ linh hồn сас 

bà cho đặng sống đời đời, cho nên các bà đặng Chúa trả ж, 

nhiều bon, là trót Minh Thánh Người. 

Người chẳng lo cho trè nt mà quên trè nam đâu, Na 
1835 người đã nài lý trưởng là ông Micae Sève chọa một người - 
trong làng là Dertiaand làm giáo sư dạy (гё nam, nêa từ năm. 
1838 ông Pertinan 1 đầu mới đượ: hai mươi tuồi, soag đã cô: 
bằng cấp, nên làm giáo sư dạy trường tại làng cho đến mười 
một năm, Ông ấy kề rằng : Cha Gioan năng tới thăm trë học, 
mà người đi thăm như vậy làm ích cho trẻ lắm, vì người nói 
khuyên một lời đủ làm cho nó nên khôn, càng biết vưng lời 
nhiều ngày. Những đứa người biết nghèo nàn, thì người trả ` 
tiền thể cho nó. К 

Người ước ao cho eó thầy dòng dạy trường aam nầy, và ` 
dạy nhưng không chẳng lấy tiền công ; mà dfn năm 1849 đã ` 
đặng như vậy, vì người lãnh суа sở Ва nuôi các thầy, nên ` 
có ba thầy về đồng thánh Thất tại Belly tới thếông Pertinand, ` 
Thầy b3 trên trườ зд nầy là А 11314510 mới dáng hai mươi bốn ` 
tuồi, và trong hạnh cha Gioan có nhắc đế ı thầy ấy nhiều lần, 
Vốn trưởng ấy dạy nhưng không сас {гё trong họ, song các ` 
thầy muốn mở thêm mət lớp пос trong và chịu tiền, đề chs Y 
nhà khá trong các họ xangquanh goi соп ћо2; các thầy thưa : 
người thì người rằng : Сас thầy lập lớp ћоз trong thì sẽ đặng ˆ 
việc, các thầy sẽ thấy làm như vậy sẽ cướp đặng nhiều linh 
hồn cho khổi tay ma qui, Mà thật sự, cáo thầy vừa lập, thi ` 
liền có đông trẻ xia vào học, nên Ít làu đã phải toan làm thêm ˆ 
nhà, mới có chỗ đủ cho họz trò ở ; bỡ: vậy ngày hai mươi š 


= SW > 
tám tháng Maió năm 1856 người vui mừng làm phép dà đặt 


‚ trước hết nơi nền nhà сас thầy định xây. 


'Thuở trước khi người còn trốn tại Robin, đã ra công dạy 
trè nho, nên dầu người chẳng thông thạo các khoa học phần 
đời, song chẳng ai dám kề người là hạng kể chẳng hiều biết 
việc học là có ích. Вау hằng ngày nhờ người ta dưng cúng, 
nên người có nhiều của cải, thì dùng mà giúp lập nhiều trường 
trong các họ khác, như ở Jassans, ở Beauregard là quê cha 
Raymor đô, ở Sainte Euphemie về địa phận giảm mục Valence. 
Người cũag khuyên cúng giúp lập trường ở họ Saint Sorlin 
đề dạy trẻ mồ côi cô độc. Người cúng hai ngàn quan cho 
làng sở tại mình là Dadily, đề lo việc trường, song cha sở đó 
sợ không biết sau có được việc chăng, thì người quyết hẵn 
sau sẽ thạnh sự, mà thật sau đặng như người đã nói. 

Ngudi eũng biết muốn 10 việc dạy đỗ cho nên, thì phải 
sẵn lòng chịu tốn kém nhiều, nên lần kia có kể thưa nyười 
mình đã tốn hết gia tài đề lø/cho con học, гау chỉ còn cái nhà 
mà thôi, thì người тїз: Bà Һау bản nhà mà lo cho con học 
cho xong.+Bà nọ vưng 151, bán nhà, song kể mua thấy bà có 
lòng lo cho con như vậy, thì làm tờ trối nhà ấy lại cho bà, và 
itlàu người trối qua)đời, пёп bà kia đặng tuhà mình lại. 

` Người đã lo về trong học mà lại còn 10 một việc làm Ích 
chung cho mọi người nữa. Nguời đã từng biết việc më tuần 
cấm phòng làm phước chung trong các họ, nhứt là những bọ 
nguội lạnh trễ ойі, hay là nơi chẳng có các cba ở thường, thì 
sinh ích phần bồn cho người ta lá tbë nào. Năm 1819 khi 
người ở Ats 'được ít lâu, thì đã suy cùng tỉnh liện rước 
bai cha döng Chatreuses tại Ly-ổng !giñng cấm phòng cùng 


` lâm phước cbo con chiên mình. Song тау địa phận Belley dá 


сб сас cha giúp việc mở tuần cám phòng, vì nắm 1833 đức 
cha Devie tính liệu, thì cha Могу và Convert-đã lập tại Bourg 
một hội các cha đề lo việc giãng cấm pbòug trong сйс họ, song 


_ khỗi Bảy: năm trước ‘sau’ trosg vòng sấu tbápg' hai cba 


đều chết hết, thì cb4 Canselet làm bề trên lo'việc hội ấy cùng 


г đổï sang chô 601 lẽ'PontedĐAiB: Khi eba біоап «8 giao nhà 
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mồ сді cho сіс bà đồng rồi. thì rënh việc lo сїр dưỡag nhà 
ấy, nên đứ: cha xin người 10 việc hội các cha giog cẤn 
phòng. Người liền thưa càng đức cha đề người eầu хіп cho 
biết thána y Chúa đã, và khỏi ít ngày người giao cho cha 
Raymond sáu ngàn quan đề giúp làm công bồa trong bai họ, 
bầu sau 14у lợi mà rước các cha mở tuần cắm phòng làm 
phước chung, сї mười năm một lần. Người lấy việ: ấy làm 
thích ý, vl giúp lo cho kể có tội trở lại. Khi người qua đời, 
thì đã giúp lập công bồn trong một trăm họ, đề mười năm 
chịu sở 1да rước các cha đến mở tuần cấm phòng, lâm phước. 
chung một lần. 

Tuy người đã chết, song việc người đề lại cùng cèn 
cứ làm cho người ta được rỗi. Cũng có lần người than 
rằng : Tôi tiếc vì nghĩ đến việe tốt lành nầy шифо quá. Từ 
đó người të lòng ham mộ nắng пй: đi uhắc lại cùng gìn giữ 
từ đồng từ chữ cho được lập thêm việs giúp cấm phòng làm 
phướe trong các họ. Người năng nói rằng: Tỏi гау ra hà tiện 
hơn vì B. C. T., và khi người đã thâu góp đủ tiša bas mà lập 
công bồn cho một họ, thì vui mừng chẳng khác chỉ một người 
thế gian mua sắm thêm được ruộng đất vậy. Khi giảng trong 
nhà thờ, thì người nói rằng : Tỏi ham muốn việc lập công bon 
đề giúp việc cắm phòng làm phước, đến бі giả như có cần 
bán thân tôi đi mà lập che được công bồn ấy, thì tôi sẵn 
lòng tức thì. Tháng Juliô năm 1855 một bữa ban trưa người 
vào nơi các cha thuộc về hội giãng cấm phòng đã lập ở Pont- 
d'Ain đang hồi ăn cơm trưa, và tô bộ vui mừng hén hở, nên 
cha Monnin nói rằng : Nay xen racha vui mừng lắm. Người 
liền rằng : Phải, sớm mai nay tôi tính lại, thì thấy tôi có của 
đến hơn hai veo quan. Bao nhiêu của ấy tôi đã đề vào nhà - 
ngân hàng chắc chắn hơn hết dưới thế nầy, là tôi đã cho ba 
người giàu сб hơn hết mei người vay, Các cha і ba người 
ấy là ai, thì người rằng : Ba ngôi B. С, T. 

Từ năm 1849 người đã liệu được hai veo quan đề lập 
công bồn lấy lợi giúp vic mở tuần сїт phòng làm phước 
chung trong nhiều họ, cứ mỗi mười năm một lần ; mà của 
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nhiều như vậy người đã lấy ở đâu ? Trước hết của ấy bỡi 
lòng tbương yêu rộng rãi của người ta dưng. 

Thầy Anastasió kề rằng : < Một bữa sớm mai người bôi 
tôi lại phòng mặc ảo ràng : < Bữa nay thầy có dậy sớm hơn 
chăng ? > Tôi thưa, cũr g thức đậy như thường, người trách 
тйпд:« Bậy quá! phải chỉ thầy båt chước tôi, thì thầy đã 
đặng một bữa khá hung. Nay người ta cúng tiền lập công bồn 
trong một họ, mè còn dư nữa. Bém nay 101 đậy sớm, vừa ra 
'khổi nhà, liền gặp một người cúng cho tôi một ngàn двар đề 
làm công bồn ; khi tôi vừa vào nhà ông thách Gioan, thì gặp 
một người nữa cho tôi cũng ching ấy ; rồi có người nữa 
cúng cho tỏi dù số ba ngàn mà сӧз dư oữa. Người kề việc йу 
với tôi bồi bảy giờ mai. » 

Cha Raymond kề rằng : < Một ngày kia có bà nhon đức 
vào phòng mặc áo thưa với người rằng : « Cha có đặng thơ 
eon tin cho cha hay, con gởi nắm еһис quan đề giúp cha làm 
việc lành chăng ? > Người rằng : « Tôi có dàng thơ Ба, song 
khi dó tỏi gặp một người cúng cho tôi năm ngàn quan đề làm 
việc lành tôi rất chủ ý, vì rất giúp ích cho phần rồi người ta, 
Được của ấy оёр tôi quên của bà, bỡi vậy nên tôi chẳng gởi thơ 
nhắc bà lại. Bà kia rằng : Việc gì mà cha lấy làm trọng lắm 
vậy ? Người rằng : đó là việc lập công bồn đề giúp mở cấm 
phòng làm phước chung trong các họ. — Mà con có được 
giúp thông công trong việc ấy, cùng phải tốn chừog hết bao 
nhiêu ? — Chừng ba ngàn quan. > Người đàn bà nói dó là mòt 
bà дой ở Ly-ông пов năm hưởng huê lợi được một muôn 
quan, nên cúng sáu ngàn đủ lập công bồn trong hai họ. Bỡi 
người yêu chuộng việc giúp cắm phòng làm phước chung, 
mên xem ra như pgười hà tiện vậy, vì bấy lâu trước người 
rộng rãi giúp các họ chưa sắm đủ đồ thờ thượng cho tốt đẹp, 
như chính người gởi cho bọ Dadily một bình cùng một chén 
thánh qui tốt lâm. Song từ năm 1849 người gin giữ ebẳng 
giúp họ nào såm đồ như vậy nữa ; như có một cha kia làm 
cba sở một họ nghèo nàn, cậy cha Dubonis xin giùm người 
giúp cho mình tám chục quan đề sắm một tượng ảnh hay là 


một lá сё cho họ mình coi sóc, thì người trả lời rằng : Tôi 
liệu như vậy không đặng nữa, vì rày bao nhiêu tiền của tôi 
mắc đề giúp lập công' bồn về việc mở tuần cấm phòng làm 
phước. 

Ngày 14 thá g Juliô nắm 1855 người giao cho cha Tocca- 
nier đem qua Bourg số tiền đủ lập công bàn trong ba họ, 
song số tiền người có sẵn thì аар hai chỗ, côn một nơi nữa 
phải mượn thêm mới đủ số. Đ'n chiều? người “trói 801 thầy 
Anastasio và Hiêraimô rằng: Nay tôi đãJphải đi mượn thêm, 
vì tôi chẳng muốn bŠ nửa chừng mà không liệu cho xeng 
việc Như chẳng ai giúp tôi trà nợ, thì tôi sẽ bản áo tôi, mà 
nếu không đủ, thì người ta bắt tôi bå tù. Người nói vậy là nói 
chơi. Người cñng lập công bồn giao cho nhà nước nhận lãnh 
đề nẵng năm xin lễ theo ý người cho đến luô+ luòn. Về công 
hồn xia lễ, thì từ năm 1855 người đã giao cho nhà nước hơn 
bốn van quan, và định hằng nấm tại nhà thờ Ars xin làm hai 
trắm tám mươi lễ. Người rất sẵa lòng lo việ+ hội giúp việc 
giảng đạo cho các dàn ngoại, nên trong bọ Ars đã có một 
trăm người vào hội бу. Bỡi đó trong! các lễ người lập công 
bồn đề xin làm hãng năm, thì người trích trong bây chục lễ 
đề xin Đức Mẹ phù hộ cách riêng cho các đứag giẳng đạo 
trong các пиг} ngoại. Còn phần nhiền lễ nữa thì eó2ý)xin 
làm cầu cho kể có tội Än năn trở) lại. Các lễ người lập đây, 
thì năm 1908 nhà nước chẳng còn nhận giữ nữa, 


— 


Đoạn thứ mười tám. 


Cha Giosn bất nhứt оё sự tin Đức Mẹ 
hiện ra ở Salette. 


Chiều thứ ba là ngày mười bốn tháng Septembrễ năm 
1850 có năm người đi хе ông Pertinand đến trước sân nhà 
thờ họ Ars ; năm người bộ hành. ấy là ba người đàn ông; 
một trẻ trai tên là Maximin độ mười lãm tuồi, yà một trễ ni 
tên là Angelica cũng là chị ruột Maximin, Vừa xuống же thì 


có một người dàn ông tên là Thibaut khó ở ít nhiều, nên lại 
thằng nhà hàng, còn bốn nguời khác liền vào nhà thờ cùng 
xin gặp cha Gioan. Trẻ Maximin nầy là một trong bai trẻ đã 
đặng thấy Đức Bà biện ra ở Salette, Cách bốn năm về trước 
Maximin ở thuê cho một nhà kia, vừa qua ngày sau là mười 
chín tháng Septembrë năm 1846 Maximin thả chiên bò ăn tại 
núi Alpes về xứ Dauphin cùng với Melanie Matheô là trễ nữ 
mới nên mười bốn tuồi. Hai trễ ấy kề lại lúc ba giờ chiều nó 
thấy một bà tốt lành biện ra сб yến sáng lạ lùng bao phủ xung 
quanh, Bà hiệp ra ngồi lrên hoàn đá kề bên suối, cuỗi mặt 
cùng lấy hai tay che lại mà khỏe, song nói cách dịu dàng bièu 
hai trẻ lại gần. Khi hai trễ đã đến gần, thì bà ngước mặt lên 
mà rằng : Nguời ta nói phạm thượng cùng chê bë chẳng giữ 
ngày Chúa nhựt, nên Chùa đã hông nồi cơn thạnh nộ doän 
phạt ; bỡi vậy phải đọc kinh cầu nguyện cùng hãm mình đền 
101. Bà dạy như vậy rồi eách оїа gio tni lên trên không và 
lần lần biếng di. 

Đã bốn năm trường đủ hạng người hỏi đi hỏi lại, song hai 
'trễ đều nói y một ráp chẳng hề nói sai chút nào ; уй lại cả hai 
xem đơn sơ ngay thật, nên có nhiều kẻ tin. Đức giám mục 
cũng dạy tra hỏi hai trễ kỹ lưỡng : song tháng Septembre năm 
1850 là lúc Maximin tới Ars, thì đức cha địa nhận chưa chỉ 
dạy rõ ràng việc biện ra đó làm sao ; cho đến hết một năm 
nữa là năm 1851 đức cha mới đoán dạy như sẽ thấy sau. 
Những đều mới kề trên đáng phải nhớ mới dễ hiền được vë 
sự cha Gioan trước tin, và có hồi đồi ý, sau lại tin sự Đức 
Ва biện ra. 

Năm 1847 mùa tốt trời thì có nhiều người đi viếng Salette. Mà 
trong những kë đi như vậy, khi trở'về có kë đi ngang Ars, nën 
cha Gioan ейп đắng sớm nghe biết về sự Đức Mẹ hiện ra. 
Ông Ьа đệ Garê nói rằag : Trước tiên vốn lòng người tin Đức 
Me đã hiện ra ở Salette; song người còn định chó linh trên 
phân đoán. Người cñng có trình hôi đức cha Devie về việc ё 
'Salette, song đức của. пйу còn đợi coi đức cha sở tại pbầu 

“đoán làm sao, nën người cũng cứ їй một mực như đức chà 
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mình đã tổ ý. Song ai xin đi Salette, thi người cũng: khuyên 
đi, khi cắt nghĩa sách thiên có lần người cũng nhắc tới sự 
Đức Mẹ biện ra ở Salette nữa, ai đem ảnh vë, ảnh tượng chỉ 
Đức Mẹ hiện ra ở Salette, thì người cũng làm phép, cùog ký 
tên vào các ảnh vẽ người đã làm phép ấy nữa. Lại nơi vách 
trong phòng pgười cũng vẽ bình ảnh Đức Mẹ Salette, và 
người xin nước suối tại dó mà phân phát cho các kể thân 
thiết. Dầu cha Raymonđỏ là kể giúp người chẳng tin cùng 
muốn ngăn trở, song người chẳng nghe, vi có một lần cha nầy 
đến Salette lên tại núi gặp trễ Maximin, thì bài vë việc nó đã 
thấy, song trè nầy chẳng chịu trả lời. Cha Raymonđô tính 
nóng mau xung, nên thấy trẻ Maximin chẳng chịu thưa như. 
mình bài, thì giận và từ đó hằng xung nghịch với Maximin, 
nên hết sức phi bác việc ở Salette. у 
Nhưng ai ban phép, cùng vì ý gì mà chiều hai mươi bón 
tháng Septembrê ông Brayer va Verrier dẫn Maximin tới cùng 
cba Gioan, Vốn Salette thuộc về địa phận Grenoble, và đức 
cha Brouillard là đứng khón ngoan đang làm giám mục tin 
cho cha bồn sở trẻ Maximin phải giữ bai trẻ đừng cho ra khỏi 
địa phận, vì tra xét về việc Đức Mẹ hiện ra ở Salette chưa rồi, 
nên cần phải có sẵn hai trẻ đề kêu hổi ; lại đầu hai trẻ đặng 
người ta chúc khen mặc lòng, song chẳng nên đề đi nơi nầy 
nơi khác làm chi. Song ba người đã dẫn Maximin qua Àrs, 
thì chẳng bièu như vậy, vì tuy ba người ấy là Кё lớn шйс 
lòng, song trong việs nầy đã bất khôn, nên mới dẫn đi 
như vậy. Mấy ông ấy vịn lẽ cha Gioan là đứng thánh đặng ơn 
thấu biết lòng người ta, nên dẫn Maximin đến xin người chỉ 
dẫn cho biết trẻ ấy Chúa định phải ở bực nào, song thật sự 
шау ông nầy có ý khác. Khi mấy ông ấy dẫn Maximin tới 
Ars, thì xin ra mắt cha Gioan tức thì, song nsười đang тйс 
làm phước, nên cha phó ra chịu khách. Cha Raymonđô kë 
rằng : Tôi ra rước khách, thì mấy người ấy liền xưng tên, tôi 
xin mời lại nhà mồ côi nghỉ một chút, cùng hỏi cho biết tới 
đây về ý nào. Các ông ấy trả lời, trẻ Maximin muốn gặp cha 
Gioau đề xin người đạy cho biết thánh ý Chúa định phải ở bực 


ЕРДЕ а, 


nẻo. Tỉi rằng : « СБа sở bọ Corp đã dạy đỗ cùng đã biết Ma- 
ximin rõ, nên chỉ vẽ dẫn đạy nhằm ton ». Mắy ông ấy nói với 
tôi trước mặt Maximin rằng : « Trẻ nầy nhẹ dạ nhẹ tính quá, 
cha sở ë Corp dš thèm, nên mới tìm tới cba Gioan ». Tôi trả 
lời ¡ « Nếu vậy thì ngày mai các ông sẽ gặp người ». Nói đoạn 
cổ một rgười hồi 101 rằng : < Cha có tin việc ở Salette chắng ›? 
Tài trả lời, việc đó tôi chua lấy gì làm rõ làm chắc, lại cũng 
trích cbi người ta chẳng dè giữ điều nầy điều kia khôn khéo 
như Hội thánb dạy. Người kia liền rằng : < Lë nào mà chẳng 
tin lời hai {тё phổ, vì việc nó kề lại chẳng lẽ nó bày đặt 
đặng ». 


Cha Raymonđô ngbe vậy liền trở giọng xẵn, và lấy một . 


việc nới biết ít bữa trước mà bác lời ông kia nói là cách bốn 
mươi năm nay cỏ ba đứa trê nữ muốn cho cả nhà mình ai 
nấy tin, thì bày đặt nói, thấy Đức Mẹ biện ra, mà một trè khi 
đặng năm n ươi tuồi đã xưng thật mình đã ebång thấy, song 
kbi trước nói láo mà thỏi. Cha Raymonđồ đứng ngay trước 
mặt trẻ Maximin mà rằng : « Bữa trước tại Salette cba đã gặp 
соп, mà con cbẳng chịu trả lời cba hồi, nay tại đây con tính 
bày tổ cùng đứng thánh, mà con pbải biết ehẳng lẽ nên phỉnh 
gạt các thánh >. Тгё Maximin đi đàng xa đã mệt lại nghé cha 
Raymonđô nói những lời như đã kề trên, thì lấy làm khó 
chju, nên trả lời cho cba ấy một cách như đã quen dùng trả 
lời cho những kẻ tổ lèng chẳng tin lời mình. Cách một năm 
Maximin kË lại cho một người ở thành Nantes công việc bữa 
gặp cha Raymonđồ tại Ars rằng: Cha ấy nói tôi bày chuyện 
chớ chẳng thấy Đúc Bà, thì tôi xung nói lại rằng : Nếu vậy 
cba cứ kề tôi néi láo chẳng tbấy gì hết nbw cha muốn. Nói 
mấy lời tôi liền đi, Còn cha Raymenđô nói đề người sẽ cho 
cha Gioan bay các việc tôi mới rỏi đó, đoạn cám ơn tôi. Qua 
ngày hôm sau lúc tëm giờ mai, thì Maximin một mình gặp 
cha Gioan, song đã thưa với người làm sao, thì cbẳng ai biết 
đặng, chỉ mấy ngày sau thấy người chẳng còn làm phép cùng 
ký tên trong mấy ảnh giấy chỉ Đức Mẹ biện ra ở Salette như 
rước nữa. Mà rgười dèi cách làm vậy Åt là tại đã nghe Maxi- 


asdur ew ë 


min thưa thề nào đó, song việc Maximin kề lại thì cũng y như - 
kể khác đã thuật, nền xem ra là việc bỡi lòng ngay thật chẳng - 
phẫi mang trá cách nào. Người ở thành Nantes năm trước - 
đã gặp Miximin thì ngày 2ð tháng Septembrë năm 1851 lại gặp - 
trễ ấy tại núi Salette, thì thấy cũng còn như xưa, Lại đầu trå- 
ấy thấy việc mình đã kề nhiều kể chẳng tỉa, song cũng còn- 
kề lại một cách đơn sơ, chẳng làm cách gì cho ra thêm bớt. 
Khi Maximin gặp cha Gioan chừng hai mươi phút, rồi - 
thì cå năm người đi về, và bởi các kể ấy ở Ars chẳng bao lâu, - 
nën chẳng ai đề $ xét đến làm chỉ; nhu cha Raymond có ` 
biết đè giữ như cha біоар, thì việs bất nhứt về sự tin Đức - 
Bà hiện ra ở Salelte át là chẳng mấy kể hay biết, Ngày 26 - 
tháng Septembrẻ chẳng những thấy người cuẳng chịu làm“ 
phép các ảnh nhắc việc ở Salette, mà lại vào phòng nhà+ 
thở gặp thơ người đã viết có ý gởi cho đức cha địa phận ˆ 
Grenoble, vì Махішіп và Salette thuộc về đức cha ấy. Cha ° 
Raymonđô gặp thơ ấy, thì hỏi người gởi thơ làm gì. Người ` 
trà lời rằng : Tôi viết thơ nầy bitu Maximin đem clio đức cha ' 
Brouillard mà thưa việc, song trễ ấy chẳng caju gặp đức cha, ` 
nên tôi còn bë đó. Đoạn người tỏ đấu buồn mà rằng : Tôi. 
cbång bằng lòng với Maximia, mà Maximin chẳng bằng lòng ` 
tôi, Từ đó về sau đầu cha Raymonđồ làm hết sức cho biết ˆ 
được người và Maximin đã nói với nhau việc gi, song С g 
sao biết được, vì người chẳng df hơi một tiếng nào. nữa về, 
việc người gặp Maximin. Cách ít lâu cha sở họ Voiron, ті. 
tiếp cha Gerin là cha sở nhà thờ chính toả thành Grenoble ` 
cùng là kể thiết nghĩa với người, đến Ars đò xét cho rõ việc” 
Maximin đã thưa với người, song cũng chẳng biết _đều gÌ cho” 
rõ. Sau hết đức cha địa phận Grenoble sai cố chính cùng cha” 
sở Maximin tới Ars; hai đứng nầy trình azười giấy chfab tay” 
Maximin đã viết cho phép người nói rõ rằng сїз việc nó đã” 
nói với người kvi trướ ›, thì người Im2i chịu nói ra. Vậy сйс” 
lời người tổ ý minh chẳng tin về việ: ở Salette, thí bốc là tế, 
101 Maximin thưa сй tự rành, nên người rằng : ñu cào ˆ viget ~ 
trè Maximin nói cùng tôi là thật, thì trẻ ấy chẳa; thấ‡ Diro” 


Me hiên ra. Ta nên nhớ lại Maximin Ьбі xung, nên trả lời 
-cho cha Raymonđô rằng : Cha bãy kề tôinói 180 cùng chẳng 
-1hấy gì hết, Cha Raymonđô kề lại lời ấy cùng người, vì chỉ 
bitu là 101 Maximin chịu mình đã nói 160. Cha Gioan trước 
đã nghe cha Raymonđô kề lại lời Maximin như mới nói trên, 
“ЧА tiếp gặp Maximin thì trẻ ấy nói mình thấy một bà chớ chẩn g 
nói là Đức Bà cho rõ, п\п người mới sinh nghỉ. Vốn nguv. 
trong những khi khác thì dáng ơn Chúa soi sáng trong lóngi 
-nên biết rõ nhiều đều kin nhiệm, song trong việc nầy người 
chẳng đặng ơn soi sáng, nên tưởng Maximin nói vậy là có ý 
chữa lại mình đã nói cbẳng thật; bỡi đó lòng người sinh 

nghi cùng йу ойу lắm. Trong tám năm người phải cực lòng, 

Ti phần thì ái ngại phân vân, chẳng biết Đức Mẹ có hiện ra 

thật chăng; phần thì những kể các nơi tựu tới Ars cũng biết 

người nghỉ ngại như vậy, nên nhiều kể thêm thắt, cùng cắt 
nghÌa thè nọ thề khác, bỡi đó các kể chẳng tin việc Đức Mẹ 
hiệp ra ở Salette, vin lấy danh người mà phi bác kë tin. Các 
kẻ đạo đức nghe nói người cbẳng tin, thì cũng sinh nghi nan 
еб khi việc ở Salette chẳng thật chăng, vì thành như cha Gioan 
mà cũng chẳng tin. Cba Raymonđô lại làm quả vì khi tới 
nhà dòng kia, thấy các bà treo ảnh nkắc tích Đức Bà hiện ra 

ở Salette, thì bitu cất đi, các bà lấy làm lạ tùì cha ấy rằng: 

Cbinh cha Gioan từ ngày gặp Maximin thi cbẳng còn tin nữa. 

Người lhấy sự người ta ЫМ mình chẳng tin việc ở Salette, 

__ nên có cho nhiền người ngbỉ ngại гбі rắm, lại thấy cha Ray- 
mondó bất khôn dùng danh người mà pbi bác kể khác, thì 
lấy làm cực lòng quả sức. Vốn một việc mới xảy ra ai ny còn 

г eãi nhau, thì người cüng có pbép tò $ mình nghĩ tưởng như 
mọi người khác, vã lại bai đứa trè thấy Đức Mẹ hiện ra, chẳng 

: phài là đền Hội thánh buộc mọi người phải tin, оёр ai pghĩ 
tưởng thề nào cũng đặng. Song cha Gioan là kể mọi người 
cầm như đứng thánh, đặng ơn riêng thông biết nhiều đều 
= kin nhiệm, đến đỗi nhiều đứng giám myc cũng đến, bàn hồi 
x s -cùng Е lại người ta có lòng tin phục, nên người chẳng 
tin, thì có sức làm cho kể khác chẳng tin theo оба, Mà việc 


Đức Mẹ hiện ra là việc (hật, lại là việc làm sáng danh Chúa, 
mà người ta hoài nghỉ tol biết sẽ sinh thiệt hại là dường 
nào. Người nghĩ như vậy thì sinh ау này, nên gối cùng các. 
bà coi nhà mü côi rằng : Tôi sợ có khi tỏi chống nghịch cùng , 
Đức Mẹ chăng, tỏi bằng cầu xin Chúa soi sáng cho biết rõ. 
ở Salette nếu quả là taật, thì tôi sẽ cao rao cho mọi người, 
biết, má neu là việc dõi trả thì xin tuyệt tích đi cho rồi. 

Bao làu đức Giam mục thanh Greaoble chưa đoán định. 
là việc quả thật, nếu có ai hổi người việc ở Salette, thl người 
khuyên hãy đợi lịnh tréa chỉ dạy. Đếa tháng Septembrê năm 
1821 đức giám mục thành Grenoble chỉ day rõ rằng, thì lông, 
người túng rõi, vì đức cha sở tại có quờn chỉ dạy việc ở 
Salette, thi đã chỉ dạy là việc nẻn tin, vì hai trẻ chẳng có lễ 
mà lãm, lại cũng chẳng nói dối mà phỉah gạt ai. Khi ấy cha 
Gioan muốn ёр lỏag tin như đức giám mục сіі dạy, song bêa 
tai cứ удо vàng mấy lời Махішіо nói ша làn cho người 
hoài паш. Bỡi vậy việ: ở Salette người chối 1а khôag thì 
chẳng chối, song lông cüng chẳng tin ўзв như hồi trước. 

Có một đều lúng túng la Đề {гёлз chion уб: đã dạy nên: 
tin việc Đức Mẹ đã niện ra ở Sallete là thật, so 14 {оа người 
саша hết nghi ngại, ma những кё tới lo việ› би tại Ars và 
сас cha dëu о л người có nẻa tin việc ở Salette cháng ; nếu 
nói tin, thì nghịch ў người, còa nói khôag пёа tin, thị ra 
như chống cải quyền bề trên dạy ; bỡi vậy nê+ ai hổi về việc 
ở Salette, thì người chỉ nói quanh mà thỏi, côn ai tỉa tưởng 
thề nào người đề cho người ta được tự ý, chớ cuẳng tổ y 
ngươi nghĩ tưởng làm sao ; như cha Dubouis kề rằng : Ngày 
kia cha pho họ Sulpieiỏ ở Phari muða piết ý người về việc. 
Salette là làm sao, thì hôi người trước mặt tôi về việ + ấy, mà 
hổi ba lần, thì người cũng nói quanh cả ba lần mà rằng r 
< Phải yêu mến Đức Мер. 

Song đến tháng О Чорга năm 1858 là mười thắng trước 
khi người qua đời, thì lòng người mới hết rối cực, vì từ đỏ 
người lại tin sự Đức Mẹ hiện ra ở Salette là đầu thật n'ur- 
người đã tin lúc đần, vì người nói tổ eùag cha Toceanier 
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этага: Đã tần mười läm ngày tôi phải rối trong lòng, vì 
tôi thấy như linh hồn tôi phải ai kéo lồi trên bãi cát khô 
ду, kbi ấy tôi giye lòng tin về sự Đức Ме hiện ra ở Sa- 
lette, tức thi lòng tôi lại đặng en, Tôi ước muốn gặp một cha 
vë địa phận Grenoble mà bày tổ việc mới xẩy ra trong linh 
bồn tôi, qua ngày ssu có một cha về địa phận ấy vào nhà thờ 
hổi tôi phẩi ngbî tưởr g về sự ở Salette làm sao, thì tôi liền 
trả lời, nên tin việc ấy là thật. Một lần khác tôi thiến tiền 
-cho đặng lập công bồn cho một bọ kia, tôi liền cầu xin Эйе 
Mẹ Salette, thì tôi dā đặr g như tôi xin, гёр tôi xem việc tôi 
-đặng như phép lạ Đúc Mẹ đã làm vậy. 
Dầu vậy mặc lòng trorg nhữrg kbi pzưòi ta сб lễ cãi 
nhau vë việc Salette, tbì nguời dë giữ cbẳng tổ ý mình, song 
:шбе muôn ећо mọi người đi viếng Saletle; những kë xưng 
-tội với nguời, ai tò lòng muôn đi viếng Salette, thì người 
відс đi. Nkuói cũng làm phép và phân phát cho người ta ảnh 
‚эйс tích Đức Mẹ biện ra ở Salette. Không rõ khi cắt nghĩa 
thiên, pguời có nbẳe đến việc Đức Mẹ hiện ra ở Salette chăng. 
Trong mấy năm sau bët phần thì người ı ói khó nghe, phần. 
АЫ) hay ging về sự kinh mến Chúa, và phép mầu nhiệm 
59. C. G. ngự thật trong phép Thánh Thè, nên có khi không 
вЬйс đến việc Salette; song dầu chẳng nbắc đến khi giảng 
-đạy, thì khi có dip khắc người cbẳng bổ qua ; như cha Oras 
là cha sở nbà tb% chính toà ở Belley kề rằng : Lần kia cha 
-Gioan về nhém biệp cùng các cha khác, kli đó tôi hổi nguời 
về việc tin tưởng sự Đức Mẹ biện ra ở Salette thề nào, thì 
mười nói ckšc срёр rằng : Về việc đó tôi tin vững vàng. Bà 
Madalena Mundy cũng kề rằng : Собі ršm 1858 mẹ tôi đau 
màng, tôi xin người cho tôi khấn cùng Đức Mẹ Salette, thì 
- mguời rằng : cbẳng cần khấn cùng Đức Mẹ Saletle, song bẫy 
-khấn cùng Đức Mẹ ở Fouvière, song con nên Ча Đức Mẹ 
45 biện ra ở Salette thật, cha thì tin vững vàng. 


= 1 =- 
Đoạn thứ ehín 


Cha Gioan lên chức Canonicỏ danh dự, 
cùng đặng bắc dàn bội tỉnh. 


Ta nên quyết ehẩe chẩn từ năm 1850 cha біоап đầu làm. 
cha sở :nột họ nhỗ шоп, song là một thầy сї có danh, và ей 
nước Langsa ai ai cũng đều nhåc đến, Dầu đã mười năm 
trước các kể thông thái đạo đức tri hơa trong nés, tuôn 
đến nhà thờ chính toà ở Paari, mì nghe cha Lacordaire giảng 
giải, song nơi nhà thờ cha Gioaa ngày nào cũag chẳag ngt 
kë lui tới, nên người ta cå nu; đầu biết rõ người hơn cha 
Lacordaire. Dầu ai nấy đều biết người сб cóag trọa¿, song 
người chưa đặng thưởng cá:h nào cho xứng công, chỉ mỗi 
khi thấy người tui ai nấy đồag thanh tung hô là đứag thánh; 
mà một sự tung tò như vậy đã đả nia danh vọng cho người 
chẳng cần tặng thưởag cich nào khắc, Ðrecaa Devie đã 
nghĩ như vậy, na đà người trọag cha Gioana lắm mà: lòi 
song tưởng có tặng người lèa chức Caaonicỏ, thì сйаң là đều. 
chẳng cần ; vã lại cứ thói Чага troag địa phận, thì cha Gioan 
làm cha sở một nơi nhỗ mon, оёз chẳng đặng lên chứ: Ấy, 
vì vậy đức cha Davie chẳng tặng thưởag người. 

Đức cha Chaladon lên kế vị chẳng xét nghĩ như đức cha 
Devie. Trưởe khí lên ehính quyšn, tài người đã là п йй: chà 
Phó hai năm, nên biết rõ cồag nghiệp cha Gioan ; bỡi vậy dầu 
thói lệ có khắc mặc lồng, song đức cha quyết tặng thưởng 
người lên chức 'Canonieô, vi 1) đứng có công nghiệp hoa bët 
trong bàng đạc đức địa phận. Vậy kề từ ngày người lêa làn 
giám myt địa phận Belley vừa chñ bi thắng, là ngày hai 
thươi lắm thắng Octobrë, thì đức cha di Ars cũng cha Poncet 
là cố chính, lại eó ông xã theo hầu mà tới tại cta nuà thở. 
Cha Raymonđô hay tin đức cha đắa, thì chwe rước, сӧз cha 
Gioan đang làn phư#s trong phòng nhà thờ ; сб Кё vào cho. 
người hay có đức cha đến, thì ngưi-liền mặc áo các phép 


chen lấn tới cữa tiền, hầu dưng nước thánh cho đức cha thee 
16 phép quen làm. Lại từ ngày đức cha nầy lên chính quèn 
người chưa gặp khi nào, nên rước chào lần nầy là đầu hết, 
bỡi đó người muốn nói ít lời chúc mừng ; song đức cha đã 
giấu sẵn trong mình một vật, liền lẹ tay lấy ra. Đó là áo may 
„lya đen lộn cùng lụa 5, bốn phia viền bằng một thứ da mỏng 
rất mịn cùng láng tốt. Người hiều ý đức cha, nên phân 
раё rằng : xin đức cha đừng trao cho con, song hãy trao cho 
“cha phó, vì cha phó mặc áo đó phải lẽ hơn. Dầu nguời phản 
- phô tù chối cüng vẻ ích, vì đức cha nhờ có cba Poncel cùng 
cha Raymonđô giúp, thì đã mặc áo chỉ chức Сапопісё cho 
người. Đang kbi đức cha mặc chưa xong, thì người lại rắn 
sức còi ra, và đang hồi nhàng nhẫn như vậy, đức cha đã gài 
nút dàng rồi, cùng xướag kinh B. C. T. Т. mà vào nhà thờ. 
“Người cũng còn phân phỏ, song tiếng hát kinh làm cho lấp 
- ebẵng nghe đặng lời pgười phân phô nữa. Có kë kè lại rằ›g : 
kbi đẻ xem bộ người sợ bãi buồn xo, đường như tù phạm 
phải buộc cò mà do ra nơi pháp trường vậy. Người liền chạy 
trốn sau phòng nhè thờ, thì ông xã cũng đi theo, thấy người 
‘dang ra sức còi bổ áo đức cha mới mặc cho người, thì ôn йу 
nói cho người biết, nếu người сді bë như vậy, åt chẳ g khỏi 
then cbo đức cha, nên sgười mới thói. Тойу Anaslasiỏ kề 
tång : Dầu người ngbe lời ông xã mà chẳng còi áo ra song 
chẳng dám quì nơi người dã quen, một đứng пёр айо cita 
+сасһ bồ thẹn lâu, tôi tuấy vậy tbì nói nhỏ với nxười rằng : 
„Xin cha đừng đứng dày kẻo dễ pbải gió độc. Người rằng : 
“Tôi ở đây kbông sao, đề tôi ở yên. Đang kbi đó đức cha giàng 
„cbo nguời ta Ít lời, cùng bảo cbo ai nấy biết, cha sở đã dàng 
nhắc lên bực canonicô danh dự. Người nghe đức cha bio bồn 
.đạo phu vậy, tbi lấy làm tbẹn khó chịu, đến đỗ! ào người 
đáng mặc xéo xẹo mà cüng chẳng sửa lại cho ngay. Ông 
-Gioan Baotixita Mandy là сөп lý trưởng cựu nói ràng: khi đó 
140 chức phủ trên mình người, thì người lấy làm cực nbw 
phải gai dám vào lưng vậy. КЫ xeng việc ở nhè thờ. nrười 
- phải n ñc áo cLức mà dua đức cha yë nhà vuông, khi ấy người 
Vianrey-25 
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lấy làm thẹn quả, ra kbác diện, đến đỗi kë quen gặp người 
ma nhìn cũng không ra, vì xem bộ người cực lực như tủ 
phạm đã hỏng phải xử tråm vậy. 

Seng КШ đức cha đi rồi, và lòng người đặng an lại, thì 
người nghĩ đức cha đã ban cho người dáng của qui, nên liệu 
dùng mà kiếm tiền đề làm cho xong việc mình đang toan. 
Вӧі vậy người liền tìm coi ai mua hầu bán áo ấy. Bà Maria 
Ricotier kề rằng: Người sai tôi đi Ville-franche liệu một việc, 
kbi về lôi liền đến trình lại cho người bay ; người vừa thấy 
tỏi thì rằng : Con về trúng bồi quá, cha muốn bán áo chỉ chức 
Canonicô của cha, eba đã muốn đề cho cha Borjon là cha sở 
họ Ambéreux mưởi hai quan, mà pgười chẳng chịu. Vậy thì _ 
cha đề cbo con, mà con trả cho cha mười lăm quan. Tỏi liền 
tầng: Áo ấy mắc hơn nữa chớ ? Người rằng : Thôi con trả 
cho cba bai chục quan. Tòi liền giao cbo người hai mươi làm 
quan, và rằng : đây cũng cbưa chắc là xứng già thật, đề con 
bồi lại сро chắc rồi sẽ hay. Tôi hổi lại thì biết áo ấy đã làm tại 
nhà phước các chj dòng ông thánh Giuse ở Bourg, và tốn hết 
паш chục quan, nên tôi trả thêm cho người hai mươi läm 
quan nữa, và rằng: Nay áo ấy về của con, song con đề cho 
cba dùng >. Người thấy tôi trả thêm thì mừng quả mà rằng: 
< Pbải chỉ đức cha cho tôi cải nữa, đề tôi bán kiếm tiền thêm». 
Người muốn cho tôi đem áo ấy về mà rằng : Nếu sau đức cha 
<ó bắt cha phải mặc, thì có sẵn tại nhà con luôn. "+ 

Khi tính liệu xong cùng đã yên tâm rồi, thì người viếtthơ 
cho đức cha rằng : Thân lay đức cha, đức cha đã dü lòng 
thương mà ban áo chức cbo соп, thì con lấy làm mừng quả 
bội, vì con đương thiếu tiền lập công bồn trong một họ Кіа, 
may nhờ có áo ấy, con bán được năm chục quan, mới làm 
xong việc, nền coa lấy làm thoã lòng lắm. Từ đó về sau đầu 
ai khuyên giục, đầu hồi có mặt đức cha mặc lòng, song chẳng 
Бао giờ người mặc áoấy. Có lần cha Toccanier hỗi người rằng : 
Sao cha chẳng mặc áo chức canonicô ? Người min cười mà ` 
rằng :« Người ta chuc thấy tỏi mặc áo ấy mà cười, song tỗieòn ` 
thạo hơn người ta tưởng, bỡi vậy tôi chẳng mặc, đề kể chực. 
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cười phải trợt chẳng cười đặng. » Cha Тоссапіег rằng :s Cha 
phải në đức cha mà mặc, vì đức cha mới lén chức, chỉ tôn 
trọng mình cha mà ban chức canonicó cho cha mà thôi. » 
Người liền rằng ; « Ấy là đức cha rủi một lồn, thì chẳng muốn. 
rủi nữa, » 

Sự người ta khắp nơi {ода đến Ars có xét phần xác mà 
thôi, thì cũng 1а đền có ich chung, bỡi dó các quan tỉnh hạt 
Ain đều cầm người chẳ»g những là kể dàng người ta 
mến phục yêu vì, mà lại là kể làm ơn ích cho người ta nữa. 
Уі vậy ngày ba mươi thắng Junió năm 1855 quan huyện Tré- 
voux gởi thơ cho đức cha địa phận rằng: «Kinh trình đức 
cha, tôi đã cbay tờ làm quan tỉnh, xin cho cha Gioan Vianney. 
đặng ân thưởng, nay tôi sao lại tờ bầm ấy mà gởi cho đức cha. 
Hoàng để hằng có lòng ước ao ân thưởng kể thật có còng, nên 
tôi tin chẳng lẽ nào mà cbẳng xét đến сбор việc cha Gioan 
đã làm ích cho thiên hạ.» Đó là lời quan huyệu gởi cho 
đức cha, còn chinh bản quan ấy bàn lên quan trên như уйу: 
«Kính trình quan lón, ở hạt tỏi có một làng nhỗ mọn, phơa. 
số 510 người : tại đỏ có một thầy cả rấtnbơn đức, cùng đã nên 
thánh, cå phương tây đều hay biết khen ngợi. Dầu chẳng nói 
rö, thì ai nấy cũng đều hiều biết thầy cà ấy là cha Gioan Vianney 
làm cha sở họ Ars. Làng ấy xưa là một nơi rốt hạng trong 
địa hạt 101, mà nay bằng ngày đập diều kể lui người tới, nên 
pbåi eó xe có chở chuyên luôn. Người ta tới lui đó chẳng vì 
lẽ kbác, một vì lẽ nầy mà thỏi, là nghe tiếng еба Gioan là 
đứng thánh, nên tới cậy nhờ người. Đời ta bây giờ đầy dẫy 


_ những kể nghịch đạo, cùng chống bác đức tin, mà có một 


thầy cả rất thánh như vậy thật là đều lạ lùng quá sức. 

Ai nấy đều tin cậy cba nầy hết sức, còn người có đức 
tin vững vàng, có sức làm cho núi non đời đồi, như lời Chúa 
đã phán ; đã có nhiều tích lạ lùng chẳng cắt nghĩa là bỡi sức 


_ tự nhiên được, song tích làm vậy nhiều quá chẳng lẽ tôi liệt 


kë hết vào đây đặng, cbi nói tắt rằng : trong mọi việc ấy cha 
Gioan cbẳng làm đều gì hay là ở cách nào mang іга hết. Thật 
cha Gioan Vianney nầy là như thánh Vinsente đệ Phaolồ thứ 
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bai, bỡi có lòng mến Chúa yêu người, nên làm đẳng nhiều: 
đều lạ lùng quá sức. э Đoạn quan huyện đón lại một hai việc 
eå thề người đã làm ích cho người ta, rồi thêm rằng: «Сб 
xét về phầu xác mà thôi, thì cha nầy cũng là rãt có ích chó 
người ta, vl vậy tôi xin quan lớn орот dịp lễ mừng đức hoàng ` 
dë, hãy khấn tàu cho cha Gioan Vianney үч thưởng bắc 
đầu bội tinh. » 

Quan cai tỉnh Ain là ông bá tước đệ Раё" đặng tờ 
bàm ấy, thì ebuyễo trình lên quan thượng thơ bộ lễ, ейп паї 
xin như vậy, nên ngày mười một thắng Augustô quan thượng 
thơ bộ lễ tư cbo đức cha Chaladon biết đã có cbi dụ tặng tơ 
Gioan lên bực ân thưởng bắc đầu bội tính. 

Đến n¿ày mười lắm thắng Augustô thì các nhựt bào đã 
cao rao về sự người được bắc đầu bội tỉnh, và chính bå tước 
đệ Garẻ là lý trưởog trong lang đem tin cho người hay. Người 
ngbe tin ấy cũng cứ điềm nhiên hồi lý trưởng rằng : Кё đặng 
âu thưởng như vậy có đặng lương lộc gì không ? Ông xã thưa, 
không có lương lộc tiča của gì, song đó là một phần thưởng” 
danh trọng mà thời. Người nghe vậy liền rằng : « Kể nghèo 
khó chẳng đặng nhở đó chút nào, rên xin ông tàu lại củng 
vua, tôi không muốn lãnh ân thưởng thè ấy. Ông xã chẳng 
tàu như người muốn. Có một 18а người thợ vë tới xin về 
hình người đang mặc áo chức Canonicó cùng đeo khuê bài 
bắc đầu ; thợ ấy tưởng làm abw vậy sẽ vừa ý người, nên sao 
người cũng tiếp rước tử tế, song thơ ta phải luốn cỗa vi 
đầu ai nấy đều muốn cho người đề tho vẽ hình, song người. 
chẳng chịu; người ta паі ої thì người mia cười mà rằng 
< Có vë hinah tôi тйс йо Canonieó và đeo bå: Ñn bội tinh, th 
tôi khuyên đưới phải viết mấy chữ nầy : đó là hư vỏ, đó là 
nggo xẵng mà chớ. » “ 

Cách it lâu cha kia cũng nha lại người được tặng lớn. 
chức Canonieô cùng đặna bắc đầu bội tình, mà khen. räv 
Mọi quyền dưới thế phần đạo phần đời cũng đều trọ 
thưởng cha, nên Chúa cũng chẳng quên thưởng cha trên 
thiên đàng.» Người trả lời rằng : « Đổ là đều làm cho tôi lo: 


ag, yl khi tôi chết mà đem theo những vật ấy ra trước toà 
Chúa, át Chúa sẽ xua đuồi mà rằng : < Мау đi cho гапы, vì 
mày đã được thưởng rồi. > 

Đức cha Chaladon cũng đặng thưởng bác đầu bội tinh 
song hạng trên, nền nhà nước phái người gắn khuë bài cho 
cba Gioan. Song vì lẽ nào mà đức cha chẳng thi hành liền, 
một triển đến tháng Novembrê thì chẳng rõ. Khi йу toà chưởng 
ấn gởi thơ cho người đòi phải gởi mười hai quan chịu sở tồn 
тё việc gởi bằng cấp cùng khuê bài. Người được tin ấy thì 
nhảy dựng mà rằng: Ôi 1 tôi không chịu, đề mười hai quan 
nuôi được mười hai người nghèo. Cha Тоссапіег hay, thì 1а 
gòi y số mười hai quan cho toà chưởng ấn ; đến sau người 
nói rằng : « Tôi cbẳng gởi mười hai quan, mà người ta cũng 
gởi khuê bài che tôi. > Đến tháng Oclobrẻ quan cai tỉnh là 
người đạo đức tử tế thân hànb đến thăm bgười. Người gặp 
quan йу khi mới vào làng, chào chúc nbau dogn, người rằng : 
“Trình quan lớn, xin quan đem khuê bài cho kể kháe xứng 
đẳng hơn, phần tôi muốn ít nhiều bạc đề nuôi kể khó thì hơn 
là được khuê bài. » Quan Coetlogon rằng: Đức hoàng đế 
ban bắe đầu cho cha vốn có ý tón trọng cha, song nhứt là có 
ý tôn trọng hàm bắc đầu hơn. Quan ấy còn nói nhiều lời 
chúc mừng khen ngợi người, song người nói qua chuyện 
khác mà rằng : « Tôi cầu xin Chúa gìn giữ quan ở địa bạt 
tỉnh Ain nầy cho lâu, đề quan lớn dùng lời khuyên cùng 
gương tốt mà làm ích cho thiên hạ.» Nói đoạn người trao 
cho quan ấy một ảnh уду Đức Bà, rồi bái từ mà vào toà làm 
phước. 
1 Đức cha Chaladon đặng nhà nước phái gắn khuê bài cho 
cha Gioan, thì người định tháng Novembrê ; ngày định đã tới 
rồi, mà đức cha nhớ lại ehuyện ba năm trước về áo chức Ca- 
_nonieô, nên tưởng khuê bài cũng chẳng khỏi bản mà nuôi kë 
khó; và nếu vậy thì chẳng 1 đứng giám mục làm đầu trong 
:địa phận phải thân hành đến Ars mà trao khuê bài, vì có khi 
Итао sớm mai, cbiều đã phải bán rồi chăng. Vi các lẽ ấy đức 
icha cứ sự khôn ngoan thì chẳng đến Ars, một phải cha Тос- 
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canier thay mặt người mà thôi. Vậy đúc cha gởi hộp dyag: 
khuë bài cho cba Tocecanier. Khi «һа ấy dáng rồi, thì lừa dip ; 
tiện, là một bữa trưa cha Gioan ở một mình trong nhà, thì. 
cha Тосеапіег liền đến đưa cho người xem một hộp nhà đề 

tên người, và сё ấn hoàng đế đóng vào. Cha Тоссапіег dã sắp, 
sẵn cùng các thầy dòng anh em dạy trường, và bai bà Catha-, 
rina và Maria chực sẵn nơi thang, đề cha Toccanier vào trước ; 

kbi cha ấy vừa nói, thì các người kia liềo vào phòng người.. 
Vậy cba Toccanier rằng : Cái nầy có khi là đấu thánh người 

ta gỗi cho cha. Người nghe vậy chẳng nghĩ là lời nói muu, 
muốn tôn kính dấu thành cho mau, nên cầm lấy, phá con 

díu và mở ra. Song khi thấy một vật tốt, thì la lên rằng : Cái 

nầy cbẳng phải là dấu thánh. Cha Toceanier rằng : Cha hãy 

xem trên có thánh giá, xin cha làm phép vật nầy. Neười làm 

phép xong, thì cha Тоссапіег lại rằog : Bây giờ cha hãy bằng 

lòng dë tôi đeo nơi орус cha một chút. Người rằng : « Xưa 

vua Totila sai quan giả mặc áo cbức vua đến cùng thánh Bê- 

nẻđitô, thì người bảo rằng : Quan hãy сді bổ những áo nầy 

đi, vì chẳng phải là của quan nên mặc ; гау tôi cũng phải giữ 

thế cho lầm, kểo người ta bảo tôi như vậy. > Nói đoạn người 

giao khuê bài trong tay eha Тоссаріег mà rằng : < Tôi lấy làm 

mừng rỡ mà cho cha khuê bài nầy, thì cha cũng phải lấy 

lòng mừng rỡ mà lãnh lấy. > Ấy người chẳng cbju gån khuê 

bài trên mint, nên c đời đeo khuê bài một lần mà thôi, là 

khi chết rồi người ta đặt trên quan tài. 

Vậy cho đặng cắt nghĩa tại sao người khinh dë những 
sự sang trọng và ích lợi đời nầy thói quá làm vậy, thì có kể 
rằng: Người khinh chê như vậy là tại lòng người nhiễm 
giãm trót hết trong những sự cao trọng đời sau, cùng lấy sự 
lo cho nước cha trị đến làm khoái Јас, Lòng người có tưởng 
nghĩ về những việc trong đạo, thì mới lấy làm thảo thícb vui, 
sướng, nên người ham mộ những ngày lễ trong đạo thánh 
mà thôi. Dầu người qua đời rồi đã lâu, các bồn đạo họ Ars 
còn sốt sáng hằng nhớ lại một lần kia người mừng lễ cà đã . 
1 lòng hoan lạc phi dạ khác thường. Lần đó là người тїш 
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lễ Bét Bà chẳng hề тийе tôi tŠ tông. Vì năm 1854 tháng no- 
vembrë đang khi ở thành Roma Đức Giáo tông sắp sửa rao 
sắc buộc сас bồn đạo phải tin Búrc Bà chỗ 2 hề mắc tội tò 
tông, thi ở Ars người cũng hë’ sức sửa soạn mừng lễ ấy. Một 
ЧС ngày triés khi có sắc linh Hài thunh tbt người đã giảng 
-cùng lấy lòng vui mừng wà ::hắt lạt +ë lòng người tin tưởng 
‘tön kính Әйе Mẹ. 
> Sau hết người nói một 101 làm cho kể nghe đều cảm 
“động thấu tâm tình mà rằng : Nến dưng kính Đức Mẹ 
một vật gì mà tỏi phải bản mình tôi mới sắm đặng vật ấy, 
thì tôi sẵn lòng bán mình tôi tức thì. Lë người don mừng 
khi ấy chẳng qua là dip cho người tô lòng triu mến Đức Mẹ 
-đã lâu mà thôi, vì từ hồi còn bé người đã có lòng tríu mến 
Өе Mẹ rồi. Đến khi làm thầy cả tbì làm hết sức cho đặng 
giục lòng thiên hạ tôn Кїаһ Br: Mẹ. Kë ở xa tới Ars thấy 
mỗi nhà trong làng dầu trước cia, đầu trong nhà ду đều 
‘cô ảnh Đức Mẹ chính người đã mua sắm cho, thì rõ biết lòng 
người quyết giye bồn đạo tôn kính Đức Mẹ là thề nào. Năm 
1841 người đã đặt một tượng ảnh В: Bà chẳng hề mắc tội 
ç tông trên mặt tiền nhà thờ, song cách sáu năm trước là 
năm 1836 người đã phú dưng cå họ người coi sóc cho rất 
“thành Đức Bè chẳng hề mắc tội 15 tông, và tại cita nhà thờ 
Đức Mẹ người đặt tím bån nhắ: lại việc đã dưng họ mình 
cho Эбс Mẹ. Người cũng thuê thợ làm một bình như hình 
-trải tim xuy mạ sáng tốt, rồi dùng lụa trắng biên tên các bồn 
đạo trong họ, đề vào bình ấy và treo nơi cò ảnh Đức Mẹ. 
“Các ngày lễ Đức Bà thì lo eho trong họ nhiều người đi rước 
lễ, và cå ngày bång có kể ở chật nhà thờ mà cầu nguyện, 
“ngợi khen, tôn kính Đức Mẹ; buồi chiều những ngày ấy 
chẳng những nhà thờ cbinh giữa mà lại các nhà thờ bên 
-canh đều đầy cứng người ta, vì chẳng at muốn bó nghe người 
"giảng khen Đúc Mẹ. Còn người giảng về sự thanh sạch rất 
›thánh, cùng về phép tắc và lòng Đức Mẹ thương yêu loài 
„người, thì п; he mấy cũag cbẳng biết ората. 
Ngày mồng tám thắng Decembrê năm 1854 là chính ngày 


P. G. Tông lầy quyền hai thánh Phêrê cùng Phaolồ và quyền... 
người mà ấn định rao truyền buộc các bồn đạo khắp cả và 
Hội Thánh phải tin Ве Bà chẳng hë måc tội tŠ tông truyền, 
thì người гап làm một việc xem ra quả sức mình, mà tôn 
kinh Đức Mẹ, là dầu pgười đã yếu đuối mệt nhọc quá sức, 
song cũng lãnh lam lễ hát ; ngày ấy người dùng lần đầu bộ 
đồ lễ nhung xanh da trời của thợ rất tài tình Bossan đã thêu, 
còn nhà thờ chưng dọn xinh đẹp hết sức. Budi chiều khi . 
hát kinh xế rồi, thì người đi trọng thề cùng cả họ đến trường . 
các thầy dòng dạy học mà làm phép ảnh Đức Bà chẳng hề 
mắc lội tŠ tông. Ảnh näy chính người mua cho các thầy đặt 
nơi vườn trường học. 

Đến lối cå nhà thờ cùng hết ау các пра trong họ, và 
các đàng đều thấp đèn sáng rực bèt, Chiều tối người cũng. 
giẳng như quen lệ, song bỡi lòng mừng quả nên mới mở đầu 
bài thì rằng : Phước là chừng nào ! Bấy lâu cha hàng nghĩ 
tưởng các đều phải tin theo phép đạo thánh, thì còn khiếm. 
khuyết một đều, là sự phải tia В: Bà chỉ зд hề mắc tội tŠ 
tông. Ấy là đều khiếm khuyết mà садар lẽ nên khiếm khuyết. 
lâu dài nữa ; nay đã dàng đầy đủ, thì phrós là chừng nào! 
Bấy lâu trước tại Ars chìng bao giờ thấy thip đèn сас nơi 
như lần nầy, nên người muốn tå lòug mừng rỡ, thì trước khi 
đi coi, biu giựt chuông, mà giựt lâu lắm, nên bồn đạo các 
họ lân cận đều chạy đến vì thấy sáng loà và nghe giựt chuông, 
thì tưởng Ars bị cháy. Đang khi ấy người đi coi cùng các cha 
уй các thầy dòng, và сй đôi người cầm ngày dó là ngày tốt lành. 
bon hết, đến đỗi đầu người đã bảy mươi tudi mà xem mặt, 
người hớn hở đườag như trễ lại hai mươi năm vậy. Người 
mừng rỡ làm vậy chẳng lạ gì, vi hē coa thảo càng thấy. mç 
mình đặng vang hiša, thì càng cầm mình đặng phước lộc ; 
mà người thật là con thảo Đức Mẹ nên làm hết sức mà : 
tổ lòng mừng rỡ, vì Đức Mẹ đã đặng vang hiều mà chớ, . 
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Đoạn thứ hai mươi 


Cha Gioan trốn ойо dòng Trappe ở Neylière. 


Dầu người đã hứa cùng con chiên cbẳng khi nào lìa nó 
офа, song bòn đạo họ Ars chẳng bao giờ quên được việc đã 
lâm cho mình phểi nhộn nhao, sầu phiền trong tháng Septem- 
brê năm 1843. Đến năm 1848 có cha Léonard về đồng Capuci- 
nô, ở ова dòng Bratteaux gần thành L.y-ông nhận lãnh người 
vào dòng ba ông thánh Phanxicô, thì сор chiên lại phẩi một 
реп áy пау, vì tuổng người së bë mình mà vào đồng Capuci- 
nô. Mà Lồn đạo tuổcg làm vậy cũng phải, vì chính cha Léo- 
nard dá làm pEước cbo nguời nhiều lần, và người cũng nhiều 
phen tô ý ước muốn рії xin cho dàrg vào dòng ấy, song cha 
‘Léonard chẳng có lòng riêng tham muốn cho dáng đứog nhơn 
đức như rgưởi vào dòng minh, nên nói tổ cho người biết ở 
lại coi sóc Łòn dgo, thi làm duge nhiều việc lành cùng ơn 
Ích cho người ia hơn là vào dòng. Mà bỡi người cứ nài xin 
mãi, nên cha Léonard cắt nghĩa cho người biết dòng ba là 
làm sao, cùng trao cho người biết luật phép кё ở dòng ba 
phải: giữ, nên Ít lâu n,uói xin cùng đặng cua Léonard nhận 
- vào dòng ba ấy. 

Cách it lâu trước chba Colin xưa là bạn học với người 
đồng trường ở Verrie, cùng Ly-ông, đã lập dòng Búrc Bà, thì 
ngày mồng tám (һап Deceubrê ойт 1846 cha Eymard là 
tiên đệ cha Colin, đã đem pguời vào sŠ dòng ba Đức Bà, nên 
những kë có lòng lo sợ åy này về sự người sẽ bò bọ, thì hiều 
biết có ngày chẳng kbổi biềm nghẻo. Cha Colin mầy là kẻ Ð. 
C. T. ban on më lòng cho đặt g lập dòng Đức Bà trong nước 
Langsa cùng kbấp thế gian, thì đặng thần thièt với người 
luôn, vì cả bai đều có lòng khiếm nhượng, cầm mioh như 
không, ăn ở ngay thật, cùng có lòn; sốt sång tôn kinh Đức 
Mẹ như nhau, cho nên hằng bền giữ nghĩa thiết cùng nhau. 
ha Colin hay sai các thầy dòng mình bàn hổi cùng người ; 
ôn người (hì bằng tổ lòng ngợi khen đồng cha Colin đã lập, 


và khi các cha dòng ấy trầy đi giảng đạo bên Océanie lần: 
trước hết, thì người sẵn lòng giúp lời cầu nguyện, cùng 
khuyên giụe người ta giúp của cho các cha Ấy, 

Dầu mà người hằng lo giúp phần hồa con chiến, soag 
lòng bằng nghĩ tưởng ước muốn ở nơi thanh våag. đề thong - 
thả mà đọc kinh nguyện gẫm cho thoả tình, mà bỡi bång. 
tưởng muốn luôn như vậy, nên lòng chẳng đặng an. Song 
biết kiêm đâu cho được nơi thanh vắng như lồng ước muốn, 
vì đức cha Devie khi còn sống đã quyết hãa chẳng bao giờ 
cho ngưởi ra khỏi địa phận. nhưng mà cüng cé lúc làm cho- 
lòng người được trỏog cậy minh sẽ dàng như ý, là năm 1812 
chba Colin đã lập thêm một nhà, đề сас thầy dưng mình ở đó, 
thì chỉ ebăm việc đọc kinh suy йш, cùng hãm mình đền tội- 
mà thôi. Trước cha ấy đã thử lập tại Mareellange trong xứ 
Allier, song chẳng được việc. Đến năm 1850 nhà dòng mua 
được chỗ đất kêu là Neylière cách thành Ly-ông bốn mươi 
däm. Chỗ dó là gò núi thanh vắng cách biệt ngườ, ta, nên сас 
thầy ở đó chuyên việc nguyện gắm thì rất tiện mọi đàng, Có 
nhiều giám mục nhứt là đức cha Devie khuyẻ + діс, thì cha. 
Colin sửa soạn don đẹp những đều cần kíp, rồi quyết định 
đem mười hai thầy tới ở tại nhà mới lập ở Neylière. Vậy 
ngày 16 tháng Maiô năm 1852 bảy cha cùng năm thầy đồng. 
Đức Bà tới ở do; mà cũng nhiều người có chức troag Hội 
thánh quê ở nước Langsa hay là Hồng mao, tay chẳng thuộc 
về dòng Đức Bà, song cũng xin ở với сас thầy, Кё ở đó đêm. 
ngày hàng giữ miệng thỉnh lặng luôn. Có kể kề lại các việc. 
đó che cha Gioan thì người ước muốn lắm. u 

Năm 1850 xảy ra một việc bất ngờ lam cho người thêm. 
trông cậy sẽ đặng vào dòng ở Neylière ; là dirc cha Devie. 
tâm mươi bốn tuồi cùng làm giám mục ba mươi năm, nên 
già cŠ yếu sức. Vậy người đã xin toà thành cho đức cha phớ 
đề giúp bớt việc cho người. Toà thánh nhậm lời, cùng ban 
sắc chọn cha Chaladon là người thuộc về địa phận Ly-ông,. 
đang làm сё chính ở Metz, cho nên ngày 12 tháng Januario: 
năm 1851 cha Chaladon chịu chức giám mục tại nhà thờ. 


chinh toà Belley. Bà bá tước đệ Belvey nói rằng : < Khi 
„ ngưở Ì nghe tin ấy, thì tổ lòng mừng rỡ mà rằng : « Tôi trông 
. đức cha mới sẽ ban phép cho tôi ra khổi họ. » Ngày 25 tháng 
-Juli năm 1652 là khi cba Colin đã thành lập nhà dòng ở 
§ Neylière vừa cLẫn hai tháng thì đức cba Devie qua đời, nên 
¡ đức cba Chaladon trước làm phó, nay lên chính vị. Người 
tưởng đó là dip tiện, nên toan rốn vào nhà dòng ở Neylière 
„hầu than khóc phận mình, cùng đọc kinh ¿ñu nguyện, hãm 
_mình đền tội, dọn mình chết lành. Người tổ ý cho cha Colin 
i biết, thì cba ấy khuyên nguời cbớ vội, song cà hai còn đợi 
- địp tiện. 
Đến tháng Septembrê năm 1853 thì có dịp sẵn. Người đã 
biết trước cha giúp người bấy lâu, ít nữa sẽ đồi, vì bồn đạo 
_elẳng ưa lính nết, nên trồng đồi đi cho rồi. Chính cha Ray- 
„morđô cũng b.ết cbẳng bao giờ mình được làm cha chánh họ 
Ars, rên cũng xin đồi. Đức chba Chzladon kiếm kë thế cha 
„Raymor đô, thì đã đề ý đến hội các cha ở Pont-d'Ain. Hội 
các cba đây là phữrg cba dung mình học hành cùng tập 
lành cách riêng, đề đi cèc nơi giúp mở tuần cấm phòng làm 
phước cho bồn đạo. Kbi đó cba Camelet đang làm bề trên, 
cha nầy năm 1847 đã giàng cùng làm phước tại Ars, nên cha 
~ Gioan biết rõ tài đức cùng kinh chuộng. Đức cha nghĩ tưởng 
và lụa một cha trong hội các cha ấy sai đi giúp tại Ars, thì 
rất phải lễ, vì các cha ấy đã từng làm phước cho nhiều thứ 
người nhiều noi; mà tại Ars có đủ các người các xứ tựu tới 


БОР phần hồn. Уй lại những khi người ta tới đông quá, thì cha 


giúp là một cha về hội các cha ở Pont-d'Ain, nên đề xin các 
cha trong hội dến giúp sức. 
Bỡi đỏ dức cha tổ ý cùng cha Camelet, thì cha nầy 
- liền chọn cha Toccanier là kể khả kbam, nên đức cha ưng 
thuận cùng đặt làm cba phỏ ở Ars. Cha Тоссапіег khi ấy 
dàng 31 tuồi ; có xem pbần xác thì khác xa cha Gioan lắm, 
уі cha Тоссапіег mập mạnh, mĩ miču, còn cha Gioan óm teo 
Ву võ ; song về sự lợi khầu và cách ăn nói người giống như 
-eha Gioan ; vã lại cha näy nhon đức, có lòng tốt cùng để ăn 
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dë ở, nên đặng ở cùng đứng thánh, thì cũng rất phải. Năm- 
đó ngày 29 tháng August các cha địa phận hội về cấm | phòng 
tại trường lón ở Brou, nên cha Tocranier cùng cba Raymonđô. 
cũng tựa về đó. Cë chính Poncet nói cho cha Raymond bày, 
bề trên đã dịnh cho người làm cha sở họ Polliat, còn cha 
Camelet bão cho cha Toeeanier biết bề trên định sai người 
làm cha phó ở Ars giúp cha Gioan. 

Cứ lời bà Catharina, thì cha Gioan chưa hay bë trên đồi 
cba Raymonđô, và sai cha khác giúp người, vì mồng mí 
tháng Septembrê khi bà ấy Чоп cơm trưa cho người tại phỏn 
thì người nói cùng bà ấy rằng : « Cba tưởng lần nầy cha pl 
trốn cho thiệt, Anh гё cha là ông Melin ở họ Saint-Iréaée trong 
thành Ly-ông đang đợi cha. Vậy tối thứ hai cha sẽ đi, con 
phải giữ kín việc cha nói với con. ø Bà Catharina liền rằng: 
« Thưa cha, cha đừng đi, » Bà ấy cũng nhắc lại việc người đã 
đi mười năm trước, mà cbẳng đặng, vì ở Dadily bồn đạo 
cũng tìm tới đó, và sau hết cũng phải trở về lại Ars. Song bà 
ấy mỏi 12 nào người cũng chẳng đồi ý, định thề nào thì cứ: 
như vậy, vì người rằng : « Tôi có đi, đức cha cũng chẳng 
ngại cho mấy, vì người có đủ các cha làm việc. > Оза! trưa 
thứ bẩy thì cố chinh Poncet đi cùng cha Raymond và 
Тоссаріег 161 Ars. Cha Toecanier kề lại rằng : < Người rước 
chúng tôi lịch sự tử tế, song xem nét mặt biết người lơ lắng 
áy này > Đến chiều cố chính rói cho người rõ ý đức cha, Їй 
sau nầy nếu cần kip, thì đức cha sẽ hết sức liệu cho cổ cha 
khác giúp đỡ người. Ni ười ngbe cố chinh nói ейп làm thiol, 
chẳng thưa lại lời gl. Đền lược cha Raymonđô tŠ cho người 
biết ngày mai đang khi làm lễ trong, tbi sẽ nói сасу nào mà 
trình điện cha To easier là kể thế lại mish cho người. Đến 
ngày Chúa nhựt là hèm sau, thì cha Toccanier làm lễ bắt, 
còn cha Raymon (ö giê»g như #ã nói trước. Ап cơm trưa rồi 
cố chỉnh đi Trévoux, dự pgày ra phống cóc chị nhà phước 
đang cấm pbòng ở đó. Còn cha Raymoađô về quê là. họ Beati- 
терага cũng ở gần Ars. Bà Catharina kỀ rÄ "8 : a Ngày đồ 
сї họ hay tin có cEa chuyên việc йш phước cấm phòng Чёй 


wiz pa Arm... A... 


giúp người, thì lấy làm mừng, còn tỏi thì lại buồn. » Cũng 
như cách mười năm trước người đã tỏ việc riêng cho bà ấy 
cùng dạy giữ kin, nên bà Catharina phải bực bội vì chẳng 
nói ra đặng. 

Lúc tám giờ tối bà ấy xin phép người nói cho bà Maria 
biết việc người đã toan, thì người rằng : Mặc ý con. Cách một 
lúc cà hai tới khóc lóc thưa rằng : Xin cha đừng đi. Người 
chỉ trả lời, việc mình đã quyết cbẳng 18 thỏi đặng, và trao 
cho bà Catharina thơ người đã viết đề bà ấy gởi cho dire cha, 
Người nghĩ đức cha mới lên chức thì mình phẩi tính việ: 
cho mau ; song *gười lầm, vì có lần kia đức cha đã tới Ars 
thắm người, người nhờ dip ấy mà xin đứa: cha cho mình 
nghi việc, thì dire cha trả lời rằng : «Nếu tôi cho như vậy, 
thì tòi mắc lỗi nàng lầm, và øẳug ai chju tha lỗi ấy cho tôi. s 
Bỡi đó đã rõ đức cha näy cbẳag chju cho người thôi việc 
bon đức cha Devie pita, 

Bà Catharina và Maria паі xia người ở lại chẳag đặng, 
liền trở về đếa паб nhà vuông, thì đứng lại xầm xì với nhau 
rằng : Yếu đuổi và tuồi tác như người mà đi làn sao được, 
К vì người đã quá sâu mươi bảy tuôi ; cbẳng lë đi bộ cho tới 
Ly-ông được ). Maria, chị xách gió đựng đồ ăn, như đọc đàng 
người phåi đau vën, thì liện.xe mà đưa người di, song chẳng 
gặp người đàa ông nào giúp ta, thì ta biết liện làm sao ? 
Đaøg khi bai bà còn đứng bàa bạc cùng пбаа, thì gặp thầy 
Hieronimô, tuầy nầy lấy làm lạ, vì đã tõi mà hai bà còn ở 
ngoài vườn ; khối tnột chút biết rõ công việc, liền đến nói 
với thầy Anastasiô, đoạn cả bai tới 25 cita nhà cha Toscanier 
ở gần nhà mà сд}. Cha Тоссапіег nghe дб cia, tuởag có kể 
đến rước đi kể liệt, đến sau người kề lại rằng ; « Tôi nghe 
bai tbầy kŠ lại công việc, thì tỏi bg ngơ chẳng quyết tin theo 
động, song cũng báo hai thầy rằng : Hãy coi chừng, như quả 

nưười trõn di, thì hãy gọi 161 lập túc. Đoạn tôi đề áo trong 
mình nhu thường rà đi гай. Рёр nửa de m nghe ba tiếng gỗ 
cữa nhà 1éi rất mạnh, 101 Иёп dậy, ra với bai thầy, thấy nơi 
phòng người có dèn: sáng. Chúng tôi có ý xem, thấy người 
Vianney-26 


lấy sách đọc kinh, nón và dù ; khi ấy tôi nói nhỏ với hai thầy, 
đề cho цёл xuống. Nguời xuống khỏi lầu, lại nhà bà Ca- 
tharira và Maria ша Кёп, vì bai bà йу phải đi với người. 
Chúng tôi lên lại gần, 1ór g tai nghe người nói ràng : Chúng 
con đã sẵn chua, thôi ta di. Đoạn thầy người đi ra, có bà 

„ Catharina cầm dèn, còa bà Maria xách kið đựng đồ ăn. Người 
vừa đi it bước, thì chúng tài lại đứng ngay trước mặt. Người 
liền ngó bà Catharina cách nhiệm nhặt mà rằng : Con nộp cha 
hū. Bà Catharina nghe vậy thì khỏe lên. Khi ấy thầy Anas- 
tasiô mở lời rằng : Cha đi đâu, cha muốn bổ chủng tôi sao? 
Tòi sẽ git chuông cbo người ta tiếp cứu, > Thầy Hieronimô 
rằng : Та bãy theo bầu người cho trọng thề. Người nghe vậy 
thì rằng : Xin đề tôi di. Cha Toccanier bão hai thầy rằng: 
Трої đề người đi rồi ta đi theo. 

Thầy Hieronimô liềa giựt cây дёп bà Catharina đang 
cầm, đi trước giả đem đàng cho người, song chẳng dẫn qua | 
suối mà lên đàng đi Ly-ông, một dẫn theo đàng khác, vì cha 
Toccanier nghĩ nếu dẫn người đi như vậy, thì đi vòng cả làng 
rồi cũng trở lại chỗ cũ. Song đầu trời tối lắm mặc lòng, 
người cũng biết các thầy dàn đi chẳng nhằm đàng. Đang khi . 
до người ta đến củng theo người đông đảo, vì những kë ở xa 
đến xưng lội thì thưởng ngủ tại nhà dưới lầu chuồng, nên đã 
hay và thức dậy, Còn bồn đạo trong họ nhiều người nghe 
rộn ràng cùng thức dậy chạy theo ; kể thì nài xin đứng chăn 
chiên ở lại với mình ; kẻ thì xin đứng giải tội đừng bó аб 
việc làm phước cho mình chưa xong. Đang khi người ta kêu 
xin rộn rằng làm vậy, thì cha Тоссапіег ra lẽ khuyên giải cho. 
người đừng đi ; song người chẳng nghe сї đi, và gần đến 
cầu qua suối. Cha Toccanier nghỉ hë người qua suối rồi, Åt 
vào đàng đi Ly-ông, thì khó cầm người lại, nên người vừa 
đến đầu cầu, thì cha ấy đứng trước chận đàng lại. Người 
khóc 1де nói gần chẳng ra tiếng mà rằng : Xin đề cho tôi di, 
xin đề cho tôi di. Người kẹp sách kinh nơi nách, thì cha 
'Toccanier thình linh giựt trao cho bà Catharina đứng gần đó 
và dặn nhỏ rằng : Đi cho mau, đừng trở lại dày nữa. Người 
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thấy mất sách kinh, thì rằng : < Trå sách kinh cho tôi ». Đoạn 
nghỉ một chút rồi xây nói cùng bà Maria rằng : «Con cứ đi, 
đến Ly-ông cha sẽ đọc kinh một lần luôn thề ». Cha Тоссапїег 
liền rằng : < Nầy cha, có lẽ nào cha bổ cả ngày nay cbẳng đọc 
kinh cho trúng giờ sao ? Cha làm vậy là gương xấu lắm йб». 
Người nghe vậy thì bối rối, nên đứng yên một chút đoạn 
тїп: Tôi còn sách khác đức cha Devie đã trếi lại đề tại 
phòng tôi. Cha Тоссапіег thấy được việs thì rằng : « Ta hãy 
trở về kiếm ». Người liền trở về, và người ta đi theo càng 
đông hơn nữa, Kbi người trở lại được ba mươi thướ›, thì có 
kể giựt chuông bảo việc chẳng may cho cả làng biết. Khi ấy 
„cha Toccanier nói với người rằng : « Nầy cha, đã đến giờ Nhựt 
một rồi » ; người liền quì gối đọc kinh Nhựt một : đoạn cha 
Toccanier thêm rằng : < Nay cha đi, đề chúng tôi đọc mười 
kinh Kinh mừng cầu cho cha đi may mắn. Lần nầy người 
hiën mưu nên rằng : « Không, dÈ tôi đi, thì sẽ lần hột luèn 
thề >. Cha Toceanier kề rằng : « Người vừa đọ: kinh Nhựt 
một rồi, liền đứng dậy, lật đật đi thằng về nhà, lên phòng tire 
thì, tôi cũng theo vào phòng. Khi còn đi thầy Anastasiô nói 
_ nhé với tôi, có kë đã cho lý trưởng һау, nên ông sẽ đến >. 
Pho sách kinh người dë tại nhà, là sách đức cha Đevie mới 
qua đời, trối lại cho người, có tám cuốn, tôi líy đề bày bạ 
cùng kệ mỗi nơi mỗi cuốn, có ý đề người kiếm lâu hầu kịp 
giờ cho ông xã đến. Người vừa kiếm đặng sách kinh, thì tôi 
ngó hình đức cha Devie treo trên vách, trong trí liền nhớ lại 
đức cha đã chẳng cho người trốn đi, nên nói với người rằng : 
« Nầy cha сої đức cha ở trên trời đang гітар ng cha. Phải 
kinh phục ý đứng bề trên khi còn sống, huống chỉ p3ài kính 
në đứng bề trên đã qua đời. Xin cha nhớ lại mười nắm trước 
ngài đã nói với cha làm sao ». Người nghe tôi nói vậy, thì 
phát sợ hãi bối rối, mà nói phư Кё đã phải cha mẹ ngắm đe 
mà rằng : Đức cha chẳng giận trách tôi, người biết tôi phải 
ăn năn khóc lóc đời khốn nạn tôi. Néi rồi, lấy sách kinh trở 
xuống ; song vừa đến nất thang quanh, thì gặp ông xã trong 
làng. 


So. — 

Ông xã thấy bộ người bồn тїп khác thường, song ông 
là bạn bữu thiết cốt với người đã lâu, nên ckÂng lẽ người 
с®йгв nyùng lại mà rạhe ông ấy nói. Ông xã nói gì người 
cũng cbẳng đồi ý, ông Ấy tới gần tôi thì rằng : « Người tưởng 
chắc pgười đã gần qua đời ». Bà Catharina rằng : < Khi ấy 
các người đàn bà đều vào nhà thờ cầu xin Chúa đồi lòng 
người, còn đèn ông thì vào chật sân ора vuông. Nghe giựt 
chuông có kê tưởng cbáy nhà, có kể tưởng ăn trộm tới phá, 
nên kể cầm pàu, ориё thì xách giáo xách gậy chạy tới. Ai 
nấy còn chộn rộn, thì người ra khỏi nhà, liền xém nhau chận _ 


n¿õ chẳng cho người di. Người quyết tìm cho được lối ra, 


nên đi ngõ nầy рб khác, và đi và ойі nT rằng : ĐỀ cho tôi đi, 
hãy đề cho tôi di. Có pguói trong họ tên là Mieae kề rằng: 
Tôi giữ một ngỡ, nguời lại chỗ tỏi giữ уйа cười vừa khóg 
nắm tay tôi kéo tránh ra mà mở ngõ cũng chẳng đặng. Sau 
hết r guời nèi ni quá, thì người ta phải đề cho nguời ra khỏi 
sôn nhà vuông. Khi người đến giữa đàng ra nhà thờ, thì mắt 


còn lao luyến kiểm dàng đi, nên cha Тоссаоіег nỏi người 


сёр quyết trốn đi cho được. Nhưng mà khi ấy may xây ra 
một việc trërg làm cbo người đồi ý : là những đào bà ở trong 
nhà thờ đều kéo ra bết quì trước mặt người, nà bỡi những 
kể ấy là rgười ở xa tới cho duge lo siệc phần hồn, nên | 
xin cùng nguời rằng : « Lạy cha, trước khi đi, xin cha lâm 
phước giải tội cho chúng con đã. Lạy cha, xin cha dirog bè 
chúng con x. 8t 
Cha Тоссагіег kề rằng: Khi ấy 101 гад sức thử kh r 
một lần nữa, mà rằng : Thưa cha, cba đã thuộc lòng 
các thánh, lẽ nào cha quên tich thánh Martic sao ? vì | h 
nầy dầu đã hòtg lãnh phần thưởng thiên đàng, cũng còn 
xưng lễ mình cbång từ nan ; vậy lẽ nào cha lại từ гап. Cha 
nhớ guong thánh Philippẻ Neriê đã nói dán mình đã bt 
một chon vào thiên đàng, nếu kể có tội còn xin làm phi 
thì minh sẵn lòng bó thiên đàng, trở về tế gian làm phước 
cho nguời ấy. Còn cha lại bô việc nửa chừng, chàng làm 
phước xong cho những ориёї ойу, là kể ở xa phải khó. nhọc 
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tìm tới cùng cha sao ? Tôi nói vừa dứt lởi, thì những kë tới 
lo việe hồn, lại kêu pài hơn nữa, 
__ Người thấy người ta kêu nài quá như vậy, thì biều biết 
đỏ là thánh ý Chúa chẳog muốn cho mình đi. Vậy ông bá 
tước đệ Garê nói nhỏ với người rằng : Xin cha ra sau phòng 
nhà thở tôi có việc nói riêng cùng cha. Người xây lại nói cùng 
ông бу rằng : Ù được ; đoạn nói cùng người ta rằng : Ta hãy 
vào nhà thờ, Rồi người vào nhà thở trước hết, quì chầu Minh 
Thánh một đổi lâu mới vào phòng. Ông bả tước cũng vào, 
về khi đó chẳng сб ai chỉ có người với баң ấy mà thôi, nên 
ông ấy toan nhắc lại các lẽ cha Toceanier đã nói với người, 
song chưa kịp nói tbì người liền lấy áo các phép, lại bàn thờ 
quì đọc nắm kinh Lạy Cha, năm kinh Kính mừng như thường 
"a Tồi vào toà làm phước. 

- Đến bẫy giờ pgười làm lễ, và khi lễ rồi vào phòng người 
hồi cha Тоссапіег có phải сб chinh Poncet đến đó chăng, 
thi cha ấy thưa phải, vì cố cbính có ý đến gặp người lại nữa. 


- Người nghe vậy thì rằng ; Tốt lắm. Cám ơn xong, thấy người 


bình tịnh như chẳng có sự ki xẵy ra vậy, và người ra chào cố 
_ chính. Cố: chính tới dó, vì ban đêm đang bồi xây ra các việc 
nhu đã kè trên, thì có kë đem xe tới Trévoux rước сё chính 


_ trở lại, Cố chính nói tổ cho người biết ý đức cba muốn giữ 


người lại trong địa phận. Khôi một lúc có cha Beau cha sở 


__ họ Jassam cùng là cha giải tội cho người, và cha Raymonđô 


_ ng đến, vì người ta đã tin cho bai cha ấy hay. Hai cha vào 


thăm và thấy người đã bằng lòng vưng theo $ bề trên, là ý 
Chúa, liền nhắc lại việc mới xây ra hồi hôm, thì người rằng : 
q Hồi đó tôi làm như con nit >. 

Trong việc nầy cỏ một đều 1816 lạ, là sao người chẳng 
quyết định và chẳng biết dë giữ trước, vì trong đêm mồng 


у cách mười răm trước người đã 15 riêng cho biết mình 
trốn đi, và đã cbẪng giữ kín. Уй lại trong bọ có sẵn xe ông 
Pertinand thường đưa người ta, sao chẳng nghĩ tới mà biền 


ông ấy đưa người tới Ly-ông. Có xét nhữag sự dó, thì chẳng 
khỏi lấy lam lạ được. Như bữa dó tgười trốn di dýag, thì 
công việc sẽ như уду : là ngươi Шаһ abó sirc trong mình rån 
đi bộ cho tới Ly-óng trông chù: g chin bay mười giờ mai sẽ 
tới tại оба ông Melin, rồi sẽ có xe đưa người tới Neylière, 
Mà chắc người tính như vậy, vì tại ndà dòng cha Colin đã don 
sẵn một phòng cho người, và pgày ấy chỉnh cha Colon ở dó 
chực nhười. Tới gi theo lẽ pgười tới, thì cha ấy Отор tại 
cữa mà đợi, song đợi lâu mà chẳng thấy người tới, 
thì lấy làm lạ, mà nói cho một thầy dòng là cho Jobert 
biết. Mà vì lẽ nào nguời cLẳng tới, thì ta đã biết rồi. Người 
tưởng trôn đi làm vậy là theo thánh ý Chúa, song cách Ít lân 
người đặng thơ một đứng có chức trong Hội thánh gói cắt 
nghĩa cho người rõ, trốn làm vậy là chước ma qui cắm đỗ, 
thì người mới nghĩ là nhằm. Ông bá tước đệ Garê rằng : 
< Người trến lăn này chẳng dàng, thì nhờ đó người rõ dàng 
thánh ý Chúa cùng chước cảm dỗ, nên từ đó về sau chẳng 


bao gió người nghĩ bay là nói đến sự trốn đi như vậy nữa, 
song lo lắng làm việc bồn phận hơn, vào nhà thờ sớm cùng 
ngồi toà làm phước lån hơn trước nữa. » Người chẳng шаба 
га kLëi Ars nữa, song eó kể lại muốn bắt người đi, như năm 
1854 một bữa gần nửa đêm có xe song mä 161 ngừng gần nhà. 
thờ. 


Кё ở trên xuống rình tại са nhà vuông. Nửa đêm người 
ra khỏi nhà có ý vào nhà tờ như thường lệ, thì có người 
lại nắm tay người kéo đi mà rằng : Nếu cha muốn đi thì đã 
сб xe sẵn dây. Người dẫy vùng cho khỏi kể nám mình mà 
rằng: « Tôi cbẳng có phép đức cha ». Nói đoạn liền lật đật 
vào nhà thờ, Cñng trorg lúc lễ sinh Nhựt păm đó người đặng 
tin buồn ở Ðadily gởi cho người hay anh người đau nặng. 
Vốn thuở nhỏ anh em đã quen đi làm cùng nhau, nên người 
có lòng thương anh lắm. Còn Phanxicô nầy là trưởng nam, 
nên păm 1819 ông Mattheô qua đời, thì từ đó lãnh quàn coi 
gia nghiệp. Ông nầy là người đạo đức tử tế, nên dầu ngày ' 
mùa gấp rúc cũng chẳng làm việc xác ngày Chúa Nhựt, vì 
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rằng + « Đứng đã cho mưa ước lúa, taì cũag cho nắng làn 
cho khô lại x. Người nghe tin anh mình đau, thì bực lòng 
quá, nên viết-thơ cho anh rằng: « Tôi dặng tin anh đau, 
song người ta chẳng nói rõ cao tôi biết, bởi đó tôi lấy làm 
phiền quả. Xin anh tin rõ cho tồi biết anh nặng nhẹ thè nào. 
Sau tuần lễ Sinh nhựttôi sẽ về thắm, bây giờ xia trả lời liền 
cho tôi biết mà khổi lo sợ йу này. Thôi tôi trông Ít nữa sẽ 
ййр anh, tôi gởi lời thăm em Margarita, có khi em cũng phải 
buồn phiền lắm nữa. » 

Ông Рћаохісӧ ngày qua tháng lyn cứ trông boài mà 
chẳng thấy người về, nên ngày 25 tháng Januariô biều con 
là Antón qua Ars xin người về. Trong làng Đadily có kể twng 
người sẽ về, nên kháo láo với nhau rằng : Khêng biết lần nầy 
người ta có giữ người lại chăng ! Ta hãy xem thơ cha Tocea- 
pier sau này thì rõ. Cha ấy“viết thơ cho đức cha rằng : Cúi lay 
đức cha, con xin tin cbe đức cha hay về sự giữ cha Gioan 
cho kbỏi ra khổi họ, thì chẳng ngại gì. vì Chúa đã sắp đặt rõ 
ràng đề người khỏi ra khỏi đây. Số là ngày 25 tháng nầy có cháu 
ruột đến đây, паі xin người về Đadily thăm anh đau nặng, 
thì người bằng lòng đi, song trước khi đi người nói cho ооп 
biết, cùng thêm rằng : Rủi quá tôi đã chẳng tính trước, song 
lần nầy tôi đi mà chẳng trở về đây nữa. Con thấy việc người 
đi thăm anh là đều phải lẽ, nên con ehẳng ngắn người dàng, 
bỡi đó con định đi với người. Vậy chúng con lên xe đi hết 
thấy là năm người, song ý người chẳng muốn cho thầy Hie- 
ronimô theo. Ít người trong họ, và сас kể nơi xa tựu đó thấy 
người di, thì lật đật qul gối xin người ban phép lành, rồi vào. 
nhà thờ cầu xin cho người đi đàng may mắa và mau trở về. 
Lời kể йу xin cho người mau trở về, thì Chúa đá nhậm, 
cùng ban cho quá sự trông ước. 

Người vốn yếu đuối hay đau như đức cha đã biết, lại 
chẳng quen đi xe, nên người ngồi làu chẳng nồi, bởi vậy khi 
vừa dën Porcieux gần cầu sông Saène, thì người rằng : Tôi 
“biết trong mình mệt lũi, đi xa hơn chẳng được nữa. Bàng lõi 
“nầy đầy những tuyết, nên khi vừa lên dốc chỗ gọi là Balmes, 


at Fah — бенде РАША 


thì người phải tức ngực, nên người xuống xe lần trèo đi bộ. 
Khỗi một chút người phát run lập cập đi сһйаа vững. Có kể 
thấy vậy muốn lại rào gầu đó chặt một cây đề làm gậy cho 
người chống đỡ, song người chẳng chịu, vì làm như vậy là 
ăn trộm mà chó. May gặp một người vác bó cây chói, 
thì người trả bốn cắt mà mua làm gậy chống. Vậy người đi 
hơa ba ngàn thước, lúc di bộ hồi đi xe. Ở Porcieux thì lại. 
chở người trở về Ars làm mòt cùng thầy Hieroaimô. Còn con. 
muốn theo lòng người ước ao, nên đi với châu người cho 
đến Neuville, sẽ mướn xe khác mà qua Đadily, Bỡi đàng trơn 
trợt quá nên chúng соп déa Badily đã (ői. Khi Phantieô biết, 
người chẳng về, thì biết minh luốn công trông đợi mà chẳng. 
gặp Кё mình trông gặp. Nhưng ông ấy thấy có con đến, thì 
cũng đặng vui lòng ít nhiều. Sớm mai cha sở họ Đadily đã. 
đem Mình Thánh Сайа cho ông ấy; nên tối bữa бу gần mười 
giờ cũng làm phép xúc đầu thánh nữa, Con nôn nóng muốn 
gặp người lại, nên sảng sớm bữa sau con trổ về liền, cùng 
hồi thầy Hieronimô cho biết khi người trở về có phải rải ro 
cách nào chăng. Thưa đức cha, thật đều nầy lạ quá sức, là. 
người đã yếu đuối đang khí ở Poreieax, song khi về đến nhà 
thì khá lắm, vì có sức ngồi miết trên xe cho đến cữa mới 
xuống; và khí về tới nhà lại muốn vào nhà thờ làm phước 
tức thì, đến chiều cũng đọc kinh chung như thường. Đang. 
khi người trở về xây ra một việ› đăng ghi nhớ, là khi xe người... 
gần tới Trévoux, thi gặp chuyến xe ở Ars đi Ly-ông, trong xe 
ấy chở ròng nbững người сёе nơi tựi tới Ars mà lo việo- 
riêng mình, song chẳng gặp người, thì phải phiền lòng, mà: 
trở về. Các kể ấy vừa nhận biết người, thì xuống hẽt, bë xe 
chạy không, bết ау đi bộ theo xe người mà trở lại Ars cùng ` 
vào nhà thờ. Chúng coa hỗi người trong các kể ấy có người' 
tội lỗi bë xưng tội năm chăng, thì người rằng: kể bŠ xưng 
tội đã bốn mươi năm cũng сб. Con nghe liền nói cùng người ° 
rằng : Đó cha еої Chúa cầm cha lại, cùng liệu cho cha dáng 
làm luôn việc đẹp lòng Chúa hơn hết, là cứu linh hồa người ˆ 
ta cho đặng rỗi. Người nghe con nói vậy thì làm thỉnh, ˆ 
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Phần con đã nghĩ trước сас bồn đạo Đadily sẽ nương 
dip anh người còn đau, mà nài xin n¿ười sữa, nêm con hồi 
anh người eó việc gì riêng muốn nói với người chăng ? Anh 
người trả lời, chag có việc gì phải nói, chỉ muốn gặp người 
mà thôi. Khi con về thì nói lại cho người biết ý anh. Mà thiệt 
соп nghĩ trước chẳng sai, vì cách ehừng bai giờ thì có cha 
phó һө Đadily tới Ars vào ra mắt người mà rằng : Anh cha 
muốn gặp cha quá sức, nên nếu cha đi xe ngựa chẳng đặng, 
thì cha đi xe lửa cũng về đặcg chớ. Người rằng : Tỏi chẳng 
eó sức đi về Đadily được, vì chút nữa tôi đã phải 101 dọc đàng. 
Cha kia liền rằng : Anh cha có việc cần phải nói riêng cùng 
cha, và vì lẽ ấy 101 mới tới dày mời rước cha về. Người rằng : 
khêng đâu cha, tôi đã biết phải liệu làm sao rồi, vì anh tôi 
đã néi rõ ý mình, với cba giúp tôi. > 


Binh ông Phanxicô vến là binh tử, nhưng mà ông ấy 
còn sống rắn nhiều ngày, song chẳng dàng gặp em mình cho 
thoš lòng, cùng chẳng đặng em yêu dấu giúp đỡ trong giờ sau 
hết. Tám ngày trước khi ông ấy qua đời, ông ấy thấy con 
mình buồn bue khéc léc, thì rằng : а Chacón sống cho đến 
ngày thứ sáu tuần thánh >. Mà thật ông ấy còu sống cho đến 
ngày thứ sáu tuần thánh, là ngày mồng sắu tháng Aprili năm 
1855 mới qua đời. Сё kể tia cho pgười hay, song mắc là thử 
bày áp lễ Phục Sinh, nên người chẳng ngbT đến việc đi về mà 
-đưa xác anh, lại cả ngày mắc làm phước luên, nên chỉ khóc 
thầm trong toà cáo giải mà thôi. Bà Catharina гїад: « Người 
không về đặng mà thắm cùng đưa xác anb, thì n.ười bằng 
Tông vưng theo thánh ý B. C. Т. » Vốn người biết lần nầy cáo 
bồn đạo ĐÐadily cũng tìm cách cho + gười về bầu giữ người lại 
mà suy đến sự trong thắng Japuariô Chúa đề cho người mệt 
quá đi đàng chẳng nồi cho khỏi muu bồn đạo Badily. Ấy vậy 
đầu người ta toan liệu thề nào mặc lòag, song Chúa phân 
định theo ý người muốn mà chớ. 


ч 
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Đoạn thứ hai mươi mốt 


Về hình thề рй tính nët cha Gioan. 


Cứ lời kë đồng thời với người, thì trừ ra việc bồn рада 
người làm hằng ngày, cò + hề ngoài chẳng thấy sự gì nơi mình 
người kháe lạ hết. Bỡi đó nếu ai gặp người thình lình nhứt là 
lúc thấy người ở nhà mồ сді, tay bưng chén sữa mà га, thb 
chẳng khỏi lâm người là một kể nghèo khồ mới lãnh của thí 
vậy, như сб một bà ở Phari tới Ars gặp người đương lús như 
vậy, mà thấy it giống hình như mình tưởng tượng, thì lầm 
mà rằng: Chàng phải caa sở Ars như vậy đâu. Người mia 
cười nói cùng bà ấy rằng : Bà chẳng như hoàng bậu Sab. 
thuở xưa, kbi đến viếng vua Salomon, vì bà hoàng hậu &у gặp 
vua Salomon thì lấy làm lạ hơn bà gặp tôi. 

Song những kë ở xa mà thật có lòng tin cậy, cùng ướe ao 
кір người cho đặng nhở phần hồn, ấy là những kë tìm tới mà. 
lo việc riêng linh hồn cho thật, thì tới đỏ đầu thấy hình thề 
người bề ngoài tầm thường, hèn hạ mặc lòng, song chẳng 
lầm được, vì tuy chẳng thấy đều gì khác thường bề ngoài, 
song vừa gặp người thì liền nhận biết, vì linh hồn trong sạch 
tốt lành chiếu rạng nơi hình thề người mà chớ. 

Vốn người thâp ít nhiều, nhưng mà lúc già vai khum đầu 
củi nên xem lại thấp hoa. Mặt người ốm gầy còn da bọc 
xương, nhỏ và dài hình như trái tim ; nước da thuở nhỗ 
thâm, khi vừa lớn bỡi làm việe nông nên đổ sặm, đến sau cứ 
ở nơi toà giải tội luôn chẳng khác chỉ ở nơi rập, nên xem ra 
đợt đợt mée méc. Da mặt bỡi thức khuya đậy sớm, ăn chay, 
bãm mình đền tội quá sức nên nhăn hết; tóc thì dày và cứng, 
vốn người hót vån, song phía sau thì đề dài một chút, và dầu 
người đã lớn tuồi, song khi qua đời cüng chưa bạc trắng cho. 
hết ; trần rộng сао cùng sáng lắng ; thượng đình сао và mắt 
sáng tổ có sức xem thấy tâm tình người khác, như lời cha 
Chaland rằng : « Người пф một cái thì xem ra như người đã: 
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định deo được trong lèng tôi. Khi pgười ní ó ngay mắt tôi, thì 

mắt nguời thấu vào tâm tìnhlinh bồn tôi. Tài cũng gặp có kë 
em ra thật là thấy pgười ngó mà phát sợ, vì mắt người sáng 
tổ, trong suốt ckẳng khác chỉ ngọc thủy xcàng vậy ». Dầu 
đang kbi nguời nói chuyện, thì kể nghe cũng phải lấy làm lạ, 
xì thấy mắt nguời như xem thấy sự đời sau vậy. Mà khi nghĩ 
thì mắt nguèi lại nhầm một cách buồn rầu, vì chắc khi đó 
.pguời suy đến Chúa sč bắt lỗi những kë phạm đến mình. 

Bộ diện nguời dễ thay đồi lắm, ebÂng phải nguời nhăn 
nhỏ dị kì dáng làm cho kể thấy phải phát cuòl, sorg trong 
một phút nguòi đồi diện vui buồn tùy lòng nguời suy đến sự 
yêu mến và lòng lành Chúa, bay là suy đến sự khốn rạn kể 
có t¢i mắc pbši. Pỡi đó nhiều kbi có kể n.uốn về hình người 
cho đúng song chẳng dàng ; vã lại chẳng khi nào người đành 
ở yên cho pgười ta lấy hình mình nữa, như có một bữa người 
kói giều chơi rằng: « Tôi biết có kë muốn nhắm mà hoạ hình 

-quái dị tôi, nên tôi cua диду hoài đề nhẩm không được p>. 
Уфу muën hoạ hình rguời cho thật nhằm, thì phải có mắt 
xem cho 16, có tài cho thật khéo, cùng rån gan như thợ Ca~ 
 buchet mới dàng. 

Khi người còn trung trẻ, thì xem ra tráng lực, song bỡi 
än chay tbải quá, nên thân xác ra gầy gò yếu đuối, đến đỗi 
người còn đi đứng dàng, thì xem ra bởi lòng mạnh mẽ, chớ 
chẳng phổi nhở sức tự nhiên thân xác. Tay ebẴng thấy chút 
thịt, chỉ (hãy những gân, йу là bỡi hãm mình chju khó làm 
więc quả súc, nên gầy món nà сіб. Song tự nhiên người 
đặng sức gân mạnh më, bởi đó đầu nguời đã lớn tuồi cùng 
chịu khó làm việe thải quả mặc lòng, song gån cốt còn dịu 

-dëo luôn, Một đều lạ hơn hết là trong ngũ quan mấy bộ thật 
„cần kiếp phải có đề nguời làm việc bồn phận, thì hằng toàn 
Yẹn cho đến chết, như tai chẳng điếc, như mắt chẳng lờ, và 
Ari nhớ chẳng bớt. Cách bước đi coi cũng hơi nặng në, song 
nhặm lẹ như kể phải đi cho đúng giờ chẳng được chậm trề, 
cùng như Кё đã hết sức mà còn rán làm việc Chúa cho mau 
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Chúa cũng ban ơn giúp súc phần xác cbo người một cách. 
lạ, vì còn сё sứe cầm nồi một lá cờ nặng ra khổi са nhà thờ, 
mà người trai trång dầu ở chỗ rồng rang cũng khó cầm giở 
lên cho nồi. 

Xác người ốm yếu mồng mãnh thì dễ tổ rạng là trong dó 
có linh bồn, mà linh hồn lại tó rạng là đơn sơ dju dàng tết 
lành mà chớ. 

Trong cách người ăn ở chẳng có đều gì đã liệu trước 
cùng ép mình cho có như vậy, song là đơn sơ tự nhiên. Người 
chẳng chja làm cto ra dịu đằng dë mến phuc như thói thường 
người thế gian bay có, bỡi đó người ở với kể lớn cũng một 
cách dë dàng tử të tự nhiên: như một lần kia đức hồn y 
Bonald làm tồng lãnh giám mục thành Ly-óng, song đồng 
tuồi với người, tới Ars thăm, thì người ra chào cùng đưa tay 
trước cho đức bồn ¿ y. Đến sau người nhắc lại việc gặp đức 
hồng y ấy thì rằng : « Tỏi gặp người trong lòng cũng chẳng 
lo hơn là gặp một cba sở khác уйу». 

Ngày mười bến thắng Maiô năm 1854 đức cha Ullathorne: 
là người Höng mao cùng làm giắm-mụe thành Birming- 
ham, tới Ars thăm người, đoạn kề rằng : < Người tiếp rước 
tôi một cách đơn sơ vni тё, thật lòng khiêu nhượng thường 
yên, chớ chẳng phải giả lòng khiêm nhượng lo tiếp rước, 
song là thật tình khiêm nhượng củng tử të xứng như đứng 
thánh vậy. 

Có một người thượug luu ở Marseille tới Ars xưng tội với 
người, khi ông Ly уйа ra kbỏi toà, рар thầy Auastasiô thl 
ràng: а зіп thầy néi cio tôi biết cha Gioan bỡi dòng đồi nào, 
thuở trước nguời đã bọc hành ở đảu, hay quen lớn cùng ai, 
và trước khi tới nhậm Ars người đã ở những nơi nào kủác 9? 
"Thầy Aoastasiô liền tå lời, cha sở ninh dây dòng dõi là 
nguời nhà quê, và chẳng hoe Бары mấy thi v. v... Ора kia nghe 
mỗi cầu trå lời mỗi lấy làm lạ. Trả 101 xong thầy Anastasiô 
hồi ông kia sao hii như vậy, thì ông ấy rằng: «Tòi thấy 
nguời ở với tôi lịch sự quá sức, thì tôi lấy làm lạ, vì tôi ˆ 
mới vào phòng nl à thờ, tbì người liền chào tôi cách vui vë, 
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rồi đem tôi chỉ bàn quì cho tôi quì trước, rồi người mới ngồi 

sau. Xung tội rồi, người liền dậy trước mở cữa cho tôi cùng 

chào tôi mệt lần nữa, đoạn rước kẻ khác cũng như đã rước 

tôi hồi trước ». Thầy Ánastasiô rằng : € Người giữ một cách 

như vậy với hết mọi người hết thấy >. Chỉ có đức kinh Chúa 
. yêu người mới dàng ở lịch sự tử tế như vậy mà chớ. 

Khi người rướ: ai tại nhà mồ côi hay là nhà người ở, 
thì người đứag, song mời cho khách ngồi ngay trước mặt 
mình rồi thì chào rằng : « Tôi xin kính nhường ông ». Song 
nhiều khi người cũng theo hạng người cùng sự quen thiết mà 
dùng lời cho vừa phải. 

Xem ёо dòng người mặc vá trăm miếng thì bề ngoài khó 
sánh người cùng ông thánh Phanxicô Salesiô, song có nhiều 
đều đáng sảnh người cùng thánh ấy. 

Ngày hai mươi ba tháng Juniô năm 1855 là ngày áp lễ 
thánh Gioan Paotixita bồn mạng người, cé người trong họ 
dưng cho người một bánh ngọt nắng hình con bò, con sư tử, 
con lạc đà cầu sắc, và con bồ câu. Khi người chịu lấy của ấy 
thì rằng : « В chỉ sứ: mạnh ; sư tử chỉ lòng bạo dạn ; lạc đà 
cầu sắc chỉ Кё mau chon 16 bước tìm lên thiên đằng; còn 
chim bồ câu chỉ linh bồn vẹn sach bay lên cao khổi những sự 
hèn thế nầy. Trẻ nữ đệ Garê rằng : Người ta chen lấn nhan 
đặng tới gần người, cùng thưa với người cho đặng đôi lời ; 
có một khi coi vui hơn hết, là khi người ta ào tới phòng mặc 
áo sau nhà thở, mà người xây ngỏ một cách dju dàng cùng 
nói một đôi lời đạo đức sốt sáng. > Trẻ nữ nầy cùng mấy em 
trai em gái ham đứng chuc khi người đi qua. Trể trai thì 

“người nói cùng đặt tay trên đầu cách thiết yếu như cha tổ 
lòng yêu dấu con ; còn tr nữ thì người chỉ min cười với nó 
mà thôi. Thường kbi đi ngang trước mặt các (гё ấy, thì người 
ràng : « Hỡi chúng con, bãy yêu mến Chúa rất tốt lành cho 
lầm >. ` 
—__ Có người trong họ tên là Trève хеш xét người kỹ lưỡng, 
đoạn nói rằng : « Thấy шй! người xem ngó, thì biết tự nhiên 
người có tinh nóng này, nhưng mà ở điều độ dịu dàng, tự 
Vianney-27 


— 318 — 


nhiên làm cbo kể khác ham ưa tới với người, nên nếu người 
ta chẳng kính người như đứng thánh, át kinh như một người 
hiën lành dịu dàng nhứt trong thiên bạ.» Nhưng mà tuy ` 
người dịu dàng song chẳng dịu thới qua, cho nên khi nguời 
cần pt ài chịu khách cách riêcg những người xứng phải, thì 
người сі og nề mà căm khách lâu quá lẽ, vì người quí trạng 
thì giờ, рёп kbi tưởng đã nói đủ việe rồi, tbi chẳng ưa người 
ta nài ở thêm lại nũa. Hoặc có аі nài chẳng phải như vậy, thì 
người chẳng ngại nói ngay rằng : « Tỏi mắc nhiều việc quá, 
tỏi chẳng rành mà ở lại đây nữa. Khi gặp kẻ nghèo nàn hay 
là mắc hoạn nạn, thì người sẵn lòng khuyên bảo làn hơn. Кё 
thượng lưu ebi muến thăm mà thói, thì ogười chẳng chịu 
chuyện уйа lâu. Có lần ра Mandy-Seipiot thấy một nhà sang- 
trọng đi xe bốn ngựa tới Ars. Người tiếp cách riêng càng cho 
vào nhà khách gần sản nhà vuông. Nhà sang trọng thấy người 
biệt đãi mình thì mừng, mà khi thấy người chuyện vẫn it 
quá, thì lại lấy ləm buồn, vì người chi rước khách có năm 
phút mà thói. 

Những kẻ kiêu ngạo xáu lắu, thì người biết làm cho nó 
hitu biêt phận mình. Như có lần kia một người đứng giữa đô 
hội người ta, mà bồi người cách vô phép bất lịch sự, thi 
người hỗi lại kë ấy rằng : « Ông là ai. p Người kia thưa mình. 
là kë về đạo thệ phản, thì người rằng : « Оор là kë về việc 
đạo khó nghèo lắm, mà thật ông là kể khó nghèo ерп có gì 
hết, vì ông và Кё đồng dạo với ông chẳng có tên thánh mà 
đặt cho con, nên phải mượn tên thánh trong đạo công giáo. » 
Người nói bấy nhiêu rồi đi. М 

Có bà kia tới Ars кипа tội, đem tô những tước phầm có. 
Ý cho người thấy, mà đề mình vào teà trước khi tới phiên. 
mình, vì rằng : Dầu ở Yaticanë mình cũng chẳng phải đợi, 
Người min cười mà rằng : < Vậy mà bà phải đợi nơi toà giải 
tội cha sở bën mọn họ Ars», 

Tháng Âugustô năm 1854 có một người xáu lắu ngạo xẵng 
161 Ars ; khi nó vừa thấy người ở nhà thờ ra đi giữa người ta - 
mà về nhà vuông, thì nói ейп người rằng : Tôi muốn cãi 18 
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đạo với cha. Người liền rằng : « Ông chưa thuộc được một 
ваба thiên nhỏ nhỏ, ông thật dốt lẽ đạo, mà muốn cãi lễ đạo 
làm sao ? p 

Có một người mỗi lần gặp người thì ham nói quá lẽ, nên 
mgười lấy làm khó lòng ; bỡi vậy có lần người bi kể ấy có 
biết trong một năm mười hai thăng, tháng nào ít nói hon hết 
chăng ? Кёс mầm ãy thưa mình chẳng biết, thì người шїп 
cười một cách dịu dàng cho bớt mất lòng người kia, đoạn 
nói : đó là tháng Februariô, vì thắng ấy ít hơn các tháng khác 
ba ngày, nên làm sao cũng phải nói ít hơn. 

Người thật có lòng tốt lầm, nên khi vừa gặp kë ốm đau, 
mồ côi cb độc, mẹ mất con, vợ mất chồng, thì người động 
lồng thương mà khóc lóc chán chường. Bà đệ Сагё nói rằng : 
Người thật có tính cảm xúc, nhưng mà cbẳng quá độ hay là 
thất thường. Phải chi kể khác mắc nhiều việc khó nhọc, cùng 
phải nhiều đều cực lòng như người, át là chẳng khổi nóng 
giận. Song người tự nhiên tính КЫ đã điều độ mà nhờ cé 
nhon đức làm cho điều độ hơn nữa; bỡi уйу đầu người ta сб 
ở với người thề nào mặc lòng, thì người cüng bình tịnh vui 
vè một mực, Cha Raymonđồ là kể giúp người trước hết, và ở 
với người nhiều năm, nên biết người rõ, thì nói rằng : Chẳng 
bao giờ người biết nghĩ đến sự báo thù, cbi biết thương yêu, 
thứ tha cùng cắm đội kể khác mà thôi. 

Người có lòog yêu gần gủi cùng những linh hồn còn 
thanh sạch một cách như tự nhiên phải có vậy. Bởi đó người 
tổ lòng thương yêu trễ nhỗ chi thiết, vì linh hồn nó còn vẹn 
sạch. Рос đàng gặp trẻ nhỏ, thì người chẳng bó qua mà chẳng 
nói một hai tiếng, và ngó xem nó một cách địu đàng khác lạ. 
__ Người ưa ở cùng trễ nhỏ, mà nhứt là khi thấy trẻ mồ côi nhổ 
_ nhỗ chơi giỡn càng nhau, thì người lấy làm pbi chí ; người 
chiều ý trẻ nhỏ lạ lùng, nên nó nói, dám làm, đám khuấy 
_ người mà chẳng chút gì nghỉ sợ. Như năm 1852 một bữa lúc 
mười một giờ khi người day sách thiên vừa rồi, thì có một 
___ đứa nhỏ thí nhón gót nắm bírt sợi tóc dài trên đầu người 

dang phất pho thòng xuống, song người chỉ min cười mà nói 


cùng nó rằng : « Сөп hãy kinh mến Chúa tốt lành cho lắm 
nghé, » 

Năm 1858 bà kia ở Ly-ông đem bai con mình đến Ars, v 
đứa lóna đã mười mệt tuồi, nên muốn biết Chúa gọi ở bực nào. 
Vậy trẻ ấy sớm mai xem lễ người làm, rồi theo người vào 
phòng. Đang khi đó người cầm lòng cầm trí suy gẫm, và thủng. 
thẳng cồi áo lễ. Sau lưng nguời có nhiều cha cùng bồn đạo 
đứng chuc sẵn, hầu thưa hỏi người một đôi lời. Trẻ nhỏ mới 
nói trên cũng xen vào đó, thì người nhìn xem cùag шїп cười 
với nó trước hết mà hỏi rằng : « Con muốn đi gì ?» Tiếng. 
người nói kbao khao, song dịu dàng đến đỗi ai nghe một lần 
thì chẳng quên đặng. Trẻ ấy nghe người hỏi, thì rằng : Thưa. 
cha con muốn... Nuười chẳng đợi trẻ ấy nói cho hết lời, song - 
liền trå lời tức thì rằng : < Con sẽ nên một thầy cà tốt. > 

Còn đứa nhỏ vừa ап tuồi mới học со! quẹt, vì cách it 
tuần trước người ta giao euðn vẫn, mà nó càng ngày càng 
khỏng muốn coi tới, vì lãy làm khó quá, nên nói với mẹ rằng : 
Đề con đi hỏi еһа sở coi người nói có phải học cho biết đọc 
sach chăng, Trưa bữa sau khi người ở nhà thờ về nhà vuông, 
thì biết trong đô hội kë đứng đó có con гё muến thưa việc. 
với người. Vậy trẻ họe cọt quẹt ấy thưa người rằng: Thưa 
cha, con phải hec bay là trơi ( 1). Nguời liền rằng : a Theo 
tuồi con thì con nên chơi. Trè nghe người chỉ day như vậy, . 
thì mừng hết sức nhảy đựng lên mà nói với mẹ rằng : < Đỏ 
thấy không, cha sở bitu con phải trơi >. 

Lòng người hay cảm xúc vì kể khác ở nghĩa thiết Xu 
người, bỡi đó người nhận biết ai ở thiết cốt với mình, thì tổ. 
hết làng thiết cšt lại, vì tuy người đã nên thánh, song sự thánh - 
cbång làm cho lòng ra khô khan lạc lẽo, chẳng còn biết ơn. 
nghĩa, song làm cho lòng kể nên thánh nóng пау biết nhìn 
chỗ nghĩa thiết, vì người quen nói rằng: e Lòng kể nên thánh 


(1) Trơi là tiếng chơi, mà tôi nói tiếng trơi, vl chỗ đó trẻ 
nhỏ nói tiëng jonilie thay ol tiếng joue, cũng như tiếng chơi nói., 
trơi pág. ў 


chẳng ra chai đá, song nóng nảy nhìn nghĩa đáp en. » Người 
cũng rằng : Khi lòng mình nên thanh bạch, thì không 18 mà 
khêng thương mếp kể khúc đặng, vì trong lòng đã có sẵn 
chính nguồn sự thương yêu, là Ð. C. T. » 

й Trong mùa dịch năm 1854 cha Тоссапіег về quê là họ 
Seyssel nghỉ ba tuần. Kbi cha ấy về, thì muốn gặp người lắm, 
nên vô trước toà giải tội, vì người đã vào làm phước từ nửa 
dóm mà chưa ra. Xgười vừa thấy cha Тоссавіег, liền đậy tức 
thì, chạy lại chào một cách ehí thiết cùng nói nhổ nhỗ rằng : 
Nay cha mới về, һау lầm 1 Vång cha có mấy tuần mà tôi lấy 
làm lâu quá sức, Thấy vậy tôi bắt nghĩ : ở đởi phải xa cách 
kể mình thương mà chịu chẳng nồi, huống chi kë phải phạt 
đời sau phải xa cách B. С, Т. muôn kíp, thì biết phải khốn 
khô là thề nào » ! 

Lòng người cũng rất đỗi Ый оп trả thảo. Những kë đã 
làm ơn cho người, khi nào nhắc đến, thì người nói một cách 
mỗi lòng quá sức : như mỗi khi nhắc đến mẹ người hay là 
cha Balley, thì người động lòng chảy nước mắt ra. Khi nào 
người nhẳe tới bà Аппа đệ Garẻ hay toàn gia bà ấy, thì cũng 

_ động lòng thương nhớ. Xem những thơ người gỗi cho ông 
bá tước Prosper đệ Сагё, thì thấy những lời biết ơn thề nầy 
rẳng: < Chào kể đáng kính đã làm ов cho tôi >. Ngày mồng 
bẫy tháng Novembre năm 1833 người viết thơ cho bà Fagot 
là kë đã nuôi dưỡng lo lắng cho người hồi trốn lính ở Robins, 
thì rằng: Xia bà nói lại cùng các kể tôi đã quen biết ở Ro- 
bins, tỏi hết lòng kinh cùng biết та hết mọi người. Chớ chỉ 
sự phỏ kẻ ấy đã ở với tỏi xưa chẳng bao giờ lòng trí tỏi quên 
фоб. Lại người cũng biết làm cach nào mà tổ lòng biết ơn 
kë đã làm ơn cho mình, vì khỏi ít lâu сб mệt người соп bà 
ấy đến Ars thắm người, thì người mua cho cái dù bằng lụa 
đề nhớ công ơn mẹ trễ ấy đã lo lắng cho người xưa. Cha 

М Camelet là bề trên hội сйс cha ở Point-d' Ain sai một cha 
mới lãnh hành việc giảng, giúp cha Тоссапіег, người hay 
liền hồi r! ng : « Cha ấy ở đâu đặng tôi cho người mệt chuỗi 

_ đỗt,» 


Trường làng dạy trẻ nam tại Ars trước cỏ ông Perlinand 
dạy đó đã mười một năm, thì năm 1849 сас thäy dòng thánh 
. Thất ở Belley tói dạy, người nhớ ea ông Pertiaand đã khó 
nhọc vất уй, nên kiếm cho ông ấy đặng chỗ làm ăn hẳn hoi, 
rồi mới giao trường cho các thầy. Trong mọi dịp người hằng 
tỏ lòng biết ơn. Ai cho một våt nhổ mọn, như bức nh, hay 
là ảnh уду, thi người tổ lòng biết ơn như đã đặng của trọng 
vậy. 
Cha Monin nói, lời người an ủi có sức làm cho kể nghe 
đặng giảm соп phiền, cùng thêm mạnh lòng chịu khó. Nói 
như vậy thật là trúng nhằm mọi đàng. Vì chưag kể mắc hoạn 
nạn cách nào cũng đều chạy tới cùng người : như cha mẹ 
xuất con, vợ mãt chóng, chöng màt vợ ; những mẹ йу пау 
lo sợ phần rồi con, những vợ chẳng an райр rỗi chồng ; 
nhũng nguời mắc phải kbõn khó phần xác ; kể thua buồn 
chẳng muốn sống ở đời, cùng những kể môn sức naš lòng 
thấy đều cbay đến cùng người. Người những nghĩ đến sự 
khốn khó kẻ khác, mà chẳng sà đến sự khốn cục mình. Ai 
tới 10 bày nën nỉ các sự khốn cực, thì người sẵn lòng nghe 
hết, cùng giơ tay lên trời mà mở lời cẩm tình thương xót. 
Đoạn tò lòng dịu dàng xứng đứng làm thầy mà an ủi, cho 
nên một phen kể tơi tổ hết tâm sự, thì khi trở về đặng đầy 
lòng nhịn nhục chia khó, bằng an vni vẻ, được phấn chấn 
sấn sướt hơn mà làm việc mình phải làm, cùng đặng sức 
mạnh mà chịu sự khốn khó đang mắc phải hay là hòng tới 
cho mình, 
Cha Borjon là kể xưa đã đặng người tha thứ, nói rằng : 
« Chẳng kbi nào tôi nhờ người an ủi, mà khi về chẳng đặng 
lòng phãn chấn mạnh mẽ hơn ». Cha Dubois làm cha sở họ 
Fareins đang phải rầu phiền, vì con chiên còn nhiều kë chưa 
bó bè rối, đã quả quyết rằng : < Tôi rói được những kể đã 
tới cùng người và nhờ lời người an йі, thì khi trở về lòng 
trí được bình tịnh, cùng đặng sức hơn mà chống chổi cùng 
sự khó gặp ở đời >. Thường khi an ủi người chẳng nói nhiều 
lời. Cũng một việc mà kể khác phải nói lắm lời, song cũng 
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chẳng làm cho người ta giảm coa phiền, mà người chỉ dùng 
một đôi lời xứng ngưởi, nbñ m thì, vừa thë, thì làm cho nguôi 
- lồng người ta được. Người chẳng dùng lẽ đời vì biết chẳng 
-_ hiệu nghiệm, chỉ dùng lẽ đức tin, nên dầu gặp kể khốn cực 
- lầm mặc lòng, thì cüng chẳng në пһйс lòng kë ấy lên mà rằng : 
« Chớ chỉ thánh ý Chúa đặng trọn. Phải muốn sự thánh ý 
Chúa muốn. Chúa cho ta gặp thề nào, thì phải bằng lòng 
vung theo như vậy ». Như bà Matta Miard làm nghề buôn 
tạp hoá, phải rầu phiền vì lỗ vốn nên thất nghiệp, thì người 
an ủi rằng : « Phải vậy còn khá hơn phạm tội. » Bà ấy kề một 
__ tich nữa rằng : Cha sở họ quê quán tôi là họ Saint-Jean, true 
nghe những việc lạ về cha Gioan, thì chẳng chịu tin. Song 
khi cha ấy gặp phải khốn khó cả thề, thì tìm tới Ars. Từ khi 
gặp cha Gioan, thì cha ấy ra khác tức thì, vì bằng lòng chịu 
khó mọi bề ; mà người chỉ nói với cha ấy lời nầy là : cha 
hãy nghĩ lại Chúa nhịn nhục là thề nào mà noi theo. » 
Tháng Maio năm 1855 bà kia ở xa tới Ars có ý trông Ít 
nữa là giảm bớt chứng binh làm cho bà бу phải đau đớn 
quả chừng. Bà ấy làm việc cầu nguyện chin ngày sốt sång 
lắm, song chẳng thấy giảm bớt chút nào, tbi cậy cha phó hồi 
người có lẽ mình đặng khỏi binh chăng. Người cậy спа phó 
Ага lời lại rằng: < Bởi bà ấy là kể đạo đức, nên Chúa ban 
cho vác thánh giá ; sự bịnh hoạn khốn khó bà ấy chịu là như 
thang đưa bà ấy lèn thiên đàng >. 
Một lần bà Margarita Humbertô là ehj em bạn dì với người 
“đến Ars, mà xin người cầu nguyện cho соп nhỏ mình đang 
đau nặng có lễ sợ chết, thì người rằng : « Trễ ấy như trái chín 
mùi, đã đến hồi thiên đàng hái lấy, còn chị thi cần phải gặp 
khốn khó đề chj được suy đến Chúa trên trời. > 
Trẻ Claudina Fagot là trẻ người đã quen biết thuở bé tại 
Robins phải binh tồn mòn đã вда qua đời. Mẹ trể ấy tin cho 
„-người hay, mình phải phiền rầu lo sợ, vì bà ấy thương người 
“nhu con ruột vậy. Người liền tin lại an ủi bà ấy rằng + « Thè 
„nầy là như không >. Cách ít làu Clauđiaa chết rất tốt lành. 
Bà Chamonard là người đạo đức tử tế, song rủi đã kết bạn 


cùng một người chẳng có đức tin. Chồng đau trượng bịnh, 
nên mùa hè năm 1851 bà ấy khuyên chồng đi hỏi cha Gioan 
cho biết mình sẽ ra thế nào. Trước tiên ông ấy chẳng chịu, vì 
mình là kể thượng trí, lẽ mào lại tìm bôi một thầy са; song 
` ông ấy muốn cho khỏi bịah lầm, nên sau cũng nghe lời vợ 
mà đi. Đến nơi vợ nài ni lắm mới vô nhà thờ. Khi ấy người . 
đang dạy sách thiên, vừa thấy ông ấy vào nhà thờ, thì người. 
dË mắt xem. Ông ấy thấy vậy liền ra khỏi nhà thờ tức thì, 
cùng thề thốt hẳng bao giờ mình thèm bước hơn vào đố. 
nữa, và nhứt định đi về. Vợ thấy vậy phát buồn, song cũng, 
rán tới gần cha Gioan cho được, eùng xin người chữa chồng . 
mình cho khỏi binh hoạn, Người liễn trả lời rằng : € Binh 
hoạn phần xác chẳng trượng cho mấy, nên phải lo chữa phần ` 
hồn trước đã; bà tới đây cỏ ý cho chồng bà trở lại, song đó 
là mới tiên khểi mà thôi. > Bà Chamonard trở về nhà, lấy 
làm lạ lùng về các sự mình đã nghe thấy, và đặng vững lòng. 
trông cậy chồng mình sẽ trở lại ; mà thật sự khổi bốn năm 
ông ấy đã trở lại cùng chết lành. 

Trẻ nữ Рћапхіса Lebeau phải bịnh dui mù. Trẻ ấy xin, 
mẹ đem mình tới Ars. Doc đàng mẹ con xin ăn, và tối thì đỗ 
nhờ xó chải ehuồng bò người ta. Đến nơi người vừa thấy trẻ 
binh tật ấy, thì Chúa cho người biết linh hồn trẻ ấy có sức. 
еһіо nồi sự khóa kbó, lại cüng thấu được Chúa cho trẻ phải 
tật làn như vậy là vì ý nhiệm nào, nên nói cùng trẻ ấy rằng : 
« Соп cũng có lẽ khổi tật йад, song nếu Chúa cho соп khỏi 
dui mù, thì phần rỗi con chẳng chắc. Nếu con bằng lòng chịu. 
tật, thì con sẽ lên thiên đàng, và cha dám chắc con sẽ đặng 
chỗ cao trên đỏ. » Trẻ ấy bitu nên chẳng xin cho khổi binh 
một bằng lòng chịu tật mà trở về. 

Những mẹ phải mất con khi còn bé, thì người chẳng dám tổ 
lòng thương xót, vì trẻ chết thèấy đã chắc đặng rỗi. Bà bà tước. 
đệ Сагё kề rằng : Tỏi rủi mất đứa con mới nên năm tuồi ; anh 
тё tôi liền đem tia ấy cho người bay, thì người rằng: « Phước 
cho mẹ, cùng phước cho con, cả bai dáng ơa trọng là thề nàof - 
Bỡi trẻ ấy còn tbanh sạch, nên Chúa ban cho đặng bớt chống. 
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x trả ma qui, xác thịt thế gian, và đặng sớm hưởng phước thiên 
_ đàng >. Nhưng mà khi nghe cé kẻ đã lớn qua đời, thì người 
than khóc thương tiếc, song một cách vừa xứng theo lẽ đạo. 
“Như ngày mồng một tháng Februariô năm 1855 bà bá tước ấy 
lại phãi mất con đầu lòng tên là Eugeniô vừa đặng hai mươi 
läm tuổi, thì người khéo liệu mà an ñi bà ấy bằng lòng, vì 
trai ấy chết rất tốt lành, nên bà ấy chẳng buồn thái quá, bỡi 
Yậy người chỉ giụe lòng bà ấy ở cho mạnh mẽ mà chịu sự khó 
Chúa cbo gặp. Song khái năm tháng bà ấy lại mất Joanay là 
-con thứ hai cùng là đứa bà yêu dấu hon hết, vì trai ấy phải 
tử trận khi vây thành Sebastopol, Lần nầy bà ấy ngã lòng. 
Người vừa bay tin, liền chạy đến đền bà ấy khóc lóc cùng bà, 
vi Chúa đã gởi cho thánh giá nặng nề, đoạn khuyên rằng: 
+ Con hãy ở vững lòng mạnh mẽ, chớ đề cho con phải ngã 
lòng vì thua buồn ; con hãy biết chịu khó nén. > Chẳng những 
người khuyên, song dùng lời të lòng cảm tình thương xót mà 
-g#ọi bà ấy là mẹ thương khó. Bà bá tước đặng người khuyên 
bảo giúp sức, giải phiền trong giờ сус nạn ấy, đến sau nhắs 
` lại rằng : Phải khóa khó mà đặng người an ủi, thì khi trở về 
_thấy trong mình đặng bằng lịnh như mới sinh ra lần nữa, 
cùng biết mình có sức mà lãnh, cùng vác thánh giả Chúa trao 
cho. Ai ai cũng đều biết người có sức an ủi cho giảm cơn 
phiền khi lâm Розп nạn. Kể ở gần khi gặp phải thè ấy, thì 
chạy tới cùng người, còn kë ở xa hay là mắc ngăn trở, thì 
viết thơ bày tổ với người ; chẳng những trong bàng anh em 
“bạn thầy cả, mà lại giáo hữu cả nước Langsa, khi lâm phải 
hoan nạn phần xác, hay là phải khốn bức trong lònø, thi cũng 
đều gởi thơ bày tỏ mọi nỗi ; đề xin người cầu nguyện, chỉ vẽ, 
Ñi an. Kë xin cầu nguyệa chẳng phải la ít, nën chẳng lë người 
“nhớ riêng từ người được, bỡi vậy người có ý chỉ chung mọi 
kẻ đã xin người cầu nguyện ra trước mặt Chúa, nhứt là khi 
làm lễ, Chúa thấy người khóc thương những kể khốn nạn 
-abw vậy, thì sẵn lòng nhậm lời người xin. 
__ Hằng ngày thơ gởi tới cho người nhiều lắm, đây chẳng 
“chép lại những thơ thè йу, kčo dài quá. Còn người hỡi hång 


ngày ngồi toà làm phước chËng ngới, chẳng сё giờ mà viết ˆ 
thơ trả lời cho mỗi người được, cho nên thường cậy hoặc bà - 
Catharina, hoặc thầy Aaastasiô hay là các cha giúp viết trả 
lời lại, mà người chỉ bào phải trà lời làm sao, cũng có khi - 
ký tên vào thơ các người ấy viết thay cho người nữa. Song 
cüng сё hồi cbính người viết trả lời, nay còn dàng ít thơ như ` 
vậy, nên cũng biên lại đây. Nây là thơ người gởi an ủi thầy ` 
Chavalet là kể bà con vơi người, bề trên đã sai ở nhà thương. 
Ly-óng, song thầy ấy lấy làm bwe quá, nën muốn bŠ dó mà 
xin đi chỗ khác. Vậy người viết tuo rằng : « Hỡi thầy là bạn - 
thiêt nghĩa, tỏi lật đật viết ít hàng nãy mà khuyên thầy đầu | 
ở đồ Chúa cho gập sự khó, thì thầy cüng chớ bổ mà di ; song - 
bẩy ở cho mạnh më, vi trên trời cô dú phân thưởng mà ` 
thưởng công Коё thầy, Thầy hãy suy lại sự khốn khó ở đời 
nầy là phần gia tài của mọi người có đạo. Thật thầy chịu: - 
khó như vậy, cũag chẳng kháe chi chịu tử vì đạo, song được ` 
chịu khốn khó vì đức kính Chúa yêu người, thì phước là 
ngần nào! vậy nên thầy chớ bổ qua phướs trọng ấy. Bú: 
Chúa Giêsu là mẫu gương cho ta noi theo đã phán trong sách: 
Evang rằng: Ai chịu khốn khó vì lòng mến Tao, thì có ` 
phước thật. Thôi xin thầy vững lòng cứ đàng thầy đã bước: 
vào, thì ta sẽ gặp nhan trên nước thiên đàng. » 

Trong thơ khác người cũng gởi cho thầy ấy rằng : Thầy ˆ 
hãy lấy lòng mạnh mẽ phấn chấn, vì chẳng bao lâu nữa ta sẽ 
đặng xem thấy nơi cực tốt. Ít nữa ta sẽ chẳng còn chịu khó ; 
dàng thấy mặt Chúa Giẻsu là đứng đã thương ta đường йу, 
sùng sẽ cho ta đặng thanh nhàn, thì phước cho ta là trùng 
nào » ! Y 

Trước nầy đã nói người có lòng tốt hay thương xót là thề ˆ 
nào, thì nay cũng nói it đều về tính khí cùng sự người khéo. ` 
liệu mà ăn ở với người ta, cùng cách người xét đoán rất 
chính đáng là thề nào nữa, 

Tính người vui vë dju dàng cùng thật tình, ở cùng kë 
thiết nghĩa thì chẳng hay dè giữ, Song với kể giúp trong nhà, “ 
thì người dë giữ bët sức, vì tuy người biết rõ những kể ấy. 


`... 


ở hết lòng với người, và có nhơn đức Yững vàng, song người 
“cú lễ đức tin chỉ dẫn mà đẻ giữ cùng сас kẻ ấy như vậy. Như 
181 bà Catharina là kë dë dặc cùng sắc são tinh tường nói 

„ rằng : Những người phụ nữ tới gần mà giúp việc cần kíp cho 

người, thì có lòng cung kinh giái sợ, đến đỗi kbi có việc rất 
cần vội phải nói mà cñng chàng dám nói với người. Ð. C. T, 

__.. đề phô kể ấy сига kinh giái sợ như vậy, hầu đang khi giúp 
việc cho người, thì kể ấy nghĩ mình làm như vậy là làm 
sáng danh Chúa mà ёі, chẳng vì lẽ thương mến người ша 

_ làm. 

Còn khi người ở với anh em đồng liêu, với các cha cùng 
các thầy giúp nguời, hay là với kể nghĩa thiết mình, thì ở 
hết tình, cuẳng chút gì dë giữ, nhứt là chiều tối khi đã thôi 
làm phước, thì có một thầy đưa người về phòng, mà nhiều 
"khi eñog сё các cha, ông bá tước đệ Сагё hay là kể khác đưa 
di như vậy nữa. Kë ở xa tới đó hoặc thầy cà hay là bồn đạo, 

_ nhiều người cũng xin gặp người lúc S thì người bång vui 

lòng tiếp rước, 

“Trong lúc chuyện vẫn như vậy, TH nghe thuật lại tin 
tức những việc đã xảy ra trong ngày ấy, nhứt là việc trong 
.. Rước cùng việc thuộc về Hội thánh. Khi kề việc đời, thì người 

chỉ chăm nghe những chỗ có phần dính với việc đạo mà thôi. 

СКЫ nói đến việc đời chẳng phải là việc cốt ý người muốn 
nghe, thì nguời lật đật nói đếa việc đạo là dëu người sở mộ 
hơn hết. Cha Luy Beau là cha giải tội cho người nói rằng : 

“Chi néi đến việc thiêng liêng, thì người mới lấy làm vui ; 
còn néi đến việc đời, thì eó nghe là vì muốn cho khỏi phiền 
lòng kể nói mà thôi. Nhiều lần tôi được chứng tổ, mỗi khi 
người nghe kề một việc cỏ ích cho đạo thánh, hay là phần 

_ rỗi linh hồa người ta, thì người lấy làm vui mừng bón hở, 

như khi nghe một nei giáng cấm phòng làm phước chung 
_ -ehe bồn đạo mà được việc. Còn khi nghe đâu rủi đã xảy ra 

gwøng xấu, thì lấy làm buồn, khó chịu quá chừng. Bà bá 
_ tước đệ Garê rằng : Lòng người аду tràn sự kinh mến Chúa, 
i “nên khi nói ehuyện, người nhắc đến luôn, lại nhiều lần 
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dang khi nói chuyện, người chấp tay ngửa mặt lên trời mà. 

rằng: « Lạy Chúa tôi, Chúa tốt lành là dường nào, » Lòng 

ngưởi bång tưởng đến Chúa luôn chẳng có khi thỏi, như: 
cha Тоссапіег kề rằng: « Có lần Кіа 1дї đi ngang trước mặt ` 
người, tôi thấy trời ủ ẻ, thì nói với người rằng : Nay trời xấu 

quả ! Người liền rằng : Cho kể lành thì tốt luôn, có xấu là 

cho kë tội lỗi khốn nạn mà thôi. 

Người chẳng có lòng yêu chuộng mình, nên chẳng hề 
kiếm cách quanh исо mà khen mình; bỡi đó người chẳng 
nói tốt nói xấu về mình cách nào hết. Khi kë nghĩa thiết mở ` 
lời muốn cho người nói những việc đáng ngơi khen của. 
người, thì pgười kiếm thế quanh mà làm cho kč ấy nói lại. 
chuyện khác. Còn khi thấy mình bị mưu mà nói lỡ lời về 
minh, thì người liền thôi nói tức thì, mà nếu có ai одї người... 
sói tbeo ý đó nữa, thì người rằng : Thới, tôi đã nói lắm rồi, 
Song người cũng hay nhåc lại việc mình xưa, việc dữ, 
lành орёї cũng kề lại rành hết, song kề một cách như việc đó. 
là việc kể крас chẳng phải là việc mình vậy. Cha Dufour nói 
rằng : « Có một thế làm cho người nói chuyện lâu, là nhắc 
đến cha Balley, song nhắc một cách như mình chẳng có ý 
nbắc khen уйу; dùng kế đó thì người mới néi lâu dài >, Khi 
thôi nói chuyện, thì người cũng giữ tử tế cáo từ, Ông bá tước. 
đệ Сагё rằng : Khi chúr g tôi đã được chuyện уйп một cách ˆ 
thiết cốt thật tình đoạn, người đứng dậy dựa bàn mà chào 
giã từ chúng tôi rằng : Tôi lấy làm bàn bạnh chào chúc cho 
các người được ngũ an sức khoẻ dëm пау. Chúng tôi được 
người chúc như vậy, toi đều lấy lam hân hạnh lắm mà lui về, 

Người có tính thật thà, song trí khôn sắc sảo nền. "biết 
xem xét cùng biết nói cay mà đối lại với người ta, song ъй 
có lòng прот đức, пёр chẳng bào giờ nói trả lại. Người. “chỉ 
nói một bai tiếng giễu chơi vui vë mà cũng châm chích chút 
đỉnh. Nhung mà lời cbâm chích cbút đỉnh ấy chẳng mất lòng 
ai, vi người thật tinh nói chơi, lại bộ diện cùng cách nói суш 
xë, rên kể nghe tt ду đều 18у làm vui lòng. Như trẻ Matta ag- 
“Garê nói rằng + « Em lôi xin nguời chút dấu thánh, thì người. 


_ tång : Con hãy lấy dấu thánh nơi mình con s. Người nói vậy 
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là muôn bièu cũng lo nên thánh được. Có một người nhà 
phước dám nói một cách ngay thật với người rằng : «Thưa 
Фа, người ta dëu tưởng cha dốt nát >, Người liền rằng : Người 
ta nói vậy thiệt nhằm, mà cái nầy cũng nhằm nữa, là cha dặn 
con nhiều mà con làm theo Ít. 

Cha Blanehon cũng về địa phận Belley như người, đang 
làm cha sở bo Bublame, сһа nầy mập lắm, có một lần chuyện 
vän với người, thì cha ấy rằng : Tôi trông nhờ cha giúp it 
nhiều mà vào thiên đàng, là khi cha vào thiên đàng, thì tôi 
xin nắm áo cha mà theo vào ». Người liền tỏ mặt vui vẻ mỉn 
cười một cách như kể nói chơi thường quen mà rằng : « Xin 
cha đừng làm như vậy, vì cữa thiên đàng chật quá, nếu cha làm 
như vậy, thì cå hai cñng chẳng vào đặng ». Người nói vậy, có 
Ý chọc cha kia vì mập quá, vào cữa không lọt, mà nám ào 
người thì trì người lại, nên người cũng không vào đặng nữa. 

“Người nữ khác mập cüng chẳng vừa gì, hổi người phải 
làm sao mà lên thiên đàng, người rằng : Phải ăn chay liên 
tiếp như ba mùa chay cà >, Người nói vậy, vì có ăn chay tbë 
ấy mới ốm bót. Có một lần người cắt nghĩa thiên, tbì rằng : 
< Đức vua thượng vị đã làm đặng nhiều việe hay, song thấy 
phụ nữ ăn mặc theo kiều kim thời ( đời ấy ) rån vào nhà thờ, 
thì biết đức vua còn quên một đều, là quên nói rộng cita 
thánh đường đề mấy kể mặc áo dệt bằng bông cứng vào 
cho đặng, 

Bữa kia người đang ở tại nhà các thầy, trời mưa như đồ 
mà người cbẳng сб nón dù gì hết, song cũng ra đi thăm kể 
liệt. Thầy Anastasiô thấy vậy, lấy dù rån chạy theo mới kịp 
người. Người thấy tbầy ấy chạy theo, thì hỏi chạy đi đâu vậy. 
"Thầy ấy rằng : Bem dù cho cha, Người rằng : Оі, tôi chẳng 
phải là đường nà > ! № đoạn người cầm lấy dù nhỏ rồi cứ 
việc đi. d 
Người khéo kiếm cách khen kế khác, nhu lúc người ở 
Ars, thì có cha Collet tới giảng tại đó, ít lâu sau cũng сб cba 
Monain їйгє оба. Cha Iruớc giáng về những đều nhiệm nhặc, 
'Vianney-28 
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côn cha sau giing về những đền dịu đảng bay nung nhắc lồng 
người ta. Người khen hai cha ấy rằng : « Cả bai cũng dẫn ta 
vào thiên đảng, song cha trước đem ta qua cầu đầy đá sạn, 
còn cha sau đem qua cầu đầy hoa êm mát. » 

Chẳng bao giờ n„he ai kề lại người nói một tiếng phạm 
đức yêu người. Có một län thầy Hiêrônimöỏ tưởng bắt dàng 
người lỗi ntu vậy. Song thầy tưởng vậy mà thôi, vì thầy hay 
đa lự, sợ tội cho mình mà сйп sợ cho kể kháenữa, nên chẳng 
hiều lần đỏ người trách mưu chước một đứa gian giảo cà xứ 
đều biết, vì đứa ấy muốn làm thầy cả, nên người tổ ý rằng + 
mioh bằng cầu xin cùng Chúa đừng đề đứa gian trå ấy làm 
mưu, giả cách mà lên làm thầy cả ». Người dë giữ miệng lưỡi 
lắm, như thơ người vièt năm 1828 thì rõ. Thơ ấy người viết 
cho ông bá tước đệ Cibeins có ý sửa lại một việo chẳng có lỗi, 
song xem như bình có lỗi ít nhiền. Trước hết người nói trồng 
vậy, rồi nói ngay đến việc làm cho người rối lòng. Vậy người 
rằng : Có một việc làm cho tỏi cực lòng thới quá, là khi tôi 
tới nhà ông, có nói hành người ta một chút, mà rày tỏi lấy 
làm buồn bực quả chừng. Khi ấy tôi chẳng kịp suy là đều có 
lỗi, nên nói với ông rằng : Có Кё cũng gạt tôi ít nhiều. Nếu 
hồi đó tôi kịp nghĩ nói vậy là chẳng nên, thì tôi thà mất hết 
mọi của cài, chẳng thà nói như vậy. Xin бав chở nói lại lời 
đó làm chỉ, tôi đã phàn nàn lắm về lời ấy, vì thà mất của 
đời nầy, chẳng thà mất phước đời sau s. 

Xem đó thì biết đầu hình bóng sự tội người cũng thật 
ăn пап, lại thấy đó thì dễ biết người giữ đức yêu người là thề 
nào nữa, 
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Đoạn thứ hai mươi hai 


Cha Gioan đã nên thánh cå, kë đồng thời véi người 
đã làm chứng như ойу. 


Nên thánh nghĩa là bë mình cùng mọi sự đời nầy cho 
trọn, và lòng tri bằng yêu chuộng Ð. C. T. cùng những của 
thật đời sau, 

Nên thánh như cha Gioan đã đặng và mọi người ngợi 
khen, cùng nhận thật cho người, 1hì chẳng phải là sự thường 
ai cñng làm đặng hết đâu. Song cho đặng như vậy thì phẩi 
có ơn riêng Chúa ban, và phải có lòng bền vững rắn sức chịu 
khó khác thường mà chớ. Cũng như cho đặng tài tử về việo 
gì, thì phải dùng tài năng đã có sẵn mà luyện tập cho bền chí, 
thì mới đặng ; cũng một lễ ấy muốn nën thánh cả thì cüng 

\ phải dùng ơn Chúa đã ban, và rắn sức bền lòng làm theo 
mới đặng. Cả hai đều cũng cần kíp hết, vì nếu không ơn riêng 
khác thường Chúa ban, hay là đầu có ơn Chúa mà kể đặng ơn 4 
chẳng bền đỗ rán sức khác thường, thì cũng chẳng lên đến ' 
bực đại thánh. | 
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Cha Gioan vốn từ bé dá dàng thiên tư hướng chiu vë 
Chúa, dầu vậy người cũng phải rán sức lắm mà chẳng 
phi một thuở song là luôn trót eå đời, vì người đi đàng 
trọn lành chẳng phải như kể đi ghe xuôi buồm thuận gió chạy 
thẳng một lèo, song phải rán chống сћёо lần lần mới tới nơi. ) 
Lại người cüng như mọi kë sinh ở thë nầy, nĉa cần phải sửa ў 
những tính nết chẳng được toàn bảo, phải hãm đẹp lòng më 
muốn sự đời nầy thái quá, phải lướt thẳng tính tự nhiên úy 
- ky, chịu khó cho đặng của thật đời sau. Người cũng phải bền 
đỗ lướt thẳng lúc linh hồn khô khan lgo lẽo, cüng phải qua hồi 
linh hồn nhảm lờn ngã lòng chẳng шиба chju khó làm lành; 
bỡi đó một người con linh bồa палої nói rằng : « Nên thánh 
là việc tốt, song cha Gioan đã phải rán ske biết là chiag | 
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Наа thật người đã phải rån sức, cùng rắn sức nhiều nám, 
vì từ bë mình chẳng phải là việc dë như việc trẻ chơi. Người 
dàng bà mình cho tren, là vì khi ngũ quan cùng lòng thú 
chẳng chjù, thì người chẳng chìu theo mà rằng: < Tôi 
chẳng sức bổ mình cho nồi » ; song người rằng : < Tỏi trông 
cậy Chúa ban ơn giúp sức, thì tôi bë mình tôi được >. Vậy 
lòng muốn yũng quyết khác thường, cùng bền đỗ vững vàng 
chẳng hề rủn chí, là hai đều làm cho được lên tới tột bực 
thánh. i ; 

Khi còn nhë đã nën một trë nhơn đức, khi trung trễ, lúc 
ở nhà trường, bồi làm thầy cả cũng tbåy đều nên gương 
đảng cho mọi người bắt chước. Sau đã đến ngày người đặng 
nên thánh mà lại nên thánh cà nữa. Vốn bồi nào người đặng 
nên thánh cả như vậy, thì chỉ có mình Chúa biết. Nếu ta có 
được lấy lòng cung kính mà suy kiếm ngày giờ ấy, thì ta 
phải nhở lúc người đã tập mình ở hiën lành dịu dàng, có sức 
làm cto кё xa gần đều đẹp lòng pbi dạ ; nhớ đến lúc người 
đã từ bó mình cho trọn, đến đổi chẳng còn ttrớc muõn một 
chút Ích lợi riêng cho mình ; nhớ đến lúc người đã từ bỏ hết 
mọi sự cho trọn, đến đỗi chẳng dám mong ước về quê nghỉ 
it rgày eùng anh em bà con thân thuộc; nhớ đến lúc người 
đặpg ơn Ckúa soi sáng cbi dẫn, nên cảm thương kể có tội 
lỗi, mở rộng tay rước lấy, cùng ở hết lòng biền lành với nó, 
Nhớ đến сёс lúc đó thì ta đảm tưởng trong năm 1844 hay là 
1845 mười đã dàng nên thánh lột bực. Khi ấy xem như 
rgười đã nên người thiêng liêng, ebỉ có xác cho đặng chju 
khó mà thôi. Người đã nên thánh tột bực nghĩa là nhờ ơn 
Chúa giúp, và tính rgười ta rắn hết sức, thì đặng dến bực 
cao chùng đó mà thôi. Nhơn đức cüng như một súc mới giúp 
cho lòng người cbi quyết làm lành, và tấn tới một ngày một. 
bon; 101 vậy cbẳng bso giờ người làm việc gì cách ương ë, 
hay là chiếu lệ, song bằng cbăm chỉ cùng hết lòng sốt sắng 
mà làm các việc bồn phận mình cho đến chết. 

Các kë đồng thời với người thầy đều làm chứng như ым 
Đây kề ra it chứng mà thôi. 
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"Trước hết những kể ngay thật cùng sốt sång cầm người 
là đứng đã nên thánh, song ít lâu những người hån hài chắc 
&hẩn, vì tính khí kỹ càng, đã nhiều tuồi cùng có chức tước 
cũng đều ngợi khen như vậy. Như lời ông Ariol là kë hay 
bầu bạ người nói rằng : « Nhiều phen tôi đã được mục-kích 
Việc người ta khen ngợi các nhơn đức cha Gioan, mà tiếng 
‘nhon đức người thì càng ngày càng thêm hơn mà chớ ». Dầu 
chẳng có người lớn giúp việc trong nhà, nên cbẳng ai nói lại 
cho người ta biết các việc cùng cách người ăn ở trong nhà ; 
Song cách người ở cũng chẳng khác chỉ một người ở trong 
nhà bốn phía vách toàn là kính vậy. Bỡi đó aí muốn xem xét 
nghĩ luận thề nào cũng đặng hết. Trước hết ta hãy nghe 
những người hay tới lui gần gũi cùng người, thấy đều tung 
hô người đã nên thánh, vì những Кё ấy chẳng bao giờ thấy 
đặng người cố ý lỗi trong một đều nhỗ mọn, như lời một cha 
quê ở Ars đã kề lại. 

Chứng kể đồng thời đã nhiều mà lại rập nhau mà khen 
сас nhơn đức người cách lạ tùng. Vậy ta hãy nghe cha Beau 
là chánh sở họ Jassams cùng là cha linh hồn người trong 
vòng mười ba năm. Cha ấy rằng: «Tôi chẳng biết có hồi 
nào mà người bỗ lơi chẳng làm việc bồn phận cho kỹ lưỡng 
chăng, đầu một ngày mà thôi tôi cũng chưa hề thấy. Người 
bång làm các việc bồn phận kẻ làm thầy, cùng việc bồn phận 
coi sóc bồn đạo một cách hết lương tâm, lại bền vưag giữ 
một mực luôn như vậy cho đến chết. Tôi có ý xem xét cách 
người làm đấu, đọc kinh ăn cơm cùng đọc kinh Kinh mừng 
mỗi khi đồng bồ trở giờ, thấy thấy người đọc một cách kỹ 
càng sốt sång hết sức, nên bây gió tôi nhớ những kbi đã thấy 


_ như vậy, thì cūng còn động lòng lắm. Còn nói дї về cách đọc 


kinh bồn phận kể làm thầy phải đọc bång ngày. Tôi chẳng 
biết lấy 101 gì mà tả cho уус, chỉ nói dur ye người đọ: một 
cách sốt sång như thiên thần. Tôi tưởng cbng lẽ người ta 
gitt được nhon đức một cách trọn lình cao trọng hơn cách 
mựười đã giữ, vì chưng tôi xem hạnh các thánh, thì chẳng 
thấy đứng nào giữ преп dirc cách hơn người. Xem người đã 
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đặng chiếu rạng nên thánb, đến di tôi chẳng nói được, khi 
thấy ngư 3i thì lòng tôi bắt phải cung kính là chừag nào. Tôi 
tưởng người giữ toàn уса оп nghĩa thánh đã dáng khi chịu 
phép Rửa tội, và trót đời ăn ở піса đức, nêu cà g thêm ơn. 
trọng ấy luôn cho đến mãn đời. з 

Ta đã nghe cha giải tội nói về agười rồi, bày giờ ta hãy 
nghe bà Catharina là kể người dàng mà giúp các việc lành, 
cùng chẳng khác chỉ tay mặt người vậy, bỡi đó bà nầy rõ 
được các việc cùng cách nyười ăn ở hon mọi người. Đức cha 
Langaberie gọi bà nầy là dấu khi sống cha Gioan đề lại mà 
làm chứng sự người đã nên thánh. Bà ấy biên chép các oa 
lành người đã làm cho trong họ, đoạn động lòng mà rằng : 
«Chúa ràt tốt lành đã ban cho ta được đứng thánh, và ta - 
được phước dàng người làm cha sở ở giữa ta hơn bốn mươi 
năm. Nói được người qua đâu, thì làm ơn lành cho 4б. Đến. 
ngây phán xét chung ta mới rõ đặng cho đích xác công nghiệp 
người là chừng nào ! > 

Та hãy nghe đứng làm giám mục người bai mươi chín 
năm nói về người lam sao. Năm 1839 cha Tailnardes về địa 
phân Montpellier tới ở tại nhà người hai tháng, rồi mới đi 
thăm đức cha Devie, vì cha ấy đã ghi chép nhiều đều về 
người, mà muốn in ra cho thiên hạ xem, nên phải xin phép 
đức giám mục địa phận Belley, vì cha Gioan thuộc vë địa 
phận ấy. Vậy cha ấy kề rằng : € Đứe cha nhờ dip tôi mới ở 
nhà cha Gioan mà muốn biết tôi nghĩ về người làm sao, nên 
hỏi tôi rằng : « Cha tưởng thè nào về cha sở Ars?» Tỏi liền 
thưa : « tôi tưởng người là đứng thánh >. Đức cha liền rằng : 
< Tôi cũng tưởng như cha >. 

Song cứ như lời cha Raymonđô nói, thì chỉ có hàng đạc 
đức mới xét về người cho chính đáng được, vì phô Кё ấy biết 
rõ các việc buộc đứng làm thầy phải giữ, các nhon đức buộc 
đứng làm thầy phải có, biết được đứng làm thầy coi sóc bồn 
đạo, cùng ngồi toà làm phước phẩi khồ sở nhọc nhẫn, cùng 
lo lắng thè nào cho rõ mà thôi. Mà bỡi biết như vậy, thì lấy - 
việc nơi mình mà so sánh, mới biết cho chánh đắng người 
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-đã nên nhon đứe, cùng bổ mình chịu khó là ehirag nào. Vậy 
eba 'Toecanier đã ở giúp người sáu пат, thì nói về người 
ràng: Tới gần người thì lòng bắt tưởng như tới gần xác 
thánh vậy, tôi chẳng thấy ai đi đàng nhơa đức phán chấn 
cùng mạnh chí như người, vì dâu phải chóng bán, phải yếu 
đuếi binh hoạn, phải khuấy khuất cách nào cũng chẳng nån 
chí. Di đàng nhon đức bền chí vữag lòng Luề pào, thì cũng 
__ kiên tâm bền đỗ thương giúp người ta như vậy. Chẳng ai 
thấy người thương yêu giúp đỡ kë khác mà khổi lấy làm lạ. 
Người vững chỉ đi đàng nhơn đức, đến đỗi chẳng có đi gì 
làm che người thối lui, song vững chí mạnh lòng một cách 
bằng tinh chẳng nên nóng hối bš, xem ra người dáng vậy là 
bỡi sức Chúa xuống cho mà thôi. Những kể các nơi xa tựu 
đến Ars, cũng có nhiều thầy thuộc về các dòng nhặt phép, 
song cà thầy đều quyết rằng : « Xem một sự ncười mạnh chi 
lạ lùng, thì đã đủ biết người đã nên thánh, cbẳug cần thấy 
người làm phép lạ nào nữa ». 

Cha Monnin là một thầy cå trẻ tuồi về hội các cha ở 
Pont-d'Ain, trước еб ở Ars với người năm lần, và mỗi lần 
mhiều tháng, và là kể chép truyện người trước hết, nói về 
người rằng : « Tôi cbẵag thấy một hồi nào mà tính hạnh người 
chẳng tổ dấu người ăn ở trọn lành. Tỏi tưởag chẳng có nơi 
nào thấy được sự nên thánh dịu dàng, và rõ ràng cho bằng 
төі mình người, vì mỗi việe người làm, mỗi lời người nói 

_ thấy đều tuyệt bảo. > 

Cha Mermod là cha coi sóc các cbị dòng Đức Bà đi viếng 
'bà thánh Ÿsave tại Gex, cùng là một đứng rất đạo đức, và 
lúc mới làm thầy cà đã phú mình làm con linh hồn người, 
môi về người rằng : < Từ khi tôi đồi đi khỏi họ Chabeins 
cách hai mươi lầm năm mới gặp người lại. Song khi tỏi đặng 

- phước gặp n¿ười, tôi thấy nơi mặt nyười tő dấu nên thánh 
-đến đỗi tôi ra mắt cùng người thì phải then mà chớ ». 

Cha Borjon xưa làm cha sở họ Ambérieux đã làm cực 

__ lòng người cùng đặng người tha thứ, thì nói về người rằng : 

__« Người đã giữ những nhon đức xứng vì thánh cà. > 


Nhiền cha khác là những đứng đã biết rõ người, thì nói- _ 
rằng: « Tuy người còn sống ở đời nầy, song nên như hình . 
ảnh chiến rạng sự sống đời sau. Những việ: nhơn đức trọn. 
lành người giảng cho kë khác, thì người giữ nhặe như đó. Я 
là luật buộc mình phải giữ vậy. Trong cách ăn ở cùng mọi . 
việc làm người đều lấy đức tin làm gốc. Tôi đã xét coi, thì 
thấy người đã giữ các nhon đức một cách trọn hết, Tài chwa- 
thấy ai bắt chước Ð. С, G. một cách in hệt như người, Tôi 
đặng phước biết người đó là ơn riêng Chúa ban cho tôi mà - 
chớ ». 

Cha Cambalot là kể lúc trung trẻ đã làm môn đệ ông ` 
Lamennais, thấy các nhơn đức pgười, thì bång lấy làm lạ 
lùng khen ngợi. Có một lần cha ấy đến Ars, vừa sång sớm vào- 
xưng tội cùng người ; xưng tội rồi ra, nước mắt chåy ròng, . 
chạy gieo mình vào tay cha Тоссапіег mà rằng : « Ôi! cha _ 
đặng ở cùng đứng thánh là thề nào ! Có lẽ nào tôi đề tóc tôi bạc - 
trång mà chẳng đến đây nữa hầu thấy người sao ?» 

Cha Raymond kề rằng : « Lúc tôi còn giúp cha Gioan, 
thì có đức cha Estrade là đứng đầu đơn lo việ: xin phong 
thánh cho đứng đáng kính Gioan đe la Salle, đi cùng một 
thầy dòng nữa đến Ars, Cả hai đứng đều thuộc về hàng đạc. 
đức Roma. 

Tôi nghe hai đứng ấy thuật lại, ở Roma có hai thầy 
cà nồi tiếng nbơn đức như thánh cổ, tôi liềa hỏi hai đứng 
có biết hai thầy cå ấy chăng, thì cå hai đều trà 107, mình biết... 
Tôi liền bổi bai đứag, như eó sánh hai thầy cả nồi tiếng 
nhon đức ấy cùng cha sở tôi đây, thì các đứng nghĩ tưởng 
làm sao. Cả hai trả lời rằng: « Thấy cha Gioan lòng chúng 
tôi båt cảm động фай sức, vì xem bộ điện, thì tổ ra người 
đã nên thánh cả lắm. » 2 

Các bồn đạo chẳng những lấy làm la cùng khen lao 
người đã nên thánh, một cách chắn chường, mà lại ngợi 
khen chẳng biết nhằm nữa, Đây ta kề ít chứng mà thôi. | 

“Thầy Sanmier đã làm thuốc cho плу? luân tiếp mười. 
bẩy năm trước khi người qua đời, nói rằng : € Bỡi việc tõi” 
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4 
Ма ˆ. đàm cho người, thì tôi được nên thân mật với người, mà tôi 
thấy người hằng nên trọn mẫu gương về сас поп đức, » 


-Con chiên là chính bồn đạo Ars đã nói về người rằng : 
-« Nói cho cùng lý thì người là một thầy cả trọn lành luôn luôn 


ty 
11 và trong hết mọi sự. Người là cha sở nên gương trọn hào, 
te cùng là người của В, C. T.. Người có chức trong Hội thánh, 


kể ở thế gian, người chuyên cáo nghề nghiệp, ai cũng đều quả | 
quyết với chúng tôi rằng : Chẳng bao giờ thấy đặng một ai có 
lòng sốt sắng nóng nảy kính thờ Chúa cùng khóc thương Кё 
có tội như người. Chẳng những người ép mình chịu khó một | 
cách quá sức thường người ta mà giữ một nhon đức, song j 
giữ hết các nhon đức, lại chẳng phải là giữ tạm một thuở, 
-song là giữ trót cả đời. Xem hạnh các thánh chẳng thấy đứng ! 
nào nên thánh hết trong mọi phương diện như người. Chúng ; 
tỏi xem người là một đứng thánh cà Ð. С, T. đã ban cho Hội i 
thánh, nên nếu người chẳng phải là thánh, thì chẳng còn 
đứng nào làm thánh dàng nữa. » | 
Các bồn đạo xa gần cũng thày đều гар một tiếng mà tung 
hô người là đứng thánh, mà mọi người đều đồng rập nghĩ : 
xét về người đã nên thánh, thì chẳng có lầm, vì đó là nbw 
tiếng B. C. T.. Воі đó kể ở xa vừa đến Ars, thì hổi rằng: Đứng 
"thánh ở дац? Khi thấy người liền rằng : Кіа đứng thánh đi 
đó. Кё ở xa đến đó đã tin thật người đã nên thánh, nên chúc 
khen rồi lại nói cùng bồn đạo họ Ars rằng : Chúng tỏi chẳng 
“cần thấy phép lạ mới tin cha sở các người là đứng thánh, Уа 
lại đức bồng у Luçon tồng lãnh giám mục thành Reims xưa 
đã làm giám mục địa phận Belley nói rằng : «Nếu có người 
nào đặng hết mọi người tung tặng là thành, thì đó là cha 
4Gioan mà chớ, nên Hội thánh phong thánh cho người, ấy і 
chẳng qua là phê nhận lý đoán người ta đã quyết về người | 
mà thôi >, 
Có người ở thành Maçon tới Ars, khi trở về có kë hồi 
ông ấy khi 101 dó đã thấy đi gì, thì ông ấy trả lời rằng : « Tôi 
đã thấy В. С. T. ở trong người. > L 
Một người khác nữa nói rằng :« Khiai đã đặng phước j 


thấy thầy cả rất thánh nầy, thì tôi trởng kë бу chẳng còn có 
lẽ mà phạm tội làm mất lòng Chúa đặng nữa. » Сб một người 
ở Marseille tin người đã nên thánh, đến đổi mỗi khi ra mắt 
với người, thì lo xưng tội rước lễ trước, rồi mới dám chường. 
mặt. » e 
Năm 1851 ở Ly-ông có tiếng đồn cha Gioan đã nói tiên trí. 
vë sự quan giám quốc sẽ bị ám sát đang khi coi diễn binh. 
Bỡi có tiếng đồn như vậy, nên ít bữa thấy có một người cot 
bộ kbà nghi, đến giáp ông bá tước đệ Garê đang thứ lý trưởng 
làng Ars. Người dó là ông дийп tuần thành tại Ly-ông, quan 
trên sai dén bổi cho biết tiếng đồn thề ấy cỏ quả chăng. Ông 
xã thấy ông quản tới có $ như vậy, thì bối rối nên tới thưa 
cho người bay. Kbi ấy người đang ngồi toà làm phước, thấy 
ông xã đem tin ấy, thì bảo rằng : « Ông hãy ở yên, chẳng có 
đi gì mà sợ. » Người mời ông quản vào phòng nhà thờ, rồi 
đóng cữa lại. Ông xã kề lại rằng : Người với ông дийп nói gi 
véi nhau chừag mười phút, rồi thấy cữa më, tiếp thấy người 
đưa ông kia ra, mà ông nọ khóc lóc lu bù. Tỏi thấy người và 
ông quần, thì bước lại, song ông nầy vừa ra khỏi cữa, tbÌ nói 
với tôi một cách động lòng lắm rằng : a Tbật cha sở anh lạ 
lùng quá sức, người thật là đứng thánh. » Ông nầy trước 
tưởng người là kể nói hoảng, cùng làm náo động trong nước, 
mà mình phải virag linh sai đến tính việc với người, thì lấy 
làm khỏ chịu. Song khi đến đỏ gặp người rồi trở về, hằng 
lấy làm lạ, cùng khen ngợi nhon đức người. А 
Cũng chẳng biếm chi người như ông ấy, là khi ra đi Ars, 
thì trong mình nghĩ rằng : Nói chuyện ййпд thánh, dó là 
chuyện đời xưa, chẳng tin được, song một khi tới đó rồi về 
lại ra khác, Như một người ở Ly-ông đã kề lại rằng:« Trong 
lúc mùa hè năm 1841 có một người bạn hữu tôi đau nặng, 
nghe nói cha sở Ars nhon đức xứng đứng thánh. Những kể 
đạo đức đã học việc ấy lại với bạn tôi, thì cũng làm cho bạn 
tôi tin chắc về các phép lạ cha ấy đã làm, cùng sau sẽ làm. 
nữa. Bỡi vậy bạn tôi muốn gặp cha sở ấy, nên xin tôi đi Ars 
với mình. Vốn tôi tin vững vàng trong đạo có người cüng nên. 


| thành được, và tôi cũng có lòng cung kính các đứng đã lần 
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lượt mà nên thánh, cùng xem сйс đứng ấy như kể Chúa ban 
đề án ủi đạy đỗ những kể ở thế nầy ; song đời tôi đang sống 
bây giờ là đời nhiều kë chẳng còn sà kề dirc tin, lại tôi là 


© người yăn học, nên chẳng khỏi $ lại về lực trí tôi. Воі vậy tôi 


hầm nghĩ trong mình cha sở ấy cũog là người đồng thời với 


_ tôi, thì chàng lẽ nào mà tôi xét biết được người là đứng thánh, 


м\ tôi chỉ cậy tài trí mình, song tôi mới có bai mươi läm tuồi 
mà làm sao nghi iuận xét đoán về công nghiệp người được. 
Vì các lẽ ấy nên bạn tôi xin thề nào tôi cũng chẳng chju di. 
Đến cuối tuảng Augustỏ bau tôi tổ ý quyết đi một mình. Tài 
thấy bạn tôi còn đau yếu mà bó nhà di một mình, thì sợ có 
dèu bất tiện, nên mới quyết đi với bạn tỏi. > Người ấy khi đi 
'cuẳng có lòng tin các đều người ta nói về cha Gioan, song khi 
,trở về thì hưng tâm khoái chí về những việc tai đã nghe, mắt 
“đã thấy tại Ars, đến sau nói lại rằng : « Từ đó về sau khi nào 
chúng tôi làm phải hoạn nạn, thi đem trí đến Ars, một sự 
nhắc lại trong trí hình thề cha Gioan, thì đã đủ làm cho lòng 


-chúng tỏi được an ủi, cùng thêm mạnh sức. » 


Nói tắt là trong vòng hai mươi năm hết Һау mọi người 

đều rập nhau khen ngợi tung hô người là đứng thánh, chẳng 
:thấy một ai nói thề khác, như lời trễ nữ đệ Garê rằng : « Tôi 
chẳng bề nghe ai nói một lời nào nghịch cùng tiếng khen cha 
-Gioan đã đặag nên thánh, Tỏi rất lấy làm lạ vì kể chép 
nhựt trình xấu đã sai người đến tận Ars mà dò xét mọi việc, 
song chẳng thấy nhựt trình nào nói lời chőng cãi về sự người 
Ха tưng trọng người là đứng thánh. > 
___ Dầu yậy cũng có một đôi kể chè nhạo, song né dàng lời 
абі lầy mà nhạo bán, thì chính mình nó phải tưng trọng người 
là đứng thánh mà nó chẳng ngờ. Như một người ở Ville- 
franche thuộc về bang vô thần nói về người rằng :« Trong đời 
thứ mười chín nầy mà ông cha sở Ars còn khuấy rối, thật 
-dáng giận vô hồi ». Chà, chớ chỉ Chúa ban cho đời ta đặng 
nhiều kể khuấy rối như người vậy ! 

Ta cũng phải xét đều nầy : kể làm chứng khen người là 
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đứng tbánh tbì nhiền, mà lại ở bực kbàc nhau, song cả thày- 
đều biết rõ приді cùng có đủ trí khôn suy xét luận nghĩ. Уй 
lại những кё бу chẳng lấy việc tùy tòng mà xưng bỏ người là 

thánh, song lấy chính việc cết làm cho người đặng nên thánh 

thật. Các kë ấy đã xưng hó người là thánh, vì đã giữ các 

nhon đức một cách phi thường, chớ chẳng phải vì làm phép 

lạ, vì thấu suốt lòng kẻ khác, vì biết việc bậu lai, cũng chẳng 

phải vì đặng ngất'lòng pgất trí khi đọc kinh cầu nguyện. 

Bấy nhiều ơn ấy là đều tùy lòng, dầu không cỏ người cũng 
còn nên thánh được. Những ơn tùy ấy người chẳng có ước ao- 
cùng chẳng xin. Người chỉ uớc ao cùng xin cho đặng chính 

B. С. T. là Chúa mọi loài phải yêu mến, thờ phượng, cùng 

hết lòng lš m tôi tớ ma chớ. Trong các ơn cao trong quà sức 
tự phiền mà nguời dà dáng một cách trdi hơn kë khác, là đức. 
mèn CLúa yeu pguời, mà bề thật mến Chủa yêu người, thì đã. 
nên thánh mà chớ. 


Đoạn thứ hai mươi ba 


Cha Gioan dàng nên thánh 101 bực, vi đã giữ các nhon 
đức một cách phi thường. 


Kbi một n; uời có đạo đã qua đời mà đề tiếng nhơn đức, 
nếu Hội thánh nghĩ eó lễ phong thánh cho người ấy được, 
thì Ira xét các côr g việc cùng linh hạnh người йу kỹ lưỡng lâu 
ngây, coi có xủng Вар thật cùng sự trọn lành theo phép đạo 
bay là kEông. Hội thá: h đã nghiệm xét kỹ lưỡng như vậy, 
thi đã phong thánh cbo cba Gioan, nên kë chép truyện chẳng 
cần pbài xét các việc ni uwi làm cbi nữa. Song việc kë chép. 
hạnh người là cbi rõ ngòi đã giữ những nhơn đức nào За 


'riêng, vì lrong các đúng Hội thành đã tön lên cùng kính là 
,!hánh, thì cha Gian là mệt đúng riêng cEÄng nên lộn cùng 
“đứng ВЪВ, nati là beròi da biù пёрь Dhon đức mà các 
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đứng chẳng giữ một kiều cách như người. Vậy người đã giữ 
cách riêng bõn nhon đức nầy ; là khiêm nhượng, yêu chuộng 
ở khó khăn, cùng thương kể khó, giữ lòng nbịn nhục cùng 
bấm mình đền lội. Уба từ trước đến đây đâu đâu trong sách 
nầy cũng đã nbåc đến bốn nhơn đức: ấy, song bây giờ ta nói 
cách riêng đề ai nấy được tường cùng ngii mùi thơm các nhơn 
đức ấy hơn nữa. Trong đoạn nầy ta chỉ nói về hai nhơn đức 
nầy : là người ở khiêm nhượng, yêu chuộng ở khó khăn cùng 
thương kể khó. Còn về sự người giữ lòng nhịn nhục, càng 
bãm mình đền tội, tuì sẽ nỏi trong đoạn sau. 

Đây ta nói ni ười giữ nhơn đức phi thường, thì nghĩa là 
lòng người bång sẵn sòng bền đỗ mà làm các việc vë cáo nhơa 
đức một cách phì tbường, chớ chàng phải có ý chỉ việc phí 
thường tạm qna một lúc. Vā lại ta xét các nhon đức ấy, thì 
cứ hình trạng bë ngoài, còn thật sự bề trong thì chỉ có mệt 
Chúa biết ơn người đã làm cho cha Gioan lên bực cao trọng 
chừng nào trong việc giữ сас nhơn đức ấy. 

Đức ktiém nhượng là gốc các nhon đức khác, rếu chẳng 
có đức ấy, thì các nhon đức khác cũng chẳng có thật đặng. 
Cha Gioan đã lấy đức khiêm nhượng làm cốt trong cách ăn 
ở cùng làm cốt mà đi đảng trọn lành. Năm 1858 đức cha Se- 
yur đã tới tại Ars, thì nghĩ xét một sự người ở khiêm nhượng 
đã đủ mà tặng người lêa bực thánh. Đức eha ойу ở tại Ars 
về, thì ngợi kben người ở khiêm nhượng chẳng có khi thôi. 
Ва ра tước đệ Garë nói rằng : Nyười hằng ở giữa đô hội người 
ta tìm đến nhà n¿ười, đó là dip hằng ngày cho người bị cám 
dỗ, mà người cbẳog cậy mình kiêu mgạo, thì lá một đều tài 
lấy làm lạ lùng quá sức. » 

Cha Raymonđö là kë đã ở với người cùng xét đoán về 
người nhiệm nhật, thì cũng phải chju như vậy, và xưng ngay 
тїп: Một đều trong minh øgười làm cao tôi sững sờ hơn hết, 
là đầu người hằng đặng tón kinh kben lao, mà đã chống trả 
đặng một cách lạ lùng, vi người hiều tường thấy rõ người ta 
có tới Ars, do là đến tìm kiếm người mà thôi ; vậy mà cbẳng 
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bề thấy n¿ười động lòng cậy mình, hay là nói một lời khen ` 


mình. Kë ngạo xằng bay là kể cậy mình dầu khéo giả dạn 
cho mấy mặc lòng, song sếu gặp người ta tòn kính như người. 
thường gặp bång này thì chẳng mừng điện óc là hoạ. Kë có 
nhon đức tầm thường mà bằng ngày được tên trọng như vậy 
tbì cũng chẳng kbëi động lòng cậy mình cho lâu được, chỉ eó 


kë nên thánh cùng thật lòng khiêm phượng, thì giữ được mà 
thôi. 


Một người con linh hồn cba Gioan có trí sâu sắc cùng y 
đoán rất nhằm, đã tưởng chẳng khi nào người phải cám đỗ 
về sự cậy mình kiêu ризо. Bà bá tước đệ Belvey nói rằng t 
Người ta có kính trọng khen ngợi, thì xem ra người cbẳng sà 
chi đến, ebi cbăm lo làm các việs bồn phận mình cho xong 
mà thôi. Dầu khi ở giữa đồ hội người ta đang tung bó khen 
chúc thi người cüng cứ một cách đơn sơ như trẻ nhổ. Thật 
người đã theo đàng nhỗ mon là chính đàng bà thánh Tëléxa 
Chúa Hài Đồng đã dạy cùng đã giữ. 

Cha Dufour kề rằng : Ngày Кіа có một cha nói nhiều lời 
khen trước mặt người, thì người ngó cha ấy cách sững sờ mà 
rằng : < Hỡi ді! Cha nói cái gì уйу?» 

Ai cũng buộc phải ở khiêm nhượng, nghĩa là chẳng được 
cầm mình quá sự phải. б khiêm nhượng cách ấy, thì một 
sự nghĩ về mình cho phải đã dà mà đặng. Song người ở 
khiêm nhượng quả mực chung mọi người phải об, mà ở như 
vậy phải nhờ ơn Chúa ban cho, vì người đã ở khiêm nhượng 
khác thường, mà ở khiêm nhượng Кайс thường dó là ơn riêng 
Chúa ban cho сае thánh, chớ chẳng phải là sức người cố gån 
mà nên đặng. Vã chính người cũng xưng ra cách riêng 
cùng kë tâm phúc như vậy nữa. Như lần kia người nói cùng 
con linh hồn mình rằag : « Con chớ xin Chúa ban cho con 
biết trọn vẹn về sự соп nghèo nàn khốn nạn phần hồn là thề 
nào, vì trước cha cũug đã xin như vậy, và Chúa đã ban cho 
cha, mà nếu khi ấy Chúa ebẳng gìn gi# cha cách riêng, át là 
cha đã ngã lòng trông cậy mà chớ ». Người cũng nói riêng 
cùng thầy Anastasiô rằng : Tôi thấy tôi phải nghèo nàn khốn .. 
nạn, thì sợ bãi quá sức, nên tôi xin Chúa che tôi quên đi, mà 
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Chúa đã ban nbw lời tôi xin, song cũng сӧп d cho tôi đủ 
biều tôi là không, chẳng có sức làm nên việc gì ». 

Người cũng biết các việc người làm hằng ngày siah Ích 
lợi cho người ta lắm, song người hằng nghĩ mình là vật Chúa 
dùng, chớ chẳng phải chính kë lầm іса cho người ta, cho nên 
bao nhiêu đều danh vọng bởi уіёе mình làm, thì người kề là 
của Chủa thấy thấy. Bỡi đó người nói cùng thầy Anastasiỏ 
rằng: « Tôi là cái bào Đức Chúa Trời dàng mà bào chuốt linh 
hồn người ta cho lắng tốt. Nếu Chúa có gặp dur yc một thầy cả 
đốt па! еһйпд xứng đáng hơn tôi nữa, thì Chúa dùng thế tỏi, 
đề tổ lòng Chúa thương yêu kë có tội là thề nào ! 

Bỡi người hitu biết mình rõ ràng, nên dễ biết mọi sự lành 
mình có, và các đều lành mình sẽ làm được, thì bởi Chúa mà 
ra. Người cũog hitu biết nếu Chúa chẳng ban on gìn giữ, thì 
mình còn phải xuống thẩm rốt là chừng nào nữa; bỡi vậy 
người hay than thở rằng : « Tôi là người rốt hết trong thiên 
hạ, nếu Chúa chẳng nói tay ra cho tỏi, thì tôi së ra thề nào >! 

Vốn cũng có kẻ giả ở khiêm nhượng cho người ta khen 
lao, mà người hết sứ: xa lánh cách khiêm nhượng giả trå 
quanh quẹo như vậy, nên người có nói về sự mình u mê đốt 
nát, về sự khốn cùng phần hồn, về sự mình chẳng xứng đáng, 
thì người nói tự nhiên chẳng phải ép mình mà nói. 

Thật nói được người nên như đức khiêm nhượng sống, 
như lời cha Segne trước đã biết người, nên sau khi nào nhắc 
đến người thì rằng г Sự người xem, cách người nói, gương 
người làm dë làm cho ta biĉu biết đức khiêm nhượng là thề 
nào hon là coi mọi thứ sách dạy về đức йу. Khi người nói 
mình là kể tội lỗi khốn nạn phải than kbóc phận mình, thi 
bộ điệu cùng cách nói tổ ra người nói thật tình chẳng chút 
nghỉ nan. 

Người ta đều гёр tinh khen ngợi càng ngày càng thêm, 
mà người chẳng biết làm sao cho hết tiếng khen ấy được. Mà 
đầu người ra sức ở cho thật lòng khiêm nhượng, song tự nhiên 
chẳng kbỗi người ta tung hô người là đứng thánh. Nhưng 
mà người chẳng tìm cách nào mà làm cho mình ra bèn, 
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vì người khiêm nhượng thật, song biết khỏn khéo dë giữ 
kčo ra như làm kiều khiêm mà cầu danh chăng ; bỡi đó khi 
i chuyện văn với ai, mà Кё ấy có khen người, thì người cbång 
; từ гйу chắn cbwòng, song kiếm cách qnanh mà từ гау, là 10 
cho người ta chẳng còn nhắc lại lời khen thề ấy, Như có 
người văn thi kia tên là Jasmin muốn biết người lắm, nên 
tim tới Ars. Khi ra về thì ông ấy nói với người rằng : Nầy cha, 
chẳng bao giờ tôi đặng thấy Chúa gần tôi như lần nầy. Người 
cbi nhà tạm mà rằng : Ù phải, Chúa chẳng xa ta ». 

Đừng tưởng người làm đều cớ trêu mà tập ở khiêm 
nhượng, vl tuy người thật khiêm nhượng, song khiêm nhượng. 
mà xứng thề. Với kể tâm phúc cüng có khi nói дїй về mình, 
song trước mặt người ta, nếu người сб nói hay là làm đều gì ` 
cớ trêu, thi bỡi vô ý mà thôi. Như kë ở xa tới đó có lần thấy 
người bwng chén sữa lật đật đi trưởe mặt người ta, thì khi 
mới thấy cũng lấy làm cớ trêu ; song khi biết người làm vậy 
dt có giờ thêm mà làm phước giải tội cho người ta, thì lại lấy 
làm đều tốt lành đảng cho mình bắt chước. 

Nhưng mà cũng có hồi người lấy làm khó chịu, vì người 
ta khen mình. Thường các cha khác tới giẳng tại đó, bỡi со 
người nghe giảng, nên các cha ấy tưởng phải nói khen đứng 
€băn chiên đề con cbiên dễ nghe lời người. Bà bá tước đệ 
Garê nói rằng : Mỗi khi nghe các eba nói khen, thì người lấy 
làm khóchịu, cử úp mặtxuống gbế, tổ bộ buồn bực đến đỗi 
chúng tôi thấy cũng phải huồn сис với người. 

Một lần trong mùa chay người mời cha kia đến giảng cho. 
bồn đạo, bữa sau hết cha ấy nói khen người, Giảag rồi cha ấy 
vào phòng nhà thờ, thì người nói cùng cha ấy rằng : Trót mấy. 
ngày trước cha giẳng hay và có ích lắm, soog bữa sau hết cha 
lại giáng mà làm cbo mấy ngày trước ra vô ich bët. Có một 
lần đức cha Devie nói như lòng mình tưởng trước mặt người, 
mà gọi người là cha sở thánh. Người buồn quá mà nói rằng:. 

« Cho đến đức cha mà сда lầm: về tôi nữa. Tôi. phili là kể giả: 
hình sao y? Ñ 


тыу Gabriel là ЪЁ trên các thầy dòng thaah Thấtở Belley. 
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lâm cuốn sách nhãn đề là : Thiên Thần Dẫn Đàng Cho Người 
Та Đến Ars. Cha ấy đem dưng cho người sáu cuốn, thì người 
chju lấy vui lòng, cùng khen sách йу sẽ làm ích lắm cho thiên 
bạ. Cha ấy lại kề rằng : Rủi trong tựa sách ấy tôi kề vån tắt 
tỉnh bạnh người, cùng cầm người như mẫu gương các nhơn 
đức, cùng sự trọn lành nên thánh. Sång bữa sau người thấy 
tôi lại nhà thờ, thì làm dấu mời tỏi vào ; tôi thấy nét mặt 


_"Đgười tŠ dấu sần não, cùng nghiêm nhặt lạ thường. Người 


đem tôi vào phòng nhà thờ, đóng cữa lại,cùng động lòag chẩy 
nước mắt mà nói cùng tôi rằng : « Hỡi cha, tỏi chẳng tưởng 
cha có thề làm một sách xấu như vậy đặng ». Tôi liền rằng : 
Mà cha... Người chẳng dë cho tôi nói hết lời, song tiếp rằng : 
ч Bó là một sách xấu, cha đã tốn bao nhiều mà làm sách ấy, 
tôi muốn bồi lại сро cha tức thì, đặng cha dět sách ấy di». 
“Tôi lấy làm lạ méi bồi sách йу xấu về việc gì, thì người rằng : 
< Phải rồi, đó là sách xấu >. Tôi lại hỏi một lần nữa rằng: 
œSách ấy xấu tại sao, xin cha nói cho tôi biết >. Người rằng : 
« Thôi, tôi nói ngay cho cha, là troog sách ấy cha nói về tôi 
như một người nhơa đức, cùng như một người thánh vậy, 
mà tôi là kể rốt hèn hơn hẽt trong bàng thầy сй». Tôi liền cãi 
тёп : Tôi đã đưa sách ấy cho nhiều người thông thái xem, 
lại đức cha cũng đã coi xét mọi đều kỹ lưỡng cùng ưng nhận, 
thì ebÑng 1 mà sách ấy là sách xấu đặng x. Người càng khóc 
lóc hơn nữa mà rằng : < Bỏ những chỗ nói về tôi đi, thì sẽ 
nên một sách tốt >. Khi tôi trở về Belley thuật lại mọi sự cho 
đức cha hay, thì đức cha rằng : « Người làm gương khiêm 
nhượng cho ta là đường nào ! Không, tôi cấm cha chẳng 
được bô bớt đều ¿1 trong sách ấy ». Tôi theo ý đức cha mà đề 
y nguyên. Còu người vốn ai деш sách nói về việc đạo hay là 
Ảnh tượng tới, tnl người làm phép cùng ký tên vào sách dë 
đàng, mà sách tôi đã lèm đỏ, thì chẳng bao giờ ngudi chịu 
ký tên vào cuốn nào hết, 
Năm 1815 cha Beau lên làm eba së bọ Jassans. Khi cha 
Sy vừa tới, liền mun làm quen với nguời tứ: thì, nên đến 
Ars. Cha Raymonđô là cha phó tiếp rước cha Beau củng cầm 
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lại dàng bữa. Hai cha ăn cơm vừa xong, thì người đến gặp 
cha Beau, người lấy làm mừng quá, chào hỗi cách tận tình, 
đoạn mòi cha ấy về nhà người ở, và nôi cũng cha ấy rằng: 
4 Cha trước đã làm ơn lãnh làm phước cho tôi, thì rày tôi xin 
cha cũng làm ơn cho tôi như vậy оба, cha hī»! Khi dó 
người đã năm mươi chín tuồi, còn cha Beau mới ba mươi 
bẩy tuồi, nêa thình lình mà lãnh làm cha linh hồn đứng 
thánh, thì cáo thếi chẳng chịu. Người muốn cho cha kia khỏi 
từ chối, liền chỉ ghế cho cha kia ngồi, còa người qul trêa rầm ` 
mà xưng tội. ы 
Ngày 24 tháng Juniô năm 1848 cba Nègre làm quản đố; 
bội thanh niên tại Ly-ông, đem nhiều trẻ trong hội qua Ars lo 
việc linh bồn. Cha ấy biết ngày đó là bàn mạng người, nên 
đã tập sẵn các trễ một bài đề hát mừng người trong ngày ấy, 
Khi ấy người đang coi làm nhà thờ tại nhà mồ côi, nên cha 
Nègre thừa lúc người đến trại thợ coi làm mà hát mừng. 
Mới gặp thì người tiếp ruớc cha Nègre cùng các trå đi với cha 
ấy cách vui vẻ ; song khi {гё vừa chường mặt và hát mừng, 


thì người liền trốn đi tức thì, chẳng chịu nghe cho được hai 
câu. 


Bô hội người ta hằng vầy theo nên khó cho người, như 
lời bà bả tước đệ Garẻ rằng : Thếy người ta tìm Кїйїп các đồ 
người đã dùng đề làm dấu khi, thì thật người lấy làm phiền. 
Cò lần người ta lén cất áo dòng, người thở dài mà rằng: « Sőt 
sång bày bạ là dường nào >! Mỗi khi người hé! tóc, thì lo giữ 
kỹ và đốt tại lò sưởi trong phòag người, dầu vậy cũng chẳng 
khổi mấy thợ hót tóc đồng tình với kể khác mà giấu bớt ít 
nhiều. Ông Pertinand nhờ những tóc đã lấy bớt như vậy mà 
cho nhiều người khác, nên đã dàng nhiều Кё ở tử tế như 
người nghĩa thiết, 

Vốn người chẳng bay nghỉ cho kể khác, nën nhiều khi 
cũng chẳng nghĩ dàng tại sao người ta ăn cắp đồ người dùng. 
Như một lần vừa xong tuần làm phước, người thấy mất chơn 
đèn ngưởi quen dùng, thì rằng: a Lạ chwa! tưởng mọi ngudi . 
đã trở lại hết, vậy mà còn có kể ăn cáp của tôi >. 
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_ Máy nắm sau hết thầy Sauuier chích bớt máu cho người 
_ -ho khỏi uất trên đầu, tì người bièu đem màu đã chich đó 

та đãt thánh, vì là màu người có đạo, và bắt phải chòn dưới 

-đất trước mặt mình, dầu vậy các thầy cũng léa lấy dáng một 

Ít mà phân phát cho người ta giữ làm nhu của qui báu сас 

thánh dè lại vậy. 

і. €ó một đều người lấy làm khó chịu һоп bốt, là thấy 
người ta treo hình người khắp mọi nơi trong làng. Nhứt là 
__ măãm 1845 ở Epinal hoạ hình nhắc lại nhữag lúc đại sự trong 

đời người, cùng gởi bản kbắp nơi. Người thấy vậy thì lấy 
làm buồn, và đầu hết người muốn cho đừng ai báu mua hay 

Jà giữ những bình ấy nữa. Ñeữag kể buôn bán xin người đề 

cho bán, vì là thế cho mình dàng kiếm tiền nuôi mình. Người 

nghe vậy động lòng mới hỏi rằng : Các người bán một hình 
bao nhiêu ? Người ta thưa, bán bai xu, thì người rằng: « Hình 

di kỳ khốn nạn như vầy bán hai xu cũng khá mắc, thôi cứ 

việc һап đi ». 

= Ngày kia người đi qua phố thấy hinh mình cần trong 
khuôn kính chưng bán tại đó, thì hi bán bao nhiêu ? Chủ 
nhà thưa, bán năm quan, thì người rằng: а Con chẳng bao 
giờ bán được như vậy đàu, vì cha sở Ars chẳng đáng giá 
-chừag ấy ». Cũng có hồi người rằng : < Nếu hình dị quái nầy 
ша còn nhắc lại được cho người ta những lời lôi đã khuyên 
bảo, thì cũng chẳng vô ích cho hết. Song cho dáng tổ lòng 
khinh chè những hình ấy, thì người chẳng hề ký tên hay là 
làm phép bao giờ. Nếu ai bỏ lộn cùng hình ẳnh đem xin người 
Лат phép, h vừa thấy, thì người bỏ riêng ra tức thì và rằng : 
Cái nầy trong cả năm ebi được việc ba ngày mà thôi : Người 
nói vậy có ý chỉ ba ngày người ta quen giả dạn làm tuồng, 
___ Người гап sức cho người ta chê hình người không đặng, 
“thì lại làm cho người ta tức cười. Như bà bá tước Prosper đệ 
-Garê nói rằng : Ngày kia người nói chuyện với bạn tôi trước 
ста nhà thờ, rồi dẫn bạn tôi lại trước phố gần đất thánh, chi 
“hình người mà nói nhiều tiếng tức cười, là người nói cùng 
-chủ phố rằng : « Nầy coi, con treo cồ cha lêa mà bán ». Lần 


khắc người nói cùng bà Catharina rằng : < Người ta mới vẽ. 
hình cha lại nữa, mà lần nầy thiệt giống, kla coi bộ cha khử. 
như ngỗng đực ». Thấy hình người cái nào thô kệt hay là hơi 

dë mặt, thì người rằng : « Kia coi, như vầy người ta chẳng nói. 
cha mới ở quản rượu mà về вао?» 

Song có một đềa chẳng bao giờ người chịu, là đứng hay 
là ngồi yên cho người ta chup hinh ; bỡi vậy kbi người chết 
rồi xác nằm trên giưởng, mới chụp hình người đặng mà thôi. 
Năm 1858 cha Тоссаріег quyết thề nào cũng hoạ bay là đắp. 
cho được một hình người cho thật giống, nên đồng ý với thợ 
Cabuchet ; bấy lâu nay có vë hình người, song khòng được 
giống cho mấy, vì xem lén cùng nhớ mạy mà vẽ theo, nên 
nay phải tính sao cho thợ dùng sáp mà nắn một hình nhổ 
Р cho thật giống, song chẳng biết liệu thề nào. 
| Ngày mồng một tháng Maiô năm 1857 đức cha Langalerier 
| lên làm giám mục địa phận Belley thế dirc cha Chaladon đồi 
làm {бпр lãnh giám mục địa phậu Aix. Đức cha nầy trao cho. 
thợ Cabuehet một thơ, trong thơ ấy đức cha tò ý muốn cho 
người đề thợ хеп hình mà đắp theo cho giống. Thợ ấy m 
thơ tới Ars vào giáp người tại toà giải tội. Thợ quì nơi toà 
trao thơ đức cha ; người vừa giơ tay làm phép lành, thấy thơ, 
thì lấy xem. Thợ Cabuchet tưởng nhờ thơ đó, mình sẽ dýng 
như ў. Song người xem xong, liền đứng đậy mở cữa, bièu 
thợ ấy ra, vì chẳng có ý xưng tội, lại nói gåt rằng: không 
đâu, соп muốn hay là giám mục cou muốn cũng không 
| йтос. i, 

Bỡi vậy muốn đắp hình người: cho giống, thì còn một thë, 

| là dùng muu, nên cha Toecaaier liệu cho thợ Cabuchet kbi- 
nghe đạy sách thiên, ngồi một chỗ trong xó nhà thờ, mà dë 

соі hình dung người cho được. Vậy đến діб cắt nghĩa thiên, 

n thợ vào cũng lén giấu sắp trong nón lon, có ýnhìn hình добре 
Ё người mà nắn theo, song chẳng cho người thấy. Mọi chuyện - 
xem có lẽ xuôi được, song khỏi tám прау, người biết thợ dàng 
cách xảo quyệt mà nắn hình шіп“, nên rói cùng thợ ấy rằng;- 
« Ông ngồi đó, chừng nào ông bët làm cho têi cùng kë khác: 
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Чо ra». Nhưng mà đầu trong một lúc bệ điện người thay đồi 
được nhiền cách mặc lòng, song may thợ đã có đủ giờ mà 
nắn đặng hình người. 

__ Khi thợ đã sửa đi chữa lại hoàn toàn, tbi đem đề tại phòng 
сас cha ăn cơm. Các cha sắp cho người ngồi ngay trước tượng 
Ấy. Người vừa xem thấy, thì mất cỡ, song cüng шїп cười mà 
ràng: < А, như vầy không còn phải là hình dị kỳ tôi nữa. Vậy 
mà ai đã làm cái nầy ? » Thợ Cabuchet bước tới chịu mình 

__ lâm, thì người nói cách nghiêm mà rằng: « Ông đã chẳng 
vung lời tôi, tôi có phải thứ lỗi cho ông chăng ? > Khi ấy có 
cha Toccanier cùng các thầy ở đó, liền xúm lại xin người tha 
thứ cho thợ Cabucbelt, thì người bằng lòng cho giữ hình ấy 
lại, vì là hình đầu tiên, cùng giống người thật, song buộc thợ 
phải hứa khi người còn sống, thì chẳng được chưng ra cho 

_người ta coi. 

Người cứ một mực ở khiêm nhượng cbo đến chết. Dầu 
người bằng làm nhiều việc khó nhọc xem quá sức loài người, 
song chẳng vin đó mà xin chuẩn đều gì cho mình bao giờ. 
“Trong mấy năm sau hết nyười đặng сһийп khổi đọc kinh như 
сас cha khác quen đọc hằng ngày, thì là nhờ cha giúp người i 
_xin cho mà thôi. Dầu nyười đã đặng tiếng khen là đứng 
thánh, lại đầu đã từnz {бао việc coi sóc lĩnh hồn lắm, nën lễ 
ҖЫ! xin chuần cho khổi mỗi năm ръйї xin lại cùng bề trên ban | 
- quyền làm các phép, như luật địa phận Belley hồi dó; song | 
người chẳng xin chuần chút nào, cứ mỗi rắm cho đến năm ) 
"1858 thì xin đức cha hay cố chính ký ban lại theo tờ са: phép | 
_eủa người. d 
_ Ta đã thấy anh em dầu còn nhỏ tuồi hay !à chẳng dáng | 
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tiếng nhon đức như pgười mà sửa trách, thì người bằng lòng 

= '€hịu lấy là thề одо. Dầu đến lúc đặng anh em ai nấy thầy đều 

kinh phục, song người cứ cầm mình là kể rốt hèn hơn hết 

_ trong anh em, nên tò hết lòng yêu vì, kính në mà tiếp rước, 

“cùng hằng xia anh em cầu nạuyện cho minh. Dầu thấy những 

_ 'đứng trọng như giảm mục, những thầy giẳng danh sư, cùng kë 
“lớn phần đời tới nghe người giáng hay là xưng tội với người, 
| 
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song người chẳng có mừng, một càm sự gặp một кё khó làny 
ham hơn là gặp nhữog đứag quyền qui thề ấy. 

Năm 1850 quan Berenger đệ Drôme gặp việc rất khó 
chẳng gỡ xong được, thì đến Ars bàn hĝi với người ; người 
liền phân giải cách thế cho quan ấy tức thì. Quan trở về cầm 
người là kể lạ lùng quá sức, còn người chẳng sả gì sự quan 
sang đến bàn hổi mình, nên quan ấy tên gì, người cũng chẳng 
hài cho biết. Trong thắng octobre năm 1855 quan cai tỉnh. 
Ain cùng quan tồng binh trong cả tỉnh đến chúc mừng người 
đã đặng bắc đầu bội linh, thì ông bá Prosper đệ Garê nói với 
người rằng : Nầy cha, làng Ars chúng ta dàng rước những. кё 
quyền quới dưới đất nầy. Người liền trả lời rằng : « Вб cũng 
là kể cô hồn có xác ». 

Cba Petétot là bề trên dòng Oratoire, cha Cambalot là 
một đứng hay đi giáng сйс nơi rất sốt sång đều đến Ars, ho? 
cùng người cho biết giảng sốt sång khán khéo : mà khi tt 
về thì lấy làm toai chí. Đức cha Allou là giám mục thành 
Meaux lén chung lộn cùng hồn đạo, mà nghe người cắt nghĩa 
thiên luôn tám ngây. Đức cha Dupanloup, đức hồng у Вот 
nald cüng đến Ars bàn hồi với người. Người cũng biết các 
đứng làm vậy là kính trọng người, song người eầm như là 
kể khác đã đặng cung kính, chớ chẳng phải mình. 

Chiều thứ bảy là mồng ba tháng Maiô năm 1815 cha 
Lacordaire bấy lâu muốn biết người lắm, nên ở Ly-ông đi 
âm thầm đến Ars, ở tại nhà Кё cả trong làng. Ngày hôm saw 
năm giờ sáng cha ấy vào nhà thờ. Người gặp thì mừng rỡ, 
chào hổi cách chí thiết một hồi, càng cảm ơn vì đã đến thắm 
người ; rồi dọn chén thánh cùng đồ lễ nhứt che cha ấy 
làm, 

Đến chín giờ người mời cha ấy ngồi chỗ riêng mà xem lë.. 
Người làm lễ càng giảng về ơn trọng người ta đặng chịu 
Ð. C. T. T. Một giờ chiều cha Lacordaire lại tới nhà thờ nghe- 
người cắt nghĩa thiên ; rồi cha ấy đứng hát kinh chiền cùng 
giẳng cho bồn đạo. Các kể ở xa mới đến lấy làm chẳng ưng,. 
vì muốn nghe chinh người giảng hơn kể khác ; song khi cha. 
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М Lacordaire giảng, thì người hết sức chăm chỉ nghe, cùng 

_ động lòng lầm. 
i Qua ngày thứ bai các cha gần đó đều tuu về nhóm nhau 
theo lệ, cùng ăn cơm lại nhÀ ông xã; có một cha hồi cha 
'Lacordaire có tưởng cha Gioan là kë it lợi kbầu khéo giảng 
cbắng, thì eba Lacordaire trả lời rằng : « Người giẳng như một 
cha sở tốt phải giẳng ». Ngày trước cha Lacordaire cũng đã 
nói với ông Pertinand như vậy rằng :« Bấy lâu tôi muốn giẳng 
về Ð. С. Т. Т, nên suy nghĩ đã lâu, nay nghe nguời giẳng rõ 
ràng ». Còn người thì xem ra có ý nhờ dịp cha Lacordaire 
đến tbám mà hạ mình ở khiêm nhượng hơn оба; như cha 
sRaymonđö nói rằng: Ngày bữa sau nguoi gặp tôi thì mói 
ràng: < Cha dã nghe lời tục ngữ. Hai đều cách biệt nhau lại 
gặp nhau. Lời ấy hôm qua đã thật hiện tại nhà thờ họ Ars, 
vi tại đỏ người ta đã thấy kể thông nhứt hạng cùng người đốt 
lột buc đã thân cận cùng nhau. 

Người yêu chuộng nhơn đức khiêm nhượng lắm, như 
thầy Anastasiô kề rằng : Người yêu chuộng nhon đức ấy lầm, 
nên mỗi khi giảng dạy sũng hằng nhắc tới mà rằng : < Anh 
em hãy ở khiêm nhượng, hãy ở thật thà ». Lại người hằng 
nói cùng các thầy dòng giúp việc dạy tại Ars rằng : « Các 
Abšy ở khiêm nhượng chừng nào, thì sẽ làm ích cho thiên 
bạ chừng ấy ». Người hay kề truyện rằng : Ngày kia qui biện 
та nói cùng ông thánh Macariỏ rằng : Những việc mầy làm 
Abi tao cũng làm hết : Mầy ăn chay, còn tao chẳng ăn bao 
giờ ; mầy thức khuya dậy sớm, còn tao chẳng ngủ khi nào, 
có một việc mầy làm mà tao chẳng làm dược, là hạ mình ở 
khiêm nhượng >. 

Người hay nói cùng cha Тоссапіег rằng: Đức khiêm 
nhượng sánh với các đức khác cũng như thép chuyền sánh 
бї hột trong cải chuỗi vậy : có cất thép chuyền đi, thì các 
hột cLẳng còn dinh nhau nữa, cũng một lë ấy không có đức 
khiêm nhượng, thì các đứe khác cũng như không. 

Hë người khiêm nhượng thì yêu ởkhó khán cùng thương 
kể khó, Nói được về người như xưa thánh Phanxicô khó 


kbăn đã rói về mình : là người đã chọn đức khó khăn làm 
bạn cbi tín, Mà thật sự phòng ở, vật dùng, áo mặc, của ăn. 
thấy đều là khó khăn, nên nếu muốn tổ đức khó khăn thì. 
xem đâu cho bằng xem nơi người. 

Mấy năm đầu kbi người mới làm cha sở, ta đã nghe- 
nhiều người trong anh em đồng liêu chê trách người về cách 
ăn mặc là thề nào. Từ khi người tới Ars cho đến năm 1828, 
là lúc người chua mắc nhiều việc, thì cbính nguời vá sửa đồ. 
mà mặc ; mà bỡi người vụng nghề kim chỉ, nên dễ hiều tốt - 
xấu là thề nào. Bà Maria Chanay kề rằng : Người vá tất vụng 
Yë quá, nên mang vào phải trầy đa chon. Một bữa bà Catharina 
có việc cần phải tới (hưa, 1 gặp người đang vá miếng quần. 
nơi đầu gối. Bà йу thấy vậy thì đứng làm tbinh gần cữa 
phòng, Người liền ni cùng bà ấy rằng : «Con «гир 
cha sở, té ra phải chú thợ may ». 

Từ trước cho đến khi bồn đạo các nơi tói Ars, thì người. 
chi cỏ một ёо dòng mà đếm không biết là bao nhiêu miếng 
yá chồng cbập nbau. Bỡi ở khó khăn tbiếu thốn làm vậy, 
thì cüng có lần phải khó lòng, là lúc mùa đông người đi tới. 
một họ gần bàu nước, khi ra về bị mưa ướt, lại bị trợt té 
ớt lấm nhiều lần. Ngu ời biết nếu mặc đồ vót như vậy về 
cho tới nhà, thì сЬй g kbổi bitm nghèo bị cảm nặng, vì về: 
mà chẳng có áo thay, nên vào nbà một pgười có đạo mà tổ 
thật. Người kia nghe, lại thấy người ướt mèm, thì động lòng 
sa nước mắt, lật dật giúp người còi áo, cùng đưa đồ cho 
nguời thay, và lo đốt lửa xóng áo người cho khô. 

Kbi đã đêng кё lui tới, có kë thưa cùng người tếu mğe 
đồ bèn quá dó nùa, tbi chẳng xứng ; bỡi đó có kể đưng cho - 
người bai йо dòng, tbi nguời chịu dùng ; cái tòt hơn đề đành. 
dùng trong mày ngày lễ trọng, song thường người ưa dùng ` 
cái xấu, và mặc шаі cho dën khi rách. Có kể khuyên người 
đừng mặc ёо dòng cũ xấu thề ấy khi làm lễ, thì người kiến 
rằng: < Dùng áo dòng xấu với ào lễ tốt một lượt với nhau. 
cũng đặng ». Тобу Anastasiô tång : Có một lần đức cha tới 
kinh lý tại Ars, puòi cbẳng mặc áo cho tử tế mà el ào rước; 
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khi đức cha đi rồi thì người nói cùng tôi rằng: « Hồi đó tôi 
-_ không ngb tới, nên tôi phàn nàn về sự đó lắm >. 
__ Nguời có hai áo dòng mà thôi, chẳng bao giờ chịu såm 
` hay là đề cho đến ba cái. Có kể såm áo mới dung cho người 
đề đồi lấy áo cũ, vì nghĩ có làm như vậy mới dàng áo cũ của 
người dë làm dấu khí ! nhưng mà người chẳng chịu đồi, Có 
kë sắm dung mà lén đem đề trong phòng chẳng cho người 
hay. Dầu vậy người cüng chẳng dùng, một phát cho các thầy, 
nhờ đỏ mà thầy Anastasiô đã đặng ba áo dòng người cho. 
__ Cha Beau đã làm сход trong mấy năm sau hết người 
ăn mặc đầu сЬйпд qui tốt gì, song cüng vừa phải thề. Nhưng 
_ mà chẳng khi nào người mặc áo choàn. Năm 1826 lúc làm 
toàn xá ở Trévoux сб kể mua cho người một cái, song người 
bố thi lại cho kể khó cbớ chẳng dùng. Mùa đông hay là mùa 
hè mặc lòng người cüng cứ mặc một thứ áo mà thỏi. 
__ Người ở tại nhà vuông xem như chẳng phải là chủ nhà, 
[ mật ngó như là kể mướn nhà người ta mà ở, vì trước sân cổ 
тс đầy như đồng hoang, Có ba cây châu ngô du cũng lên 
tại đó nữa, nên người nói chơi mà gọi là rừng Boulogne của 
mình. Vách nhà vuông lần lần tróc vôi rồi nứt në. Ông xã 
trong làng паі lắm thì người mới chịu cho sửa cùng tô vôi 
lại, Mà phía trong người chẳng chịu cho sửa chút nào vì 
rằng: «Tòi ở như vầy đủ rồi, sau cha khác tới thì sửa sao 
"mặc ý 2... 

Trong phòng ở gạch trốc lở bủng hê, nên ông xã phải 
nhờ dịp người đi khỏi mà sửa lại những nơi hư tệ. Những 
"phòng kbác bởi người chẳng có đồ gì mà đề, nên bŠ cbẳng 
coi ngó đèn, bỡi vậy cữa sồ thì cây sút. kinh rơi. Còn từng 
duới giây bò cùng bếp, nảy chồi đầm тё tận nơi ống khỏi. 
Cho nên trừ phòng người ở còn cà nhà dàu đó đều hư tệ. 
Những vật dùng thì thật vừa đủ cần kip, như đồ dùng ăn chỉ 

_ một cái dĩa và một muồng nhỏ mà trôi. Bà Catharina kề 
_ rằng : « Có kë đem cho người ba, bốn chén tốt. Một lần tôi 
vào nhà người cỏ ý kiếm mấy chéa ấy mà chẳng thấy ; tôi 
_ liền tuóng có khi kẻ trộm bay là kể nào muốn giữ làm dấu 
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khí nên lấy đi cbăng, song tôi ngó trong xó thì thấy đã bề 
nát cùng bỏ đó. Kbi đó có bà Maria di với tôi thấy vậy thì 
rằng :« Ấy cha dā đập bề hết rồi sao x? Người nghe vậy 
min cười, rồi nói bơi nghiêm rằng : < Cha chẳng được ở khó 
khăn trong nbă cha sao » ? 

Nbr g kể coi sóc nhà mồ côi, thì người chẳng cho đồng 
nào mà nuôi mình, một phờ những người tr thiện liệu các 
đều cần cbo mà thôi. Chẳng bao giờ ng wòi lo đến ngày mai, 
vậy mà mỗi ngày tiền bạc vào tay cbẳng biết mấy, song có 
bao nhiều, thì dùng lam việc lành chẳng đề dành cho mình 
một cbữ. Những tiền Бас pbần nhiều người dùng giúp kể 
khó. Người chê nhạo cùng phàn nàn những kể tích của đề 
đô mà rằng : « Kể làm vậy chẳng kbác chỉ kë muốn lấy khí 
nước mà nhận cho đầy bao, hay là giống như người đem bầu 
bí tich trử cho dày kho, song mùa đông vào xem đã thấy 
thúi hết >. Có lần bà Catharina nhắc người có bạc giấy đề 
trên bàn, xin pgười giữ kẻo đốt lầm di, thì người ràng: 
« Nói gì nữa, đã xong rồi >. Người nói vậy vì hôm trước 


người lấy thơ đề trên bàn làm mồi đốt đèn, chẳng dè trong ` 


đỏ có giây 1йш trăm quan. Bữa sau бибі gặp cha Dubonis 
thì kề lại rằng : « Hôm qua tôi đốt giấy bạc khá nhiều, vậy 
mà còn Ít rủi bon tôi phạm một tội nhẹ >, 

Ông bá tước đệ Garê rằng : « Ai mắc khốn cua cách nào, 
lòng nguời cũng đều cảm thương đến hết. Người thương yêu 
kë khốn cực hết lòng, có gì cho nấy và cbẳng kề mấy lần. 
Có hồi bản hết các vật cần dùng : ghế bàn, khăn ào hay là 
vật gì nữa miễn là của tư, thì đều bản hết mà bế thí cho nó, 
Người bằng thương kể khó chẳng bao giờ mà thôi. Thầy 
Anastasiô rằng : « Người nói thật cùng tôi nhiều ngày mặt 
trời chưa mọc người đã cho hết hơn trăm quan rồi » ; người 
mia cười mà nói bị áo người quen đề tiền bế thí cho kë khó 
là cải bị thoi dệt, vì tiền bạc га vào đó luôn, cũng như thoi 
dệt qua lại vậy ». Đến chiều coi lại còn bao nhiêu, mà nhắm 


chừng ngày sau không đủ thì vay mượn, vì người chẳng - 


muốn cho một Кё nghèo khồ nào chạy đến cùng mình mà 
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phải vë không chẳng đặng thương giúp. Nếu ai chẳng phải 
_là kë khó, song người đề nó nhờ mà nên khá, thì đó là số 
may cho nó mà thôi, chớ chẳng phải người lầm, vì người 

biết lựa kë và tùy theo cần kip mà bố thí, nên thường kể 

phải túng пй! nhiền, thì người lai ở rộng rãi hơn với nó. 

Trong mấy năm sau hết trước khi qua đời, người thường trå 

tiền thuê nhà cho ít nữa là ba mươi chủ, hoặc ở tại Ars, ) 
hoặc trong mấy họ gần đó. Mỗi năm đến lễ ông thánh Matti- | 
| 

M 
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nho thì người góp nbóp vì rằng phải trả tiền thuê nhà, Nhiền š 
nhà nghèo mỗi ngày nhờ ngưởi cho bột cần dùng cùng củi p 
chum. Có một đàn bà goá ở Villefranche mỗi tuần tới người ] 
lãnh bánh nuôi con, mà cứ như vậy nhiều năm. " 
-_ Người biết cw xử một cách hết sức khôn khéo cho kể | 
khó khổi giận hờn. Những người đến lập tiệm buôn bán tại | 
Ars, thì người giúp cho mượn убо ; mà khi kë đó nói đến 
việc lo trả lại, thì người nói nhỗ cùng nó rằng : « Cha chẳng \ 
` eó ý cho mượn song là che đứt, vì chẳng qua là Chúa đã ban A 
cho cha trước, eha mới cho con sau ». Kë giúp trong nhà giữ i 
thế. chàng bao giờ dË trong tủ một lần cho nhiñu áo quần, { 
_ vì nếu сЬйпд vậy thì dË hao nhiêu người сбад cho một lần 
hết sạch. Thường người bitu bà Catharina dÈ trong tủ cho 
nhiều đồ hơn, nhưng bà ấy chẳng nzhe. Kë bần КЪ mà què 
trệt tật tàn, thì người đem vào phòng thay áo xống cho nó ; 
eó lạnh người lại chất lửa cho nó sưởi. Mà danz khi lo cho 
thân gác nó đặng ấm áp, thì cüng dùng lời sốt sång giụe lòng i 
nó sốt mến Chúa nữa. 1 
Có hồi kể ở với người muốn lãnh giúp đỡ kể khó thay 
__ Yl người, song пф chẳng muðn, chi muðn đặng chinh người | 
thương giúp, vì một tiếng dịa đàng người gọi nó là anh em | 
mshĩa thiết, thì đã làm cho lòng nó đặng an ủi. Người quen } 
nói rằng : « Đặng kể khó tới cùng ta, thì ta có phước là chừng 


nào ! Nên nó chàng đến, thì ta phải đi tìm, song rủi chẳng 
-có thì giờ rảnh luôn mà đi tìm nó >. 
Gặp kể khó đâu đâu mặc lòng, thì сйп là dip tốt che { 


người được thương giúp, như có một bữa đang khi người 
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đi lại nhà mồ côi bầu cắt nghĩa tbiên, thì gặp một ngươi 
nghèo mang đôi giày rách chí tử. Người liền cài đôi giày 
đang mang mà cho nó, rồi rắn kéo áo ebe chơn mà vào nhà 
mồ сёї. Bà Maria Cbanay kề rằng : a Một būa sớm mai tôi 
đem cho người doi giày mới, đến chiều têi lấy làm lạ quá, 
vì thấy người mang đồi giày cũ rách tận gót. Bỡi tôi quên 
cất giày rách ấy đi nên người lấy mà mang cùng cho kể khó 
giày mới. Tôi thấy vậy thì hỏi người đã cho dôi giày mới rồi 
sao, thì người trả lời một cách bằng tịnh rằng : « Có khi vậy 
đó ». Trong tháng Januariô năm 1823 người giúp làm toàn 
xá tại Trévoux, và собі toà làm phước ngåy đêm chẳng ngớt. 
Các cha có mặt đó chung góp nhau mua cho người một cái 
quần bằng nhung nên có lễ người dùng lâu được. Thứ bẩy 
người đi bộ về họ mình hầu làm lễ Chúa nhựt, song đi vừa - 
đến chỗ triền Bruyères thì gặp một người rách rưởi run lập ` 
cập. Người biều nó đợi một chút, rồi ra sau hàng rào cồi 
quần cầm lại mà cho nó. Ít bữa sau сйс cha cüng còn tại Tré- 
voux, nói chuyện với nhau về thứ quần vån người ta quen. 
dùng, thì hổi nguời cái quần các cha đã mua cho người сб 
lấy làm vừa ý chăng ? Người vui mặt trà lời rằng : « phải, 
tôi lãy làm ưng ý vĩ tỏi đã dùng nó nên, là cho một người 
kbò nwgn mà cbẳng trông dòi lại >. Có một đàn bà (ën ià 
Bichet dui mù, cũng ở gần một bên nhà thờ, nguời có lòng. 
thuơrg bá ấy cùng ưa giúp đỡ, vì làm en cho mà bà ấy chẳng 
biết đặng người. Thường người đem tiền bạc hay là bánh 
trái, lén đi nhẹ ntẹ đề trên bàn, rồi làm thỉnh đi về. Bà Bi- 
chet cứ tưởng là bà nào ở gần đó thương giúp mình, nên 
mỗi lần đặng đồ thì rằng : « Tỏi cám ơn chị lắm lắm x. № 101 
ngbe vậy thì cứ cười tbầm mà đi cbẪng nói một tiếng nào 
hết. n 
рибі cüog làm оп cho nhiều kë ở xa nữa ; bỡi vậy phåi . 
sai гвобі đi Ibë. Bà Maria rằng : < Có lần người sai tôi đi 
Ly-êng đem một trăm quan cho nhà Кіа đang phải túng ngặt. 
Một lần khảe người tức mình vì chẳng giúp mật dàn bà ˆ 
nghèo khồ kia ở Saint Didier cho dù, nên sai tôi đem cho 
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thêm mười lắm quan. Tôi cüng đem tiền cho thế người như 
vậy nhiều lần trong mấy họ gần Ars nữa. 

Những кё ăn xin qua đàng thường bay kèo nài khó chịu, 
song có tới người thì dàng tiếp rước tử tế. Cha Тоссапіег 
nói với tnguời ràng: а Cũng có kë chẳng thiếu tbốn mà giả 
ăn хіп, nên nếu cha gặp ai cho nấy, át có hồi cha phải lầm >, 
` Người trả lời rằng : < Cho vì Chúa tbì cbẳng bao giờ lầm >. 

Có một trẻ nữ xưa đã học tại nhà mồ côi, vào đó ăn trộm 
_____ khăn áo cùng lấy tiền trong phòng nhà thờ nữa. Người ta båt 
= quả lang, thì đem nệp cho quan làm ап ở tù. Người muốn 
cứu {гё ấy cho khỏi án song chẳng đặng. Mà khi trễ ấy khỏi 
_ tù rồi liền tói người xin thương giúp, thì người liệu cho nó 
com ăn áo mặc. 
Người ở như vậy thì dễ hiều kể khó mến yêu kinh chuộng 
Jà thề nào | Nên hë người ra khổi làng chẳng bao giờ mà 
chẳng có kë khó theo từ đoàn từ lũ. Họ Ars nên như chỗ trú 
chung cho mọi kể nghèo nàn đói kbó. Nhưng mà trong kể 
__ khó khăn tới đỏ chẳng hiếm người khó chịu, và bồn đạo lấy 
việc phải chứa nó hoài làm cực, nên phàn nàn với lý trưởng 
mà rằng : « Ấy là tại cha sở mà ra ». Lý trưởng là ông bá 
tước đệ Garë thưa lại cho người hay, thì người rằng : a Chẳng 
_ phải chính Chúa đã phản : Bay bång cò kë khó ở giữa bay 
x luôn sao» ? Và người nài xin đừng đuồi kể nào hết. Người 
x yêu chuộng kể khó một cách cao trọng xứng như sách Evang 
đã dạy, vì người cầm kë khó như chính Chúa Kirixitó là 
đứng đã gọi kể khó khăn là người thật eó phước. Người 
cüng wa lựa trong sách Evang những chỗ chỉ B. C. G. đã ở 
“khó khăn cách nầy thế khác, mà nhắc lại cho ai nấy. Nhứt 
Ла người nhåe tich ông thánh Giaon dà Bed đang lo chữa díu 
` đau trên chon một người khốn nạn, thình linh nhìn biết là 
Ð. С. G. nên la lên rằng ; « Lạy Chúa, nầy chíah là Chúa >. 
jan mỗi khi người kë tich ấy, thì động lòng chày nước mắt. 
T Sau hết ta kề một tích nữa đề ai nấy được biết người có- 
Б yêu chuộng sự khó khăa cùng thương Кё khó là dường 
nào : là một bữa gần trưa đang khi người còn cắt nghĩa 
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sách thiên tại nhà thờ, mà bữa đó đồng người chật cứng ей 
nhà. Đang khi đó еб một nguời nghẻo khồ mang bị chống 
gậy đến cùng тиба vào, song сойо làm sao vào nhà cho 
được. Người thấy об làm mọi cách mà song và Ích, thì người 
liền đứng dậy đi thẳng хоёр cữa đem nó vào, cùng dắc đi 
kiếm chỗ cho nó. Song cả nhà chẳng sot chỗ nào inà kaông kë 
ngồi. Người thãy không có chỗ, tai đem nó đề ngồi trên ghế 
người quen ngồi mà dạy cùng rằng : < Coi oà ». Còa ngwr 
cử dứng mà dạy cho đến hết giờ. Tích nầy cũng chẳng khác 
chi tích ông thành Phanxicỏ đã làm xưa tại Poverello, 
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Cha Gioan đã nên thánh tót bực vì đã giữ nhon 
đức nhịn nhục cùng hãm mình đền lội 
một cách phi thường. 


Vốn yêu chuộng sự khó khăn cùng thương kể khó, thì 
хеш ra nhằm bồa tinn cha Gioau, vl người tự nhiên có lòng. 
tốt với kể khác ; song đức nhịn nhục thi xem ra nghịch với 
bồn tính tự nhiên ngưới, Bỡi đó người phải гап sức phi 
thường cùng luôn li lâu nău mới tập ở nhịn nhục cho thật 
đặng, vì tính tự nhiên người póng này. Mà người dã tập ở 
hiền lành địu dàng cho đến đỗi tưởng người chẳng còn сб lẽ 
động lòng nóng giận được nữa. Nhưng vậy kể năng ở với 
người, thì liền biết pgười có trí vẽ mạnh mẽ và bồn tính hăng. 
hái. Người quen giẳng rằng : « Anh em phàn nàn mình chẳng 
ở nhịn nhục cho dàng, nhưng mà ai nấy cũng lam che mình 
hết nóng nảy được >. i 

Cha Raymonđỏ hồi người : « Tính cha nóng nảy mà sao 
cha bằng tịnh luôn được như vậy ?» Người trả lời rằng : « Tập 


nhon đức thì phải có lòng mạnh mẽ rán sức chống trả tính. 


tự nhiên mình luôn, mà nhứt là nhờ ơn Chúa giúp ». Ấy vậy 
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người đã phải ra công củng chịu khó lầm mới đặng nhịn nhục 
lạ lùng như ai nấy đều khea ngơi, Ông bá đệ Garê rằng : 
< Nhơn đức nhịn nhục của người là nhơn dire tỏi lấy làm lạ 
hon hết, Tôi tưởng chẳng lẽ mà giữ nhon đức ấy môt cách 
trọn hơn nữa đặng. Tòi thấy paười bằng cứ một chừng, đầu 
ai ở với người cách nào mặc lòng, tbì người cũng cú một 
muc vui về tử tế ». 
"Thầy Anaslasiô rằng : « Tôi tưởng như người thật chẳng 
сб nhon đức cho trọn, thì để mà người theo tính nóng giận. 
Người phải rán hết sức mà cüm mình, toi xem xét ý tứ lắm, thì 
mới thấy quả như vậy. Nhiều lần gặp kể nói cay chua thới 
quá, thì người cán cải khăn cầm sẵn trên tay, và ép mình hết 
:sức cho khối nóng giận. Cho biết được người làm bết cách mà 
-ép mình nhịn nhục, thì pbải ở gần người mới biết dáng >. 
Gặp ai làm mất lòng, thì tự nhiên lấy làm któ chịu cùng 
cbẳng ưa, song người chống trả tính tự nhiên minh, cùng tổ 
“lòng và lấy việc thương yêu та đáp lại. Bà Matta Miard nói 
rằng : < Chúng tôi tưởng khi gặp kể khó tính nghịch lời, thì 
người phải hết sức ép mình mà chịu, song giữ chẳng đề lệ ra 
cho người ta biết người đã quả ép tính. Khi gặp những lúc 
như vậy, thì có dấu nầy biết được là mặt người đồi sắc và 
“mắt chớp loẻ, cũng như khi đức cha ўс áo chức canonicô 
cho người, cùng khi tbầy Hieronimô xin người mặc áo ấy 
mà quì nơi người quen qul, thì người cực lực khó cbịu nên 
đã biến sắc như vậy một đôi giây. 

__ Nhiều lần người đã tổ ra lòng nhịn nhục lạ lùng quả SỨC? 
như ông Pertinand đã kề lại rằng: « Ngày kia có đứa nhỏ 
rong họ ăn сёр tiča người ta xin lễ ; anh em chúng tôi bắt 

_ quả tang, mà vốn người chẳng hay biết gì hết. Lý trưởng và 
tôi tới nhà cha mẹ mà bảo cho hay. Mẹ thẳng nhỗ tưởng là 
-chinh người đã bắt, nên bữa sau đến tại phòng nhà thờ trách 
người nhiều lời cay chua quá sức. Đang khi đó tôi ở tại nhà 
thờ gần bên cữa nghe đủ lời mẹ ấy sỉ nhục người. Người đề 
mẹ ấy nói đã thèm rồi rằng : a Bà nói phải, thôi xin bà a 
mguyén cho tôi được ăn năn trở lại ». 
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Bà Catharina kề rằng: « Tôi ngbe nói khi người mới tói. 
nhận зё Ars, thì có người trong họ tới nói nhiều lời ốc nhục, ` 
Người cứ 1406 lặng nghe nó lăng mạ cho đã, rồi khi nó sửa 
soạn đi, thì người lại cbào nó một саса chi thiết, cùng muốn. _ 
đưa nó đi nữa, Người đã phải ép mình thới quá cho đặng 
nhịn nhục nên xúc động gån cốt déa đỗi người phải rắn lên 
phòng cùng nằm nghỉ, và khi dó máu chạy nồi giác cùng mình 
một chặp mới hết ». 

Nhiều lần có kë thấy kbi người phải ai nói xẵng, thì rán 
sức cầm mình ở bằng tịnh, song khổi một chút thấy сї mình 
người run rầy. Người quen nói rằng : « Khi mình thắng đặng 
tính tình mình rồi, thì сй thân mình phát гап chẳng кабі, Bà 
Maria kề rằng : < Có một lần tại nhà mồ côi người gặp một. 
việc trúi ý quá thì rằng : « Nếu tôi ebåag muốn sửa mình, át - 
là tôi nồi giận >. Dầu người nói vậy, song hằng ở bằng tịnh. 
chẳng chút gì nóng xung. 

Ông Апгё Trève nói rằng : < Tôi nhớ lại một chuyện mà. 
chẳng nhớ đã xảy ra ở đâu cùng hồi nào : là một lần có kể và 
mặt người một cái, thì người rằng : < Nãy anh, cái má kia nó. 
phân bì >. 

Mà nhứt là hồi người ở giữa đô hội người ta, thì càng 
nhịn nhục lạ làng hơn nữa, vì khi đó người gặp dịp phải bë - 
Ў riêng mình luôn. Кё muốn tới người, thì lật đật đặng gặp. 
cho mau, kë đã gặp rồi lại muốn gặp nữa cho nên cha Gardette 
nói rằng : « Bỡi vậy nêu người ở trong dám người ta như ở 
giữa ngọn nước xoáy nshịch xô đẫy người tứ tung bốn phía ». 
Thấy người bång phải đông người bao phủ thở gần không 
được, mà bằng ở dịu dàng, thương yên chẳng chút tổ dấu 
khó chịu vùng уйа, thì thật là lạ quá sức. Dầu bồn tính người 
tự nhiên nóng nảy băng hái, cùng dë động lòng xung, nên 
gặp phải trái ý hoài lễ thì khó chịu, nhưng chẳng thấy nơi 
mặt người chút dấu 1ë lòng giận, chỉ thấy dấu tổ ra người đã 
ép mình quá lắm mà thôi. Dầu người biết thì giờ chóng qua 
chóng hết, lại cũng biết có nhiều kể thật cần kíp phải nhờ _ 
người cứu giúp phầu bög, nhưng vậy cứ gặp kë làm chọ- 


người phải mất thì giờ vì nói dai nhách, hay là nói những 

_ đều vò lối, mà người cbẳng xung, song ở với hất mọi người 
một cách thương yêu nhịn nhục cùng hiền lành dịu đàng, đến 
đổi ai ai cũng vui lòng thấy thấy. 

Cũng có nhiều lần người ta chực xưng tội đông mà người 
làm phước chẳng hết, song đang khi làm vậy có kể xin người 
ra thưa chuyện, thì người liền ra tức thi; mà đầu người ta 
thưa việc vô lối, song người cüng cứ nghe cho hết mà chẳng 
tổ lòng xung chút nào. Có một bữa người đang ngồi làm phước, 
mà người ta còn chật nhà thở vì chưa xưng tội được; mà 
đang khi đó có ba người muốn xin rước lễ ; như cà ba mnốn 
đi một lần cũng dàng, song mộ! lác lại xin một người, mà 
người cũng nghe theo bë làm phước mà cho rước lễ ba lần. 
Thật như vậy là khó chịu, song người chẳng phàn nàn пёв 
nÏ, hay là đặn bảo cách nào bết. Song khi đó có người ở tại 
hà thờ thấy vậy tức mình quá, liền ra đứng sói bông lông 
lớn tiếng rằng : « Cha sở không giận, tôi відо thế cho người ø. 
Kë đó nói vậy có ý như ai ra miệng, thì đã dự sẵn đề dạy 
khôn cho một më. 

Cha Toccanier kề rằng : < Tôi thấy người cứ ở bằng tịnh 
luôn, thì nói với người rằng : « Nầy cba, có phải thiên thần 
mà gặp như cha thì cũng phải giận, bỡi vậy tôi phải Riận thế 
-cho cha >. Trong năm 1854 một bữa ngưởi dạy thiên rồi về 
nhà, thì phải pgười ta theo khuấy rầy quá sức : có kể rán cắt 
“ớt áo các phép người đang mặc ; kë lại bức đến tóc người 
nữa. Có nhiều người thấy vậy tức mình quả mà rằng : < Thưa 
cba, biều người ta đi cho rằnb, phải tỏi như cha, thì tôi giận 
hết sức ». Người liềa rằng : < Tỏi ở đây đã ba mươi sáu nắm 
пау mà chưa giận bao giờ, rày tôi đã già rồi chẳng muốn tập 
giận làm chỉ nữa ». 

Nhiều khi chính сас cha khác cũng thấy người nhịn nhục 
như vậy. Cha Gẻrip là cố chính địa phận Grenoble đã thấy 
người ở giữa đô hội kể tới người lui rộn rằng xô lấn, mà hãng 
-ở nhịn nhục hiền lành chẳng tô đấu lấy làm khó chịu chút 
hào. Cha Tailhades rằng : « Tôi ở gần có ý xem xét coi có khi 


nào người động lòng xung nóng ít nhiều chăng, mà tôi chẳng: 
thấy đặng khi nào hết. Dầu gặp lúc trái ý thề nào, tôi hằng: 
thấy người cứ một mực hiền lành vui vë. Tôi nhắc lại say, 
người chịu được mà chẳng xung, thì người rằng: < Tôi cố- 
xung giận thì sẽ đặng ích gì ; kë làm tbầy cå mỗi sớm mai đã 
dưng mình cho Chúa đề mà chịu khó, thì còn xung giận làm . 
sao được ». Ở giữa đô hội người ta gặp đều trải ý, mà cầm 
mình ở bằng tịnh chẳng nóng giận, ấy là giữ đức nhịn nhục. 
mà đã khó ; còn như gặp người khó tính bằng ở gần mình,. 
mà bằng giữ đặng lòng nhịn nhục, thì thiệt là khó hơa nữa, 
vi làm vậy bằng ngày gặp như đá đề giữa dang cho người vấp. 
phạm mà mất lòng nhịn nhục ; song người đã thắng được 
mọi bề, Từ năm 1845 cho đến năm 1853 người phải chịu cực _ 
luôn li, vì phải một thầy cả rất khó tính ở với người, mà. 
người chẳng hề mất lòng nhịn nhục. 

Bà Catharina là kể thật thà cùng cbin chắn, đã xét nghĩ. ` 
B. С. T. đề cho người gặp cha Raymonđô nầy, đặng có dip 
mà lập nhon đức nhịn nhục. Dầu bề trên đã sai cha ấy đến 
đó giúp người, nhưng mà cha ấy cầm mình như kể bào thử. 
người vậy. Nhưng vậy cñnz phải chịu cha ấy là một thầy cÀ 
tốt, bằng siêng năng làm các việc bồn phận mình. Cha nầy ` 
nhỏ hod người bai mươi tudi và đã nhờ người giúp chja së 
tồn cho ăn học lúc còn ở trường, nhưng mà cha ấy là kë vụng 
liệu vụng xét, nên khi vừa tới liền giành phòng người quen ở, 
làm cho người phải don ở phóng dưới, cùng ầm wót chật hẹp. 
Cha ấy làm như vậy mà chẳng biết ngại, song người chẳng 
chút tó ra mình không bằng lòng ; nhưng mà bồn đạo nói rõ. 
ràng mình chẳng muốn cho cha sở phải đồi phòng mà nên 
dịp bất tiện cho người ; bỡi vậy nếu cha Raymonđô chẳng 
chju dọn đi nơi khác, thì đầu có khó coi mình sẽ liệu cho đi. 
Sợ việc không hay nên người về ở lại phòng mình, còn cha. 
Raymondô sang ở nhà khác. 

Bỡi người xin bề trên mới sai cha Raymond tới đó, song 
một phen tới rồi, thì cha ấy hằng ngầm nghĩ muốn thế lại - 
người, muốn làm đầu lo lắng phần bồn cho người các nơi tựu 


== 


í “đó, cùng muốn làm cha sở đó nữa. Cha näy nghĩ vậy, vì chẳng 
"hiều biết giả như nguời có đồi di, thì họ Ars chẳng khỏi nên 


ý 
ү, “như lúc pšm 1518. Dầu trước người đã làm ơn cho cha ấy, 
ti còn bấy giở là thật bề trên, lại đã lớn tuồi cùng nhon đức mọi 


дарр, song cha ấy ở với người một cách xẵn xớm, chẳng chút 

vì оё kinh tôn. Vốn cha Raymonđô ở như vậy thì đã làm cực 

cho người, song còn nói được cba ấy có khi chẳng nghĩ tới 

chăng. Song cbẳug hiếm chỉ hồi chba ấy đồ trách cho người, 

vì đã chẳng cho mình bay biết việc gì hết, lại chẳng biết coi 

sóc tính liện phần hồn những kë ở xa tới đó cho nhằm, đến 

đỗi cha ấy lên toà giảng mà trách móc chê bác người chán 

_ehưởng nữa, 

Vốn người tự nhiên dễ xung giận mà cha Raymonđô ở 

như vậy, thì biết người khó chịu là trùng nào ! Bà Catbarina 

_ kề rằng : « Người thấy cha Raymonđö còn nhỏ tuổi lại đã 

"mang ơn mình, nên đầu tiên muốn ở cứng là ehẳng theo ý 

__ cha ấy. Song nguời thấy ở cách ấy ebẳng có ích gì, một làm 

bo thêm khó bon, thì người nhịn, nên từ đó gặp việc 

-eì thường nói cho cha nọ biết và bàn hỏi nữa ; nghĩa là nói 

"tất một lời người có lễ theo ý cba ấy chừng nào, thì theo 

- bừng ấy. Song có một đều rất lạ chắc phải nhờ ơn Chúa 

-cùng lèng nhơn đức người mới đặng : là dầu cha Raymonđồ 

- ở với người như уду, mà người thật tình thương yêu cha ấy, 

ў - như đến sau chính cha Raymonđô đã xưng ra rằng : « Tôi 

“tiếc một đều là khi còn ở với người tôi cbằng học đòi các 

‘guong lành n¿ười làm, nhưng vậy tôi kề chắc người có lòng 

thương tôi thiết yếu như cha thương con ». Người chẳng đề ai 

фра ёп cha giúp mình, mà nếu có ai động đến cách nào, 

-thì người ra sức binh vực. Nhiều người bồn đạo biết cha Ra- 

ymor đô làm muu thế khuấy người, tức thì liền nghịch với 

“cha йу. Còn người cứ nói tốt cho cha giúp mình, cùng thêm 

— rằng: «Мён người ta có làm cực cho cha Raymond, thì tôi 
__ eùng cha ấy cả hai sẽ đi khổi đây >. 

__ Đức cha cũng һау biết cha Raymonđô ở với người chẳng 

_ „phải, nên sai cha Dubouis là cha sở họ Fareins hồi xét. Người 
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thấy vậy thì nài rằng : « Xin đề cba Raymonđô ở lại với tài, 


vì người hằng bảo cho tôi biết sự thật. > Lại người cũng nói 


riêng với kể tàm phúc rằng : a Tôi biết oa cha ấy lắm, vì nếu. 


chẳng có người, thì tỏi khó mà biết đặng mình còa kính 
mến Cbúa ít lắm ». Cha Camelet là kể bằng ở thuận шой tử tế 
với nguời, thì người lại trách cha ấy rằng :« Cba cbẳng thêm. 
sửa lỗi giùm cho tôi, vì tôi гау chẳng còn như trước. > 
Ngày bai mươi bốn tháng Octobre năm 1848 người viết: 
thơ mời đức cha Devie đến làm phép nhà thờ tại nhà mồ côi. 
thì người nương dịp đó mà binh vực cha Raymondò, nên 
trong thơ đó người rằng : € Còn về cha Raymonđỏ thì con. 
chẳng có việc gì mà thưa riêng cùng Đức Cha, chỉ thưa cho- 
Đức Cha biết người đã ở tử tế với con, nên xin Đức cha đừng. 


quên tbương đến người ; xin Đức cha đừng tin những kể nói . 


xn thề năy thề khác », 
Nhưng mà chẳng phải tại cha йу làm có cbo người ta bắc. 


bë đã lâu rồi sao ? Vì vậy những kẻ đạo đức đã tổ cho người \ 


cách cha Rayiondó ở chẳng phải như vậy đã làu rồi, chẳng. 
lẽ pgười cứ đề vậy ho¿i đặng nữa; bỡi đó người biều thầy 
Аразіаѕіё lẫy tên người mà viết thơ cho đức cha. Thầy ấy kè 
rằng : « Người chi cho tôi phải viết thề ào, mà nhứt là người 
Ыёо tôi phải liện rỏi khéo cho đặng bề trên có đồi thì sẽ sai 
cha ấy ở ebỗ tử tế, Khi đó là đang tuần thánh, tôi đợi người 
та sau bàn thờ, thì đem cải bản орар cho người coi ; người 
xem rồi ngẫm nghĩ một chút, đoạn xé ra làm tư mà rằng r 
« Tôi đang suy mấy ngay nay thuở xưa Chúa c5ju khó. vic 
thánh giá, thì tôi cñng phài vắc thách giá như Người. { 

Ít lâu sau п,ифї wr g đề ông xã thưa việc cha Raym dó 
cùng đức cba, song khỏi một chút pguời nghĩ lại liền lo viết 
thơ trước cho đức cha, bỡi đó cho nền КЬі ông xã gặp đức. 
cha tại Boury, уйа nói việc cba Raymonđô, thì đức cha liền. 
trao о nguồi m ói gởi xin đề cha ấy ở lại với người it lâu 
nữa cho ông xã xem, 

Song may phước vì đến năm 1853 cha Ray mond biều biết 


,chẳng có lẽ bề trên đề cho mình thế người làm cha sở lại Ars, _ 
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nên đã xin đồi, và đức cha đã đặt cha ấy làm hồn sở tại Pol- 
liat. Vậy từ đầu chí cuối người đã ở cùng cha Raymonđô tử 
_ tế hết sức, như đến sau chính cha Raymonđô đã kề lại rằng : 
« Khi tôi đồi đi rồi, thì người gổi thơ cho tôi mà rằng : « Cha 
đã làm ích cho tôi lắm, đã giúp tôi nhiều việc, nên lòng tôi 
сЬйпд quên cha ». Тат ngày trước khi người qua đời, thì tôi ^ 
đã đi thăm người, mà người tiếp đãi tôi một cách quá chừng, 
đến đỗi tôi chẳng hề quên dàng, lại lấy lòng rộng rãi cho tôi 
một йо cappa. Khi đặng tin người qua đời tôi liền tới Ars và 
Чапа phước tbấẩy mặt pgười một pben sau hết». 
Chinh ngày đưa xác người vừa rồi, thì сйс cha đã xin cha 
Raymondë chép banh người. Cha ấy cũng tra tay làm nhưng 
mà chẳng làm cho xong. Những giấy cha Raymonđô đề lại, 
cùng những lời cha ấy đã khai khi bề trần tra hổi về tính 
hạnh cha Gioan, thì tổ ra cba ấy thanh tình cùng hằng khen 
ngợi người. Nxười đã bằng lòog nhịn nhụ: chịu сас sự hoạn 
nạn bề trong thề nào, thì cũng bằng lòng nhịn nhục chịu các 
sự khốn khỏ phần xác thề ấy : là pbẩi chịu khốn khồ vì đau 
đớn binh hoan. Ta cứ lời những kể tâm pbúc họ: lại, mà kề 
та đây Ít chứng binh làm cớ cho người phải khốn nạn nơi 
thân xác mình, ˆ | 
Bên cánh tay trái người đau phải một dấu có bốn miệng 4 
sưng cứng như hột đậu, nên khi đồng đão người ta chen lấn 1 
nbau cọ phải, thì làm cho người phải nhức nhối quá sứ, mà 
ш 
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người chẳng tô đấu phản nàn nău nỉ cbút nào, một nói dịu 
đằng rằng : « Các người làm cho tôi đan quá đi ». Cha Ray- 
monđồ nói rằng : < Bởi nguời ngủ nơi phòng ầm ướt lạnh lẽo, 
nên rắc phải bo hơn mười lắm năm, mà tại ho làm vậy, thì 
_ lại phải chứng nhức đầu nữa, nên người răng cbi trên tràn 
mà rằng : « Tôi dau đây quá sức ». Bỡi người chẳng di dạo 
hay là làm việc gi cho xóe xác, thì lại phải chứng uất máu 
_ хаш mặt, nën mỗi năm phải chích bớt máu. Bỡi đứng giảng 
__ hài, thì lại mắc chứng thiên truy, mà người đề lâu mới lo 
__ Шибе, nên- đã phải cục vì chứng ấy, Bấy lâu mỗi khi thấy 
= rguời ởloà làm phước mà ra thì di khòm mà ctẳng ai hiều 
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duyën cớ làm sao, đến khi rước thầy thuốc ibl người ta mới 
biết, $ 

Cha Monnin kề rằng : « Khi eó kể tới thăm mà người cứ 
đứng tiếp khách chớ chẳng ngồi, thì bỡi lòng kinh në 
thăm, mà cũng tại người ngồi làm phước quá nên phải bịnh 
ngồi cbẳng đặng nữa. > 


Người phải cbứng nhức йб nên nhiều khi phải cậyông _ 


Perlinand lấy këm nhà đi cho khối nhức. Mà dầu khi thân . 
xác phải nhức đau quả sức mặc lòng, song trí cũng tỉnh tường. 
như tÈ ường, vì dầu lời nói, diện mạo chẳng chút tổ choai biết. 
người phải cực КЪ đau đớn. Bà bà đệ Garë kề rằng: < Có 


một bữa người đến làm pbép nhà cho tôi, thì trong minh 


nguời nhức đau quá sức. Tôi thãy vậy hỏi người có muốn ` 
thuốc gi cho đã bớt chăng, thì pgười min cười mà trà lời 


rằng :«Nếu mỗi kbi đau mà phải uống vật nầy vật khácthì __ 


nhiều chuyện quả đi». Mỗi khi đọc kinh tối rồi, người lên 
toà giẳng, thì có nhiều lần thấy người đau quả nên phải sụn 
xuống mà chịu, song khổi một chút người lại lấy lòng manh 
mẽ đứng thẳng lên, và giảng sốt sång dường như chẳng “am 
RÌ hết уйу». 

"Thật sự người nhịn nhục đã е gương га! lạ cho С bia 


sự người hãm mình đền lội, thì ta phải xưng thật đáng cho а^ 


phải lấy làm lạ, song chẳng dë mà bắt chước theo, vì người 
bãm mình đền tội nếu ehẳng phải là quá, tbì ít là cũng tt 
bực sức loài người có thề làm được. Ông bá đệ Garê nói rằng: 
Người thật là một kë đã trừ tuyệt người cü Adong đã trối lại, 
vi chẳng khi nào người cho tính tình được thoã mãn ». BÀ bá 
đệ Garë lại nói rằng :e Người hãm mình đền tội vững bền luôn. 
một mực, lại hết sức cùng trong hết mọi đều luôn lỉ cả. đời. 
Cho đầu kë ở dòng Trappe, thì cũng chẳng bãm mình đền. cội 
cho bằng người được, cho nên tôi tưởng trong đạo thánh 
chẳng còn lẽ hãm mình cho hơn nữa được. Thấy các việc — 
người hãm minh, thì mới tin được các sự hãm mình đồn tội 
lạ lùng đã kề trong truyện các thánh tu rừng xưa >, 

Cha Dufour nói rằng : < Nến cứ sự khôn ngoan thế gian, 
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thấy người hãm mình đền lôi nbw vậy, thì phải lấy làm lạ 
cùng cho là thới quà, song kể bằng lòng tự ý làm việs hãm 
minh như n¿ười, thì át là có ơn Chúa soi lòng cùng giúp sức 
cho cách riêng mà chớ ». Còn chính người (hi rằng : « Trong 
vic Баш mình đền tội, thì có bước đầu tiên là khó ». Nhưag 
mà cho dáng qua bước đầu tiên ấy, và đếa tòt đẳnh ndon đức 
rất khó nầy, thì thật phải rán sức lạ lùng, cùng phải nhờ ơn 
Chủa giúp cách riêng mới dàng, Tại nhà vuong cũ họ Ars 
người ta còn giữ lại nhữag đồ người dùng dành tội, cùng ао 
nhặm người quen mặc баш mình ; còn đồ bãm mina hơn 
nữa, thì chẳng có ở dó một giữ tại nhà tnò : đồ đỏ 1а toà giải 
tội. 

Nói được người tự y đành lòng chịu сис quá sức nơi toà 
giải tội ; cũng nói được người đã cbju tử vì đạo, vì cbju cực 
quá lẽ mà làm phước giải tội cho nguời ta, vì уба người có 
зруба tránh cho kổi chịu cực thề ấy, mà kiếm nơi thanh 
vắng hay là vào dòng bầu ở yên thân cũng đặng, mà vì thương 
linh hồn kë có tội, пёр mới ở lại va tbi mình cbiu khồ nơi 
toà giải tội. Vốn thuở còn trai người đã quen ở chốn đồng 
điền hưởug khí thanh lành cùng dạo chơi nhữog ngày trời 
161, mà nay vì kë có tội phải ngồi ghi nơi toà cáo giải. Người 
có lòng ưa cảah xinh chốn đẹp, xưa đã dạo cbơi chỗ thẳng 
cảnh rơi suối Fontblin, гау đầu воі ấy ehẳng chút là xa, mà 
trong ba mươi năm những nhịn tới, cũng vì lòng thương kë 
có lội. 

Một người mạnh mẽ mà rgồi toà làm phước ít lâu còn 
mệt më bãi boåi, nên huống chỉ người ngồi toà gần như đêm 
ngày chẳng ngớt, thì khi ra khỏi toà mình шау tê mê, đầu 
công mặt xầm, trí lòag chẳng còn chỉnh đạc, biếng ngủ nhác 
ăn ; mà mỗi ngày người lại muốn lấy lòng mạnh mẽ mà cứ 
ngồi toà làm phước, thì cbẳng lẽ nào khẻi khốn kbồ. Bỡi 
уду bà bá đệ Garê nói rằng : « Công việc người giả như có 
phẩi là sáu cha khác cũng làm bấy nhiêu việc đó, thì chắc cà 
sấu cũng đều hết sức, Cha Raymonđö là kể cninh mát đã thấy 
người ngồi toà làm phước thì rằng : « Một đều tôi hằng lấy 


làm lạ, cũng kề là quá sức loài người : là một thầy cả hằng 
binh hoạn ốm yếu, cùng thức khuya dậy sớm, ăn chay hãm 
minh như vậy mà gần như cả đời còn cứ ngồi toà làm phước, 
chẳng là nhọc mệt quá sức thì sao? Võn tôi nhở ơn Chúa 
thiệt dàng mạnh mẽ, mà tôi phải xưng thật nếu tôi làm các 
việc như người một tuần lễ mà thỏi, thì ebju chẳng nồi. Tôi 
cũng nghe các cha qnen làm phước khi có đô hội Бау 7 
nói như уйу». 

Mà thật sự pơi toà cáo giải người pbải chịu khồ quá sức, 


vì mùa hè trong nhà thờ nóng chẳng khác cbi là lửa; chính ` 


người cũng xưng ra ngồi nơi toà giải tội phải nóng nyc quá 
sức làm cho người phải nhớ đến lửa һой ngục ; bỡi vậy nhiều. 
khi thấy người ngồi làm phước mà cột khắn thấm nước trên. 


đầu ; cũng vì tại cớ đó mà tóc phía trước nguời đề cụt hơn ` 
phía sau. Những ngày nẵng gắt, bỡi nhà thở nhỏ hẹp nên khó _ 


thở đến đỗi người phải bợn mira, cho nên phải đùng giãm hay 
là nước xứ Cologne đề trước mũi mới thở đặng. 


Còn mùa đông tại đó lại lạnh quá chừng, nhứt là khi có ` 


gió bất thì lạnh në đá. Cha Dufour kề rằng : « Có nhiều lần 


роі người yếu đuối lại lạnh quá, nên phải bất nh đang khi ` 


làm phước. Tòi hổi người sao khi lạnh lẽo như vậy, người. 
ngồi làm phước lâu giờ, song chẳng làm thề nào cho bai chon’ 
khỏi lạnh mà người chịu dàng, thì người trå lời rằng + « Vi lễ 
tốt lành cao trọng mà têi chịu đặng : từ lễ các thánh пат. nữ. 


cuo đến lễ Pbyc Sinh thì hai chơn tôi tê chết. » 2, 57 5 
Cha Tailhades là thầy сй canonicô địa phận Montpellier, _ 


trong năm 1839 đã ở với người gần nửa mùa đông, thì nói. 
xẵng :« Tôi thấy chơn n¿ười lạnh đến đỗi mỗi chiều người «м: 
tất, thì da độp tròc và dính vào tất x. - « ¿, WAWA 


Ghế người pgồi làm phước là một tấm ván cứng, nền ' _ 


người ta lấy nệm bọc rơm đề người pgồi cho bớt cứng song” 
người chẳng chịu. Trong tiết đông mẩy năm sau hết trước ' 
khi người qua đời, là păm 1857 và năm 1858 thì người ta 
liệu thế làm cho người bớt lạnh : là mỗi đêm trước khi người ˆ 


tới nhà thờ, người ta lén đề dưới ghế người ngồi một bình ' _ 


nước sôi, lại cå ngày cũng liệu thay đồi nhiều lần, Ban đầu 
người chẳng biết mà lần lần cũng hay, song đề vậy vì khi đó 
Sức người càng ngày càng môn. 

Nhiều lần đang làm phước cho người nam tại phòng nhà 
thờ, thì người phải đốt giấy đề ћо tay cho khỏi tê. Cha Toc- 
сапіег lấy lẽ nến chẳng đề lửa trong phòng nhà thờ, thì đồ lễ 
phải ầm ướt mà mëc hêt, mới xin đặng người cho đề lò lửa 
tại đó. Đã lâu năm chẳng bao giờ nguời chịu đề lửa trong 
phòng пұй. Song trong mười lầm năm sau lúc trong mùa 
lạnh, mỗi tối trước kbi người về phòng, thì hcặc ông Perli- 
nand hay là một thầy lo đi trước mà đốt bó củi пої phòng 
người cho tan bớt khí lạnh ;nhưng mà cũng chẳng đỡ cho 
người chút nào, vì khi người về phòng thì lửa đã tắt chẳng 
‘còn ấm nữa, nên người ngủ cũng chẳng đặng. 

“Một sự người siêng năng cần mẫn ngồi toà làm phước 
cùng phải chju khốn сус quá chừng tai đó, thì đã đủ làm 
cho người nên thánh, song đã hãm mình chịu cưc như vậy 
cũng chưa lắy làm đã thẻm, nên còn tim Бат mình cũng như 
kë khác tìm vui sướng vậy. Cũng bởi hãm mình mà chẳng 
bề ngii một hoa thơm hay là ăn một chút trái trắn gì, lại đầu 
mùa hè nóng пис cũng cbẳog uống một giọt nước ngoài bữa. 
Một con ruồi đỗ trên mặt, cũng vì bãn: mình mà đề vậy 
chẳng chịu đuồi di; khi quì cbẳng bề dựa tay vào đâu 
bết. # 

Người cũng chẳng đề cho tính tự nhiên trong mình tó ra 
chẳng ưa vật nầy vật khác. Cũng vì bấm mình mà giữ con 
mắt dầu đều phải lẽ cũng cbẳng cho xem : như cần bën nhà 
thờ có đàng xe lửa bång ngày chở chẳng biết bao nhiâu khách 
tới Ars, mà người chẳng bề một phen đề mắt xem đến. Lòng 
người hằng trong sạch chẳag vương vấn tội nbo, mà trong 
hốn mươi năm trườag những ăn chay dánh tội thay vì kể có 
lội. Ta đã thấy khi n¿ư i mới lãnh họ Ars, tài đã dành tội 
ас dẫn, đề xin Chúa ban ơn cho con chiến minh ăn pa trở 
lại là thể nào. Mà đầu khi con chiên đã trở lại rồi, thì người 
c! Äng có thôi đánh tội đâu. Có một khi nguời đã yếu sức, thì 
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mới giảm bót ít nhiều, lại chàng dành tội mỗi ngày, vì phii 
đợi cho dấu lẫn lành rồi mới đành lại nữa. 

Trong năm 1339 nhở có bà Catharina cni dẫn, thì cha 
Tailaades đã xét được nơi phòng người kỹ lưỡng, nên cha 
ấy rằng: « Tôi đã thấy một roi sắt lóa người dùng đánh tội 

giấu trong màn phía đầu giường », Đến sau thầy Anastasiỏ 
cũng thấy roi ấy, cùng quyết thấy đã có dâu dùng nhiền 
pbeo. Mà có kë lén lấy roi sắt ấy đi, thì người chẳng yên cho ` 
đến khi sắm dàog cải khác. Thầy йу cũag thêm rằng; 
< Chính mát tôi đã thếy người làm một cái roi sắt, mà u пап 
nbó nhám дий, nên bë mỗi lần đánh vào mình, thì pbài rách 
thịt ». і 

Người thường cậy khi người nầy, khi kể khác mua giùm 
những riây sắt nho nhỏ rà cbẳng nói cho biết mua làm gl,- 
sỏng người ta cũng nghĩ biết được. Một lần bà Maria là kể dạy 
học tại nhà mồ côi đi Trévoux, thì người cậy mua giây sắt 
như vậy song bà ấy chẳng mua. Người lại nghĩ ông Picard 
làm thợ rèn tại họ cbẳng tưởng người mua đề hãm mình, 
nên đặt cho ông ấy làm một dày sắt đôi, bề ngang năm phân, 
còn bề đài đủ mà quấn chung quanh mình. Đến sau chinh ông 
Picard ấy kề rằng : < Tỏi cbẳng đem trí nghĩ tới người biều 
tôi làm đây ấy đề hãm mình chút nào, một trưởng người mua 
mà sửa đồng hồ. Song dën lễ Phục Sinh người phải xiều tại 
nhà thở, tỏi giúp dem người về nhà và giúp thay áo hầu dÈ 
người nằm ngbỉ, chừng đỏ tỏi mới thấy dây sắt tôi đã làm 
đang quấn quanh mình người », 

Trong mỗi cánh tay người đeo một vòng sắt có mủi nhọn 
dàm vao thịt. Bà bả tước đệ Garë nói rằng : « Kni người đứng 
trên toà giảng bay là hồi làm lễ trên bàa thờ, xem cách người 
khó trở mình cùng cứ cách người làm cho được cua quậy, 
thì cũng dë thấy hết trong minh người có йо nhặm, cùng 
nhữag đồ làm khốn xác >. Một phen áo пўш người mà: làm 
lở mình, mà người ta phải lo sợ vì nơi lở có lẽ làm mủ độ. 

Người những làm kbốa xác như vậy, nên càng thêm 
yếu đuối hơn, Có lẽ nào người làm những việc Коба xác như 
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kể khác có làm át chẳng khổi chết, mà người còn làm các 
việc bồn phận như thường đưyc ? Ai nấy cũng neb? như 
vậy, nên tưởng lúc đầu tuy người ăn chay mỗi lần liên 
tiếp đôi ba ngày, song khi người đã yếu sức rồi, Át sẽ chịu 
ăn uống cho vừa phải ; nbứt là từ lúc năm 1827 người chịu 
đề nhà mồ côi nấu dọn cho người, tni сйс bà coi sóc tại đó 
trông sẽ dàng như vậy. Song thương hỡi ! các bà trông mấy 
cũng chẳng đặng, vì tuy mỗi ngày nuười chịu lại nhà më côi 
mà dùng bữa, song ăn sơ sài chút đỉnh mà thôi, nên trước 
ăn chay cbừng nào, thì cũng còn cứ vậy. 

Thường mỗi ngày đến trưa người mới lại nhà mồ côi, 
song cbẳng chịu dọn ăn nơi bàn ghế nào bết, một tới đó thẳng 
vào nhà bếp lại bên xó lấy bình nhổ đã có sữa hay là cháo đề 
sẵn trong đó mà dùng ; mà đầu bình nhà song chẳng mấy khi 
dùng cho bết, Năm thuở mười thì mới йа thêm một chút 
bánh khô. Từ trướecho đếa năm 1831 mỗi bữa s#m mai người 
chẳng ăn đi gì hết ; song từ năm 1834 bỡi người mệt nhọc quá, 
nên đức cha dạy người phải ăn mai, thì người phải vung lời, 
cho nên mỗi khi làm lễ rồi dùng môt chút sữa ; mà những 
ngày ăn chay lại chẳng dùng chút sữa ấy. Thầy Anastasiô 
rằng + « Tôi có ý coi, thì trong ba mùa chay là từ năm 1849 
-cbo đến năm 1851 người ăn một ngày có một bữa mà thôi >. 
Một bai khi ăn cơm trưa cũng thấy người dùng chút bánh 
ngọt làm đồ tráng miệng, song trong hai nắm sau hết, thì 
chẳng khi nào người dùng bánh ngọt ấy nữa. Còn từ trước 
cho đến năm 1843 chẳng bao giờ mà người ăn tối. 

Song từ năm 1854 cho đến năm 1859 thầy thuốc day phải 
ăn nống khá hơn một chút, vì nếu cbẳng vậy thì chẳng lễ mà 
sống thêm được. Song người than thở rằng : < Rày tôi phải 
xưng lời ăn đồ dưỡng xác, thì khi lâm phướs tôi ít dáng dễ 
„đàng như ý tôi э. Người kề mình như kể mê ăn, nhưag mà 
người ăn uống vật gì ngon lạ mà kề như vậy ; ta bãy nghe lời 
cha linh hồn người nói tal biết. Vậy cha Beau kề rằng : 
-~ Nhiều lần người dùng cơm trưa thì có tôi tại đó, vì từ khi 
-các bà dòng lãnh coi nhà mồ côi, thì người dùng bữa tại 
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phòng ở. Người thưởng đứng mà ăn ; bàn đẹn сот là một 
bàn trần chẳng khăn vãi gl trải lót hết ; đồ don trên bản la 
một dĩa đựng chút đậu, bữa có vài cải trứng, bữa lại không. 
có, một bút thịt và một miếng bánh nho nhà ; còn vật uống 
là một ấm nước lạnh và một chai rượu. Thịt, khi nào đau yếu 
người xin phép cha linh hồa rồi mới dùng đổi thí mà thôi. 
Trong một dĩa vật ăn chẳng mấy, mà không khi nào người 
dùng cho hết phân nửa, cùng liệu ăn mau cho trong mình 
chẳng kịp biết lấy làm ngon ; bỡi vậy không đầy mười phút 
nygười đã ăn xong rồi. Còa uống thì một ly nước pha chút 
rượu cho ra đo đỏ mà thôi ; cho nên tôi lấy làm lạ, vì người 
tiết kiệm hết sức », Ấy là lời cha linh hồn người đã nói như 
уду, mà người lại trách mình mê ăn. 

Thường một càn bånb thì då cho người ăn một tuần. 
Cha Monnin гїп:: «Có một lần tôi vào phòng người thấy 
một Š bánh mi đề đó, сб đấu khoét một lỗ nho nhổ coi như 
chuột khoét vậy, song đó là chút bánh người lấy mà đỡ đói 
trót hơn nữa ngày. Mà có hồi lại тйс chứng quặn ruột nên 
chẳng ăn đặng chút nào nữa. 

Trong mấy năm đầu khi nào các cba nhóm tại Ars, thì 
kë cả trong làng tiếp đãi cơm nước, mà bà bá đệ багё tång: 
« Trong những khi đó người cũng ăn đặng », Song đến sau 
người lấy lẽ mắc làm phước kểo người ta đợi mà kiču cho 
khối ăn cơm chung làm vậy, và kiču đặng thì nzười cầm là 
ơn trọng lắm. Bà bá mẹ đệ Сагё kề lại сб một lần đức cha 
Devie dùng cơm tại đền bà ; khi đó đức cha đề người nzồi 
một bên cùng båt phải ăn mọi món như kë khác, thì người 
phải vưng theo. Song bỡi tl vị người chẳng quen nhữag đồ 
thề ấy, nền phải trúng thực và một chút nữa phải chết. Từ đó 
đức cha chẳng dám ép, một đề cho người ăn uống như đã. 
quen, 

Mà khi có ai ăn сот với người, thì người chẳng ép phài 
ăn uống như mình. Lúc ban đầu người còn cấu lấy mà ăn, к 
nên khách có (01, thì biết người сЬфод có =й đi gì, nêu liệu 
đem theo mà dùng. Song từ ngày có nhà mồ còi, thì người 
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giao việc đãi khách cho các bà coi sóc nhì ấy. Bà Margarita 
1а em ruột người kèräng : «Сб đứa cháu tôi muốn lo đôi bạn ; 
một it прау trước khi làm đám cưới nó tới thăm, thì người 
'biền bà Catharina dọn cơm, mà nguời cũng ngồi ăn với mấy 
người bà con, lại mỗi thứ cũng ăn ít nhiều. Ông Villier kề 
lại rằng: « Mỗi khi chúng tôi chở hoặc củi, boặc lúa bay là 
våt gì khác cbo nhà mồ cồi, thì người tiếp rước cùng đãi 
chúng tôi tử tế lắm. Chính người sửa soạn cho chúng tôi ăn 
-cùng rót rượu cho chúng tôi uống nữa, lại bët sứcép nài chúng 
101. Nguời cũng cyng ly với chúng tôi, nhưng mà chẳng uống 
chút одо, và cbúng tôi chẳng làm sao cho người uống một 
-ehút rượu được v. 

Тї năm 1854 йр đi khi nào các cha ở trong tồng có về 
nhóm lại Ars, thì chẳng dùng cơm tại đền ông bá đệ Garê nữa, 
song dùng lại nhà các cha giúp người mà thôi, Thầy Anasta- 
siò kề rằng: «Lần sau hết các cha nhóm tại Ars đang lúc 
“người còn sống, thì có nhiều cha nói cùng tôi rằng + « Chúng 

„ tôi được tiếp đãi bữa cơm tử tế quá ». Chinh cha Тоссапіег 
-đã lo bữa cơm đỏ, thì đến chiều nói lại cho người hay các 
__eba thấy đều bằng lòng bết. Người nghe vậy thì ràng: < Tốt 
lầm, phải cử như vậy luôn, vì khi nào tiếp rước anh em, thì 
phải làm cho phải thề. Xưa cha Palley đã làm như vậy, vì 
kbi còn ở Eeully, hồi nào không сб khách, thì người với tôi 
-có gi ăn nấy mà cũng xong. Song nếu cỏ ai đến thì chắc sẽ 
đặng thët đãi tử tế. Оз! cba Balley thật tốt lành là dưỏng nào s, 

Mà đang khi các cha dùng bữa cơn tử tế như người mới 
tổ lòng thạnh tinh ưng muốn, thì chinh người lại dùng bữa 
nơi phòng riêng mình không đầy năm phút. Ông Ьа đệ бага 
-nói rằng : € Người đã phải chịu khó biết là bao nhiêu, mới 
giữ đặng ăn uống bãm mình tiết kiệm thói quá như уйу». 

Nhưng mà cho được biết người đã hãm mình đềa tội là 
chừng nào, thì cần phẩi có một kể chuyên việc hãm mình đềa 
tội cách riêng, đề cân nhắc so sánh tbì mới rõ được. Vậy ta 
һау nghe lời một thầy dòng Chartreuse nói về người rằng: 
+4 Chúng tôi đây là thầy dòng, là kể да tu, đã làm việc hãm 
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mình đền tội đủ cách ; vậy mà chúng tôi chẳng дат sånt» 
bày cùng n¿ ười, chỉ lấy mắt tròng одб cùng lòng khen ngợi: 
các việc hãm mình đánh tội người làm mà thôi ; (hật chúng 
tôi chẳng đáng hôn đấu chon người đi cùng bụi đất đỉnh nơi. 
giày người mà chớ >. 


— 


Đoạn thứ hai mươi lăm 


Cha Gioan đặng ơn thấu suốt ріёс kin nhiệm. 


cùng nói tiên tri. 


Này mồng ba thắng Septembrê năm 1856 có ông bá tước 
đệ Tourdonnet qué ở tại Corrège đem một con đầy tớ phải 
chứng điể: tới Ars, Dầu ông ấy chẳng cỏ đức tin như nhiều. 
nụ ười khắc, song nghe tiếng người hay làm phép lạ, thì cũng 
muốn xin người làm phép lạ chữa tôi tá mình. Ông йу vào. 
nhà thở mà muốn gặp riêng người một minh, nên làm dấu: 
bièu con Maria là đầy tớ сб lật điếc, ở gần bên cha nhà thờ, 
Đợi một đổi làu ông ấy gặp người, vì hồi đó người đang làm 
phước tại phòng nhà thờ. Ông Tourdonnet liền thưa với người 
ràng : « Cha có lẽ chữa con đầy tớ tôi cho khổi binh chăng ? »- 
Người liền rằng : « Có phẩi con Maria chăng ? Tỏi mới thấy 
nó trên cung thánh >. Ông kia liền rằng : « Xin lỗi cha, con 
ấy ở dưới rốt nhà thờ gần bên cữa ». Vậy ai nói sai, cỏ phải 
người nói thấy соп Maria trên cũng thánh, hay là ông bé là 
chủ cùng đã day bitu nên biết соп nọ ở gần bën cữa dưới rốt 
nhà thờ. Vốn ông bá đệ Tourdonnet chẳng nói tên con đầy tớ: 
cho người biết, mà người nói nhằm tên con ấy thì cũng có lë 
tưởng tình cờ người nói trúng như vậy, vì có nhiều đứa đầy 
tớ có tên là Maria. Khỏi một chút ông bá muốn biết cho һап 
thì trở xuống gần cữa song chẳng thấy con Maria ; ông ấy 
liền ra ngoài kiếm trong đám đông người ta ở đó cüng chẳng 
thấy. Liền vào nhà thờ kiếm nữa cũng chẳng thấy, cho nêm 
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quyết lên cung thánh, là nơi mới cách nửa giờ cba Gioan nói 
“thấy con ấy tại đó, thì liền gặp nó đar g quì đọc kinh phía sau 
bàn thờ chính gần một bên toà giải tội. Mà chỗ con ấy quì 
-đầu người có ở tại cta phòng cũng chẳng thấy đặng. Ông nầy 
“đầu cứng lòng tin mấy cũng pbải lấy làm thất kinh nên liền 
lật đật ra khỏi nhà thờ, cùng kề việc mới xảy ra cho những 
mgười ở Ars, nhứt là cho cha Toccanier hay. Cha Тоссапіег 
Tiền biên chép mọi lời ông ấy thuật, đoạn hỏi ông nọ có bằng 
dòng ký chứng trong giãy người mới viết đó chăng, thì ông 
ấy rằng : « Không sao, đó là chuyện thật ». Cha Toceanier lại 
ràng : « Bó là sự thật thì ông nghĩ làm sao ? » Ông kia rằng : 
-w'Tôi chẳng hitu được tại sao hết, song cha sở đây có con mắt 
cbẴng phải như kể khác đâu >. Lại ông ấy cũng có nói với 
mệt pgười trong họ rằng : « Tỏi tưởng cha nầy cũng thấy 
dáng sự kín khuất ». 

Những sự kín nhiệm cho mọi người, thì người chẳng nói 
tước chừng, đoán phëng, song là ơn riêng Chúa ban thì người 
thông suốt đặng. Thật cũng có kë có tài xem xa, giỏi phóng 
đoán mà thấy đặng vật ở xa cùng đều kín khuất ít nhiều, và 

_ nhiều lầu phóng đoắn nhằm ý kể khác toan tính. Song vì cha 
“Gioan thì ekẴng phải như уйу: Người có biết việc ở xa, ý 
toan tính trong lòng người ta, thi tại ơn riêng cao trọng quá 


__ tinh người ta, Chúa đã ban cho người và trong sách đoán gọi 


Ла ơn thông suốt. 

Mỗi khi kể ở gần người бау việc thấu suốt như vậy, thì 
„dëu đoán đó la việc quả sức loài người, cùng là dấu người đã 
“nên thánh. Có cba kia tên là Faivre đã tới Ars nhiều lần thì 


е nói rằng : « Tôi đã nghe nói nhiều người tới Ars bàn hỏi 


cba Gioan, boặc cho biết on Chúa kêu gọi boặc về việc kiện 
thưa, hoặc về việc rối khó trong gia đạo, cùng nhiều việc 
khác cbo biết phải tính liệu tbề nào, thì người trả lời 
_ đâu đúng đó một cách lạ lùng. Người cũng nói trước nhiều 
dëu mà sau cũng thật như vậy. Người cũng thấy suốt lương 
_ чаш cùng lòng Iri nhiều người, mà tổ ra cho kể ấy phải kinh 


x „hồn, cho nên ai ai cũng chịu người có ơn thiêng thông suốt, 
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bỡi vậy người nói ra lời nào liền đem lòng tin chẳng chút 
nghỉ ngại. ‚ 

Song người chẳng đặcg ơn thông suốt luôn luôn trong 
mọi giây phút, lại cũng chẳng đặng thấu suốt hết lòng mọi. 
người. Воі dó nhiều др có kë bàn hỏi, thì người cử lẽ khôn 
ngoan theo sức loài nạ ười mà chi bảo. Nhưag wà chẳng hiếm 
cbi lần kë tới bàn hỏi cbưa kịp mở miệng tổ ra đền mình. 


muốn nói, bay là có đều chẳng muốn nói, mà người cũng biết _ 


mà lỗ ra. Cũng có kë tới có ý gặp người, song nghe người có. 
ơn thông suốt, thì chẳng dám ra mặt, vì sợ người bày tổ việc 
trong linh bồn mình cbăng. 

Nhiều lần kể ở gần gũi người гап sức cho biết người ding 
thông suốt lạ lùng như vậy là tại đầu, thì người muốa giữ lòng 


khiêm nhượng nen chẳng обі ngay, một nói trớ rằng :« Đó là — А 


tại trong trí tôi nạ bT vậy, nên nói vậymà thôi. Hay là người _ 


rằng : « Tôi lèm như cuốn lịch đều gì in dó, thì đọc theo đó ». ` 
Một lần có trẻ nữ xứ Savoie vào toà toan xưng tội với người, 


song trẻ ấy chưa mở miệng гбі 101 nào hết, thì người đã nói. + 


với nó về sự abi em ró ăn ở đạo đức, còn nó thì muốn vào. 
nbà dòng, Trè ấy ra kEổi phả thờ gặp cha Toeeanier, liền tổ. 
mình lây làm lạ lùng về việc mới gặp trong toà. Cha Tocca- 
nier hồi người rằng : « Cha chưa biết trẻ đó làm sao chanói _ 
duoc những đều về nó như vậy ? Ní uóí rong: « Tôi cũng 
như Caipha nói tiền tri mà cl дор biết ». ПКЕ 


Nhưng mà có lần người cũng cbng còn nói quanh đặng y % 


nữa, phu cbinh chba Toccsnier đã kề lại rằng: « Lần kia. 

thìch linh tỏi hồi nguời : Nầy cba, eó phi khi người ta đặng ` 
ơn trên soi sắt g mà bết việc gì, thì biết một cách như nhớ- 

lại việc mình đã biết rồi vậy, pbải cbăng ?... Người ring: : 

« Phải, nbw lần kia tôi bào một người đàn bà rằng : tại bả 

bổ chồrg bà ở rhà tbương mà chẳng muốn về nơi chồng 

pữa. Đàn bà ấy liën rẫr g : Sao cba biết, tôi chẳng nói việc ấy 

với ai >. Bòn bà ấy n¿be tôi nói thì lấy làm lạ, còn tôi nghe 

dòn bà ấy réi minh chẳng nói với ai tbì càng lấy làm lạ hơn. 
1ữa, vì tôi tung rlw đã nike dòn bà ấy tỏi với tôi rồi vậy >. 
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Khi làm phước, thì chàng những người nhờ ơn Chúa 
mà biết việc kln trong lòng người xưag tội, mà lại cñng chỉ 
rë lại sao mà người biết nữa : như cỏ con đầy t nhà ông 
Cinier là người trong họ. cùng ở gần trướa cira nhà thờ, vào 
xưng lội với người. Trè ấy có môi tội trọng muốn nói ra, 
rồi lại måe cỡ chẳng chịu nói cùng đã toan giấu. Người nhờ 
ơn Chúa soi lòng biết rõ nó сб tội nào mà toan giấu, nên hỏi 
nó về chính tội ấy mà rằng : « Đều ấy quả con có phạm mà 
con chẳng xưng ». Trè ấy lấy làm lạ sững sờ, cùng nghĩ trong 
mình sao mà người biết, song nghĩ уйу thì nghĩ, cũng chẳng 
chịu xưng lội ấy ra, nên người thấy vậy thì nói tiếp rằng : 
< Đó là thiên thần рій mình con nói cho cha biết y. 

Nhiều lần việc người nói tiên trì xem ra thiệt nghịch 
cùng sự khôn ngoan tầm thường loài người, vì việc người 
nói nến cứ như kể thông thạo doån trước, thì chẳng lễ nào 
mà sẽ có đặng ; đầu vậy mà lòi người nói tiên tri cbẳng sai 
bao giờ ; như một trè nữ ở Ly-ông tới Ars, nghe người bão 
ngàv sau nó sẽ làm bề trên một nhà từ thiện, thì khi nó trở 
về học lại với mẹ đoạa nói rằng : a Tòi tưởng ông cha sở đó 

nái chẳng nhằm >. Song déa sau thật trửấy đã làm bề trên 
một nhà từ thiện như người đã nói (гибс. Bởi vậy ai näy 
đền tin việc nguời biết sự hậu lai là chắc, vì rằng có Chúa ở 
trong lòng mà soi sáng cho người. 

Muốn kề cho hết những việc kín nhiệm cùng bậu lai 
người đã thấu suốt, thì phải có một cuốn sách thật to mới 
kề hết được. Mà bỡi cbẳog kề hết được, nên ta kề lựa một it 
tích mà thôi. Nhưng mà việc hận lai là một đều kể thanh 
niên đem trí cùng 10 lắng áy пау hơn hết. Bỡi vậy nên khi 
nghe tiếng người biết đặng việc hậu lai, thì những người áy 
náy vë phân sau mình thấy đều tìm tới mà hỗi. 

Như trè nữ Berlioux quê ở Saint-Etienne, ngày sau vào 

_ đồng lấy lên là Maria Anastasia, cùng làm bà nhì các chị 
Marista tại Belley. Bà nầy có một em gái yêu chuộng thế gian 
quá lẽ, rên cbẳng biết seu sẽ ra làm sao. Trå ấy vào nhà tập 
rồi lại ra, vì người ta nói cho ró biết chẳng có ơn Chúa kêu. 

Vianney-32 
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gọi ở nhà phước, nên trễ ấy шифа lo đổi hạn, song muốn 
bàn bồi người trước đã. Vậy khi (гё ấy tới, thì người bảo 
ngay rằng : « Con muốn lo đổi bạo sao? Соп tưởng đồ là 
phuớ', song thật sự là khốn nạn cbo con mà thôi x. Trè ấy 
nghe vậy thì rgã lòng mà về. Cách ít lâu lại tới Ars nữa, thì 
người bão quyết rằng : s Con bãy vào dòna bà thánh Clara >. 
Khi trè ấy trở về nhà kề lại cho mẹ biết ng ười đã bảo nó như 
vậy, thì bà ấy rằng : Người сб quyết nhà dòng đó sẽ lãnh con 
không mà dám xin удо». Trè ấy lại đi hài người một lầu 
nữa, tbi người rằng : < Con hấy vào dòng đó chắc sẽ đặng 
nhà dòng nhận lãnh, và con sẽ ở bền đỗ dó сро đến chết 
cùng sẽ dàng lên thiên đàng ». Trè Berlioux đã vào dòng như 
người bio, và ở đồ bấm minh đền tội luôn tám mươi năm, 
và chết một cách tử tế dòn đỗi bề trên trong rbà xem thấy, 
thì động lòng mà rằng : Ôi ! chết như vậy thì đắng ước muốn 
là chừng пао! > 

Năm 1853 trẻ nữ Bossan là em ruội thợ cả ở Fourvière 
thưa cùng người rằng : « Thưa cha, không bao lâu nữa con 
sẽ kết ban, rên xin cba ban phép lành cho con >. Người nghe 
vậy chẳng làm phếp lành cho trẻ ấy mệt khóc mà rằng : «Ó 
con, nếu con kết bạn thì vò phước là trùng nào !» Trẻ kia 
lin hỏi rằcg: « Vậy thì соп phải làm đi gì ? » Người rằng : 
< Con hãy vào dòng Visitation. Hỡi con, con bãy vào đó cho. 
kip, vi con chẳng sống đặng năm mươi tuồi mà lo phần 
tön ». Trẻ Bossan đã уго dòng lấy tên là chị Marie Aimée và 
ngày mười ba tháng Augustô năm 1880 đã qua đời đang kbi 
làm bề trên nhà tập dòng Visitation tại Fourvière, và khi đó 
vừa đặng bốn mươi chín tudi một tháng năm ngày. 

Trẻ nữ kia tên là Maizis quê ở tại Bourg, tưởng mình có 
ơn Chúa gọi vào đòng, song cha mẹ anh еш chẳng cho. Có 
mệt lần lúc đầu păm trẻ ấy tới Ars bày tổ mọi việc cho 
ngưởi, thì nguời rằng : « Con hãy an lòng một năm nữa con. 
së hết chịu cực э. Mà thật sự vừa cuối năm đó trẻ ấy qua đời, 

` Trè Bernard ở họ Fareins đến të cho người ý mình muốn - 
vào dòng, tức thì người rằng : « Không phẩi con, song chị соп 
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đã có chồng гїї đó sẽ vào dòng >x. Mà thật người chị đã có 
chồng đó Ít lâu chồng mất, liền sinh nhàm ngán sự đời mà 
xia vào dòng bà thánh Ursula ở Villefranche, cùng ở luôn 
trong dòng cho đến chết. Còn trẻ Bernard ở nhà cùng cha mẹ 
cách ít lâu trong tháng Juniô đau nặng, tùì xin rước cho được 
người. Khi người đến thì trẻ ấy rằng : « Con có chết bảy giờ 
chăng ? » Nguời rằng : « Con chưa chết gấp bây giờ song còn 
sống cho đến lễ Đức Bà lên trời x, Mà thật trễ ấy đã chết trong 
ngày mười lắm thắng August. Оор Fauvre làm giáo sư tại 
trườngtư ở Saint-Etienne, tổ ý cho người biết mình muốn 
удо đồng B. С. G., thì người khuyên rằng t « Ông hãy ở như 
thường, vì còn sống chẳng bao làu nữa ». Mà thật khòng đầy 
một nắm ông ấy phải bijah tức ngự mà qua đời khi mới dàng 
hai mươi bày (ді. 

Trë nữ Lebon quê ở Ly-ỏng về xóm Fourvière trước đã 
vào học tại dòng các chị Benedictines ở Pradines, và năm 
1848 đã thôi học cùng về nhà. Trẻ ív lại ước muốn vào dòng 
đó, nhưng mà mới có mười bẩy tuồi nên bề trên cbẳng chịu 
nhận. Đang khi đó chị еш ban hữu đã dẫn trê ấy qua Ars, mà 
bỡi trẻ ấy chẳng trông vào thấu toà giải tội hầu gặp người cho 
đặng, nên viết một thơ dài të hết mọi đều lòng mình muốn 
gặp người mà thưa. Đến trưa đang khi người về nha, thì trẻ 
ау đã chuc cùng trao đặng thơ ấy cho người. Đến chiều trẻ 
Lebon cũng vào nhà thở lộn lạo cùng kể khác, đang khi đó 
người qua giữa nhà thờ mà vào phòng. Thinh lni người 
đứng lại, xảy ngó trẻ Lebon cùng làm du biều theo người. 
Khỏi một chút đếa toà giải tội trê ấy qu) đó mà còn đang run 
sợ. Vậy người rằng : « Có phải con đã viết thơ cho cha hồi 
sớm mai dó chăng ? Trëšy thưa phải thì người lại rằng :« Con 
chớ phiền cực làm chi, không bao lâu nữa con sẽ bỏ nhà mà 
tới ора dòng, vì ít ngày nữa bà bề trên sẽƒgởi tin cho con 
biết người sẽ nhận con vào sŠ nhà dòng >. Mà cách it bira 
trước khi trễ ấy đi Ars, thì bà bề trèn gởi tin chẳng chịu lãnh. 
Song từ ngày gặp cha Gioan cách mười bữa, thì trẻ Lebon vui 
mừng vì dáng giấy nhà dòng ở Pradines gởi cho mà rằng : Воі 


соп vững lòng trông ибс cho dàng vào dòng, thì tôi phải bằng 
lòng wag thuận, nên соп muốn đi bữa cào thì đến ». Vậy nền 
mồng hai tháng Juliô năm 1819 trẻ Lebon ấy đã vào dòng. 

Chị Maria đệ Giêsu đã vào ở nhà tập dù theo luật day 
song bỡi còn nhỏ tudi quá, nên bề trên định phải ở nhà tập 
ba răm nữa mới đặng khốn hứa theo luật dòng, thì lấy làm 
buồn bực quả sức. Chị ấy đặng pbép qua Ars xưng tội bao 
đồng. Kbi chị ấy vừa xưng tội rồi, thì người nói rằng : « Con 
có phước biết là trùng nào ! » Chị ấy liền rằng : « Thật con có 
phước, nhưng mà hồi còn ở thế gian, соп đã làm mất lòng 
Cbúa thói quá ». Người liền rằng ; € Hëi con, thật như sau 
näy con có ở thế gian, thì sẽ phạm tội lỗi mà hư mất linh hồn, 
nên con phải bền lòng giữ tbeo ơn Chúa gọi. » Trước khi chị 
ấy đi về người còn muốn gặp một lần nữa và nói rằng : « Linh 
hồn con đã đặng trong sạch lắng tốt, nên соп hãy về mà làm 
lời khấn ». Chị kia liền rằng : « Cha biết bề trên kề con còn 
nhỏ chưa khấn đặng x. Người rằng :« Con cứ việc đi, mọi đều 
đã sẵn hết, ẳnh chuệc tội con đeo trong ngày khấn hứa đã 
làm sẵn rồi. » 

Chị Maria trở về Ly-ông vào thăm nhà thương thế cho bề 
trên mình, song khi vừa đến đó, thì kể giữ cữa trao cho chị 
ấy một cài gói mà rằng : « Cải оду gởi cbo chị >. Chị ấy liền 
hài mình có mở coi đặng không, thì người kia rằng : sao 
không. Mở ra chị Maria phát động lòng, vì thấy mệt ảnh 
chuộc lội phía sau có ghi tên mình cùng ngày tháng vào đó 
nữa : ấy là ảnh chị ấy đeo trong ngày làm lời khấn. Thật bà 
bề trên đã định cho chị ấy phải đợi ba năm, song тау chẳng 
biết vì lẽ gì mà chịu cho khấn. Còa n;ười đang nói với chị 
ñy : Con hãy cứ việc, ảnh cbuộc tội con đeo trong ngày khấn 
bún đã làm rồi, thì tbật mọi bề, 

Một bữa khác trẻ nữ quê ở Ly-ông mới mười tám tuổi, 
tên là Durend tới bà hồi, thì người trả lời rằng :« Con sẽ 
vào dòng các chị thương g úp kể khó khăn ; thật con sẽ vào. 
dòng ấy, song ít lâu coa lại phải ra >. Тгё ấy muốn thưa thì 
người lại nói hót mà rằng : « Không, сөа cứ vao đó. Thật sự ˆ 
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con phải ra, song khỏi ba ngày mẹ con lại đem con trở vào x. 
“Trẻ Durand nbåm mắt vưog theo lời người. Song pbải chịu 
khó lắm mới xin phép cha mẹ đặng mà vào ở nhà tập tại Ly- 
Фп. Trẻ Durand đặng vào đó thì hết lòng vưng giữ làm các 
việc kể ở nhà tập, sau Ít lâu ở nhà g#i tbo trước phản nàn 
sau ngắm dog, vì trå ấy chưa đến {сді trưởng thành được tự 
Ý mình, và ép mẹ phải dë ở nhà dòng được, nên nếu không 
_ YỀ thì mẹ sẽ cầu cửu cùng kë trên mà bắt mình về cho được. 
` Mà thật її bữa thấy anh (тё ấy đi cùng người đội cảnh sát 
đến nhà dóng đem trẻ ấy vë, Song về đến mhà trẻ ấy buồn bực 
quá sức, bë ăn bổ ngủ, cho nên bà mẹ thấy vậy thì rằng : Tao 
chẳng muốn làm cớ cho mày phải chết, thôi tao đem mày trả 
lai cho шйу ở với chị em mày >. Bỡi đó cho nên bà ấy có không 
_ thuận theo ў Chúa, tbì Ít là vì lẽ khác mà bất đắc dĩ phải đem 
_ соп trở lại nhà dòag như lời người đã nói trước. 
-Ba Sermet ở Arbigneux có ba đứa сор gái, thì muốn cho 
một đứa ở nhà phước. Mà con út là Josephte nhon đức nët 
_ ma, nên định sau sẽ cho đi phà phước. Con đầu lòng là An- 
__ thelmelte, bë; bà ấy thấy bướng chlu về thế gian, vì ham 
A Arau tria sửa s soạn, nên toaa lo dài bạn cho nó. Năm 1836 bà 
_ ấy có dịp đi ngang qua Ars, tbì thưa cho người biết việc mình 
Кт tính. Người liền trả lời rằng : € Chẳng phải trè Josephte 
di di nhà dòng, chàng phải chút nào hết, song có đứa khác con 
ч Е sẽ di nhà dòng ma đi sớm hơn bà tưởng nữa >, 
Bà ấy ngbe ngudi nói vậy chẳng đem lòng tin chút nào, 
_ nên khi trở về thì gbé Ly-ông mua mt áo cưới cho con đầu 
_ lông: Song khi trẻ Anthelmette vừa thấy ảo ấy, thì la lêu rằng : 
« Me nầy, coa ebẴag hë dùng áo ấy bao giờ, vì con muốn vào 
đồng mà thôi ». Mã thật cách ít lâu trẻ ấy đã vào dòng Maris- 
а tại Belley. Còn Josephte chẳng bao giù dem trí agbĩ tới việc 
_ đi nhà dòng, và khi nên mười bảy tudi đã 10 đôi hạn, cho nên. 
_ mại lời người nói thì đã đều v bết. 
x Chính bà Lecomble đã kë ra tích sau nầy về gia dạo mình, 
__ đề tổ ra người biết việc kín nhiệm trong lòng cùng việc về 
“san nữa. Vậy bà ấy rằng : « Tôi sinh đặng hai đứa con trai ; 


198 


đứa nhỏ hơn mới đặng mười bảy tuồi, mà tôi hay biết nó đã „“ 

phải lòng một đứa con gái mới mười lắm 4001. Cách it bữa ph 

tôi đặng thơ nó gởi xin tỏi bằng làng wag thuận cho nó cưới pi 

соп ấy, Dầu nó tổ lòng cung kính mến thương lôi, song quyết j 

cbång đành thôi cưới con йу. Mẹ con tôi cũng gởi thơ đi lại ай 

mà tổ bày hoa thiệt, song chẳng sao mà làm cho nó đồi ў j” 

được. Việc đã vậy mà phần tôi ой bya một mình сэйпа biết j 

| bàn tính cùng ai. Bấy lầu tôi nghe người ta khen ngợi cha м? 
J Gioan là đứng rất thánh, nën de:n lòng trông cậy người së gì 

i giúp cho tôi biết dàng tính liệu. Bỡi vậy tôi ra sức đọc kinh \ 
cầu nguyện sốt sång rồi quyết đi Ars. Mà dầu ха ході mặt м 

\ lòng, song tỏi nghĩ mình đi dó chẳng phải đi chơi, song là vì - i 
việc đại sự trong gia dao nêa cbẳng thối chi. Vậy tôi thuê xe _. a 

đi rồng rã ba ngày mòi tới. Song rùi tỏi chẳog ở lại đó cho -4 

lâu, mà nghe biết muốn gặp người, thì puải đợi không biết ж 

| mấy bữa mới tới phiên được gập. Tỏi vò nhà thờ thì thấy từ й 
l dươi cữa cho đến toà giải tội đầu dàu cũng chật cứng là ы 
Ë người. Tỏi liền ngồi sau rốt gần bên bioh đựng nước thánh, 5 
Ë lòng những sšu não cùng toan trở về. Song hồi còn qui đó tỏi z 
сһйш chi ngó vào nhà thờ ông thánh Gioan, là nơi có toà й 

| người đang ngồi làm phước, và trong lòag hết sức thầm thi 4 
4 cầu xin. Thìuh linh tôi thấy một thầy cả đảu bạc thôi làm ú 

Р phước ra giữa nhà thờ, cor bộ như muốa đi lại chỗ tôi đang u 

У qui; khi dó lòng tỏi láy làm lụ cùng cảm động hết sức. Mà L 


thật người di thẳng lạt nơi tôi qui đề mắt ngô tỏi, thì tôi phat 
Sợ củng mừng quả sức ra nbw điến di vậy, сда người củi 
xuống nói nhỏ với tôi rằng: « Con cử eno ao kết bạa với 
nhau, vi sau cả hai sẽ Паок phước lạc ». Nói đoạn người lyi 
trở về lam phước như trước. CLẳng ai biết tỏi co ý di Ars, lại 
dầu toi đã tới đó cũng cuẳng ai thưa cho người biết, và người 
chẳng biêt toi bao giờ, mà người biết được việc lỏng tôi toan 
lo ау пау, nén dó thật là ơn Chua ban cho nguoi đáng thấu 
lòng tôi đang ау пау mà chỉ dẫn cho tòi khỏi âu lo mà chớ >. , 
Đây ta cũng kề một ít việc hoặc lành hoặc dữ Chủa đã 
cho người biết cùng nói trước cho người ta nữa, 
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Lúc tháng Martiô năm 1856 có cha Babey làm bề trên một 
nhà trường kia đến Ars. Vốn người ойр cha ấy lần đó là lầu 
đầu hết, song khi vừa gặp thì liền hỏi ngay rằng : «Cha đến 
đây cô ý bồi về việc trò kia đang đau nặng phải khênz. Chẳng 
ai nỏi cho người biết, soog người nói ngay tên trò ấy cùng 
chứng bịnh trò ấy đang phải, lại việs cha bề trên đi đến đó 
mà хіп nguoi cầu nguyện cbo trò ấy nữa. Đoạn người thêm 
rằng :« Xin cha viết thơ cho cha mẹ trò ấy thay vì tôi, mà cho 
hay trò ау đau lần näy song chẳng cbết >. Mà thật sự chẳng 
mẩy bữa trò kia khá lại mau lắm. 

Ông Germain quê ở Mizérieux là cháu bà Maria Chanay 
đang giúp дау tại nhà mồ côi. Bỡi là cháu bà Maria nên thuở 
nhỏ đặng giúp lễ người nhiều lần. Ông ấy khôn lớn lo đôi 
bạn sinh đặng ba đứa con, song сй ba là trai hết nên lấy làm 
buồn, vì muốn cho dáng môt đứa gái, nên lúc giữa tháng 
Juli пйш 1859 đến Ars có ý gặp người. Vừa tới nơi liền gặp 
người ở ngoài vườn đang lần hột; người vừa thấy cbẳng đợi 
ông йу thưa, song liền lấy chuỗi lần hột có sẵn trong mình 
đếm kỹ đủ bốn cái, rồi trao cho ông ấy mà rằng : « Đó là cho 
mấy đứa con ông >. Ông Germain liền rằng : < Thưa cba tôi 
сб ba đứa con mà thôi, lại là con trai hết >. Người liền rằng : 
< Cái thứ bốn đề cho đứa con gái ông >. Nắm sau ông Germain 
sinh đặng một đứa con gái tên là Maria, và đến sau chính bà 
Maria thuật lại cáo đều như ta mới kề trên, cùng thêm rằng : 
-a Cha tôi đã trao chuỗi ấy lại cho tôi ; mà đầu chuỗi ấy chẳng 
phải là của tốt, song tôi gìn giữ như của câu báu cha Gioaa 
đề lại vậy ». 

Đức hồng-y Bonald tồng lãnh giám-mụe thành Ly-ông 
muôn cất lại nhà thờ Đức Bà ở Fourvière, nên xia thợ Bossans 
та kiều ; xong rồi trong tháng Martiô nám 1866 người dạy yết 
kiều mới lại dinh giảm mục. Vừa yết ra có kë lấy làm ung ý, 
mà сб kể vì tiếc kiều cũ nên chẳng bằng lòng, bỡi đó sinh cãi 
со bể bác tứ tung, đếa đổi đức bồng-y phải bỏ kiều thợ Bos- 
-sans đã ra. Bỡi bất đồng ý như vậy, nên đức hồng-y chẳng còn 
-trông kiểm đủ tiền mà xây nhà ấy cho được, bỡi vậy pnải làm 
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thỉnh đẹp lại dé, chẳog còn nói gì đến việc xây nhà thờ ấy lại+ 
nữa. Qua mùa bè năm 1869 cha Bonaardet, là kë ngày sau lèn 
làm cế chính trong địa phậa, gặp thợ Bossans trên chuyển хеб 
Ars chạy đi Villefranche, Cha ấy néi đến việc nhà thờ Four- 
vière, cùng tổ lòng tiếc vì cách kiều của thợ ra thì thật khéo. 
mà bổ hết chẳng làm theo >. Thợ Bossaas bằng tịnh ngồi ngbe 
đoạn nói rằng : « Tỏi yên tâm về việ› nhà thờ ấy lắm, vì khi 
cha Gioan còn sống người đã nói với tôi có ngày nhà thờ ở - 
Fourvière sẽ cất lại đề làm kỷ niệm cám đội ơn Chúa x, Cách. 
hai sà m lâm thời nước nhà phải thua giặc, nên đức cha 
Ginoulhiae khãa hứa sẽ làm nhà thờ ớ Fourvière lại mà xin 
cho khổi cơn hoạa nạn, mà thật sự sau đã làm nhà thờ ấy lại, . 
nên lời cha Gioan nói chẳng có sai. 

"Thường mỗi năm đến lễ ông thánh Gioan Baotixita thì 
bồn đạo họ Ars mừng lễ hồn mạng người trọng thề lắm, còn. 
người ngày đó queu hát lễ trọng thể tại bàn thờ chính. Song 
năm 1859 bữa đó người làm lễ lại bàn thờ Đứa Bà. Ai nấy 
thấy người làm khắc như vậy, thì lấy làm lạ ; mà khi nghe 
biết bữa đó có trận binh Langsa đánh tại Sofferiao, thì mới 
hitu ý người. Có kể nghe biết, liềa phát ау пау chạy hổi 
người cho biết con mình có tử trận chăng, thì người rằng : 
< Соп bà côn sống, song lầm kë tử trận >. 

Năm 1855 ông Joanny là con lý tưởng làng Ars sắp sửa đi 
đánh giặc trong xứ Crimée. Ôag nầy làm quan đã gi8i lại can 
đãm, còn người thì cé lòng thương quan ấy cách riêng, nêa 
ông xã mời người tới nhà làm phép gwom che con mình 
trước khi trầy đi. Cả nhà đang đợi, ma КЫ người vừa bước 
vào thì liền thấy quan ấy, mà quan chẳng thấy người. Sang 
khi người vừa thấy quan ấy, tôi động lòng thươag, nên chấp. 
tay và nói nhỏ tiếng rằng : « Bị đạn, bị đạn». Trẻ nữ đệ Garê 
rằng : < Khi đồ trong phòng có hơi ồn ào, nên mẹ và anh tôi 
chẳng nghe người nċi, song em tỏi cùng nhiều người khác- 
nghe đặng rõ ràng ». Mà thật ngày mười tám tháng Junió 
đang khi quan Joanny dành phá ар kia, thì phẩi quản 
nghịch bán bị thương và khëi ba ngày đã phải chết, 


Marseille đến Ars, thì gặp người đi ngang qua trước mặt. Dầu 
chưa bao giờ người gặp bà ấy, song bữa đó người vừa đi 
ngang qua trước mặt bà ấy, thì đứng lại nói một cách thẳm 
'thương mà rằng : « Hỡi сөп, соп sẽ phải hoạn nạn mà chẳng 
kịp trở tay, con hãy làm việc chín ngày cầu xin cùng bà 
x thánh Philomena >. Mà thật cách sàu tháng chồng bà ấy mắc 
_ gió chết tươi tại nơi làm việc. 
= Có một chị nhà phước tên là Maria Phanxiea thuộc về 
- đồng ba ông thánh Phanxieô, đi cùng bà bề trên tới Ars 
và ở lại dó bốn ngày. Cả hai đang sửa soạn đi về, thì gặp cha 
__Gioan; người liền trao cho bà bề trên ba quan mà rằng : 
_-# Con lấy cái nầy đem theo, vì sẽ cần dùng ». Bà ấy thưa mình 
еб tiền đủ trả tiền xe, thì người rằng : « Cứ việc cầm theo», 
'Bà kia cbẳng đám từ chối nên phải lấy. Song đến Villefranche 
khi ей hai phải trà tiền xe, thì mới sữnø sử, vì bà bề trên 
dÄ bổ mất bị đựng ba quan đề dành trả tiền xe. Ching đó 
mới hiều người biết trước việc rải nên đưa ba quan tiền ấy, 


5 Một lần khác eñng ehiah'chị Maria nầy đi với bì bề trân 
Үй mẹ ruột tới Ars sớm lắm, nên vào nhà thờ ehuc xem lễ, 
Đang khi người đi vào phòng müe áo, thì thấy bà bề trên, liền 

_ nói với bà ấy rằng: « Con pbải đi về cho kip ». Bà ấy thưa đề 
xem lễ rồi sẽ đi, thì người rằng : « Con đừng đợi. vì một 
người trong ebủng con sẽ pbåi đau, nên nếu chúng con có doi 
“Xem lễ rồi thì phải ở lại dày lâu mới đi về được ». Bà bề trên 
nghe người nói vậy thì sợ hãi quá nên hối hai nawi kia đi 
liền. Còn một đổi nữa tới nhà, 11 cbi Maria phát đau và mệt 

di chẳng dáng nữa ; bỡi vậy bà bề trên cùng mẹ chị ấy khi thì 
vin đỡ, khi tbì khiên chị ấy về cho tới nhà, và chị ấy 
“phải đau luôn mười lăm ngày mới khá, nên nếu chẳng nghe 

__ lời người mà đi lức thì, åt cbị ấy đau mười lăm ngày tại Ars, 
nên chẳng đi về liền được như lời n, wòi đã nói. 7 
—_____ Năm 1857 có hai trè nữ tới Ars vừa đúng mười một giờ 
__ сбор vào nghe ей! nghĩa thiên. Hai trẻ làm như vậy vốn chẳng 
__ tại lòng sốt sång, song bỡi tọc mạch muốn coi, muến nghe cho 


biết cha Gioan mà thôi. Xem coi chẳng 14у làm ưng ў, vìnahe- 
người nói đơn sơ, йа mặc khó nghèo, nên một trẻ nhạy miệng. 
nhẹ tính dám chỉ người mà nói với đứa kia rằng :« Dị kỳ là 
đường nào ! vậy mà chịu khó đi xa như уйу cho nàng >. Người 
biết trè ấy chê như vậy, nên mia cười một cách như nhạo nó- ~ 
cùng nương theo lời nó mà nói với nó là đứa đã cả lòng vô 
phép mà rằng : « Nầy cô, chịu khó đi xa như cô mà cbi xem 
được người dj kỳ thật udag cóng quá phải không ? » Nói đoạn. 
người cứ day thiên như thườag, Trẻ ấy mắc cỡ sượng tràn, 
song cũng cứ ở yên trong nhà thờ. Kbi người dạy vừa rồi, 
thì nó lật đật tới và khóc lóc mà xin lỗi, còn trê kia cũng đi 
theo. Người lấy lòng hiền lành mà chịu lấy са hai như thường 
và nói cùng nó rằng : a Giờ chúng con hãy xưng lội rồi ngày. 
mai ruớc lễ mà đền sự quấy chúng con >, Đoạn người kêu. 
riêng đứa khi nãy cbẳng có nói lời gì mà dặn rằng : « Khi con ` 
trở về thì phải coi chừng cho bạn con, vì nó sẽ phải rủi сй- 

thề, nhưng mè bỡi sớm mai nó đã rước ë như của ăn đi. 

đàng, nên chắc đặng phần rỗi ». : 

Hai trẻ xưng tội rước lễ sốt sắng, nên trước có ý đi coi 
chơi mà nay lại lo được phần hồn. Xong rồi cå hai lật đật trå- 
về ; đi đã gần tới nhà mà bình an, nên trẻ người dặn phải 
coi chừng, thì tưởng chẳng còn phải le gì nữa. Song thình 
linh trå kia la lèn một tiếng, vì phải rån lục cẩn trúng chon. 
Bỡi nọc độc quá nên chết tại đó tức thì, chẳng kịp chạy thuốc 
men gÌ hết, Bỡi tích đó thì rõ người cbẳag những biết sự đữ 
trè kia sẽ gặp mà nói trước, lại cũng chỉ cách dự phòng cho- 
khổi nữa. Cho nên xem ra có hồi người nhờ ơn thấu suốt mà 
biết chắc sẽ có sự đữ, mà lại cñng biết cách thế phải làm mà 
trảnh cho khối sự dữ nữa. 

Có một bà là vợ quan tư cai lính ki đã kề lại truyện sau 
nầy rằng: «Trong păm 1873 bai vợ chồng tôi đi cùng một: 
nhà nghĩa thiết tới thắm cha Rousset đang làn cha sở một 
làng về xứ Bresse, mà làng đó tên gì tôi quên. Cha nầy biết 
cha Gioan rõ lắm ; người cầm chúng tỏi lại dùng cơm, rồi 
dẫn đi coi bắt cå. Tôi khó ở nên chẳng đi, và đang khi tôi ở” 


“а 


b. 
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thì еб соп đầy tớ cao lớn lo pấu chè ; và đang khi con 

tó dgn chè cho tôi uống, thì kề cho tôi một truyện về mình 
16 như sau näy: ç Tôi ở nhà mồ cỏi tại thènh Antun ; khi 

lặng mười chín tuồi tôi muốn ra mà kiếm việc làm йт, cho 

lên kể coi sóc trong nhà cho tôi đi Ly-ông bầu kiếm việc làm. 

$йп dịp có bà kia di Ly-êng, thì bà bề trên gới tôi đi với ba 


Í у, Ма bà nầy có ý trước khi tới Ly-ông, thì cũng đi qua Ars 
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© mà bàn hỗi cha Gioan một việe gl đó. Khi chúng tôi vào nhà 
thờ, thì người đang dạy thiên cất nghĩa về dấu thánh giá. 
_Nguời vừa thấy tôi thì ngừng dạy taột cbút và nói cùng' tôi 
_rẳng : « Trå cao Кіа đang dirog dưới hết dó chút dày phải vào 
phòng nhà ttờ, vì có việc cha pbải nói cho con biết >, Người 
dạy vừa rồi, tôi liền lật đật tbeo vào phòng nhà thờ. Mà tôi 
chưa kịp (Боа tiếng nào, thì nguởi nói với tôi rằng : < Con đi 
__ thành Ly-ông ; con phẩi biết đến đó con sẽ gặp hiềm nghèo cả 
L “thể, nên khi con vừa vào đó con hãy nhớ đến cba và lo cầu 
xin Chúa cho lắm э. Tỏi đến dó đã ba ngày mà kiếm không 
_ đặng chỗ ở cùng việc làm. Töi liễn vào chỗ sở lo việc làm cho. 
“kể ở thuê mướn ; gặp hai người đang ở dó thì tôi tổ ý muốn 
"kiếm nơi làm ăn, tức thì сё mật người rằng : hay quả ! Cô 
“kiếm việc làm chỗ ở, còn tëi thì đang kiếm kể ở ». Người đó 
“tính với tôi xong rồi thì nói thêm nữa rằng : « Mà bạn tôi cũng 
"phải gặp cho biết cô, nên ba giờ chiều ngày mai cô hãy tới 
__ ehỗ nầy đề gặp tôi, đặng tôi đem cô giáp mặt bạn tôi. Người 
"đó cũng chỉ chỗ ở là Mulatiẻre. 
© Đến giờ hẹn tôi cứ việc đi, mà tôi lấy làm xa quá ; sau 
“hết đến một chỗ hai ngọn sóng giáp nhau, tôi thấy thuyền bè 
cùng nhiều nguời lăn xš п đang làm đó. Song theo đàng trẽ 


= “thì tôi thấy là rừng boang, cbi cỏ một cái nhà mà thôi. Tôi 


É _ thấy người tỏi gặp bữa trước đang đứng tại cữa cùng ra dấu 
_ biền tôi cứ dı tới. Thình linh tôi phát sợ cùng nhớ lại lời cha 
__ Gioan dã nói cùng tôi, nên cầu xin Chúa củng ra sức chạy 
р тёп tức thì. Cái người đứng tại nhà đó liền chạy theo quăng 
vòng giây đề tròng bắt tôi, song bắt chẳng đặng và thấy người 
Ча gần đó thì chẳng dám đuồi theo nữa. Từ đó tôi mới biết 
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cbút nữa tôi phi tay lão Dum ollard người ta quen gọi là lão‹ 
giết tôi tớ. Đến sau lão bị bắt, tbì tôi đã đến toà mà làm chứng, 
việc ác lão toan làm, song : ču сі ẳng có cha Gioan bảo cbo- 
biết trước, tbì tôi chẳng kbëi lâm tay lão ta đặng >. 

Người dàng ơn thống suốt một cácb dễ dàng, mọi thì: 
mọi chỗ, và lại cbẳng phải pguời được thấu suẽt những việc 
trọng mà thôi, song rhiều khi việc nhỏ mọn nguời cũng dàng _ 
tbấu suốt ода ; như lần kia có một trẻ nữ đã viết thơ cho | 
người, cách it lâu trê ấy cũng tới Ars ; dầu cl ưa biết trễ ấy. 
bao giờ, lại chẳng ai thua cho người biết nó đã 101 Ars, song. 
khi trẻ ấy vừa vào toà thì pgười liền nói cùng nó rằng : < Con. 
bữa пау mới đến >. Ông Methol là đầy 10 giúp phòng cho đức: 
cha Segur. Vốn tbánh bồn mạng ông ấy là Gioan Baolixita ; 
mà người thì chưa bao giờ gặp biết ông ấy, lại đức cha là chủ. 
chẳng khi nào mà I gi tên thánh ôrg ấy, song người biết, nên 
cho ông ấy một lượng ảnh tbách Gioan mà rằng : < Con bãy 
lấy ảnh nầy đề làm dấu khí nbġ đến tỏi, vì ảnh nầy là bồn 
mạng сор». 

Lần khác người ở tại toà giải tội, bỡi cách một vách dày 
nên chẳng lẽ ша thấy trước nhà thờ dặng, song người bitu 
kë đang dọn quét tại đó rằng : « Hãy kêu người đàn bà dang 
qui gần toà giẳng dany cầm khăn trắng trên tay, vì cha có 
việc phải nói cho bà ау biết n. 

“Trong tháng Juliô năm 1859 có trẻ nữ tên là Regipas quê 
ở Ly-ông tới Ars. Khi xe vừa lới trước еба nhà thờ, thì trê 
ấy xuống xe trước hết, liền gặp n¿ ười chực sẵn đó nói rằng + 
Cha sở muốn gặp cô túc thì. Trẻ йу bồi phải mình ebăng, thì 
người kia liền rằng : « Phải, chính cô chúc, vì người đã biều 
tôi ra đây, cùng dặn hễ thãy ai xuống xe trước bết, thì phải 
bảo vào toà xung {$1 tức thì ». Người biết trẻ Regipas yếu 
đuối, lại cbẳng ở Ars ĉğng cho lâu, nên mới biều vào toà 
trước kẻ khác như vậy. 

Một bữa sớm mai người đang làm lễ, thì có một bà vào. 
rước lễ như Кё kbác. Người qua trước mặt bà ấy bai lần mà 
cLẳng trao Mình Thénh, Đến lần thứ ba rgười ấy nói nhổ. 


tiếng hổi ngưởi rằng : « Sao cba không trao Mình Tnảnh cho 

соп > ? Người liềa rằng : < Bỡi sớm mai nay соп đã ăn rồi ». 

Người đàn bà liền đứng dậy đi ra, cùng nhớ lại hồi mới thức 

_ đậy mình đã ăn một chút bánh. 
Trong thắng Maiô năm 1851 có bà Henry là kë buôn bản 
= ở tại Chalon đến Ars có ý xin người chữa cô mình đang ở 
_thành Ly-ông cho khổi binh. Người day bà ấy làm việc chin 
_ ngày cầu cùng bà thánh Philomena, thì người cô sẽ đặng 
© mạnh. Bà Henry liền rằng : « Thưa cha như vậy cen sẽ đi Ly- 
ông và cô con sẽ vui mirog nữa» Người rằng :« Khi con xem lễ 

rồi, thì con phải xuống gbe mà về Chalon, vì đang kbi con ở 

đây, trong nhà con có chuyện, nên eon phải về cho kíp ». Bà 

Henry cứ như lời người mà trở về, thì thấy Кё mìnb cậy coi nhà 

_ đã phá tan của câi, chừng dó mới hiều lời người nói là thật, 

lại сё bà ấy ft lâu cūng khỏi binh như người đã nói trước. 

Ы Một bữa сб người ở Ly:ông đi với môt đứa nhỏ mởi nên 

__ mười tuồi là con ruột mình, đem ẳnh chuỗi vào phòng nhà 

___ thờ xin người làm phép Song trước khi làm phép người lựa 

— bổ riêng ra một ảnh váy nhỏ mà rằng: «Cha chẳng làm 

__ phép ảnh nầy ». Người làm như vậy vì biết ảnh ấy con nhổ 
mới ăn cắp của người ta. 

Ông Viret quê ở Cousapce trong xứ Jura, cũng tới Ars 
có ý vào nghe cất nghĩa thiên, song tới trễ nên chẳng còn 
chỗ, bỡi vậy phải vào ngồi gần са phòag nhà thờ. Од ấy 
đi phía sau lưng, người đã chẳng thấy, nên lẽ thì chẳng biết 

сб ông ấy trong nhà thờ, huống lựa là biết.ông đó ngồi chỗ 
x nào. Воі ngầi xa nën phải 1506 tai chăm chỉ mới ogbe người 
___ đặng, nên ¿nạ Viret đã trẻm, thì lấy chuỗi län hột, song lần 
sơ sài những 10 ra tưởng pghĩ đâu dàu. Cách một lúc lại đếm. 
ngón tay mà tính цё lợi ‹ да mình, #бпр chúc người nói lớn 

_ tiếng cho ông kia nghe được mà rằng : < Hỡi anh em, khi 
mình vào nhà thở là mình ở trước mặt Ct úa, mà mình chẳng 
băm chỉ nhớ có Chúa ở trước mặt mình ; anh em coi cái 
nguời ngồi gön cữa phòng, соі bộ lần hột, song thật sự lần 

i tính của «21 mình mà thôi. Ó anh em, thấy một người ở 
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trước mặt Chúa mà cbẳng có lòng cung kính, thì thật đẳng 
phải run sợ là trùng nào ! > Ông Viret biết người nói đích 
vë mình, nên cúi mặt ăn năc lỗi mình mới phạm. 

Bà Mereier quê ở Bavé trong tỉnh Ain, mỗi năm thường 
tới Ars ở ba bốn ngay. Mỗi khi bà ấy đến, thì vào chực xưng 
tội mà cba Gioan cũng biết. Song có một lần người làm : 
phưẻ c cho bà ấy уйа rồi thì bỗi rằng : « Bao lâu nữa con sẽ 
về », Ва ấy thưa đến mai thì người rằng : « Kbông được, con 
phải Ф về túe tốc bữa cay, vì trong phà сор có con гйп lớn >, 
Hà Mercier chẳng ngài nan chút nào оёр lật đặt đi về. Số là 
đang khi hà ấy đi kbỏi, chồng ở nhà lấy rệm đồn 14 bắp đề 
sẵn trên giường đem phơi, nên rån chun vào đó mà bà íy _ 
cbẳng biết. Kbi về đến nhà thấy mọi sự đâu đó còu y nguyên p 
như bồi mình đi, thì bỡ ngỡ và sợ người ta cười cên chẳng 
дат học lai lời đã pghe cha Gioan rói. Đang khi bà ấy nghĩ 
ngợi n.ười đã nói có rån ở trong nhà, mà không biết nạ rời 
có y chỉ làm sao ; song vừa lật nệm đề trên giường, thì có 
con rån ien phóng khói nệm củng chạy ra sân. Bà ấy la lên, 
tức thi trè ở trong nhà chạy theo đánh được, 

Trong rắm 1845 bà goá kia tên là Berthier có đứa соп 
mei mười một tuồi, đem cho ở mướn với một người tại làng 
Saint-Bonnet. Một bữa trè ấy đi cbăn chiên dë sói bắt hết 
một соп, nen chủ nhà đánh thi no lén trõn di, Song nó chẳng 
dam vë nhà cha mẹ, nën cử di bày bạ dọc đàag. Nó đi như 
vậy it Jâu, thì gập một xe ерау qua, thằng cầm xe thấy trễ đi 
bơ vơ thÌ thương nên cho lên xe mà di. Вёл nó chẳng nói quê 
xứ ở đâu nén tên căm xe chở tới Monteeau thì bë lại đó. Nhờ 
nó là một tr coi xinh xắn, nên có người thợ mô chju lãnh 
nuôi đề giúp lọc mỏ với mình, 

Khi bà Berthier vừa hay tin con trốn đi, thì khóc la 
thương tiếc, song rồi cñng thuê, mượn kể đi kiếm khắp nơi 
mà chẳng gặp. Ра bốn năm mà chẳng thấy tăm dạng ở đâu. 


nên bà ấy (шоок con mình đã chết rồi, không thì thú đữ cũng 


ăn thịt. Nhưng mà bà ấy cũng chưa ngã lòng, nên nghe 
người ta обі cha Gioan biết việc kin nhiệm, thì sai соп gái 


е 


minh tới Агз, hầu hỏi người vë thẳng con mình thề nào cho 
biết. Người vừa nghe trê kề lại công việc thì nói rằng : «Con 
hãy vë nói lại với mẹ con, em trai соп mạnh khoẻ, và đang 
ở giúp khai mô cùng những người tử tč, chỗ nó ở chẳng xa 
đây cùng cbẳng cách nhà con là bao nhiêu ; mẹ соп соп đừng 
buồn làm chi, vì có một bữa lễ cả trễ ấy sẽ về >. Những lời 
mgười nói chẳng sai một mày, vì cách chừng năm hay là sáu 
năm chiều nsàv lễ Đức Bà lên trờ', thì сб một trai về tại 
Fouillouse đến gë сба nhà bà Berthier, đó là chính đứa con 
đã trốn khi trur. Vừa thấy cả nhà mừng rỡ quá sức ; đoan 
bà Berthier bõi con ећо biết bấy lâu có giữ đao chăng, thì 
trai ấy rằng : « Bấy lâu nay соп thường xưng tội rướ» lễ tai 
Montceau », Bà mẹ nghe vậy thì mừng quá sửa, và cảm ơn 
Chúa vì đã cho mình đặng như vậy, cùng xin Chúa cho mình 
“chết bång an, vì sống đủ rồi là đặng đều mình trông ước ; mà 
_ eách it lâu Chúa đã nhậm lời mà cho bà ấy chết lành. 

Trong đoạn näy tir trước đến đây ta kề những tich người 
дапр ơn Chúa ban cách riêng cbo thấu biết việc näy việe khác, 
song ohững việc đó là thuộc về thế gian có hình thề, mà còn 
một thế gian vô hình là các linh hồn, nên đây ta lại kề những 
tích người dáng ơn Chúa mà thấu suốt việc trong linh hồ+ 
người ta : là đang hồi làm phước ngưởi nbë ơn Qhúa mà 
biết được những ai vì lễ riêng phải cần nhờ người cho kíp ; 
lại cũng biết được những ai toan chống trá chẳng muốn nhờ 
өп tha thứ. 

Khi tiếng đồn người dàng thấu suõt việc trong linh hồn 
người ta bay ra khắp nơi, thì có nhiều kểän họccsẳng muốn 
tin, như chính bà đệ Belvey nói rằng : « Dâu người ta đã nói 
với tôi về sự người thấu suốt lòng kể khác được, mà tôi måe 
phải một việc làm cho tôi phải cực lực quá sýc, song tôi 
chẳng đám thưa ngay cùng người, vì sợ người hiều chẳng 

_ nhằm, nên chỉ bày chẳng đúng mà nên cớ cho tôi phải bối 
rối hơn nữa chăng ; và nếu như vậy, thì chẳng còn ai có sức 
làm cho tôi an tâm được, vì tôi chẳng сб đem lòng tin cậy 
ai như tin cậy người. Vã bỡi đều làm cho tôi phải cực lòng 


„ы 


thì cbẳng phải là việc tội phải xưng, nên tôi vào toà mà quyết 
cbẳng nói tới. Song tôi phải lấy làm lạ, vì tôi vào toà, thì 
người nói lại mọi đều y như ў tôi đã nghĩ, dường như tôi đã 
nói ra những đều cặn kẽ kỹ lưỡng với người vậy. Lần đầu 
hết tôi xưng tội với người, thì tôi cbẳng đáng xưng tội chung ` 
lại hết, song thỉnh thoảng cũng tổ ra người biết сйс sự trong 
linh Кёп tài, và mọi ơn Chúa đã ban cho trót cà đời 101. Khi 
mới vào xưng tệi, tôi хіп người giúp tôi xưng các tội cho rẻnh, 
mà r gười làm như chẳng cbịu, song thÌnb linh người hôi 
tôi việc näy việc khác mà trúng rgey những đều tôi đã phạm. 
mà không biết là tội, bay là biết mà chẳng nhớ ; cho nëa kbi 
người hài về một đều mà tôi chưa xét nghĩ nhớ lại tức thì 


được, thì tôi chẳng dám ibua không có, vì tềi nghĩ người dā 


bồi tới, åt tôi có chớ người chẳng lầm. Уй lại cũng nhiều kể 
khác đã quả quyết với tôi người biết phữog đều kín trong ` 
lương tâm mình như vậy nữa ». А 
Có một trễ nữ tên là Joselire bay đua bơi sửa soạn trau 
tria theo kiền cách thế gian, vào tòa xung lội rồi, thì người 
nói với nó årg : « Con phải vào dòng ». Đoạn người biều nó 
ra cLẳng đề trẻ ấy thưa lại lời оао bët, Trẻ Joseline nầy bỡi. 


có lòng yêu chuộng thế gian, nên nghe chỉ định như vậy thì - Р 


kbóc Ju bù. Có n¿ười chị em bạn thấy như vậy, liền khuyên 
bãy đi thua lại với người một lần nữa, thì trẻ ấy nghe theo. 
Vậy trẻ ấy thưa cùng người rằng : « Con nghe cha nhứt định 
cho con lần trước con lấy làm phiền quả bầu như пьй lòng. 


Khër g biết сор có phải tin tbeo lời cha chăng ?» Người liền _ - 


tầng : € Con chẳng biết cha, mà cha cũag không quen biết 2 
сор, song cha lbấy rõ trong linh bồn con như cha dă làm _ 
phước cả đời cho con vậy, nên cha phứt định sao cos cũng | 
phải vào dòng >, Nói bãy nhiêu rồi người cbẳng cho nà р 
nói gl nữa, Ф. 
Năm 1857 có người thợ cả ở Beaucaire tên là. Раді. “đăng Л 
bốn mươi läm tuồi muón vào xưng lội với pguời. Оор буда _ 
tặp ngudi nhiều lần, mà mỗi khi gặp thì trong lòng tiếc vì 
mình ct &ng làm thầy cå. Việc ông йу tiếc làm vậy là đều kín 
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trong lòng et ng bao giờ tỏ ra cho ai biết. song khi ông ấy vừa 
_xurg lệi xong, bi người rói ngay tàng : « Tôi biết truớc kia 
_ со người bà con ëpg vì lẽ bën thế gian rà тоёр cho êng làm 
_ bầy cả. Giả như ёор có làm !hầy cå mà nên một thầy cả tốt, 
ТЫ lần ёйи hết tôi gặp бю, Åt tôi đã nói với ông rồi ». Thật 


_ trước có người bà con vì lë bèn mà muôn che ông ấy vào 


trường hẹc làm thầy єй. 

„~ Cũng một lần khắc ông Pagès vào xưog tội, thì người nói 
với ông йу rằng : « Tôi cám ơn ông vì đã năng thương đến 
tôi ». Người nói làm vậy vì biết ông ày nắng nhớ cầu nguyện 
cho người, nên mỗi khi đọc kinh thì thầm thĩ trong lòng 
тїп: а Lạy Chúa xin thương xót cha Gioan, thương đến bà 


5 con thân thuộc cùng kể làm ơn cho tôi. > Đoạn người thêm 


ràng: : «Có một đều ehẳng hay : là khi ông cầu nguyện, thì 
С ông nhở riêng những người ehẳng cần nhờ lời ng cầu nguyện 
cho mấy, còn kể cần nhờ hơn thì ông lại quên >. Sau hết 
pgười nói với ông ấy rằng : «Làm һап thiết với người có con 
phon đức, thì có phước là dường nào | p Người nói như vậy 
bỡi thấu suôt ông Pagès mỗi ngày cần nguyện riêng ebo ëng 


-  @арагёйе la bạu biru cha mình. Cha Dopavit lam giáo sư tại 


_ trường lý đoán ở Ly-ông có lần cũng téi Ars, song chủng сё 
$ chúc khen nguời như kể khác, một eó ý xét mét kiêm tìm 
coi pgười сё lỗi cách gi cbăng, vì chàng biết tại sao mà cha 
__ бу chẳng ify các lời người chỉ bảo іа ір. Vậy cha ấy đứng 
chuc sẵn kbi nguời ở nhà thờ vë di ngang qua, thì nói rằng + 


__ Nầy cha, tôi day lại nhà trường lớn ở Ly-òng, xin cha eri bảo 


tôi ít lời đề 101 làm việc bồn phận tỏi cho nën, thì tôi câu оп 
cba lắm x, Nguèi mgbe vậy thì min cười, ngỏ neay vào chả 

фу và nói liếng Latinh cbo bồn đạo khổi biều n à rằng : « Hãy 
Tãnh dữ và làm lành x. Nguời nói véi cha ấy bấy nhiều tiếng 

` mà mà thôi, vì biết rõ eba йу cbẳng có $ ngay lành. 

” Lúc năm 1845 có cba Devrtice đang làm cha sở họ Morta- 
_ gne, nhon có dịp Ùi gần Ars thì cñug ghé tại đỏ. Chính cha 
nầy cũng có nẹbe người ta kề những việe về cha Gioap, mà 


ү chẳng muốn tin chút рдо ; bỡi vậy kbi thấy người ở nhà thờ 


иша 
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ra vë nhà vuông, và thấy người ta dang chuc mà chúc khea 
là đứng thánh, thì cha ấy tránh riêng ra cho khói xem ra đồng 
tình mà xưng người là đứng thành. Dầu cha ấy nghĩ lưởag 
và có ý như vậy, song người thău biết nên trễ theo спа ấy lại 
sat sau lưng vỗ vai mà rằng : « Xin cha hãy cô lòng tin cậy ». 
Cha kia thấy vậy tbì thất kinh, 

Có thợ đóng giày tên là Saubois lúc còn trễ thì có đức tin 
mạnh më, song đẻn sau đã theo phe dị đoao là tin hồn người 
chết trở về mà truyện vẫn với kë còn sống. Vậy một bữa trong 
tháng Juniẻ năm 1850 thợ ta phi lòng trí đầy những sựin tri - 
bậy bạ hoảng hốt di dàn luôn cá đêm ngày, song bỡi chưa 
mất đức tỉa cho hết nên quyết lòng chạy đến cùng cha бїоап. 
Ông ấy vào nhà thờ cùng đền ngồi đặng một chỗ dễ (rồng thây 
bàn thờ ba thánh Poiilomena. Bang kbi ấy người lại bàn thờ ` 
đỏ mà đọc kinh, song qai day lưng phía ông kia, mà до nọ 
thì muốn thắy mặt người спо được. Ôag ấy phần thì ở lại 
chẳng bao lâu, phần thì trông hoài mà người cứ xây lưng eho, 
вёп lấy làm khó chịu mà nói trong lòng rằog : « Nếu cha nầy 
dàng ơn thấu suốt như người ta nói, Ші âu là biết tôi có việc 
muốn thưa, lại biết tôi có việc gấp nữa mới phải >. Nhưng mà 
ông ãy vừa nghĩ tưởng như vậy, tức thì thấy người xây lại 
nói rằng: «Xin ông đợi chút, tôi sẽ tiếp ông tức thì ». Ông 
Saubois nghe vậy, thì lấy làm lạ hết sức, và khi đã gặp dáng - 
ngưởi hai làn, thì bà mọi đều lâm lạ: cùng dàng đức tin lại 
như xưa, lại đến sau đã vào dòng Trappe cùng bềa đỗ eho 
đến chết. 


Ông Monnin làm ký lục tại Villefranche cùng сё nghĩa 
thiết với một người cũng tại đẻ. Người nầy bỡi sợ tiếng người 
ta chê cười nên chẳng bao giờ làm các việc theo phép đạo day. 
Cé một lần người đó cũag đến Ars đửng chung lộn giữa đám 
đông người айп cba Gioan. Dầu chưa bao giờ người gặp ông 
Ấy, song ơn Chúa cho người biết có ông nọ ở đỏ, nên người 
chen lấn đến ngay trước mặt ôrg ấy mà rằng: « Hỡi An: 
phái chữa não anh đây cho йа». 

Cha Camelet kề một tích rằng : « Có một lần tôi giảng cấm. 


р 
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phòng tại một họ kia, tôi thấy một người công nhon làm việc 
theo xe lửa, ăn ở sốt sång đạo đức lắm thì tôi lấy làm lạ. 
Người ấy liền kề lại cho tôi biết mà rằng : «Tòi đây đã nhờ 
cha Gioan mà trở lại. Từ khi tôi đến trong xứ nầy, thì chẳng 
biết là bao nhiêu lần tôi nghe nói về cha Gioan, nên tôi muến 
biết cho thật đích xát. Vậy tôi đến Ars cbẳng phải có ý xưng 
101, song có ý xem coi cho biết mà thôi. Song khi tôi vừa thấy 
mtười, thì lòng lôi liền cảm động đến đổi muốn gặp người 
mà thưa việc tôi, nén tôi đã bước vào phòng ntà thờ. Người 
bièu tôi quì nơi toa сдо giải đoạn hỏi tõi rằng: « Con xưng 
tội đã bao làu nay ». Tôi rằng : < Thưa cha đã lâu quả eon 
không nhớ >. Người rằng : < Con xét lại kỹ coi, đã hai mươi 
tám năm nay >. Tôi thua : Hai n.ươi tàm nắm thì nbåm rồi >. 
Người ràng : < Mà khi dó сор chịu phép giải tội mà thôi, chớ 
chưa rước lễ». Tôi rằng : < Thưa cba cũng thật như vậy >. 
Khi tôi nghe nguời nói những lời ấy, thì lòng tôi đặng tin trở 
lại, nên xưng tội iÙ tế hết sức như tôi tưởng, và hứa cùng 
Chúa chẳng bao giờ tòi bỏ đạo nữa >. 

Cô một người tội lỗi cứng cổi, đến đỗi dầu lễ Sinh Nhụt 
bay là lễ Phục Sinh oñng cbẳng khi nào bước chon vào nhà 
'thờ, nên ai nấy đều tưởng người ấy từ xưng lội rước lễ bao 
đồng rồi, thì chẳng xưng tội lại nữa. Bà bá đệ Belvey muốn 
đem nó trở lại, nën lãy lẽ có việc mà sai nó tới cùng cha Gioan, 
Khi nó đến thì người hỏi nó rằng : «Con xưng tội đã bao lân >. 
Në thưa đã bốn mươi năm tbì người rằng : « Bến mươi bốn 
năm chớ », Người ấy liền lấy viết cbì viết trên vách mà tính lại 
thì thật дай bốn mươi bến năm, nên liền chju người nói thật 
nhằm và động lòng trở lại cùng рїї đạo tử tế cho đến chết. 

Năm 1851 trẻ nữ V ermorel đến Ars có ý cấm phòng cùng 
xưng tội chung cå đời mình. Khi vào toà trè ấy liền thưa 
mình đã xét mình kỹ lưỡng rồi. Người đề trẻ ấy xưng tội 
như nó đã xét mình, đoạn hỏi rằng : < Con không nhớ gì nữa 
sao ? » Trẻ thưa mình chẳng còn nhớ đi gì nữa bết, thì người 
xẵng : < Bởi con muến ra khỏi toà giải tội cha dày mà linh 
;hồn con đặng vẹn sạch như khi con mới chịu phép rửa tội. 


Vậy nên con hãy cầu cùng Đức Bà thương khó soi sàng cho. 
con được biết rõ các đều con còn phải xưng, rồi con hüy trở 
lại đây ». Trẻ Vermorel liền lại nhà thờ đưng kinh P. С. G. 
chju quan Philatồ đem ra nơi сао mà rằng : < Nšy là người >, 
qui trước ảnh Đức Bà chịu thương khó, thì liền nhớ lại ba 
tội cü nên lật dàt đi xưng. Xưng rồi người lại hi rằng : 
« Lần nầy con xư ng thiệt hết chưa ? Trë thưa thiệt hết, thì 
người rằng: « Còn một tội nữa con quên và chưa khi nào 
con xưng ». Người nhắc lại cbinh tội ấy, cùng chỉ đã phạm 
tại chỗ nào và hồi nào nữa đoạn thêm rằng : а Vậy mà thiệt 
bây giờ соп chẳng nhớ chút nào hết », Trè Vermorel ra sức 
nhớ lại mà hết sức cũng chẳng nhớ được, nên người rằng : 
« Khi nào eon đi ngang qua chỗ cha đã chỉ đó, thì coa së ` 
nhớ lại ». Rồi người ban phép giải tội cùng bảo cho biết 
đàng trê ấy phải đi cho đặng rỗi là ở thể gian mà đừng kết 
bạn, Vậy trễ ấy trở về đếa chỗ xưa đã phạm tội làm mất 
lòng Chúa, thì nhớ lại việs mình đã lỗi khi trước tại đó, mà 
bỡi biết cuắc Chúa đã tha thứ cho rồi, nên chẳng hối rối 
buồn rầu gì nữa. 

Cha Тоссаріег kề rằng: « Có một người quê ở Ly-ónz 
ăn ở thật thà, đã ho: lại với tỏi một việ: về mình nó : là khi 
nó mới dàng mười lắm tuồi có đi xưng tội cùng cha Gioan, 
Nó xưng tội một chút rồi tưởng đã hết nên làm thỉnh, itre thì 
người nói với nó rằng : « Con chẳng xưng cho hết >. Nó liền 
xin người giúp đề nó xưng cho hết, vi nó chẳng cò+ nhớ 
dàng tội nào nữa, thì người rằng :« Còn mày cây dèn соп 
đã ăn cắp tại phòig nhà thờ ông thánh Vinbsentê đem về dË 
trên khám nhỏ của соп». Mà thật sự trễ ấy chju oó ăn сёр 
như người nói. 

Có một người về tiah Drômê trong nhà có vợ đau nặng, 
bỡi nghe tiếng người thấu suốt việc hậu lai cùng hay làm 
phép ię, nên tói thưa hổi người cho biết vợ minh ra thề nào, 
Khi tới Ars thì n;ười la nói với nó có muốn gặp người thi 
phải vào toà gili tội mới gặp đặng ; bỡi đó dầu nó không „ 
ham toà giải tội cho mấy cũng rån mà vào. Vốn khi trước. 
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“nó có dự vào một việc sát nhon, bị người ta chận chet đánh 
phải nhiều đấu, cùng phải bắt giam tra. Vậy khi nó vào toà, 
thì người të cho nó các đền dường như chính người đã nghe 
“thấy. Tên ấy liền biều mình ở đây chẳng phải ở trước mặt 
nguời tầm thường, cho nêu động lòng ăn пап trở lại, và 

chẳng ngại kề hết việc mình cho kể muốn nghe 
“Trước ta đã thấy người cứ ơn thông suốt mà chỉ định cho 
kë nầy pguời kbác hoặc phải vào dòng hay là ở thế gian ; mà 
~ cüng có nhiều kể người khuyên dạy như vậy, xem ra chẳng 
_ phải người. ơn thông suốt mà dạy, song cứ lễ khôn ngoan 
cùng sự người từng thạo trong việc chỉ dẫn linh hồn người ta 
оша thôi, như người đã chỉ bảo ebo hơn sáu mươi trễ trai vào 
-dòng anh em dạy trcờag có đạo, vì rằng nếu có vào dòng 
ấy sẽ đặng làm nhiều ích. Cũog vì lễ ấy mà người cbi bảo 
cho bốn mươi trè xin vèo họi các thầy dòng thánh Thất cba 
-Gabriel mới lập tại Belley. Người cüng cứ sự khôn ngoan mà 
“khuyên hai mươi kể vào dòng Trappe, vì đỏ là đàng cho kể 
ấy đặng lên thiên dàng. Có một kể nghe người khuyên vào 
dòng йу, song thấy vào đó phải chịu cực nën sợ chẳng dám 
ào, thì người nói cùng nà rằng : < Những kẻ đã vào đó trước 
Tồi, thì cñng có xương thịt như con ». Người chẳng nói cho 

ˆ_ hết lời có ý đề cho kë ấy kết nghĩ lấy. 

è Buồi người đang sanh tiền lì nhằm túc trong Hội thánh 
nhiều kể toan mở lập nhiều việc, nhiều hội lam lành, nên kể 
oan lập thì bàn hồi người cho biết đã đến thì tiện mà lập, và 
wē sau tấn ich thề nào Chẳng những người cứ sự khóa ngoan 
đừng thạo mà bàn, song lại cứ оз thôn suốt mà cdi bảo nữa, 
cho nên những việc người đã thúc gige cùng nói trước sau 
sẽ thanh sự, thì đã đầu thật như vậy. Như cha Muard muốn 
2 18р nhà dòag ông thánh Bênẽđitô ở lại Pierre-qui-Vire nên 
“năm 1848 lới hồi y người, thì người rằng :« Việc cha toan 
đâm là việ› nhằm ý Chúa, nên chắc sẽ (hanh sự ; khó thề nào 
cha cũng chớ thôi >. Trong năm 1856 cha Chevrier muốn dưng 
_mình lo cho trễ mồ côi cô độc đặng nhờ hồn xác, song còn 
_ ghi ngại ehua dám quyết, nên đi Ars đặng bàn hồi cha Gioan. 


Người vừa biet cha ấy eó ý như vậy thì rằng: < Việc cba cé 
f y toan liệu thì bỡi Chủa muốn mà ra. Thật cha sẽ gặp nhiều- 
| đều khó, mà nếu cha vững chi bền lòng, thì cha sẽ làm ich cho- 
nhiều linh hồn ». Cha Chevrier hitu y người nên cứ bền cbf, 
thì đã lập dàng nhà mồ côi chỗ kêu là Prado trong thành Ly- 
ông, mà nhà ñy tbật đã làm ích cho các kẻ mồ côi chẳng biết 
là bao nhiêu. Song спя ấy dā chịu khỏ là chừng nào mới lập. 
[ đặng nhà ấy thì có một Chúa biết mà thôi. 

| Võn chẳng bao giờ người gặp Eugenie, là kë đến sau đã 
' 


lập bài thương giúp các đẳng linh hồn nơi lửa luyện ngục, 
song mỗi lần nghe nói tới bà ấy thì người rằng : « Tôi biết bà. 
ấy lắm ». Bà nầy lối năm 1850 dàng bai mươi lắm tuồi, thì 
nghĩ dën việc lậ» một hội đề dưng lời cầu nguyện, củng các 
việc lành thấy tbåy mà cứu giúp các đẳng linh bồn. Bà fy 

ё hiều biết chi có một kë hết lòng kính mến Chúa cùng chẳng _ 
sá Ích riêng wình cho trọn, thì mới КЪА kham việc trọng йу; 
nên nếu như vậy št phải lập dòng riêng, còn mình phải hiến 
thân vào dòng ấy trước hết, Song bà ấy có tính nhút nhắc sơ 

| mình không có sức cho đủ. Bỡi vậy đã thưa cùng đức cha 

Chaladon, mà đức cha lại khuyên bãy bàn bõi cha Gioan. 

| Vậy Eugenie viết thơ bày tổ ý mình mà xin người chỉ bảo, 

n * thì người cậy cha Toccanier trả lời lại rằng : а Lập một dòng 

t dë cửn giúp сае đẳng linh hồn nơi luyện ngục, ấy là đều tôi 

| ước đã lâu, nên kni nào muốn thì ba cứ việc lập. Bà hãy vào 
dòng dó và dòng ba lập thì chẳng bao lâu sẽ lắng tràn cå 

| phương Tây, phuong Đông cùng phương, Thế gian mới nữa »„ 

| Nguời yêu chuộng dòng dó cách riëng, nên trước nhờ ơn 

| Chúa sau nhờ người hết sức giúp đỡ nên dòng ấy mới sinh 

| tồn cùng thạnh vượng. 

Ё Thấy sŠ sácb còn giữ tại nhà tờ họ Ars, thì biết bỡi nhờ- 
người chỉ bảo khuyên giụe giúp đỡ nên lập dàng hoặc dòng, 

| hoặc hội, cùng nhà mồ côi hay là việs lành Кпас hết thấy là. 

| mười bai việc. Người thường khuyên kë đứng lập, bay là làm 

bề trên các hội ấy rằng : a Các người phải có ý ngay lành, _ 

cùng hãy ở khiêm nhượng. Các người сб trông cậy Chém 
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_ chừng nào, thì sẽ dáng giàu có cLừng nấy. Đừng cao rao việc 


mình cho thiên hạ biết lắm làm chỉ, song chẳng nên quên 
-dung cho Chúa cùag xin Chúa chúc lanh kbi ở trước bàn thờ 
Người ». 

Ai toan lập hội nào hay là việc gì mà người nhờ ơn Chúa 
cho thấy trước việc ấy cbẳng xong bay là vó Ích, thì người 
“chẳng ngại khuyên dừng. Cha Тоссаріег nói rằng : < Người 
wng nhận những việc có Ích cùng làm sáng danh Chúa thè 

nào, thì cũng từ råy những việc khóng sức làm nồi hay là vỏ 
ich chừng йу». 

"Тіт trước đến đây ta đã thấy người nói tiên tri về "viên 


_ riêng kë nầy người nọ, thì cũng có kể bỏi vậy chớ người еб 


nói tiên trí về những việc chung cả và Hội thành bay là nước 
_nha ; như việc Hội thánh phải bắt bở cùng nước nhà phải 
“giặc giã chăng, Та cứ lời các kể khỏn ngoan, từng thạo, ehin 
chắn đã xét kỹ lưỡug, thì phải rằng là không. Ода có kë như 
thầy kia đã quyết người nói tiên trì về giặc giã mà nước nhà 
- đặng tháng, phi thua, song là đều cb&ng chắc, vì chưng khi 


а hồi người về việc đời việc nước, thì người chẳng nói, như 


lời һа bá đệ Garê rằng : a Dầu có kë bỏi về việs đời mà người 
-ehẳng nói, song người ta cũng đồ là n gười nói, lại có kể trưng 
“dời thề nọ thề kia, song đó là lời phao dối mà thôi, cho nên 
người nghe có kể pbao dối như vậy thì rằng : < Ôi ! khốn 
-ngn cho cha sở Ars là dườag nào ! Việc chẳng nói mà người 

ta cũng phao cho rằng nói >. 
Lúc trước đã có một pben người ta phao đồn người nói 
tiên trí về sự quan giảm quốc sẽ bị ám såt, thì ta đã nói có 
. ông quån tới Ars mà Lỗi về việc đó, song cứ lời ông xã đệ 


N _багё thì ông quản tới giáp n¿ười lo việc xưng tội mà thôi, 
BO К chẳng nói đến việc nói tiên tri như người ta phao đồn, 
к аш ấy là dấu người chẳng có nói như vậy mà chớ. 


.... Nhưng mà tay người chẳng eó nói tiên tri về việc công 


_ nước nhà, song cũng có nói riêng về một bai kë lớn trong thế 


‚ giải. Như ông Mabou kề lại rằng : « Năm 1819 mình ở tại Ars, 
_ hì có một pgười nước Hispania tên là Sanchez Remen trước 


ей, 


` mới bầy ráy płú làm chi, vì không bao lâu quan Napoleo thứ 


làm quan võ giúp bè ông Caroló nên phải trốn tại đỏ. Khi dó- _ 
Đức Giáo Tôrg Phiô thứ chín phải quân loạn đuồi ra khổi ` 
thành Róma nën tạm nku tại Саё!а. Ông rầy đang kbi chuyện 
văn với ông Mabou 1Ь) bác bè bạch xét Đức Giáo Tông nhiều. 
đều, gọi người là kẻ về pbe rộng phép cho dân đề phả lề lối 
cü, cùng trách pguói kbi п ói lén ngòi đã ưng lòng đề cho kë 
làm đầu pbe ấy chúc mừng, vì cứ ý ¿ng ấy Đức Giáo Tông 
còn trẻ tudi không xúng thế vị thánh Phéró. Ông Mabou lại 
rằng : < Tôi chẳng phục ў ông ấy, nén đi dạo chơi với nhau. 
chùr ng một giờ, thì tôi từ giã. Đang kbi tôi và quan ấy chuyện 
văn với nhau thì cba Gioan mắc dạy thiên tại nhà thờ, nên. 
chẳrg lẽ rghe cbúng tôi chuyện vẫn được x. Vậy mà người 
thấu biết hết, nen khi dùng cơm trưa rồi, người ở nhà vừa _ 
bước ra, liền gặp tôi nên nói rằng : < Ôi ! đàng của Chúa và 
của loài người khác mbau là tràng nào ! Hồi sớm mai näy 
ông mới rgbe nói Đức Giáo 'lêng khi trở về Röma, thì sẽ từ 
chức, song ông sẽ thấy Đức Giáo Tông Phiô thứ chín nầy së 
nền một đứng như các đứng giáo tông danh tiếng đã cai trị 
Hội thánh trước người », 

Cũng một ойт ấy ông Mabou lại tới Ars thăm người, và 
bàn bồi về sự ông ấy muốn lãnh một việc có hệ trọng trong 
nước nhà, vì quan бїёш quốc тобі giao đền Pantheon lại dë 
làm nơi ibò рисове ntu xưa ; đã lập hội đồng đề tra xét vë 
sự cło ai nấy được phép mở trường day ; nói tắt một lời là 
quan Giảm quốc muốn lập nhà nước chẳng khuấy phả việc. 
đạo. Ông Mabou lại kề rằng : « Gặp người thì tôi hổi người 
vë sự tôi toan lãnh chức lãnh việc nhà nước, thì người nghĩ 
thề nš o ? Người rghe tôi nói đoạn pgừng một chút, mắt ngó 
хог dường nbu suy ngbi, hay là cầu nguyện mà хіп ơn soi 
sång, rồi r gó tôi mà nċi ngay tång : « Ông đừng lãnh việc trào 
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Ба nầy sẽ trở nghịch cùr g Hội thánh >. Hồi dó quan Napoleo 
đang làm Giám quốc mà sau lên làm vua nên người nói nhw 
уду. 


Bà С.Ш гтіга k rằng: < 1rcng năm 1816 có một lần 
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người nói truyện với tôi và thầy Hieronimôỏ, thì nguời nói về 
gia thất nhà vua mà rằng : « Ôag hoàng Napoleo mới sinh it 
Лав thiệt là tốt; cái đâu xinh quá >. Dầu người chẳng coi nhựt 
trình cùng chẳng thấy hình ông hoàng йу bao giờ mà nói thiệt 
trúng. 

__ Xét theo giấy tờ còn lại, thì thấy người còn nói tiến tri về 
hai đều nữa, mà một đều phải đợi đếa ngày tận thế mới thấy 
thật đặng : là năm 1843 người phải đau nặng mà khả rồi, thì 
nổi mình yêu mến dòng Đức Chúa Giềsu lắm cùng tin thật 
dòng ấy sẽ còn luôn mãi cho đến tận thế, 

Một lời tiên tri nữa là về sự nước Hồng-mao sẽ trở lại giữ 
дао như trước. Số là ngây mười bốn thắng Maiò năm 1854 có 
đúc cha Ullathorne làm giám mục thành Birmingham tới 
thăm người, đến khi về thì kề lại rằng : Khi tôi chuyện vän 


__ với người thì nói về sự chúng tỏi cầu nguyện cho nước Hồng- 
_ mao được trở lại, và осі ít lời cho nười rõ bồn đạo chúng 


101 ở trong nước ấy đang chịu bắt bở kbốn cực vì đạo là thề 
nào | Đang kbi tôi nói người nhầm mắt chăm chỉ nghe dường 
như suy nghĩ, song bỗng chúc người ngước lên mở mắt ngó 
tôi, mà tôi thấy mắt người sáng trắng như đầy ơn thiêng và 
pói một cách mạnh mẽ vững vàng như xưng đức tin vậy mà 
rẳng : a Thưa đức cba, con tin Hội thánh Hồng-mao sẽ dàng 
xinh hiền rạng орёї như xưa x, Người tin vững vàng còn tôi 
chẳng chút nghi nan lời người đã nói, song cbẳng biết đến 
lúc nào lời tiên tri người sẽ ứng nghiệm x. 


— 


Đoạn thứ hai mươi sáu 


К? các phép іа cha Gioan đã làm. 
+ 
Trong tháng Septembre năm 1843 có bà Margarita Hum~ 
bert ở ЕсоПу là bà сор bạn di với người tới thăm. Đang khi 
người truyện уйп với bà ấy thi nói rằng: «Chúa bằng có 
Vianney-34 
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pbép tắc luôn, bây giờ Người cũng làm phép lạ đặng như khi 
trước, song N; ười có không làm là tại người ta chẳng có đức 
tin cho đủ ». Người cũng biết trong họ mình đang coi sóc đã 
có phép 1а, lại cũng xưng ra nhờ phép lạ như vậy đã làm cho. 
nhiều người dàng thêm ích. Song mỗi khi eó phép lạ tbi người 
đồ là việc Chúa làm, hay là các đứng thánh, nhứt là đồ cho 
bà thánh Philomena. Có xét lúc đầu tiên khi người các вої 
tựu tới Ars, mà người thấy minh làm đặng phép lạ thì 
hỡ ngỡ, lại thấy người ta tôn kinh thì phát kish hoàng, nên 
đồ được mọi phép lạ cho bà thánh йу, cũng abw núp đặng 
bóng bả thánh ấy, thì lấy làm may. Nhưng mà chẳng núp 
bóng thề ấy luôn được, vì chưng tay người ta еб lòng trông 
cậy bà thánh Philomena cầu bàu cho được nhờ phép lạ, song 
ai nấy cũng đều tin nếu người chẳng có hiệp cùng bà thánh 
ấy mà cầu cho mình, thì át là Chúa chẳng nhậm lời. Vốn 
người thường phân phô rằng : < Tôi chẳng có làm phép lạ, tôi 
là bèn bạ đốt nát chỉ biết chăn chiên chăn bò; anh em hãy 
cầu xin cùng bà thánh Philomena, vì chẳng khi nào tôi xin 
sự gi cùng bà thánh ấy mà người từ chối >. Cứ những lời đó 
thì xem ra như người quên xét những việc lạ người xin mà 
trên trời hằng nhậm 101 ban xuống, thì là chứng tå ra người 
là đãng thánh, lại người chẳng thấy nhiền khi có phép lạ mà 
chỉ tại người baa phép lành cho, hay là đề tay trên đầu kể 
hờ phép lạ mà thôi, nên những khi như vậy làm sao mà đồ 
cho bà thánh Philomena được. 

Vốn chính ý người là tìm kiếm làm eho linh hồn đặng rỗi 
đề sảng danh Chúa, nên hằng cầm việc chữa linh hồn người 
ta là thật chính việc Chúa sai người làm, bỡi đó chẳng bao 
giờ người thôi nói đến. Tại ič dó nên người hằng xem sự làm 
phép lạ chữa phầo xác là việc tùy, nên cầm chẳug bằng việc 
chữa linh hồn tội lỗi cho lành đã. Bõi đó có một lần người 
nói rằng: € Tỏi muốn cấm bà thánh Philomena đừng làm 
phép lạ chữa phần хас người ta nữa, vì linh hồa là vật quới 
trọng nên phải cứu chữa, còn хас là vật hèn chẳng ra gl, vì ˆ 
có ngày sẽ hư nåt >, 
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-` Nhưng bà thánh ấy сїт làm phép lạ cứu chữa phần хас 
là bỡi muốn tô lòng thương пробі ta mò chớ. Những phép lạ 
thề ấy rất chân chường, lại га! làm ich cho. người ta về phần 
хас, nên đã lâm cho nhiễn người non nóng tới Ars, song người 

_ Vi lòng khiêm nhượng chẳng sà chỉ các sự ấy. Có một lần cna 
'Toccanier nói với người rằng: Nầy cha, người ta Ја thồi một 
Việc nghịch củng eba >. Người ghe vậy tol rằng : « Chuyện. 
gì ?» Сра Toccavier lại rằng : < Người ta бо cha chẳng cho 

_ bà thánh Puilomeua lâm phép lạ ở dày nữa ». Người nghe vậy 
thì rằng : € Ù рі аі пош vậy, tôi xin bà thành Philomena khi 
rào lâm phép lạ, thì tại dày làm mà chữa phần hồn, còn làm 
phép lạ mà chỮa phần xác, thì làm nơi khác ; mà người đã 
nghe lời tỏi xin, vi có nhiều người xin cho khỏi bịnh phân 
хас, thì khi tới đây khỉ sự lam việc cầu xin rồi về nhà làm 

_ liên tiếp chín ngà», thì dáng như lòng mình xin, nên phép lạ 

__ như vậy chẳng ai thấy chẳng ai biết », 

__ Có kể cũng nói nghe người đã giao ибс với bà thánh ấy 
như vậy, song vừa khi có kể vừa mới hắt đầu làm việc chín 
_ ngày, thì đã dặng thuyền giảm, nên đã eó phép lạ rồi, chẳng 
đợi làm việc dù chín ngày. ở rơi kbáe : như hà thánh ấy chữa 

= một đứa під tật nguyền tại Ars, khi mới vừa làm việc ейп 


. xin, thì người hờn bà thánh ấy mà rằng: « Bà thánh Philo- 


mena chẳng gift lời bứa cùng tôi, vì lẽ thì phải chữa trẻ đó 
nơi khác ». 
Nhưng mà người lai đồi ý, vì nzười cô lòng rất tốt nên 3 


ү, sơ làm vậy, thì mất lòng thánh yêu dấu của mình. Có một lần 


_ bà Catharina nói với người rằng : Sao cha chẳ+g đề bà 

_ thánh Philomena làm phép lạ mà chữa người ta, cha làm пг 
_ vậy thánh nữ ấy сб hãng lòng sao ? Người rằng : < Đã ba 
__ đêm nay xem ra như linh hồn tải có сб bổ trống, còn thiếu 
một đều gì đó vậy. Bà thánh Philomena như coi bộ trách tôi 
__ chẳng nhớ đến người vây, bỡi đó tôi hứa sẽ năng cầu nguyện 
N cùng người hơn >. Сас bồn dao thấy người hòn bà thánh 
Philomena, thì Sa) it cầu xin cùng bà thành ấy. Bỡi dó 
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ra có việc buồn tình với nhau, song chỉ có thiên thần thấy 
được mà thổi. 

Một lần kbi người làm lễ tại bàn thờ bà thánh Philomena, 
thì xảy ra một phép lạ là một người binh tật đặng lành đã. 
Người làm lễ rồi vao phòng mà chưa hay biết, song khi người 
làm phép ảnh tại phòng mặc áo, tbì cha Raymonđô lại bên 
người kề lại phép lạ đoạn rằng : < Nầy cha, xưa тау bà thánh 
Philomena nghỉ yên đã lâu rồi >. Người rằng : < Bỡi vậy nên 
đang khi làm lễ tôi nói bẩn với hà thánh ấy rằng: < Nếu 
thánh nữ chẳng làm phép lạ nữa, thì sẽ mất tiếng mà chớ ». 

Nếu xem các lời khai khi bề trên tra xét việc cha Gioan, 
cùng xét những giấy tờ giữ tại nhà thờ họ Ars, thì thấy các 
phép lạ cả bai đứng đồng nhau mà làm nghĩa là bà thánh 
Philomena với người. Kbi có ai tật binh xin người cửu chữa 
ша lòng người muốn, thì người thầm thĩ chỉ lòng mình, 
đoạn giao cho bà thánh Philomena nguyện cầu Chúa cho 
được như lời. Воі lẽ đó người gọi bà thánh ấy là kể đứng tên 
cùng là kë lo việc thay mặt mình trước toà Chúa. Thường 
các phép lạ хау ra thì cứ một cách như ta mới nói trên, song 
cũng có lần Chúa chẳng đề cho bà thánh Philomeca kịp 
chuyền cầu, nên phép lạ xây ra là tại chính người làm mà 
thôi. Bây giờ ta kề một ít phép lạ người làm ebo ai nấy biết, 

Trước ta đã kề việc chị Dosithea coi nbà mồ còi ở tại 
Vitteaux ; chị nầy phải bịnh tức ngc mà thầy thuốc nói đến 
mùa thu sẽ chết. Người thấy chị ấy thi cho vào toà xưng tội 
trước cùng hỏi rằng : « Tại lẽ gì соп тиба cho khối binh x. 
Chị ấy liền tổ cho người tại sao mình muốn mạnh lại, thì 
người rẵng : « Con bẫy lại nhà thờ bà thánh Philomena mà 
xin cho khỗi bịnh và đang khi đó cha cũng cầu nguyện cho 
con >. Cbị Dosithea liền đi cầu nguyện nơi bàn thờ bà thánh 
ấy và tức thì đặng khổi binh. Phép lạ nầy xây ra trong tháng 
Maiò năm 1853, khi đó chị Dosithea đặng bai mươi lãm tuồi, 
và từ ấy sống cho đếa tám mười chín tuồi,rồi qua đời ngày 
mui một tháng Februarið ойо 1914. 

Lúc thắng Maiô năm 1843 đang khi người phải binh nặng 
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s: hòng qua đời, thì có một dèn bà tên là Reymond Corcevay ở 
Chalon đến Ars, có ý xin cho khỏi binh. Vốn bà ấy phải chứng 
_ binh swng пої cuốn họtg, nên bë rói một tiếng thì phải đau 

nhức quá chừng, bỡi vậy có muốn nói việc gl với ai, thì phải 
viết ra mà thêi. Kbi nguời đã khá rồi tbi người ấy viết sẵn 

_ đều mình xin chực kbi mai sớm n¿ười ra nhà thờ mà đưa 
cho người xem. Người xem đoạn thì trång : < Hỡi con, con đã 

4 "trống thuốc nhiều quả rồi, mà thuốc thế gian chẳng làm ích 
gì cho con nữa, song Chúa шиба chữa соп cho lành binh, 
nên con hãy cầu xin cùng bà thánh Philomena, con hãy đem 
tấm bản viết lời đây đề trên bản thờ, cùng ép bà thánh 

_ấy phải làm phép !ą chữa con mà rằng : « Nếu thánh nữ chẳng 

_ срба cho tôi nói được, thì xin nhường tiếng nói thánh nữ lại 
__ cho tôi ». Bà Corcevay kề lại gằng : « Tôi vung lời mà lại nơi 

tự _ bàn thờ bà thánh Philomena và khi tôi vừa cầu nguyện dứt 
161 thì tôi liền đặng khỏi binh. Đã sáu năm tôi phẩi đau đớn 

_ khốn nạn và đã hai năm tôi cbẳng nói'đặng một tiếng nào, mà 
nay đặng kbỏi cùng nói đặng. Tài gặp bà Favier là kể cbo tôi 

_đỗ nhà, thì tôi lấy sách nói về sự tròng cậy Đức Mẹ mà đọc 

_ mấy tờ lén Učag trước mặt nhiều người mà làm cbwag tôi 

_ đã thật kbổi bịnh, Đến ngày mười một thắng Angnstô lễ kính 
“Đà thánh Philomena, thì bà Coreevay bát mừng lóa tiếng mà 

á _ cắm ơn bà thánh ấy vì đã cho mìub đặng lại iëpg nói. 

_ Bà Gerin trước là Margarita Vianney em ruột người ; 
trong păm 1863 kề rằng : < Tòi có гаф! đứa con rải cũng gọi 
là Margarita đau chứng yết hầu, các thầy thuốc đều chê chạy 

__ hết, nên tôi đem nó qua Ars xin người là cậu nó cửu chữa. 
S Nguời khuyên chúng tôi làm việc chín ngày mà xin cùng bà 

thánh Philomena. Làm một lần dà chín ngày mà con tôi cüng 

_ chưa khổi. Người lại khuyên làm chin ngày khác nữa, và 
_ hửa sẽ hiệp một y mà cầu xin với chúng tôi. 140 nầy làm 

— việc được а ngày thì trễ Margarita phát mệt, cùng mira 
dàm nhiều lắm doga khỏi binh tức thì và cuẳng bao giờ trở 

lại nữa, 
Một trẻ nữ Ši gần Chariieu phải bản Шап bất toại, 
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song còn đi được mà tay trái іш caÅng сда dung làm gì được + 
nữa. Trẻ ấy tới Ars thì kề cáo coir iq tật bịah trong mình cno 
người. Người nghe nửa chừng thì rằng : « Con hãy học các 
tật binh con cùng bà thánh Pailomeoa », Trẻ ấy chen lấn lại 
cho đến bàn thở ba thánh Pnilomena mà cầu xin rằng : « Xia 
thành nữ chữa tay tôi cao đã, bằag không thì teånh nữ hãy 
trao cảnh tay thánh nữ сло tôi ». Trẻ ấy cầu xia như vậy 
vừa doan liền khỏi tức (01, nên lật đật chạy 101 nhà mō ei 
tổ cho bạn hữu mình la bà C+tharina. 

Có một người trai ở Fleurs tên là Baron phải tế ngwa гї 
nặng, nên mình khum lại đầu đụng chấm gói, bỡi dó nôn 
phải cực quá sức. Có kể đem trai ấy tới Ars, thì ng rời khuyên ` 
rằng: « Con phải cầu xin cùng bà thánh Philomena. Mỗi 
ngày có hai người khiên trai @һбп гаа ấy đề trước bàn thờ 
thánh nữ, та mỗi ngày trai ấy khá bớt lần lần cho đến bai 
thắng thì binh thật hết mà ehẳng dàog một chút thuốc men 
nào. Ч 

Ông Blazy ở Cébazat bai сһоп có tật, nền phải nhờ cắp 
cây chống mới nương đi đặng. Ông ấy lới xin người cửu 
chữa, thì người khuyên làm việc chin ngày mà cầu cùng bà 
thánh Philomena. Ông nọ cðng có làm như rgười khuyên 
song chẳng khá, vì ebẳng có lòng tin cho đủ. Ông ấy lại làm 
việc chin ngày nữa, mà cüng chẳng có lòng tin, Nhưng vậy 
ông ấy cũng hỏi người rằng : « Cha tưởng con có bë đặng cặp 
cây con chống lại đây chăng »? Người rằng :cchưa, vì соп còn 
cần puẫi dùng >. Nhưng mà cang ngày ơn Chúa càng làm cho 
ông ấy thêm lòng tin nền đến ngây cuối cùng là lễ Bire Bà 
thăng thiên, khi ông ấy xem lẻ rồi thì rắn lết vào phòng nhà 
thờ hỏi người rằng : « Thưa cha, xin cha nói thiệt cho соп 
biết lần nầy con có nên đem cặp cây соп dùng dày dưng cho 
bà thành Philomena bay là không ? Người dạy rằng : « Con 
hãy đem аі». Tức thì người què ấy đứng thẳng lên và giơ 
cặp cây chống lên cao cho ai nấy thấy mà biết mình đã đặng 
mạnh rồi, cùng bón hể vui mừng đem dwog trên bàn thờ bå 
thánh áy. Ngày mồng tám thắng Septembrẻ спа Bazin là cha. 


РЧ 


sở họ Cébazat tại quê ông ấy viết thơ nỏi rằng : < Khi ông ấy 
trở về đi bộ mười tám ngàn thước mà chẳng biết mệt, và nay 
thì mạnh khoẻ bàn hiên », và đến sau đã vào dòng Thánh 
“Thất tại Belley. 

Ngày hai mươi läm thắng Februariô năm 1857 nhằm bữa 
lễ tro, có bà Anna Devoluet đầy một xe nhỏ 161 Ars mà trong 
хе сб trẻ mới nên lám tuồi mắc tât đi đứng chẳng dàng. Tới 
nơi bà ấy gởi con lại nhà ông Verau, Đầu bà йу phải đầy xe 
xa đàng mệt nhọc, song bỡi muốn gặp đặng người cho chắc, 
thì chẳng kề khó nhọc, nën vừa tới liền vào ở đêm chuc tại 
nhà gạch bên cữa nhà thờ. Nười đi qua dó thày bà ấy chẳng 
biết là ai, song biết có việc gấp nën biều vào toà xưng tội 
trước kể khác. Sorg khi bà Devoluet vào xưng tội bỡi chẳng 
đổ giờ nên cbẳng thưa cho người về thẳng nhổ. Đến sáng bå 
Жу йш thẳng nhỏ đi xem lễ người làm, cùng quì gần bên cta 
phòng nhà thờ. Khi nguời làm lễ xong vừa vào phòng, thi 
kể giữ nhà thờ muốn đóng cữa phòng lại. Bà Devoluet đề 
chop kẹt trên nghạch cữa mà xia thầy Hieroaimô đề cho 
mình vào, Đang khi đó người nghe bà ấy nói thì dạy đề cho 
удо. Bà Devoluet quì dưới choa người bồng nung đứa nhë 
mà xin người làm phép lành. Người vừa thấy thì rằng : 
є Тгё nầy lớn quá bồng vậy sao иді. Con hãy đứng dậy cùng 
đề nó xuõng». Bà kia thưa rằng : < Nó đứng chẳng dàng, 


- thi người rằng : « Nó sẽ đứng đặng, соп hãy lấy lòng tin cậy 


bà thành Philomena ». Bà Devoluet đề thẳng nhễ xuống, thì 
người hôn trần nó và nói với bà ấy rằng : « Con hãy di lại 
bàn thờ bà thánh Philomena mà cầu xin, thì người sẽ chữa 
соп con cho lành », Bà Devoluet muốn bồng con mình đi 
song người rằng : < Con bấy đề nó đi >. Mẹ nám tay dắc thì 


` tạ rán hết sức di đặng đến bàn thờ, và qui đó luôn ba khắc 
__ đồng hồ cứ chắm xem tượng bà thánh Philomena hay là 


sách kinh mẹ trao cho mà chẳng biết mệt. Bà ấy thấy vậy thì 
_mừng quá sức chỉ chảy nước mát dầm dë chẳng còn biết nói 
lời gì mà nguyện xin nữa, lại ra như sửng sốt chẳng còn biết 


_ mình ở đâu. Khổi ba khắc trè ấy dung dậy một mình và đòi 


— 45 — 


ăn, đoạn bước đi ; bà mẹ lại cim tay coa song nó giựt chạy 
lại cữa cùng muốn ra ngoài mà chơi. Soag khi đó trời đang. 
mua nên nó rằng : « Mẹ thấy саха, khi đi coa dju ше deu 
đôi giày bằng cây cho соп, mà mẹ chẳag taëm đem theo v. 
Ва mẹ liền bồag con lại chỗ ngay người bàn giày bằng cây 
mua một đôi mang cho coa, và trời vừa bớt mưa nó liềa chay 
ra chơi với trẻ Кас. Vốn tại Ars ai nấy thấy puép lạ nhiêu 
lån rồi nên đã quen, soag khi thắy phép lạ nầy, thì cãag đồn. 
thồi 4да dựa. Người nghe du ze thì lại nói bà thành Pailo- 
meaa chẳng giữ lời mà cứ làm phép lạ ở dày hoài. 

Từ trước đến đây ta kề những phép lạ người làm mà có. 
xin bà thánh Philomena cầu giúp chắn chường, còn từ đây. 
ta sẽ kë các phép lạ người làm mà сЪй 15 c3 gia bà thánh Ấy 
chuyền ейп ít là cách chán chường bë ngoài. Chị Saint-Lazare 
đã kề rằng : « Có một дап bà bịnh hoạn đã đi xe chở hành 
khách tới Ars, Người ấy quê дайа ở đâu tôi e3Ẵng biÝt, søag 
thấy dùng cặp cày nươag đứng nơi <ha Gioan đi qua. Khi 
người vừa thấy thì nói với đàn bà ấy rằng : « Con hãy bước 
đi ». Đàn bà dó dụ dự chẳng đâm bước đi, thì cha Тозсаліег 
sàn đó liền bảo rằng : « Đã bitu di, thì cứ việ› di >. Tức thì 
người дап bà йу bỏ cặp cây chống lại đó mà bướe đi. Người 
thấy thiên hạ chộn rộ+ vì đàn bà ấy khỏi bịah, thì xây lại 
biều nó rằng : < Coa сй n cặp cày chống theo >. 

Ông Viret qu ở Cousaace КЁ rång : « Mặt ngày kia tôi ở 
tại Ars lúc nà n giy chiều chuc xưng tội cùng сза Gioan, thì 
có một đàn bà dåc đứa nhổ chừng mười ba mười bốn tudi 
vào phòng nhà thở ; đứa nhỏ ấy tôi thầy có tấm vãi trắng bịt 
hai mát lại, đi với mẹ theo cha Gioan mà vào phòng, Tôi có 
У xem thì thấy một chút hai mẹ coa đi ra, và đứa trẻ chÃ»g 
còn bó buộs nơi mắt nữa, Tỏi đi theo hai mẹ con ra khổi nhà 
thờ và hỏi mới làm gì tại phòng nhà thờ đó, thì người mẹ 
trả lời cho lồi rằag : « Соп tôi dui hai ná n nay chỉ còn thấy 
chút sáng mờ mờ, chớ chẳng thấy đặng våt gì hết, song khi 
nó gặp và thưa cùng cha Gioan, thi nó tháy đặug ảnh chuộc 
tội nó cầm trên tay. Nghe vậy tỏi liền lấy sách kinh đưa cob. 


hù nó có đọc đặng chăng, thì nó xe n cùng nói thấy chữ rõ 

_ ràng, mà đã hai năm nó chẳng thấy đi gl hết. Tôi liền đem 
việc ấy kề lại cùng ông bà đệ Garê đang là n lý trưởng trong 
làng, thì ông ấy chẳng tò dấu lấy làm lạ chút! nào, song trả 
lời mấy tiếng mà thôi: là cha sở chúng tôi còn làm nhiều 
phép lạ khác nữa ». 


k | Năm 1854 có một trẻ nữ chừng năm tudi tên là Mathilde ở 
H _ Grenoble. Có một đứa gái khắc lớn chừng mười ba tuồi chơi 
К ẩ giỡn thì lấy tay kẹp bai bên mang tai Mathilde xách bång cẳng 
+ 


_1ёп, song bỡi xách mạnh quá làm cho Mathilde phải đứt cân 
ed, nên đầu phải ngã xẹo xuống chàng còn thẳng ngay lên 
như kể khác. Cha mẹ trẻ Mathilde chav thuốc men nhiều 
tháng mà thấy binh nan trị, thì dẫn (гё ấy qua Ars đề cầu xin 
cùng bà thánh Philomena cứu chữa. Đến nơi đã bết lòng 

š _ nguyện xin mà chưa thấy bà thánh ấy nhậm lời, nên cha mẹ 

đem trè xin người cầu nguyện ebo nó, đoạn lo đi xem lễ người 
làm. Đến hồi đưag Mình Thánh đang khi cå nhà thờ nin 
lặng, thì trẻ Mathilde la lên rằng : « Mẹ nầy, соп khá rồi, mẹ 
coi đây nè >. Nó và nói và xây đầu tứ phía một cách tự nhiên 
dë dàng như các trẻ khác. 
Bà Raymond Corcevay là kë đã bai năm trước có tới Ars, 
cùng đã đặng nhờ phép lạ mà khỏi binh yết hầu và nói dàng. 
thì năm 1855 cũng tới đó vào xưng tội cùng bồi người rằng : 
< Thưa cha, соп có được trông cậy bà thánh Philomena cho 
соп được tiếng nói cho đến chết chăng ? » Người nghe bà ấy 

_ hồi vậy, thì kë lại một tích cho bà ау nghe rằng : « Соп hãy 

nghe đây. Mới cách Ít ngày trưởe có mộ! đàn bà ở miền thôn 

__ quê tới đây, và đem theo một đứa nb mới bảy tudi mà рї 
`_eầm từ thuở bình sinh. Bà dó vào xưag tội cùng cha song 

thình linh thôi nói. Cha bièu cứ việc xưng đi cho rồi, thì bà 

__ ây rằng :« Con nói nữa không đặng, vì bấy lâu nay đứa con 

_ của con chẳng bao giờ nói một tiếng, nà bày giờ con nghe nó 

_ nói. Kia cha hãy ngbe nó ở gần bên toà. Thật Chúa xuống ơn 

__ -cho con là trùng nào ! » Khi đỏ thật trẻ bët сат và nói dáng 
rõ ràng. Đoạn người thêm rằng : « Bà ấy động lòng quá sức, 
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тёп xưng tội cho hết chẳng đặng, song cứ lặp đi lặp lại rằng = 
« Lạy Chúa, Chúa ban ơn xuống cho tôi !à dường пао!» 

Ngày mồng một tháng Fehruariỏ năm 1850 người ta chê- 
tới Ars một đèn bà tên là Venet quê ở Vireynenx là một làng 
nhỏ về tĩnh Loire. Bà näy pbải binh rét phả hành nơi não óc 
nên phải điếc lại dai nữa. Уба người chưa bao giờ biết, lại - 
chẳng ai thưa xin n.ười cầu nguyện cho ba йу, Vậy ngày 
mồng một tháng Eebruariỏ bà ấy đứng trước tiền dang nhà 
thờ сьце người đi qua. Người tới đó vừa thấy bà Vinet, thb 
chẳng nói lởi д} một nám tay dắc vào toà đem chỉ ban què 
cùng bièu quì đó. Mè khi ní uji vừa làm phép lành, thì bà 
Venet liền thấy và ngbe đặn. Ва ấy thấy thinh linh dặng hết 
dui thôi điếe, thì lấy lam lạ quả sức ; song khi xưng tội rồi, 
thì người nói trước cho bà ấy biết : mắt thì đặng khả luôn, 
mà còn phải chịu tật điếs mười hai rñm nữa, vì thánh ý 
Chúa định như vậy ». Bà Venet ra khổi toà thì dičc lại như. 
thường, nén chẳng nghe được đi gi nữa. Theo lời người nói- 
tiên tri, thì bà đỏ phải chịu tật điếc mười hai năm nữa. Mà. 
bỡi bà ấy đã đặng sáng mắt, thì lấy làm mừng, cùng bằng. 
lòng chju điếc vì trồng có ngày sẽ hết, và thật đến ngày mười. 
tám tháng Januariô nắm 1862 bà йу hết diče. 

Năm 1855 có trễ nữ tên là Famier quê ở Monkehanin тйс: 
tật què, song cũng rắn tới Ars xin người chữa mình cho khổi, 
thì n.ười trả lời rằng : « Bỡi con Ít vưng lời và ăn nói với 
mẹ соп хдо xóm vỏ phép quá, nên con có muốn đặng Chúa. 
ban ơn cứu chữa con cho kuỏi tật, thì con phải sửa chứng 
хаи ấy. Con phải biết dëu nầy là con sẽ dàng khá tật, song 
con гап sửa mình chừng nào, thì chon con sẽ dài thêm chừng 
nấy ». Người nói vậy vì tr ấy một chon vån một chen dài. 
Vậy trẻ ấy trở vë cùng ra sức sửa mình vung lời cung kinh 
те hơn, cái chon vẫn càng ngày cảng dài thêm và khổi ít 
năm hai chon đồng đều cho nên hết tật, 

Ông Pagès kề rằng: a Năm 1856 chính tài được thấy 
người làm phép lạ chữa một đứa con gải phải binh bất togi 
lưỡi cứng do đã ba năm nói chẳng dáng. Trẻ ấy tới Ars cùng ` 
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tạ, _viết tờ xưng tội với n¿ười, và đặng nguời cho chju lễ ; rồi 


i I đang kbi cắm ơn trẻ ấy đã đặng lànb binh cùng rói đặng rõ 
7 “ràng. Chỉnh tôi đã nói chuyện cùng trè Ấy оёр biết chắc nó đã 
_ “hết binh. Vậy trễ ấy nói với tôi rằng : < Barg khi tôi cám ơn, 


| thì tôi biết lưỡi tôi uốn động theo lời kinh tôi đọc trong trí, 
| mên tôi liền biết tôi nói dàng ». 


| 
f Có một đứa trè kia phải bướu nơi con mắt, Quan thấy 
j lại Ly-ông đã xét cùng biều phổi đem qua Phari cho thầy 
p x thuốc ở dó mồ phá Ьоби ấy di. Vậy trước khi dem nó đi 

É Pbari, thì có bà kia đem nó tói Ars mà xin cha Gioan làm 


phép lành cho nó. Khi người giơ tay làm dấu thánh giá trên 
| trần đứa nhỏ, thi người đàn bà liền cầm tay người đề đụng 
` vào nơi cái bướn, tức thì bướu йу liën tan đi. 
ú Cà làng nghe tin phép lạ ấy đều độn due nën người đã 
___. liệu tính trước ; là đến tối cha Toccanier và thầy Anastasiô 
đưa người về phòng, thì người nói cùng bai đứng ấy rằng : 
` < Hôm nay tôi lại làm bộ ra mặt làm hay, tôi phải mắc cỡ 
quá sức, nếu tôi gặp dáng một lỗ nhỗ như hang chuột, Ät tôi 
- ebÑng пф chun vào đó mà trõn mất đi cho rồi >. Cha Tocca- 
nier liền hỏi rằng : « Ма cải việc gì vậy cha ?» Người rằng: 
я Ai nói sao thì nói mà Chúa cũng còn làm phép lạ hoài? > 
Có một người đàn bà dẫn đứa nhỏ có cái Биба bên соп mắt 
„đến cùng tôi, tôi lấy tay rë trên cái bướu ấy, 161 nó lan 
mät». 

Cha Toecanier liền rằng :« Vậy lần nầy cha chẳng còn đồ 
cho bà thánh Pnilomena nữa. » Người nghe vậy coi bô lấy 
„ làm khó lòng một chút đoạn rằng :« Bà thánh ấy cũng có 
._ phần dự trong việc đó. > Bỡi nguời nói pbư vậy thì hiều 
-được boặc mỗi khi toan làm phép lạ, ít nữa là trong lòng 
` người cũng kêu xin bà tbảnh йу ; Бойс người nhờ ơn bà 
thánh ấy đã ейп bàu sño cho mình rồi ; bỡi vậy mỗi khi làm 
- phép lạ đầu cách nào m šc lòng, người hằng kề là ơn bà thánh 
_ ấy đã làm chớ chẳng phải người. Cũng như kbi người đem 
- đặng kể có tội trở lại, thì pgười bång kề là việc Đức Mẹ đã 

làm mà chớ. , › 


— че ‚е j U. 
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Trong khi tra xét tính hạnh người đề phong thánh, thi. 
kë có ít là ba mươi pbép lạ. Song khi đã hết tra xét rồi, thì _ 
có кё cñng còn kề ra phép lạ nữa. Cũng biết được eó nhiều. 
kë đã xin người cứu chita cho khỏi bịnh tật, song chẳng phải 
là hết mọi người đặng nhờ phép lạ. Vậy mà những kể không 
đặng nhờ phép lạ, thì át cũng nhờ lời người cầu nguyện mà — 
giảm bớt, song mỗi người dàng giảm bớt chừng nào, thì. 
chẳng ai quên đặng. Có nhiều kể xin, song người chẳng làm ` 
phép lạ chữa cho khỏi tật bịnh, một cầu xin cho сйс kể ấy 
đặng ơn trọng hơn : là xin cho đặng bằng lòng nhịn nhục. 7 
chịu khó lập công. bỡi vì rgười biết sự nhịn nhục chịu khó- 
lập công là đều trọng vọng, như người thường nói rằng : « Đầu. 
khốn hơn bët là cbẳng dàng ғар sự khó mà chịu x. Có một. 
lần thầy Anastasiô than thở với người, vì mình gặp phải ˆ 
nhiều đều khồ sở thì người rằng : < Hay lầm tột lắm, vì như _ 
vậy mới thêm lòng tin bon ». Cha Dufour kề ràng : e Một lần _ 
người đi kë liệt có tôi đi theo, thì tôi ngbe pgười nói rằng: - 
u Cha không biết có phải cầu cho con được khỏi binh chăng, 
vì chưng kể biết chịu khó cho nên, thì chẳng nên làm cho kể 
ấy mất dịp chịu khó ». 4 

Song bë ai xin người làm pbép lạ, thì người đòi phải có 
lòng tin thật. Xưa B. С. б. trước khi chữa con người đàn bà - 
xứ Chanaan, thì đã phán tỏ rằng : © bà, đức tin bà mạnh 
là dường nào ! Ni ười cũng đòi kë xin người làm phép lạ căng 
phải có đức tin phư vậy : như một người ở Marseille phải 
bịnh động kinh tới xin người cứu chữa, mà bỡi người йу 
chẳng có đức tin cùng ёп ở bày bạ, rên người trả lời rằng: _ 
< Khi đến xin nhờ phép lạ mà có lòng tin cùng ần ở như con, 
thì chẳng trông đặng ». \ 

Có một người đàn bà khác quê ở Montfleur tới Ars сё ў ` 
cầu xin cho một peười bà con đau ràng, thì người rằng :«Con ` 
cô muốn, thì con bãy đọc kinh cầu nguyn chín ngày, song 
cha cbẳng biết Chúa có nkậm lời cbăng, vì người đó s. 
có đức tin cùng lòng cạo đức ct út rào, vì trong nbà người... 
đó ăn ở cũrg nlư cLốr tàu rgua vậy ». Mà người gói thật A 
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quá, vi làm việc chưa đủ chin ngày mà người kia đã chết rồi, 
___ nên đã hẳn Chúa chẳng nhậm lời cầu cho nó khổi binh. 
2. Cổ một người ở thành Nantes phải ebứng binh cết khí 
, nặng lắm. Ông ấy toan đi РЬагі uống thuốc, song bỡi thuốc 
Arj chứng bịnh ấy ќе tiền quả, nên có một người bạn hữu 
___ ông ấy tên Siennet làm thủ bồn giữ của họ Saint-Nicolas, lấy 
_ hết lời khuyên cho ông ấy biết lời cha Gioan cầu nguyện, thì 
hon mọi thứ thuốe thầy tbåy. Ông ấy nghe vậy cũng muến 
nghe lời, song luận pghĩ cùng ra lẽ dự phòng thè nọ thề kia. 
Có kể viết thơ cho thầy Anastasiô xin thưa lại cho người rõ 
công việc, thì người biều thầy ấy trả lời lại rằng :« Khi cầu 
-xin cùng Chúa, thì người chẳog chịu dùng những tiếng du 
phòng mà nói như vầy nếu khác, nên xin nói lại với người 
_Ấy thà đi Phari kiếm thuốc uống thì hơn, vì khi ai xin cùng 
Chúa ơn nào, mà dụ du nghỉ nan, thì hãy chẳs mình chẳng 
_ đặng ơn ấy. > 
- Уба phép lạ là đấu chứng viĝo có Chúa làm, cùng là dấu 
chỉ kể làm đặng phép lạ thì đã nên thánh ; nhưng mà không 
_ làm phép lạ cũng nên thánh được, cho nên nến như người 
сор làm phép lạ nào, thì người cüng còn đáng cho mọi 
mgười lấy làm lạ và khen phục. Үй lạ nếu xét các việc người 
làm, sự khó người chịu, cách thức người dàng của nuôi mình 
“mà còn sống đặng, thì chẳng phải là một phép lạ luôn mãi 
sao. Xưa ông Ribadeneira chép hạnh các thánh, thì đã quyết 
vë ông thánh Bênađð như vậy, Chính cha Gioan cũng năng 
xem đi coi lại sách ấy, thì cũng biết chính sự mình còn sống 
được là một ръёр lạ trọng bon cáo phép lạ khắc. Ông Perti- 
pand là kể nghĩa thiết với người eùng đã giúp người nhiều 
kbi, lại là thầy day tại làng nhiều năm, đã nói về người rằng : 
4 Một việc rất khó, khác thưởng cùng lạ làng quả sức người 
_ đã làm đặng là giữ mạng sống mình trót đời ». 
Cha Dubouis làm cha sở họ Fareins ở gần người đã nói 
__ rằng :‹ Nếu Chúa chẳng ban ơn giúp sic phần xác người một 
cách lạ thường, thì người chẳng có sức mà làm nồi các việc 
bòn phận nặng nề được ». Cha Gardette nói rằng : < Những 
'Vianney-35 
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việc người làm hằng ngày, nếu một cha khác đầu mạnh sức 
tuề nào mặc lòng, cô làm đủ như người, thì åt phải chết gấp, 
song người cứ làm như vậy mà sống luôn ba mwơi năm, thì 
thật lạ lùng sức trí loài người chẳng sao hitu cho dàng, cho. 
nên cha Faivre đã quyết người sống là nhờ ơn Chúa giúp tổ 
tường mà thôi x. Chính thầy thuốc Mieae Colygni là kể đã làm 
thuốc cho người, thì cũng nói rằng : а Аа uống, ngũ nghỉ và 
làm việc như người mà sống đậng, thì thật lạ lùng, cứ lẽ tự 
nhiên chẳng cắt nghĩa cho đặng ». 

“Thấy сас việc dã kề trong đoạn trước nầy, thì ta nên kết 
luận rằng: « TLời kỳ làm phép lạ chưa phải là hết, song cho 
được làm phép lạ, thì cần phải có đứng thánh, ша kể ăn ở 
nên thánh trong đời ta thì hiếm boi lắm ; bỡi đó phép lạ cũng 
hiếm hoi là tại lẽ đó >. 

=“==.. 5 


Đoạn thứ hai mươi bảy 


К? một it ơn lạ làng cha Gioan đã đăng 


Xưa thánh Pbaolồ viết thơ cho bồn đao thì rằng : « Bây 
gìờ thầy kề những sự lạ lùng thầy đã đặng thấy và Chúa tổ 
ra cho thầy đề làm chứng Chúa đã sai thầy làm việc giảng 
đạo người ». Nay ta ebép hạnh cha Gioan nầy, thì ta cũng cứ 
giấy tờ đề lại, tuy chẳng bao läm song là thật сһйе chẩn mà 
kề lại một ít ơn lạ Chúa đã ban cho người. 

Khi thánh Phaolồ sửa soạn kề lại các ơn lạ người đã đặng, 
thì xin kiču trước mà rằng : < Thật khoe mình là việc hiềm 
nghèo... >. Thánh ấy bất đắc dĩ mới kề lại các ơn lạ mình 
đặng, vì kể nghịch muốn chối chẳng chịu người là Кё Chúa 
sai lam việc giảng đạo, nên người kề lại các ơn lạ lùog ấy dË 
lam chứng Chủa đã tuật sai mình, cho kể nghịch phải hồ mặt 
làm thỉnh. Còn về cha Gioan chẳng có việc bồn phận phải lo 
cho cà và Hội-thánh, song ở một nơi nhỏ шоп lo việc giẳng 
đạo trong một họ mà thôi, nên chẳng ai từ chối phí bác, bỡi , 
vậy người cbẳng cần nhắc đến các ơn lạ đã đặng làm chỉ, nên. 
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người mới làm thinh chẳng nói đĩn. Vốn người đã kề lại 
những chuyện ma qui khuấy phá, mà bổ qua những ơn lạ 
Chúa ban đề an ủi trừ lại việc người đã phải ma qui khuấy 
khuất. Song nhờ có cha Mennin ở với người lâu nên mới biết 
đặng người có đặng ơn lạ trước hết mọi người khác. Còn 
mgười bởi có bồi động lòng quả nën nói lỡ lời thì người ta 
mới biểt, sau nữa cũng có khi người ta làm mưu mà người 
chẳng 4ё nên nói lỡ Ў, như một lần người tới nhà mồ côi mặt 
phừng phừng mà rằng : « Ơn trọng là trùng nào ! việo lạ lùng 
là dường nào, phước trọng là thề nào ! » Đang khi đỏ oó bà 
Catharipn thấy vậy sửag sč, song khói một chút hồi người 
việc gl ở đâu vậy, thì người rằng :« Tại nhà thờ, tại nhà thờ ø. 
Người nói bấy nhiêu mà thói, vì Chúa ban ơn lạ cho ai, thì 
cũng làm cho kể ấy phẩi sững sở chẳng biết dàng lời gì mà 
nói ra cho đặng nên phải làm thỉnh mà chớ. 

Vậy bữa ấy người đã thấy đi gì tại nhà thờ. Có lẽ đã thấy 
các thánh biện ra đi kiệu tại đó, như sau người có nói với bà 
Catharina Laeand. ; 

Nhüng kë dàng phước xem lễ người làm, tbi thấy dang 


- khi đó cả mình người nên sàng lắng kháe lạ. Người cũng biết 


rõ mình đặng như vậy, nên khuyên trë mồ côi khi xem lễ thì 
đừng ngó thầy cả đang làm lễ nơi bàn thờ. N;ười có lòng tin 
mạnh mẽ như thiên thần ; có lòng sốt mến như đứng Sera- 
phim, nên khi làm lễ mặt chói loà lửa kính mến như ông 
Treve nói rằng : « Khi tôi giúp lễ, tôi aó ý xem xét, thì thấy 
cách người chăm chi càm trí chẳng khác gì như ngất trí vậy. 
Vì lẽ ấy nền kể xem lễ tự nhiên coi chon người có hổng 
khỏi đất chăng. 

Chỉnh người cüng xưag ra có lần người chju Mình Thánh 


thi đã đủ làm của nuôi phần хас như nhiều đứng thánh khác, 


hư một bữa người nói cùng bà Catharina rằng: 4 Khi cha 


gần chịu lễ thì cha nói cùng Chúa rằng : Lạy Chúa, xin Chúa 


dùng phép näy mà nuôi linh hồn và хае tôi. Chịu lễ rồi thì 
cha liền hết biết đới nữa э. Một cha kia nói rằng : ø Tôi гоор 
sē có một thuổ người chỉ nhờ sự rước lễ mà sống phần хас». 
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Đang kbi làm lễ người có đặng xem thấy sự lạ lùng, có: 
đặng thấy B. С. G. đang mặc tính loài rguëi chăng? Theo lời: 
cha Тосслпіег thì tại Ars ai nấy đều tưởng người dàng xem 
thấy Cbúa cbán chường trong phép Thánh Thè гв chính 


người đã xưpg rằng : « Khi làm lễ Chúa xuống ngự nơi bàn. 


thờ, mà bễ vừa có kë cầu xin Người cho kể có tội được ăn 
măn trở lại, thì Chúa liền roi một tia sáng làm cho kë có tội 
hitu biết nó khốn nạn mà ăn năn trở lại ». 


Nhiều lần sảng sớm có kể thưa hỏi người về việc mình, ` 4 
thì mgười biều đợi đến khi làm lễ rồi người sẽ trả lời che. ` 


Người dặn như vậy dường mhư hồi làm lễ người thấy Chúa 
cùng lãnh ý Người phân định về việc kể hỏi người vậy ; như 


một lần trẻ nữ kia trước khi người làm lễ đã hổi cho biết ` 
thánh ý Chúa định nó phải ở bực nào, thì người cũng biều. 
đợi khi làm lễ rồi sẽ trả lời. Mà dầu xem ra bề ngoài chẳng lẽ. 


nó vào đòng đặng, song khi làm lễ rồi gặp trẻ ấy thì người tổ 


mặt vui vẻ mà rằng : « Coa có phước là dường nào, vì Chúa. 


đã chọn con làm bạn với người ». 

Một lần người dạy thiên rồi vào nhà bếp nơi nhà mồ sôi 
mà dùng bữa. Vốn bà Сһарау đã vào đó trước mà người 
chẳng thấy, nên tưởng có mệt mình ở đó mà thôi. Vậy đang 
khi đó người than thở rằng: « Từ bữa Chúa nhựt đến nay têi 
ebẳng còn thấy Chúa >. Nói vừa rồi người biết eó bà Chanay 
ở đó nên giực mình. Còn bà Кіа nghe vậy thì bồi người rằng: 
« Vậy thì trước bữa Chúa nhựt cha đã thấy Chúa sao ? Người 


buồn vì đã nói lỡ việc trọng lạ ra rồi nên làm thỉnh. Trong 


năm 1850 một bữa người cắt nghĩa sách thiên thì rằng : < Та 


là kể còn ở đưới đất nầy ; đức tin bày 10 các đều ta tin xa xa. 


Yậy mà thôi, dường như Chúa với ta ở cách bita cả, Song nếu 
ta có dire tin cho mạnh, thì chắc ta sẽ thấy người chắn chường 


trong phép Thánh Thề, vì có đứng làm thầy đặngthấy người. 


chán chường trong khi làm lễ », Mà nếu người đã đặng xem 
thấy Chúa, thì người đã đặng xem thấy cách nào ? Ta tưởng 


người cbẴng thấy Chúa như khi Chúa hiện rachán chường bề , - 
ngoài, song thấy một cách ring trong trí mà thôi, như chính . 
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người đã trầm tổ cùng cha Tailhades về những ơn lạ người đã 
đặng trong mấy năm đầu khi mới ở tại Ars mà rằng :« Khi tôi 
làm lễ thì têi đặng an ủi lạ lùng là tôi đặng xem thấy Chủa ». 
'Vậy cha Tailbades rêng : < Cha có đặng thấy Chúa sao ?Người 
xẵng: < Tẻi không có ý nói thấy Cbúa bằng mát xác thịt, 
nhưng mà thấy như 141 thì ơn trạng là trùng nào ! > Bỡi mấy 
lời ấy thì biết được nguời đặng thấy Chúa dầu chẳng chắn 
chường bề ngoài, song một cách lạ ben trọng hen khi suy 
ấm mà lòng trí trông thấy Chúa vậy. Người đặng thấy Chúa 
song chẳng có ngất tri, vì cũng còn dùng ngũ quan như thường. 
Уба khi làm lễ pgười chẳng đặng ơn ngất trí, vì chẳng bae 
giờ thấy người làm lễ lâu hơn thường. Nhưng mà hồi khác 
người đã đặng ơn trọng lạ Ky như mấy tích ta sẽ kë sau näy 
làm chứng. 

Lúc tuần thánh năm 1849 hay là 1850 có chị Maria Phan- 
xica quê ở Sorlin, cùng thuộc về dòng ba ông thánh Phanxieẽ 
đến xưng tội với người. Vậy chi ấy kề rằng: khi xưng lội rồi, 


tôi hỗi người rằng : a Lạy cka, Chúa muốn chỉ định cho con 


lâm việc gì ? Tôi chỉ nghe mấy tiếng riu riu nầy : б сор... mà 
thôi. Đoạn tôi nghe nyười nói riêng chừng nắm phút, mà 
chẳng biết người nói những tiếng nào, vì tôi cbẳng bitu gì 
kết, Tôi liền xem mặt người, thì thấy người ngồi bất tỉnh đó, 
тёп tôi tưởng người xem thấy Chúa. Tòi lấy mình làm chẵn g 
xứng dàng ở trước mặt đứng thánh trọng lạ như vậy, nên 
phát kinh sợ mà đi ra >. 

Trong năm 1852 lúc một giờ rưỡi ban đêm người vào toà 
làm phước cho chị Clotilde. Kbi đó người làm phước tại nhà 
thờ ông thánh Gioan Baotixita, và trong nhà thờ chỉ có cái 
đèn leo lét mà thôi. Khi người vừa giở song ngăn toà giải tội, 
thì chị Clotilde thấy cå mình người có sự sång khác thường 
ao phë. Chị ấy thấy vậy båt động lòng, nên vừa xưng các 
tội xong thì rằng : « Lạy Cha.... Người rằng con cứ việc xưng 
tội cho xong >. Chị ấy viag lời xưng lại nt lần nữa, đoạn 
тёп : « Thưa cha.... người liền rằng : € Сов cứ xưng tội đi... 
Chị Clotilde thưa đã xưng hết rồi, cùng cứ qul đợi, còn người 
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làm thinh lâu lắc mới tinh lại mà hồi rằng: < Bấy lâu nay 
con có làm việc đền tội tử tế lnỏn chăng ? Уба bấy làu trước 
chị nầy cũng có bê trễ việc đền tội, song сийад соп nhớ, nay 
nghe người bồi thì mới nhớ lại cùng lấy lòng khiêm nhượng 
mà xưng га. Đoạn người ban phép giải tội гоі chị ấy đi ra. 
Vậy chị ấy ở trót một giờ trong toà giải tội, nên cứ đó thì 
biết người đã ngất trí lâu lắm, và khi chị ấy ra rồi, thì hình 
duông người liền trở lại như cü chẳng còn sáng lắng nữa... 

Năm 1849 có trẻ nữ, tên là Roch quê ở Phari, phải сис 
lực trong lòng quá lẽ, thì tói xin người chỉ bảo, vì trông cậy 
một mình người có sức an ủi chỉ day cho nó khỏi đặng mà 
thôi. Đợi lâu lầm, thì trẻ ấy mới tới gần toà giải tội đặng. 
Song khi vừa xem vào cbë bóng tối là nơi người đang ngồi 
làm phước, thì bàng chúc thấy bai đàng sáng tự nơi mặt 
người chói ra làm cho sáng loà chẳng còa thấy mặt Ẩnười 
cho rõ được. Trẻ Roch nầy khi đó tỉnh táo như thường, nên 
chẳng lẽ nói hoàng hay là lầm được ; vã lại đang khi ấy mặt 
trời chẳng có lẽ rọi nắng vào đó được. Trẻ ấy xem hai đàng 
sáng lân chừng từ tắm cho đến mười phút mà hai đảng ấy 
cũng còn, cho nên trè Roch ebẫng dám vào toà, song lật đật 
ra khỏi nhà thờ mà chẳng thưa đặng lới gì với người. Dầu 
vậy mà người biết rë mọi đều {гё ấy muốn thưa, nêa trưa 
bữa sau, khi nguời day thiên rồi, thì lại gần trẻ ấy mà rằng + 
< Con bãy ở an, mọi việc sẽ xopg xuôi hết ». 

Trong những lần người ngất trí như ta mới kề trên, 
người đã đặng xem thấy đi gì, thì chỉ có một mình người nói 
được, nhưng mà người chẳng nói. Soag có hai ba làa người 
đặng thấy Đức Mẹ hay là bà thánh Philomena hiện ra ; шй 
đang khi đó cũng có kể khác thấy nữa nên làm chứng đặng 
rõ ràng chắc chẩn. Vậy nay ta kề một tích sau nầy có kể đã 
đồng thấy cằng kề lại đành rành. Kẻ kề lại truyện nầy là bà 
Durié quê ở Arfeuille trong tỉnh Allier ; bà nầy có trí nhiều 
lại dë đặc nên đáng tin. Bỡi bà có việc quyên tiền đề giúp 
người mở nhiều việc lành, pëa lúc năm 1840 đến Ars có ý - 
đem ná tiền mình mới thâu được giao cho người hầu lập việc. 
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xin lễ hậu lai. Tới nơi liền vào nhà mồ côi lót lòng, đoạn йеп? 
điền nạp cho người. Vậy bà ấy kề lại rằng : < Lúc một giờ 
trưa có mình người ở trong phòng, nên bà Catharina mở eữa 
cho tôi vào. Tôi vừa lên thang, thì nghe như có ai nói với 
người. Tôi sẽ lén bước lên, thì nghe có liếng một người nói 
cách ngọt ngào rằng : « Con xin sự gì ? » Người rằng : « Lạy 
__ mẹ, con xin cho kể có lội được ăn năn trở lại ; kë khốn nạn 
được ủi an ; kể tật binh được giảm bét, song nhứt là con xin 
Cho mệt người phải bịnh boan khốn cực đã lâu, nên người 
йу xin cho đặng khỏi binh, bằng không thì хіп đặng chết an 

` cho rồi >. Tôi liën nghe có tiếng trả lời rằng:« Người ấy sū 
_đặng khỏi nhưng mà Ít lâu nữa ». Khi đó cữa phòng người 
mở hé nên tôi bước ào vë, vì tôi mắe chứng bịnh ung đệc, 
“nên tôi nghe mấy lời mới nói đỏ, thì liền hiều người có ý 
__Hguyện xin cho tôi. Nhưng mà tôi vừa bước vào liền thất kinh 

__ tụng rời, vì thấy một bà đứng bên lò sưởi, hình táo trung 
bình mặc áo trắng toát, cùng đính thêu những hoa hồng ; 

_ giày bà mang trắng như tuyết, trên tay đeo đầy những ngọc 
‘châu báu ; nơi trần có vòng triều thiên dioh nhữog ngôi sao 
sång lắng như mặt trời ; tòi thấy уду thì hết hồa vía. Cách 

_ một lúc tôi mới dám hé mắt xem, thì thấy bà одб tôi mà min 
cười. Tỏi tia chắc là Đức Mẹ nên thưa rằng:« Lạy mẹ, xin 
Mẹ đem con vào nước thiên đàng ». Bà ấy liền rằng : «Соп 
.đợi it lâu nữa >. Tỏi liền thưa lại :« Lạy Mẹ, ít làu nữa là bao 

_ lâu >? Ша liền rằng : < Con hãy cứ làm con thảo Mẹ, thì Tao 
__#ẽ làm mẹ con luôn >. Phán lời đó đoạn thì bà liềa biển đi. 

_ Tài thấy mình đã đặng oa lạ lùng nbr vậy. thì đứng sững sở 
м một lúc trong lòng suy nghĩ mình dã dàng (54у sự lạ làog mà 
= còn ở bội bạc làm sao. Khi tài liah lại thì thấy cha Gioan còn 
đứng trước cúi bàn, hai tay chấp lại trać: ngực mặt mũi sáng 
` Лой, соп mắt chẳng nháy, tôi liền phát sợ tưởng có khi người 
, _ đã chết rồi chăng ? nên lại gần nắm áo giwt thử thì ngài rằng : 

x “Lay Chúa tôi, có phải Chúa tôi đó sao ? » Tôi liền thưa rằng : 
^а Không phải, song là con đây ». Kbi tôi nói mấy lời đó, thì 

_ gười tỉnh lại cùng eya mình. Tôi liền thưa người rằng : 


к Nšy giờ lòng iri cha ở dàu? Cha đã thấy di gì ? » Người. 
ràng : < Cha đã thây một bà. Tỏi rằng : « Con cũng có thấy, 
mà bà ấy là ai vậy cha ? > Người liền nói giọng дй! rằng :« Nếu. 
сов nói lại việc dó với người ta, thì соп chẳng bao giù được 
bước chon vào đây nữa. > Tôi thưa nữa rằng : « Con có được. 
tỏ bày lòng con tưởng nghĩ với cha chăng, con tưởng bà dé 
là chính Đức Mẹ s. Người rằng : < Coa nói nhằm mà con 
cũng có thấy Người chớ ». Tài thưa : « Con đã dàng phước 
thấy và thưa cùng Đức Mẹ..., nhưng mà giè con тїп eha kề 
lại hồi соп tưởng cha chết, thì khi đó trong mình cha thè 
mào » ? Người rằng : < Có sao đâu, song khi đó cha chăm xem 
Mẹ cha mà thôi ». Tôi lại thưa người rằng : < Lạy cha, cũng. 
nhờ có cha con mới đặng phước xem thấy Đức Mẹ, nên con 
xin cha lần sau khi Đức Mẹ hiện ra cha hãy dưng eon cho Đức 
Mẹ, đề Người lại dưng con cho Chúa Giêsu là con Người. Người. 
liền hứa sẽ làm như lời tôi xin đoạn thêm rằng : < Con sẽ đặng 
khỏi binh. Tôi hôi người chừng nào tôi sẽ đặng khỏi, thì 
người rằng : « Một it lâu nữa ; mà thôi сөп đừng hôi cha cho 


lâu nữa làm chi >. Đoạn người nói dịu diu rằng : « Nhờ Đức - 


Mẹ và bà thánh Philomena, thì ta biết mình ta rõ ràng hoa >. 
Đó là tích bà Durié đã kề lại. Dầu chẳng bao giờ người kề ra 

với ai che rõ rằng, song cũng có khi người nói qua nhắc lgi, 
như một lần có người tử tế đến thăm, thì người chỉ chỗ Đứe 
Mẹ đã đứng khi hiện ra mà rằng : < Nếu biết được việc đã 

xảy ra chỗ nầy, thì Át chẳng ai dám bước trên đó x. Сё hai 

đều trong truyện nầy đáng nhớ : một là người néi cùng Đức 
Mẹ hay là bà thánh Philomena một cách như người đã quen 
đặng Đứo Mẹ hay là bà thánh ấy hiệu ra nhiều lần rồi уйу; 
hai là người chju dưng bà Durié cho Đức Mẹ vì chắc Đức Mẹ- 
sẽ hiện ra nữa, Vốn bà Durié cũng còn muốn biết thêm đều. 
khác nữa, nhưng mà người ebẳng cho. Trong vòng sáu năm lúc 
cha Тоссапіег còn ở với người, thì người ít nói lắm, cho nên 
cha Toeeanier kề rằng : Có lần tôi nói với người rằng 19 Ai 
ấy cũng tin chắc cha đặng thấy Chúa hay là Это Mẹ hiện ra». 


Người chỉ trả lời rằng : а Có một lần tôi thấy một người mặc. 


-åo trắng đứng gần bên đầu giường tôi quen ойо nói một cách 
-dju dàng như mật cha giải tội vậy >. 
__ Nếu tin theo bà Mariana Renard là кё ở sắt bên nhà yaông 
khi đó, thì người đã đặng thấy Đức Mẹ biện ra từ kbi mới ở 
Ars được ít lâu : là lúc năm 1828 khi mới có Кё các nơi tìm 
đến Ars mà lo việc bồn, thì có một đèn bà ở họ khác tới cho 
афор xưng tội với người nên vào nhà thở sớm lầm. Mà khi 
đó cữa phòng mở trống nên người đàn bà thấy người đang 
nói chuyện với mệt bà mặc áo trắng. Người đàn bà йу thấy 
Yậy nên chẳng dám vào, một cứ dứog đợi. Khổi một chút 
người thấy bà kia đứng đợi thì rằng : « Sao con không vàe »? 
Đàn bà nọ rằng : « Con thấy cha mắc nói chuyện với một bà 
nào đó, nên con không dám vào >. Người nghe vậy thì làm 
thỉnh, song khi vào phòng cbÂng còn thấy bà mới nói truyện 
_ với người khi ойу. Mà bởi chẳng thấy bà ấy đi ra hồi nào, 
_mên người đàn bà tưởng bà mình thấy nói chuyện với người 
khi nãy là Đức Mẹ. 

Ông Beurdin là kë đã nhờ người giúp mà đặng ơn trở 
lại. Khi ông nầy trở lại thì lo xưng tội với người luôn tiếp 
bày ngày mỗi ngày một lần. Đến ngày thứ tám ông ấy đi xem 
lễ mệt cha kia cùng don mình rướo lễ, song khi gần đi rước 
18, thì ôag ấy bối rối không biết mình đã đặng chịu phép giải 
tội rồi hay chưa, vì chẳng nhớ eho rõ ; và lại giả như chưa 
đặng thì có tưởng được mình 'eó ơn nghĩa cùng Chúa hay 
chăng, bỡi vậy ông ấy chẳng dám rước lễ, nên lại tói nhà thờ 
đứng dưới rốt mà chực phiên vào toà giải tội, và đợi che 
đến chiều mới tới đặng gần toà cũng như bảy ngày trước. 
Khi người xưng tội trước ông ấy vừa ra, thì ông liča vào mà 
chẳng còn ai nữa hết. Song khi ông ấy vừa quì nơi toà giải 
tội, thì thấy người ngồi trèn ghế quen ngồi làm phước, song 
xây lưng ra phía c#a phòng và nói truyện với một bà đang 

_ đứng đó. Bà ngỏ cao hơn người một chút, mặc áo xanh da 
trời song hơi lợt 101, và ngó người phương phi xinh đẹp lạ 
lùng. Đang khi đó ông Bourdin vào toà song người chẳng lo 
gì tếi ; còn bà thấy thì ngó ông ấy một cách hiền lành. Người 


nói truyện ейге bà đứng đố chừng nửa giy đồng hồ, song. 
chẳng nói ra bề ngoài một tiếng nào hết. Đang khi đó ông: 
Pourdin quì tại bàn ти! hai tay úp và» mặt, mà {созд agus 
nbw eó vật gì nồi lên, йу là biết lòng mình dýng đầy ơn thánh, 
Khổi chừng nữa giò n:ười nắm tay đỡ öng Bourdin đậy, thì. 
ông ấy liếc kiếm bà mới hiện ra mà chẳng thấy nữa, song, 
cửa phòng cò" у nguyên chẳng có mở ra, Còn người nói dịu. 
đồng với ông ấy rằng : « Con hãy đi bằng an vì chắc con dë 
đặng ơn nghĩa cùng Chúa ». Bỡi các tich ta mới kề trên nầy. 
nên bà bá đệ Gibeins nói rằng : « Chẳng những Кё ở họ Ars, 
mà lại những người các nơi tựu hội đó, thì ai ai cũng đều tin 
cbắc người đã dàng thấy nhứt là Dú: Mẹ hiện ra nhiều lần, 4 

Nhưng mà chính rgười cũng nói đến việc các đứng khác ˆ 
đã hiện ra cho pgười, như đã gọi đứng biện ra là bà thánh 
Philomena. Lại năm 1859 là lúc người gần qua đời, thì người 
lại nói đến sự bà thành ấy hiện ra cho ngư vi. Số là đang khi, 
người nói truyện với bà bà đệ Belsey tại nhà khách nơi ngõ: 
vào sân nhà vuông, thì người nhắc lại việc сй mà rằng 2 
« Đang khi lôi ái ngại (гова lòng, vì chưa biết thánh ý Chúa. 
muốn định về việc tôi toan làm nhà thờ mới là thề nào ? 
Không biết có phải thôi các việc khác đặng đề tiền lo làm nhà 
thờ ấy chăng. Tôi liền cầu xin Cbúa cho biết thánh ý người, 
thì bà thánh Philomena lại biện ra tốt lình sáng lắng, có mây 
trắng bao phủ xuog quanh, và nói cùng tôi bai lần rằng: 
< Chẳng có sự gì quí trọng cho bång phần rỗi người ta», Bà, 
thánh ấy nói vậy có $ chi bảo tôi đề tiền bạc mà lập công bồn. 
hầu giúp mở tuần cấm phóng làm phước chung trong сйс họ. 
Bà bá đệ Belyey thêm rằng :« Khi người nói các viĝe dó với 
tôi, thì mắt ngó lên trời tỏ mặt hớn hở, tổ lòng người nhớ. 
đến sự đã thấy bà thánh Philomena hiện ra, thì còn vui mừng 
phi chi lầm. 

Xem ra như Chúa cũng ban ơn lạ cho người xem thấu. 
đời sau nữa, như lởi bà bá đệ Сагё rằng: < Tôi tin thật 
người có giao thiệp cùog kể đã qua đời, và người biết được 
các việc trong luyện ngue nữa. Trong trận giặc đánh tại xứ 
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“Crimée, thì một người сор tôi tử trận. Khi dáng tin ấy người 
đã nói quyết với chúng tôi trẻ Joanny là con chúng tôi chắc 
đã dàng rỗi. Cách ít lân đang khi người cắt nghĩa thiên, thì 
сб nhắc đến trè Joanny cùng nói đang ở luyện hgục, song 
€bẳng bao lâu së khỏi. Đầu nguời nói cbắc chẳn như vậy, 
mà chúng tôi cũng chwa hết йу nảy, không biết khi gần hết 
сөп chúng 101 có gặp đặng cha nào chăng. Khổi зап tháng 
chúng lôi đặng tbo quan kia gởi nói cho chúng tôi biết con 
chúng 11 đã gặp đặng thầy cả mà chịu các phép cùng chết 
tử tế. Được thơ ấy bạn tôi lật đật đem tin cho người hay, thì 
người rằng: « Tôi mừng cho mẹ trè ấy, còn tôi thì bấy lâu 
nay đã tin cbắc như vậy, nên thơ đó cbẳng làm cho tôi đồi 

‘lòng tin tưởng chút nào ». 

Có một tr nữ ở về tỉnh Saône đã vào nhà phước, nhưng 
mà muến biết rễ minh có ơn Chúa gọi chăng, nên tìm hổi 
người ; lại luôn dịp cũng kõi сро biết cha mình mới bị rủi 
'chết thinh Пар mà có đặng rỗi linh hồn chàng, thì người 
'rằng : < Đặtg rồi, song ở luyện ngục sâu lầm, nên phải ейп 
nguyện cho ông ấy cho nhiều x. 

Chừng lúc năm 1849 có một đàn bà tên là Meunier ở Per- 
теох đến xung lội với người. Bà ấy vào toà song chưa kịp mở 
miệng nói lời nèe, thì pgười đã nói truớc mà rằng : Chồng 
con bay làm việc xác ngày Chúa nhựt con hãy nói lại với 
chồng con eba nhắn biều phải bë thói xấu ấy đi ; mà nếu 
ngke lời, thì có bồi sẽ thấy minh có phước vì đã nghe lời ». 
Đoạn nguòi thêm rằng : < Chẳng nên hứa cùng nhau ai chết 
truớc sẽ về rôi lại việc đời sau cho kë còn sống biết, vì Chúa 
bẴng mấy khi han phép cho kë chết dàng trở vë x. Người 
nẻi làm vậy мї trước hei vợ chồng bà Meunier đã búa với 
nhau pbu vậy. Từ ngày người nbån dạy, thì chồng bà ấy 
xưng 101 mà clẪng còn làm việc xác ngày Chúa nhựt lễ cả 
inia. Qua căm sau Chúa nhựt lễ B. C. T. Ва Ngôi, khi ông ấy 
-đi bàt kinh chiều, rồi lên xe ngựa mà trở về, thì thình linh 
gya phát sợ hoàng, nhảy bây nên ông ấy tế nặng phải bất 

_ tinh cùng chết luôn chẳng chju các phép sau hết. 
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‘liob, bỡi đó hết sức cầu nguyện cho bạn mình trở lại. Vốn ‚ 


= ai — 
Khëi hon hai tháng bà Meunier bối rối chẳng biết số- 


phận đời sau chồng mình ra thề nào, thì đến Ars сб y tổ bày $ 


lòng mình lo sợ cho người biết. Khi bà ấy vào vừa tới seng . 
ngăn toà giải tỏi, thì người rằng : « Con tưởng trong gia đạo. ] 
con có người phải mất linh bồn, mà cha thì tưởng không сб». - 
Bà kia liền rằng : « Thưa cha, cái người con eó ў muốn biết . 
thì ở luyện ngục bao lâu. Người rằng : < Con đợi chút >. Nội - pa 
rồi người liền vào trong toà chính chỗ người quen ngồi giải - 
tội. Đang khi đó bà Meunier nghe người nói truyện, đường 
như nói với người nào không hình dó vậy, đoạn khỏi năm ` 
phút người trở lại chë song ngăn mà rằng : « Tội nghiệp cho. 


kể làm cha pbải nuôi con cái ! Ông ấy phẩi nhờ ít lễ nữa,thÌ ' - 


sẽ đặng kbëi luyện ngục; song chẳng có tiền xin lễ thì rủi là - 
đường nào! Vậy ông ấy còn phải ở luyện ngục ba năm, rồi ` 
có một đứa соп của con sẽ bảo cho con biết ngày ông ấy lên 
thiến đàng >. Vốn bà Meunier chẳng nói cho người biết mình ` 
сё pắm đứa con, mà chồng chết cbẳng đề lại chút của nào, ` 
song người biết nền mới дөї chồng đang có việc nuôi con đại,. 
cùng nói rùi vì chẳng có tiều xin lễ cho chồng mau ra kbĝi 
luyện ngục. Khỏi ba răm có một đứa соп bà ấy chết tại nhà. 
bà có ở cách xa Perreux. Trong đêm trå ấy qua đời, thì bà 


Meunier chiêm bao thấy trè lên thiên đảng làm một cùng cha. Ác 4 


nó. Bà Meunier tưởng đứa con mình còn mạnh, nên ching 
sả đến điềm chiêm bao. Song khi nghe tin trẻ ấy qua 499 thì 
mới nhớ lại lời người đã nói trước. 

Cũng có lần có kë ra như ngã lòng, vì vợ chồng con di 
xem ra chết đang khi còn đi đàng tội lỗi, nên tưởng đời đời 
mình chẴng còn trông үйр lại nùa ; bỡi đó chạy đến than thë 
sấp mình dưới chøn nười. Mà pgười như có mắt thiêng 
liêng thấy suốt xa thầu đời sau, như bà bá đệ Belvey kề tích 
vě một người kia song chẳng nói tên mà rằng: « Đàn. bà ấy 
có người chồng chẳng kbi nào giữ đạo. Воі thấy bạn mình. 
có bịnh trái tim, nên biết chẳng khổi có lần phải chết thình. 


tại nhà đàn bà ấy có bàn thờ riêng đề ảnh Đức Mẹ, thì bà ấy _ 
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hay sửa sogn trau giồi bông hoa. Mà ông chồng biết vợ mình 
_ hay lấy hoa chưng дөп bàn thờ Đức Mẹ. thì sẵn lòng kiếm 
_đem về cho vợ. Một khi ông ấy chết thình lình chẳng kịp 
“chju phép Bí Tích nào hết. Vợ thấy chồng mình chết mà 

chưa kịp trở lại chắn chường, thì buồn phiền quả sức, nêm 

ngã binh và người ta sợ có khi phải điên nữa chăng. Mà dầu 
_ ё xa làng Ars lắm, song lần bồi bà ấy cũng chịu khó đi cho 
_tởi. Người vừa gặp đàn bà ấy lần đầu hếtthì rằng : « Con 

quên những bỏ hoa con đã dưng cho Đức Mẹ sao?» Người 
___ đàn bà ấy nghe người nói như vậy, thì lấy làm lạ quá siro, 

song đặng vững lòng tin bạn mình khổi mất linh hồn ; mà 

bỡi lòng tin như vậy, thì khỏi phiền não mà lại dng an, nên 
s phần xác cũng khỏi binh nữa. 

м Trong năm 1855 hay là năm 1856 có cha Guillaumet đi 
Ars. Cha nầy làm bề trên dòng Đức Bà chẳng hề mắc tội tð 
_tông đã làu năm. Đang khi còa ở trên xe thìai nấy nói đến 
-các chuyện lạ lùng tại Ars, nên chẳng một ai mà không nhắc 
_ đến cha Gioan. Khi đỏ có một đàn bà mặc đồ lang ngồi gần 
bën cha Guillaumet cứ lång lặng сойт nghe. Khi xe vừa tới 
___ bến đậu tại Villefranche, cha Guillaumet sửa soạn toan xuống, 

- thì người dàn bà nói cùng cha ấy rằng : « Xin cha cho phép 

- tôi đi cùng cha tới Ars, vì thầy (ваба bièu tôi đi dạo giải sầu, 

- thì đi Ars cüng như nơi khác s. Cha Guillaumet bằng lòng đề 

-đi, cùng chịu khi đốn Ars sẽ chỉ giùm những đều cần phải 

biết. Cå hai lên xe từ Villefranche chạy qua Ars, tới trước 

cữa nhà tờ thì xuống. Khi đó vừa đúng hồi dạy thiên mới 

_ rồi, nên cha Guillaumet đem chỉ cho đàn bà ấy đửng chwe 
М tại giữa dàng từ nhà thờ về nhà vuông. . 

> Bỡi khéo tính thì đàn bà ấy chẳng phải đợi lâu, vì một 
x -chút liền thấy người về. Khi người vừa đếa chỗ đàn bà ấy 

_ quì, thì ngừng lại cúi xuống nổi nhổ với đàn bà ấy rằng: 

. « Chồng bà đặng rỗi >. Bà kia nghe vậy дїї mình vì lấy làm 

ETH thì người lại nói một lần sữa rằng : « Chồng bà đặng rỗi >, 
= Bà 009 tổ ra mình chẳng tia đặng chút nào, thì người lại nói 
_ mật lần оба rõ rằng từ tiếng rằng : « Tôi đã nói với bà chồng 
'Vianney-86 


bà dàng rỗi >, bây giờ đang phải giam trong luyện ngục,mẻnbÀ 
phải cầu nguyện cho chồng bà, vì đang khi êng ấy ở trên cầu. У 
nhày xuống sông, tbi kịp ăn рар lội. Ма đó là nhờ оп Эйс . 
Mẹ ban cho ; bà bãy nhớ lại trong tháng Đức Bà, kbi bà. làm - , 
việc kính Đức Mẹ trong nhà, tbi chồng bà dầu chẳng có lòng. x 
đạo đức chút nào, song cũng có bồi đọc kinh kinh Đức Mẹ. Ф 
với bà. Tại đó Đức Mẹ đã cầu bàu cho kịp ăn năn mà nhờ on- 
tha thứ », Đang kti đô cka Guillaumet đứng gần ngbe tiếng 1. 
người nói rõ ràng, song chẳng hiều được công việe là làm. ке 
seo hêt, Qua bữa sau chba ấy nói bitu nguời dáng en toi sáng. ГУ Š 
bit t tbấu việc ở xa cùng việc trong lòng người ta và việc vë _ 
đời sau nữa. Còn đản bà ấy từ khi gập người, rồi kiếm (nơi 
thanh vắng mà cầu nguyện, và bộ diện hết buồn bực, còn lòng. Е: 
tri hết lo sợ áy náy. Đến kbi đàn bà ấy toan về, thì kiếm cha Ж 
Guillaumet mà ейш ơn, cùng nói với eha ấy rằng: «Thầy . 
thuốc buộc tôi phải đi đồi chỗ cho khỏi sinh bịnh, vì tôisuy - 
đến cách chồng tỏi chết, thì tôi ngã lòng ehẳng trêng chồng 
tôi đặng rỗi. Vốn chồng tỏi cbẳng có dio tin, nên bấy lâu tôi 
sống những nghĩ tưởng trồng cậy së làm cho chồng tôi đặng 
trở lại cùng Chúa, song chẳng kịp, vì chồng tôi tự vận 
một cách cố tình, nên tôi những tưởng ehồng tôi đã mắo án 
phạt đời đời, chẳng còn lẽ gì tròng gặp nbau lại nữa. Song 
cha đã nghe cha Gioan nói cùng tôi rằng chồng tôi đặng rỗi, 
nên tỏi trông ngày sau sẽ gặp lại trên nước thiền đàng, mà 
sự trông thề ấy đã làm cho lòng tỏi đặng an cùng bët binh >, 
Có một khi xem ra người lo sợ về phần rỗi một nguời kia 
mới qua đời. Thật cũng nhiều khi nguời biết kẻ nầy nguời 
kia phải mất linh hồn, song hằng giữ kín. Ông Pagès kề lại 
rằng : < Có một người ở gần Phari eó cha ruột mới qua 
đến hỏi người linh hồn cha mình гау ở đầu, thi người chi 
trå lời như vầy mà thôi là <: Người ấy khi gần chết chẳng chịu 
xưng tội. > Mà vốn sự ông kia chẳng chịu rước thầy cà đề 
nhờ các phép, thì chẳng ai nói với người mà người cũng. biết, 
Nhưng mà chẳng hiếm lầu người an ủi kë phải mất cha 
mẹ, vợ chồng con cái vì rằng linh hồn кё qua đời đã đặng ` 


= Upa = 


hưởng phước, phư một lần có trễ nữ kia mëi mất mẹ, người 
vừa gặp thì nói với trẻ ấy rằng : < Кё có cha mẹ bà con đã vàe 
nước thiên đàng, thì có phước là trùng nào ! Mẹ coa đã phải 
binh hoạn lâu ngày mà bằng lòng nhịn nhục, пёз Chúa đã 
cho vào nước thiên đàng, nay mẹ con ở đó đang cầu nguyện 
cho con p>. 

Ва bá tước đệ багё kề rằng : « Có một trè nữ tên là Bar 
có bà con với nhà tôi. Mẹ trẻ nầy phải đau déa khốn cực rồi 
qua đời. Trè Bar đến Ars vừa vào phòng nhà thở thì người 
lại gần mà rằng : « Mẹ con đã qua đời mà bây giờ đã vào 
thiên đàng rồi x. Trẻ thưa mình trông cậy như vậy, thì 
người rằng : < Phải, mẹ con đã vào thiên đàng >, Trẻ Bar đưa 
chuỗi lần hệt mẹ mình quen dùng, có ý xin làm phép lại cho. 
mình, thì người cầm lấy hôn kinh như của một đứng thánh 
đề lại vậy. 

Bà Murinais trét đời phú mình tập các việc lành, đến sau 
phải bịnh khến nạn lâu ngày rồi mới qua đời. Tỏi xin người 
cầu nguyện cho bà ấy, thì người rằng : « Cầu nguyện cho bà 
ấy là việc dư thừa vô Ích >, Chị đâu bà ấy đem tiền хіп lễ, thì 
người chẳng lãnh mà rằng : < Bà dó chẳng cầu nhở việc xin 
lễ », Р 

Người đặng một ơn lạ làng nầy nữa : là khi suy hay là 
nói đến lòng lành Chúa, cùng khi thấy tội lỗi làm mất lòng 
Người, thì tự nhiên phát chây nước mắt ra. Bà thánh Têlêxa 
nói rằng : < Phát cbãy nước mắt làm vậy là bỡi suy đến lòng 
Chúa thương người ta quả bội, hay là phải cực lực trong lòng 
vì thấy loài người phạm tội làm mất lòng Chúa thải quá ». 

Chiah cha Lacordaire rằng : < Khóc lóc như vậy là việc 
Chúa làm, và kë đặng ơn ấy thì nhờ suy nghĩ ngất trí mà nước 
mắt chây ra. Vậy người chẳng khi nào nói về tội lỗi hay là kể 
có tệi mà chẳng khỏe lòc dầm dë, vi nghĩ tội thè ấy làm mất 
lòng Chúa. Mỗi khi gẫm đàng thánh giả, thì lòng người phải 
tấm tức quá lẽ. Nhiều khi đang hồi cho người ta rước lễ, thì 
nước mắt chây ướt ảo lễ. Trong mấy năm sau, khi nào giẳng 
yë phép Thánh Thè, vē lòng lành Chúa, bay là vë phước lạc 


trên trời, thì người những kbóc lóc, nên chẳng giảng cho liền 
một bài được. Khi người thấy vật nầy vật kia nhắc lại lòng. 
lành Chúa hay là lòng chai đá kë có tội, thì người cüng khỏe 
lóc: như một lần kia đang kbi người giáng thì rằng : < Khi 
tôi ở Savigneux mà về, đi ngang qua rừog cấm thấy chim 
chóc kêu hát líu lo vui về, thì tôi phát khóc, vì say nghĩ những 
chim chóc nầy Chúa sinh nên cho nó hát ngợi khen Chúa, thl 
nó cứ việc bồn phận' nó mà hát; còn loài nguời Chúa sinh. 
nèn đề kính mến Chúa, mà nó lại cbẳng mến Người ». 

Trong truyện các thánh có kề nhiều đứng đã đặng ơn lạ. 
mày: là được thân xác bay lên đứng giữa không. Mà cha. 
Gioan ít là có một lần cüng dng như vậy. Chính cba Gar- 
dette đã thề mà làm chứng việc dó rằng : < Em tôi đang làm 
cha sở họ Saint-Vincent thì có một lần cũng đi Ars với tôi. 
Đến khi đọc kinh tối, người quì trên toà giảng, còn anh em 
chúng tôi quì ngay trước toà. Khi đọc kinh được nửa mùa 
chinh 1йс đọc kinh Kính mến, thì em tôi thấy người bay lên 
lần lần cho khổi thành toà, Mặt người chói sáng và có hào 
quang. 

Em tôi liền ngó cáø kë quì chung quanh mình, thì 
chẳng thấy ai lấy làm lạ chộn rộn gì hết. Khi đó em tôi làm 
thỉnh, nhưng mà khi ra khỏi nhà thở, thì chẳng làm think. 
dàng nữa, nën kề hết mọi đều cho ai nấy nghe ». Vậy cha 
СәгдеМе em chẳng những đã thấy pgười bay lên khỏi đất, 
mà lại thấy nơi mặt người có hào quang sáng láng là dấu chi 
phước thanh nhàn, song là việc thuở nay có một ít đứng đã 
đặng như người. Í 

Khi linh hồn còn ở thë nầy, trừ ra cách kết biệp cùng 
Chúa, vì có ơn nghĩa thánh, càng khi rước Thánh Thë vào 
lòng, thì linh hồn còn kết hiệp cùng Chúa hai cách cao. trọng. 
mầu nhiệm hơn : một là khi đặng ơn ngất trí ; khi ấy thật 
linh hồn kết hiệp cùng Chúa một cách cao trọng, nhưng, mà 
tạm qua một lúc mà thôi ; hai là linh hồn kết hiệp cùng ( Chúa 
một cách cao trọng liên lạc mà lại bền lâu : đó là khi liah 
hồn nào đặng kết hiệp cùng Chúa như vậy, thì quên trót mình. 


chỉ nhớ đến Chúa cùng mãi suy tưởng làm cho sảng danh 
Chúa mà thôi. 
__ Vậy có xét cả tính hạnh cha Gioan, thì biết người đã đặng 
kết hiệp cùng Chúa một cách cao trọng nhiệm lạ theo cách 
thứ hai mới nói trên, vì cả đời người nói được hằng giây 
phút là hằng cầu nguyện, hãng thông công cùng Chúa trên 
trời luôn li chẳng khi ngớt. Khi người cất nghĩa thiên nói 
YŠ sự kết hiệp cùng Chúa thì rằng: « Sống bề trong là như 
biča đầy sự yêu mến, linh hồn bằng giầm mình vào dó luôn 
luôn. B. C. Т. ở với linh hồn kể sống bề trong chẳng khác 
chi như mẹ ôm йт con vào lòng, tổ hết thiết tình mến thương 
hôn hít ; mà Chúa hằng khát khao cho đặng những linh hồn 
thề ấy ». Bỡi những lời ấy thì ta nên kết luận người đã đặng 
kết hiệp cùng Chúa một cách lạ thường cao trọng như lời 
người rằng : < Tôi ước ao cho mình tôi tiêu mất đề chỉ được 
gặp lại trong Chúa mà thôi. > 

= Vš lại Chúa cũng đề dấu riêng bề ngoài chỉ người đã dáng 
kết hiệp cùng Chúa cách nhiệm lạ cao trọng như vậy nữa. Ta 
trưng lại đây thơ một người giữ đạo tử tế đã gởi cho cha sở 
họ Ars là kể kế tiếp người, mà làm chứng đều ta mới nói 
trên. Vậy thơ ấy thề nầy : < Thưa cha, con phải tin cho cha 
hay, lối mồng hai tháng Juliô nắm 1856 con có đến tại Ars, 
song bỡi đông người quá con chẳng vào toà được hầu xưng 
tội với người ; bỡi đó con có ý ít nữa là được quì đưới chon 
người mà xin làm phép lành, Khi con gặp đặng người, thì 
cầm tay nưng lên mà hôn kính, song người liền giựt đi và 
nói với con rằng : « Con chớ lấy nhãa của cha ». Уба từ hồi 
đầu con chẳng thấy nhẫn nào hết, song kbi người vừa nói 
máy lời dó, thì con liền thấy bên tay trái nơi ngón thứ tu có 
cải nhẫn vàng sång tốt quá sức >. Cứ như thơ dó thì rõ mấy 
đều sau nầy : một là nơi tay người có nhẫn, tay các kể kháe 


_ ehẳng thấy, song chính người viết thơ đã quyết mình thấy ; 


hai là chính nguời đã nói về nhẫn ấy, cho nên chẳng lễ mà 
kể viết thơ lầm được. Bỡi vậy người cũng đặng ơn kết hiệp 
cùng Chúa một cách thiêng liêng mầu nhiệm cùng cao trọng, 
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như ông thánh Gioan hay bố thí, ông thánh Lôsensò Justini- 
anô, đứng chon phước Hearicò Susë, bà thành Catharina ở" 
thành Alexandria, bà thánh Catharina ở thành Sienna và bà 
thành Tếlêsa đã đặng vậy. Có lần cha Toceaoier hëi về sự 
nguời đặng kết hiệp cùng Chúa, và những ơn an ùi vui mừng 
Chúa ban xuống cho người, thì người rằng : « Cũng còn đều 
khác trọng hơn nữa. э». УТА 


а 


Đoạn thứ hai mươi tám - 


Kë các piéc trong năm rốt cùng đời cha Gioan 


Lúc năm sau hết trong đời người, thì người ta các nơi 
tựu tới Ars có hơn mười уаш. Ai nấy cũng đều biết người dā 
kän mãn phần lắm rồi, nên lật đật tới, vì ai ai cũng muốn 
hãy mặt, muôn nghe lời khuyên rắn chỉ bão, уа như có lễ 
đặng, tbi lại muốn xưng tội với người. Song một minh 
chắn g lễ làm phước cho bét mọi người được, nên có các cha 
khác giúp giùm. Có bồi dòng quá sức dến đổi có kë vì việc 
cần phải thưa tới người, thì phải đợi cho đến sảu ngày mới, 
gặp đặng chửi g đôi ba phút. Còn người tuy môi ngày thức 
đậy giờ thứ nkứt ban dem, có bữa lại sớm hơn nữa và làm, 
pbước miết cho tới tõi, tối lại làm thảm về đêm mà cũng. 
ctẳng хиё hêt được. Những kẻ khát khao nhờ ơn tha thứ. 
hay la cko đặng an lòng, thì cũng biết người đã hao mòn vì, 
hãm mình và l¿m việc cbẳng ngớt, mà nay mình nong nà 
như vậy, tbi làm cbo người cbóng chết, vì môi ngày người, 
cbẳng nghi cho thật dáng nửa giờ. 

Lúc tháng Martiô cắm 1859 là năm tháng trước ngày 
nguẻ ỉ qua đời, thì có một пва làm nhut trình tên là Seigneur 
vào ntà thờ chùng bën giờ chiều, đã kề lại chinh việc Ông. 
ta rẹbe thấy mà rẫrg: a Khi tôi vèio nhà thờ thì người đang 
1 gồi toà lèm pkuớc. Tôi vừa qui gối, thì nghe tiếng thở tấm 
tức, Đều hết tôi cbẳng bičt ở đâu, sorg một chút thì biết nơi. 

toà giải tội, mà cứ chừng mười phút lại nghe một lần. Tôi 
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€hẳng rõ người thở tắm tức như vậy có phẩi tai dau thói quái 
trong mìnb, hay 14 hối lòng nóng пйу Mën Chúa mà га. Tôi 
lưởng tòl tại đau quả mà cũn¿ tại lòng mến Chúa quả sira 
muốn lia khỏi thế nãy cho mau, nên mới phát ra những tiếng 
ấm tức như vậy ». 

Trong lúc năm sau hết nầy, mỗi giờ cất nghĩa thiên, thì 
nguoi những thở than cùng Chúa và khóc lóc mà thôi, song 
thẳng гае tiếng người cho rõ đặng, vì người nói nhỏ, lại 
mỗi tiếng mõ: đứt đoạn chẳng liên tiếp các văn, Đã vậy lại 
{hêm bọ làm cho người phải thêm khồ. Nhưag mà bỡi lông 
kinh mến Chúa và thương yêu linh hồn người ta, thì người 
chẳng sà đến các sự КЪО thề ấy. 

— Ái nấy thấy người phải chúng ho khan làm cho người 
phải thêm nhọc, thì lấy làm buồn, song người chẳng xem sao 
sư khó nhọc khó chju, chỉ tiếc một đều là chứng ho ấy làm cho. 
người phải mất thì giờ, chẳng nói cbẳng làm được đang khi 
ho. Nguời ra yếu đuối quá lễ, đến đỗi trong păm ấy người phải 
dùng một chút sữa trước khi đi ngủ. Nên cách người ăn uống 
từ trước cho đốn khi đó, thì chỉ đồi сә một đều đó mà thôi, 
Nhưng mà có ngày người lại chẳng ăn uống di gl cho tới tối, 
như có một ngày kia người vào nhà bà Catharina ở mà 
tång: «Cba hết sức chẳng còn rắn nồi nữa n. Bà ấy rằng : 
« Xin cha ngồi đây đợi con hầm cho cha chút sữa ». Người 
Tång :«con dirag làm đi gì hết, cha chỉ cần nằm nghỉ chút mà 
thôi x. Nói đoạn người liền ra khỏi nhà bà СаЊагіпа mà về 
phòng. Dầu người không chịu mà bà Catharina cũng cứ làm 
chén sữa, song vừa đem đến thang lên lầu, thì liền gặp người 
đang xuống mà ra nhà thở. Bà ấy liều rằng : « Xin cha uống 
chén sữa nầy, cha chẳng có sức mà nhịn đói cho tới chiều 
được ». Người rằng : < Không, cha chẳng dùng dàu », Bà ấy 
lại rằng :« Cha phải dùng chút sữa nầy ». Người lấy ngón tay 
&hÏ vào trán có ý cho bà ấy hiểu nói hoài người lấy làm khó 
-chju như bề đầu óe vậy. 
__ Đoạn người rằng : a Tránh chỗ cho cha đi ». Bì Catha- 
Tina rằng: < Cha dùng chút sữa đây, không thì con không 


tránh >. Người liền biều hån phải tránh, nên bà Catbarina. 

phải đề cho người đi ra sân ; song bà ấy cũng cử bưng chén. 
sữa đi theo, mà người nói thè nào bà ấy cūog cử bung 

nài mãi, nên người phải nghe theo mà dùng chút Sữa ấy. Đến. 
chiền người gặp bà Catharina thì rằng га Nếu chẳng có chén. 
sita con đem cho cha, thì сва chẳng chịu nồi ngày nay». 

Trong năm 1855 nghe người thường nói trong đầu phi 
đau vang, nên cho Тоссаріег thấy người đã mệt nhọc quá,. 
thì xin Bề trên cho người khổi đọc kinh hằng ngày như сйс 
cha khác buộc phải đọc. Song cha Toeeanier xin như vậy 
chẳng nói trước cho người hay, vì sợ người chẳng chju. 
Người đặp phép chuần khỏi đọc kinh hằag ngày, mà hoạ. 
hiếm mới dùng mà thôi, song phải thôi да} gối mà đọc nhw- 
người đã quen giữ từ khi mới làm thầy năm, h 

Tháng Novembrê năm 1858 một bữa người ở tại phòng. 
học trỏ nhà mồ côi quen hội mà ra, thì vip té và phải dấu. 
nơi chơn, song bởi chẳng xem sao đến, thì dấu làm độc, nên ` 
sau phải chữa thuốc lâu mới khá. j 

Người cũng còn muốn đánh tội, song bỡi đã yếu quá thì . 
phải siền đi, nên người phàn nàn vì chẳng còn sức đánh tội. 
như trước. Ông Pagès kề rằng : « Một И ngày trước khi người - 
qua đời, tôi có việc đi Ly-ông, thì người đặn tôi mua cho. 
người hai giây chuyền bằng sắt, đài gần bằng giây đeo đồng 
bồ. Mà nguời sợ tôi chàng mua nên nói với tôi rằng : а Nếu. 
ông chẳng mua về cho tôi, thì tôi phải dùng giây lớn cùng ` 
nhắm nhúa Боп đã có sẵn đây >. Đỏ là giây người dùng làm 
roi đỀ mỗi bữa sáng đánh thức mình cho phải dậy. 

Kbi trước người quen nói rằng : « Хёс tôi cũng còn khá, 
nên nếu tôi ăn một chút, cùng ngủ một đôi giờ, thì đủ sức. 
mà làm việc như thường ». Song trong năm sau hết khi nào 
người phẩi mệt quả, thì lại rán sức làm việc vì rằng đề đến _ 
đời sau sẽ nghỉ ngơi >. Mỗi khi ông bá đệ Garê khuyên người. 
bớt việc dë bồ sức một ít, thì người rằng + Sẽ có Chúa lo фи», 

Một đêm nẫm ngủ chẳng mấy giờ, mà giường nằm nhắm | 
nhúa nên phải trở qua trở lại. Nến chẳng có thầy Anastasið _ 
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“biết mà nói ra, thì ai đám tưởng mỗi bữa sớm mai người 

.phải chịu khó hết size ép mình mới đậy dàng, cho nền người 
thường than thể ràng: Вау giờ mà cũng соп phải rån như 
kbi mới bắt đầu уйу». 

Dầu mà tính tự nhiên chẳng muốn dậy sớm, dầu người 
-dä bảy mươi ba tuồi mặc lòng, song chẳng hề khi nào mà 
ngủ гап một bữa. Có một lần người nói rằng: « Sớm mai 
nay tôi muốn ngủ quá, song suy dën phần rỗi người ta hệ 
trọng lắm, th tôi đậy liền >. Mà ebo dầu mệt nhọc tbë nào, 
người cũng cứ ra nhà thờ làm phước như mọi ngày. 

Cha Toccanier kề rằng : « Có một ngày người yếu sức 
-quả nên đi ra nhu thờ, thì phải té ngā bốa Іар, mà mỗi lầm 
đậy cho được chẳng phải là để. Có một lần khác tôi thấy 
người nhọc mệt quá sức, tôi thưa nhắc lại cho người biết, 
thì người min cười mà rằng : « Sau hết kë có tội cũng làm 

cho thẳng tội lỗi nầy phải chết ». 

Thường thường lối bốn hay là năm giờ mai, cùng ba hay 
là bốn giờ chiều, thì người buồn ngủ quá lắm, nên tay phải 
-Jūn hột luôn mà giữ cụ cya cho khỏi ngủ. Dầu vậy mà có lần 

_ eñng phải ngủ gue, nên kể xưng tội nến là người tử tế, thì 
ngừng xưng tội đề cho người nghỉ một chút. 

Đang lúc người ép mình quá sức cùng luôn li như vậy, 
thì người nói cùng cha Toccanier nhiều lời lạ lùng đáng cho 
ta lấy làm lạ cùng khen phục ghi nhớ muôn đời. Vậy có lần 

-eha Тоссапіег hồi người rằng: < Giả như Chúa cho cha 
“дисс chọn lên tiên đàng tức thì, hay là poải ở lại thế nầy 
-chju khó làm việc cho Кё có tội dáng trở lại như cha đã làm 
“bấy lâu nay, thì cha chọn đàng nào ? Người rằng : « Tôi xin ở 
.lại dưới thế nầy ». Cha Тоссапіег lại rằng : < Các thánh trên 
nước thiên đàng thì hướng phước lộc, chẳng còn chịu khó, 
chẳng còn sợ chước cám dỗ nữa. » Người rằng : « Thật 
сас thánh trên nước thiên đàng có phước lộc, song cáo 
thánh là kể hưởng lợi vì công của mình đã sắm trước. Các 
- đứng ấy đã làm viec nhiều, mà Chúa phạt кё biếng nhắc cùng 
thưởng kể chịu khó làm việc mà thôi. Song các thánh trên 
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thiên dàng chẳng còn làm việc cùng chịu khó được cho- linh 
bòn người ta đặng rỗi như ta đây >. Cha Toccaaier lại rằng. 
< Giả như Chúa đề cba ở tbế nầy luôn mäi cho đến tàn thë, 
thì Át là cha sẽ eó thì giờ thiệt nhiền, vậy xin cha nói cho tôi 
biết cha еб thức đậy nửa đêm nữa chăng » ? Người rằng Lệ 
« Tòi cũng dậy nửa đêm luôn ; chẳng phải khó mệt mà tôi - 
sợ, vì giả như tôi chẳng suy đến sau nầy tôi phải ra trước 
toà Chúa mà trà lẽ về bồn phân kể làm cha sở, thì tôi thật. 
cỏ phước bon hết trong hàng thầy сй >. Người nói máylới. 
ấy thì chảy nướe mắt tràn trễ. 

Nhưng mà càng ngày người càng thêm yếu hơn, _ Cũng 
như mặt trời gần lặn, thì càng chói rọi nhiền hơn ; cũng 
lẽ ấy người càng đến ngày gần Па chịu któ, thì càng ở 
më hơn. Xáe phàm người càng đau nhức, thì linh hồn. càng 
thong dong hơn ; mặt mày bình an vui về hơn. Khi ở trước 
шй! kë lạ người hằng chăm giữ cho khểi người ta biết mìn| 
đau đớn. Mà đầu khi đau quá chịu hòng chÏ ag nồi, thì người _ 
cũng rán cầm mình cho đến khi chẳng còn kể lạ, chỉ còa _ 
những kë đã biết rõ người рийї đau đớn khổ sở, thì người mới. 
chju ngềi nghỉ một chút đỉnh mà rằng : « Thật có chuyện phải. 
tức cười». Dầu yếu nhọc cách nào người cũng cử một 
mực phấn chấn, toan việc nầy tính việc khác. Cuối năm 
1868 người rước cha Deseôtes đến giảng cùng làm phước 
chung trong bọ, mà người nói cùng cha ấy rằng 6< 
nầy cha sẽ làm cho chúng tôi được ăn năn trổ lại ». Cũng. 
trong lúc đỏ người mời thợ Bossans @ bàn định ra kiỀu 
thức nhà thờ mới sẽ làm dưng kinh bà thánh Philomen 
và chỉnh người cũng lo tính công cho thợ làm chuỗi hột 
tiện bằng san bó và chuyền bằng giây vàng. Song việc làm 
nhà thờ mới thì tốn kém nhiều quá, nên người mở việt - 
lạc quyên và chinh người kỷ trước bết mà chịu dưng cúng 
môt ngàn quan, cùng viết mấy bàng nầy воі cŠ lge quyên 
rầng: < Tôi sẽ cầu pguyện cho những kể giúp tôi xây nhà. 
thờ đưng kinh bà thánh Philomena ». Đó là mấy bàng bit 
người viết sau hết trong dòi mình. 
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Я Тгибс ngày hai mươi bën tháng aprili năm ấy, khi фа 
` đến lúc rước lễ mùa Pbục-sinh, người nhóm hiệp các người 
đờn ông cùng trẻ trai trong họ. Người làm như vậy chẳng 
khác chỉ ông Môisen xưa khi hòng qua đời đã nhóm hiệp 
dàn Israel. Vậy người nói củng con chiên đang tựu hội đó 
тїп&: є Hỡi chúng con, việc chúng con toan làm thật là việc 
tốt lành ; chúng con giữ việc rước lễ mùa Phục-sinh, ấy là chúng 
con dọn và dung lòng mình cho Chúa ngự, mà chúng con 
cũng phải toan lo một nơi nữa cho Chúa là làm nhà thờ dưng 
cho Người. Hỡi апһ em, bấy lâu nay chính cha đã đến nhà 
anh em mà kêu xin cùug anh em, mà anh em chẳng bao giờ 
từ chối sự gl cùng cha, nên thật cha cảm ơn anh em lắm. Mà 
lần айу cha chẳng còn có sức đi đặng, nên sẽ có cha giúp đi 
đến cùng anh em, xin anh em hãy cầm là như ehính cha 
Yậy, vì tuy cha đi chẳng đặng song cba cũng hiệp một ý cùng 
người. Trong họ cũng còn có kểchưa chịu trở lại, thì cha 
phãi đi khỏi đây, đề cha khác đem аб trở lại ». Những lời 
người nói thật là lời từ giã, nên nhiều ngưởi đã phông đoán 

_ chẳng bao lâu người sẽ qua đời. 
; Тоу dầu người cüng còn sợ toà phán xét, cũng còma sợ 
` chët đang khi làm eha sở, nhưng mà người biết chắc mình 
đã đi trung đàng Chúa kêu gọi. Người cüng biết chỉ có mình 
Chúa cất người спо khỏi bọ Ars được mà thôi. Bỡi vậy tuy 
người sợ mặc lòng, nhưng bỡi hằng kinh mến Chúa, nên dáng 
‚ са lòng trông cậy. Trẻ Martha đệ Garê rằng : s Trong năm зап 
_ hết mỗi khi người đến nhà chúng tôi, và nói về lòng lành 
: Сайа thương yêu loài người, thì người những khóc léc. Khi 
người giảng dầu có giẳng về đều khác mặc lòng, song một 
chút cũng giảng @ёп sự Chúa ngự thật trong phép Thánh Thè, 
Mà người car g дёп chết, thì càng yêu mến P. С. G. ngự thật 
__ trong Thánh Thè, cho nên khi nào nói về phép ấy, thì người 
_ khóc nứt nở nói chẳng đặng, Có hồi mặt mày hân hoan, miệng 
cứ tung hô những lời đầy lòng mến Chúa, chớ chẳng giẳng 

-dën gì khác đặng. 

Dầu người đã biết mình ehẳng cồn sống bao lâu ở thế, 


song người chẳng đề cho lòng mình lo sợ, một ra sứe gi#chơ. 
đặng an luôn, như chính người đã xưng ra thật thà rằng : 
< Khi tôi đau lúc trước tôi cũng còn lo sợ một đôi đều, song 

bây giờ tôi chẳng còn lo sợ gì nữa >. Vü lại гау chẳng còn ai 

bác bể chê trách, song mọi người thầy đền kính phục, vì cha 

Toecanier là kể giúp người, thì ở với người hết lòng con thão, 

Người chỉ trách cba ấy cùng các cha đồng hội với cha ấy ở 

Pont-d'Ain một đều mà thôi : là chăm chi lo lắng cho người. 
thới quá. Có một lần người nói tổ việc ấy cùng cha Тоссапіег, 

thì cha ấy trưng đều rän Chúa mà rằng : « May hãy cung kinh. 

cha mẹ mày, hàu mầy được sống làu ở thế >, Người nghe lời. 
ấy thì liền biến sắc đề tỏ cho cha Тоссапіег biết lời cha ấy 
mới nói làm cho người cắm động quá chừng. 

Thường Кё đã già bỡi đau đớn yếu đuối trong mình, sống 
mà hằng phải nhọc mệt, thì hay sinh дийп ràu rẫy rà ; bỡi: 
biết mình khốn khồ, thì ít nhịn kể khác. Song vë phần người 
đầu yếu đuối đau đớa già cả mặc lòng, song còn cứ một mực. 
giữ lòng thương yêu kë khác. Như chừng năm tháng trước 
khi người qua đời, có hai người nữ khó nghẻo tới thăm : một 
người là bà Pauline Jaricot quê ở Ly-ỏng mới lâm phải rủi. 
го hết của tan nhà, phải khó nghèo rách rưởi rất đảng thương. ` 
Cả bai phải gió tac toyết bấm vào mình nên lạnh thấm xưởng. 
Ngườ: tiếp rước cả bai một cách tử tế và cho vào phòng 
người ở cho bớt lạnh. Đoạn người đi xuống kiếm rơm rác 
cùng ít củi vụn đề đốt cho bớt lạnh, song гїї rơm củi gl cũng 
ướt, пёп vừa đốt lên lại tÄtliền. Bà Panline thấy vậy thì rằng: 
a Xin cha đừng lo cho chúng con đặng ấm phần хас làm chi, 
vì chúng con đã quen chịu lạnh rồi ; song xia cba hãy ban 
cho chúng con đôi 101 ріџс lòng đức tin làm cho lòng chúng 
con được thêm sốt såog. Người liền an ủi song chẳng đặng 
mấy lời, vì ngưởi ta tựu đến đầy sân mà xin người ngồi toà 
làm phước. Bỡi đỏ nguời trao cha bà Pauline một thánh giá 
nhỗ bång gỗ là như bài khuyên bà ấy bằng lòng chịu mọi đều 
rải ro khốn cực theo thánh ý Chúa, Đoạn ban phép lành cho, 
сй hai rồi từ giã mà đi làm phước. ‚М 


p: 


ii. 


Đoạn thứ hai mươi ehín. 


Cha Gioan phải bịnh nặng cùng qua đời. 


Chắc hẳn người biết trước đã lâu chẳng những nàm thắng 
mà lại ngày giờ mình sẽ chẽt, Bà Catharina kề rằng : « Từ khi 
người thử trốn đi trong năm 1853 mà chẳng đặng, thì từ đỏ 
vë sau người chẳng bao gió nói đếa việ» trốn đi nữa ; người 
сб nói thì nói về sự bỏ đời nầy sanz qua đời sau mà thôi, cho 
nên người năng nói rằng : a Ta đã gần qua đời sau, cho nên 
chẳng bao lâu nữa sẽ phải chết ». 

__ Trước lễ Mình Thánh Chúa năm 1858 сё kể dưng cho 
người một kbắn đài, cùng nói với ngời mình dung có ý đề 
người dùng bọc đỡ bào quang khi đi kiện, thì người ràng: 
« Tôi chẳng dùng khăn đó được bai lần » Mà thật đến lễ 
Mình Thánh năm 1859 người yếu sức quả nên khi đi kiệu 
chẳng cầm hào quang đặng phải đề cha khác cầm thay, rồi 
đến bàn thờ mới trao cho người làm phép lành, cho nên 
người chẳng dùng khăn dài người kia đã dưag. 

Lối lễ các thành Nam Nữ năm 1858 người sai bà Cathari- 
na đến đềa ông bá bệ Cibeins mà lãnh số tiềa ông ấy chịu 
cúng cho người mỗi ngày hai mươi lăm xu, thì người nói cùng 
bà ấy trước còn hơi dụ dự sau thì quyết Ьа rằng : « Соп đi 
lần nầy là lầu sau hết s. Trong tháng Juliô năm 1859 có bà 
Panze là người đạo đức sốt sáng ở về Saint-Etienne tới xưng 
tội với người. Bà nầy thường mỗi năm đi viếng nhà thờ ông 
thánh Pbanxieô Regi ở Louvec một lần eùng chồng mình. 

Bỡi đó người lấy làm hân hạnh mà (nói chuyện với bà 
ấy về ông thánh Phanxicô, vì хаа người cũng đi viếng cùng 


_ xin đặng (hãnb ấy cầu bàa cbo đủ trí khôn mà һос, Bà Pauze 


chẳng trông gặp nk trời nữa thì từ giã lần sau hết. Người nghe 

thì rằng : « Không, không đâu, ba tuần nữa cha con ta lại sẽ 

Tập nhau >. Ва Pauze đi về cứ ngẫm nghĩ có khi người sẽ đi 
'Vianney-37 


ngang qua chỗ mình ở chăng, nën học lại lời người cho өй 
ntà nghe, mà chẳng hiều người nói làm vậy có y chỉ làm sao. 
Song khỏi ba tuần người và bà Pauze đều qua đời gần một 
lượt, nên йор gặp nhau trên thiên đàng. 

Ngày mười tắm thắng Juliê năm 1859 là mười bảy ngày 
trước khi người qua đời, thì có bà Darié mới đi viếng Louvec 
về rồi tới Ars. Bà nầy chính là kẻ đã đặng thấy người ngất trí 
cùng thấy Đức Mẹ hiện ra tại phòng người. Vậy bà ấy vào toà 
rồi sau đã kề lại người với mình đã chuyện vẫn như sau näy : 
< Thưa cha, con đi viếng nhà thờ ở Louvee lần nầy chẳng 
đặng tử tế cho mấy, vl con tưởng cha đau nặng nên trong trí 
cứ lo hoài, Người rằng: Thật bây giở cha chẳng đau gl, 


nhưng mà cha đã gần mãn phần rồi, trước cho khỏi соп lọc... 


mạch áy вау lo sợ vô lỗi, thì cha đã nói năm nay là nám sau 
hết trong đời cha. Song bây giờ cha nói thật như cha đã biết 
chắc : là thật răm nay là năm củng rốt đời cha. Vốn cha còn 
sống Ít ngày nữa mà thôi, song con đừng nói cho ai biết, vì 
cha cần có thì giờ đôi chút đề dọn mình chết lành. Mà nếu 
con néi cho người ta biết, thì ai nấy sẽ lật đật xin xưng tội, 
nên cha chẳng còn đặng chút giờ ràah nào hầu dọn mình chết. 
Tòi rằng : « Cha đã sẵn sàng rồi còn dor mình chi nữa, 
Người rằng : Cha là Кё rất tội lỗi, kìa соп coi cha nghĩ 
ёп thì phải chảy nước mắt luôn. Tôi thưa : Nếu cha qua đời, 
thì con sẽ ra làm sao ? Người rằng : như eba lên thiên đằng, 
thì cha sẽ xin Chúa hằng gìu giữ con luôn. Tôi thưa : Xin cha 
ấy cầu cùng Chúa đề cha sống một ít làu nữa với chúng con. 


Người rằng : Cha хів đều đó chẳng đặng, vì Chúa chẳng cho, - 


nên eba phải На khổi thế mà chớ. Đoạn người chảy nước mắt 
шї rằng : Cha chẳng biết cha có làm việc bồn phận cba cho. 
nén chăng. Tôi thưa : Nếu như cha mà còn phải phiền rầu lo. 
sợ, thì con ở lại thế nầy biết sẽ ra làm sao ? Người rằng : Bồn 
phận con thì chẳng phải sợ như bba phận thầy cả của cha. 
Tôi thưa : Việc bồn phận cha làm thì cao trọng tốt lành hen 
việc bồn phận của сор. Người rằng : Vi eba là kẻ tội lỗi nêm 
cha phải lo sợ. Tôi thưa lại rằng : Chính cha đã dạy lòng lành. 
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Chúa trồi hơn các giống tội lỗi thày thảy... Con muốn rõ chẩa 
cha sẽ lên trời, nhưng mà xin cha nói che con rõ chừng рде 
cha sẽ chết. Người rằng : Như không cuối tháng nầy, thì chắc. 
đầu thắng sau. Tôi thưa : Cha nói vậy mà chẳng chỉ rõ ngày 
nào làm sao con biết được. Người rằng : ngày cha qua đời 
sẽ có kë nói cho соп biết, con sẽ đến kịp cất xác cha, và đêm 
sau hết con ở đây thi con sẽ nẫm ngủ tại nơi giường cha đã 
nåin mà chết. Tôi chẳng даш tin như lời người néi, song trước 
khi ban phép giải tội thì người còn nói rằng : Con hãy lãnh 
phép giải tội cha ban một lần sau hết. Khi tỏi chịu phép giải 
tội rồi, thì tỏi lại hỗi nữa rằng : Xin cha nói rõ cho сөп biết 
ngày nào cha qua đời. Người rằng: Cha chẳng cho con biết 
đâu, vì biết thì eon sẽ cử ở lại đây và thêm buồn bực, song 
chừng đó con sẽ biết x. 

Ngày hai mươi hai người sai bà Durié đi liệu một việe gì 
dó ; hỡi bà ấy đi trễ nền khỏi mười hai ngày mới tới Roanne. 
Khi vừa đến đó thì nghe cba Vadon nói nghe cha Gioan đau 
nặng. Bà Durié nhớ lại lời người đã nói, nên lật đật trở về 
tức thì, Năm giờ chiều về đến nơi vào nbà vuông nghe tiếng 
___ khóe om sòm, vì người đã qua đời trong đêm mới уйа 
= đua. 
= Lúc cnỗi thắng Julió năm 1859 trời nóng như lửa đốt, ngày 
đêm gì cüng nóng nên vật gì cũng tê mê giả dugi. Ở ngoài sân 
trời còn nóng như lửa, huống chỉ trong nhà thờ đã nhỏ cbát 
lại đông người, thì chẳng khác ehi như ở trong lò hầm, bỡi 16 
kë ở trong một lác phải chạy ra ngoài mới chju được. Уйу 
mà phần người phải ngồi luôn trong toà giải tội, thì cũng 
chẳng khác cbi cbịu tử vì việc bồn phận mình. Người quen 

mói rằng : « Nếu một kể làm thầy mà chết vì chju khó làm 
việc nặng nề cho sáng danh Chúa, cùng cho linh hồn người 
{а đặng rỗi, thì chết như vậy là sự tốt lành. Người ước muốn 
mà nay cũng đặng thật như vậy. 

Ngày hai mươi chin sớm mai vừa thức đậy, thì người 
_ thấy trong mình chẳng yên, song cũag cứ thường lệ mà ra 

hà thờ bồi một giờ đêm. Người phải rét nặng nên khi làm 
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phước thở chẳng ra hơi, bỡi vậy người phải thỏi củng về nhà 
nghỉ một chút, Gần mười một gió trưa trước hồi day thiên, 
thì người kêu ông Oriol biều đem cho chút rượu. Người rót 
trong lòng bàn tay uõng một chút đỉnh rồi lên ngồi dạy như 
thường. Song lần nầy chẳng ogbe đắng người nói đi gl ; ai 
nấy tưởng người сй! nghĩa về phép Thánh Thề, vì thấy người 
xây mặt ehăắm ngó vào nhà tạm. 

Đến chiều ngày ấy người nhở thầy Hieronimô đỡ đi vë 
nhà, song đau thắt giữa lưng phải đi khóm, nên lần nầy хеш 
ra người cbẳng còn khỏi chết rita. Đang khi đó cả nhà ông 
bá đệ Garê đứng chực người đi về. 

Người giơ tay làm phép lành cho сй nhà ông ấy, mà cả 
nhà đều khóc mà rằng : « Người làm phép lành cho chúng tôi 
lần nầy là lần sau hết ». 

Khi tới thang lên lầu thì người xiều đi một lúc, nên thầy 
Hieronimô xin pgười đi ra ngoài cho dễ thở hơn. Người ng 
theo nén thầy ấy cứ đỡ người đi theo đàng lại nhà các thầy. 
Song vừa đi một chút thì chẳng đi nồi nữa nên phải trở. lại, 
cùng rắn hết sức mới về tới phòng được. Thầy Hieronimỏ áy 
người nằm yên, rồi người nài mãi nên thầy ấy phải đề người 
ở một mình mà đi ra, 

Chừng một giờ đêm dầu trời nóng пус vì оһйп có !chút 
gió nào, song người thấy trong mình phải lạnh tê, liền rung 


chuông, tức thì có bà Catharina vào. Bà nầy thấy người đau. 


sợ bó một mình người ban đêm cho nên lén ở trong phòng 
tần đó canh chừrg. Nguời thấy bà ấy vào, thì nói nhỏ. tiếng. 
тёри: « Giờ làm chung сБа đã gần rồi, nên phải rước cha sở 
họ Jassans cho Кір... Ва Catharina bảo tin thì thầy Hieroni- 
mô liền chạy đến và thấy giờ lâm chung của người chẳng 
còn xa. Kbi đó là gần một giờ rưỡi ban đêm là giờ người 
quen ra ntà thờ, song pgười chẳng nói đến việc dậy bay là 
làm lễ nữa, vi biết mình đã gần phải chết, nên rằng:« Giờ 
lâm chung tôi đã gần rồi, xia đi rước cha linh hồn cho tôi ». 


Thầy Hieronimô thưa đề đi rước thầy thuốc luôn thề, thì 


người rằng :« Vô icb, vì thầy thuốc chẳng làm gì dáng nữa >. 
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Cha Toccan ier vừa hay tin thì khóc lóc chạy tới mà rằng : 
« Trước mười вй п năm nay bà thánh Philomena đã chữa cha 
cho khỏi chết, thì lần nầy cüng sẽ chữa cha như vậy nữa ». 
Người raag : « Ba thành Pailomena cũng không chữa đặng ». 
Ban đê n có kë jdi rước nên vừa tản sáng thì cha linh hồn 
người là cha Beau (và thầy Saunier đều đến. Thầy thuốc thăm. 
mạch thì thấy người đã yến quà chẳng сда sức chịu nồi con- 
binh, song cũng còn chút trông eåy nên nói rằng : € Như trời 
có bớt nóng thì còn có 12 trông, mà nšu cứ nóng miết như 
mấy bữa nay, thì chắc người sẽ chết >x. Mà trời bữa đó lại 
nóng gắt quá chừag, cho nên chẳng còn trông như thầy nói 
nữa. 

Những kể ở xa tựu tới đỏ nhứt là kë mới đến, khi nghe 
tin người chẳng ra nhà thờ, thì buồn quá sứe, vì tưởng có 
khi chẳng bao giờjthấy người ra nhà thờ nữa. Ai nấy đều đấm 
moi cữa vào sân nhà vuông. Nhưng kë xưng tội nửa chừng 
chưa xong, thì đánh liều vào thấu giường người nằm mà xưng 
cho rồi, Уба người bấy lâu nay chẳng chịu đề ai làm đều gì 
mà giúp thân xác mình, nên ai khuyên đều gì cho đỡ phần 
xác một chút thì chẳng chịu nghe theo, song lần nầy người 
đan, thì ai biều sao nghe vậy chẳng khác chỉ như một đứa trễ 
nhổ. Ta nên nhớ lại lúc người đau nặng trong năm 1842, 
muốn eho người dàng cái mền thì rất khó là chừng nào, song 
lần nầy đem mën lót cho người nằm, thì người mia cười tả 

‚ дап biết ơn. Ai trao thuấc nào, người eŭag uống hết, chỉ có 
một khi đuồi con raði đậu trê+ tràn, thf người ehẳag chịu 
cùng biều đề nó lại đó mà rằng : « ĐỀ nó ở lại với tôi, nó 
chẳng làm cho tôi buồn hoa là tội lỗi >, Cha linh hồn đã giúp 
người cho đến hơi thở sau hết, thì kè lại cùng làm chứng 
người tỉnh tri luôn cho đến cùng. 

Người xưng tội sốt sång kĩ lưỡng như thường, chẳng rối 
.lòng, chẳng ái ngại việc gì trước, và cũng chẳng tổ đấu muốn 
cho khỏi binh. Віу làu người nhữag lo sy mình phải måc 
chước ngã lòng trong giờ sau hết, song Chúa chẳng đề cho 
ma qui khuấy khuất người cách nào. Воі vậy nên bấy lâu 


trước sợ chẽt, mà trong giò sau hết пау chẳng chút día gi tổ 
ra lòng người sợ chết nữa. Bấy lân người đã chja nët mọi sử 
tàn toan khồ sở nơi cách dày оду, thì гау mới nếm sự chết 
thật ngọt ngào là dường nào, như 101 người đã nói : « Số1# 
chịu khó nên, thì sẽ chết an lành ша chớ s. 
lHịnh người thêm nặng mau lắm, song người hÃ1g aa 
tịnb, chẳng bë nghe một tiếng rên rỉ, nên naười ta nói сої 
như người cbång còn biết đau đớn nữa vậy. Dầu người muša 
ở một mình, song các cha, các thầy cùng bồn đạo thay phiên 
ở với ngời luên. Các bồn đạo hẹ Ars cùng kể các nơi tựu đó, 
thì bằng đem диб chuỗi đứng bên сба phòng xin người làm 
phép, cùng ban phép lành cho mình một lần sau bët., Người 
sẵn lòng làm phép cho, song cbẳng đọc dàng lới gì chỉ giơ tay 
làm phép mà thôi. Bữa áp ngày người qua đời, thì có kë canh. 
giữ cbẳug cho ai tới phòng người nữa, song người ta chẳng 
kë, như thầy Anastasiỏ canh cữa sân chẳng cho ai vào, thì 
bồn đạo trong họ tới khỏe léc mà rằng: « Có không cho, chúng 
tôi cũng đi, vì người là cha sở của chúng tôi hơn của thầy ». 
“Thầy ấy thấy vậy thì cho vào, song buộc chẳng được đi mạnh. 
chon Кёо đệng. Các kè ấy vào quì gần cữa phòng giữ miệng 
làm thỉnh, song chẳng làm sao mà giữ cho khổi tấm tức dáng. 
Người còn nhìn biết con chiên mình và có kể giúp nwag tay 
thì người làm phép lãnh cho аф. 

Ông Vilier bita đó đi với kể khác, nên dến sau kề lại 
rằng : œ Tôi thấy người trong ngày sau hết nằm liệt trên.. 
giường, dju dàng ап Чор như một đứng thiên thầa vậy >». 
Trong mấy ngày đó ông bá đệ Garê ở luôn nơi nhà vuông, 
và bữa sau hếtnhắn biu cả nhà tới nữa. Người trồng xem 
một lần sau hết những kể bấy làu pay người thương yêu như. 
con ruột, và nhớ lại bấy làu may chưa cho trẻ Martha cái gì 
làm dấu khí, nên ra dấu bièu thầy Hieronimô đem cái chuỗi 
đỀ người cho nó. 

Những kë ở xa tura đến đó, thì đứng chật từ nhà vuông. 
cho đến nhà thờ. Có kể xin И nữa cho đặng thấy mặt người. . 
một phen sau hết. Có kë tin cho ai nấy biết người ở tại giườag 
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nẵm sẽ ban phép lành cho mọi người, пёа kbi người lầm 
phép lành thì có kë lên hiệu cho người ở ngoài biết mà qut 
gối. , 

Troag nhì thở người ta chen lấn nhau tới trưởa bàn thờ 
bà tháah Pbilomena mà cầu nguyện cho người đặng khỏi 
bịnh ; có kể đi che tới nhà thử Đức Mẹ tại Beaumont må 
pguyện cho người nứa. Người ta lam hết cách cho người đặn g 
giảm bớt. Nghe thầy thuốc nói nếu có bớt nóng, thì có lë 
"trông cứu người dáng, cho nên eó kë đem vải giẳng trùm mái 
nhà vuông, rồi ång Pagès cùng nhiều người khác đem nước 
lên tưới đề giẫm bớt khi nóng, hoặc trồng có chữa người khói 
chết chăng. 

Còn phần người xem ra chẳng còn nghĩ đến sự gì dưới 
thë näy nữa. Cha Beau rằng : < Môi người chẳng động, mát 
'chăm ngó lên trời đường như đang nguyện gà m sốt sång vậy, 
cho nên tôi tưởng người có thấy sự lạ. Ai hỏi người chỉ thưa 
có bay không mà thôi, vì người Ít nói lắm. 

Buồi sớm mai ngày thứ ba là mồng hai thắng Augustỏ, 

“thì cha Toccanier và thầy Anastasiô thay phiên canh giữ 
người. Đang hồi thầy Auastasiô canh, thì có tin thầy thuốc 

_ đến tuần mạch lại. Người nghe biết thì nói với thầy ấy rằng : 
€ Tôi còn ba mươi sáu quan, xin thầy nói với Cathariaa lấy 
trả công cho thầy thuốc, rồi xin quan thầy đừng tới nữa làm 
chi, vì tôi chẳng còn tiča mà trả cho thầy ». Cha Тоссапіег tổ 
lòng mình lo sợ nếu người qua đời, thì nhà nước chẳng cho 
phép mở cuộc dành số lấy tiền làm nhà thờ, nên nếu Chúa 
chẳng còn dŠ người lại, thì nhà thờ át chẳng làm được. Người 
nói cùng cha ấy rằng : « Cha hãy vững 106. nhà nước còn 
eho ba năm nữa mà mở cuộc xŠ зб». 

Vấn các cha đã nói cho người biết đến sáng bữa sau sẽ 
làm các phép sau hết cho người, song ngưởi xin thì cha Beau 

- định Ба giờ chiều ngày thứ ba sẽ làm các phép ấy cho người. 
„Người được tin thì than thể rằng : « Chúa tốt lành là đường 
mào ! Khi mình chẳng có sức tới viếng thăm Chúa, thì Chúa 

_ đại tới viếng thắm mình s. Khi cha Beau đem Minh Thánh 
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Chúa, thì có kể giựt chuông bảo biệu cho mọi người hay và 
có hai mươi eha cầm đèn theo bầu. Người vừa nghe tiếng 
chuông thì chảy nước mắt. Thầy Elia ở giữ người thấy vậy 
thì rằng : € Sao cha khóc ? » Người rằng: < Rước lễ lần san 
hết thật là buồn ». Khi đem Minh Thánh vừa vào phòng, thì 
người lồm cồm ngồi dậy, chấp tay chảy nước mắt đầm đề, 
Cha Bean liền trao Minh Thánh cùng làm phép xức Dầu 
“Thánh cho người, mà người chịu các phép một cách tổ lòng 
tin cùng sốt sång lắm. Xong các việc thì các cha ra hết chỉ 
còn cha Dabois là cha sở họ Fareins ở lại với người. Cha 
Dubois nhắc người rằng : < Cha đang ở cùng Chúa, thì người 
rằng : < Thật như vậy ». Cha Dubois lại rằng : « Hôm nay ta 
làm lễ kinh sự di hài cốt thinh Têphanô ; thánh nầy còn ở 
đưới đất mà đã thấy trời mở ra». Người nghe lời ấy, thì më 
mắt xem lên tổ lòng hân hạnh một các! lạ thường quá 
Sức. 

Đang khi ấy ông xã cùng bồn đạo họ Ars này ra một đều 
áy náy : là người chết rồi đâu sẽ dáng giữ hài cốt người, vì 
trong lời trối người viết ngày mồng mười tháng Octobre năm. 
1853 thì rằng : « Tài chết thì giao xác tôi cho dir: giám-mụz 
địa phận Belley địah liệu. Lời trối thì vậy mà chẳng biết đức. 
cha Langalerie định thề nào. Khi người còn sống thì nhữag 
kë ở Dađily đã nhiều phen xin người trối xác lại cho họ mình, 
cho nên không biết đức cha có cho như lời bồn đạo quê quán. 
người паі xin ehăng. Vš lại tại Ars người đã ăn ở проп dire: 
cùng nên thánh mà làm cho chốn ấy nên tốt lành sang trọng, 
mà гау hồn người cbẳng còn ở đó mà xác lại cüng chẳng cèn 
nữa thì có phải lẽ chăng. 

Воі đó cho nên ngày thứ tư là mồng ba thắng Augnstô eó 
ông Raffin là thơ ký tại nha quan huyện ở Trévonx, đi cùng 
bốn người chứng kiến vào phòng hỗi người rằng : « Cha muốn 
hồn xác cha tại đâu ? > Đoạn lỏng tai thì nghe người nói 
nhỏ nhỏ rằng : Tại Ars, mà xác tỏi có phải là vật gì qui đâu > ; 
Ông Raffin liền viết như lời người mới trối, song người đã 
liệt quá chẳng còn sức ký tên vào đó cho được. 
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Cha Beau kề rằng : « Ba giờ chiều ngày thứ tư, tôi đọc 
kinh giúp kẻ liệt cho nguời nghe, thì người cũng cứ một mực 
binh an cbăm chỉ, Trước gió đó mòt it có cha Monnin cùng 
một cha khác đang lo việc giẳng tại họ gần đó hay tin thì lật 
đật tới Ars. 

Cũng trong ngày mồng ba đó đức cha Langalerie đang ở 
trường nhỏ tại Messimieux đề dự cuộc phát phần thưởng che 
học trò ngây hôm вай. Người vừa bay tỉa cha Gioan đau nặng 

chẳng còn irêng sống dặpg rũa, thì vội vàng đi Ars lập tức, 
Đức‡cba tới đó vừa bày giờ tốt ; người và thở và khóc và 
cầu rguyện lớn tiêug, bai tay vet người ta qui dó mà vào nbà 
vuông tức thì. Người còn biết đức cha tới tbăm, nên tỏ dấu 
mừng cùng muốn : бї dôi lời cám ơn, sopg nói chẳng ra tiếng 
nữa. Đức cha hôn mặt chào người rồi nói mình sẽ ra nhà 
thờ cầu nguyện cko người, thì người lại tò đấu mừng. Cha 
Beau rằng : Tôi ở đó có ý xem xót, thì (Һау môt một lúc đức 
cha vào thăm, người ngừng cầm lòng cầm trí ở củng Chúa 
ша thôi >. 


Lúc mười giờ tối thì xem ra đã đến giờ sau hết rồi, nên 
cha Тоссавіег ban phép đại xả cho người. Đến nửa đêm cha 
Monpin đưa ảnh chuệc tội cho người hôn, rồi lại đọc kinh 
giúp Кё mong sinh tbì. Mà сһа ấy đọc khoan thai từ câu, lại 
nỗi câu đứt lâu cho pguời dë nghe cùng suy nghĩ theo. Đến 
Һај giờ khuya di m mëng ba rạng прау mồng bốn tháng Au- 
kus1ó năm 1859, kti cha Monnin vừa đọc dứt cầu : Xin thiên 
thần Chúa xuống rước cùng đem linh bồn người vào thành 
thánh Jerusalem trên trời, thì người tắt bơi trên tay thầy Hie- 
ronimô mệt cách bìnb an êm ái dường như kể "làm việc xong 
rồi đi ngủ vậy. Chính ông Oriol đặng phước đóng mắt cho 
ngudi một pben sau hết. Kki dó người dàng bẩy mươi ba 
tuồi hai thárg cùng hai mươi bẩy ngày ; đã ởịArs bốn mươi 
__ mốt năm, năm tháng và hai mươi ba ngày. 

É Đến bën giờ cha Beau ra nhà thờ làm lễ cho người. Thầy 
giữ nhà thờ dọa đồ lễ đen. Cha nầy hồi làm phước cho người 
mười ba năm đã biết người ăn ở rất thánh, đến đỗi một tội 
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hhẹ sũng ghẳng cố y phạm bao giờ, nên dụ dự chẳng muốn. 
mặc đồ lễ đen mà làm lễ cầu cho người. 

Khi nghe chuông nhà thờ bảo hiệu pgười qua đời, thì сё 
và họ xàn xao, tổ lòng đau đớn buồn bực quá sức. Ai nấy 
chạy nhà khác gặp nhau khóc lóc mà rằng : « Cha sở ta chết 
rồi ». Các họ chung quanh nghe ebuông thấy đều buồn bực. 
Ở Savigneux, Mizerieux, Toussieux cho đến Jassans họ nào 
cũng giựt chuông bảo lin người qua đời, Cha вё ở Savigneux 
trước khi bảo рїш! chuông, thì cũng cho hôi ў ông xã, song 
êng ấy rằng : < Cha sở Ars qua đời tül giwt chuông chớ còn. 
chỉ nữa ». 

Nhờ có giây thép thì đâu dó hay tin người qua dòi mau 
lắm. Vừa һау tín liền eó đông người kéo đến Ars. Nội buồi 
mai đã có ông Monnin đang làm thơ ký tại Villefranche 
cùng là anh cha Monnin tới cùng rằng : < Khắp сас đàng đầy 
những người ta, kể đi xe, người đi bộ, thấy đều eó ý đi Ars. 
Cả sản rộng lớn trong làng đầy cứng là người; ai nấy đều 
khóc lóc. Tôi thấy vậy cũng'xúc tình quá sức nên ngã trong 
mình em tôi mà khóc củng nhau ». Өй hơn bốn mươi năm 
sớm mai bữa dó mới nghe cbuàng nhựt một khi mặt trời 
mọc, vì khi người còn sống chuông lên hiệu nhy! một mai 
là một giờ ban đêm. 

———~te>———— 


Đoạn thứ ba mươi 


Cha Gioan đăng vang danh vinh hiền. 


Khi người vừa tất hơi thì người ta liền twa xung quanh 
giường người nằm. Vốn khi người сда sống đã wés muốn 
khi chết rồi, thì đừng cài đồ người mặc trong mình ra, vl sợ. 
nếu cồi đồ ra, Åt người ta sẽ thhy dấu tích nơi mình người, - 
„nên biết đặng người đã đánh tội dữ dẫn quá lẽ. Nhựag mà 
khi chết rồi người ta chẳng ehju giữ như lòng người ước 
' muốn, nên thay đồ khác mặc cho người, bỡi dó các cha cùng 
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сас thầy dòng thấy đặng xáe thánh người đã ốm cùng bực, 
тёп thầy (Һау đều thắm thương. 

Vira пёк giở sáng thì đem xác xuống đề một phòng từng 
dui đất. Mà mặt mày người cũng cứ bằng tịnh an nhàn như 
thường. Xác đề yén nơi rồi, thì bồn đạo tựu đến kính viếng 
trỏt cả một ngày một dèm chẳng ngớt. Bởi đông đảo quá lë 
nên lý trưởng phải xin lính tuần tại huyện vë gi# thứ tự, Ai 
ai cũng muốn vào thấy mặt đứng đã làm cha, làm bạn hữu, 
làm đứng an ủi, làm đứng chăe giữ mình. Nhưng mà bỡi 
đông quá sức, nên mỗi lần cho vào có chừng, càng chỉ cho 
ở đó một chút vừa đủ kịp đọc một kinh Lạy cha cùng một 
kinh Kinh mừng mà thôi. Trọn hai ngày có hai thầy và hai 
người nữa ở đó lấy những ảnh chuỗi người ta đem mà đề 
thoắn qua trên xác người một chút. Bà Martha Miard rằng : 

..« Khắp hết các phố bản chuỗi ảnh trong làng, chẳng phố nào 
người ta chẳng mua sạch hết, Tại phố tôi có những đàn bà 
giành nhau lấy hết ảnh chuỗi đồn từng gói lớn bón bả xách 


di mà chẳng kịp trả tiền ». 


Dầu ông Raffin là ký lục tại Trévoux tới niêm phong 

cửa nhà vuông lại, song cũng còn có kể lén lấy vật nầy vật . 
„khác thuộ› vë người đề làm đầu thánh. Có kẻ táo bạo leo lên 
. từng trên гап сау cửa, may kẻ canh hay đặng, không thì đã 
vào được phòng người quen ở mà kiếm đồ người đã dùng. 
Ва cây lớn ở trước зао bao nhiều lá ở thấp thấp chẳng còn 
một lá. Cả ngày mười bốn chỉ ngớt người tới viếng xác chừng 
nửa giờ hồi trưa mà thôi. Nèa пф bồi dó người ta đã đem 
‘хас người dÈ trên giường đã dọn tử tế, và có thợ chuc sàn 
mà chụp hình, vậy ей đời lần nầy mới chụp được hình người 
là lầu đầu hết. Cá: вһа có mặt đó đầu đồng ý định ngày mồng 
sáu sẽ làm lễ qui-lăng. Chiều ngày mồng năm người ta tựu 
đến đông quá đếa đỗi trong làng chẳng ¿ón đủ vật ăn. Phần 
_ _mhiềw người chẳng còn chỗ mà nghỉ đêm, nên phải ở ngoài 
sản cùng ngủ giữa trời. Đến tám giờ mai ngày mồng sáu số 
Ва trăm thầy eå củng thầy dòng, và sáu ngàn bồn đạo đi rước 
| xác. Quan tài ehẳng đậy nắp nên sôn thấy mặt người đặng, 
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Cha Monnin kề rằng :« Vừa khiêng quan tài, thì người ta xôn- 
xao quả sức, vì ai ai cñng muốn tới gần cho đặng xem mặt. 
người một phen sau hết. Song khổi một chút thì ai nấy đều 
cử thứ tự kéo đi và xác người đem đi trong làng một phen 
sau hết. 

Có trẻ nữ mặc ảo trắng đi trước, rồi dën các cha thầy 
dều mặc áo các phép, sau mới tới quan tài; còn bồn đạo. 
эйр đứng hai bên dàng, пёр ngó vào xem như chẳng phải 
đám tang, song là đâm rước khởi hoàn mà chớ. Hòm liệm. 
хас người bằng chì và ngoài bọc một lớp ván bằng cây chắc. 
chắn qui báu. Các cha và thầy dòng thay đồi nhau mà khiên, 
đoạn giao cho trễ trai trong họ. Bồn đạo đứng sắp hàng bai 
bên bë quan tài qua đâu, thì а! nấy đều qui đường như xin 
người làm pbép lành cho một lần sau hết, mà ai nấy cūng 
đều sa nước mắt, Song cũng сё it kể cbÂng giữ đạo cũng xen 
vào coi, mà có một người thấy các việc naư vậy, thì rằng : 
«Ôi ! thiệt là dáng thánh », và đã ăn năn trở lại. Đang khi 
rước xác người thì cóc nhà thở các họ chung quanh đều 
gigt chuông thày ау. Đến sản rộng lóa gần nhà thờ, thì đề 
quan tài gần bén thánh giả ở giữa sản, đề Đức cha giảng 
một bài khen ngợi và từ giã người, đoạn đem vào nhà thờ, 
Song bỡi nhà thở пад Бер, nên сас cha, các thầy dòng, kë có 
chức tước và ba con ruột đặng vào mà thỏi. Còn trước cữa 
со lính tuần canh giữ chẳng cho ai vào nữa. Dầu đông người 
đứng đầy từ liền đàng nhà thẻ cho đến các nẻo đàog mà 
chẳng ai nói một tiếng cho lớa. Đang khi đỏ cố chinh Guil- 
Jemin bành lề сда cho người. Làm lễ rồi chính đức cha làm 
phép хас, đoạn đem quan tài đề tại nhà thờ ông thánh Gioan 
Baolixita ngay trước toà giải tội, là poi người đã làm cho 
chẳng biết là bao nhiên linh hồn бапа nhờ ơn tha thứ, Trong 
mấy bữa xác còn dó, thì bồn đạo họ Ars đêm ngày thay phiên 
nhau mà canh gi&. Đến ngày mười bốn mới đem táng vào. 
huyệt đã đào sẵn chính giữa nhà thờ. Trên mồ сб đặc tấm 
đá cầm Ibach đen, có chạm hình chén thánh cùng khắc mấy 
chữ nầy ; < Gioan Meria Brolixita Viapney là cba sở họ Ars 
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chôn tại đây ». Xác người nẫm an đỏ cho đến bốn mươi bön 
năm mới lấy lên. 
Đâu đó đều gởi thơ xin vật nầy vật khác thuộc về người 
__ đề làm dấu khi. Như ngày mồng bốa thắng Augustô người tắc 
hơi, giây thép đưa tin cho bên ađily, tức thì có bà bề trên các 
chị đồng ông thánh Ginse đang day trưởng tại dó gởi thơ cho. 
đức Cha địa phận Belley mà xin chén thành người quen dùng 
lâm lễ. Cách Ít bữa đức cha địa phận gởi cho lý trưởng làng 
_Ат$ một tờ bồn đạo Bađily có chữ đức tồng lãah Giảm-mục 
thành Ly-ông chứng nhận. Theo tờ dó thì bồn đạo Badi- 
ly xin, như chẳag cho đem xác người về họ mình, thì ít nữa 
cho họ mình được giữ trái tim người. Lý trưởng chẳng chịu 
cùng thưa lại với dir: cha rằng 1 < Ngày cất хас tôi hứa cùng 
bồn đạo Badily, như sau có lấy xác người lèn, thì sẽ cho họ 
ấy một phần lớn, nên xin đức cha tia cho bồn đạo ho ấy cứ 
_ như lời tôi đã búa, đừng плі nữa làm chi, vì bây giò nếu 
_ làm như lời bồn đạo họ ấy xin, thì át chẲng khỏi bất tiên, 
wà lại cũng chẳng nhằm theo lòng sốt sáng cho thật. Tỏi là, 
“bạn hữu người cùng làm lý trưởng trong làng, thì hết sức 
- phẫn đối ebẳng đề cho ai lỗi ў cùng phạm đến më người ». 
- Chẳng bao lâu đã có kể tới viếng cùng cầu nguyên nơi 
x mồ nên đã làm rào sát chung quanh, song người ta lại đem 
_ bông hoa cùng dèn ейт nơi rào sắt ấy. Các cha сої sóc nhà 
_ thờ phải phá rào sắt cùng cất hết bông hoa cùag dèn đi, vì 
s tại toà giám mục đang le che người dáng phong thánh, nên 
_ebẳng đề ai làm đều gì nơi mồ người tỏ dấu kinh người 
càch chung, trước kbi Hội-thành chưa рода đoán. Song аі 
_ nấy muốn сйп nguyện riêng cùng người thì dáng, cho nên cỏ 
__ nhiều người đến nguyện xin :Rbư đắng hồng-y Villeeourt đã 
- già cà tốc bạc trắng pheo cũag dén sáp mình hôn đất nơi mồ 
__ người. 
‚ Đến tháng novembrê năm 1862 đức cha Langalerie lập 
лса trong địa phận đề tra hỗi về tỉnh hạnh, các nhơa đức, 
__ phép lạ cùag sách vở và thơ từ người đã viết. Toà ấy làm 
_ xiệc tir năm 1862 сро đến thácg Marti вй 1865 mới xong 
1 Vianney-38 


xà đã nhóm bai trăm lần mà tra hỏi sáu mươi sản người 
làm chứng. 

Khi toà địa phận tra bỏi cùng làm giấy mực xong, thì 
cách it bữa chính đức cha Langalerie thân hành đệ chính bồn. 
hết thấy là 1674 trương qua Róma пар cho toà áp việc bộ lễ. 
Cũng nội tháng Martiô ёу Đức Giáo Tòng Phiô thứ ebin đã 
đặt đức hồng-y Villecourt làm đầu lo việc đầu đơn xin phong 
thánh cho cha Gioan, cùng ban phép cho đức hồng-y dàn bộ 
Lễ được mở tập giấy đức giám mục địa phận Belley mới đệ ` 
nộp mà dịch ra tiếng Italia, cùng phái kë tra xét sách vở giấy 
tờ cha Gioan đã viết. Thường kbi bệ Lễ đã nhận lãnh giấy t 
toà giám mục địa phận đệ nộp, thì phải xét ngbĩ cùng tàu lại 
cho Đức Giáo Tông biết việc phong thánh có nên dË tra xét 
hay là bổ đi, Khi đã hån có lẽ ung xét, thì Đức Giáo Tông såe 
nhận, cũng truyền tra xét các việc lại một lần nữa. Thường 
theo lệ từ khi toà giám mục địa phận tra xét eho đến mười 
năm rồi, thì Toà Thành mới dạy tra xét lại, song Đức Giáo. 
Tông РЬід thứ chín chuàn khỏi giữ lệ ấy, vì người đã biết 


tiếng nhon đức cba Gioan, nên muốn cho Hội-Thánh tặng 
người lên bực Chon phướe cho mau. Song khi đó phần thị 
іс hội công đồng Vaticanỏ, phần thì phải giặc giã và Đức 
Giáo Tòug phải mặt nước, nên việc phong Thánh cho người 
phải ngừng trễ, 


Эп năm 1872 Đức Giáo Tông mới ban sắc dạy tra xét 
tính hạnh pgười lại, cùng tăng phong người lên bực Bång 
kinh. Việc tra xét lần nầy Toà Thánh đã phái cho liên tiếp ba 
đời giảm mục địa phận Belley, Toà båt đầu làm việc từ mồng 
ba thẳng Augustô năm 1874 cho đến ngày mười hai thắng 
Octobre năm 1880 mới xong, cho nên bët thấy là mưởi bai 
năm. Toà phải nhóm ba trắm mười một lần, mà tra hổi một 
trăm bốn mươi bày người làm chứng và giấy mực hết thấy 
là 2886 trương. 

Đến ngày mười ba tháng Maiô năm 1890 bộ Lễ nhóm hiệp 
mà wng nhàa сас việc hai lần tra xét, và hôm sau chính Đức 
Giáo Tông Leo thứ mười ba cñng ban shữ ưng nhận nữa. 
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'Vốn Đức Giáo Tông Leo thứ mười ba cũng muốn được chính 
mình phong cha Gioan lên bực Chon phước, nên thúc giục 
cùng muốn việc cho mau xong, song chẳng đặng. 

Vậy đấng xưa đã làm cha sở họ Sorzanô, thì ngày mồng 
bốn tháng Augustö nám 1903 lêa ngôi Giáo tông lấy hiệu là 
Phiö thứ mười, Ấy là chinh đấng dáng bản hạnh nhắc người 
lên bực chon phước. Vậy nên ngày 26 tháng Januarió nắm 
1904 chính Đức Giáo Tông đã thị nhóm toà đề wag nhậa tra 
xét hai phép lạ hầu phong người lên bực Chon phước. 

Та kề ra đây bai phép lạ ấy cho ai nấy đặng rõ : một là 
trẻ Adelaide đã đặng người cầu bàu cho khổi bịnh. Cứ như 
lời bà Leonida Joly đã kề lại mà rằng : « Tôi sinh ra tại địa 
phận Saint-Claude ngày mồng tâm tháng Maiô ойт 1848. 
Adelaide là em nhỏ hơn tòi bốn tudi. Đã năm năm chị em 
tôi ở nhà mồ còi lại họ Saint-Jean trong thành Ly-ông. Mỗi 
bữa sáng chính tôi phải lo mặc áo cho em tôi, mà có một bữa 
em tôi la đau nơi cánh tay trái. Có một lần trong tháng Sep- 

~ tembrê năm 1861 bà cai vào nơi chú ag tỏi làm việc, thấy em 
tôi ngồi бип tay trén đầu gối, chång làm việc dáng như kể 
khác, thì диф trách gọi em tôi là đồ làm biếng. Chị em tỏi 

thấy bà cai quở trách oan như vậy, thì buồn phiền nên khóc 

lóc với nhan. Song khi các bà biết rõ thì đem em tôi cho thầy 
Berne coi xét mò chữa. Thầy Berne xem xét kỹ lưỡng rồi nói 

đó là cái bướu trắng chẳng chữa được, nên em tỏi phải chịu 

tật cho đến chết mà thôi, cùng nói phải có cái giây đề đeo 

= giữ cánh tay bại йу. Các bà chưa chịu mua giây như thầy 
thuốc biên, song đề thử cá:h khác là làm việc chín ngày mà 

= €ầu xin cha Gioan cứn chữa em tôi, lại các bà có đặng đôi 

= giày cũ người đã dùng xưa, thì lấy một cái giây cột giày ấy 
_ mà bnộc cánh tay em tôi. Làm việc đặng bảy ngày thì Adelai- 

x đê nói cùng tôi rằng :« Chị nè, tay tôi hết đau». Tôi lật dàt mở 
= #ắnh lay em tỏi, thì thấy em tôi со vò duõi га đượt một cách 
dë dàng. Tôi liền chạy thưa cho bà coi sóc chúng tôi hay tin 
mừng ấy. Bà quở tồi qua quit vì mở tay em tôi mà chẳng xin 
phép bà. Đến орду thứ chín bà cai mở tay em tỏi thì thấy đã 
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lành thật. Em tôi co vò, duỗi ra, giở lên hạ xuống dễ dàng, 
lại nơi đau chẳng còn thấy đấu tích gì nữa. Thầy Berne dën 
khám lại thì thấy quả đã lành thật, nên lấy làm lạ quả sức 
cùng làm giấy chứng nhận mà gởi cho đức giám mục địa 
phận Belley. Cả nhà chúng tôi đều vui mừng và làm việc chin 
ngày nữa mà cắm ơn cha Gioan, và từ dó chúng tôi nàng kêu 
xin người là đăng đã cứu chữa em tôi >. 

Phép lạ thứ bai là người chữa trẻ Leon Roussat cho khỏi 
bịnh động kinb, và chính cha trễ йу đã kề lại như sau nầy z 
< Tôi xưng ngay rằng : ngày mồng một tháng JanuariÖ паш 
1862, khi đó соп tỏi là Leon Roussat vừa dáng sảu păm bai 
tháng, thì mắc phải chứng động kinh ; ban đầu nhẹ cùag 
thioh thoắn, song sau càng ngày cảng nặng củng năng phải 
bon. Vợ chồng tôi rước quan thầy Carleron ở tại Maçon. 
“Thầy ấy tưởng là tại sàng lãi, tại rét, rồi tưởng lại trùng, sau 
hết thì nhận là kinh phong. Uống thuốc mấy mặc lòng ша 
cứ dă nhựt dũ tăng, nên vợ chồng tòi thấy vậy, thì lại đem . 
con xin tbầy Barrier đang làm thuốc tại nhà thương lớn coi lại 
củng cứu chữa. Thầy ấy chỉ phải uống nước sắt cùng cei bộ 
trông thuốc ấy sẽ làm cko con tôi khỏi binh, Nhưng mà соп 
cbúng tôi chẳng khỏi mà lại nặng boa nhiều, vi mỗi ngày 
phải cơn cùng té ngã cho đến mười lầm lần, Chúng tôi lại 
đến lỗ cho thầy Barrier hay. Song lần nầy thầy chẳng chỉ 
trống thuốc nào, một khuyên ebúsg tôi it lời củng thêm rằng г 
« Con chúng tôi còn nhổ, mà có Кё mắc binh ấy tự nhiên 
khëi được, mà có kẻ lại không, nên đừng đem {гё tới Ko 
tôi nữa làm chỉ cho võ Ích >. 


Chúng tôi nghe thầy nói vậy thì trở về, song lòng buồn. 
bực lắm. Đang khi di về chúng tôi đi ngang qua Villefran- 
che: mà ehà đó cách Ars chẳng bao xa, nên tôi nói cùng Бап 
tôi rằng : a Phải đem соп minh đi Ars в. Chúng tôi vừa về 
tới nh, thì làm việc chín ngày dè cầu xin cùng cha Gioan, 
song chưa dến thì giờ người nhậm lời chúng tôi, nën соп 
chúng tôi cũng không bớt, mà lại thêm nặng bon nữa, vì đã 
năng phải cơn lại mỗi lần lòm nặng đến đỗi khi qua cơn rồi, 


lì соп chủng tôi còn nằm hai giờ lạnh cứng ngô nhu chết 
ачиш khồ пва là từ dó sấp đi con tôi phải tê bại сё 
x mình và chẳng nói đặng nữa. 

Ngày thứ hai sau lễ Phục Sinh chúng tôi muốn đem trè 
Leon Roussat tới Ars đặng dë trên më cha Gioan, song cha 
sở chúng lôi chẳng cho vì sợ trẻ chết đọc đàng. Song đến 
__ mồng một tháng Maiê, thì cha sở chúng tòi chẳng còn ngăn 
Л trò chúng tôi không cho đem соп đi đặng nữa, vì bữa đó có 
h x đức cha địa phận ở Ars làm phép nền nhà thờ mới sẽ cất tại 
п ..... đó, nên cha sở chúng tôi cüng đi dự lễ. Воі đá chúng tôi đi 
Е với người cùng đem con chúng tôi theo, vì nếu trễ có chết 
._.._ dọc đàng thì cũng sẵn có cha sở an ủi chúng tôi, 

4 . Chúng tôi đến đó nhằm lúc đức cha làm рзёр nền nhà 
x thờ mới vừa rồi. Chúng tôi xin dáng đức cha ban phép lành 
_ riêng cho eon chúng tôi, và khi đức cha đã về nhà vuông, thì 
___ cha sở và bạo tëi lại đem con tôi vào hầu đức cha, người áp 
_ шй trè Roussat và ban phép lành cho nó một lần nữa, cùng 
_ khuyên chúng tôi làm việc chin ngày cầu xin cùng cha Gioan 
là mỗi ngày lần hột một chuỗi. Lại đức cha cüng hứa sẽ cầu 
nguyện theo ý chúng tôi và khuyên chúng tôi vững lòng tin 
_ сор chúng tôi sẽ khỏi bịnh. 

Vậy chúng tôi đem con vào nhà thờ và dë trên mồ người 
cùng khỉ sự làm việc cầu xin như đức cha đã khuyên. Khi về 
-_ nhà hàng thì chủng tôi được vui lòng, vì thấy con mới mấy 
_ bữa trước cả mình tê bại, song may bưng được cải ly mà 
_ uống, cùng quet cây quet mà liên choi được nữa. 

Khi ở Ars trở về cho tới nhà chúng tôi, thì trẻ Roussat 
2 i động kinh hai lần nhẹ nhẹ vậy mà thôi, còa cả đêm thi 
A ` kü yên cho đến sáng. Vừa thức dậy thì bạn tôi lo mặc áo cho 
+ Ж; mà cũng còn phải giữ thế như thưởng, vì thản mình nó 
єйпр còn tê bại. Bạn tôi có ý xem xét, thì thấy nó căng còa 
“động kinh hai lần sơ qua chút diah mà thôi. Đến mười giờ 
i nhà hiệp lại ăn cơm, song khỏi một chút trẻ Roussat làm 
du xin tôi xê cái guế cho nó ; và tức thì nó nhảy xuống đất 
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chưa được rõ, song khi chúng tôi làm việc đủ chin ngày, 
thì nó nói đặng như tbuòng. Từ đó đến giờ con tôi bång 
mạnh kho luôn chẳng chút dấu gì tổ nó còa binh. Tài thấy ` 


phép lạ thề ấy thì đưng trót mình cho Chúa, nên bấy lâu ra ` 
sức giữ đạo che nén, và từ dày cho đến chế: tôi cũng một ` 
làng trông sẽ được giữ đạo cho nén nữa s, 

Ngày bai mươi mốt tháng Februariô năm 1994 Đức Giáo - 
'Tỏng Phiô thử mười ban эйс nhận hai phép із mới kề trên 
hầu phong cta Gioan lên bực Chen phước. Ngày 17 tháng ` 
Aprili có một sắc chỉ gọi là De tuto tuyên bố đã đủ lẽ chắc _ 
chắn mà tặng đăng đáng kính Vianney lên bực Chon phước, _ 
Xong xuôi các việc thì đến ngày mồng tám thắng Januariô 
năm 1905 Toà Thánh đã phong người lèn bực chon phước..... 
Trước ngày định tặng phong, đức cha Luçon đang làm giám 
mục địa phận Belley lãnh việc phát giấy phép vào nhà thờ . 
chầu lẻ, thì đã phát ba veo. Ngày ấy trước tiền đảng đền thờ 
ông thánh Phêrò treo lá cò lớn vẽ bình cha Gioan, Trên đầu 
cửa tiền chính giữa treo lá cờ vẽ hình nhắc tích người các 
nơi tựu đến Ars và cha Gioan đang đi giữa đông người tựu 
dó. 

Trong nhà thờ don chưng rực rỡ quà sức : gần cung 
thành hai bên treo hai lá cò nhắc tích hai phép lạ : là bên 
hữu treo lá cờ nhắc tích trễ Adelaide Joly đã dáng khëi binh 
nơi cánh tay, còn bên tả treo lá cở phắc tích trẻ Leon Rous- 
sat nám trên mồ người dáng khổi binh động kinh. Ngay trên. 
bàn thờ cbính còn một lá cò khắc vẽ hình người khởi hoàn 
lên trời song có màng còn che kín, 

Đến шибі giờ thấy сйс đãng hồng-y, các dấng giảm mục 
và bề trên các dòng, đoạn đến bọc trỏ học trường Phió, rồi 
đến các thầy cả cùng cáo cha thuộc về đến thờ ông thánh 
Phêrô, sau hết đến dirc Hồng-y Rampolla là đứng quẩn séc 
đền thờ ấy. Khi các đứng đã vào đền tbờ cùng an toa đâu dó ` 
xong rồi, thì rao sắc tặng phong cha Gioan lên bực Chon 
phước. Đọc sắc vừa xong liền cất màng che ảnh ngay trên. 
bàn thờ chính, tức thì thấy hình người ở giña hai thiên thần j 


đang nung đỡ mà bay lên trời. Vừa thấy ai nấy bắt cảm động 
_ quá sức chảy nước mắt ra cùng quì xuống cả thấy. Đức cha 
Luçon làm chánh tế, xướng kinh cắm tạ ơn Chúa mà сё nhà: 
__ thờ liền hát theo. Hát kinh cắm ơn xong, thì đức cha xông 
_ hương kinh bòm xương thánh người đề trên bèn thờ cùng 
đọc một kinh vấn cầu xin cùng người, rồi bất đầu làm lễ 
trọng thè. Đến bốn giờ chiều Đức Giáo Tông ngự trọng thề 
.._ ra đền thở óng thánh Phêrô mà kính viếng củng cầu nguyện 
___ trước hòm xuong thành người. 
Còn tại Ars ngày mồng bai, mồng ba và mồng bốn tháng 
_Äuguslô cũng làm lễ tam nhụt trọng thề mà kính người, Có 
Ља đức Hồng-y, mười lắm đấng giám mục và hơn hai vạn 
x bồn đạo các tỉnh trong nước Langsa tựu mừng lễ tại đó. 
Khi gần đến ngày định tặng phong người lên bực Chon 
___ phước, thì ngày mười bẩy tháng Juliỏ nắm 1904 đã mở mồ 
cùng cất xác người lên. Ai nấy thấy xác còn nguyên chẳng 
_ mục nåt ; da thì đen còn thịt khô cứng lại, chỉ có nơi mắt da 
thịt cũng có hư nát ít nhiều song còa nhìn được. Trái tim 
Ë người eón nguyên nên lấy đề riêng vao một binh quí báu ; cả 
xác thì bao vải đoạn mặc áo lễ vào ; nơi tay đề cầm một chuỗi 
___ lần hột bằng ngọc vô giá. Mặt thì người ta lấy sáp nắn lại у 
6 nbư hình mặt người thuở còn sống, nên những kể xưa đã 
__ dang thẫy nguời, khi đỏ còn sống sót thấy mặt người thì chảy 
__ nước mắt mà ràng : « Ќу thật là người chúc », 
“` хас đặt vào trong khám qui tết cùng đề dưới bàn thờ 
chính. Khám này làm bằng đồng mạ vàng, сб chạm tỉa những 
М hoa huệ hoa hường khéo léo lắm ; trên có bình bà thánh Phi- 
lomena ; bốn góc có hình ông thánh Gioan Baolixita, ông 
~ thánh Phanxicó Regis, ông thánh Phanxicỏ khó kkăn cùng 
x ông thánh Bênêđitô Labre. Khám quí báu nầy là của hàng 


Dầu người đã đặng lên bực Chon phước mặc lòng, nhung 
_ mà chưa đặng vang hiền cho trọn, vì tuy đã đặng người ta 
tôn kính cách chung, nhưng mà chưa đặng khắp nơi, vì Toà 


Langsa cùng mắy nơi thuộc quyền nước ấy mà thôi. Уй lại. 
ngày mồng hai tháng Aprili năm 1905 Hội thánh đặt người 
làm bồn mạng các thầy cả có việc coi sóc liah hồn người ta, 
song cho nội các thầy cả trong nước Langsa và các xứ thuộc 

quyền nước ấy. Mà người là một thầy ей nhon đức chẳng ai 
vi kịp, nën lẽ thì đặt người làm bồa mạng đề ейп bìu cho 

các đăng làm thầy khắp thế mới phải ; mã cao dšog như vậy 

thì người phải lân bự: Hiša thánh. Bởi đó khi vừa qua các 

cuộc lễ mừng người lên bựs Chen phướ: ở Romi và À rs xong, 

rồi, thì toà giám myc ở Belley chẳng thôi lo cho người ту: 

mau nên bự: liền thánh. Cho nền dầu phương trở іё: giặc 

giả mặc lòag, song đức giám туз địa phận cūag lo xét hồi 

các phép lạ người mới làm ; bỡi đó đời de: cha Manier làm 

giám mys Belley, và cũng là hồi Đức Giáo Hoàng Phiê mười 

một đang vinh trị Hội thánh, thì năn 1916 bên Toà Thánh 

nhận xét hai phép lạ đề hòag phong người lên bực hiền. 
thánh, 

Nay ta kề ra đây hai phép lạ Toi Thánh nhận xét: một 
là phép lạ chị Eugenie dáng khỏi chứng bịnh ung độc. Đầu 
năm 1905 chị nầy phát sưng một nơi nhằm gần máu, Ít lầu 
nứt miệng chảy máu ra, rồi làm độ: lỡ lói thàah một chòm 
bao đài вап phản, rộag năm phảa, cho nêa phải ngồi một 
chỗ chẳng di đứng đặng. Năm 1905 bề trên dạy chị ấy phải ở 
tại họ Ronno. Mà đang khi ở đó nghe kể tro 18 họ toasa tian đi 
viếng Ars, thì chị Eugenie năn nỉ xia người ta đem mình đi 
với. Đến nơi người ta đề ngồi trên ghế khiên đề trèn mồ xưa. 
đã cất xác cha Gioan chừng mật giờ. Đang khi ở đó chị йу 
cầu xin cùng người cách đơn sơ rằng : « Lạy cha, соп сб viño 
phải lo nãu ăn cho сй và nhà, nên ngày mai con phải lo việc. 
бу». Chị Eugenie cầu хіп như vậy đoạn, thi liền biết mình 
đã đặng khỏi bịnh, nên đứng dậy đi thẳng về nhà hàng, là nơi 
sắc bồn đạo họ Ronno trú па và hôm sau lo nấu cơm nước 
cho các kể ấy ăn ». 


Phép lạ thứ hai là bà Reugeol đã mất tiếng nói mà đặng 


lại. Bà nầy sinh ra ở Viller-la Faye ngày hai mươi ba tháng 
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Ç cắm cùng đau cúm nặng nên hư đóc họag mà mất tiếng nói. 
a _ Bà ấy thấy minh сі ẳng còn nói đặng tiếng nzo, lại biết bịnh 
nh bất trị, nên chẳng còn bàn hồi thầy thuốc làm chỉ nữa, 
Tháng Julió năm 1910 cò đức cha địa phận Dijon đốc cuộc 
di viếng Lộ-đức, thì bà ấy cũng đi có ý nhờ ơn Đức Mẹ cứu 
Song tới dó bà ấy cbẳng đặng như lòng mình ước ao. 
Song khi kë đi viếng Lộ-đức trở về thì ghé Ars. Bà Rougeol 
em lòng trông cậy dáng Chon phước Vianney ; còn đức cha 
__ đô cuộc khi giảng tại nhà thở họ Ars, thì cũng хіп đắng 
i Chon phước Vianney khấn làm phép lạ đề mau được tôn lên 
К í byc Hiền thánh. Trước kbi di về, thì mọi người nhóm nhau 
tôn kính hài cốt đãng Chon phước nữa. Đến lượt bà Rougeel 
_ hên kinb, thì trong lỏng cầu xin rằng: « Lạy dáng Chon 
__ phuớc nếu người muốn, thì xin chữa tôi cho lành >. Rồi bà 
_ ấy về chỗ mình toan mở miệng hát theo rgười ta, Mà thật lạ 
lùng quá sức, vì bà ấy mất tiếng đã bón năm mà nay hát 
` dàng rõ гага, và từ đó binh chẳng còn trở lại nữa. Đến sau 
"chính bà бу đã đến toà đức giám mục đặt lên tra xét về các 
phép lạ, т ói 10 ràng thanh bai mà làm chứng về sự mình đã 
шй! liếng néi, mà nhở ơn đãng Chon phước Vianney cầu bàu 
cho đặng tiếng nói trở lại. 
' Đến ngày mồn g một tháng Novembrẻ săm 1924 bộ Lễ nhóm 
__ đọc sắc wng nhận hai phép lạ mới kề trước nầy trước mặt 
__ Đức Giáo Tông. Đến ngày bai mươi tắm tbáng Decembrê lại 
М nhém trước mặt Đức Giáo Tông mà đọc một sắc khác gọi là 
ре tuto nghĩa là rao cho biết đã đủ 18 chắc chẩn mà phong 
.đấng Chon phước Vianney lên bực Hiền thánh. Xong сас việc 
lồi đến ngày ba mươi mõt tháng Maiô năm 1925 chính Đức 
Giáo Hoàng đại ngự trọng thề ra đền thờ ông thánh Phêrö, 
е ba mươi sâu đức Hồng-y, hai trăm đấng giám mục theo 


Khi vừa đúng mười giờ rưỡi, Đức Giáo Tòng rao trọng 
Ahè trước mặt bồn đạo các nước đang tựu đó chšu lễ B. C. T, 


phước Gioan Maria Baotixita Vianney vào sŠ các thánh >. . 
thì các loa thồi lên vang đầy và chuông trồi tiếng in ĝi đưa. 

tin vai mừng cho ai nấy biết, mà mọi người tò lòng hân hoan. 
nói chẳng xiết đặng. 
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